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Trụ sở Công ty 


UY MÔ VÀ PHẠM VI QUÁN LÝ 
Được Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giao 
quản lý vận hành lưới điện truyền tải cấp điện 
áp 110kV, 220kV, 500kV trên địa bàn 8 tỉnh 
nam miền Trung và Tây Nguyên : Khánh Hòa, 
Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai, 
ĐakLak, Ninh Thuận, Bình Phước. 


NHIỆM VỤ NGÀNH NGHỀ 
Trạm biến áp 500kV Pleiku 1 - Quản lý vận hành lưới điện truyền tải 
` kẽ. 110kV, 220kV, 500kV. 


pm sx 


2 - Sửa chữa các thiết bị điện, phục hồi cải tạo 
và nâng cấp lưới điện 

3 - Sửa chữa điện nóng cấp điện áp 220kV 

Ẳ. LÊ bẻ 4 - Xây lắp các công trình điện có cấp điện áp 

xen Tóc 9Xnntrr9fiflT=c~ lơ sec từ0,4kV đến 220kV. 

xa... .C ŠÝ Ìgựg chỉ nhcšäc nh ếớên 

%1 _ ; 6 - Đào tạo Công nhân quản lý vận hành 
đường dây và trạm biến áp 

| 7 - Tưvấn công tác quản lý xây dựng, giám sát 

Trạm biến áp 220kV Nha Trang thi công và ngấiệmwđhu áẽ tông trình điện. 
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Tạp chí Cộng sản 


CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


_ THÁNG BA HAI KỲ - 
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— "Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 


Ñ Trưng ương 6 (lần 2) khóa VIII 3 


TRẤN XUÂN GIÁ - Về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và 
kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 của nước ta 


CÙ THỊ HẬU - Trí thức hóa giai cấp công nhân nước ta hiện nay 
NHẬT TÂN - Quốc hội triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thực hiện 


ý | Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 12 


- CHU TUẤN NHẠ - Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành nền tảng 


tì và động lực của sự phát triển - 17 


- NGUYÊN THỊ DOAN - Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và 


_._ doanh nghiệp Việt Nam 23 


NGUYÊN VĂN HUYỆN - Phát huy dân chủ trong cơ chế một đảng 


.... cẩm quyền ở nước ta hiện nay 26 
__ NGUYÊN MINH ĐÀO - Về săn tác vận động quần chúng trong giai đoạn 


hiện nay 30 
- ĐẶNG VĂN THANH - Lựa chọn các giải pháp tài chính những năm đầu 


T 
— thế kỷ XXI 33 


NGUYÊN THU MỸ - Việt Nam và các kinh nghiệm phát triển của ASEAN 37 


- LÊ MINH HỒNG - Phát huy nội lực từ thực hiện Quy chế dân chủ trong 
_ doanh nghiệp nhà nước 41T 


LÊ VĂN TỚI - Mấy giải pháp phòng chống buôn lậu trong tình hình mới 46 


- PHAN ĐĂNG NHẬT - Kế thừa luật tục để xây dựng quy ước làng văn hóa 
ở Tây Nguyên 
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ội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã ra Nghị quyết “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây 

dựng Đảng hiện nay", quyết định toàn Đảng tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng (từ 19-5-1999 

đến 19-5-2001), thực hiện tự phê bình và phô bình trong các cấp ủy, tổ chức đáng và cán bộ chủ chốt từ Trung 
ương đến cơ sở. ` 

Đại hội IX của Đảng chỉ rõ : “Qua gần hai năm thực hiện, cuộc vận động đã thu được một số kết quả và kinh nghiệm 
bước đầu, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra”... “Trong những năm tới, toàn Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị 
quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII”. 

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), trước mắt, năm 2001, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ 
chức đảng trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các viộc sau : 

1 - Tại Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã có báo cáo mang tính tổng kết 
về tình hình, kết quả kiếm điểm sử Me bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. Nay yêu cầu 
các cấp ủy, tổ chức đảng ở từng cấp đối chiếu với yêu cầu cuộc vận động, khăng định những việc đã làm được, chưa 
làm được ; phân tích sâu sắc nguyên nhân vì sao chưa đạt yêu cầu ; xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân ; đề ra những 
giải pháp thiết thực, cụ thể, có tính khả thi để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong năm 
2001 vả những năm tới. Ệ 

2 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung chương 
trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) ở cấp mình, đơn vị mình. 

Rà soát việc thực hiện kế hoạch sửa chữa khuyết điểm sau khi tiến hành tự phê bình và phô bình, đặc biệt là việc 
giải quyết, xử lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc của địa phương, ngành, đơn vị, kế cả những việc tồn đọng cũ và những 
việc mới phát sinh. 

Gắn việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trưng ương 6 (lần 2) với thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa VIIl về kiện 
toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng cơ chế, chính sách, sắp xếp cán bộ. 

Tổ chức tốt các lớp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX theo Chỉ thị 01-CT/TƯ, ngày 29-5-2001 của 
Bộ Chính trị ; đưa chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng theo Quy định 54 của Bộ Chính trị vào nền nếp. 

3 - Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào những quy định của Bộ Chính trị về những điều cán bộ, đảng viên không 
được làm và Pháp lệnh cán bộ, công chức ; Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí ; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở... xem những điều gì chưa làm được, đề ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả. 

Cán bộ, công chức kê khai nhà, đất theo hướng dẫn, quy định của Chính phủ. Đối với những cán bộ được đề nghị 
bổ nhiệm hoặc giới thiệu bầu cử các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn thế ở các cấp phải kê khai nhà, đất, 
coi đây là tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ xem xét để giới thiệu, quyết định đề bạt, bố nhiệm cán bộ. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải chỉ đạo chặt chẽ, xác định rõ tiến độ thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực 
hiện tốt các quy định. 

4 - Xây dựng các quy định, đưa tự phê bình và phô bình thành nền nếp, thường xuyên, có chiều sâu, chất lượng trong 
sinh hoạt Đảng các cấp. 

Về tổ chức thực hiện : 

1 - Để tăng cường chỉ đạo viộc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), ở Trung ương, đồng chí Tổng Bí 
thư trực tiếp phụ trách Tiểu ban Trung ương 6 (2). Ở các cấp ủy, tổ chức đang, đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư ban cán 
sự đẳng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan trực tiếp chỉ đạo. 

2 - Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện chỉ thị này và tổng hợp báo cáo 
theo các nội dung trên gửi về Bộ Chính trị trước ngày 15-7-2001. Báo cáo của cấp ủy do đồng chí bí thư trực tiếp chỉ 
đạo xây dựng, lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc, các đồng chí lão thành cách mạng 
và thảo luận kỹ, nhất trí trong thường vụ cấp ủy trước khi báo cáo lên cấp trên. 

3 - Ban cán sự đẳng Chính phủ chủ trì cùng với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kê khai 
nhà, đất, nguồn tiền để vợ, con đi học tự túc nước ngoài của cán bộ, công chức. 

4 - Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm xây dựng các quy chế,.quy định, các nguyên tắc, cách thức tiến hành 
. tự phê bình và phê bình bảo đảm tính tự giác, tính chiến đấu, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đẳng các cấp. _ 

5 - Các ban đảng của Trung ương, cùng các cơ quan liên quan theo chức năng của mình phối hợp với Tiểu ban Trung 
ương 6 (2), giúp Bộ Chính trị chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, thực hiện chỉ thị, tống hợp báo cáo của các cấp ủy, tổ chức đảng 
trực thuộc Trung ương theo các nội dung nói trên trình Hội nghị Trung ương. 

Chỉ thị này được phổ biến tới chỉ bộ.L1 
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VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIÊN 
— MINHTE - XÃ HỘI 2001 - 2010 YÀ 
KÊ HOẠCH ? NĂM 2001 - 2007 CUA NƯỚC TA 


HIẾN lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2001 - 2010 của Việt Nam đã 
C được xác định là Chiến lược đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 
2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp với mục tiêu tổng quát : “Đưa nước ta ra 
khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời 
sống vật chất, văn hóa, tỉnh thần của nhân dân ; tạo 
nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguôn 
lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, 
kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, 
an ninh được tăng Cường ; ; thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình 
thành vê cơ bản ; vị thể của nước ta trên trường 
quốc tế được nâng cao”. 


Cần xác định rõ những tư tưởng cơ bản và 
một số vấn đề chủ yếu của chiến lược 10 năm và 
kế hoạch 5 năm như sau : 

1 - Về con đường công nghiệp hóa của 
Việt Nam. 

Đây là con đường công nghiệp hóa rút ngắn 
thời gian so với các nước đi trước, gắn công nghiệp 
hóa (CNH) với hiện đại hóa (HĐH) trong từng 
bước đi, gắn CNH, HĐH với xây dựng nền kinh tẾ 
độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế. Tận dụng tối đa nhưng điều kiện mới của thế 
giới ngày nay, nhất là những bước tiến của cách 
mạng khoa học và công nghệ, toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế, có những bước đi tuần tự, đồng thời 
có những bước tiến nhảy vọt. Vừa tập trung sức 
phát triển mạnh công nghiệp, vừa đẩy nhanh quá 
trình CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn ; phát 
huy cao nhất mọi nguồn nội lực, trong đó nguồn 
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lực con người có năng lực và trí tuệ là quan trọng 
và quyết định nhất ; đồng thời tranh thủ tối đa và 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, tạo 
thành nguồn lực tổng hợp để phát triển đất nước. 

Để rút ngắn thời gian CNH, thu hẹp khoảng 
cách phát triển so với các nước chung quanh, 
chúng ta phải phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng 
kinh tẾ nhanh, ít nhất là cao hơn nhịp độ tăng 
trưởng bình quân của các nước trong khu vực trong 
một thời gian tương đối dài, đi đôi với giữ vững ổn 
định kinh tế vĩ mô để tăng trưởng bền vững. 

Chiến lược xác định 10 năm tăng ít nhất gấp 
2 lần GDP (7,2%/năm). Do vậy, trong khi tiếp tục 
khai thác các tiềm năng để phát triển theo chiều 
rộng, chúng ta phải đặt trọng tâm vào nâng cao 
chất lượng tăng trưởng găn với việc nâng cao SỨC 
cạnh tranh của nên kinh tế trên cơ sở đôi mới công 
nghệ, đổi mới quản lý, chuyển dịch và nâng cấp cơ 
câu kinh tế theo hướng CNH, HĐH ; từng bước 
phát triển kinh tế tri thức. 

Phát triên nhanh phải đi Hền với phát triền bên 
vững, gắn kết sự phát triển kinh tế với thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội, øin giữ và cải thiện 
môi trường, giữ vững ôn định chính trị - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an nĩnh. 

- Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững. 
Đề bảo đảm công bằng xã hội, cần chú ý các yếu 
tố cơ bản như : tạo cơ hội đồng đều cho SỰ phát 
triên của mọi người, tập trung vào giải quyết VIỆC 
làm (đến năm 2010 tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị 
còn dưới 5%, quỹ thời gian lao động được sử dụng 


* Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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ở nông thôn đạt 80 - 85% , đến năm 2005, các chỉ 
tiêu này tương ứng là 5,4% và 80%); nâng cao dân 
trí, phát triển nguôn nhân lực. Nhà nước vừa thúc 
đấy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, vừa 
quan tâm nhiều hơn tăng cường cho những vùng, 
những cộng đồng nhiều khó khăn để sớm xóa đói, 
giảm nhanh sô hộ nghèo (theo, tiêu chuẩn hiện nay, 
đến năm 2005 còn 10% và đến năm 2010 cơ bản 
không còn loại hộ này), cải thiện đời sống vật chất, 
văn hóa của nhân dân. 

- Bảo vệ và cải thiện môi trường vừa là nhiệm 
vụ bức xúc vừa là vẫn đề chiến lược lâu dài ; phải 
có giải pháp khắc phục tác động của thiên tai, 
của sự biến động khí hậu bất lợi và hậu quả 
chiến tranh còn lại đối với môi trường tự nhiên của 
Việt Nam. 

2. Xây dựng nền tảng của một nước công 
nghiệp. 

Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam 
cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại thì giai đoạn từ nay đến 2010 phải xây 
dựng được nên tảng của một nước công nghiệp với 
những yếu tố chủ yêu sau đây : 

- Xây dựng. tiêm lực kinh tế và CƠ sở vật chất - 
kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển, bao gồm : 
kết cầu hạ tâng kinh tế, xã hội ; nền công nghiệp 
có sức cạnh tranh, trong đó có một bộ phận công 
nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất quan trọng có lựa 
chọn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 
quốc phòng ; nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa 
lớn hướng tới hiện đại ; phát triển mạnh các ngành 
dịch vụ cơ bản ; tăng cường tiềm lực khoa học và 
công nghệ. 

Trong phát triển công nghiệp, vừa phát triển 
các ngành sử dụng nhiêu lao động, vừa áp dụng 
công nghệ tiến bộ, đi nhanh vào một số ngành, lĩnh 
vực có công nghệ hiện đại, công nghệ cao (tin học, 
sinh học, vật liệu mới, tự động hóa..). Phát triển 
mạnh công nghiệp chế biến, nông lâm thủy sản, 
công nghiệp hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. 
Xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp 
nặng then chốt, phù hợp với điều kiện về vốn, công 
nghệ, thị trường, phát huy được tác dụng và hiệu 
quả cần thiết... Phát triển các khu công nghiệp, 
khu chế xuất, hình thành các cụm công nghiệp 
lớn ; đồng thời phát triển rộng khắp các CƠ SỞ 
công nghiệp nhỏ và vừa với ngành nghề đa 
dạng. Trong 10 năm tới, tốc độ tăng trưởng giá trị 
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gia tăng công nghiệp và xây dựng khoảng. 10 - 
10,5%/năm : đến năm 2010 công nghiệp và xây 
dựng chiếm 40 - 41% SiáP! sử dụng 23 - 24% lao 
động. 

Về kết cấu hạ tầng, phát triển năng lượng đi 
trước một bước, bảo đảm an toàn năng lượng quốc 
gia. Phát triển mạng lưới thông tin hiện đại. Hoàn 
thiện, nâng cấp, xây dựng mới nhiều tuyến đường 
giao thông ; phát triển mạnh giao thông nông thôn. 
Cung cấp đủ nước sạch cho đô thị và trên 90% dân 
cư nông thôn. 

Phát triển mạnh dịch vụ thương mại, vận tải, 
bưu chính - viễn thông, du lịch, các dịch vụ tài 
chính - tiền tệ, kỹ thuật, tư vấn... Tốc độ tăng 
trưởng khu vực dịch vụ 7 - 8%/năm, đến năm 2010 
chiếm 42 - 43% GDP, 26 - 27% lao động. 

- Phát triển mạnh nguồn lực con người Việt 
Nam. Con người là động lực chủ yếu của quá trình 
sản xuất, là trung tâm trong chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Do vậy, cần phải xác 
định rõ việc phát huy nguồn lực con người là yếu 
tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. 

- Hinh thành về CƠ bản và vận hành thông suốt, 
có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

3 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 


nghiệp, nông thôn. 


Đây là một vấn đề quan trọng và khó khăn bậc 
nhất trong quá trình CNH, HĐH, có ý nghĩa rất 
quyết định đối với thành công của công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để triển khai có 
hiệu quả, cần phải thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ 
sau : 

- Một là, phải đưa nông nghiệp lên thành nên 
kinh tế hàng hóa lớn có chất lượng ngày càng cao. 
Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến được 
áp dụng rộng rãi. Trong 5 - 10 năm tới sẽ chú trọng 
bảo đảm an ninh lương thực ; phát triển các vùng 
cây công nghiệp, rau quả gắn với công nghiệp 
chế biến ; phát triển và nâng cao chất lượng sản 
phẩm chăn nuôi ; phát triển mạnh thủy sản vươn 
lên hàng đầu trong khu vực ; nâng độ che phủ rừng 
lên 43% ; giải quyết tốt vấn đề thị trường tiêu thụ 
và giá cả nông sản. Bảo đảm giá trị gia tăng nông, 
lâm, ngư nghiệp tăng binh quân hàng năm 4,0 - 
4,5%, năm 2010 tỷ trọng nông nghiệp trong GDP 
còn l6 - 17%. | 
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- Hai là, công nghiệp vùng nông thôn phải được 
tạo dựng và phát triển, các dịch vụ sản xuất, kinh 
doanh và đời sống nhân dân cũng được phát triển 
mạnh và đa dạng. Lao động nông nghiệp hiện nay 
còn chiếm khoảng 63% tổng số lao động, dự kiến 
đến năm 2010 sẽ còn khoảng 50% và năm 2020 sẽ 
còn thấp hơn nữa (khoảng 25 - 30%). 

- Ba là, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn : 
mạng lưới đường sá, cung cấp điện và nước sạch, 
mạng lưới bưu chính - viễn thông, mạng lưới đô 
thị... Nâng cao không ngừng đời sống vật chất và 
văn hóa của dân cư nông thôn. 

4 - Đẩy mạnh CNH, HDH gắn với việc xây 
dựng nên kinh tế độc lập,tự chủ và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Những bài học cả thành công và thất bại trong 
phát triển kinh tế đều cho thây tâm quan trọng đặc 
biệt của chiến lược kinh tế mở. Do vậy, nên kinh tế 
độc lập tự ‹ chủ mà chúng ta xây dựng vẫn là một 
nên kinh tế mở và ngày càng mỡ. Trước hết là độc 
lập tự chủ về đường lối phát triển kinh tế - xã hội 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; - đầy mạnh 
CNH, HĐH để có tiềm lực kinh tế, khoa học và 
công nghệ, cơ SỞ vật chất - kỹ thuật đủ mạnh ; giữ 
vững. ốn định kinh tế vĩ mô ; bảo đảm nền kinh tế 
đủ sức đứng vững và phát triển trong mọi tình 
huống phức tạp. 

Xây dựng nền kinh tẾ độc lập tự chủ phải đi đôi 
với hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao 


hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết hợp nội lực và ngoại | 


lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển. 
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên nguyên tắc 
giữ vững độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ 
nghĩa, chủ quyên quốc gia và bản sắc văn hóa dân 
tộc ; bình đẳng cùng có lợi, vừa hợp tác vừa đấu 
tranh ; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ 
kinh tế đối ngoại ; chủ động về lộ trinh, tranh thủ 
thời cơ, khắc phục và hạn chế các mặt bất lợi, 
TỦI r0. 

Trong chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phải 
tập trung ưu tiên giải quyết các vấn đề sau đây : 

- Phát huy lợi thế, tăng cường sức cạnh tranh 
của các doanh nghiệp, của hàng hóa và của cả nền 
kinh tế, giảm dần hàng rào bảo hộ. 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển 
kinh tế, hiệu quả hợp tác quốc tế. 

- Tăng nhanh tích lũy từ nội bộ nên kinh tế, dự 
kiến đến năm 2010 sẽ đạt trên 30% GDP. 
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- Tăng nhanh tổng kim ngạch xuất khẩu (dự 
kiến nhịp độ tăng xuất khẩu gấp trên 2 lần nhịp độ 
tăng GDP). 

- Tập trung thu hút vốn đầu tư bên ngoài vào 
các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghiệp cao (dự kiến trong 5 năm 2001 - 2005 sẽ 
thu hút đưa vào thực hiện trong nên kinh tế khoảng 
9 - 10 tỉ USD). Thu hút và sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
(dự kiến trong 5 nấm 2001 - mg, Sẽ giải ngân 
được 10 - 11 tỉ USD). 

5 . Đổi mới hệ thống các chính sách kinh tế 
và xã hội. 

Để giải phóng triệt để sức sản xuất, tạo động 
lực và nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, 
hiệu quả, bền vững, phải đẩy mạnh hơn nữa công 
cuộc đổi mới một cách sâu rộng và đồng bộ, cả về 
kinh tế, xã hội và bộ máy nhà nước. Những năm 
tới, chú trọng đổi mới hệ thống các chính sách kinh 
tế và xã hội, từng bước hình thành thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Cải thiện môi trường pháp luật và kinh tế để 
cho mọi tổ chức kinh doanh theo mọi thành phân 
kinh tế đều được khuyến khích phát triển lâu dài, 
hợp tác, cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật, tất 
cả đều là những bộ phận cấu thành quan trọng của 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng 
vật chất quan trọng và là một công cụ để Nhà nước 
định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Doanh 
nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt trong một số 
ngành, lĩnh vực và CƠ SỞ công nghiệp quan trọng. 
Thực hiện việc cơ cấu lại (sắp xếp lại, cô phân hóa, 
giao, bán, khoán, cho thuê tài sản, phá sản...) và cải 
tiến quản lý doanh nghiệp nhà nước. 

- Hình thành và phát triên đông bộ các loại thị 
trường. Ngoài các loại thị trường ‹ đã hình thành về 
hàng hóa và một số dịch vụ, cần phát triển thị 
trường vốn và tiền tệ, thị trường bất động sản, bao 
gồm cả quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật, thị trường sức lao động, thị trường các loại 
dịch vụ khoa học, công nghệ, sản phẩm trí tuệ, bảo 
hiểm, tư vấn... 

- Đổi mới và tăng cường vai trò quản lý của 
Nhà nước vê kinh tế. 

Chức năng cq bản của Nhà nước về kinh tế là : 
định hướng phát triển (bằng chiến lược, quy hoạch, 
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kế hoạch, chính sách) ; tạo môi trường pháp lý và 
kinh tế cho các chủ thể kinh tế hoạt động và cạnh 
tranh lành mạnh ; điều tiết hoạt động và phân phối 
lợi ích một cách công bằng, thông qua việc sử dụng 
các công cụ ngần sách, thuế khóa, tín dụng... 
kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế Hiệp 
đúng luật pháp và chính sách. 

Nhà nước tôn trọng nguyên tắc và cơ chế hoạt 
động khách quan của thị trường, tạo điều kiện để 
hình thành và phát triển thị trường, nhưng giảm 
mạnh sự can thiệp trực tiếp bằng biện pháp hành 
chính vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trong thời gian tới, việc đối mới công tác quản 
lý của Nhà nước tập trung vào 4 khâu quan trọng 
và cấp thiết nhất : cải cách tài chính, cải cách ngân 
hàng, cải cách doanh nghiệp và cài cách hành 
chính. Chiến lược và kế hoạch 5 năm đã đề ra 
nhiều giải pháp cụ thể để đối mới chính sách và hệ 
thống tài chính ngân hàng, đổi mới và nâng cao 
hiệu quả kinh tế đối ngoại. 

Cùng với đổi mới và phát triển kinh tế, cũng rất 
coi trọng việc đôi mới thể chế quản lý và phát triên 
các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, văn hóa, xã hội. Hướng chủ yếu là tăng 
cường sự chỉ đạo, hỗ trợ và quản lý của Nhà nước 
đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa đúng đắn các hoạt 
động trong lĩnh vực này. 

6 - Mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 
Š năm 2001 - 2005. 

Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 là bước rất quan 
trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Mục tiêu của kế hoạch 
được xác định là : Tăng trưởng kinh tế nhanh và 
bên vững ; cải thiện đời sông nhân dân. Chuyển 
dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo 
hướng CNH, HDH. Nâng CaO TỐ TỆt hiệu quả và 
SỨC cạnh tranh của nền kinh tế. Mở rộng quan hệ 
kinh tế đối ngoại. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ 
về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, 
phát huy nhân tố con người. Tạo nhiều việc làm, cơ 
bản xóa đói, giảm số hộ nghèo ; đây lùi các tệ nạn 
xã hội. Tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế, 
xã hội ; hình thành một bước quan trọng thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, 
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyên, toàn vẹn 
lãnh thô và an ninh quốc gia. 
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Các chỉ tiêu định hướng chủ yếu của kế hoạch 
5 năm là : 

- Tốc độ tăng trưởng tông sản phẩm trong nước 
(GDP) bình quân hằng năm thời kỳ 5 năm 2001 - 
2005 là 7,5%. Tổng giá trị GDP năm 2005 gấp 
2 lần so với năm 1995. 

- Đến năm 2005, tỷ trọng nông, lâm, ngư 
nghiệp chiếm 20 - 21% GDP ; công nghiệp và 
xây dựng khoảng 38 - 39% ; các ngành dịch vụ 
41 - 42%. 

- Tiếp tục củng cố và duy trì mục tiêu phổ cập 
giáo dục tiểu học. Thực hiện chương trình phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở. 

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân hằng năm 0,5%o ; 
tốc độ phát triển dân số vào năm 2005 khoảng 
1,2%. 

- Tạo việc làm, giải quyết thêm việc làm cho 
khoảng 7,5 triệu lao động, bình quân 1,5 triệu lao 
động/năm ; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 
30% vào năm 2005. Cơ bản xóa hộ đói, giảm tỷ lệ 
hộ nghèo xuống còn 10% vào năm 2005. Giảm tỷ 
lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 22 - 25% vào 
năm 2005. Nâng tuổi thọ bình quân lên 70 tuổi. 
Cung cấp nước sạch cho 60% dân số nông thôn. 

7 - Về tổ chức thực hiện chiến lược và kế 
hoạch. 

Vấn đề quan trọng và quyết định nhất là phải tô 
chức thực hiện cho tốt chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội và kế hoạch 5 năm, cần lưu ý một số 
biện pháp cơ bản sau : 

]- Đột phá những lĩnh vực then chốt. Đề lao ra 
Sự chuyển động toàn bộ tình hình kinh tế - xã hội, 
cần tập trung sức đột phá vào 3 lĩnh vực sau : 

Một là, Xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm 
là đối mới cơ chế chính sách nhằm giải phóng triệt 
để lực lượng sản xuất, mở rộng thị trường trong và 
ngoài nước. 

Hai là, Tạo bước chuyển mạnh về phát triển 
nguồn nhân lực, trọng tâm là giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ. 

Ba là, Đối mới tổ chức bộ máy và phương thức 
hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là cải 
cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong 
sạch, vững mạnh. 


(Xem tiếp trang 22) 
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RONG những năm gần đây, nhờ ứng dụng 

thành công các thành tựu khoa học và 

công nghệ vào quá trình sản xuất của cải 
vật chất mà nền kinh tế của nhiều nước công 
nghiệp hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ. Để có 
được những thành tựu đó, ở các nước này, đội ngũ 
công nhân được trĩ thức hóa (công nhân tri thức) 
đã giữ một vị trí hết sức quan trọng. Tại các nước 
trong Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển quốc 
tế (OECD), công nhân trí thức chiếm trên 60% 
lực lượng lao động. Một số nước tiến tiến có đội 
ngũ công nhân trí thức chiếm đến 80% lực lượng 
lao động. Thực tế đó cho thấy, ngày nay, sự tăng 
trưởng kinh tế của một quốc gia không chỉ dựa 
vào các yếu tố truyền thống như đất đai, tài 
nguyên, lao động. v.v..., mà phân lớn (phần quyết 
định) dựa vào sự phát triển và trình độ ứng dụng 
khoa học - kỹ thuật. 

Ở nước ta, qua hơn 15 năm đôi mới, dưới sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân dân ta đã 
giành được nhiều thành tựu rất to lớn, có ý nghĩa 
quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kế thừa và phát 
huy những thành tựu đó, Đại hội toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông 
qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
(2001 - 2010) với mục tiêu : “Đưa nước ta ra khỏi 
tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống 
vật chất, văn hóa, tỉnh thân của nhân dân, tạo nên 
tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 
Nguôn lực con người, năng lực khoa học và 
công nghệ, kết cấu hạ tâng, tiềm lực kinh tế, 


quốc phòng, an ninh được tăng cường ; thể chế 


kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
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được hình thành về cơ bản ; vị thế của nước ta 
trên trường quốc tế được nâng cao”. 

Giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công 
đoàn đang đứng trước những thách thức và vận 
hội mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp 
công nhân nước ta đã nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trình độ, trí tuệ, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. Mặc dù trong giai đoạn hiện nay, 
nên công nghiệp nước ta còn nhỏ bé, giai câp 
công nhân còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong dân sô và 
lực lượng lao động xã hội, nhưng lại đang năm 
giữ khối lượng lớn cơ sở vật chất và các phương 
tiện sản xuất hiện đại nhất của xã hội, quyết định 
phương hướng phát triển của nên kinh tế theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ; hằng năm tạo ra 
khối lượng sản phẩm công nghiệp chiếm 40% 
tông sản phâm xã hội, bảo đảm trên 60% ngân 
sách nhà nước. Hàng chục nghìn cán bộ khoa 
học - kỹ thuật, công nhân bậc cao, thợ giỏi, thợ 
lành nghề đã năng động, sáng tạo, cố gắng thích 
ứng với cơ chế mới, tiếp cận nhanh với khoa học 
tiên tiến, công nghệ hiện đại, có nhiều phát minh, 
sáng kiến có giá trị kinh tế cao được áp dụng vào 
sản xuất và đời sống. Trong công cuộc đôi mới 
đất nước những năm vừa qua, công nhân lao động 
đã phát hiện và đề xuất nhiều giải pháp, kinh 
nghiệm quý cho Đảng và Nhà nước góp phần vào 
việc xây dựng các nghị quyết và chính sách quan 
trọng để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc giữ 
vững và phát triển sản xuất, ổn định chính trị, xã 
hội. Giai cấp công nhân nước ta luôn giữ vững 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam 
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truyền thống cách mạng, xứng đáng là giai cấp 
tiên phong, lãnh đạo cách mạng, là lực lượng 
chính trị cơ bản, đội quân chủ lực trong công 
cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

Chiến lược phát triển kinh tẾ trong thời kỳ mới 
sẽ tác động đến SỰ biến đổi về số lượng, cơ cấu 
lao động, cơ cầu ngành nghề, điều kiện lao động, 
điều kiện sống của giai cấp công nhân và người 
lao động nước ta. Tình hình đất nước và xu thế 
thời đại đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhanh chóng 
trí thức hóa đội ngũ công nhân nước ta. Đây là 
một nhiệm vụ hết sức khó khăn, nặng nề, vừa có 
tính cấp bách, vừa có tính cơ bản lâu dài, được 
tiến hành thường xuyên và liên tục. Đây không 
chỉ là nhiệm vụ riêng của giai cấp công nhân mà 
còn là nhiệm vụ quan trọng của toàn dân tộc, 
quyết định sự thành công của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa vi mục tiêu “Đân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 

minh”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công 
nhân liên minh với giai cấp nông dân và tầng lớp 
trí thức nhất định sẽ thực hiện thành công nhiệm 
vụ quan trọng này. 

Để hoạch định các bước đi phù hợp trong tiến 
trình trí thức hóa giai cấp công nhân, một điều 
cân thiết là phải xem xét, đánh giá một cách 
khách quan, khoa học thực trạng, giai cấp công 
nhân nước ta hiện nay. Theo số liệu điều tra 
của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (năm 
1999 - 2000) lực lượng lao động nước ta nhìn 
chung tuổi đời còn trẻ. Nhóm từ 18 tuổi đến 30 
tuổi chiếm 36,4%. Ở các xí nghiệp liên doanh với 
nước ngoài, công nhân dưới 25 tuôi chiếm 
43,42% ; từ 26 tuổi đến 35 tuôi chiếm 34,65% ; 
từ 36 tuổi đến 45 tuổi chiếm 14,04%. Phần lớn 
công nhân nước ta có thời gian công tác dưới 
15 năm (64,46%). Điều đó cho thấy, trong những 
năm đôi mới, đội ngũ công nhân nước ta đã được 
trẻ hóa rất nhiều so với giai đoạn trước. Nhưng 
những số liệu điều ra sau đây lại phản ánh một 
cách đáng lo ngại về chất lượng nguôn nhân lực ở 
nước ta hiện nay. Về trình độ học vấn của công 
nhân : không biết chữ 0,23% ; trình độ văn hóa 
tiểu học 4,12% ; trình độ văn hóa trung học cơ sở 
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21,24% ; trình độ văn hóa trung học phô thông 
62,22%. Sự phân bố công nhân có trình độ văn 
hóa cao lại không đồng đều. Công nhân có trình 
độ văn hóa trung học phổ thông Ở một số thành 
phố lớn và một số ngành sản xuất kinh doanh 
chiếm tỷ lệ cao. Tại thành phố Hải Phòng, số 
công nhân loại này chiếm 70,50% ; trong ngành 
công nghiệp là 74,52%. Trong khi đó ở một số 
tỉnh, tỷ lệ này còn rất khiêm tốn, như ở tỉnh 
Đồng Nai chỉ có 47,23%. Ở một số tỉnh miền núi, 
trình độ văn hóa của công nhân còn rất thấp. Sự 
chênh lệch đáng kể về trình độ văn hóa giữa nam 
và nữ (nam 63,01% có trình độ văn hóa trung học 
phổ thông, trong khi đó nữ chỉ 39% ; nam văn hóa 
phố thông cơ sở là 2,44%, nữ : 4,08%) và tình 
trạng vẫn còn công nhân mù chữ đang là những 
vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Về trình độ 
tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ : công nhân 
kỹ thuật đã qua đào tạo là 2 618 746 người. 
Số có bằng trung cấp chuyên nghiệp là 1 870 136 
người ; số người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, 
trên đại học là I 503 541 người. Về trình độ bậc 
thợ : lao động giản đơn : 6,73% ; bậc 2`: 9,44%; 
bậc 3 : 16,63% ; bậc 4 : 12,77% ; bậc 5 : 11,10% ; 
bậc 6 : 6,04% ; bậc 7 : 2,38%. 

Số liệu trên đây phần nào cho thấy tình trạng 
mất cân đối trong cơ cấu lao động kỹ thuật giữa 
các bộ phận công nhân. Đội ngũ công nhân có 
trình độ tay nghề thấp (bậc 2, bậc 3) đang chiếm 
ty lệ cao ; ngược lại, công nhân có trình độ tay 
nghề cao (bậc 6, bậc 7) lại chiếm tỷ lệ rất thấp. 
Mặt khác trình độ tay nghề của công nhân ở một 
số ngành và địa phương cũng có sự chênh lệch 
đáng kể. Ở các tỉnh phía Bắc, nhất là các khu 
công nghiệp lớn, có lực lượng công nhân lành 
nghề cao hơn các khu vực khác. Chắng hạn, ở 
Công ty cao su Sao Vàng thuộc Tổng công ty 
hóa chất Việt Nam, trong số gần 2 500 công 
nhân, có : 1 788 công nhân có tuôi đời bình quân 
là 39 tuổi ; tuổi nghề bình quân là 19 ; có 180 kỹ 
sư ; 110 người có trình độ trung cấp ; công nhân 
bậc 4, bậc 5, bậc 6 chiếm 59%. Trong khi đó, tại 
thành phố Hồ Chí Minh (theo điều tra của Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương và điều 
tra của Sở Lao động - Thương bính và Xã hội 
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thành phố năm 1998 - 2000 tại 400 doanh nghiệp) 
các doanh nghiệp này đang thiếu khoảng 27% 
chuyên gia kỹ thuật, khoảng 32% công nhân kỹ 
thuật. Các thành phần kinh tế đang thừa khoảng 
17% lao động không có tay nghề (riêng doanh 
nghiệp nhà nước thừa 30%). Ở tỉnh Đồng Nai 
hiện có khoảng 150 000 người đang lao động 
trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế (trong đó có khoảng 60% lao động nhập 
cư). Điều đáng chú ý là nhiều công ty, bội nghiệp 
đang từng bước hiện đại hóa dây chuyên sản xuất 
và công nghệ quản lý nhưng lại thiếu thợ bậc cao, 
thiếu công nhân lành nghề. Lao động lành nghề 
ít, lao động thủ công nhiều là một trong những 
nguyên nhân đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao. Rõ 
ràng là, sự thiếu hụt lao động lành nghề và dư 
thừa lao động giản đơn đang là vấn đề bức xúc 
hiện nay. Có một nghịch lý tồn tại nhiều năm nay, 
nhưng chưa có biện pháp khắc phục, đó là tình 
trạng đào tạo không đi đôi với sử dụng lao động 
có nghề. Theo một nguồn tài liệu thì ở nước ta 
hiện có gần 76% công nhân được điều tra đang 
làm những công việc không phù hợp với ngành 
nghề đào tạo. Điều này ảnh hưởng xấu, làm 
hạn chế việc phát huy khả năng sáng tạo của công 
nhân, tới năng suất, chất lượng sản phẩm và 
gây lãng phí không nhỏ cho người lao động và 
cho xã hội. 

Để tiến vào nền kinh tế tri thức, chủ động hội 
nhập nên kinh tế thế giới, thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
cân có nhiêu giải pháp cấp thiết và đồng bộ, trước 
hết là phải chuẩn bị một lực lượng lao động có 
chất lượng cao. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định : 
“Coi trọng phát triển vê số lượng và chất lượng, 
nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ 
học vấn và nghê nghiệp, thực hiện trí thức hóa 
công nhân, nâng cao năng lực ứng dụng và sáng 
tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất 
lượng và hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là 
một lực lượng đi đâu trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và vai trò lãnh đạo 
cách mạng trong thời kỳ mới”. Thực hiện Nghị 
quyết Đại hội, nhằm từng bước góp phần trí thức 
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hóa giai cấp công nhân, Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam đã xây dựng chương trình hành động, 
trong đó có những nội dung quan trọng sau đây : 

1 - Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của 
giai cấp công nhân trong tình hình mới. 

Một vấn đề quan trọng trong nội dung này là 
tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư - 
tưởng trong giai cấp công nhân, giáo dục pháp 
luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
của Nhà nước, vị trí vai trò của giai cấp công 
nhân trong tình hình mới, xây dựng giai cấp công 
nhân vững mạnh. Giáo dục lòng yêu nước, yêu 
chủ nghĩa Xã hội, ý thức trong cạnh tranh, hội 
nhập quốc tế, tỉnh thần làm chủ tập thể, nâng cao 
giác ngộ giai cấp. Tiếp tục khắng định mạnh mẽ 
giai câp công nhân là đội quân tiên phong thực 
hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, bảo đảm sự thành công sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Cần có chính sách đầu tư thích hợp, chính 
sách ưu đãi để thông qua các nhà văn hóa lao 
động, câu lạc bộ công nhân, hệ thống thông tin, 
các hoạt động tuyên truyền, thể dục, thể thao để 
xây dựng đời sống tỉnh thần cho công nhân. Giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

2 - Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ 
tay nghệ, học vấn, tác phong công nghiệp cho 
công nhân | 

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quân lý và tổ chức 
thực hiện, cùng với các tổ chức công đoàn đẩy 
mạnh công tác giáo dục - đào tạo về học vấn, tay 
nghề, tác phong công nghiệp cho công nhân, 
nâng cao chất lượng của đội ngũ công nhân. Cần 
đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo để xây 
dựng đội ngũ giáo viên, giáo trình, mở rộng các 
hình thức đào tạo, tăng số lượng trường đào tạo 
nghề, nâng cao chất lượng đào tạo. Nhanh chóng 
phô cập giáo dục phổ thông trung học cho công 
nhân trẻ, tuyến chọn một bộ phận công nhân ưu 
tú đào tạo dạy nghè từ đó phát triển thành các cán 
bộ quản lý hoặc đội ngũ công nhân lành nghề. 
Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao trình 
độ học vẫn kết hợp với ngoại ngữ, trình độ tiếp thị 
để cung cấp lao động lành nghè, đáp ú ứng một số 
loại hình dịch vụ ngày càng cao về chất lượng. 


Đtea Nghị quyết Đại hội IX ca Đảng vào cuộc sông. 


Nhà nước cần bổ sung các quy định về trách 
nhiệm đào tạo và đào tạo lại đội ngũ công nhân 
của mỗi doanh nghiệp, xây dựng những bản quy 
ước, quy chế chuẩn về tác phong công nghiệp, 
phương pháp trong làm việc, lao động, giao tiếp, 
rèn luyện sự nhanh nhạy, tính tổ chức, kỷ luật, 
ham học hỏi, sắng tạo, nâng cao tri thức trong 
công nhân. Đội ngũ công nhân cần phải tự rèn 
luyện, phấn đấu nâng cao chuyên môn, nghiệp 
vụ, tri thức của mình. 

3 - Xây dựng các chính sách nhăm nâng cao 
đời sống và giải quyết việc làm cho công nhân 

Đảng và Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế, 
chính sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời 
sống cho công nhân thông qua các chế độ tiền 
lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, phát triển kinh 
tế gia đình, chế độ ưu đãi về vốn tín dụng, bảo 
hiểm thất nghiệp.. .„ từng bước nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho công nhân. Đẩy mạnh công 
tác đầu tư trong nước, phát huy mọi tiềm năng 
của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi thành 
phần kinh tế, đa dạng hóa các hình thức đầu tư 
vào các ngành, nghề, các loại hình sản xuất, dịch 
vụ khác nhau, thu hút lao động, giải quyết việc 
làm, phát triển mạnh các khu công nghiệp - nơi 
đào tạo tốt nhất về tri thức và tay nghề cho công 
nhân. Mỡ rộng hợp tác với nước ngoài, tô chức và 
quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khâu lao động, 
góp phần cải thiện đời sống và năng lực, tri thức 
cho công nhân. Ban hành các quy định về quản lý 
lao động ở nước ngoài, bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, của người lao động. 

4 - Tổ chức các phong trào hành động cách 
mạng thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò của 
giai cấp công nhân trong thởơi kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Các phong trào thi đua yêu nước, các chương 
trình hành động cách mạng, các đề án, các dự án, 
các chương trình phát triên kinh tế - xã hội là 
động lực, là nhân tố thúc đây tiềm năng tri thức 
của công nhân, góp phân ốn định chính trị, phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng giai cấp công nhân 
vững mạnh. Đây mạnh các phong trào thi đua yêu 
nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
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công bằng, dân chủ, văn minh”. Phong trào thi 
đua đấy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn trong công nhân, lao động 
phải được coi là công việc thường xuyên và lâu 
dài của giai cấp công nhân và các tổ chức công 
đoàn. Đầu tư kinh phí và công sức để tổ chức tốt 
các phong trào thi đua, khơi dậy tính tự chủ, tinh 
thần sáng tạo, ý thức thi đua trong lao động, 
sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
nước nhà. | 

5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 
gắn với xây dựng giai cấp công nhân 

Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai 
cấp công nhân, tổ chức công đoàn có vững mạnh 
thì giai cấp công nhân mới vững mạnh. Do đó 
việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh phải 
sắn với xây dựng giai cấp công nhân, là nhiệm vụ 
chiến lược quan trọng trong thời kỷ mới, là trách 
nhiệm của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn 
Việt Nam. Đảng và Nhà nước quan tâm tạo 
những chính sách, cơ chế, điều kiện thuận lợi để 
phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn. 
Trên cơ sở đó tô chức công đoàn hoàn thành chức 
năng và nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng 
giai cấp công nhân vững mạnh. Các cơ quan quản 
lý nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, 
thanh tra, giám sát việc thi hành các chính sách, 
quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức công 
đoàn, qua đó xử lý các hành vi vi phạm các quyên 
của tô chức công đoàn đồng thời góp phần sửa 
đối, bổ sung các quy định chưa hợp lý. 

Tổ chức công đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở, 
cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động 
nhăm thu hút, tập hợp, động viên nhiều đoàn viên 
trong các thành phân kinh tế tham gia các phong 
trào thi đua lao động sản xuất. Tăng cường công 
tác đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ công đoàn 
trưởng thành từ giai cấp công nhân, phát huy tối 
đa năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn trẻ, có 
tri thức. Các cấp công đoàn cần trích một phần 
kinh phí đê thành lập các quỹ khuyến học, tạo 


- điều kiện thuận lợi cho công nhân, lao động ưu tú 


được học tập, nâng cao trinh độ, từng bước góp 
phân trí thức hóa giai cầp công nhân Việt Nam.C 


li 
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(UỐC Hội TRIẾN KHAI NHIÊM VU KINH TẾ - XÃ HỘI, 
THƯC HIÊN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IK CỦA DÂNG 


ẠI kỳ họp thứ 9, khóa X của Quốc hội, 
sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo 
“Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2001, 
tạo bước phát triển mới ngay từ đầu năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng”, 
Quốc hội đã tập trung thảo luận một cách dân 
chủ, đánh giá kết quả đã đạt được trong 
năm 2000 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 
năm 2001 theo “Phương hướng nhiệm vụ 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5Š năm 
2001 - 2005 mà Đại hội IX của Đảng đề ra”. 
Hầu hết các ý kiến nhất trí cho rằng : báo cáo 
của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban 
kinh tế và ngân sách của Quốc hội đã đánh giá 
sát với thực trạng tỉnh hình, nêu được những mặt 
tiến bộ, những bước phát triển, cũng như những 
khó khăn, tôn tại của đất nước trong những tháng 
còn lại và những năm sau. Trước những diễn 
biến phức tạp của tình hình như sự tác động của 
kinh tế khu vực và thế giới đang diễn ra cuộc 
cạnh tranh hết sức gay gắt ; hậu quả lũ lụt của 
mấy năm trước chưa khắc phục hết ; các thế lực 
thù địch vẫn đang chống phá ta về nhiêu mặt, 
nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành 
nhanh nhạy của Chính phủ và sự cố gắng của các 
ngành, các cấp, của toàn dân, chúng ta đã chặn 
được đà giảm sút về kinh tế, xuất khâu có 
chuyển biến tích cực, thu ngân sách tăng, nhiêu 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mức ; văn 
hóa, xã hội có bước phát triển ; an ninh - quốc 
phòng được giữ vững. Đó là những thành tựu rất 
đáng phấn khởi. Đạt được những kết quả đó là do 
đường lỗi đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo tích 
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cực của Chính phủ, của các cấp, các ngành và sự 
nỗ lực của toàn dân. 

Các đại biểu Quốc hội thể hiện sự đồng tình 
vỚi các giải pháp của Chính phủ và của Ủy ban 
kinh tế và ngân sách vì nó phù hợp với “phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2001 - 2005” và “chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2001 - 2010” của Đảng. 
Tuy nhiên, còn ý kiến cho rằng những vấn đề 
kinh tế - xã hội bức xúc như vấn đề tiêu thụ sản 
phẩm, nông sản, các dịch vụ công cộng về 
đường sá, điện nước, bệnh viện, nhất là ở vùng 
nông thôn, vùng núi chuyển biến còn rất chậm. 
Tốc độ tăng trưởng tuy đã được phục hồi, nhưng 
chất lượng chưa cao. Sản phẩm hàng hóa chất 
lượng thấp, sức cạnh tranh yếu. Báo cáo của 
Chính phủ về một số vấn đề về kết quả của các 
giải pháp cho vấn đề kinh tế - xã hội 
mà Quốc hội đã đưa ra trong kỳ họp tháng 10 
năm 2000 về chống tham những, lãng phí còn 
mờ nhạt. Việc phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh 
tế trang trại, khắc phục xu hướng giảm chỉ số giá 
cả hàng tiêu dùng còn lúng túng. Vì vậy, nhiều ý 
kiến chỉ tán thành với báo cáo của Chính phủ là 
đã chặn được đà giảm sút vê nhịp độ tăng trưởng 


kinh tế và lấy lại được nhịp độ tăng trưởng, 


nhưng còn băn khoăn, chưa đông tình với đánh 
giá là đã lấy lại được nhịp độ tăng trưởng cao. 
Bởi vì, đời sống của nhân dân, nhất là nông dân 
còn nhiêu khó khăn, vẫn chưa vượt qua đói 
nghèo một cách vững chắc. Bên cạnh đó, tệ tham 
những, lăng phí, tiêu cực, mất dân chủ, sách 
nhiều gây phiền hà ở một bộ phận cân bộ, công 
chức còn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi. Các tệ nạn 
xã hội chưa được ngăn chặn và đây lùi một cách 
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có hiệu quả. Sự phân hóa giàu nghèo, sự chênh 
lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị có 
phân doãng ra... 

Trên cơ sở phân tích sâu sắc thực trạng tình 
hình, các đại biêu Quốc hội đã đề xuất những 
sáng kiến, những giải pháp cũng như phản ánh 
nguyện vọng của cử tri cả nước với Quốc hội, 
đặc biệt đề nghị Chính phủ tập trung giải quyết 
một số vấn đề vừa bức xúc, trước mắt, vừa cơ 
bản, lâu dài. 

I - Về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Đây là lĩnh vực mà hầu hết các ý kiến của đại 
biểu Quốc hội đều đề cập. Hiện nay tình hình 
tiêu thụ nông sản tiếp tục gặp khó khăn lớn. Giá 
nông sản hàng hóa đang ở mức rất thấp, tiêu thụ 
rất khó khăn, và "bị thua thiệt trên thị trường 
trong nước và quốc tế. Trong khi đó giá vật tư 
nông nghiệp ngày càng đẳng như phân bón, 
thuốc trừ sâu, điện v.V. Điều đó đã tác động tiều 
cực tới sản xuất, ảnh hưởng tới thu nhập và đời 
sống của nông dân. Các biện pháp cấp bách của 
Chính phủ vê tiêu thụ nông sản được triển khai 
có phần tích cực, nhưng kết quả chưa đạt được 
như mong muốn. Việc mua tạm trữ gạo, cà phê 
vừa qua còn mang tính tình thế. Mạng lưới 
thương nghiệp quốc doanh ở khu vực nông thôn 
chậm được củng cô, bị động trong việc cung ứng 
vật tư và nhất là cung ứng các sản phẩm đầu vào 
cho sản xuất nông nghiệp. Các hợp tác xã nông 
nghiệp hoạt động kém hiệu quả ; công nợ dây 
dưa, kéo dài ; các biện pháp xử lý với loại hình 
kinh tế này còn rất lúng túng. Nhiều hợp tác xã 
tuy đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã nhưng 
hoạt động còn mang tính hình thức. Từ tỉnh hình 
trên nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị : 

- Chính phủ cần tập trung đấy mạnh quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông 
thôn. Thực hiện VIỆC chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông thôn, kinh tế nông nghiệp ; quan tâm hơn 
nữa việc đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng ở khu 
vực nông thôn, nhất là các vùng miên núi, đồng 
bào dân tộc. 

- Có dự báo về khả năng tiêu thụ nông sản 
hàng hóa trên thị trường trong nước và quốc tế 
để xây dựng chiến lược sản xuất tiêu thụ nông 
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sản, không để tình trạng ứ thừa một số sản phẩm 
nông nghiệp như giai đoạn vừa qua. Có chính 
sách trợ giá cho gạo, cà phê xuất khẩu. Nhiều đại 
biểu hoan nghênh chủ trương giảm, miễn thuế 
nông nghiệp của Chính phủ. Tuy nhiên, có 3 loại 
ý kiến : Thứ nhất là miễn 100% thuế sử dụng đất 
nông nghiệp cho nông dân. Thứ hai là miễn 
100% thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn 
điên, còn ngoài hạn điền miễn 50%. Thứ ba là 
miễn 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 
hạn điền, còn ngoài hạn điền vẫn thu 100%. Đây 
là một vấn đề phức tạp, Quốc hội đề nghị trước 
mắt Chính phủ thực hiện như báo cáo của Chính 
phủ, và tiếp tục xem xét các phương án để có 
quyết định phù hợp nhất. 

- Cần tông kết, đánh giá toàn diện hoạt động 
của các hợp tác xã để có giải pháp xử lý về mặt 
tài chính, lao động, đào tạo cán bộ đối với các 
hợp tác xã, xây dựng quy chế bảo hiểm xã hội 
cho xã viên hợp tác xã. 

- Chính phủ nên quy định chính sách hoàn 
vốn xây dựng công trình điện cho nhân dân ở 
nông thôn một cách phủ hợp. 

- Cần nghiên cứu và triên khai nhanh việc cấp 
quyền SỬ dụng đất, giúp nhân dân có quyền sử 
dụng đất để có thể thế chấp vay vốn ngân hàng 
nhằm phát triển sản xuất. 

2 - Công nghiệp 

Ở nước ta, công. nghiệp đã có bước tăng 
trưởng, nhưng một số ngành còn gặp khó khăn 
như công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, công 
nghiệp chế biến phục. vụ sản xuất nông nghiệp 
chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Nhiều sản 
phâm công nghiệp chất lượng thấp, thiếu sức 
cạnh tranh, gây khó khăn cho nước ta trong quá 
trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Nhiều 
đại biểu đề nghị cần đầu tư đối mới thiết bị công 
nghệ cho sản xuất công nghiệp để tạo ra sản 
phâm có sức cạnh tranh trên cơ sở khai thác các 
lợi thế nhân công, quản lý nguyên liệu ; đồng 
thời tập trung đầu tư những dự án sản xuất hàng 
thay thể nhập khẩu. Cần có biện pháp mạnh mẽ, 
sắp xếp, quản lý loại doanh nghiệp nhà nước, 
tháo gỡ khó khăn, ách tắc cho doanh nghiệp 
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trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ; xử lý dứt 
điểm các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài. 

3 - Về xuất nhập khẩu 

Nhiều đại biểu Quốc hội tổ rõ thái độ băn 
khoăn về tình hình nhập khẩu linh kiện xe máy, 
ôtô ; nhập khẩu hàng tiêu dùng ; việc chống gian 
lận thương mại và chống buôn lậu chưa có hiệu 
quả. Hiện nay, thị trường xuất khẩu hàng hóa 
nông sản của chúng ta chưa được mở rộng. 
Chính phủ cần tiếp tục xem xét, cải tiến cơ chế, 
thủ tục xuất nhập khẩu tạo điều kiện cho hàng 
hóa Việt Nam cạnh tranh bình đẳng trên thị 
trường quốc tế, nhất là tạo thông thoáng cho 
hàng xuất khẩu ; đồng thời có những biện pháp 
nghiêm khắc hơn nữa để hạn chế việc nhập khẩu 
các loại hàng mà chúng ta có thể sản xuất được. 
Quản lý chặt chẽ việc nhập ôtô nguyên chiếc, bộ 
linh kiện và lắp ráp xe máy dạng IKD. Tổ chức 
lại mạng lưới thương nghiệp quốc doanh ở khu 
vực nông thôn, kể cả hợp tác xã. Có chính sách 
để hướng dẫn cho các doanh nghiệp, các thành 
phần kinh tế vươn lên trong tình hình mới, bảo 
đảm cho hàng sản xuất trong nước cũng như 
hàng xuất khẩu có thể cạnh tranh được trong tiến 
trình hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới. 

4 - Về đầu tư phát triển 

Các ý kiến đều cho rằng việc giải ngân vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản tập trung thuộc ngân 
sách nhà nước còn quá chậm ; tình trạng vốn chờ 
dự ấn công trình vẫn chưa được khắc phục ; nợ 
khối lượng xây dựng cơ bản hằng năm còn cao 
và là gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 
Nguyên nhân là do thủ tục đầu tư phức tạp, công 
tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, công 
tác đấu thầu có nhiều tiêu cực, cơ cấu đầu tư 
không hợp lý. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị 
Chính phủ cần làm tốt hơn nữa việc rà soát, sửa 
_ đôi những quy định và thủ tục quản lý đầu tư 
theo hướng đơn giản, nhất là đối với các công 
trình vừa và nhỏ ở nông thôn ; tăng cường 
công tác chuẩn bị đầu tư để có thể nhanh chóng 
giải ngân tạo vốn cho các dự án đầu tư xây dựng 
cơ bản. 

Công tác giải phóng mặt bằng chú ý để cho 
người dân được đền bù lợi hơn một chút so với 
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nơi ở cũ. Đối với các đối tượng chây ¡ làm chậm 
tiến độ giải phóng. mặt bằng, gầy lãng phí tiền 
của Nhà nước và dẫn tới tiền lệ xâu trong xã hội 
thì Cương quyết giải tỏa bằng biện pháp cưỡng 
chế. Những quy định dễ gây tiêu cực trong quy 
chế đấu thâu cân sớm được điều chỉnh để tránh 
tình trạng thầu giả hay liên kết thầu làm thất 
thoát tiền của của Nhà nước, làm giảm chất 
lượng của công trình. Nhiều ý kiến của đại biểu 
Quốc hội lo ngại về tình hình chỉ số giá nông sản 
hàng hóa tiếp tục giảm mạnh, trong khi chúng ta 
đang tập trung thực hiện chủ trương kích cầu đầu 
tư và tiêu dùng. Trong tình trạng tông phương 
tiện thanh toán đang khá cao khoảng 30% thu 
nhập và sức mua của xã hội vẫn đang bị giảm sút 
như hiện nay là vấn đề lớn, Chính phủ cần 
nghiên cứu đánh giá đúng tình hình đê có giải 
pháp XỬ lý thích hợp, tránh gây ảnh hưởng xâu 
đến đời sông kinh tê, xã hội. 

% - Về tài chính, ngân sách tiền tệ tín dụng 

Có nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội băn 
khoăn. về dự toán thu ngân sách năm 2001 thấp 
hơn số thực hiện năm 2000 là 3,6% và đưa ra 
những đề xuất khác nhau. Thứ nhất, đề nghị 
Quốc hội xem xét điều chỉnh lại các chỉ tiêu thu 
ngân sách nhà nước, trên cơ sở đó điều chỉnh các 
khoản chỉ. Thứ hai, đề nghị Quốc hội giao cho 
Ủy ban Thường, vụ Quốc hội giám sát chặt chẽ 
việc sử dụng sô vượt thu ngân sách nhà nước 
năm 2000. Sau khi đại biểu Nguyễn Sinh Hùng - 
Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, Chủ tịch đoàn 
đề nghị với Quốc hội xin thực hiện đúng như 
Nghị quyết của Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 
năm ngoái. Khoản 10 của Nghị quyết đã nói rõ, 
toàn bộ số tăng thu về dầu thô và các khoản thu 
khác so với dự toán, cùng với ngân sách trung 
ương năm 2000 chuyển hết sang năm 2001 để 
giảm mức bội chỉ ngân sách nhà nước, thanh 
toán nợ đầu tư xây dựng cơ bản và bổ sung dự 
phòng ngân sách đề giải quyết những vấn đề đột 
xuất phát sinh trong năm. Phẫn đấu giảm mức 
bội chỉ ngân sách nhà nước xuống mức không 
quá 5% GDP mà vẫn bảo đảm mức vốn đầu tư 
phát triển như trong dự toán là 32 860 tỉ đồng. 
Chủ tịch đoàn tiếp tục đề nghị Quốc hội giao cho 
Chính phủ sắp tới sơ kết thực hiện thu chỉ 
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6 tháng sẽ báo cáo với Thường vụ Quốc hội 
những khoản thu vượt và trên cơ sở thu vượt đó, 
thực hiện Nghị quyết Quốc hội, trước hết là giảm 
bội chi. 

Về tiền thẻ tín dụng, nhiều ý kiến đề nghị 
sớm thành lập Ngân hàng chính sách, đơn giản 
hóa thủ tục, hạ lãi suất và tăng thời hạn cho Vay 
đối với nông dân vay vốn để sản xuất ; tiếp tục 
thực hiện chính sách tỷ giá a phù hợp để hỗ trợ cho 
xuất khẩu, xây dựng hệ thông quỹ tín dụng nhân 
dân ö ở cơ sở để hỗ trợ sản xuất ở nông thôn. Có ý 
kiến lo lắng : nếu quỹ tín dụng nông thôn không 
được củng cố, không được giám sát, kiểm tra, có 
thể bị tan vỡ như hợp tác xã tín dụng. Tới đây đề 
nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân 
hàng Thương mại tiếp tục cho các đối tượng đã 
vay để đóng tàu, đánh bắt xa bờ được vay vốn 
lưu động nhằm có điều kiện đầu tư vào sản xuất, 
từ đó có khả năng để trả nợ cũ và nợ mới, miễn 
lãi suất trong thời hạn đóng tàu. 

Ố- Về vấn đê xã hội, quốc phòng, an ninh và 
các vấn đề khác 

Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội tỏ ra lo 
lắng về các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội 
không giảm mà còn tiếp tục gia tăng. Đa số các 
ý kiến đề nghị xã hội hóa việc đấu tranh chống 
tệ nạn từ gia đình đến trường học, công sở, 
đường phố, theo nguyên tắc “gia đình có tốt thì 
xã hội mới tốt”. Xử lý nghiêm những cán bộ, 
công chức có hành vi vi phạm và tiếp tay cho các 
hoạt động phi pháp, cũng như các tệ nạn xã hội. 
Hiện nay các vũ trường, karaoke, bia ôm, nhậu 
nhẹt, thác loạn đang phát triển ỏ ở các thành phố, 
thị trần, nếu cứ để như thế sẽ ảnh hưởng + tai hại 
đến thế hệ trẻ của nước ta. Đề nghị các cấp, các 
ngành xem xét lại cách quản lý nhà nước của 
mình về vấn đề này. 

Nhiều ý kiến ,cũng cho răng chính sách xuất 
khẩu lao động đề giải quyết việc làm là cần thiết, 
nhưng vừa qua đã để xảy ra quá nhiều tiêu cực. 
Nhà nước cân rút kinh nghiệm quy định như thế 
nào đó để có cơ chế kiểm tra, kiêm soát giúp cho 
những người nghèo, những người không có việc 
làm được đi xuất khẩu lao động. Hiện nay lao 
động nông thôn thừa rất nhiêu, nhưng cơ chế 
xuất khâu lao động như vừa qua gây ra quá nhiều 
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tiêu cực, nhiều vụ lừa đảo rất đau lòng làm cho 
người lao động bị mất mát, thiệt thòi lớn, trái với 
mục đích của nhà nước đề ra. 

Về thực hiện chính sách đối với người có 
công, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ có chủ 
trương rà soát lại các đối tượng trong diện chính 
sách để không bị bỏ sót và bảo đâm sự chính 
xác, tránh gian lận. Đề nghị Chính phủ nghiên 
cứu, xét thưởng cho những người có huy chương 
trong những năm kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ đã chết trước khi Chính phủ ban hành 
chế độ khen thưởng theo Nghị định 28. 

Đối với công tác y tế nhiều ý kiến đề nghị 
Chính phủ có chính sách tăng mức đầu tư kinh 
phí cho ngành y tế để nâng cấp cơ sở vật chất 
khám chữa bệnh cho nhân dân. Đầu tư trang thiết 
bị y tế cho các tuyến, đặc biệt là các tuyến ở cơ 
sở xã, huyện hiện đang gặp khó khăn, thiếu thốn 
trong việc thực hiện chăm SÓC SỨC khỏe cho 
người dân. Nhiều ý kiến yêu cầu nâng cấp trung 
tâm y tế ở các huyện vùng cao, miền núi. Việc 
đưa bác sĩ giỏi, kỹ thuật viên giỏi về công tác tại 
những vùng này và có chính sách thích hợp kèm 
theo cũng là vấn đề hết sức bức thiết. Đề nghị 
Chính phủ có chính sách cải cách tiền lương nói 
chung, trong ngành y tế nói riêng để mọi người 
có điều kiện chuyên tâm với công việc của minh. 

Vấn đề thi hành pháp luật, các đại biểu thấy 
còn nhiều điểm cần phải xem xét như pháp luật 
chậm đi vào cuộc sống, thực hành pháp luật chưa 
nghiêm... Nguyên nhân đáng chú ý là do việc tổ 
chức triển khai hướng dẫn thi hành luật pháp còn 
chậm ; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 
chưa được sâu rộng ; công tác xây dựng pháp 
luật còn mang tính chắp vá, còn nhiều điểm chưa 
nhất quán. Có những văn bản pháp luật vừa ban 
hành xong đã bị lạc hậu, cần phải sửa đổi. Việc 
ban hành pháp luật chưa mang tính tông thể, 
toàn diện, còn bị động và "phụ thuộc nhiều vào 
hoàn cảnh. Nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan có 
trách nhiệm xây dựng các dự án luật theo hướng 
vừa phục vụ các mục tiêu lâu dài, vừa đáp ứng 
kịp thời các yêu cầu trước mắt, bảo đảm tính 
đồng bộ của hệ thống pháp luật nói chung. 

Về việc thi hành Bộ Luật lao động, nhiều quy 
định pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn và vệ 
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sinh lao động chưa được thực hiện đúng với luật 
hiện hành. Ví dụ như tổ chức, quản lý bảo hộ lao 
động, chấp hành quy định về bảo hộ lao động 
của người sử dụng lao động, xử lý vi phạm về an 
toàn vệ sinh lao động v.v... 

Tình hình khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện kéo 
đài vẫn còn xảy ra ở khá nhiều nơi. Nhiều vấn đề 
tôn đọng chưa được giải quyết thỏa đáng, nhất là 
vấn đề đất đai, giải phóng mặt băng... Chính phủ 
và chính quyền các câp cân có biện pháp tích cực 
giải quyết kịp thời, tại chõ, tạo sự ổn định xã hội, 
thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân. 

Về cải cách hành chính, mặc dù được xác 
định là khâu đột phá, nhưng những năm qua 
chúng ta thực hiện còn chậm, hiệu quả thấp, bộ 
máy nhà nước còn công kềnh, thủ tục hành chính 
còn phiền hà, gây mất thời gian, dễ nảy sinh tiêu 
cực. Chính phủ chưa kiểm soát được toàn bộ hệ 
thống văn bản do các bộ, ban, ngành ban hành. 
Chính phủ cần sớm tìm ra nguyên nhân và có 
giải pháp đồng bộ, từng bước kiện toàn bộ máy 
nhà nước theo hướng tinh gọn. Vấn đề này, Quốc 
hội khóa X còn nợ Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. Cho nên, cũng có đại biểu Quốc 
hội cho răng do chưa có luật đó nên có tình trạng 
Ở địa phương ban hành văn bản không đúng 
thấm quyên, chức năng. Một số ý kiến đề nghị 
đây mạnh phân công, phân cấp trong chỉ đạo 
điều hành phối hợp hoạt động, quy định rõ trách 
nhiệm cá nhân của người lãnh đạo. Khi ban hành 
chính sách liên quan đến đời sống xã hội, Chính 
phủ cần lấy ý kiến tham khảo của các bộ, ngành 
có liên quan để bảo đâm tính ổn định, khả thi khi 
thực hiện chính sách. Hạn chế tối đa việc chính 
quyền địa phương ban hành các văn bản hướng 
dân thi hành các văn bản của Chính phủ, bộ, 
ngành. Cần tổng kết những điển hình về khoán 
kinh phí hoạt động, khoán quỹ lương để từ đó rút 
kinh nghiệm và tiến tới nhân rộng ra. Cần có sự 
đánh giá thực trạng cán bộ cơ sở, xây dựng chính 
sách và biện pháp cụ thế đào tạo cán bộ cơ sở, 
nhất là cán bộ cấp xã, có chế độ đãi ngộ hợp lý 
đối với cán bộ xã, phường. 

Vấn đề dân tộc và miền núi cũng được nhin 
nhận một cách sâu sắc. Nhìn chung Nhà nước đã 
có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể quan tâm 
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đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số 
ở miền núi biên giới, hải đảo. Tuy nhiên, khoảng 
cách về đời sống kinh tế - xã hội giữa miền núi 
vả đồng bằng vân còn quá xa ; sự phát triển của 
miên núi, vùng sâu, vùng Xã, vùng đặc biệt khó 
khăn vẫn còn nhiều vấn đè phải làm. Một số ý 
kiến đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp 
thiết thực hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện 
và đầu tư có hiệu quả cho miền núi. Trước mắt, 
Chính phủ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng như 
đường giao thông, các công trình thủy lợi, điện, 
nước sạch, trường học, trạm y tẾ ; tập trung đào 
tạo cán bộ cho miên nứi, nhất là giáo viên, cân 
bộ ngành y, cán bộ khoa học - kỹ thuật. Việc 
triển khai thực hiện Chương trình 135 bước đầu 
đã đem lại một số kết quả, nhưng nhiều nơi chất 
lượng thực hiện còn thấp, cần tăng cường hơn 
nữa công tác quản lý việc thực hiện chương trình 
này. Có ý kiến cho rằng Chương trình 135 thiếu 
đồng bộ, không rõ mục đích, mới chỉ tập trung 
vào xây dựng đường giao thông, chưa chú trọng 
đến xây dựng trường học, trạm y tế, thủy lợi và 
còn nhiều sai phạm làm ảnh hưởng đến hiệu quả 
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. Có ý kiến đề nghị tăng mức đầu tư 
Chương trình 135 tập trung mạnh cho thủy lợi, 
đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa. Cùng với 
đó là tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện 
công khai để dân biết, dân làm, dân bàn, dân 
kiểm tra. 

Về vấn đề quốc phòng - an ninh, có ý kiến đề 
nghị với Quốc hội xây dựng và ban hành Luật 
Quốc phòng, chiến lược biên giới, chiến lược 
biên, quan tâm hơn nữa đến hệ thống chính trị cơ 
sở và kinh phí cho an ninh - quốc phòng. Đây là 
những vấn đề lớn cần phải có sự chỉ đạo thống 
nhất của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung 
ương. Có ý kiến đề nghị Đảng và Nhà nước quan 
tâm hơn nữa việc nâng cao đời sống của nhân 
dân các dân tộc vùng biên giới, hải đảo, vùng 
đặc biệt khó khăn, không đê các thế lực thù địch 
lợi dụng những khó khăn về đời sống của 
đồng bào kích động, gây ảnh hưởng đến trật tự 
xã hội và làm mất ôn định chính trị, an ninh 
quốc gia. Ll 
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ĐỀ KHOA H0C VÀ 0ÔNG NGHỆ 
THỤC SƯ TRỞ THÀNH NÊN TẢNG 
VÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIÊN _ 


RONG suốt các chặng đường lịch sử đấu 
| tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn coi trọng vai 
trò của khoa học và công nghệ (KH và CN). Tùy 
theo yêu cầu cụ thể của từng thời kỳ, vai trò của 
KH và CN được Đảng nhận thức và vận dụng một 
cách linh hoạt, sát với những đòi hỏi của thực tiễn. 
Tại Hội nghị Trung ương 2, khóa VHI năm 1996, 
trong bối cảnh đất nước vừa ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, Đảng đã kịp thời xác định vai trò 
của KH và CN là khâu “đột phá” đưa đất nước tiến 
lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Bước vào thể 
kỷ XXI, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đồi 
mới, Đại hội lần thứ IX của Đảng nhắn mạnh : 
phát triên KH và CN cùng với giáo dục - đào tạo 
là quốc sách hàng đầu, /à nên tảng và động lực đây 
mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

1. Nhận thức về vai trò nền tảng và động lực 
của KH và CN từ thực tiễn và trong công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta 
hiện nay. 

Nói đến vai trò nền tảng và động lực của KH và 
CN trong bối cảnh đây mạnh công nghiệp hóa - 
hiện dại hóa đất nước là nói đến con đường công 
nghiệp hóa dựa trên cơ sở KH và CN, coi KH và 
CN là lực lượng sản xuất trực tiếp và hàng đầu, 
tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước bằng KH và CN. Quan điểm này thể hiện rõ 
quyết tâm và sự lựa chọn sáng suốt của Đảng ta 
trong đối mới tư duy, đổi mới quan niệm và đôi 
mới phương thức phát triên phù hợp với những đòi 
hỏi phải tiến hành công nghiệp hóa đi đôi với hiện 
đại hóa, công nghiệp hóa với tốc độ nhanh hơn 
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nhưng vẫn bảo đảm tính bên vững trong những 
thập niên đầu của thế kỷ XXI. 

Thế kỷ XX đã chứng kiến những đối thay to 
lớn do KH và CN mang lại. Trên bản đồ kinh tế 
thế giới, sự xuất hiện của nhóm các nước mới công 
nghiệp hóa (NICs) sau chiến tranh thế giới thứ hai 
cũng không nằm ngoài ảnh hưởng lan tỏa của các 
thành tựu KH và CN thông qua quá trình chuyển 
giao công nghệ tiến bộ. Bằng các chính sách công 
nghệ và công nghiệp khôn ngoan, kiên quyết, các 
nước NIC đã tận dụng được cơ hội tiếp thu nhanh 
chóng các công nghệ mới, thay đối phương thức 
sản xuất bản địa vốn dựa trên lao động thủ công và 
tài nguyên thiên nhiên là chủ yếu, chuyển sang áp 
dụng các kỹ thuật cơ khí hóa, tự động hóa theo 
hướng tạo ra giá trị Ø1a tăng cao nhằm đây nhanh 
tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhờ đi theo con đường 
công nghiệp hóa dựa hắn vào KH và CN, một sô 
quốc gia đã rút ngắn được thời gian cần thiết để 
làm tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người. 
Nếu như nước Anh phải mất 58 năm, Hoa Kỳ 
47 năm, Nhật Bản 34 năm, thì gần đây Bra-xin đã 
tăng gấp đôi thu nhập đầu người chỉ trong 18 năm, 
Hàn Quốc II năm và Trung Quốc chỉ trong 
10 năm. Vào đầu những năm 1960, Hàn Quốc Ỡ 
châu Á và Ga- 1a ở châu Phi cùng là các quốc gia 
chậm phát triển có mức thu nhập đầu người như 
nhau. Ngày nay, thu nhập đầu người của 
Hàn Quốc lớn gấp hơn sáu lần Ga-na. Các nghiên 
cứu chỉ ra rằng mọi nửa sự khác biệt về thu nhập 


*GS. Bộ trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
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đó là do phương thức thu nhận và sử dụng 
tri thức KH và CN tạo nên. Giữa những năm 60. 
Xin-ga-po đã khơi đầu quá trình công nghiệp hóa 
từ một nước rất nghèo, hầu như không có tài 
nguyên thiên nhiên, với một lực lượng lao động 
phần lớn là thủ công, không lành nghề. Đất nước 
này đã quyết định phát triển bằng cách thu hút đầu 
tư và công nghệ nước ngoài, đầu tư mạnh mẽ vào 
đào tạo nhân lực phục vụ cho các ngành kỹ thuật 
cao, vào các ngành công nghệ thông tin, viễn 
thông. Ngày nay, sau 35 năm, từ một nước chậm 
phát triển, Xin-ga-po đã gia nhập nhóm các nước 
phát triển với mức thu nhập bình quân đầu người 
thuộc hàng cao nhất thế giới. 

Vai trò động lực của KH và CN trong quá trình 
công nghiệp hóa đã được thực tế chứng minh. 
Bước vào thế kỷ XXI, thế giới sẽ cuốn theo xu thế 
tất yêu của kinh tế tri thức, nền kinh tế biết khai 
thác và phát huy triệt để tiềm năng chất xám, 
những ý tưởng sáng tạo và nhất là những tri thức 
vê chính sách. Trong xu thế đó, chỉ có nền kinh tế 
nào có khả năng sáng tạo và sử dụng nhiều tri thức, 
tạo ra môi trường thể chế năng động thì mới có thể 
thu hút được nhiều vốn đầu tư và lao động trinh độ 
cao. Những. nên kinh tế như vậy không nhất thiết 
chỉ là các nên kinh tế đã phát triển, với nhiều của 
cải vật chất, tài nguyên mà chính là những nền 
kinh tế năng động, sáng tạo và thông minh về 
chính sách. Xu thế này thực sự đang mở ra cơ hội 
mới cho các nên kinh tế đang phát triên với điểm 
xuất _ phát thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, nhưng 
quyết tâm đôi mới phương thức phát triên đi theo 
con đường thu hút, sáng tạo và sử dụng tri thức KH 
và CN để tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
như Việt Nam. 

Thực tiễn Việt Nam trong những năm qua cũng 
cho thấy Ở đầu CÓ sự sáng tạo trong đổi mới các 
giải pháp về kỹ thuật, công nghệ, chính sách thì ở 
đó đều có tiến bộ vượt bậc. Sự sáng tạo của Đảng 
trong chính sách khoán áp dụng cho nông nghiệp 
những năm 80 là một ví dụ điên hình cho thấy vai 
trò của chính sách trong việc tạo ra mức tăng 
trưởng sản lượng kỷ lục về lương thực mà không 
một yếu tố sản xuất nào thông thường trước đó như 
vốn, lao động, vật tư có thể mang lại. Quá trình 
sáng tạo và triển khai chính sách mở cửa thu hút 
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vốn đầu tư nước ngoài đã dẫn tới sự ra đời của một 
khu vực kinh tẾ mới - khu vực kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài rất năng động đang góp phần tạo ra 
trên 10% GDP, 30% kim ngạch xuất khâu của cả 
nước. Ngành bưu chính viễn thông, khai thác dầu 
khí nhờ những quyết sách táo bạo trong đầu tư vào 
kỹ thuật, công nghệ hiện đại mà đã đạt và duy tn 
tốc độ tăng trưởng cao trong suốt thời gian qua. 
Công ty chế biến sữa VINAMILK nhờ đi thắng 
vào công nghệ hiện đại mà từ tinh trạng vô cùng 
khó khăn đã vươn lên sản xuất ra những sản phẩm 
cạnh tranh được với hàng nhập ngoại. Bằng cách 
áp dụng kỹ thuật cho trái cây ngủ, kéo dài đời sống 
của trái cây thêm một vài tháng mà vẫn giữ nguyên 
phẩm chất đến tay người tiêu dùng, làm giảm cước 
phí vận chuyển trái cây từ 3 USD/kg bằng máy bay 
xuông còn 10 cent chớ bằng tàu thủy, các nhà sân 
xuất trái cây truyền thống ở Việt Nam đứng trước 
cơ hội trước đây chưa hề có, nâng cao được hiệu 
quả và khả năng cạnh tranh trên các thị trường tiêu 
thụ quả tươi ở tận Bắc Mỹ. 

Rõ ràng, quan niệm về vai trò nền tảng và động 
lực phát triển của KH và CN vừa có cơ sở thực tiễn 
trong nước, vừa phù hợp với xu thế phát triên 
chung trên thế giới, khi lợi thế tương đối của các 
yếu tố lao động rẻ và tài nguyên thiên nhiên đang 
chuyên dần sang các yêu tô tri thức KH và CN. 
Vẫn đề đặt ra là làm thế nào xây dựng được tiêm 
lực đủ mạnh và thích hợp cũng như tạo lập được 
môi trường thể chế chính sách đồng bộ đề các hoạt 
động KH và CN ở nước ta có thể phát huy vai trò 
nên tảng và động lực nhằm đây nhanh quá trinh 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong 
những năm tới. 

2. Tiềm lực KH và CN ở nước ta hiện nay 

Nhờ có đường lối đúng đắn và sự quan tâm đầu 
tư của Đảng và Nhà nước ta đối với KH và CN 
trong suốt các thời kỳ-vừa qua, cho đến nay, 
Việt Nam đã có được một tiềm lực KH và CN 
đáng kê, có khả năng cung cấp nhiều luận cứ khoa 
học cho các chủ trương, chính sách phát triên đất 
nước ; tiếp thu nhanh chóng các thành tựu KH và 
CN được chuyển giao từ bên ngoài, từng bước 
vươn lên giải quyết nhiều vấn đề KH và CN do 
nhu cầu của thực tiên đất nước đặt ra. 
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Chỉ tính từ 1997 đến nay, nhân lực KH và CN 
của cả nước đã tăng gấp 1,5 lần. Cán bộ KH và CN 
có trinh độ đại học đạt xấp xI 1,3 triệu và hằng 
năm bổ sung thêm khoảng 180 000 người. Cán bộ 
có trình độ tiến sĩ đã tăng lên gần 13 000 vào 
năm 2000. Trình độ, năng lực cán bộ trong một số 
lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, giao thông 
vận tải, công trình điện, bưu chính viễn thông, 
thăm dò và khai thác dầu khí đạt mức trung bình 
tiên tiến trong khu vực, có khả năng tiếp thu và 
làm chủ các công nghệ mới, hiện đại. Trình độ đội 
ngũ cán bộ nghiên cứu cơ bản hiện ở vị trí trung 
bình tiên tiến trong khu vực. Bắt đầu từ năm 2000, 
Chính phủ đã bố trí khoản ngân sách riêng để hằng 
năm chủ động gửi hàng trăm sinh viên và cán bộ 
KH và CN có năng lực đi đào tạo dài hạn tại các 
nước có nền KH và CN tiên tiến, từng bước khôi 
phục lại số lượng hàng nghìn sinh viên và cán bộ 
KH và CN mỗi năm được đào tạo tại các nước xã 
hội chủ nghĩa trước đây. 

Hệ thống tổ chức KH và CN đã được củng cố 
và phát triển theo hướng vừa có trọng điểm vừa đa 
dạng hóa gắn với các hoạt động kinh tế - xã hội, 
văn hóa và KH và CN của các thành phần kinh tế. 
Hơn 3/4 trong tổng số khoảng 870 tô chức nghiên 
cứu - phát triển ở nước ta hiện nay đã không nhận 
kinh phí cấp phát từ ngân sách nhà nước và đối với 
nhiều viện trong số 55 viện trọng điểm thì phần 
kinh phí từ ngân sách nhà nước cũng chỉ chiếm 1/3 
tổng kinh phí hoạt động. Chúng ta đang xúc tiến 
xây dựng hai khu công nghệ cao tại Hòa Lạc và 
thành phố Hồ Chí Minh với những dự án về các 
viện nghiên cứu - phát triển hiện đại được tổ chức 
theo mô hình mới, gắn kết ngay từ đầu với sản 
xuất, kinh doanh và tương hợp với tiêu chuẩn quốc 
tế vê cả quản lý lẫn cơ sở vật chất. Các viện nghiên 
cứu - phát triển sẽ đóng vai trò là hạt nhân hình 
thành một hệ thống tô chức KH và CN có năng lực 
phục vụ hiệu quả hơn các yêu cầu công nghiệp hóa 
hiện đại hóa trong tương lai. 

Danh mục 16 phòng thí nghiệm trọng điểm 
quốc gia thuộc các hướng KH và CN ưu tiên như 
công nghệ thông tin, sinh học, vật liệu mới, tự 
động hóa đã được Chính phủ thông qua, 6 trong số 
đó đang được triển khai thực hiện trong 2 năm 
2001 - 2002. Các phòng thí nghiệm này đạt trình 
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độ tiên tiến trong khu vực và chắc chắn sẽ góp 
phần nâng cao đáng kể năng lực phục vụ cho các 
hướng nghiên cứu phát triển có tính chất đột phá 
của KH và CN Việt Nam từ nay đến năm 2010. 

Đặc biệt, cơ sở hạ tầng thông tin KH và CN đã 
có những bước phát triển mới theo hướng hiện 
đại hóa và hội nhập dần với khu vực. Các chương 
trình phát triển mạng và nối mạng trong các 
cơ quan Đảng và Nhà nước, hòa mạng quốc gia và 
In-tơ-nét đã đưa việc phô cập tn thức KH và CN 
lên một trinh độ mới. Mạng VISTA thuộc Bộ 
KHCN và MT đã phát triển thành một In-tra-nét 
quốc gia về KH và CN, bảo đảm cho 6l tỉnh và 
thành phố, các cơ quan thông tin KH và CN, các 
cơ quan nghiên cứu, phát triển của các bộ, ngành 
địa phương cũng như các trường đại học trong cả 
nước có thể truy cập và trao đổi các nguồn thông 
tin KH và CN cần thiết. 

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn 
hẹp, năm 2000 là năm đầu tiên ngân sách nhà nước 
đầu tư cho KH và CN đã đạt 2% tổng chỉ ngân 
sách nhà nước. Đặc biệt nhờ thực hiện chủ trương 
xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn đầu tư, tỷ trọng 
kinh phí huy động được từ các nguồn ngoài ngân 
sách Nhà nước đã tăng lên đáng kể, chiếm đến 30 - 
35% tổng kinh phí trong nước đầu tư cho KH và 
CN. Một số loại hình quỹ hỗ trợ phát triển và tài 
trợ phát triển KH và CN đang được nghiên cứu để 
đổi mới phương thức nâng cao hiệu quả hình thành 
và sử dụng tài chính cho KH và CN. 

Hợp tác quốc tế về KH và CN trong những năm 
qua đã góp phần đáng kể vào tăng cường tiềm lực 
KH vàCN trong nước. Qua các hình thức hợp tác 
ngày càng mang tính chủ động, tích cực, bình 
đăng, cùng có lợi, dần dần nâng cao trình độ KH 
và CN, hiện đại hóa trang thiết bị, phương pháp và 
tổ chức công tác nghiên cứu phát uiến theo hướng 
tương hợp dần với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. 
Đến nay, thực hiện chủ trương đa phương hóa, đa 
dạng hóa và chủ động hội nhập, Việt Nam đã thiết 
lập được các mối quan hệ hợp tác KH và CN với 
hầu hết các nước trong khu vực, nhất là các nước 
và nên kinh tế trong khối ASEAN, APEC, các 
nước G7 và gân đây đã ký Hiệp định hợp tác KH 
và CN Việt Nam - Hoa Kỳ. 
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3. Những thành tựu KH và CN trong thời 
gian qua và khả năng phát huy vai trò nền tảng 
và động lực cho sự nghiệp phát triển đất nước 
trong thời gian tới. 

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong 
giai đoạn 1996 - 7000 đã có những đóng góp tích 
cực trong phát triển lý luận và tông kết thực tiễn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thế 
kỷ XX. Nhiêu kết quả nghiên cứu đã được đóng 
góp cho quá trình chuẩn bị các văn kiện hội nghị 
Trung ương 3, 4, 5, 6 (khóa VII). xây dựng chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 và 
đặc biệt là đóng góp cho việc chuân bị các văn 
kiện của Đại hội IX vừa qua. Khoa học xã hội còn 
có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng 
và hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các văn 
bản dưới luật, các chính sách và hiệp định quốc tế, 
trong đó có Hiệp định thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ. Cùng với các nghiên cứu lý luận cơ bản, 
khoa học xã hội còn hướng vào giải. quyết nhiều 
vấn đè cụ thể, bức xúc trong thực. tiễn phát triển 
kinh tế - xã hội như : vấn đề toàn cầu hóa, quốc tế 
hóa, khu vực hóa, công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
trong bối cảnh kinh tế tri thức. tác động của khủng 
hoảng kinh tế khu vực với tăng trưởng của Việt 
Nam, các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn, nông 
dân, vấn đề tôn giáo, phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, v.v... 

Khoa học tự nhiên đã tập trung vào nhiều vấn 
đề lý thuyết định hướng ứng dụng. tiếp cận được 
trình độ khu vực và thế giới trên nhiều lĩnh vực, 
môn học như toán, vật lý, ứng dụng, v.v... Nhiều 
công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên có ứng 
dụng tốt như : nghiên cứu thu và xử lý ảnh vệ tỉnh 
có độ phân giải cao đê theo dõi tình trạng cháy 
rừng, trạng thái của thảm thực vật, quan sắt trường 
nhiệt mặt biển và các thay đổi nhiệt độ trên bê mặt 
lãnh thô Việt Nam, công nghệ viễn thám, địa vật 
lý, công nghệ trắc địa bản đồ ứng dụng vào điều 
tra, thăm dò dầu khí và các tài nguyên khoáng sản 
khác. 

Khoa học công nghệ đã có khả năng làm chủ 
và thích nghi nhiều công nghệ tiên tiến của nước 
ngoài trong các lĩnh vực như viên thông. khai thác 
dầu khí. năng lượng, cơ khí lắp ráp ôtô, xe máy và 
hàng điện tử dân dụng, xây dựng câu có khâu độ 
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lớn, đường cao tốc chất lượng cao, sản xuất vật 
liệu xây dựng... Nhiều vẫn đề cấp bách, có ý nghĩa 
quan trọng với quốc kế dân sinh do thực tiễn đặt ra 
đã được các lực lượng KH và CN nước ta nghiên 
cứu giải quyết như : cơ sở khoa học cho các 
phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là 
phương án kiểm soát lũ ở đồng bằng sông Cứu 
Long, đông bằng sông Hồng, các giải pháp khai 
thác và sử dụng hợp lý tài nguyên dải ven biển Bắc 
Bộ, các giải pháp chống sa mạc hóa vùng ven biển 
miên Trung, công nghệ lọc nước mặn thành nước 
tính khiết với giá thành hạ, các phương pháp sản 
xuất vắc xin phòng chống viêm gan B. Đặc biệt 
trong các nganh nông nghiệp và thủy sản, KH và 
CN đã góp phần lai tạo được nhiều giống cây con 
cho năng suất cao, chất lượng khá. Ngoài lúa, các 
giống ngô lai của Việt Nam đã cạnh tranh được với 
giống nhập, chiếm lĩnh 65% thị phần trong nước. 
Theo đánh giá của nhiều chuyền gia nông nghiệp, 
KH và CN đã góp phần tạo ra ít nhất 30% mức 
tăng sản lượng lương thực từ 30,6 triệu tấn năm 
1997 lên 34,7 triệu tấn năm 2000. KH và CN đã 
nghiên cứu thành công kỹ thuật sản xuất giống và 
nuôi tôm sú nước mặn nước lợ và cá nước ngọt, 
năng suất từ vài trăm kilogam/ha đã tăng lên 2 - 3 
tần/ha. KH và CN đã góp phần quan trọng. làm 
tăng nhanh cả sản lượng và chất lượng thủy sản từ 
l,3 triệu tấn giá trị kim ngạch xuất khâu 670 triệu 
USD năm 1997 lên 2 triệu tấn và giá trị xuất khâu 
I 475 triệu USD năm 2000, đưa thủy sản lên vị trí 
một trong 3 ngành có doanh thu xuất khâu lớn nhất 
nước ta những năm gần đây. 

Những thành tựu bước đầu nêu trên cho thấy 
tiềm năng to lớn của KH và CN nước ta, có thể tạo 
ra động lực đây nhanh quá trình phát triển kinh tế 
xã hội. 

4. Những mặt yếu kém và hạn chế của KH 
và CN nước ta hiện nay 

Tuy nhiên, hoạt động KH và CN thời gian qua 
vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu câu 
của sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn đẩy 
mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và 
chưa thực sự đóng vai trò động lực và nên tảng cho 
phát triên. 

a. Tiêm lực KH và CN vẫn còn ở mức thấp so 
với thế giới và khu vực. chưa đáp ứng được những 
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đòi hỏi của nhu câu phát triển. Tỷ lệ cán bộ KH và 
CN trên tông số dân chưa cao so với các nước thế 
giới và khu vực. Đặc biệt vẫn còn thiếu nhiều 
chuyên gia đầu ngành dưới dạng các tổng công 
trình sư. Việc đào tạo và đào tạo lại tiến hành 
chậm, nguy cơ hãng hụt trong đội ngũ vẫn rất lớn, 
nhất là trong những ngành mũi nhọn như công 
nghệ tin học, sinh học, cơ khí, chế tạo máy. Việc 
sắp xếp lại các cơ quan KH và CN vẫn còn lúng 
túng khiến cho việc sử dụng đội ngũ hiện có còn 
lãng phí. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nghiên 
cứu KH và CN trong nước, nhất là về phòng 
thí nghiệm, thông tin KH và CN còn thấp xa so với 
nhu cầu. 

b. Cơ chế quản lý kinh tế chưa thực sự tạo gắn 
kết các hoạt động KH và CN với kinh tế - xã hội, 
tạo động lực thực sự và nguôn lực dôi dào cho hoạt 
động KH và CN phát triển. Thời gian qua, tuy cơ 
chế quản lý kinh tế đã được đổi mới toàn diện 
nhưng vẫn chưa đủ mạnh để buộc các doanh 
nghiệp vào tình thế sống còn phải tích cực đổi mới 
công nghệ. Môi trường đầu tư và cạnh tranh chưa 
tạo động lực mạnh mé cho doanh nghiệp đầu tư 
ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao khả 
năng cạnh tranh. Khi thua lỗ, một số doanh nghiệp 
Nhà nước vẫn được bù lỗ, khoanh nợ hoặc giãn nợ. 
Một số tổng công ty lớn của nhà nước còn được 
bao cấp thông qua độc quyền, hiệu quả sản xuất 
kinh doanh chưa được phản ánh đúng, những yếu 
kém về năng lực và trình độ công nghệ bị che lấp. 
Mặc dù đã có Nghị định I 19/1999/NĐ-CP khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư tài chính cho các hoạt 
động KH và CN, nhưng mức đầu tư bình quân của 
các doanh nghiệp Việt Nam cho KH và CN còn ở 
mức rất thấp. chưa vượt quá 0,25% tổng doanh thu, 
trong khi ty lệ này ở các nước mới công nghiệp 
hóa là 5 - 6%, các nước phát triển là 10%. Một khi 
khu vực doanh nghiệp, chưa có nhu cầu thật sự 
phải ứng dụng thành tựu KH và CN hoặc đặt ra 
nhu cầu cho các đơn vị KH và CN, thì KH và CN 
khó có thê đóng vai trò nền tảng hay động lực cho 
phát triển kinh tế xã hội. 

c. Cơ chế quản lý KH và CN chậm và vẫn chưa 
được đôi mới một cách căn bản, mặc dù tư tưởng 
đổi mới cơ chế quản lý KH và CN đã xuất hiện từ 
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rất sớm. Chưa có sự liên thông giữa cơ chế quản lý 
kinh tế và cơ chế quản lý KH và CN. Nếu như 
trong nông nghiệp, chế độ khoán sản phẩm đến 
nhóm và người lao động đã được thực hiện từ giữa 
những năm 80 và đã mang lại những thành tựu nối 
bật thì trong các hoạt động KH và CN, vẫn chưa 
triển khai được các biện pháp để mang lại hiệu quả 
tương tự. Chưa bảo đảm được vê quyền lợi vật chất 
và tôn vinh xứng đáng đối với các nhà KH và CN 
có cống hiến lớn. Tác dụng khuyến khích của cơ 
chế thưởng hiện hành đối với các sản phẩm KH và 
CN ứng dụng tốt trong phát triển kinh tế - xã hội 
còn hạn chế. Tình trạng bình quân và ít gắn kết 
giữa thu nhập chính thức của cán \ bộ KH vàCN với 
kết quả công việc mà họ tạo ra vẫn chưa được khắc 
phục. Cơ chế hình thành, quản lý, đánh giá các 
chương trình đề tài KH và CN vẫn còn rất nhiều 
khó khăn để có thể chuyển đối theo tỉnh thần đối 
mới của Luật KH và CN. Cơ chế phối hợp giữa các 
cơ quan quản lý KH và CN với các bộ, ngành, địa 
phương còn chưa được xác định rõ, thực tế còn 
chồng chéo, chưa thực hiện được tốt việc lồng 
ghép các chương trình, dự án kinh tế - xã hội và 
KH và CN trên cùng một địa bàn. 

d. Thị trường KH và CN còn manh nha, chưa 
phát triên. Mặc dù trị giá các hợp đồng ký kết giữa 
các cơ quan KH và CN với các tô chức kinh tế - xã 
hội, giữa trong nước và ngoài nước đang tăng lên, 
nhưng vân chưa tương xứng với tiêm năng. 
Năm 2000, giá trị các hợp đồng nghiên cứu do các 
trường đại học tiến hành đạt khoảng 60 tỉ đồng và 
dự kiến tăng lên trên 100 tỉ đồng vào năm 2001. 
Việc hình thành và phát triển thị trường KH và CN 
còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý sở hữu 
trí tuệ còn hạn chế về năng lực và hiệu lực. Nhiều 
kết quả KH và CN trong nước khi tiến hành 
chuyển giao không được đăng ký và giao địch như 
là hàng hóa trên thị trường. Mặt khác, mạng lưới 
các cơ quan dịch vụ tư vẫn, hoạt động như cầu nối 
giữa các tổ chức sáng tạo KH và CN với các bên 
sử dụng, giữa cung và cầu về KH và CN chưa được 
phát triên hợp lý. Có thể nói tình trạng kém phát 
triên của thị trường KH và CN là cản trở lớn nhất 
cho KH và CN có thể phát huy vai trò nên tảng và 
động lực cho phát triên. 
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5, Một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách phải 
tiên hành 

Để KH và CN nước ta thực sự trở thành nên 
tảng và động lực cho sự phát triển, nhằm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, 
trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung thực 
hiện một sô nhiệm vụ cơ bản sau đây : 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội IX, nâng cao 
nhận thức của toàn dân và các cấp, các ngành về 
vai trò nền tảng và động lực của KH và CN trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 
Trên cơ sở đó, xây dựng và kiên quyết thực thi 
chương trinh hành động của các câp, các ngành, 
các đơn vị về phát triển KH và CN. 

Hai là, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cơ chế quân 
lý kinh tế nhằm tạo lập môi trường kinh tẾ - xã hội 
theo hướng vừa tạo điều kiện, vừa khuyến khích 
vừa ràng buộc các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế đầu tư vào nghiên cứu đôi mới công 
nghệ, đối mới và nâng cao tính cạnh tranh của sản 
phẩm trên thị trường trong nước và ngoài nước. 

Ba là, khẩn trương thực hiện Luật KH và CN 
đã ban hành. Tiến hành tổng kết thực tiễn hoạt 
động KH và CN những năm qua và kịp thời thể 
chế hóa những mô hình tốt, cách làm hay đã được 
thực tiễn thử thách, chứng minh, đông thời tích 
cực đôi mới cơ bản cơ chế quản lý KH và CN theo 
tỉnh thần Luật KH và CN, Nghị quyết Đại hội IX 
đề nhanh chóng nâng cao hiệu quả sử dụng các 
nguôn lực KH và CN. 

Bón là, tháo gỡ các khó khăn và ách tắc để mở 
rộng, phát triển và khai thông thị trường KH và 
CN, coi đây là nhiệm vụ hết sức cấp bách, cơ bản 


và lâu dài đề phát huy vai trò động lực của KH và 


CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa đất nước. 

Năm là, chú trọng và dành ưu tiên cao cho 
nghiên cứu và thực thi các chính sách sử dụng và 
đãi ngộ nhân tài KH và CN bên cạnh các biện 
pháp chăm lo đào tạo nhân lực KH và CN góp 
phần giải quyết các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. 

Sáu là, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng KH 
và CN để nhanh chóng hội nhập với thế giới và 
khu vực, nhất là cơ sở hạ tầng về thông tin KH và 
CN, trang thiết bị nghiên cứu cho các phòng thí 
nghiệm trọng điểm quôc gia. C 
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VỀ CHIẾN LƯỢC... 


(Tiếp theo trang 7) 


2 - Cải tiến và tăng cường các biện pháp tô 
chức thực hiện với nội dung chủ yếu là : 

- Nâng cao chất lượng của việc hoạch định các 
chính sách cụ thể, chú ý tới tính đặc thù của các 
ngành và các vùng, các địa phương. 

- Đổi mới cơ bản công tác kế hoạch theo hướng 
tăng cường dự báo, đặc biệt là dự báo và tính toán 
các cân đôi lớn trong nên kinh tế cho từng thời kỳ 
phát triển ; nâng cao chất lượng kế hoạch định 
hướng, giữ vững các cân đối vĩ mô, kết hợp chặt 
chẽ với việc sử dụng các công cụ chính sách kinh 
tế, luật pháp, tạo điều kiện cho thị trường hoạt 
động có hiệu quả, nhằm bảo đảm các mục tiêu của 
chiến lược và kế hoạch. 

- Nâng cao chất lượng các quy hoạch phát triển 
tông thể và cụ thể. Kế hoạch 5 năm trở thành công 
cụ kế hoạch chủ yếu. được điều chỉnh, bổ sung 
hàng năm cho phù hợp với tiến độ thực hiện kế 
hoạch và những diễn biến mới của tình hình trong, 
ngoài nước. Việc xây dựng và thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch. phải thể hiện tư tưởng chỉ đạo và 
nội dung của chiến lược, đặc biệt là để khai thác 
tối đa tiềm năng của các ngành, các địa phương 
cũng như của cả nền kinh tế. 

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc triển khai 
thực hiện chiến lược và kế hoạch của các cơ quan 
quản lý nhà nước. Đồng thời, mở rộng dân chủ, 
phát huy vai trò giám sát, góp ý kiến của nhân dân, 
thu hút trí tuệ của nhân dân, thực hiện tốt phương 
châm : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra 
trong quá trinh thực hiện chiến lược và kế hoạch. 

3 - Cần xác định và tuyên truyền thật sâu rộng 
để tạo ra nhận thức thống nhất coi việc thực hiện 
chiến lược và kế hoạch 5 năm là nhiệm vụ trung 
tâm của toàn Đảng. toàn dân. của Chính phủ, của 
tất cả các ngành, các tổ chức kinh tế và xã hội từ 
trung ương đến cơ sở. Chính phủ, mỗi ngành, mỗi 
địa phương. mỗi đơn vị cơ sở đều phải có chương 
trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu 
quả trong từng bước. Từ đó, tạo ra phong trào thì 
đua sôi nổi trong cả nước phấn đấu thực hiện có 
hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược và 
kế hoạch. 


Đrra Nghị qQuyếc Đại hội IX của Đảng vàe cuộc sống 
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NÂNG (A0 NĂNG LỤC CẠNH TRANH 
CỦA NÊN KINH TẾ VÀ D0ANH NGHIỆP VIỆT NAM 


UA 15 năm thực hiện đường lối đổi mới do 

Đảng khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đã 

đạt được những thành tựu quan trọng trên 
mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại và an ninh, 
quốc phòng ; đã chuyển từng bước vừng chắc từ nên 
kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh 
tế thị trường định hướng XHCN. Các doanh nghiệp 
(DN) đã tích cực thực hiện và đóng góp phần quan 
trọng VàO sự nghiệp đổi mới và những thành tựu về 
kinh tế. 

Tuy đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên 
các lĩnh vực, song, như Báo cáo Chính trị tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã nhận định 
“nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và 
sức cạnh tranh thấp". Điều này thể hiện : 

Một là, năng lực cạnh tranh của nèn kinh tế 
Việt Nam còn rất thấp. Diễn đàn kinh tế thế giới 
(WEF) đã đưa ra 8 nhân tố chính hình thành nên tính 
cạnh tranh của nền kinh tế của mỗi quốc gia. Đó là : 
1/ Độ mở cửa : Thuế quan và các hàng rào tiềm ẩn cản 
trở nhập khẩu, khuyến khích xuất khâu, tỷ giá hối 
đoái ; 2/ Chính phủ : Mức độ can thiệp của Nhà nước, 
năng lực và quy mô Chính phủ, chính sách thuế. khóa 
và các mức thuế, gánh nặng về thuế và mức độ trốn lậu 
thuế ; 3/ Tài chính : Phạm vi làm trung gian, hiệu quả 
và cạnh tranh, tiết kiệm và đầu tư, độ rủi ro tài chính ; 
4/ Kết cầu hạ tầng : Điện thoại, giao thông và các hỗ 
trợ. kết cầu hạ tầng khác ; 5/ Công nghệ : Năng lực phát 
triển công nghệ trong nước. công nghệ thông qua FDI 
hoặc chuyên giao của nước ngoài ; 6/ Quản trỊ : Những 
yếu tố không liên quan đến nhân lực, quản. lý nguôn 
nhân lực ; 7/ Lao động : Kỹ năng tay nghề và năng 
suất, tính linh hoạt trong điều tiết hiệu quả của các 
chương trình xã hội. quan hệ lao động theo ngành ; và 
8/ Thể chế : Các chỉ số cạnh tranh, chất lượng thể chế 
pháp luật, hiệu năng của cảnh sát về phòng chống tội 
phạm có tổ chức. 


NGUYÊN THỊ DOAN ° 


Dựa vào 8 tiêu chí này, WEF đã đánh giá năng lực 
cạnh tranh của một số nên kinh tế quốc gia trên thể 
giới, qua đó WEF đưa ra kết luận năm 1997 Việt Nam 
xếp thứ 49/53, năm 1998 xếp thứ 39/53, năm 1999 xếp 
thứ 48/53. Sở đi năm 1998 vị trí của chúng ta nhích lên 
cao vì một số nước trải qua khủng hoảng kinh tế - tài 
chính nghiêm trọng. Năm 2000, WEF tiến hành khảo 
sát đánh giá 59 nước thì Việt Nam xếp thứ 49/59. Như 
vậy, trong mấy năm qua năng lực cạnh tranh của nên 
kinh tế nước ta chưa được cải thiện theo xếp hạng của 
WEF. 

Ngoài ra, chỉ tiêu GDP bình quân đầu người cũng 
phản ánh sức cạnh tranh của quốc gia trên thị trường 
thế giới. GDP bình quân đầu người càng cao thi 
sức cạnh tranh càng lớn. Theo số liệu tính toán và 
công bố của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) thì 
GDP bình quân đầu người năm 1998 như sau : Việt 
Nam 320 USD, In-đô-nê-xi-a 540 USD, Phi-líp-pin 
887 USD, Thái Lan I §50 USD, Ma-lai-xi-a 
3 202 USD, Trung Quốc 780 USD. Như vậy, so với 
một số nước ngay trong khu vực thì GDP bình quân 
đầu người của Việt Nam còn thấp. Cũng theo tính toán 
của ADB, tốc độc tăng GDP bình quân đầu người hàng 
năm thời kỳ 1991 - 2000 của các nước trên là : Việt 
Nam 4,9%/năm, In-đô-nê-xi-a 2,1%/năm, Phi-lip-pin 
0,4%/năm, Thái Lan 2,9%/năm, Ma-lai- -XI-a 2, 7T24Inăm, 
Trung Quốc 8,8#/năm và nếu cứ giữ tốc độ 
tăng trưởng như trên thì để Việt Nam đuổi kịp 
In-đô-nê-xi-a phải mất 18 - 19 năm, kịp Phi-líp-pin 
21 - 22 năm, kịp Thái Lan 90 - 9] năm, kịp Ma-lai-xi-a 
107 - 108 năm, còn khoảng cách giữa nước ta với 
Trung Quốc sẽ ngày càng doãng rộng hơn. Vậy. không 
nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm thúc đây kinh tế 


* POS, TS. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiếm 
tra Trung ương 
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tăng trưởng với tốc độ cao và bèn vững thì nguy cơ tụt 
hậu xa hơn về kinh tế khó tránh khỏi. 

Hai là, năng lực cạnh tranh của các DN Việt Nam 
còn rất hạn chế, thê hiện ở : 1/ Công nghệ vừa thiếu 
vừa lạc hậu ; 2/ Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, 
trình độ quản lý còn yếu ; 3/ Năng suất lao động thấp ; : 
4/ Chất lượng sản phẩm chưa cao và giá thành sản 
phẩm chưa hợp lý và 5/ Thị trường đầu ra chưa ổn 
định, thiếu bền vững. 

Trong xu thế tất yếu của hội nhập kinh tế khu vực 
và quốc tế thì muốn tồn tại và phát triển các DN Việt 
Nam không những phải đủ sức cạnh tranh ngay trên thị 
trường trong nước mà phải đủ lực cạnh tranh quốc tế. 
Muốn vậy, các DN Việt Nam phải chấp nhận luật chơi 
quốc tế mà luật chơi quốc tế sẽ chủ yếu dựa trên các 
quy luật của nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế 
thị trường cạnh tranh là động lực bên trong thúc đây sự 
phát triên nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói 
riêng, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. 

Do vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh của nên kinh 
tế và DN Việt Nam là công việc vừa bức xúc, vừa lâu 
đài, là nhiệm vụ trọng tâm trong chi đạo, điều hành của 
Chính phủ và sự phân đấu, nỗ lực của các bộ, các 
ngành, và của chính bản thân các DN. 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của nên kinh tế và 
DN, chúng tôi nghĩ cần thực hiện hệ thống các giải 
pháp đồng bộ, hữu hiệu cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Các 
giải pháp cần tập trung vào cải thiện môi trường vĩ mô 
-theo 8 tiêu chí của WEF và giải tỏa được 5 hạn chế nêu 
trên của DN. Một số giải pháp chính có thể áp dụng là : 

Thứ nhất, phải tạo lập môi trường thông thoáng, 
cạnh tranh binh đẳng. Một số chính sách kinh tế của ta 
còn thiếu tính rõ ràng và hệ thống pháp luật hay thay 
đổi. do vậy cần hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế 
theo hướng minh bạch, ồn định, phù hợp dần với thông 
lệ khu vực và quốc tế, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ việc 
triển khai thực hiện tránh tình trạng “trên thông, giữa 
thắt, dưới bóp” nhằm tạo môi trường cho tự do kinh 
doanh trên một sân chơi bình đẳng giữa các DN thuộc 
mọi thành phân kinh tế. Trước hết, phải kiên quyết 
chống độc quyền và bán phá giá. Chính sách lãi suất, 
tỷ giá hối đoái, chính sách giá, chính sách đất đai, 
chính sách tín dụng, chính sách thuế... phải bình đẳng. 
Cần tách biệt giữa chính sách kinh tế và chính sách xã 
hôi theo hướng Nhà nước dùng các công cụ kinh tế là 
chủ yếu để điều tiết kinh tế. thu nhập từ đó phục vụ cho 
chính sách xã hội của Nhà nước... 
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Thứ hai, xóa bỏ sự mặc cam của xã hội và Sự kỳ 
thị của một số công chức trong bộ mây công quyền đôi 
với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Một sô nhà 
hoạch định chính sách cũng như triển khai thực hiện 
văn còn nhìn phiến diện đối với các DN dân doanh. 
Trên thực tế các DN nhà nước vẫn có những ưu thế hơn 
hẳn về đất đai và tín dụng... so với DN ngoài quốc 
doanh. Thời gian tới, cần xác định rõ DN công ích và 
các sản phẩm, dịch vụ công ích để có cơ chế hoạt 
động, quản lý riêng. Tiến tới các DN kinh doanh thuộc 
mọi thành phần kinh tế đều hoạt động theo một luật 
chung \ nhằm phát huy triệt để lợi thế so sánh và nội lực 
của mỗi thành phân kinh tế, tạo nên sức mạnh tông hợp 
của cộng đồng DN Việt Nam. 

Xây dựng cơ chế kinh tế hợp lý theo hướng phát 
huy các lợi thế so sánh của quốc gia, đi đôi với đối mới 
và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế theo cơ chế thị 
trường. Đồng thời tăng cường vai trò. điều tiết vĩ mô 
của Nhà nước bằng các công cụ kinh tế nhằm phát huy 
các yếu tổ tích cực, hạn chế các yếu tố tiêu cực của Cơ 
chế thị trường để tiến tới hình thành thể chế kinh tế thị 
trường định hướng XHCN ở nước ta. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của 
nên kinh tế nói chung và DN nói riêng. Mười lăm năm 
đối mới, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý... 
của người lao động đã được nâng lên một bước, song 
vẫn còn rất hạn chế, chưa ngang tầm với đòi hỏi của 
phát triên nên kinh tế thị trường theo xu hướng toàn 
cầu hóa kinh tế. Theo Bộ Tài chính thì ngay đội ngũ 
giám đốc các DNNN (năm 2000) có tới 67% không 
biết đọc bản báo cáo tài chính hằng năm của DN, vậy 
làm sao để họ có thể quản lý và sử dụng đồng vốn có 
hiệu quả được ; hơn nữa đa số lại được đào tạo từ thời 
kỳ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp nên 
không ít giám đốc vẫn còn tư tưởng dựa dẫm vào “bầu 
sữa” của Nhà nước. Vậy, cần phải cải tiến quy trinh và 
tiêu chuẩn bổ nhiệm giám đốc DNNN, cần xác định 
rằng giám đốc DN không chỉ là một chức, mà còn là 
một nghề phải có trình độ chuyên môn sâu và năng lực 
tổ chức tốt. Nhiều giám đốc các DN ngoài quôc doanh, 
nhất là các loại hình DN vừa và nhỏ trình độ văn hóa 
còn chưa hết phổ thông, đây có le cũng là nguyên nhân 
dẫn đến đa số các vụ án kinh tế lớn vừa qua đều rơi vào 
các giám đốc có trình độ thấp này. Cần có tiêu thức để 
công nhận giám đốc các DN dân doanh. 

Cùng với việc đối mới hệ thống giáo dục - đào tạo 
và với chính sách hỗ trợ tích cực cho đào tạo nguồn 
nhân lực của Nhà nước. các DN cân phải có chiến lược 
đào tạo và đào tạo lại đội ngũ lao động, làm cho việc 
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học tập, nhất là tự học là công việc suốt đời của mỗi 
người đề có tri thức thực sự mà trước hết phải làm chủ 
được công việc thuộc lính vực công tác được giao. 

Các Mác đã chỉ ra rằng con người là nhân tố động 
nhất, cách mạng nhất trong lực lượng sản xuất và suy 
cho cùng mọi thành công hay thất bại đều do con 
người tạo ra. Hiện nay, các nhà kinh tẾ hàng đầu thế 
giới cũng đánh giá rất cao nhân tố con người, trên cơ 
SỞ nghiên cứu về mọi loại hình DN ở các nước có nền 
kinh tế thị trường phát triển, giáo sư Cô-pen-man, 
giảng dạy ở Trường quản lý kinh doanh Niu-oóc, đã 
kết luận sự thành công của mọi loại hình DN dựa trên 
ba yếu tố chính là : 1/ Sự thỏa mãn của người lao động 
trong DN về vật chất, tỉnh thần như tiền lương và nhu 
cầu phát triển nghề nghiệp ; 2 Sự thỏa mãn của khách 
khi mua ¡ hàng hóa và dịch vụ của DN ; 3/ Hiệu quả sử 
dụng vốn và các nguồn lực khác của DN. Mô hình 
quản lý này được đánh giá rất cao ở các nước kinh tế 
phát triển, nhiều DN đã áp dụng vào quản lý và mang 
lại hiệu quả thiết thực. Theo họ, khi DN đối xử với 
người lao động như thế nào thì người lao động sẽ đối 
xử với khách hàng như vậy. Do đó, công tác quản trị, 
nhân sự của DN có tốt thì mới thu hút được nhân tài, 
người. lao động mới trung thành và tận tâm, tận lực với 
DN của mình. Nó là động lực bên trong, sức mạnh nội 
lực thúc đầy nâng Cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả 
kinh doanh của mỗi DN. 

Thứ tư, DN phải xây dựng được chiến lược sản 
xuất - kinh doanh thích hợp như : chiến lược phát triển 
khoa học - công nghệ, chiên lược mặt hàng, chiến lược 
thị trường... trong điều kiện có sự cạnh tranh của các 
đối thủ khác trên thương trường. Từ đó có hướng đầu 
tư chiều sâu, đối mới công nghệ phủ hợp đề nâng cao 
chất lượng hàng hóa một cách tôi ưu, tăng năng suất 
lao động, hạ giá thành sản phẩm... 

Để tạo điều kiện cho DN đầu tư phát triển khoa 
học - công nghệ, tại Điêu 38, Luật Khoa học và Công 
nghệ đa được ky họp thứ 7 Quốc hội khóa X thông qua 
ngày 9-6-2000 đã nêu rõ : “Doanh nghiệp được trích 
một phần vốn đề đầu tư phát triển khoa học và công 
nghệ nhằm đối mới công nghệ và nâng cao sức cạnh 
tranh của sản phẩm. Vốn đầu tư phát triển khoa học và 
công nghệ của doanh nghiệp được tính vào giá thành 
sản phâm , doanh nghiệp được lập quỹ phát triên khoa 
học và công nghệ để chủ động đầu tư phát triển khoa 
học và công nghệ ; doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu 
những vẫn đề khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực ưu 
tiên, trọng điểm của Nhà nước được xét tài trợ một 
phần kinh phí nghiên cứu” và được vay vốn tín dụng 
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ưu đãi của Chính phủ. Đây là lần đầu tiên, hoạt động 
khoa học - công nghệ của các DN được thể chế hóa 
cao. Do vậy, cần phải triển khai thực hiện Luật Khoa 
học và Công nghệ để luật này đi vào cuộc sống, góp 
phần thúc đây các DN mà trước hết là các DN lớn, mũi 
nhọn sẽ có cơ sở để đổi mới công nghệ, rút ngắn dần 
khoảng cách so với các nước phát triển tạo điều kiện 
tăng khả năng cạnh tranh và năng lực sản xuất - kinh 
doanh của DN. Với công nghệ hiện đại cộng với đội 
ngũ lao động làm chủ được các công nghệ đó và có cơ 
chế quản lý thích ứng nhất định các doanh nghiệp sẽ 
chiến thắng trong cạnh tranh. Đồng thời đây cũng là 
tiền đề để hình thành và hoạt động của thị trường khoa 
học công nghệ ở nước ta. 

Thứ năm, phát huy vai trò tích cực của các hiệp 
hội DN trong thu thập và cung cấp thông tin, mở rộng 
và tìm kiếm thị trường mới cho DN. Tạo điều kiện cho 
các DN sản xuất - kinh doanh theo hướng xuyên quốc 
gia. Tăng cường sự liên doanh, liên kết giữa các DN để 
có tiếng nói chung trên thương trường, hạn chế bị các 
đối tác nước ngoài ép cấp, ép giá. Khuyến khích các 
hiệp hội DN thành lập quỹ phòng ngừa rủi ro theo 
ngành hàng... 

Mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 
nước ta là rất mới mẻ và cũng chưa có tiền lệ trên thế 
giới, nên trong quá trình vừa xây dựng, phát triển vừa 
tông kết đúc rút kinh nghiệm, do đó còn những bất cập 
nhất định về chính sách, luật pháp và chưa tương thích, 
phù hợp với thông lệ trong khu vực, quốc tế là điều 
khó tránh khỏi, song với quyết tâm của Đảng và Nhà 
nước nhất định nó sẽ được hoàn thiện dần trên nền tảng 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ 
động hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực và 
trên thế giới. Quan điểm của Đảng và sự chỉ đạo điều 
hành của Chính phủ là luôn luôn tạo môi trường thông 
thoáng, thuận lợi nhất cho quá trình phát triển kinh tế 
nói chung và DN nói riêng. Các DN không thể ỷ lại 
mãi vào sự bảo hộ của Nhà nước mà mã: DN phải nỗ 
lực tự thân đổi mới để có phương pháp quản lý hiện đại 
với đội ngũ lao động vốn sẵn có lòng yêu nước, ngày 
càng vững về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, cùng 
công nghệ tiên tiến. Như thế nhất định làm ra các sản 
phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, kiểu dáng đẹp, 
phù hợp với thị hiều tiêu dùng đa dạng của mọi người 
trên các thị trường khác nhau. Có như vậy mới chiến 
thắng được trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt 
hơn khi chúng ta thực hiện đầy đủ các cam kết kinh tế 
quốc tế. Lì 
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PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG CƠ CHẾ 
MỘT ĐẢNG CÂM QUYÊN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


ÂN chủ theo cách hiểu của chúng ta, là 

dân làm chủ - quyền làm chủ xã hội và làm 

chủ bản thân của con người, của nhân dân 
trong xã hội. Làm chủ có nghĩa là chủ thể nắm 
trong tay đối tượng, bằng sức mạnh của mình, 
cùng với các phương tiện và điều kiện để thực hiện 
việc chi phối đối tượng. Trong quan hệ dân chủ thì 
người dân là chủ và làm chủ đất nước, làm chủ chế 
độ xã hội của mình - người quyết định mọi sự 
nghiệp và vận mệnh của đất nước - xã hội, bởi vì 
đất nước - xã hội là của nhân dân, vận mệnh của 
đất nước - xã hội, vì vậy cũng chính là vận mệnh 
của nhân dân. 

Để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của nhân 
dân là bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước - Xã 
hội, từ trong nhân dân phải có một số người có tầm 
hiểu biết, có đủ trí tuệ và tài năng đứng ra đảm 
nhiệm nhiệm vụ xác định hướng đi, vạch ra đường 
lối, chiến lược và sách lược xây dựng và phát triển 
đất nước, tổ chức toàn dân thực hiện mục tiêu và 
lý tưởng do nhân dân đề ra. Những người đó được 
tập hợp lại, đại diện cho nguyện vọng và ý chí của 
nhân dân, tổng hợp trí tuệ toàn dân thành một thể 
thống nhất, thực hiện sự làm chủ của nhân dân - đó 
là Đảng. Trong lịch sử xã hội, không phải đảng 
nào cũng được sinh ra theo nguyên tắc và mang 
bản chất đó, bởi mục đích và ý đồ chính trị khác 
nhau. Nhưng một đẳng chân chính, đảng của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân thi bao giờ cũng 
là một. đảng ra đời từ nhân dân và hòa trong nhân 
dân đề thực hiện lý tưởng cao đẹp của nhân dân. 
Ở Việt Nam hiện nay, đảng chân chính đó là Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

Đảng là bộ phận ưu tú của nhân dân, là hạt nhân 
đoàn kết, nhằm tạo nên sức mạnh dân tộc để thực 
hiện mục đích, lý tưởng của dân tộc, của nhân dân. 
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Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt 
Nam, tổ chức chính trị ưu tú đại diện cho nhân dân 
Việt Nam, được nhân dân giao quyền lánh đạo sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc - Đảng cầm quyên. 
Có nghĩa, Đảng là nơi quy tụ ý chí, trí tuệ và sức 
mạnh của dân tộc, cùng nhân dân nắm vận mệnh 
dân tộc xây dựng chính quyên của nhân dân và của 
dân tộc, đưa đất nước và dân tộc tới một xã hội 
giàu mạnh, văn minh, con người hạnh phúc. 

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam 
gắn bó với nhau trong một chỉnh thể thống nhất. 
Không thể quan niệm một cách tách rời và siêu 
hình rằng Đảng là người nắm mọi quyền hành và 
độc tôn lãnh đạo, còn nhân dân chỉ là người thừa 
hành, thực hiện đường lối và mục đích của Đảng ! 
Đảng vừa là người lãnh đạo - người vạch ra đường 
lối cách mạng, xây dựng cương lĩnh, chiến lược, 
sách lược, đồng thời cũng là người bảo đảm và tạo 
mọi điều kiện cho nhân dân thực hiện vai trò làm 
chủ xã hội và làm chủ mọi hoạt động chính trị, 
kinh tế, văn hóa, khoa học,... vì tiến bộ của xã hội 
và của chính mình. 

Sự nghiệp cách mạng của đất nước, của dân tộc 
là sự nghiệp của toàn dân, quần chúng nhân dân là 
người làm ra lịch sử (Các Mác). Khi dân không là 
chủ và không được làm chủ thì không thể có và 
không thể thực hiện được bất cứ một cuộc cách 
mạng xã hội nào. 

Thực hiện lý tưởng cao đẹp là dân chủ cho nhân 
dân ta, từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam 
với lãnh tụ thiên tài là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
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không ngừng chiến đấu, hy sinh, để mùa Thu 1945 
làm nên cuộc cách mạng mang ý nghĩa xã hội chưa 
từng có trong lịch sử dân tộc, lập nên nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỹ nguyên mới cho 
dân tộc - kỷ nguyên độc lập - tự do, dân chủ thực 
sự cho nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
chỉ trong một thời gian ngắn, những con người làm 
chủ đất nước đã đưa Việt Nam từ một nước nô lệ, 
nghèo nàn và lạc hậu trở thành một quốc gia đang 
phát triển với nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế, văn 
hóa, xã hội được quốc tế chú ý. Đại thắng mùa 
Xuân 1975 là kết quả của việc phát huy toàn bộ 
sức mạnh dân tộc mà trong đó sức mạnh quyết 
định nhất chính là tinh thần yêu nước, tình đoàn 
kết triệu người như một và tinh thần độc lập tự chủ 
của người dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ra đời chính là thể hiện khát vọng độc 
lập - tự do - hạnh phúc của mỗi người dân 
Việt Nam : Xây dựng một đất nước mà chủ nhân 
của nó là toàn thể nhân dân lao động - những 
người thực sự quyết định vận mệnh và tương lai 
của chính mình - “sự phát triển của mỗi người là 
điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi 

người”. Chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng 
sản Việt Nam lãnh đạo đã vạch ra đường lối, 
cương Ïĩnh, chiến lược, sách lược bảo đảm dân chủ 
và tạo điều kiện tối ưu cho sự thực hiện dân chủ 
của toàn thể nhân dân lao động. 

Dân chủ thê hiện trước hết ở quyền làm chủ của 
nhân dân trong việc thực thi chính trị, quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế - xã hội của từng cấp, từng 
ngành, từng địa phương và của mỗi cá nhân cụ thể. 
Dân chủ từ khía cạnh này không chỉ thể hiện ở ý 
chí và nhiệt tình cách mạng, mà còn thể hiện ở trỉ 
thức và văn hóa của cả Đảng và Dân. Trong công 
cuộc xây dựng xã hội mới, dù có đủ các điều kiện 
thuận lợi nhưng nếu không có tri thức và văn hóa 
thì không thể thực hiện dân chủ. Trong thực tế ở 
nước ta, khía cạnh dân chủ này gặp rất nhiều khó 
khăn, còn nhiều hạn chế và đang là một trong 
những điểm yếu cần tập trung sức khắc phục. 

Ở một khía cạnh khác, vấn đề dân chủ không 
chỉ bị hạn chế do trình độ làm chủ yếu kém mà do 
sự biến chất của người được Đảng và Dân trao cho 
họ quyền lực. Ở tầng vĩ mô, đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta đã thực sự là 
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cơ sở cho việc làm chủ mọi mặt đời sống xã hội 
của nhân dân. Tuy nhiên, có thể nói, ở tầng vi mô, 
trong các ngành, các giới, ở các địa phương, trong 
các quan hệ cụ thể, quyền làm chủ của nhân dân 
nhiêu khi còn hình thức, thậm chí có thể nói nhiều 
nơi, nhiều lúc, có những nhóm người, những cá 
nhân cán bộ, đảng viên nhân danh Đảng để mưu 
cầu lợi ích riêng, thậm chí my dân, gây khó dễ cho 
nhân dân, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. 
Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tỉnh thần độc 
lập, tự chủ của nhân dân, nhất là niềm tin của nhân 
dân vào Đảng. 

Trong cuộc Cách mạng Tháng Tám với chỉ 
5 000 đảng viên mà chúng ta đã làm nên thắng lợi 
thần kỳ là vì sao ? Vì đó là cuộc cách mạng của 
toàn dân, trong đó ý Đảng - lòng Dân là một ; dưới 
sự lãnh đạo của Đảng tiên phong, mỗi người dân 
tự nguyện đoàn kết, thống nhất đứng lên tự giải 
phóng cho mình và cho toàn xã hội. Thắng lợi đó 
là thắng lợi của sức mạnh làm chủ cao độ của toàn 
dân ta. ' 

Trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, hạn chế quyền 
làm chủ thực tế của nhân dân lao động. Sự nghiệp 
Đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo được toàn dân hưởng ứng, thực hiện đã góp 
phần quan trọng khắc phục nhược điểm ấy, tạo nên 
một bước ngoặt trong cơ chế kinh tế - xã hội - 
chính trị nước ta. Điều quan trọng là sự đổi mới cơ 
chế kinh tế - xã hội đó đã đem lại quyền làm chủ 
của mỗi người dân trên mọi lĩnh vực đời sống : 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,.. 

Tuy nhiên, dân chủ là vẫn đề hết sức tỉnh tế và 
sâu sắc, nó nằm sâu trong nhiều tầng lớp của kinh 
tế, chính trị, văn hóa, đời sống, trong vô vàn 
mối quan hệ riêng - chung, cá nhân - tập thể, 
gia đình - xã hội, vật chất - tỉnh thần, quyền lợi - 
nghĩa vụ, cấp trên - cấp dưới, người lãnh đạo - 
người thừa hành,.. Trong kinh tế, việc thực hiện cơ 
chế kính tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, phát huy mọi thành phần kinh tế cũng như 
mọi hình thức hoạt động của chúng chính là phát 
huy quyền dân chủ trong hoạt động kinh tế của 
toàn dân. Nhưng trong thực tiễn hoạt động kinh tế, 
nhất là ở các địa phương (tỉnh, thành phố, huyện, 
quận, xã, phường) quan hệ kinh tế còn hết sức 
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phức tạp, nhất là quan hệ kinh tế - chính trị. Ở đó, 
sự vi phạm dân chủ có thể nói còn khá phổ biến, 
nhiều nơi trầm trọng (như chúng ta đã từng thấy 
trong thực tế ở một số địa phương gân đây). 

Về chính trị, trong thực tế, nhất là ở cấp vi mô, 
chưa thể khẳng định rằng, nhân dân ta đã thực sự 
được làm chủ xã hội trong mọi hoạt động của 
mình. Ta nói : chính quyền là của dân, do dân, vì 
dân, nhưng trong thực tế, ở một số địa phương, Hội 
đồng nhân dân dường như có vai trò mờ nhạt, lại 
không thê hiểu thật rõ những ý ý chí và nguyện Vọng 
của nhân dân, vậy nên người dân chưa thực sự găn 
bó, chưa thực sự đặt niềm tin và tự nguyện đề xuất 
kiến nghị cùng với Đảng và chính quyền chăm lo 
công việc chung. Hơn nữa, hiện tượng các nhân 
viên chính quyền gầy khó khăn cho nhân dân 
không phải là hiếm, nếu không nói là phô biến ; 
hiện tượng ỨC hiếp, trù dập dân ở nhiều cơ sở còn 

nặng nê. Ỡ một sô địa phương, có hiện tượng : 

Đảng là tất cả, chính quyên là trên hết ! Người dân 
chỉ biết tuân theo Nghị quyết của đảng, thực hiện 
chỉ thị của chính quyên ! mà không có quyền đóng 
gÓp ý kiến vào các nghị quyết và chỉ thị ây. Ở 
những nơi đó, Đảng và chính quyền không còn là 
đại biểu, đại diện của nhân dân. Nếu thực hiện 
đúng tính chất Đảng - Dân thì các cơ quan đảng, 
chính quyền địa phương phai là người luôn lo lắng 
đến mọi công việc của dân, lo cho cuộc sống của 
dân. Trong thực tế cuộc sống hiện nay, quan niệm 
đó, ý thức đó chưa thường trực ở mỗi đẳng viên, 
cán bộ trong các cơ quan và tổ chức đảng và chính 
quyên, thậm chí nhiều khi dân phải đến cầu cạnh, 
nhờ vả tổ chức đảng và chính quyền giải quyết 
những công việc thuộc trách nhiệm của tô chức và 
chính quyền ! 

Vấn đề đặt ra ở đây không phải là ở trong chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, của chế độ xã hội. Bản chất, mục đích, lý 
tưởng của Đảng và Nhà nước ta là bản chất, mục 
đích, lý tưởng của nhân dân ta, thể hiện ý chí, 
nguyện vọng của nhân dân ta. Vấn đề là ở thực tế 
thực hiện và các điều kiện bảo đảm cho việc phát 
huy dân chủ của nhân dân : giữa lý thuyết và thực 
tế - hai mặt này còn xa nhau ! 

Để bảo đảm và phát huy dân chủ của nhân dân 
ở nước ta hiện nay, trước hết phải xây dựng một xã 
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hội thực sự của dân, do dân, vì dân. Điều này về lý 
luận ai cũng thừa nhận : của dân, do dân, vì dân - 
dân hoàn toàn là chủ và làm chủ từ suy nghĩ (sáng 
kiến) cho đến hành động trong sự nghiệp xây dựng 
cuộc sống của mình. Vấn đề là làm thế nào (cơ chế 
nào) để người dân có thể thực hiện được điều đó 
trong thực tế ! Trước hết cần có các điều kiện : Cán 
bộ đang, cán bộ chính quyền, một mặt phải thực sự 
là đại diện nguyện vọng và ý chí của dân, mặt khác 
phải thực sự là công bộc của dân, lo trước dân, 
hướng sau dân ; Chính phủ mà không lo bao đâm 
được đời sống của dân là Chính phủ có lỗi ; Chính 
phủ không làm tròn được sứ mệnh của mình là 
phục vụ nhân dân thì dân có quyền phế bỏ Chính 
phủ đi (Hồ Chí Minh). 

Như vậy có nghĩa, cán bộ đảng, cán bộ chính 
quyên, các tổ chức đảng và nhà nước phải luôn 
nghĩ đến cuộc sống hằng ngày của dân, tìm đến 
dân, giải quyết mọi khó khăn cho dân, tạo điều 
kiện cho dân phát huy tính tích cực trong mọi hoạt 
động riêng và chung, thực hiện các công việc của 
Đảng và Nhà nước, vì đó cũng là công việc của 
nhân dân. 

Cân bộ của một cơ quan, công ty, xí nghiệp... 
là người thực hiện chức năng và nhiệm VỤ CỦA CƠ 
quan, lo lắng cho sự phát triển của cơ quan, công 
ty, xí nghiệp ; lo cho cuộc sống và sự phát triển 
của từng nhân viên,.. chứ không phải là người 
đứng trên mọi người, để mọi thành viên trong cơ 
quan, công ty, xí nghiệp thụ động phục tùng theo 
kiểu một chiều. 

- Bảo đảm trên thực tế mọi quyền lực của dân 
là thống nhất và không chia sẻ trong tay nhân dân. 
Những việc hệ trọng của nhân dân đều phải do 
nhân dân quyết định. Nhâu dân có quyền tham gia 
bàn bạc và thực hiện các công việc quản lý xã hội 
với các hinh thức thích hợp. Mọi người đều bình 
đẳng, đều có cơ hội và điều kiện ngang nhau trong 
việc thực hiện các quyền tự do, dân chủ, phát triển 
toàn diện nhân cách, trí tuệ và sức lực phù hợp với 
nguyện vọng và quyên lợi của mình. Mỗi người 
thực sự được làm chủ bản thân, làm chủ nhà nước 
và làm chủ xã hội. 

- Nguyên tắc dân chủ : Nhà nước là nơi tập 
trung và thực hiện ý chí của toàn dân ; người thực 
hiện mục tiêu và ý chí đó là nhân dân. Cho nên, 
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một mặt, Đảng và Nhà nước bằng mọi cách tạo 
năng lực làm chủ cho nhân dân (ý thức dân chủ và 


khả năng làm chủ ; hiểu biết sâu sắc pháp luật để 


làm chú một cách có hiệu quả, ...). Mặt khác, Đảng 
và Nhà nước phải tạo điều kiện cho nhân dân thực 
sự làm chủ : qua hiến pháp, pháp luật, qua hoạt 
động CỦa Cơ quan, tổ chức đại diện và trực tiếp đề 
xuất ý kiến với tô chức, cơ quan Đảng và Nhà 
nước, các đơn vị kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa 
học, nghệ thuật... 

- Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong Đảng là điều kiện quyết định bảo 
đảm và phát huy dân chủ trong xã hội. Đây là 
nguyên tắc hoạt động của Đảng và được Đảng ta 
thường xuyên thực hiện. Song trong thực tế, ở 
những nơi cơ sở đảng không mạnh, nguyên tắc này 
trở thành con dao hai lưỡi, nhiều khi bị biến thái, 
chuyển thành cực quyền : Tập trung trở thành 
quyền của một người, “chi bộ họ ta”, “đảng ủy 
làng ta” ; còn dân chủ trở thành dân chủ quá trớn, 
một số kẻ lợi dụng dân chủ để gây rối, phá hoại. 

- Mỗi đảng viên, cán bộ trong các cơ quan, 
trong các tổ chức đảng, nhà nước,.. có quyên làm 
chủ cơ quan, tô chức ra sao, được bảo vệ như thế 
nào trong việc đấu tranh thực hiện dân chủ ? Hiện 
tượng những đảng viên, cán bộ hết lòng vì chân lý, 
vị lẽ phải, vì sự trong sáng và lành mạnh của tổ 
chức, của cơ quan và vì tập thể mà đấu tranh thắng 
thắn thì cuối cùng đã không biết “tránh đâu” ! Đây 
cũng là vấn đề đáng lưu tâm của việc bảo đảm và 
phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội ta 
hiện nay. | 

- Coi trọng hiệu quả hoạt động của hệ thống 
chính trị trong xã hội : Thực hiện đúng vai trò lãnh 
đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị là yếu tố 
quyết định hàng đầu bảo đảm việc thực thi dân chủ 
của nhân dân. Hệ thống chính trị phải thực sự trở 
thành công cụ thực hiện chủ trương, đường lối, 
chính sách, mục tiêu phát triên xã hội, xây dựng 
một xã hội công bằng, văn minh, xã hội tất cả vì 
nhân dân, vì sự phát triên và tiến bộ của con người. 
Sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị 
thê hiện ở chỗ : Đảng với đường lối đúng đắn, với 
sức mạnh trí tuệ, với kinh nghiệm cách mạng phải 
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làm sao cho hệ thống chính trị cụ thể hóa được 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực 
hiện thành công sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

- Phát huy năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản 
lý của Nhà nước trên mọi mặt đời sống xã hội : 
kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học,.. Đó thực sự 
là điều kiện bảo đảm và phát huy dân chủ của nhân 
dân : Sự quản lý của Nhà nước trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội một cách khoa học, chính là 
làm hạn chế những kẽ hở và sai làm dẫn đến tiêu 
cực. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của 
Nhà nước, bản thân nó đã có nghĩa là quyền dân 
chủ của các thành phần xã hội được phát huy. 

- Nâng cao vai trò của hệ thống các tô chức 
chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị cũng như 
toàn bộ hoạt động xã hội : Trước hết phải đổi mới 
hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ 
chức chính trị - xã hội phải có vai trò, chức năng 
độc lập, cụ thể trong xã hội ; có quyền hạn và tiếng 
nói quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nhân 
dân. Ở đây phải thực sự làm cho mỗi thành viên, 
tổ chức trở thành người chủ xã hội. Vai trò quyền 
hạn của các tổ chức này phải được hiến pháp, luật 
pháp quy định và có quy chế thực hiện trong thực 
tế. Mỗi tô chức chính trị - xã hội từ chức năng của 
mình cần bao quát, đảm đương một lĩnh vực hay 
một mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội. Vì như vậy, tiếng nói và sự thực hiện dân 
chủ sẽ toàn diện, đồng thời sâu sát thực tế ; dân 
chủ sẽ được thực hiện và phát huy mạnh mẽ, toàn 
diện trong xã hội. 

Hoàn thiện và thực thi nghiêm pháp luật, pháp 
chế để bảo đảm cho tự do dân chủ trong toàn xã 
hội : Pháp luật, pháp chế là công cụ để nhân dân 
thực hiện dân chủ. Pháp luật quy định cụ thể công 
dân được làm gì, không được làm gì. Pháp chế tạo 
điều kiện cho công dân có thể thực hiện tối đa 
quyền công dân. Pháp luật và pháp chế phải bảo 
đâm sinh mệnh chính trị cho nhân dân thực. hiện 
dân chủ. Phải xử phạt phân minh và giải quyết kịp 
thời những sự việc có vẫn đề diễn ra trong cuộc 
sống chính trị và xã hội ; bảo vệ những người trung 
thực, dám đấu tranh với cái ác, cái xấu. Sự phê 
phán. đấu tranh với cái sai, cái tiêu cực, cái phản 
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dân chủ của nhân dân phải được pháp luật bảo vệ, 
khuyến khích. Xử phạt nghiêm minh những 
cá nhân, tập thể có sự đối xử không công bằng, mờ 
ám, chụp mũ, trù dập đối với những người vì 
lẽ phải và lợi ích chung mà đấu tranh với cái sai, 
cái xấu. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám 
sát mọi hoạt động của các cơ quan đơn vị. Tổ chức 
tranh tra phải năng động, bám sát mọi lĩnh vực đời 
sống xã hội : kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, 
giáo dục, nghệ thuật,.. Thanh tra phải là một cơ 
quan độc lập có đủ quyền và do đó đủ mạnh với 
những con người liêm khiết, mẫu mực, công minh 
trong hành vi thanh tra. Dựa vào pháp luật, giải 
quyết nhanh chóng các hiện tượng có vấn đề để 
quyên dân chủ không bị hạn chế, không bị vi 
phạm mà còn tạo ra niềm tin để nhân dân phát huy 
tốt nhất vai trò làm chủ của mình. 

- Thực hiện dân chủ là nguyên tắc chung bao 
trùm của chế độ ta : Phải thực hiện từ cấp vĩ mô 
đến cấp vi mô, từ trung ương đến địa phương, từ 
toàn xã hội đến các ngành, ... trong đó, thực hiện 
dân chủ ở cơ sở là vấn đề cực kỳ quan trọng. Có 
thể nói, thực hiện dân chủ ở cơ sở là giải pháp hữu 
hiệu đối với việc phát huy dân chủ trong tình hình 
dân chủ ở nước ta hiện nay. Cơ sở (chỉ bộ, các cấp 
ủy, xã, phường, quận, huyện,...) là tế bào của tổ 
chức đảng và tổ chức xã hội. Trong các cơ sƠ, vấn 
đề dân chủ còn hết sức phức tạp, vì đây là nơi có 
những mối quan hệ trực tiếp gắn với những quyền 
lợi thiết thân của mỗi thành viên. Cho nên, thực 
hiện tốt dân chủ ở cơ sở là điều kiện phát huy dân 
chủ của các cấp cao hơn. Cần tìm ra những nội 
dung, hình thức, biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ 
sở một cách thích hợp, phù hợp với tình hình địa 
phương và tương quan với cả nước. Nội dung của 
việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng không ngoài 
việc làm sao người dân thực sự là người chủ ở đơn 
vị cơ sở : giải quyết một cách khoa học quan hệ 
Đảng - chính quyền, Đảng - chính quyền - 
Nhân Dân, thực hiện một cách nghiêm minh quan 
điểm : tất cả (đảng, chính quyền, sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc) là của dân, do dân, vì dân. Q 
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UÈ CôN€ TÁC 

UÂM ĐỘN& QUÂN CHÚNG 
TR0M€ GIÁI Đ0AM 

HIỆM MAV 


NGUYÊN MINH ĐÀO * 


GHỊ quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
N khăng định vai trò của Mặt trận 


Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 
dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay : 
“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp 
đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc ; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, phát huy dân chủ, nâng cao trách 
nhiệm công dân của hội viên, đoàn viên, giữ gin 
kỷ cương phép nước, thúc đầy công cuộc đổi mới, 
thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với 
nhân dân”. Đây là quan điểm chỉ đạo thống nhất, 
rất đúng đắn của Đảng ta. Trong hơn 70 năm qua, 
Đảng ta đã rất thành công trong công tác vận 
động nhân dân vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Trong 15 năm đổi mới, Đảng ta đã 
khơi dậy và phát huy được sức mạnh to lớn của 
các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa nước ta 
thoát khói cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, làm 
thay đổi diện mạo của đất nước, nâng cao đời 
sông của nhân dân, giữ vững độc lập dân tộc và 
chế độ xã hội chủ nghĩa, lòng tin của quần chúng 
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng không ngừng 
được củng cố và tăng cường ; Vị thế và uy tín của 
đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng được 
nâng cao. Đó là những thành tựu có ý nghĩa quan 
trọng đối với tiến trình lịch sử cách mạng nước ta, 
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác 
vận động nhân dân của Đảng. 


* An Giang 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


Tuy vậy, khi nhìn vào tỉnh trạng khiếu kiện 
kéo dài của nhân dân ở một số địa phương nhất là 
từ sự kiện bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên trong 
thời gian gần đây, chúng ta cũng thây nôi lên một 
số yêu kém trong đó có công tác vận động quân 
chúng của các đoàn thể chính trị - Xã hội. Những 
yêu kém đó tập trung ở một số biểu hiện như : 
chưa nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí của các 
đoàn thê nhân dân ; tình trạng hành chính hóa 
_ hoạt động của các đoàn thê vân còn kéo dài ; 
chậm đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức 
hoạt động của các đoàn thể ; cần bộ còn quan 
liêu, xa dân, không đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện 
vọng của dân v.v. Từ thực trạng trên, xin trình 
bày một số suy nghĩ và biện pháp : nhằm góp phần 
phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân (đặc 
biệt là ở cơ sở) vì sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đât nước, thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. 

Các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập hợp đông 
đảo quân chúng do Đảng tô chức và lãnh đạo, đề 
giúp Đảng hiểu dân, nắm dân, hoạch định các chủ 
trương, đường lối hợp lòng dân, làm cho sự 
nghiệp của Đảng thực sự là “của dân, do dân và 
vì dân”. Các đoàn thể nhân dân luôn luôn là cầu 
nối, là SợI dây liên hệ giữa Đảng với dân. Mặt 
khác, các đoàn thê lại là tổ chức của dân, đại diện 
tiếng nói và lợi ích của dân, nên Đảng ta luôn tôn 
trọng tính tự quản, tự chủ của các đoàn thể. 

— Với chính quyền, các đoàn thể là chỗ dựa 
trong mọi hoạt động, giúp chính quyền tổ chức 
thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an 
ninh, quốc phòng và tham gia giám sát các hoạt 
động của chính quyên. Chính quyên có nghĩa vụ 
hỗ trợ về vật chất, kinh phí, tạo điều kiện thuận 
lợi để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Quan 
hệ giữa các đoàn thể với nhau là quan hệ bình 
đẳng, phối hợp, cộng đồng trách nhiệm, thực thi 
nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước ta. Đây 
là vấn đề có tính nguyên tắc, nhưng trong thực tế 
nơi này, nơi khác, vân còn nhận thức cách nhìn 
chưa đúng đắn về vai trò, vị trí của các đoàn thể 
nhân dân trong hệ thống chính trị. Việc xử lý các 
mối quan hệ qua lại giữa các đoàn thê với Đảng, 
giữa ( các đoàn thể với chính quyền chưa nhất quán 
và đồng bộ, chưa phản ánh đúng vai trò, vị trí và 
chức năng của mỗi tổ chức. Hiện tượng tô chức 
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đẳng lánh đạo các đoàn thể theo cơ chế á ap đặt, gò 
ép; chính quyên xem các đoàn thể như cơ quan 
giúp việc ; các đoàn thể chưa phát huy được tỉnh 
thân làm chủ của nhân dân và còn thụ động trong 
quan hệ với chính quyền CƠ SỞ. V.V... vẫn còn tôn 


tại. Điều đó giải thích vì sao vai trò, vị trí của các 


đoàn thể nhiêu nơi, nhiều lúc chưa thật nổi bật và 
chưa phát huy tác dụng trong đời sông xã hội. 
Tệ quan liêu, cửa quyên, tham những, hạch 
sách,... còn chưa được ngăn chặn rong nhiều tổ 
chức đảng, nhiều cấp chính quyên. Nhiều chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa 
đến được với dân và chưa được thực hiện có hiệu 
quả. Vì vậy, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và kiện toàn bộ máy chính quyền, phải luôn 
luôn được gắn liên với việc củng cô, xây dựng và 
phát triển các tổ chức nhân dân. 

Đổi mới tổ chức và hoạt động của các đoàn 
thể nhân dân là vấn đề rất cấp thiết và phải được 
làm thường Xuyên, đừng bước, thiết thực, với tnh 
thân khẩn trương và quyết tâm cao. Nhưng, muốn 
biến những điều đó, thành hiện thực, cân định ra 
cách làm cụ thể, thiết thực và chọn đúng khâu đột 
phá, mẫu chốt, tác động trực tiếp làm chuyển biến 
tinh hình. 

Đổi mới hoạt động ‹ của các đoàn thể phải bắt 
đâu từ địa bàn dân cư Ấp, khóm, thôn, bản, xóm, 
làng, đường phố. Tổ chức các đoàn thể ở đây gồm 
có các ban cán sự, chi hội, các phân đoàn, hoặc 
chị đoàn thanh niên - tức là tổ chức dưới ban chấp 
hành cơ sở. Đó là “nền móng”, là “bộ rế” bám 
chặt trong dân, là đơn vị, là lực lượng chủ \ yếu 
giúp các đoàn thể củng cố, phát triển tổ chức, 
giúp Đảng gần dân, hiều dân, nắm dân ngày càng 
tốt hơn. 

- Thực tế hiện nay cho thấy, các tổ chức đoàn 
thể ở cơ sở, nhất là ban cán sự, chỉ hội, phân đoàn, 
chi đoàn thanh niên ở ấp,khóm, bản, làng tổ chức 
còn rời rạc, hình thức, hoạt động chưa nên nếp, 
chưa thực sự tập hợp được nhân dân. Phần lớn 
trong số các tô chức này sinh hoạt và hoạt động 
không thường xuyên, nặng về hình thức, thời vụ, 
chất lượng sinh hoạt kém, nơi hoạt động có hiệu 
quả cao chưa nhiều. Có người đã hình tượng hóa 
hệ thống tô chức các đoàn thể từ trung ương đến 
cơ sở như “chiếc nón lật ngửa”, chưa có thế đứng 
vững chắc ở cơ sở. 
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Nghiên cưứưu - Trao đôi 


Để các tổ chức đoàn thể (dưới ban chấp hành) 
Ở cơ sở thực sự được củng cố, xây dựng và phát 
triên vững chắc hơn, bám sâu, bám chặt trong dân 
hơn, chúng tôi xin thử nêu ra một vài biện pháp 
sau đây : 

Về tô chức, bất cứ nơi nào có dân cư, dù là 
vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt, cũng phải có 
các tổ chức đoàn thể. Ngoài ban chấp hành cơ sở, 
nhất thiết phải có ban cán sự, chi hội, phân đoàn, 
hoặc chi đoàn thanh niên. Các trưởng ban cán sự, 
chi hội trưởng, phân đoàn trưởng, hoặc bí thư chỉ 
đoàn, trước hết phải chọn người có nhiệt tình 
công tác đoàn thể và phải được bầu chọn một 
cách dân chủ. 

- Về đào tạo, huấn luyện, các trưởng ban cần 
sự, phân đoàn trưởng, chi hội trưởng, bí thư chỉ 
đoàn thanh niên, sau khi được bầu chọn, phải 
được tập huấn kỹ, hiểu được vai trò, vị trí của 
đoàn thể mình trong cộng đồng đân cư ; nắm 
vững chức năng, nhiệm vụ và những công VIỆC CỤ 
thể phải làm, hiểu rõ các mối quan hệ với tổ chức 
đảng, chính quyền và các đoàn thể khác tại địa 
bàn v.v.. - Ngoài tập huấn công tác, ban chấp hành 
đoàn thể cơ sở phải thường xuyên hoặc định kỳ tổ 
chức cho cán bộ âp, khóm, bản, làng nghe báo 
cáo về tình hình thời sự địa phương, trong nước 
và những sự kiện thời sự quôc tê nôi bật. Chú § 
tuyên truyền những chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước có liên quan thiết thực, phổ biến 
nhanh những điên hình, những gương "người tốt, 
VIỆC tốt” và những, hoạt động có hiệu quả của các 
tô chức đoàn thể ở các nơi khác, để học tập, rút 

kinh nghiệm và nhân rộng điền hình. 

| - Cân có chính sách chăm sóc, đãi ngộ cán bộ 
phụ trách các ban cán sự, chi hội, phân đoàn, hoặc 
chi đoàn thanh niên ở địa bàn dân cư một cách 
thỏa đáng. Tùy theo khả năng và điều kiện cụ thể 
của môi khu vực, địa bàn mà định ra các hình 
thức chăm sóc, đãi ngộ thiết thực như tặng quà 
nhân những ngày lễ, tết, trợ cấp khi gia đình cán 
bộ gặp khó khăn và cố gắng tiên tới có một khoản 
phụ câp trách nhiệm hăng tháng. Sự đãi ngộ đó 
cũng có thể coi là một trong những, động lực quan 
trọng để thúc đẩy sự lớn mạnh của các tổ chức 
đoàn thể tại địa bàn dân cư. Nó thể hiện sự đánh 
giá đúng đắn của Đảng, chính quyền và các đoàn 
thể đối với đội ngũ cán bộ đặc thù này. 
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Các đoàn thể cơ sở cấp xã, phường, huyện, 
tỉnh phải được củng cố, kiện toàn và tăng cường 
theo hướng tinh, gọn, đủ mạnh, bao gôm những 
cán bộ có đức, có tài, được đân tín nhiệm, nhiệt 
tỉnh, nhiệt tâm với công tác quần chúng và gắn bó 
với đoàn thể mình. Tránh tình trạng bố trí cán bộ 
bị suy giảm uy tín, năng lực về làm công tác đoàn 
thể. Các cấp tổ chức cân dành phần lớn thời gian 
và lực lượng cán bộ xuống công tác ở địa bàn dân 
cư, thực hiện phương châm “ cùng ăn, cùng, Ở, 
củng làm” với đân, gân gũi, tiếp xúc với đân, lắng 
nghe tiếng nói của dân, tham gia giải quyết những 
vấn đề đặt ra từ cuộc sống và những nguyện vọng 
chính đáng của dân ; trực tiếp củng cô, xây dựng 
các ban cán sự. 

Các tỉnh nên tổ chức Trung tâm thu thập và 
nghiên cứu dư luận xã hội do Ban Dân vận và Ban 
Tuyên giáo tỉnh ủy làm nòng cốt, kết hợp với sự 
cộng tác của các đoàn thê đề kịp thời năm bắt dư 
luận xã hội, ý nguyện của nhân dân về những vấn 
đề bức xúc, tham mưu cho cấp ủy đảng những vấn 
đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách. . 

Nên có cơ chế để các đoàn thể tổ chức sản 
XUẤT, kinh doanh tùy theo điều kiện và khả năng 
thực tế của mỗi cơ sở nhằm tạo nguồn thu bổ sung 
vào nguôn kinh phí hoạt động và từng bước tiến 
tới , Việc xây dựng ngân sách riêng. Theo một cơ 
chế quản lý chặt chẽ, ngân sách này sẽ bao gồm 
các khoản thu từ ngân sách nhà nước, từ hoạt 
động kinh tế của đoàn thể, từ đoàn - hội phí, từ 
ủng hộ của các nhà hảo tâm... Vấn đề làm kinh tế 
của các đoàn thể có thể sẽ gặp nhiêu khó khăn, dễ 
gặp nhiều ñguy Cơ rủi ro và có thể thất bại. Song, 
để tạo điều kiện đôi mới tổ chức và hoạt động của 
các đoàn thể, vấn đề này cần được nghiên cứu và 
triên khai thực hiện cả ở cấp cơ sở và cấp dưới 
CƠ SỞ. 

Cần khôi phục trường cán bộ đoàn thể tỉnh, 
hoặc tô chức thành một khoa công tác dân vận 
trong, biên chế các trường chính trị tỉnh, đề đào 
tạo và bôi dưỡng cán bộ các đoàn thể tròng tỉnh 
làm tốt công tác vận động nhân dân. 

Để công tác vận động, tập hợp, tô chức, giáo 
dục thanh, thiếu niên, nhi đông đạt hiệu quả cao, 
chính quyên các địa phương từ tỉnh đến cấp 
huyện, thị xã nên sớm giành một nguồn kinh phí 
xây dựng Cung văn hóa thanh - thiêu nhi. C1. 


Nghiên cu - Trao đôi 


LỰA CHỌN 


CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH 
NHỮNG NĂM ĐẦU THỂ KỸ XXI 


ĐĂNG VĂN THANH " 


góp phần tích cực vào quá trình cải cách kinh 

tế, từng bước thiết lập nền kinh tế, tài chính 
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Là 
công cụ quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính đã góp 
phân thúc đấy công cuộc đôi mới, huy động và tập 
trung tối đa nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế - xã hội. Cả nước đã đổi mới tư 
duy, đổi mới nếp nghĩ, cách làm trong quản lý và 
vận hành nền tài chính quốc gla. Các quy định pháp 
lý của tài chính được tạo lập dần phù hợp yêu cầu 
của kinh tế thị trường. Luật ngân sách nhà nước đã 
bảo đảm quản lý thống nhất ngân sách nhà nước 
(NSNN). Hệ thống thuế được xây dựng mới và từng 
bước hoàn thiện. Qua hai bước của chương trình cải 
cách thuế, các sắc thuế mới ban hành đã có sự bao 
quất nguồn thu, diện thu, bảo đâm nguồn thu và 
thực hiện công bằng xã hội. Quan điểm độnz viên 
và phân phối nguôn lực được đổi mới. Tông thu 
NSNN tăng bình quân hằng năm trên 7%, trong đó, 
thu từ thuế, phí, lệ phí chiếm hơn 90% tông thu 
NSNN. Tỷ lệ động viên vào ngân sách hằng năm 
từ 18% đến 20% GDP. Bao cấp từ NSNN dần dân 
thu hẹp. Nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hóa 
xã hội, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao đã được xã 
hội hóa. Phạm vi trang trải của NSNN đã phù hợp 
hơn và tạo điều kiện tập trung cho các nhiệm vụ 
trọng tâm. Chi NSNN được cơ cấu lại hợp lý, hiệu 
quả hơn. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung vào 
cơ sở hạ tầng, các công trình kinh tế then chốt, tăng 
các khoản chi cho hoạt động sự nghiệp văn hóa, 
giáo dục, y tế và nghiên cứu khoa học. Coi trọng 
việc bảo đảm kinh phí cho giữ vững an ninh, quốc 
phòng. Dành nguồn vốn cho đầu tư phát triển nông 
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nghiệp, kinh tế nông 
thôn, xóa đói giảm 
nghèo và thực hiện các 
chính sách xã hội, 
chính sách đối với 
người có công và chăm 
lo đời sống gia đình 
thương binh, liệt sĩ. 
Điều đáng. phần 
khởi là qua đổi mới, 
tổng sản phẩm trong 
nước năm 2000 tăng 
gấp hai lần so với năm 1990, bình quân tăng 
T,5%/năm... Thế và lực của nên tài chính quốc gia 
đã mạnh lên. Quy mô của nên tài chính quốc gia đã 
tăng gấp nhiều lần. Tổng quỹ tích lũy tăng hằng 
năm gần 18%, tích lũy nội bộ nền kinh tế đạt 25% 
GDP. Hệ thống tài chính, bao gồm cả tài chính nhà 
nước, tài chính doanh nghiệp, tài chính dân cư, các 
công cụ tài chính cùng vận hành và cùng phát triển. 
Quyên tự chủ về tài chính của đoanh nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế được bảo đảm và ngày càng 
mở rộng. Thị trường tài chính và gần đây với sự ra 
đời của thị trường chứng khoán đã tạo điều kiện 
huy động vôn cho sản xuất và lưu chuyển có chủ 
định các nguồn lực tài chính. Thị trường bảo hiểm, 
thị trường dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và 
tư vẫn thuế, thuê mua tài chính đã hình thành và 
bước đầu hoạt động có hiệu quả. Toàn bộ nguồn lực 
tài chính và tài sản của đất nước đã được giám sát, 
kế toán, kiểm kê, công tác kiểm tra, thanh tra được 
tăng cường. Áp dụng đồng bộ các biện pháp quản 
lý, từng bước công khai hóa thu, chỉ ngân quỹ nhà 
nước, sử dụng tiết kiệm, nâng dần hiệu quả các 
nguồn lực tài chính ở tất cả các khâu của quá trình 
phân phối. Việt Nam đã chủ động trong lộ trình hội 
nhập về tài chính, tham gia tích cực, có hiệu quả 
trong các quan hệ tài chính song phương, đa 
phương. Tham gia tích cực trong các quan hệ tài 
chính với các tổ chức tài chính quốc tế : Quỹ tiền tệ 
quốc tế ME), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân 
hàng phát triển châu Á (ADB). Đã gia nhập AFTA, 
APEC. Đã ký hàng trăm các hiệp định tài chính, 
hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các nước trên 
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thế giới. Đàm phán thành công các vấn đề tài chính 
trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ và đang tích 
cực chuẩn bị các điều kiện để tham gia Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). Các chuẩn mực quốc 
tế về kế toán, kiểm toán, đã và đang được các 
chuyên gia tài chính, kế toán Việt Nam nghiên cứu, 
vận dụng. Việt Nam đã là thành viên thứ 7 của Liên 
đoàn kế toán các nước ASEAN (AFA), thành viên 
thứ 130 của Liên đoàn kế toán quốc tế đFAC), kế 
toán Việt Nam đã được quốc tế biết đến và thừa 
nhận. Các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc gia 
đã và đang được khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo 
và ban hành. Đã chủ động xử lý nợ trong nước và 
nụ nước ngoài, trên 50% số nợ nước ngoài đã được 
thanh lý, nhờ đó tạo được lòng tin với cộng đồng tài 
chính quốc tế. Đồng thời, có chính sách tài chính 
tích cực, chủ động thu hút khối lượng lớn vốn từ 
nước ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế. Có thể nói, 
tài chính Việt Nam đã bắt đầu tham gia và hội nhập 
với tài chính khu vực và quốc tế. 

Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, thế kỷ 
của khoa học - kỹ thuật, của kinh tế tri thức, của xu 
thế hội nhập và mở cửa, tài chính Việt Nam đã và 
đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới. Tuy 
nhiên, cũng phải thấy hết những khó khăn và thách 
thức đối với tài chính Việt Nam. Đó là, nguồn lực 
tài chính quốc gia bao gồm cả tài chính nhà nước, 
tài chính doanh nghiệp, tài chính dân cư chưa đủ 
mạnh. Sự phát triên kinh tế, tài chính chưa vững 
chắc, quy mô NSNN còn hạn hẹp, tăng trưởng 
chậm, dự phòng, dự trữ còn móng. Chính sách kinh 
tế, tài chính vĩ mô chưa ổn định ; hệ thống chính 
sách tài chính còn thiếu đông bộ, thiếu những chính 
sách mang tính đột phá. Tài nguyên, công sản quốc 
gia, nhất là đất đai, công quỹ chưa được quản lý 
chặt chẽ. Nhiều nguôn lực quốc gia chưa được huy 
động, còn bị chia cắt, phân tán, sử dụng lãng phí. 
Thị trường tài chính đã hình thành, song chưa phát 
triển, sự vận hành chưa thông thoáng, thiếu đồng 
bộ. Hệ thống kiểm tra, giám sát và sự an tâm cho 
một thị trường tài chính mở chưa được bảo đảm, 
chưa đủ mạnh, chưa đủ sức đề kháng với những tác 
động tiêu cực của kinh tế thị trường, của tự do hóa 
trong hội nhập kinh tế. 

Mục tiêu chiến lược của tài chính trong những 
năm đầu thế kỷ XXI là : xây dựng nền tài chính 
quốc gia có tiềm lực trong một hệ thống tài chính 
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năng động và phát triển. Thiết lập và vận hành hệ 
thống chính sách tài chính chủ động, tích cực, đông 
bộ để khơi dậy mọi tiềm năng, phát triển nguồn lực, 
huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả nguồn tài 
chính quốc gÌa. Tạo dựng và duy trì môi trường tài 
chính vĩ mô ổn định, nền tài chính lành mạnh, bảo 
đảm mọi nguồn lực tài chính, mọi tài sản quốc gia 
được kiêm kê, kiểm soát, được kế toán. Tài chính 
phải thực sự là thước đo để đánh giá hiệu quả kinh 
tế. Công nghệ quản lý tài chính hiện đại, bộ máy 
quản lý tài chính có hiệu lực và hiệu quả. Chủ động 
hội nhập và nâng ‹ Cao VỊ thế tài chính của Việt Nam 
trong quan hệ quốc tế. 

Nhiệm vụ trọng tâm của tài chính trong những 
năm tới là tiếp tục phục vụ chiến lược công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 
phát triển kinh tế bền vững. Ưu tiên phát triển nhân 
lực, chăm lo bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài, 
lực lượng tiếp cận, tiếp nhận và chuyển g1ao trí tuệ, 
trí thức khoa học, công nghệ. Tài chính góp phần 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và phát huy nhân tố 
Con người, đổi mới giáo dục, đào tạo và phát triển 
khoa học công nghệ, chuyển dịch nhanh cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Để chính sách tài “chính quôc gia 
thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống cần lực chọn các 
giải pháp tài chính sau đây : 

Thứ nhất, tăng Cường vai trò chủ động, tích cực 
điều tiết vĩ mô nền kinh tế của các giải pháp tài 
chính, các chính sách tài chính và công cụ tài 
chính. Chính sách tài chính phải góp phần thiết lập 
và duy trì môi trường tài chính lành mạnh, giải 
phóng các nguồn lực tài chính và sức sản xuất, bồi 
dưỡng và mở rộng nguồn thu cho NSNN, duy trì 
các cân đối lớn trong nền kinh tế. Đó là cân đối thu, 
chỉ NSNN, cân đối tích lũy, tiêu dùng, cân đối cán 
cân thanh toán, cân đối xuất, nhập khẩu... Chính 
sách tài chính phải gắn kết đồng bộ với các chính 
sách kinh tế để định hướng và khuyến khích các 
doanh nghiệp và nhân dân yên tâm, tự nguyện, đầu 
tư, bỏ vốn vào kinh doanh. Tôn trọng nguyên tắc 
công khai, công bằng, hiệu quả trong chính sách 
động viên, phân phối và phân phối lại thu nhập 
quốc dân. Hệ thống chính sách tài chính tiếp tục đôi 
mới, phát triển và hoàn thiện theo hướng tích cực, 
chủ động bảo đảm cho tài chính có đủ nguồn lực, 
để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đa 
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dạng hóa các công cụ tài chính, các hình thức tô 


chức tài chính, các quỹ đầu tư, các trung gian tài 
chính, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực tài chính. Chính sách tài chính bảo đảm 
cho người lao động, người nghèo được hưởng các 
phúc lợi cơ bản. Có thể khẳng định rằng, mọi giải 
pháp và chính sách tài chính phải nhằm mục tiêu 
trước hố là nâng cao và tăng cường tiềm lực tài 
chính quốc gia. Tiềm lực tài chính quốc gia (bao 
gôm cả tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, 
tài chính dân cư) chỉ có thể được tăng cường với 
tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, ôn định, bình 
quân 7-8%/năm. Tỷ lệ tích lũy, tiêt kiệm dành cho 
đầu tư toàn xã hội phải đạt trên 30%. Tỷ lệ tiêu 
dùng phải giảm xuống dưới 70% GDP. 

Thứ hai, thiết lập và thực thi các chính sách tài 
chính thúc đẩy đổi mới và cơ cấu lại NSNN, bảo 
đảm các khoản thu NSNN có căn cứ, có cơ sở ổn 
định, bền vững. Nuôi dưỡng và khai thác có hiệu 
quả mọi nguồn thu trong nên kinh tế, đặc biệt là 
trong khu vực kinh tế dân doanh, các đơn vị sự 
nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Tập trung và quản lý tốt các lợi ích kinh tế 
quốc gia. Chấm dứt ghi thu, ghi chỉ NSNN. Ưu tiên 
chỉ NSNN cho các mục tiêu chiến lược, cho xây 
dựng cơ sở hạ tầng, cho phát triển nguồn lực... 
Tăng cường quản ý và nâng cao hiệu quả đầu tư 
bằng vốn NSNN, chống lãng phí thất thoát ngay từ 
khi xác định chủ trương, lập và duyệt dự án cho đến 
khi thực hiện, triển khai và kết thúc đầu tư. Có 
chính sách đầu tư thích đáng và cơ chế tài chính 
phù hợp cho các vùng, kinh tê trọng điểm làm động 
lực phát t triển của cả nền kinh tế, từ đó tạo điều kiện 
đầu tư tốt hơn cho các vùng khó khăn, vùng sâu, 
vùng xa và các địa phương nghèo, chậm phát triển. 
Đổi mới mạnh công tác quản lý và cấp phát kinh 
phí cho các chương trình, dự á an quốc gia (giảm đầu 
mối, tăng trách nhiệm, quyền hạn và tính chủ động 
của tỉnh, thành phó). Đổi mới và hoàn thiện phân 
cấp quản lý tài chính và ngân sách, bảo đảm tính 
thống nhất của hệ thống tài chính quốc gia và giữ 
vững vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. 
Đồng thời, tạo điều kiện phát huy cao độ tính chủ 
động, năng động, sáng tạo của các cấp trong điều 
hành tài chính và ngân sách. Có chính sách và 
phương thức giao thêm nhiệm vụ thu và nhiệm vụ 
chi ngân sách cho một số tỉnh, thành phố, một số 
ngành, lĩnh vực có điều kiện, tăng dần số địa 
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phương có thể chủ động trang trải các khoản chỉ tại 
địa bàn bằng các nguồn thu của địa phương được 
phân cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu lực của chính 
sách tài khóa. Mạnh dạn cải tiến quy trình quản lý 
và cấp phát NSNN theo hướng đơn giản, hợp lý, rõ 
ràng và công khai, minh bạch hơn. Tăng cường 
trách nhiệm của ngành, địa phương trong dự báo 
các nguồn thu, trong chấp hành và thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ chỉ trên các địa bàn. 

Thứ ba, tiếp tục cải cách và hoàn thiện hệ thống 
thuế phù hợp với tình hình, yêu cầu của đất nước và 
cam kết quốc tế. Ngay trong năm 2001, 2002 tiến 
hành đánh giá toàn diện nội dung, quy trình và tình 
hình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp và các sắc thuế đang áp 
dụng. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện từng 
sắc thuế trong phương án tổng thể theo lộ trình đã 
hoạch định, theo hướng thu gọn thuế suất, mở rộng 
phạm vi, đối tượng chịu thuế. Thực hiện miễn, 
giảm thuế có điều kiện và có thời hạn. Xây dựng và 
sớm ban hành các luật thuế tài sản, thuế thu nhập 
cá nhân, thuế sử dụng đất nông nghiệp, Pháp lệnh 
phí và lệ phí. Trong 5 năm đầu của thế kỷ XXI phải 
hoàn chỉnh cơ bản hệ thống thuế của Việt Nam. 
Từng bước thay đôi cơ cầu nguồn thu, bảo đảm thu 
từ thuế trực thu chiếm 45 - 50% tổng nguồn thu của. 
NSNN. Tăng dân các khoản thu từ kinh tế trong 
nước phù hợp lộ trình cam kết, xóa bỏ hàng rào phi 
thuế quan và lộ trình cắt, giảm thuế nhập khẩu. Cơ 
cấu lại và đơn giản hóa các sắc thuế, công khai các 
thủ tục tính, kê khai, nộp và quyết toán thuế. Chủ 
động thực hiện các cam kết về thuế trong hội nhập, 
đưa dần mã số thuế GATT, và thuế hóa các biện 
pháp phi thuế quan. 

Thứ tư, chính sách tài chính doanh nghiệp được 
tiếp tục đôi mới theo hướng tăng cường và mở rộng 
quyền tự chủ tài chính của doanh nghiệp. Phân định 
rành mạch tài chính nhà nước và tài chính doanh 
nghiệp nhà nước, quản lý nhà nước về tài chính và 
quản lý tài chính các doanh nghiệp trong đó có 
quản lý tài chính các doanh nghiệp nhà nước. Có cơ 
chế tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước thay 
đối phương thức quản lý, chuyển sang hoạt động 
theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên, một chủ, hoặc công ty cổ phần. Đổi mới 
cơ chế đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước theo 
hướng thông qua công ty đầu tư tài chính nhà nước 
và thị trường vốn. Có cơ chế cho phép doanh 
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nghiệp làm ăn có hiệu quả được tự đầu tư vốn theo 
hướng sửa cơ chế phân phối và sử dụng lợi nhuận, 
cấp lại thuế thu nhập doanh nghiệp. Có chính sách 
tài chính để tăng cường đầu tư chiều sâu và đôi mới 
công nghệ, đầu tư cho doanh nghiệp hoạt động 
trong một số lĩnh vực then chốt, như công nghệ cao, 
công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất, các hoạt 
động chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu. Thực 
hiện công khai hóa tài chính doanh nghiệp. Nâng 
cao hiệu quả hoạt động của quỹ sắp xếp và hỗ trợ 
cổ phân hóa. Thiết lập công ty quân lý nợ và thanh 
lý tài sản trong các doanh . nghiệp phục vụ cho việc 
thúc đấy tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp 
nhà nước. Chính sách tài chính phải bảo hộ các 
nguôn thu nhập hợp pháp, khuyến khích tất cả các 
tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế tiết kiệm 
tiêu dùng, dành vốn và nguồn lực cho đầu tư phát 
triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Với quan điểm 
sản xuất là “gốc” của nền tài chính quốc gia, phải 
có sự ôn định và nhất quán trong chính sách, giải 
pháp tài chính để hỗ trợ, thúc đây mở rộng sản 
xuất, kinh doanh làm nền tảng cho tài chính quốc 
gia. Tạo lập môi trường pháp lý và môi trường tài 
chính lành mạnh để huy động và sử dụng có hiệu 
quả mọi nguồn lực tiềm năng về con người, khoa 
học - kỹ thuật, công nghệ, vốn, đất đai, kinh 
nghiệm. Khuyến khích và LạO điều kiện pháp lý, 
điều kiện vật chất để mọi tô chức, mọi người dân, 
mọi hộ gia đình, mọi nhóm dân cư yên lòng bỏ vốn 
kinh doanh vào các ngành nghề mà Nhà nước 
không cấm, kể cả các lĩnh vực kinh tế và dịch vụ 
công lâu nay chỉ có Nhà nước làm. Đa dạng hóa các 
phương thức, hình thức và chủ thể thực hiện các 
dịch vụ, lao vụ công ích. 

Thứ năm, tăng cường và mở rộng hoạt động tài 
chính, triển khai mạnh các công cụ tài chính, các 
trung gian tài chính, như thị trường chứng khoán, 
thị trường bất động sản, thị trường tài chính... Có 
chính sách và biện pháp phát triển mạnh các dịch 
vụ tài chính, ngân hàng (bảo hiểm, kế toán, kiểm 
toán, tư vấn thuế, tư vẫn quản trị kinh doanh, thị 
trường vốn, thuê mua tài chính...) với tốc độ tăng 
trưởng cao hơn 2 lần với tăng trưởng kinh tế, vừa 
đáp ứng nhu cầu đa dạng của nên kinh tế, vừa tăng 
thêm nguồn vốn đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng tích cực phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đâm cho Việt 
Nam là một nước công nghiệp ở năm 2020. 
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Thứ sáu, chủ động thiết lập và dựa chọn các giải 
pháp tài chính phù hợp với yêu cầu và lộ trình hội 
nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững chủ quyền quốc 
gia, bảo đảm an nỉnh kinh tế và tài chính. Chính 
sách tài chính phải góp phần khai thác tối đa nguồn 
nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh 
tế trong nước, thu hút nguôn lực từ bên ngoài phục 
vụ cho phát triên kinh tế. Chính sách tài chính phải 
lợi dụng và khai thác tối đa những cơ hội và giảm 
thiểu những bất lợi do quá trình hội nhập tài chính 
quốc tế gây nên. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các 
biện pháp cắt giảm thuế quan và nới lỏng hàng rào 
phi thuế quan trong khuôn khổ AFTA, APEC, 
WTO và diễn đàn hợp tác Á- Âu theo mức độ và 
lộ trình hợp lý, đáp ú ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 
giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh 
tài chính. Tham gia hợp tác quốc tế theo các 
chương trình hợp tác và cơ chế giám sát tài chính, 
tiền tỆ của các nước ASEAN. Tăng cường hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ với các nước 
SNG và Đông Âu nhằm thực hiện chủ trương đa 
phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác và 
hội nhập quốc tế về tài chính, tiền tỆ. 

Thứ bảy, nâng cao năng lực, hiệu lực của hệ 
thống giám sát tài chính - tiền tệ, bảo đảm an ninh 
tài chính quốc gia, kiểm soát chặt chẽ các luông 
vốn, các dòng chuyên dịch vốn (đặc biệt là vốn 
ngắn hạn), các khoản vay nợ, trả nợ. Tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả của hệ thống giám sát bằng 
nghiệp vụ và bằng tổ chức có sẵn trong bản thân 
công tác tài chính. Thiết lập, duy trì và nâng cao 
hiệu lực của hệ thống giám sát nội bộ, bảo đảm mọi 
hoạt động tài chính, mọi sự lưu chuyển của từng 
dòng tiền, của Nhà nước, của ngân khố phải được 
kiêm kê, kiểm soát và giám sát thường xuyên, liên 
tục. Hoạt động tài chính, tiền tệ của các tổ chức, các 
quỹ tài chính nhà nước, các trung gian tài chính 
phải được giám sát từ xa, phải có hệ thống cảnh 
báo. Thanh tra, kiểm tra từ bên ngoài, từ trên xuống 
cần có trọng điểm, có chủ định, xử lý đứt điểm mọi 
sai phạm, giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Tạo 
dựng thói quen và nghĩa vụ công khai tài chính 
trong đời sống xã hội. Công khai tài chính là nghĩa 
vụ và cũng là quyền lợi của người cung cấp thông 
tin, của các đối tượng sử dụng thông tin. Có ràng 
buộc pháp lý và kinh tế đối với trách nhiệm cung 
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nỗ ra ở Đông - Nam Á, Việt Nam đã rất 

quan tâm nghiên cứu các kinh nghiệm 
phát triển của các nước ASEAN. Kinh nghiệm của 
các nước đó được xem là phù hợp với nước ta hơn 
cả. Bởi vì : 

Thứ nhất, các nước ASEAN có hoàn cảnh địa 
lý, kinh tế và văn hóa lúc bắt đầu công nghiệp hóa 
tương tự như nước ta. 

Thứ hai, cũng như các nước ASEAN khác, 
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Trên lãnh 
thô nước ta hiện nay có tới trên 50 dân tộc ít người 
khác nhau sinh sông. Các dân tộc đó sông rải rác 
Ở các vùng sâu, vùng xa, vốn là những nơi có địa 
hình hiểm trở, hạ tầng cơ sở kém phát triển. Điều 
này làm cho nhiệm vụ phát triển ở nước ta cũng 
như ở Ở các nước ASEAN khác trở nên nặng nề hơn 
rất nhiều so với các quốc gia một dân tộc như Nhật 
Bản và Hàn Quốc. Ơ các nước như nước ta, yêu 
cầu đặt ra cho phát triển không chỉ là bên vững mà 
còn phải đồng đều. Đồng đều giữa các tầng lớp cư 
dân trong dân tộc đa sô, giữa dân tộc đa sô với các 
dân tộc thiêu số, giữa nông thôn và thành thị. 

Những tương đồng về địa lý, kinh tế, văn hóa 
và nhiệm vụ phát triển trên giữa nước ta với các 
nước thành viên ban đầu của ASEAN làm cho các 
kinh nghiệm hay của ASEAN dễ được áp dụng. Ở 
nước ta và những sai lầm của các nước đó, nếu 
không sớm được phát hiện, cũng rất dễ bị lặp. lại. 
Do đó, khi khủng hoảng tài chính - tiền tệ nổ ra, 
nước ta đã rất quan tâm nghiên cứu cuộc khủng 
hoảng này đề tìm cho ra những nguyên nhân thật 
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sự dẫn tới thảm họa kinh tế của các nước ASEAN 
đi trước. Những kết quả nghiên cứu đã giúp Việt 
Nam rút ra nhiều kinh nghiệm phát triển quý, kịp 
thời và bô ích đối với quá trình triển khai chiến 
lược phát triển của nước ta hiện nay và trong 
những năm sắp tới. Những kinh nghiệm đó là : 

I1 - Khai thác các nguôn lực trong nước, 
nhân tổ quyết định để phát triển bên vững.. 

Sự suy sụp của các nền kinh tế ASEAN trong 
hai năm 1997 - 1998 vừa qua là do nhiều nguyên 
nhân. Tuy nhiên, suy cho cùng, nguyên nhân sâu 
xa nhất dẫn tới sự suy sụp đó chính là sự phụ thuộc 
quá nặng nề vào các nguồn lực bên ngoài. Rút 
kinh nghiệm đó của ASEAN, Đảng ta đã đề ra 
nhiều biện pháp nhằm khai thác và phát huy 
những nguồn lực trong nước, trước hết là nguôn 
vốn dư thừa trong nhân dân. Theo các kết quả điều 
tra của các nhà khoa học, nguồn vốn trong dân 
hiện nay có thể lên tới 10 tỉ USD, đại đa số được 
tích lũy dưới hình thức vàng (40%) và bất động 
sản (20%). 

Để huy động các nguồn vốn đó, vào năm 1999, 
Chính phủ đã cho phát hành một đợt công trái trị 
giá 4 000 tỉ đồng. Phần lớn số tiên thu được từ đợt 
phát hành công trái trên được đầu tư đề phát triển 
1 000 xã nghèo nhất ở nước ta hiện nay. 

Trong mấy năm gần đây, do thu nhập của đại 
đa số nhân dân đã tăng hơn trước và do các biện 
pháp chống lạm phát có hiệu quả, niềm tin vào hệ 
thông ngân hàng tín dụng trong nước đang được 
phục hồi dân, số người Việt Nam gửi tiền tiết kiệm 
vào các tô chức tín dụng của nhà nước ngày càng 
nhiều. Số tiền đó đã góp phần không nhỏ Vào VIỆC 
giải quyết một phần khó khăn về vốn cho công 
nghiệp hóa. 

Nguồn lực thứ hai của nước ta là nên nông 
nghiệp nhiệt đới và nguồn nhân lực ở nông thôn. 
Nước ta là một nước nông nghiệp với 76% dân cư 
sống ở nông thôn, hơn 70% lao động làm việc 
trong nông nghiệp. Nông nghiệp không chi bảo 
đảm an ninh lương thực của cả nước mà còn là 


* TS, Viện nghiên cứu Đông - Nam Á 
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một trong những nguôn cung cấp vốn đầu tư cho 
công nghiệp. 

Kinh nghiệm của In-đô-nê-xi-a chứng tỏ rằng 
một nước với nền tảng kinh tế cơ bản là nông 
nghiệp, nhưng lại chạy theo phát triên công nghiệp 
chế tạo và không quan tâm thường xuyên tới nông 
nghiệp và nông thôn, thì chẳng những nước đó đã 
tự đánh mất đi một trong những lợi thế quan trọng 
nhất của mình, mà còn đây nhân dân vào tình trạng 
thiếu đói khi xây ra khủng hoảng kinh tế. Từ bài 
học đó của In-đô-nê-xi-a, Đảng ta vốn đã luôn 
quan tâm tới nông nghiệp, nông thôn, nay lại càng 
coi trọng vai trò của nông nghiệp và nông thôn 
hơn nữa trong công cuộc đây mạnh công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để thúc 
đây sản xuất lúa Bao, Chính phủ đã giúp nông dân 
đa đạng hóa các sản phẩm nông nghiệp và phát 
triển các cơ sở công nghiệp chế biến nông sản, 
thực phẩm. Nhà nước cũng đưa ra những ưu đãi 
nhất định nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài vào khu vực nông nghiệp. Nhờ đó, cho 
tới tháng 7-1998, đã có khoảng 180 dự án đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài vào nông nghiệp và công 
nghiệp chế biến thực phẩm. Ngoài ra, Chính phủ 
cũng tích cực khai thác nguồn viện trợ ODA vào 
phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

Nhờ những cố gắng nhiều mặt trên, trong 
những năm qua, nông nghiệp và nông thôn 
Việt Nam đã có những thay đổi lớn. Từ một nước 
luôn luôn thiếu đói, không những nước ta đã có đủ 
lương thực cho gần 77 triệu dân mà còn trở thành 
một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế 
giới hiện nay. Các chương trình xóa đói giảm 
nghèo cũng đã đưa lại những thành tựu bước đầu. 
Cho tới hiện nay, cả nước chỉ còn 19% số hộ gia 
đình thuộc diện nghèo đói, trong đó có 5% hộ gia 
đình thuộc diện đói. 

Cùng với việc xóa đói giảm nghèo, Nhà nước 
còn coi trọng việc lôi cuốn các vùng nông thôn vào 
luồng phát triển chung của đất nước. Theo hướng 
này, Đảng ta chủ trương mở mang công nghiệp và 
dịch vụ ngay ở địa bàn nông thôn thay cho sự tập 
trung quá mức vào đô thị. Đó cũng là con đường 
thích hợp để xóa đói giảm nghèo, kết hợp hài hòa 
tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng, bảo 
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đảm sự ốn định xã hội. Nhiều dự án công nghiệp 
lớn đã được triển khai xây dựng ở những vùng 
nông thôn hẻo lánh. Công trình thủy điện Yaly và 
khu công nghiệp chế biến dầu khí tại Dung Quất ở 
miền Trung nước ta là hai trong những công trình 
như vậy. Những dự ân được thiết kế không phải chỉ 
vì các mục tiêu kinh tế mà còn nhằm biến những 
khu vực xung quanh dự án thành những đô thị mới, 
tạo cơ hội cho nhân dân sống ở những vùng xung 
quanh được chia sẻ một cách công bằng những lợi 
ích của sự phát triển. 

2 - Phát triển nguôn nhân lực đáp ứng nhu 
câu đấy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, 
tạo tiền đề từng bước xây dựng kinh tế trỉ thức. 

Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước trong hoàn cảnh không giàu có về nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và nguôn tài chính còn hạn 
hẹp, Đảng ta đã nhận thức một cách sâu sắc rằng 
con người là nguôn nội lực quan trọng nhất của 
nước ta. Dân số Việt Nam hiện nay đã lên tới gần 
T7 triệu người, đứng thứ 13 trên thế giới, thứ 7 
trong số 42 nước châu Á - Thái Bình Dương và thứ 
hai trong ASEAN. Hằng năm, ở nước ta có khoảng 
một triệu thanh niên tham gia vào lực lượng lao 
động. Lao động Việt Nam được đánh giá là có khả 
năng tiếp thu nhanh, dễ đào tạo và cần cù, chịu 
khó. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của nước ta cũng 
có một số nhược điểm đáng kể như chất lượng lao 
động chưa cao, khả năng thích ứng với cơ chế thị 
trường còn kém. Nguồn nhân lực trên là rất quý 
giá, nhưng khi trình độ dân trí và tiềm lực khoa 
học - công nghệ đã trở thành nhân tố quyết định 
sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia trên thế giới, 
thì một lực lượng lao động như vậy rõ ràng là bất 
cập. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là phải gấp rút 
đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có, làm 
cho nó không chỉ có khả năng đáp ứng nhu cầu của 
các ngành công nghiệp, dịch vụ tập trung lao động 
mà còn sẵn sàng bổ sung vào lực lượng lao động 
có kỹ năng mà việc xây dựng một số ngành kinh tế 
tri thức của đất nước đòi hỏi. Điều này đặt ra yêu 
cầu phải tiến hành cải cách hệ thống giáo dục còn 
nhiều bất cập của nước ta hiện nay. 

Trong những năm qua, Chính phủ đã có nhiều 
cố gắng đầu tư cho công tác giáo dục - đào tạo. 
Nước ta đã thành công trong việc thanh toán nạn 
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mù chữ cho đại đa số nhân dân. Chất lượng đào tạo 
cũng được nâng lên. Ở một số mặt. Irong giáo dục 
đã xuất hiện một số yếu tố mới ; nhiều loại hình 
giáo dục mới xuất hiện, tạo cơ hội cho việc học 
tập, nghiên cứu của nhân dân. 

Những kết quả trong công tác giáo dục - đào 
tạo trên đã đóng góp to lớn vào việc phát triển 
nguồn nhân lực cho đất nước. Tuy nhiên, cũng như 
nền giáo dục ở nhiều nước ASEAN khác, hệ thống 
giáo dục, đào tạo của nước ta chưa đáp ứng được 
nhu cầu phát triên của đất nước. Tỷ lệ được đào tạo 
các cấp so với tổng số dân của nước ta mới chỉ đạt 
80 - 85% ở bậc tiểu học, 36,2% trung học và 2 - 
3% đại học. Trong khi đó, các chi số tương ứng ở 
các nước có trình độ phát triển trung bình là 91%, 
46%, 14%, còn ở những nước có trình độ phát triển 
cao là 98%, 64% và 23,4%. Tỷ lệ người có trình độ 
cao đẳng, đại học trên 10 vạn dân của Việt Nam là 
600 ; trong khi đó, tỷ lệ này tại Đức là 12 523, 
Pháp : 1 515, Mỹ : 2 196, Hàn Quốc : 2 695. 

Cơ cấu đào tạo của nước ta cũng có nhiều vấn 
đề cần được xem XÉt một cách nghiêm túc. Ở một 
nước 80% dân số sống ở nông thôn như nước ta 
hiện nay mà tỷ lệ được đào tạo về nông học chỉ 


chiếm 0,45%. Trong số hơn 23 triệu lao động. 


nông, lâm nghiệp chỉ có 7% được đào tạo. Tỷ lệ 
cán bộ nông nghiệp được đào tạo ở bậc đại học chi 
có 8,1%, sau đại học : 6,59%, nhưng phần lớn lại 
tập trung ở các cơ quan trung ương (89,3%). 

3 - Nỗ lực xây dựng nên khoa học - công 
nghệ quốc gia tiên tiền, nâng cao khả năng cạnh 
tranh cho hàng hóa của Việt Nam- trên thị 
trường quốc tế. 

Bên cạnh công tác giáo dục - đào tạo, Đảng và 
Nhà nước còn đặc biệt coi trọng việc xây dựng cho 
đất nước nền công nghệ quốc gia tiên tiến. Bởi vì, 
cùng với giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 
là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh 
tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc 
lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội. Hơn nữa, bài học của các nước ASEAN 
cho thấy nếu không xây dựng được một nên khoa 
học - công nghệ hiện đại thì chẳng những nước ta 
sẽ bị phụ thuộc mãi mãi vào công nghệ nước ngoài 
mà còn có nguy cơ để cho họ biến nước ta thành 
bãi thải công nghệ. 
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Tuy nhiên, việc xây dựng được một nền khoa 
học - công nghệ quốc gia hiện đại thật sự là một 
thách thức không nhỏ đối với các nước đang phát 
triển, nhất là trong bối cảnh các nước công nghiệp 
tiên tiến đã làm chủ hầu hết các ngành công nghệ 
hiện đại mà loài người đã sáng lập ra cho tới hiện 
nay. Đó là chưa kể tới hạn chế về khả năng tài 
chính của các nước đó. Có lẽ chính vì thế mà nhiều 
quốc gia đang phát triển đã bằng lòng với việc tiếp 
thu các công nghệ được chuyên giao từ nước ngoài 
vào, dù biết rằng đó chỉ là các công nghệ thấp và 
gây ô nhiễm. 

Đối với nước ta, việc xây dựng một nền khoa 
học - công nghệ Việt Nam hiện đại lại càng khó 
khăn hơn do nguồn vốn đầu tư còn rất hạn hẹp, 
năng lực nghiên cứu và triển khai ứng dụng còn 
thấp của đội ngũ cán bộ khoa học. Nhằm khắc 
phục những bất cập trên, nhiều giải pháp lớn đã 
được vạch ra để phát triển khoa học - công nghệ. 
Đó là : khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và 
triển khai thông qua các công cụ về thuế và chính 
sách đãi ngộ thỏa đáng đối với các tài năng khoa 
học ; đầu tư cho phát triển khoa học sẽ được nâng 
dần để đạt không đưới 2% tông chỉ ngân sách 
trong những năm tới. 

Trong đường lối phát triển khoa học - công 
nghê, Đảng ta không chủ trương đầu tư phát triển 
như nhau đối với tất cả các ngành khoa học - công 
nghệ mà loài người đã sáng tạo ra cho tới cuối thế 
kỷ này. Bởi vì, làm như vậy chẳng những là không 
khôn ngoan mà còn là ảo tưởng. Một nước như 
nước ta, nếu muốn xác lập được một chỗ đứng 
riêng trong nền khoa học - công nghệ thế giới, 
không có cách nào khác là phải chú trọng phát 
triển những ngành công nghệ đặc thù của nước 
mình. Một số nước đang phát triển trên thế giới, 
trong đó có các nước ASEAN, đã đi theo hướng 
này. Ma-lai-xi-a hiện được xem là nước có công 
nghệ chế biến dầu cọ tiên tiến nhất thế giới. Còn 
người Thái thì tự hào vì đang làm chủ công nghệ 
tiên tiến nhất về nuôi tôm sú. Tham khảo kinh 
nghiệm của các nước chung quanh và xuất phát từ 
thực tế của Việt Nam, trong đường lối phát triển 
khoa học - công nghệ, Nhà nước ta đã chú trọng 
đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nhất là những lĩnh 
vực khoa học xã hội và nhân văn cũng như những 
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lĩnh vực khoa học và công nghệ đặc thù của Việt 
Nam. Việc chủ trương phát triển những ngành 
khoa học trên chính là nhằm xác định một vị trí tối 
ưu cho Việt Nam trong nền công nghệ thế giới. 

4 - Đấy mạnh tăng trưởng kinh tế, nhưng 
không hy sinh môi trường sinh thái. 

Một bài học phát triển khác mà các nước 
ASEAN cung cấp cho nước ta là giải quyết mối 
quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường 
sinh thái. Đối với nhiều nước đang phát triển, đây 
là một thách thức không dễ vượt qua. Bởi vì, tài 
nguyên thiên nhiên chính là một trong những 
nguồn lực phát triển chính của họ. Trong khi 
không có đủ vốn đầu tư cho công nghiệp hóa, con 
đường duy nhất để thoát khỏi nghèo khổ đối với 
các nước đang phát triển, họ buộc phải tìm cách 
thu hút các nguôn vốn từ bên ngoài, đặc biệt là 
nguồn FDI Nguồn tài nguyên thiên nhiên tại chỗ 
phong phú chính là một trong ba nhân tố (tài 
nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực rẻ và quy mô 
thị trường) tạo nên sự hấp dẫn của các nước đang 
phát triển đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Vì lẽ 
đó, dù muốn hay không, đại đa số các nước đang 
phát triển, trong đó có ASEAN, buộc phải hy sinh 
môi trường cho tăng trưởng. Kết quả là họ đã phải 
trả giá đắt về môi trường. 

Ở nước ta, trong những năm trước thập niên 90, 
do phải tập trung nỗ lực của cả nước vào sự nghiệp 
thống nhất đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc, 
Đảng và Nhà nước ta chưa có điêu kiện quan tâm 
nhiêu tới vấn đề khai thác tài nguyên thiên nhiên 
và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong khi đó, nền 
kinh tế lạc hậu VỚI những mặt hàng xuất khâu chủ 
yếu là các sản phâm nông, lâm, ngư nghiệp và 
nguyên liệu thô cùng với tình trạng bùng nô vê dân 
sô đã nhanh chóng làm cạn kiệt nguôn tài nguyên 
thiên nhiên của nước ta. Tình trạng mất rừng và 
các loài động vật hoang dã là những ví dụ rõ rệt 
nhất về tình trạng kể trên. Từ một nước có tới 3/4 
diện tích là rừng núi, nay diện tích đất rừng chỉ còn 
khoảng 9,3 triệu ha. Việc mất rừng che phủ đã gây 
nên tình trạng xói mòn đất canh tác, sụt lở đất và 
những trận bão lũ bất thường trong mấy năm gần 
đây ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. 

Từ một nước giàu có về tiềm năng sinh học, 
đặc biệt là động vật hoang dã, đến nay nhiêu loại 
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động vật quý hiếm của nước ta đã bị tuyệt diệt hay 
đang đứng trước nguy cơ tuyệt diệt. 

Quá trình xây cất các cơ sở sản xuất công 
nghiệp và dịch vụ ồ ạt không được tiến hành đồng 
thời với việc xây dựng các hệ thống xử lý phế thải 
công nghiệp. Phân lớn nước thải từ các nhà máy, 
các cơ sở sản xuất đều được đổ thắng vào các hồ 
lớn hoặc sông ngòi. Tình trạng ô nhiễm môi 
trường đã lên tới mức báo động ở nhiều địa 
phương, đặc biệt là hai thành phố lớn là Hà Nội và 
TP Hồ Chí Minh. Nếu tình trạng ô nhiễm môi 
trường không sớm được xử lý, nước ta đang có 
nguy cơ lặp lại sai làm nghiêm trọng liên quan đến 
môi trường của Thái Lan và Phi-líp-pin trong 
những năm vừa qua. 

Tới nay, nước ta đã thiết lập được một hệ thống 
quân lý môi trường từ trung ương tới các địa 
phương. Nhiều tổ chức phi chính phủ cũng được 
thành lập để chia sẻ trách nhiệm bảo vệ môi trường 
với các cơ quan chính phủ. Ngày 27-12-1993, 
Quốc hội nước ta đã thông qua Luật bảo vệ môi 
trường. Nhiều bộ luật có liên quan tới môi trường 
cũng được điều chỉnh : Luật đất đai, Luật bảo vệ 
và phát triển rừng, Luật khoáng sản, Luật tài 
nguyên nước. .. 

Cùng với việc tạo lập khuôn khổ pháp lý để 
bảo vệ môi trường sinh thái, nhiều chương trình, 
nhiều dự án về môi trường đã được triển khai, đặc 
biệt là các dự án nhằm tái tạo rừng. Một trong 
những dự án như vậy là “Chương trình phủ xanh. 
đất trống, đồi trọc” được triên khai từ năm 1993. 
Trong khuôn khô dự án này, tháng 3-1998, nước ta 
bắt đầu thực hiện dự án trông 5 triệu ha rừng trong 
thời gian từ 1998 - 2010. Nếu dự án này thành 
công, vào năm 2010, diện tích rừng của nước ta sẽ 
lên tới 14,3 triệu ha. 

Nhìn lại quá trình tiếp thu các bài học phát 
triển của ASEAN có thể thấy các kinh nghiệm, các 
bài học phát triển đó đã được nước ta tiếp thu một 
cách chủ động, sáng tạo. Chính sự chủ động đó đã 
giúp Đảng và Nhà nước ta đề ra được những biện 
pháp kịp thời, có hiệu quả nhăm không chỉ ngăn 
chặn nguy €Ơ lầy lan của khung hoang tài chính - 
tiền tệ ở Đông - Nam Á VàO nước ta, mà còn thực 
hiện được một sự phát triển bền vững cho Việt 
Nam trong thế kỷ XXI. Q1 


-_ Thực tiên - linh nghiệm 
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PHÁT HUY NỘI LỰC TỪ THỰC HiÊN 
QUY CHễ DÂN CHỦ TRO!;& DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


ỤC tiêu chung : “độc lập dân tộc gắn liên 
với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước 


mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh” đã bao hàm nội dung quan trọng về mặt thể 
chế. Đó là chúng ta phấn đấu xây dựng một chế độ 
thật sự dân chủ, một nhà nước thật sự của dân, do 
dân và vì dân. Điều đó cũng có nghĩa rằng xã hội 
mà chúng ta đang xây dựng lấy tính chủ động sáng 
tạo của quần chúng làm nhân tố cơ bản của sự phát 
triển và hoàn toàn xa lạ với tính máy móc hành 
chính và quan liêu. 

Vận dụng những nguyên lý lý luận về dân chủ 
trong cuộc sống nói chung và trong doanh nghiệp 
nói riêng là cả một quá trình tìm tòi, thử nghiệm 
cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể và 
tùy từng điều kiện cụ thể, chẳng hạn đặc điểm của 
dân chủ ở phạm vi toàn xã hội, dân chủ ở phạm vi 
địa phương, hay dân chủ ở từng đơn vị sản xuất. 

Đối với các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), 
từ trước tới nay việc thực hành dân chủ, ngoài 
những quyền công dân do Hiến pháp và pháp luật 
quy định, thường được thông qua một số các quy 
chế, quy ước nội bộ đê cụ thể hóa nội dung dân chủ 
trong điều kiện hoạt động cụ thể, như : thỏa ước lao 
động tập thể, nội quy lao động của doanh nghiệp. 
quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng ; đại hội 
cán bộ, công nhân, viên chức ; quy chế hoạt động 
của ban thanh tra công nhân ; quy chế hoạt động 
của hội đồng hòa giải doanh nghiệp ; nội quy tiếp 
công nhân... 

Nhưng thực tế cho thấy có sự thiếu tính thống 
nhất giữa các nội quy, quy chế nội bộ với những 
chuẩn mực chung về dân chủ của toàn xã hội ; 
bệnh quan liêu, hách dịch đối với cán bộ, công 
nhân, viên chức cấp dưới diễn ra phô biến. 
Tính thân lao động sáng tạo, đóng góp xây dựng 
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nhà máy, xí nghiệp có chiều giảm sút, tệ hại hơn nữa 
là nhiều nơi mâu thuẫn về lợi ích giữa giám đốc, 
ban giám đốc và người lao động trở nên phức tạp. 

Bởi vậy, cùng với việc ra đời Quy chế dân chủ 
ở cơ sở và Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp, Chính phủ đã ra Nghị định số 
07/1999/NĐ-CP (ngày 13-2-1999) ban hành Quy 
chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước 
(gọi tắt là Nghị định 07). Mục đích của Quy chế 
dân chủ ở DNNN đã được nêu rõ là : 

- Cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra”, nhằm phát huy quyền dân 
chủ thông qua tổ chức công đoàn và dân chủ trực 
tiếp của người lao động, phát huy sáng tạo của tập 
thể và cá nhân để nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo 
toàn và phát triển vốn nhà nước, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống vi 
phạm dân chủ, vi phạm kỷ luật, gây rối nội bộ, 
phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; 

- Tạo động lực mạnh mẽ để phát triển doanh 
nghiệp nhà nước bên vững trên cơ sở gắn bó chặt 
chẽ trách nhiệm giữa giám đốc và công nhân, 
viên chức trong chăm lo đấy mạnh sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả, tăng thu cho ngân sách nhà 
nước, cải thiện đời sông, tạo thêm việc làm cho 
người lao động ; 

- Phân định rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm, 
nghĩa vụ và quyền lợi của giám đốc và công nhân, 
viên chức đối với kết quả hoạt động sản xuất. kinh 
doanh của doanh nghiệp ; 

- Tạo môi trường thuận lợi để tăng cường đoàn 
kết, thực hiện tự phê bình và phê bình, kiểm tra, 
giám sát lẫn nhau giữa giám đốc và công nhân, 
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viên chức cũng như trong nội bộ công nhân, viên 
chức, giữa cán bộ lãnh đạo quản lý với nhau ; 

- Bao đâm hài hòa lợi ích của nhà nước, của 
doanh nghiệp, của giám đốc và của người lao động 
tương ứng với kết quả sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

Sau khi Nghị định 07 được ban hành, các cơ 
quan chức năng đã tiền hành xây dựng các thông tư 
hướng dẫn. Bộ Tài chính ra Thông tư số 
65/1999/TT-BTC (ngày 7-6-1999) “hướng dẫn 
thực hiện công khai tài chính đối với doanh nghiệp 
nhà nước”. Tống Liên đoàn Lao động Việt Nam đã 
ra Thông tư hướng dẫn về “Tổ chức và hoạt động 
của đại hội công nhân, viên chức trong doanh 
nghiệp nhà nước” nhằm phát huy quyên dân chủ 
trực tiếp của công nhân, viên chức trong việc tham 
gia quản lý doanh nghiệp nhà nước. 

Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của chủ 
trương đó, cho đến nay hầu hết các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các 
tông công ty 90 và 91 đã thành lập ban chỉ đạo thực 
hiện Nghị định 07, đồng thời đã ra các chỉ thị cụ 
thể về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở 
doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu các đơn vị tập 
trung chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước trực 
thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy 
chế dân chủ, tiến hành tổ chức học tập, phố biến 
Nghị định Ø7 đến các cán bộ lãnh đạo và người lao 
động trong doanh nghiệp nhà nước dưới nhiều hình 
thức phong phú, như : 

- Các doanh nghiệp nhà nước thành lập ban chỉ 
đạo thực hiện Nghị định 07 với thành phần gồm : 
đại diện tô chức đảng, chính quyền, công đoàn, tổ 
chức cán bộ... và do một đồng chí lãnh đạo đơn vị 
làm trưởng ban. Tiến hành tổ chức học tập, phổ 
biến Nghị định 07 cho các đối tượng gồm : các chủ 
tịch hội đồng quản trị (nếu đơn vị có hội đồng quản 
trị), giám đốc (tông giám đốc). chủ tịch công đoàn, 
kế toán trưởng, trưởng phó phòng ban và các cán 
bộ quản lý khác... dưới nhiều hình thức tổ chức 
khác nhau. 

- Trên cơ sở nội dung, nguyên tắc và các văn 
bản hướng dẫn, thủ trường. các đơn vị phối hợp với 
chủ tịch công đoàn cùng cấp tổ chức xây dựng quy 
chế dân chủ để áp dụng cụ thể cho đơn vị mình. 
Phân lớn quy chế dân chủ của các doanh nghiệp 
nhà nước đã nêu và về cơ bản đã bám sát được 
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những nội dung theo các chương II, III, IV và V 
của Nghị định 07, cụ thể là : những việc lãnh đạo 
doanh nghiệp cân công khai, nhưng việc người lao 
động được tham gia ý kiến, những việc người lao 
động quyết định, những việc người lao động được 
quyên. giám sát, kiểm tra và những hình thức chủ 
yếu đề người lao động tham gia góp ý kiến và giám 
sát kiểm tra. Nhiều doanh nghiệp đã cụ thể hóa 
từng nội dung của quy chế dân chủ cho phù hợp 
với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của mình. 

- Quá trinh triển khai tổ chức thực hiện được sự 
chí đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền và sự 
tham gia trực tiếp của ban đổi mới quản lý doanh 
nghiệp các cấp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của 
đơn vị, thủ trưởng các đơn vị đều đã phối hợp chặt 
chẽ với chủ tịch công đoàn (cùng cấp) có sự tham 
gia tích cực của toàn thê quân chúng và công nhân 
viên chức, bàn bạc cặn kẽ để đi đến thống nhất kế 
hoạch thực hiện các nội dung cụ thể của quy chế 
dân chủ. Có nơi ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đài 
phát thanh, truyền hình, các báo có chuyên mục 
“thực hiện quy chế dân chủ”. hoặc các sở tư pháp 
phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng 
thường xuyên có chuyên mục “hỏi - đáp” về quy 
chế dân chủ. 

- Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp khi tiến 
hành đại hội công nhân viên chức đều đã đưa các 
nội dung của quy chế dân chủ để thảo luận. Việc 
xây dựng nội dung của quy chế, quy ước đều được 
người lao động tham gia đóng góp ý kiến từ tổ, 
đội sản xuất trở lên và được nhất trí thông qua 
trong đại hội. Có đơn vị do nhiều lý do chủ quan 
và khách quan mà hình thức đại hội công nhân 
viên chức đã bị quên lãng 4 - 5 năm nay, thì từ khi 
có Nghị định 07 đã bắt đầu phục hồi và đi vào 
nên nếp. 

- Các doanh nghiệp đã tiến hành rà soát. hoàn 
thiện. nâng cao và thống nhất những quy chế mà 
doanh nghiệp đã có trước đây hoặc ban hành mới 
các quy chế với tinh thần đề cao tính dân chủ, tính 
công khai phù hợp với nội dung của quy chế dân 
chủ như : quy chế phân phối tiền lương. tiền 
thưởng, quan lý tài chính ; thỏa ước lao động tập 
thể ; quy chế tuyển dụng. đề bạt cán bộ, đào tạo bôi 
dưỡng các kiến thức khoa học kỹ thuật mới ; quy 
chế hoạt động của hội đồng quản trị, tống giám 
đốc, ban thanh tra nhân dân ; quy chế học tập lý 
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luận chính trị cho cán bộ, công nhân viên trong 
doanh nghiệp... 

- Ban thanh tra nhân dân của doanh nghiệp 
được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Công tác 
tiếp dân đã được thực hiện nghiêm túc, trong các 
doanh nghiệp đều đã bố trí phòng tiếp dân, có nội 
quy cụ thể, giải quyết và xử lý kịp thời những kiến 
nghị và thắc mắc, với nhiều hình thức : Bắp trực 
tiếp đối thoại, hòm thư kín... Qua đó đã góp phân 
tích cực làm cho tỉnh thần đoàn kết nội bộ được cải 
thiện, quan hệ giữa các cá nhân trong tập thể được 
gắn bó hơn, tránh được sự nghỉ ky, hiểu lầm lẫn 
nhau, giảm đáng kể số lượng đơn thư tố cáo (kể cả 
nặc danh và vượt cấp). Nhiều đơn vị trước đây mắt 
đoàn kết nghiêm trọng, nay đá được dàn xêp ồn 
thỏa, mọi người đều đồng lòng phát triển sản xuất, 
nâng cao đời sông người lao động. 

- Hình thức công khai được áp dụng phổ biến 
trong các doanh nghiệp nhà nước, như : thông báo 
bằng văn bản ; thông qua các cuộc họp giao ban 
tuân, tháng, quý, năm ; thông qua hội nghị công 
nhân, viên chức, thông qua phản ánh trực tiếp... đã 
được phát huy. 

Nhìn một cách tông quát, sau 2 năm thực hiện 
Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước, các 
đơn vị đã khẳng định được những kết quả bước đầu 
như sau : 

Thứ nhất : Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp nhà 
nước là một chủ trương đúng đắn. Có thể nói lần 
đầu tiên các hình thức, quy chế thực hiện dân chủ 
mà các doanh nghiệp nhà nước áp dụng trước đây 
đã được tập trung, tông hợp, hoàn thiện, nâng cao 
và thống nhất thành hệ thống với tỉnh thần đề cao 
tính dân chủ, tính công khai, tạo thành hành lang 
pháp lý rõ ràng để cơ sở và người lao động dễ dàng 
thực hiện. 

Thứ hai : Quy chế dân chủ là một căn cứ pháp 
lý cho giám đốc doanh nghiệp và người lao động 
trong doanh nghiệp nhà nước có điều kiện thực 
hiện đầy đủ hơn quyền và nghĩa vụ của mình. 
Những đơn vị điều kiện sản xuất phân tán, đi lại 
khó khăn như ngành cà phê, cao su, nhờ có Nghị 
định 07 ra đời mà thỏa ước lao động tập thể mới 
được ký kết đầy đủ. 

Thứ ba : Quy chế dân chủ đã xác định rõ hơn 
trách nhiệm của giám đốc (tổng giám đốc), quyền 
lợi và trách nhiệm của người lao động, nhiệm vụ 
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và quyền hạn của thanh tra nhân dân... trong công 
tác quản lý, sản xuất, kinh doanh ở đơn vị, hạn chế 
một cách căn bản những biểu hiện độc đoán, 
chuyên quyền của người lãnh đạo doanh nghiệp ; 
nâng cao được trình độ hiểu biết pháp luật cho 
người lao động ; giúp cho người lao động nắm chắc 
hơn chế độ, chính sách của nhà nước. Đặc biệt đã 
làm cho người lao động hiểu rõ về “Quy chế dân 
chủ ở doanh nghiệp. nhà nước” và các quy chế khác 
có liên quan trực tiếp đến người lao động ở doanh 
nghiệp nhà nước ; tạo điều kiện cho người lao động 
phát huy được quyền dân chủ của mình, nhưng 
đồng thời cũng làm cho họ hiểu và thấy được 
quyên dân chủ phải đi đôi với nghĩa vụ, dân chủ 
trong khuôn khô của pháp luật, dân chủ có kỷ 
Cương. 

Thứ tư : Qua việc phối hợp thực hiện quy chế 
dân chủ đã gắn bó hơn trách nhiệm giữa giám đốc 
và người lao động trong việc chăm lo đẩy mạnh 
hoạt động sản xuất của đơn vị mình. Ngoài ra nó 
còn có tác dụng khuyến khích người lãnh đạo 
doanh nghiệp phải nâng cao trách nhiệm, chủ động 
linh hoạt và sáng tạo hơn trên cương vị của mình. 
Đồng thời, tạo điều kiện cho người lao động thiết 
thực góp phần vào việc kiểm tra, giám sát, hạn chế, 
ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Qua đó, người lao động cũng 
nhận thức được những khó khăn, thuận lợi mà 
doanh nghiệp phải đương đầu với cơ chế thị 
trường, từ đó xác định động cơ phấn đấu hết mình 
vì sự tôn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

Thứ năm : Thực hiện quy chế dân chủ đã tạo 
được sự phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết thống nhất, 
đây lùi tiêu cực. Từ đó, góp phần làm cho không 
khí dân chủ trong doanh nghiệp được cải thiện, 
quyền làm chủ của người lao động được tôn trọng, 
tạo được lòng tin cho quần chúng yên tâm công 
tác, lao động sản xuẤt, găãn bó với doanh nghiệp, 
lao động trong doanh nghiệp ôn định, tỷ lệ xin thôi 
việc hoặc chuyển công tác giảm đẳng kể, số công 
nhân xin đăng ký thi đua lao động sản xuất ở một 
số doanh nghiệp tăng nhanh. 

Thứ sáu : Thông qua việc triển khai thực hiện 
quy chế dân chủ, vai trò lãnh đạo của Đảng (từ chỉ 
bộ cơ sở trở lên) trong doanh nghiệp nhà nước đối 
với tập thể, lãnh đạo doanh nghiệp và các tô chức 
đoàn thê như : công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh 
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niên... cũng đã được phát huy, sức mạnh tập thể 
được tăng cường để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm 
vụ được øIao. 

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện quy chế dân 
chủ cũng đã thể hiện những hạn chế cần phải sớm 
được khắc phục, đó là : 

- Một số doanh nghiệp nhà nước chưa nhận 
thức hết tầm quan trọng của việc thực hiện quy 
chế. Do vậy, triển khai quy chế dân chủ chậm, 
không đồng bộ, chưa rộng khắp ở tất cả các doanh 
nghiệp và người lao động. Nội dung truyền đạt 
chưa rõ ràng ; hình thức tổ chức đơn điệu, còn chạy 
theo phong trào, có nơi mới dừng lại ở việc quán 
triệt, học tập, chưa tổ chức thực hiện những nội 
dung cụ thê theo quy định. 

- Việc xây dựng quy chế dân chủ của từng 
doanh nghiệp còn mang nặng tính hình thức, chiếu 
lệ, đại khái, chất lượng thấp, thiếu trọng tâm, còn 
lúng túng trong việc quy định các vấn đề cần công 
khai. Có đơn vị xây dựng quy chế dân chủ thiếu 
vận dụng vào thực tế của đơn vị mình, có tình trạng 
rập khuôn của cấp trên vào đơn vị mình. Việc tổ 
chức cho người lao động tham gia ý kiến xây dựng 
nội quy, quy chế dân chủ còn sơ sài, đại khái..., cho 
nên đã hạn chế tính tích cực của quy chế dân chủ. 

- Có nơi quy chế dân chủ còn mang nặng tính 
dàn xếp các mâu thuẫn trong quan hệ giưa lanh đạo 
với cấp dưới và người lao động, không toát lên 
được tinh thần của mục đích của Nghị định 07 và 
cái đích cao đẹp của dân chủ, đà phát huy cao độ 
tính chủ động, sáng tạo của quần chúng. 

- Người lao động nhiều nơi thường chỉ quan 
tâm đến những vấn đề về chế độ, quyền lợi và 
nghĩa vụ cụ thể có liên quan trực tiếp đến họ, còn 
những ý kiến tham gia vào các giải pháp chung về 
tô chức thực hiện nhiệm vụ, thúc đây phát triển các 
mặt hoạt động của đơn vị còn hạn chế và nhìn 
chung, nội dung này được xem như la nhiệm vụ 
của lãnh đạo. Do vậy, nội dung phân ánh. góp ý từ 
phía người lao động còn hạn chế. Cá biệt có cán 
bộ, công nhân, viên chức đã lợi dụng công khai, 
dân chủ sử dụng số liệu, thông tin của đơn vị như : 
lãi, lỗ, phương án sản xuất kinh doanh... làm mất 
uy tín của đơn vị, ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh, gây mất đoàn kết nội bộ. Cũng 
khôug ít nơi, người lao động do sợ mất việc làm, 
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không dám đấu tranh thăng thắn, thủ tiêu đấu 
tranh, không phát huy được tinh thần dân chủ. 

- Một số bộ, ngành chủ quản ít quan tâm, hoặc 
chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn của việc phát 
huy quyền làm chủ của người lao động là động lực 
thúc đây phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp và nâng 
cao hiệu lực quản lý nhà nước. Do vậy, chưa tập 
trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp 
nhà nước trong phạm vi quản lý của mình. Kế 
hoạch triển khai còn chung chung, công tác chỉ đạo 
điểm chưa đây mạnh, chưa tổng kết rút ra được 
những bài học để nhân rộng ra các doanh nghiệp 
nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Công tác tuyên 
truyền, học tập còn dừng lại ở bề rộng, chưa đi sâu 
phân tích, phân ánh những cái hay, cái mới, cái 
được của quy chế dân chủ. 

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên có 
nhiều, nhưng trước hết là do cấp ủy đảng và lãnh 
đạo của một số doanh nghiệp nhà nước hoặc chưa 
nhận thức đúng ý nghĩa của quy chế dân chủ hoặc 
sợ động chạm đến quyền lực, lợi ích của mình nên 
không quan tâm đến chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ 
chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị, chỉ lo đến 
sản xuất kinh doanh hoặc tập trung vào những giải 
pháp tình thế tháo gỡ khó khăn. Một số cơ sở khác 
thì thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy đảng, 
chính quyền và đoàn thể, nên việc xây dựng, triển 
khai thực hiện quy chế dân chủ còn bị chậm, lúng 
túng, thậm chí không xây dựng được kế hoạch triển 
khai cụ thể. 

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh 
nghiệp nhà nước, trên cơ sở phát huy những kết 
quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện, thiết nghĩ, trước mắt 
cần thực hiện tốt mấy nhiệm vụ sau : 

Một là : Cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra 
các cấp thực hiện việc triển khai quy chế dân chủ 
ở doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng kế hoạch 
cụ thể, tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, phổ 
biến nội dung một cách rõ ràng. sâu sắc và hình 
thức phong phú. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, 
cần định kỳ kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở các 
doanh nghiệp, có sự sơ kết đánh giá những mặt 
tích cực, những mặt còn hạn chế của các đơn vị, 
tử đó rút kinh nghiệm nhân rộng ra các doanh 
nghiệp khác 
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Hai là : Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp 
ủy đảng và lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện 
quy chế dân chủ với cuộc vận động xây dựng 
chỉnh đốn Đảng trong các doanh nghiệp, cũng như 
có hình thức để khớp nối giữa việc thực hiện quy 
chế dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước với việc 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế dân 
chủ trong các cơ quan hành chính. Từ đó, làm 
phong phú thêm nội dung của dân chủ hóa, dấy lên 
phong trào thi đua lao động sáng tạo vì hiệu quả 
sản xuất và hiệu suất của công tác. 

Ba là : Các bộ, ngành có liên quan cần tiếp tục 
nghiên cứu để chỉnh sửa các thông tư hướng dẫn, 
sao cho các quy định được cụ thể, phù hợp hơn đối 
với đặc thù riêng có của doanh nghiệp ; vừa bảo 
toàn được bí mật trong sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp mà không rơi vào tình trạng độc 
đoán, chuyên quyên của lãnh đạo doanh nghiệp, 
thực hiện được dân chủ trong doanh nghiệp mà 
không rơi vào tình trạng mất kỷ cương ; vừa thực 
hiện được dân chủ đúng pháp luật. 

Bốn là : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân 
rộng điển hình các doanh nghiệp thực hiện tốt 
công tác dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước. 
Thực tế cho thấy ở đâu có không khí dân chủ. thì 
ở đó hòa khí trong tập thể được duy trì, mọi người 
đồng tâm, hiệp lực xây dựng doanh nghiệp, ở đó 
kết quả sản xuất, kinh doanh không ngừng được 
nâng cao, lợi ích của người lao động được cải thiện. 

Năm là : Nghị định 07 về Quy chế dân chủ ở 
doanh nghiệp nhà nước mới chỉ giới hạn phạm vi 
điều chỉnh đối với gần 1,7 triệu lao động. Còn đại 
bộ phận lao động sản xuất phi nông nghiệp hiện 
nay đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế khác cũng đang bức bách cần 
có một quy chế cụ thể để bảo vệ quyên lợi chính 
đáng của họ. Thực tế cho thấy, tình trạng mất dân 
chủ cũng đã xảy ra khá phổ biến, có nơi lợi ích 
người lao động bị vi phạm nghiêm trọng do người 
sử dụng lao động lợi dụng tình trạng thiếu việc 
làm, mức sống thấp, pháp luật chưa cụ thể, rõ ràng, 
cơ chế kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật còn 
lỏng lẻo để ép người lao động làm tăng ca. tăng giờ 
và trả thù lao lao động thấp. Thiết nghĩ đã đến lúc 
các cơ quan chức năng nên sớm nghiên cứu đề xây 
dựng quy chế dân chủ đối với các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác. 
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cấp thông tin, tin cậy cho những người cần thông 
tin, cho những người sử dụng thông tin phục vụ các 
quyết định quản lý. Tạo môi trường pháp lý chặt 
chẽ hơn cho kiểm toán, kể cả kiểm toán độc lập, 
kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ. Nâng cao 
trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm kinh tế về độ tin 
cậy của những thông tin tài chính công khai đã 
được kiểm toán và xác nhận của kiểm toán. Trong 
kiểm soát chỉ NSNN, cần coi trọng kiểm soát trước 
(tiền kiểm), ngay từ khâu xác định nhiệm vụ chỉ. 
Đánh giá chi NSNN, chỉ tiêu công quỹ bằng thước 
đo hiệu quả. Sử dụng phương pháp quản lý chỉ tiêu 
theo kết quả đầu ra. Coi trọng mục đích và kết quả 
của chí NSNN, chứ không phải mức chi hay mức 
cắt giảm chi. Thực hiện tốt các báo cáo quyết toán 
NSNN, báo cáo tài chính được kiểm toán trước khi 
phê duyệt. 

Thứ tám, vẫn đề mang tính quyết định cho sự 
thành công của các giải pháp trên chính là công 
cuộc cải cách hành chính trong công tác tài chính, 
trong đó tập trung vào việc xây dựng hệ thống pháp 
luật tài chính đồng bộ và ổn định, cải cách và đối 
mới thể chế tài chính. Khẩn trương hiện đại hóa 
công nghệ tài chính và quy trình nghiệp vụ quản lý 
tài chính. Tiếp tục đôi mới tổ chức bộ máy, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy điều hành nền tài 
chính quốc gia ; tăng cường năng lực, ý thức trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ tài chính để đáp ứng 
được yêu cầu của công cuộc đổi mới. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước 
ta như đã được khăng định tại Đại hội IX của Đảng 
là đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để 
đến năm 2010, các yếu tố chủ yếu của kinh tế thị 
trường được thiết lập đồng bộ, thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình 
thành về cơ bản và đến năm 2020 nước ta cơ bản 
thành một nước công nghiệp. Hệ thống chính sách 
tài chính chủ động, tích cực được thiết lập đồng 
bộ, vận hành nhất quán, có hiệu lực sẽ góp phần 
tích cực vào việc thành công nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 5 năm đầu thế 
kỷ XXI. Q 
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MẪU (II DHúP 
DHÒN( đHỖN( PUIÔN LÂUI 
TÙNG. TÌNH HÌNH MỚI 


LÊ VĂN TỚI ' 


UÔN lậu là “quốc nạn”, là loại tội phạm 
l: mang đặc tính kinh tế - xã hội sâu sắc, 

được xác định là thứ giặc “nội xâm” ở 
nước ta hiện nay. Tính nguy hiểm của buôn lậu 
không chỉ ở chỗ nó ảnh hưởng trực tiếp đến nên 
kinh tế, mà còn gây nên những hậu quả phức tạp 
và nặng nề về mặt văn hóa, chính trị, xã hội... 
Không những thế, buôn lậu còn đe dọa hiệu lực 
pháp luật và năng lực quân lý của bộ máy nhà 
nước, thậm chí còn là mối nguy hiểm cho chủ 
quyền và an ninh quốc gia. 

Bàn về hậu quả của buôn lậu, trước hết phải 
nói đến những tác hại của nó đối với nền kinh tế. 
Buôn lậu có nguy cơ kìm hãm tốc độ phát triển 
nên kinh tế, cản trở tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Hàng hóa nhập lậu là hàng 
trốn thuế, làm mất tính cân bằng trong cạnh tranh 
thương mại giữa hàng nội và hàng ngoại, làm thất 
thu thuế xuất nhập khẩu, dẫn đến thất thu cho 
ngân sách quốc gia. Điều này dễ làm cho doanh 
nghiệp sản xuất đứng trước nguy cơ phá sản, nhất 
là những doanh nghiệp và những ngành công 
nghiệp non trẻ, mới ra đời. Nhập lậu ö Ô ạt sẽ biến 
nước ta trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của 
nước ngoài, đặc biệt là hàng dư thừa, ế âm. Xuất 
lậu hàng hóa, đặc biệt là nguyên liệu, khoáng sản, 
nhiên liệu thô, các mặt hàng chiến lược, hàng 
quốc cấm sẽ làm cho tài nguyên của đất nước cạn 
Kiệt. Hậu quả rõ ràng nhất là làm mắt cân đối giữa 
sản xuất và tiêu dùng, làm chệch hướng, phát triển 
của nền kinh tẾ. Hành vi buôn lậu của một số 
doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước dẫn đến 
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tình trạng đồng vốn quốc gia bị sử dụng sai mục 
dích, không nhằm tạo ra sản phẩm thông qua sản 
xuất và hiệu quả hợp pháp trong kinh doanh. 
Buôn lậu dẫn tới tình trạng thất thu lớn về thuế 
xuất nhập khẩu, gây ảnh hưởng đến quá trình cân 
đối thu chi ngân sách của Nhà nước và thất thoát 
ngoại tệ. 

Buôn lậu còn gây nên những hậu quả phức tạp 
và nặng nề về văn hóa - xã hội. Nó là yếu tố tiêu 
cực làm gia tăng chênh lệch giữa giàu và nghèo, 
dung dưỡng hành vi bóc lột sức lao động. Một số 
tư thương đánh mất chức năng kinh doanh nghiêm 
túc, chỉ mải mê làm giàu thông qua buôn lậu. Có 
nơi buôn lậu đã lôi cuốn một lực lượng lao động 
khá lớn tham gia vào đội quân “cửu vạn” mang 
vác hàng thuê qua biên giới. Lực lượng đó không 
chỉ bao gồm lao động tại chỗ mà cả lao động từ 
nơi khác đến làm cho sản xuất bị đình trệ và ảnh 
hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội. 

Tệ nạn buôn lậu là một trong những nguyên 
nhân làm suy thoái đạo đức xã hội, ảnh hưởng xấu 
đến thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa 
tốt đẹp của dân tộc. Bọn buôn lậu không từ một 
thủ đoạn nào để thu được nhiều lợi nhuận bất 
chính. Từ hám lợi, họ dần dần phân lại giá trị đạo 


. đức truyền thống để chạy theo đồng tiền. Đồng 


tiền bất chính làm hại ngay chính những kẻ buôn 
lậu, gây ra các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, 
mại dâm, ma túy... Buôn lậu còn kéo theo sự tham 
nhũng, tha hóa đội ngũ công chức nhà nước. 

Hàng nhập lậu tuôn vào thị trường nội địa 
không chỉ hàng hóa, mà còn có nhiêu loại tài liệu 
phản động, văn hóa phẩm đôi trụy, thậm chí có cả 
vũ khí của những phần tử thù địch từ nước ngoài 
chuyển về với mưu đồ chống phá nước ta. 

Buôn lậu là một dạng tội phạm kinh tế và rộng 
hơn là một hiện tượng tiêu cực của xã hội có tính 
lịch sử, phô thông và quốc tế. Đấu tranh chống 
buôn lậu là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và lâu 
đài, là mặt trận không tiếng súng và đôi khi có 
tiếng súng của thời bình. Do đó, chống buôn lậu 
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phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, bên bi 
với những giải pháp toàn diện, đồng bộ và khoa 
học. Thực tiễn cho thấy, trước mắt có thể tập trung 
vào một số giải pháp chủ yếu sau : 


Một là, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế 


đất nước, xây dựng các vùng cửa khẩu biên 
giới trọng điểm thành những pháo đài kinh tế. 

Phát triển kinh tế vững mạnh, nâng cao sức 
cạnh tranh của hàng Việt Nam là điều kiện chống 
buôn lậu có hiệu quả và bền vững. Năng lực cạnh 
tranh quốc tế không chỉ diễn ra ở đâu đó bên 
ngoài biên giới quốc gia, mà chính là ở ngay trong 
lòng nền kinh tế của đất nước. Vì vậy, việc hình 
thành một cơ chế phối hợp trong các lĩnh vực 
nghiên cứu chính sách, cơ cấu đầu tư, cảnh báo 
tình trạng khủng hoảng, đào tạo nhân lực, nghiên 
cứu khoa học - công nghệ... đang là những yêu 
cầu cấp bách. 

Chất lượng là yếu tố hàng đầu quyết định 
thắng lợi cạnh tranh quốc tế. Người tiêu dùng trên 
thị trường là khách quan, công bằng và quan trọng 
nhất để đánh giá chất lượng hàng hóa. Các hàng 
hóa nhập lậu đều là những hàng hóa có tính cạnh 
tranh cao. Các doanh nghiệp làm ra các sản phẩm 
tương đương của ta cân săn sàng tham gia cuộc 
cạnh tranh đó. Chống buôn lậu bằng giải pháp 
kinh tế, một phần trách nhiệm rất quan trọng là 
của các nhà sản xuất trong nước và các doanh 
nghiệp nhà nước bằng sự thắng thế trong cạnh 
tranh, đây lùi hàng nhập lậu. 

Cần nghiên cứu về lợi thế so sánh đối với các 
mặt hàng buôn lậu phổ biến hiện nay để có chiến 
lược đầu tư phát triển sản xuất hoặc liên doanh, 
liên kết theo hướng đấy nhanh chất lượng, hợp với 
thị hiếu người tiêu dùng trong nước, đánh bạt 
hàng nhập lậu. Ví dụ, thuốc lá là mặt hàng buôn 
lậu rằm rộ hiện nay. Việc giảm một phần thuế tiêu 
thụ đặc biệt có thể giúp tăng sức cạnh tranh, tạo 
điều kiện cho việc sản xuất thuốc lá trong nước 
phát triền. Như vậy vừa tạo công ăn việc làm, tăng 
thu ngân sách, đồng thời khỏi tốn kém công sức, 
tiền của trong việc chống buôn lậu về thuốc lá. 

Những địa bàn trọng điểm nơi hàng lậu đi qua 
thường không nhiều. Đó là một số cảng nhỏ và 
vùng biển bãi ngang, một số khu vực trên các 
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tuyến biên giới. Cần có chính sách ưu tiên phát 
triên kinh tế ở những địa bàn trọng điểm này 
thành những khu vực kinh tế phát triển nhanh, làm 
đối trọng và ngăn chặn sự xâm nhập của hàng lậu. 

Hai là, hoàn thiện hệ thống chính sách về 
kinh tế mang tính chiến lược trong đấu tranh 
chống buôn lậu. 

Thuế được sử dụng như là một công cụ để điều 
chỉnh nền kinh tế vĩ mô trong đó có chống buôn 
lậu, bảo hộ sản xuất trong nước. Chính sách thuế 
có ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, tiêu dùng xã 
hội, đến tăng giảm giá cả trên thị trường. Vì vậy, 
dựa vào công cụ thuế, Nhà nước có thể tác động 
đến việc khuyến khích hoặc hạn chế sự phát triển 
của sản xuất kinh doanh. Trong cơ chế thị trường 
có sự quản lý của Nhà nước, ngoài việc quản lý 
hành chính, Nhà nước còn có vai trò quản lý kinh 
tế rất quan trọng là tạo lập các quan hệ cung - cầu 
của nên kinh tế trong từng thời kỳ, bảo đảm sự 
phát triển cân đối giữa các vùng, các ngành trong 
nên kinh tế quốc dân. Thông qua các sắc thuế, 
những phân biệt về thuế suất đối với các sản phẩm 
hàng hóa, các hoạt động dịch vụ, các ngành kinh 
doanh. hoặc thông qua sự ưu đãi về thuế đối với 
một số vùng, lãnh thô, Nhà nước định hướng cho 
các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào các vùng, 
lĩnh vực cần thiết. Trong điều kiện hiện nay, khi 
giao lưu kinh tế ngày càng mở rộng trên phạm vi 
thế giới, Nhà nước sử dụng công cụ thuế để bảo 
hộ sản xuất và thúc đây cạnh tranh trong và ngoài 
nước, phát huy vai trò hướng dẫn sản xuất, nhập 
khẩu và tiêu dùng. 

Chính sách điều hành tỷ giá đang là một trong 
những vấn đề cần giải quyết tốt. Việc đưa ra một 
chính sách liên quan đến tỷ giá đòi hỏi nghiên cứu 
kỹ lưỡng và toàn diện hơn. Về nguyên tắc, việc 
đồng nội tệ bị đánh giá cao hơn giá \ trị của nó cũng 
giống như một thứ thuế và làm xấu đi tình hình 
xuất khẩu. Tỷ giá hối đoái bị đánh giá cao làm ảnh 
hưởng xấu đến các hàng hóa được sản xuất ra. Sự 
lên giá kéo dài đã gây tác động đến tính cạnh 
tranh của hàng hóa xuất khẩu. Có ý kiến cho rằng 
việc phá giá đông tiên Việt Nam ở mức trung bình 
hoặc cao là giải pháp nhanh chóng làm giảm 
những căng thắng ngắn hạn của cán cân thương 
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mại và dự trữ ngoại hối. Ý kiến này không đúng, 
vì có một đồng tiền mạnh là một trong những điều 
kiện tiên quyết để làm cho nó trở thành đồng tiền 
chuyển đổi được. Đây cũng là mục tiêu của chính 
sách tài chính tiên tệ nước ta hiện nay. Tuy nhiên, 
việc định giá đồng nội tệ đúng với ngoại tệ là điều 
cần thiết để tăng khả năng cạnh tranh quốc tế của 
kinh tế trong nước và cải thiện cán cân thương 
mại, có lợi cho ngoại thương mà vẫn bảo toàn 
được uy tín với đội ngũ bạn hàng bên ngoài. Biện 
pháp này đòi hỏi một loạt chính sách đi kèm nhằm 
tạo điều kiện để thúc đấy những nhân tố tăng 
trưởng bên trong và bên ngoài, giữ cho kinh tế 
không suy sụp trong điều kiện lạm phát. 

Việc phân cấp ngân sách cũng cần tạo được 
động lực, phát huy tính chủ động của từng địa 
phương. Do đó, cân có chính sách thưởng trở lại 
băng ngân sách cho các địa phương nếu họ hoàn 
thành vượt mức kế hoạch được giao, khuyến khích 
chính quyên các địa phương quan tâm đến công 
tác chống buôn lậu. thu thuế xuất nhập khẩu. 

Chính phủ đã có chính sách để lại 100% số thu 
từ chống buôn lậu cho địa phương, nhưng một số 
địa phương chưa biết để thực hiện. Cũng có những 
địa phương do eo hẹp về ngân sách, đã không 
dành nguồn thu từ chống buôn lậu đề đầu tư cho 
việc phát triển sản xuất ở các địa bàn trọng điểm. 
Có nơi chưa phân biệt rõ giữa phát triển sản xuất 
ở vùng trọng điêm buôn lậu nhằm xây dựng tiền 
đồn về kinh tế với việc đầu tư để xóa đói giảm 
nghèo. Vì vậy, cần giúp đỡ các địa phương thực 
hiện nghiêm túc chủ trương nói trên, chỉ rõ tỷ lệ % 
của nguồn thu từ chống buôn lậu dành cho tỉnh, 
huyện, xã, trong đó ưu tiên phân nhiêu cho cấp xã. 

"Việc trích thưởng trực tiếp cho người có công 
chống buôn lậu cũng đang còn bấp cập, mặc dù 
Chính phủ đã có chủ trương động viên, khuyến 
khích, sửa đôi, nhưng ngành tài chính của các địa 
phương còn thiếu mạnh dạn. Trong thực tế, phần 
lớn các vụ buôn lậu được phát hiện, lực lượng 
chống buôn lậu vẫn chưa được hưởng tỷ lệ phần 
trăm thưởng mà chủ yếu là cấp để chi phí nhưng 
vân không đủ, nhất là mặt hàng thuốc lá và các 
mặt hàng cấm khác không thê bán đấu giá được. 
Lâu dài, chính phủ có chính sách hoàn chính hơn 
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trong việc trích thưởng này. Bên cạnh việc rà soát 
lại chức năng nhiệm vụ của ngành chức năng đảm 
nhiệm công việc chống buôn lậu để có chế độ đãi 
ngộ về lương hợp lý hơn, phải tính đến chi phí, 
trích thưởng. phải xuất phát từ một nguồn quỹ 
được ấn định từ trước như đối với quỹ an ninh 
quốc phòng. Bởi lẽ chừng nào chi phí và tiền 
thưởng phát sinh từ kết quả chống buôn lậu thì 
ngay những người trong lực lượng chống buôn lậu 
muốn phát hiện băng được buôn lậu, có nghĩa là 
còn mong cho buôn lậu tôn tại. 

Đấu tranh ngăn chặn những hành vi phi pháp 
của các đối tượng tội phạm kinh tế và chống buôn 
lậu là những công việc phức tạp, nguy hiểm. 
Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải đô máu, gia đình chịu 
nhiều đau thương, mất mát, cán bộ trực tiếp làm 
công tác: giải quyết. xử lý bị đe dọa qua thư tín 
điện thoại và băng nhiều phương cách khác... 
Thực tế đó đòi hỏi phải củng cố sức mạnh của lực 
lượng chống buôn lậu, kiện toàn công tác phối 
hợp với các ngành chức năng, tăng cường bảo vệ 
về pháp lý đối với những người thi hành công vụ. 
Đối với người dân có nhiều đóng góp cho công 
tác chống buôn lậu, cần có chế độ đãi ngộ, động 
viên khuyến khích thích hợp. Tích cực giác ngộ, 
khuyến khích các phần tử buôn lậu chuyển sang 
hợp tác với ngành chức năng chống buôn lậu, 
thông qua tuyên truyền, giáo dục, sức ép pháp lý 
và có chế độ động viên thích đáng. 

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục, vận động quân chúng tích cực tham gia 
phòng, chống buôn lậu. 

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đối với 
nhân dân các vùng buôn lậu trọng điểm là yêu cầu 
trước mắt và lâu đài. Nhà nước nghiên cứu để có 
cơ chế tập trung nhiều hơn nguồn thu từ chống 
buôn lậu vào việc trực tiếp giải quyết những vấn 
đề bức xúc của địa phương. trong đó có vấn đề hỗ 
trợ kinh phí cho công tác giáo dục, đào tạo và 
tuyên truyền vận động quân chúng. Phô biến 
thông tin thời sự, pháp luật giúp nâng cao nhận 
thức cho nhân dân về tình hình và hậu quả của 
buôn lậu hiện nay. Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm 
cho mỗi công dân không tham gia buôn lậu, 
không ủng hộ buôn lậu, tự giác tham gia chống 
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buôn lậu, phát huy tỉnh thần yêu nước, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc trong sản xuất và tiêu dùng. 

Các cấp ủy đảng, chính quyên địa phương, các 
ngành, các cơ quan thông tấn báo chí... tổ chức tốt 
việc tuyên truyền để nhân dân có nhận thức đúng 
và không tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội 
phạm, đấu tranh bài trừ buôn lậu. 

Bốn là, tăng cường sức mạnh của hàng rào 
hải quan. 

Mỗi quốc gia đều hình thành hàng rào hải 
quan nhằm bảo vệ nền kinh tế đất nước và chống 
các âm mưu phá hoại của kẻ thù bên trong và bên 
ngoài. Hàng rào hải quan dùng để kiểm soát hoạt 
động xuất nhập khẩu, bảo vệ cho hàng hóa sản 
xuất trong nước cạnh tranh thắng lợi với hàng 
ngoại, trước hết là ngay trên thị trường nội địa và 
hạn chế xuất khẩu những mặt hàng chiến lược bảo 
đảm sự cân đối của thị trường trong nước. 

Hàng rào hải quan nước ta không chỉ là của 
riêng của ngành Hải quan mà là hàng rào đây đủ, 
toàn diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Hàng rào hải quan nhằm thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan, 
quản lý hàng hóa xuất nhập khâu, thu thuế xuất 
nhập khâu và chống buôn lậu qua biên giới ; trong 
đó, chống buôn lậu là chức năng, nhiệm vụ đặc 
biệt quan trọng. Hàng rào hải quan là một khái 
niệm rộng, bao gồm hàng rào hải quan vô hình 
(hay gọi là hàng rào phi quan thuế) và hàng rào 
hải quan hữu hình (còn gọi là hàng rào quan thuế). 

Hàng rào hải quan vô hình là hệ thống luật 
pháp, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà 
nước mang tính chiến lược và sách lược trong việc 
bảo vệ nền kinh tế quốc gia, bảo vệ sản xuất và thị 
trường nội địa. 

Hàng rào hải quan hữu hình là hàng rào được 
hình thành bằng biện pháp tổ chức, quản lý, kiểm 
tra, kiểm soát. Tại tất cả các cửa khẩu như sân 
bay, cảng biển, biên giới đất liền, nơi nào diễn ra 
hoạt động xuất nhập khâu đều phải thành lập các 
đơn vị hải quan đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ. 
Trong tình hình hiện nay, để hàng rào hải quan 
vững chắc, các đơn vị hải quan cần phối hợp chặt 
chẽ với các lực lượng chống buôn lậu của biên 
phòng, công an, quản lý thị trường và được sự hỗ 
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trợ của quân đội, nhất là lực lượng cảnh sát biển, 
bộ đội hải quân và quần chúng nhân dân. 

Quốc hội đang thông qua Luật Hải quan Việt 
Nam vì Pháp lệnh Hải quan 1990 trên thực tế 
không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. 
Luật Hải quan sẽ quy định về hệ thống tổ chức, bổ 
sung quyền hạn và phạm vi hoạt động của lực 
lượng hải quan. 

Trước tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp 
như hiện nay, ngoài vấn đề tăng cường pháp lý, đề 
hàng rào hải quan có hiệu lực và sức mạnh, lực 
lượng Hải quan cần được đầu tư trang bị các 
phương tiện kỹ thuật hiện đại như máy soi công - 
te nơ, máy bay, tàu cao tốc. Dù sao, vấn đề có tính 
quyết định vẫn là yếu tố con người. Dẫu phương 
tiện có hiện đại đến đâu nhưng công chức thi hành 
công vụ yếu về năng lực, phẩm chất thì không thể 
nói đến sức mạnh và hiệu quả được. Người có 
phẩm chất tốt tự mình sẽ giữ được trong sạc, 
phẩm chất kém thì dù pháp luật và chế độ có kiện 
toàn đi nữa vẫn có kẻ liêu mạng vi phạm pháp 
luật. Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm 
chất, năng lực của đội ngũ công chức trong lực 
lượng chống buôn lậu nói chung và lực lượng hải 
quan nói riêng là hết sức quan trọng, có ý nghĩa 
thành bại trong công cuộc đấu tranh chống buôn 
lậu hiện nay. 

Năm là, đề cao trách nhiệm, vai trò của tổ 
chức đảng các cấp trong công tác đấu tranh 
chống buôn lậu. 

Đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở là những 
người tiên phong, đầu tàu phát hiện và ngăn ngừa 
mầm mống buôn lậu. Những đảng viên biến chất, 
đi buôn lậu hay tiếp tay cho buôn lậu cần được xử 
lý nghiêm, kịp thời, công khai... 

Trong khi toàn Đảng đang tích cực thực hiện 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vai trò 
trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên đối với 
công tác chống buôn lậu càng được đề cao. Buôn 
lậu thường đồng hành với tham nhũng, dẫn đến 
nguy cơ thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, làm suy giảm tính chiến đấu của Đảng và 
gây nên nhiều rạn nứt trong nội bộ đảng. Do vậy, 
cuộc đấu tranh chống buôn lậu gắn với đấu tranh 
chống tham nhũng là hành động thiết thực để góp 
phân xây dựng. chỉnh đốn Đảng hiện nay. L1 
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Kê thửa luật tuc 

để xây dưng quy ước 
lang văn hóa 

ở Tây Nguyên 


PHAN ĐĂNG NHẬT ° 


HẰM kế thừa kinh nghiệm của ông cha trong 
N»= quản lý các cộng đồng cơ sở, Hội nghị 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, 
khóa Vũ đã nêu rõ : “Nhà nước cân sớm nghiên 
cứu đề ra các quy tắc thích hợp với chức năng, vai 
trò của xã, của thôn, làng bản (miền núi) trong tỉnh 
hình mới và dựa vào những quy tắc này xã có thể 
xây dựng hương ước mới”. Thực hiện quyết nghị 
đó, Thủ tướng Chính phủ và các bộ : Tư pháp, Văn 
hóa - Thông tin, Ban thường trực Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quôc Việt Nam đã hướng dẫn 
việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của 
làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư. 

“Thi hành các văn bản trên, trong thực tế, từ 
miền núi đến miễn xuôi, hương ước quy ước đã 
được xây dựng và thực hiện. Ở miền núi nói chung 
và miên núi Tây Nguyên nói riêng vốn có một kho 
tàng luật tục rât phong phú và hữu ích chưa được 
khai thắc và tận dụng trong việc xây dựng và thực 
hiện quy ước ở cơ sở. Đây là việc làm nhiều khó 
khăn, đòi hỏi phải có hiểu biết về lý thuyết và thực 
tiễn, truyền thống và hiện đại. Bản thân chúng tôi 
cùng các đồng nghiệp ở Viện nghiên cứu Văn hóa 
dân gian sau nhiều năm nghiên cứu sưu tầm luật tục 
và cũng đã trải qua thực nghiệm xây dựng hương 
ước Ở Tây Nguyên xin mạnh dạn đưa ra một số ý 
kiến về lý thuyết và kinh nghiệm thực tế, hy vọng 
có đóng góp nhỏ cho Tây Nguyên. 

I - Đặc điểm và ý nghĩa của luật tục 
Tây Nguyên. 

Luật tục Tây Nguyên thuộc về nhiều dân tộc có 
địa bàn cư trú cách xa nhau, đặc biệt là nói các thứ 
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tiếng thuộc hai ngữ hệ khác nhau : Austroasiaque 
và Austronesien. Do đó chúng có những nét riêng. 
Tuy vậy, sự thống nhất cũng khá rõ rệt. Từ người 
Ba Na ở Bắc cho đến người Srê ở Nam Tây 
Nguyên, từ người Xuiêng phía Tây cho đến người 
Raglai phía Đông, đều có luật tục. Và từ nội dung 
cho đến tổ chức thực hiện, việc phạt, đến việc xử 
tội v.v.. đều có những nết tương, đồng khá rõ. 

Không những ở vùng trung tâm mà ở các vùng giáp 
ranh, các dân tộc vấn có luật tục và không khác 
nhau nhiều. Chúng tôi đã trực tiếp khảo sát ở vùng 
Ba Na - Phú Yên, vùng Raglai - tây Khánh Hòa và 
đã tìm thấy những nét tương đồng trong luật tục ở 
đây so với vùng Buôn Ma Thuột hoặc Pleiku. 

Sự tương đồng trên đây ‹ có cơ sở lịch sử - xã hội 
chung của Tây Nguyên. Đồng thời Tây Nguyên là 
một vùng địa lý - kinh tế, từ đó hình thành một 
vùng văn hóa. Các nhà nghiên cứu đã xác định Tây 
Nguyên là một trong những vùng văn hóa quan 
trọng của nước ta °, Trong vùng văn hóa Tây 
Nguyên có những vùng thể loại trùng khớp với nó. 
Ở đây chúng ta thấy có các vùng thê loại công 
chiêng, vùng nhà mô và tượng mồ, vùng hội lễ bỏ 
mả, đặc biệt là vùng sử thi ®. Cũng như Vậy, chúng 
tôi tin rằng luật tục ở Tây Nguyễn đã tồn tại như 
một vùng thể loại và chúng ta có vùng luật tục Tây 
Nguyên. Trong vùng luật tục Tây Nguyên quy luật 
giao lưu tăng cường hiệu lực và như vậy tính tương 
đồng sẽ càng tăng lên và lan truyền rộng thêm. 

Và từ các điểm tương đồng của luật tục Tây 
Nguyên chúng ta có thể tìm ra cốt lõi chung của 
chúng tức là đặc điểm cơ bản của luật tục Tây 
Nguyên. 

Cũng như luật tục nhiều dân tộc khác, luật tục 
Tây Nguyên vừa là phong tục, đạo đức, phép ứng 
xử vừa có tính chất luật pháp. Nó vừa là lời khuyên 
giải đề nghị thực hiện những điều nên làm, vừa là 
cơ chế bắt buộc phải thực hiện các quy định, tiêu 


* PGS, TSKH Viện Văn hóa dân gian, Trung tâm Khoa học 
Xã hội và Nhân văn quốc gia 

(1) Định Gia Khánh, Cù Huy Cận (chủ biên) : 
văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội, 1995 

- Ngô Đức Thịnh (chủ biên) : Vùng văn hóa và phân vùng 
văn hóa ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993 

(2) Xem Phan Đăng Nhật : Vùng sử thị Tây Nguyên, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999 


Các vùng 


Thưực tiến - Hinh nghiệm 


chí của xã hội bằng tác động tích cực và tiêu cực, 
khen ngợi và trách phạt. 

Luật tục Tây Nguyên có tính dân chủ cộng đồng 
cao hơn so với Lệ mường, Luật mường (Thái) và 
Lệ nhà lang (Mường). Tính dân chủ này t thể hiện ở 
tất cả các khâu xây dựng, thi hành và kiểm tra luật 
tục. Nó có tính quân chúng dễ thuộc phổ cập sâu 
rộng đến mọi người, toàn thể cộng đồng (vừa là đối 
tượng thi hành, vừa là chủ thể của luật tục) với 
hình thức truyền miệng, sử dụng văn v vần giàu tính 
- hinh tượng. 

Luật tục chủ yếu nhằm gìn giữ sự hòa hợp của 
toàn thể cộng đồng, giữ gìn sợi dây liên hệ bền chặt 
của thế giới Tây Nguyên gồm người, súc vật, cây 
cối và thân linh, không chú mục coi trọng sự công 
bằng tuyệt đối cho từng cá nhân như luật pháp tư 
sản. Bởi vậy tĩnh thần ú ứng xử của luật tục là khoan 
hòa và hòa giải. Lễ cầm vòng, uống rượu thê, thắt 
nút, ngoéo tay với câu nói vần quen thuộc : ma 
tngOr, ko hrê, vê tngal (Đã làm chứng, thắt nút, 
ngoéo tay XOng xuôi - jrai) ; cũng như buổi liên 
tên kết thúc với ca múa rượu thịt tưng bừng, là 

¡ thức khẳng định sự tái hòa hợp sau một việc 
t hòa, đem lại sự hòa thuận yên vui như xưa, 
trong lòng mọi người mọi việc đêu bỏ qua. 

Luật tục dựa một phần vào tín ngưỡng đa thần ở 
hai mặt, phục tùng ý nguyện của yang, đồng thời 
cũng nhờ vào yang để tạo nên sức mạnh để củng cố 
cộng đồng. Vì xét cho cùng ý nguyện của yang và 
tông thể cộng đồng là một. 

Những nét bản chất trên đây của luật tục Tây 
Nguyên được hình thành, tồn tại và phát triển trên 
cơ sở một xã hội chưa có áp bức bóc lột và thống 
trị giai cấp, là “buổi bình minh”, “tuổi ấu thơ của 
xã hội loài người” (Mác), khi con người chưa bị tha 
hóa như các xã hội về sau. Trong xã hội truyền 
thống Tây Nguyên, nguyên lý sống là DÂN CHỦ, 
HỮU ÁT, BÌNH ĐĂNG như Luy-xơ H. Mốc-găng 
đã tổng kết : “Dân chủ trong công việc quản lý, hữu 
ái trong xã hội, bình đẳng về quyền lợi” ®. Xã hội 
này là nguồn gốc sinh thành luật tục Tây Nguyên 
và cũng là cội nguồn của bản chất luật tục Tây 
Nguyên. 

Nếu sử thi Hy Lạp được mệnh danh là sử thi cổ 
điển thì có thể nói rằng với bản chất trên đây, luật 
tục Tây Nguyên là luật tục cổ điên. Các xã hội 
về sau vẫn còn có luật tục nhưng do hoàn cảnh 
đối thay, luật tục không giữ được bản chất nguyên 
SƠ nữa. 
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Chính cơ sở xã hội trên đây tạo nên hiệu lực của 
luật tục. Nghiên cứu các xã hội thị tộc Âu - Mỹ, 
Ăng-ghen. đã đưa ra những kết luận, nêu lên ưu thế 
đặc biệt về mặt quản lý xã hội của các chế độ trên, 
so với tình trạng tổ chức chuyên chính phức tập 
nặng nề mà lại kém hiệu quả của xã hội tư sản. Ông 
viết : “Với tất cả tính ngây thơ và giản đị của nó, 
chế độ thị tộc đó quả là một tổ chức đẹp biết bao ! 
Không có quân đội, hiến bình và cảnh sát, không có 
quý tộc, vua chúa, tổng đốc, trưởng quan và quan 
tÒa, không có nhà tù, không có những vụ xử án, - 
thế mà mọi việc ‹ đều trôi chảy. Mọi sự xích mích và 
mọi sự tranh chấp đều được giải quyết bởi tập thể 
những người có liên quan, - - tức là thị tộc hoặc 
bộ lạc... thế - nhưng, người ta vẫn không hề cần đến 
bộ máy quản lý công kênh và phức tạp của chúng 
ta. Mọi việc đều do những người hữu quan tự giải 
quyết lấy, và trong đa số các trường hợp, một 
tập quần lâu đời đã giải quyết trước tất cả mọi 
việc rồi” +9. 

“Một tập quán lâu đời đã giải quyết trước tất cả 
mọi việc rôi”, đó chính là luật tục mà các dân tộc 
Tây Nguyên thường nói “do ông bà để lại cho”, 
“xưa sao nay vậy”: 

Áng-ghen còn nói rõ hiệu lực tác động vào việc 
thi hành luật tục là dư luận cộng đồng : “Ngoài dư 
luận công chúng ra, nó (xã hội tiền giai cấp - 
P.Đ.N -) không có một phương tiện cưỡng chế 
nào” 9, 
| Những kết luận và nhận xét trên đây được viết 
trong cuỗn Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư 
hữu và của Nhà nước, xuất bản lần đầu năm 1884, 
cách đây 117 năm, thể mà chúng phù hợp luật tục. 
Tâ Nguyên một cách đáng ngạc nhiên. Và chính ý 
kiến của Ăng-ghen đã chỉ cho chúng ta phương 
hướng kế thừa luật tục Tây Nguyên cho sự nghiệp 
hiện nay. 

H - Vai trò của luật tục trong giai đoạn hiện 
nay. 

Trong giai đoạn gần đây người Tây Nguyên và 
luật tục Tây Nguyên phải đối diện với những biến 
đổi to lớn. Kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường 


(3) Luyxơ H. Morgan : Xã hội cổ đại, tr 552 trích theo Ăng- 
ghen trong Toàn tập, t 21. Nguôn gốc của gia đình, của chế độ tư 
hữu và của nhà nước. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 265 

(4) Các Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc 
gia, 1995, t21, tr 147 - 148 

(5) Các Mác và Ph. Ắng-ghen : Sđữ, t 21, tr 251 
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làm cho hoạt động kinh tế tại chỗ trở nên năng 
động hơn, sôi nổi hơn, đời sống của một số ít đồng 
bào dân tộc gần nơi đông người được nâng cao. 
Nhưng nó mang theo những tệ nạn xã hội như trộm 
cắp, nghiện hút, bạo lực... Đó là những điều từ xưa 
luật tục vẫn nghiêm cấm và hầu như xa lạ với đồng 
bào. Một bộ phận lợi dụng tôn "giáo phá hoại 
nghiêm trọng văn hóa truyền thống, kích động 
nhân dân đập phá chiêng ché, xóa bỏ thuần phong 
mỹ tục vôn được quý trọng gìn giữ từ lâu đời. 

Trong tình hình mới, để thích nghị, nhân dân đã 
tự bảo ban nhau điều chỉnh luật tục truyền thống. 

và nội dung, luật tục chỉ xét các việc dân sự nội 
bộ như hôn nhân, gia đình, ăn cắp, ngoại tình, mất 
đoàn kết, ... Những trọng tội thuộc về sự điều chỉnh 
của pháp luật. Các hình thức xử tội mà một số tác 
giả Pháp đã gọi là có tính chất trung cổ không được 
dùng đến, nhưng vẫn được nhắc đến chúng và mọi 
người đều công nhận ngày xưa ông bà đã làm như 
vậy, như một điều răn đe. Việc xử phạt cũng giảm 
nhẹ, không có mức “lấy 1 đền 3” như trước, phạt 
thiên về nghỉ thức và tinh thần, không ảnh hưởng 
nhiều đến kinh tế. 

Về tổ chức, các làng buôn thường vẫn có ban 
hòa giải hoặc ban phong tục lo việc xét xử. Trong 
ban này có thành viên của chính quyền thôn, đại 
diện cho luật pháp và chính sách. Vị trí quan trọng 
trong buổi xử thường thuộc về những già làng thạo 
luật tục, có uy tín, ăn nói giỏi. 

Tóm lại, trong tình hình mới, với hoàn cảnh 
chưa được hỗ trợ và chỉ đạo, luật tục vẫn tỒn tại vì 
vẫn là nhu cầu của đồng bào. Trong tình hình đó, 
nếu luật tục được nghiên cứu chu đáo, việc ứng 
dụng luật tục truyền thống được hướng dẫn cẩn 
thận, phần ưu thế được phát huy, phần tiêu cực 
không thích hợp được loại trừ, chúng ta sẽ đạt 
những kết quả đáng khích lệ cho sự nghiệp phát 
triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở Tây Nguyên. Những 
kinh nghiệm tốt về luật tục ở các nước Đông - Nam 
Á hải đảo như Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a.. . BIÚP 
chúng ta khăng định nhận định trên. 

Những lĩnh vực chính mà luật tục có nhiều đóng 
góp là : 

- Điều hòa các mối quan hệ gia đình như vợ 
chồng, con cái, cha mẹ, ông bà, anh chị em ; 

- Điều hòa các mối quan hệ xã hội như làng 
buôn, dòng họ, giữ gìn trật tự trị an, chống trộm 
cắp, ngoại tình, nghiện ngập ; 
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- Bảo vệ thuần phong mỹ tục, bảo vệ văn hóa, 
tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống, chống lại những 
ảnh hướng ngoại lai tiêu cực ; 

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguôn 
nước, bảo vệ nguồn tôm cá tự nhiên và thú rừng, 
cấm đánh bắt, săn bắn bừa bãi, bảo vệ rừng lâu 
năm, rừng đầu nguôn (rừng yanø) ; 

- Bảo vệ gia súc, chống dịch bệnh lan tràn, 
chống gia súc phá hoại cây trồng ; 

- Phòng chống hỏa hoạn ; 

- V.v,, 

Bên cạnh nội dung tích cực như trên trong luật 
tục truyền thống còn không ít nội dung tiêu cực 
hoặc không thích hợp cần kiên quyết loại bỏ. 

Ngày 28-3-1996 tại Buôn Ma Thuột đã diễn ra 
cuộc Hội thảo : Mối quan hệ giữa hương ước, luật 
tục và luật pháp hiện hành. Hội thảo một lần nữa 
khẳng định Vai trò tO lớn của luật tục trong sự phát 
triền của nông thôn miền núi hiện nay đối với Tây 
Nguyên. Ở đây chí xin đưa Ta một trong những 
phương hướng ứng dụng là kế thừa luật tục để xây 
dựng quy ước làng văn hóa. 

II - Kế thừa luật tục để xây dựng quy ước 
làng văn hóa. 

Có nhiều cách kế thừa luật tục. Ở Ma-lai- XI-A, 
In-đô-nê-xi-a người ta vẫn duy trì hệ thống luật tục 
với các Hội đồng adat các câp làng xã, huyện và 
tỉnh. Chúng, tồn tại song song với hệ thống pháp 
luật nhà nước, được nhân dân và chính quyên các 
cấp tôn trọng. Trong một số cuộc hội thảo ở nước 
ta có người đề ra phương hướng luật pháp hóa luật 
tục. Chúng tôi cho rằng những phương hướng trên 
không hoặc chưa có tính khả thi. Căn cứ vào nhu 
cầu của nhân dân, khả năng và điều kiện cho phép, 
đồng thời chiếu theo các nghị quyết, chỉ thị, thông 
tư hướng dẫn đã ban hành (đã được trích dẫn ở phần 
mở đầu), chúng tôi đề ra phương hướng Xây dựng 
quy ước làng văn hóa. Trước khi viết bài này, 
chúng tôi có làm thí điểm một số nơi và thu được 
một số kinh nghiệm thành công và chưa thành công. 

] - Xây dựng quy ước. 

- Quy ước chi giới hạn trong phạm vi điều hòa 
các môi quan hệ nội bộ làng buôn và . đứng ở Ở gÓC độ 
văn hóa (nghĩa rộng) mà đặt vấn đề. Như vậy, sẽ 
bao trùm được những vấn đề quan trọng của đời 
sống nhân dân hiện nay. Hơn nữa, qua văn hóa, các 


(Xem tiếp trang 54) 


Phong bi và cái bi không phong 


Ì là da, vỏ ngoài. Cái 
B chứa đựng bên trong nó 

mới quan trọng, ít nhất 
cũng quan trọng hơn. nÓ, nếu 
không muốn nói là quyết định. 

Nhưng cứ lý mà suy, cái bên 
trong càng quý thì cái vỏ ngoài 
cũng theo đó mà được thơm lây. 
Cho nên, bì cũng có lịch sử tiên 
Hóa của nó. Từ chỗ chỉ là tấm lá, 
mảnh vải, tiến lên bị cÓI, bao 
đay, bì gai và khi gỐ, giấy, ni 
lông, chất dẻo được dùng phổ 
biến, đã có cả một công nghiệp 
bao bì hiện đại phát triển. Và 
trong cái thế giới da đẻ, vỏ ngoài 
này cũng có thứ bậc. 

Bì nói chung chưa xác định 
mức độ kín hở. Bao bï kín hơn bì 
nhưng ít nhiều vẫn có thể nhìn 
thấu và đoán định được cái bao 
gói bên trong ; nhiều bao bì còn 
ghỉ rõ cả tên hiệu, kích cỡ và 
những chỉ dẫn cần thiết về cái 
được bao gói. Phong bị hoàn 
toàn kín, bí mật, riêng tư. Phong 
bì là đóng kín mà ! Chữ “phong” 
này hay lắm : “Hoa thơm phong 


nhị, trăng vòng tròn gương” 


(Nguyễn Du) và “Tình thư một 
bức phong còn kín ; Gió nơi đâu 
gượng mở xem” (Nguyễn Trãi). 

Phong bì tự lập thành một hệ, 
phát triển rất nhanh, tiền đồ rộng 
lớn chính là nhờ sự đóng kín 
này. Thật thế, những gì nó mang 


theo, dẫu xa vạn dặm, công khai: 


đi giữa “thanh thiên bạch nhật”, 
trước mắt bàn dân thiên hạ vân 
cứ là kín bưng tuyệt mật, chỉ 


LÊ XUÂN VŨ - 


người gửi và người nhận biết với 
nhau mà thôi. Những phong bì 
thư xinh xắn, duyên dắng, tiện 
dụng từ khi mang thêm con tem 


và dấu bưu chính (ở Việt Nam là 


từ năm 1864) tới tấp bay đi, bay 
đi cùng trời cuối đất, trao đổi tin 
tức, tâm tư tình cảm, công văn, 
giấy tờ, tài liệu, dự án, công 
việc, kiến giải văn chương, triết 
học, đủ thứ trên đời bằng giấy 
mực. Đó là chưa nói đến những 
phong bì kép có thêm lớp giây 
lót trong, phong bì đặc biệt, gắn 
xi cần người ngựa hộ tống hay 
đóng đấu “bảo đảm”, “hỏa tốc”, 
“chuyển phát nhanh” để chắc 
chấn 100% đến tay người nhận 
đúng lúc. 

Cách đây vài chục năm ở 
nước ta lại xuất hiện loại phong 
bì đời mới có đặc điểm và tính 
năng khác hẳn, có tốc độ sinh sôi 
nảy nở nhanh gắp bội chẳng thua 
kém gì nếu không nói là vượt xa 
loại phong bì truyền thống. Có 
người giải thích rằng bởi đây là 
loại phong bị ít khi đơn sinh, 
song sinh mà “bào sinh”, mỗi 
bọc hàng chục, hàng trăm chiếc 
giống nhau như đúc. “Hậu sinh 
khả úy”. Đó là loại phong bì 
không phong. Tức là cái gì gửi đi 
không dán kín mà vẫn gọi là 
phong bì. Không phong là bởi cố 
tình cố ý không phong chứ 
không phải vì quên hay vì một lý 


ˆ do lịch sự, tế nhị gì. Loại phong 


bì ¡ này không ghi địa chỉ mà vân 
đến đúng tay người nhận chóng 
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vánh, an toàn. Nó chỉ chuyên 
đựng tiền (điều cấm ky đối với 
phong bì truyền thống). Đây là 
đặc điểm quan trọng nhất, quyết 
định không chỉ hình thức mà cả 
phương thức chuyển giao cùng 
uy thế và sức mạnh khôn lường 
của nó. 

Phong bì loại này được trao 
tay kín đáo hoặc tương đối kín 
đáo, lẻ tẻ đến từng địa chỉ rải rắc 
khắp nơi, và có khi công khai, 
đại trà cho nhiều người tụ hội về 
một chỗ. 

Loại nhỏ là lót tay, lớn là của 
đút, gọi chung là phong bì đút 
lót, núp dưới danh nghĩa lệ phí, 
chè thuốc, lễ vật, hiểu hỉ, mừng 
tân gia, tạ ơn, hoa hồng, lãi cổ 
phần (ma), bên B “lại quả” cho 
bên A, v.v có mệnh giá từ chục 
ngàn đến triệu, tỉ đồng Việt 
Nam, bằng nội tệ, ngoại tệ, ngân 
phiếu hoặc bằng séc dễ dàng đối 
thành tiền mặt. Tạm thời hãy để 
ra một bên loại phong bì của đút 
thuộc phạm vi trừng trị của pháp 
luật, ở đây chúng ta chỉ nói đến 
loại nhỏ lót tay. Loại gọi là 
phong bì bồi dưỡng đồng loạt, 
không phải là thù lao cho những 


_ đóng góp xứng đáng, mệnh giá 


thường không quá năm số 0, trừ 
trường hợp đặc biệt, phát và 
nhận ngày càng tự nhiên, thoải 
mái theo lối “kiến tại” ở không ít 
cuộc hội họp lớn nhỏ. 

Việc trao và nhận hai loại 
phong bì “a nhỏ lót tay” và: 
“b đồng loạt” này lúc đầu cũng 
có đôi phần dè dặt, ngượng 
ngùng dù dưới danh nghĩa tiền 
ăn trưa hoặc tiền bồi dưỡng gì 
đó. Song, vì hai bên đều có lợi, 
lâu dần thành quen, đến nỗi 
nhiều nơi, nhiều lúc hễ thiếu 
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Sinh hoạ tư tưởng 


phong bì là nảy sinh bao khó 
khăn, phức tạp, mất thì giờ, hỏng 
việc, ít nhất cũng là kém hồ hởi, 
thiếu sinh khí. Thế là hình thành 
một tục lệ nếu không nói là một 
phong Ì khí đẳng buôn : bao người 
dân đến cửa công muốn được 
việc cứ phải chuân bị sẵn phong 
bì ; bao người than thở, thì thào, 
mách bảo nhau đến nơi này, chỗ 
nọ phải chuẩn bị phong bì bao 
nhiêu, đưa cho ai cũng phải biết 
tường tận kẻo đưa nhằm ; bao 
cơ quan mỗi khi tổ chức hội 
nghị, tiếp khách cứ phải cắt cử 
mấy người tin cẩn chuyên việc 
“kính gửi” phong bì. giấy mời 


các nơi gửi đến phải phân phối 
sao cho “công bằng” để cán bộ 
đi họp có cơ hội đồng đều nhận 
phong bì ! Thế là đẻ ra cái tệ : 
muốn được việc phải trao phong 
bi, ăn lương làm phận sự mình 
mà vẫn muốn nhận thêm tiền bồi 
dưỡng, tạo ra hắn một chế độ bồi 
dưỡng và “bồi dưỡng” (nháy 
nháy) bằng tiền bỏ trong phong 
bì, gọi tất là “chế độ phong bì”. 

Đành rằng “chế độ phong bì” 
ra đời cũng có lý do và thời cơ 
của nó : “tiền phong bì” kể trên 
mặc nhiên hợp pháp coi như 
“bổng ngoại” phụ vào đồng 
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lương còn khiêm tốn. Vả lại, 
người ta quen nói “lương bồng” 
(chứ không phải “bổng lương” !). 
Nhưng dù có thế đi nữa thì tạo ra 
cả một “chế độ phong bì” như đã 
nói vẫn cứ là “lợi bất cập hại”. 
Đến một lúc nào đó chỉ còn có 
hại. Loại phong bì đời mới 
không phong, chi chuyên đựng 
tiền mặt, trao tay, không cân ghi 
địa chỉ người nhận rốt cuộc chỉ 
là thân phận một mảnh giấy 
gói tạm không hơn không kém. 
Nó là sự phát triên sang mặt đối 
lập của phong bì truyền thống, là 
sự phát triên chệch hướng, 
ngược chiều. Ö 


KẾ THỪA LUẬT TỤC... 


( Tiếp theo trang 52) 


vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội sẽ nhẹ nhàng đi vào 
nhân dân. Do vậy tên gọi nên là “Quy ước văn hóa 
plây, buôn... `. | 

- Những vấn đề đặt ra cần dựa vào các “chương, 
điều” mà luật tục truyền thống có tập quán can 
thiệp và điều chỉnh. Ví dụ : Những điều quy định 
chung. Giữ gìn trật tự trị an (chống trộm cắp, đánh 
nhau, gây ôn ào mất trật tự). Xây dựng tình làng 
nghĩa xóm, nâng cao tỉnh thần đoàn kết cộng đồng. 
Giữ gìn vệ sinh, bào vệ môi trường (rừng núi, ao 
hồ, đập nước,...). Hôn nhân, gia đình, quan hệ nam 
nỮ, v.V.. 

- Quy ước phải viết bằng hai thứ tiếng, chủ yếu 
là tiếng dân tộc, đồng thời chuyển. sang tiếng phô 
thông. Phải diễn đạt theo thể văn vần của từng dân 
tộc như : duê (Êđê), duây (Mnông), dơp pacấp 
(Raglal)... Phải giữ được tính hình tượng, kể cả các 
cụm từ ổn định thành khuôn mẫu trong các thể lời 
nói vân của từng dân tộc. 

- Những trường hợp phạt hoặc mức độ phạt hiện 
nay không thích hợp có thể nhắc lại điêu cũ và 
khẳng định sự đổi mới. 

2 - Dân chủ hóa và phổ biến nội dung quy ước. 

Việc xin ý kiến của nhân dân nên thực hiện làm 
hai bước : các già làng, thành viên ban phong tục, 
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sau đó đưa ra toàn dân. Trường hợp dân đông, khó 
lấy ý ý kiến đầy đủ, có thể thêm một khâu phô biến, 
kết hợp trao đổi ý kiến ở cụm dân cư. 

Sau khi ổn định, in quy ước và gửi rộng rãi cho 
nhân dân (cố gắng mỗi hộ có một bản) tuyên truyền 
phát thanh từng chương bằng tiếng dân tộc. 

3 - Thực hành quy ước. 

- Vẫn duy trì Ban hòa giải hoặc Ban phong tục 
như thường có. Trong ban, ngoài các già làng có 
trưởng thôn. 

- Xử việc cần quán triệt tình thần công bằng, 
dân chủ, khoan dung, hòa giải, giáo dục như truyền 
thống đã thực hiện. Kết thúc buổi xử việc nên 
giữ nghi thức hứa hẹn, cầm vòng, thắt nút... để xóa 
đi mâu thuẫn cũ đem lại sự hòa hợp trong xóm 
làng, theo tinh thần “Từ nay nước lại chảy đều, mía 
chuối lại xanh tươi, người người lại thương yêu 
nhau”. Nên có cuộc vui nhẹ để gây không khí 
thuận hòa. 

4 - Một số kinh nghiệm. 

- Qua một số nơi thí điểm, chúng tôi nhận thấy 
nhân dân rất phấn khởi, đóng góp nhiều ý kiến 
thỏa đáng, không những người già mà lớp trẻ cũng 
rất quan tâm và có những ý kiến rất phù hợp. 

- Ngôn ngữ dân tộc và lời nói vần được bà con 
rất thích thú. 

- Muốn làm được những điều đã nêu ở các phần 
trên, người soạn thảo phải am hiểu luật tục, biết 
tiếng dân tộc, tốt nhất là người bản tộc. Œ 


s-> Thế giới : Vấn để, sự kiện. 
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QƯAN HỆ NGA - TRƯNG - MY 


THẬP NIÊN ƠI - 9001 


NGUYÊN HOÀNG GIÁP * - PHAN VĂN DÂN "° 


lạnh kết thúc cùng với sự sụp đồ của hình thái 

trật tự thế giới hai cực, trong quan hệ Nga - 
Trung - Mỹ diễn ra những thay đổi nhanh chóng và 
sâu sắc. Từ chỗ mất cân bằng ngay sau chiến tranh 
lạnh, các mối quan hệ này bước vào quá trình hình 
thành sự cân bằng mới, tìm kiếm sự ổn định, cố gắng 
kiềm chế những xung đột mang tính chất đối kháng. 
Tuy nhiên, quan hệ Nga - Trung - Mỹ vẫn tiệp tỤC 
phức tạp, ấn chứa những bất trắc khó lường, tác động 
trực tiệp và mạnh mẽ đên tiến trình định hình một trật 
tự quốc tế mới hiện nay. 

Đặc biệt, từ cuối năm 1998 đến nay, quan hệ giữa 
_Nga, Trung Quốc, Mỹ lại bị xáo động nghiêm trọng 
sau hàng loạt các sự kiện như : Mỹ - Anh không kích 
lrắc ; 78 ngày đêm 'Mỹ và NATO tấn công Nam Tư 
(1999) ; Mỹ đòi sửa đổi Hiệp ước giới hạn vũ khí 
phòng thủ chiến lược ABM đã ký với Liên Xô năm 
1972 đề tiến hành xây dựng Hệ thống phòng thủ tên 
_ lửa quốc gia (NMD) ; Mỹ và Nhật Bản ký kết triển 
khai Hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường (TMD) 
ở vùng Viễn Đông ; Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ chú 
trọng tăng cường sức mạnh quân sự đưa ngân sách 
quốc phòng hàng năm của Mỹ vượt ¡quá 300 tỉ USD, 
chiếm 37% tông chỉ tiêu quân sự thế giới... 

Những thăng trầm trong quan hệ Nga - Trung - 

hẻ bị chì phối bởi nhiều nguyên nhân, nhưng (rước 
hết và chủ yếu là do tương quan lực lượng giữa họ 
đang thay đôi. Mỹ tuy Ở thế mạnh hơn các đối thủ 
khác, nhưng cũng có nhiều mặt hạn chế, khó có thể í âp 
đặt đối với các đối tác. Song, Mỹ chưa từ bỏ mưu đô 
xác lập “bá quyền lãnh đạo thế “BIỚớI” và đề thực hiện 
ý đồ này, Mỹ luôn thay đổi chiến lược cũng như sách 
lược đối ngoại, đây mạnh can thiệp vào công việc nội 
bộ của nhiêu nước và khu vực. Tình hình đó luôn gây 
lo ngại và phản ú ứng từ Nga và Trung Quốc, khiến hai 
nước này có xu hướng xích lại gân nhau đề đối phó 
với Mỹ. Vừa hợp tác vừa đâu tranh, cạnh tranh và 
xung đột trên những cấp độ khác nhau là trạng thái 


G% 10 năm đã trôi qua, kể từ khi chiến tranh 


biểu hiện của quan hệ Nga - Mỹ - Trung trong gần 
một thập niên đầy biến động dữ dội vừa qua. Phân 
tích sự vận động của các môi quan hệ song phương 
giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc trên bình diện chính 
trị - an ninh chiến lược 10 năm qua sẽ cho thấy rõ hơn 
những nhận định nêu trên. 

Quan hệ Nga - - Mỹ: sau chiến tranh lạnh đã thay 
đổi về chất. Sự đối đầu ý thức hệ tư tưởng không còn 
là đặc điểm chủ đạo trong, quan hệ hai nước. Tuy 
nhiên, quan hệ Nga - Mỹ vân là một trong những nhân 
tố then chốt trong đời sống chính trị quôc tê đương 
đại. Kết quả của việc xử lý mối quan hệ này rất quan 
trọng : hoặc sẻ tăng Cường sự phát triển một cách ôn 
định của hệ "thống quan hệ quốc tế, hoặc có thể 
dẫn đến sự hỗn loạn, xung xẻ gây mất ổn định thế 
gIỚI. 

Còn nhớ những năm đầu sau khi Liên Xô sụp đồ, 
quan hệ Nga - Mỹ đạt tới thời điểm “trăng mật”. Các 
cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước liên tục diễn ra, 
hàng loạt các văn kiện được ký kết, mà đỉnh điểm 
là Tuyên bố chung Nga - Mỹ ngày 15-1-1994 tại 
Mát-xcơ-va khẳng định, hai nước bước vào giai đoạn 
mới của quan hệ bạn bè chiến lược “trên CƠ sở binh 
đẳng cùng có lợi” và “thưa nhận lợi ích quốc gia của 
môi nước”. Trên thực tế, hai nước có sự hợp tác khá 
chặt chẽ không chỉ về chính trị - ngoại giao mà còn cả 
về kinh tê - thương mại, khoa học - kỹ thuật lẫn quân 
sự - an ninh... Mặt khác, Mỹ vân coi Nga là thách thức 
tiêm tàng lớn nhất đối với việc thực thi chiến lược 
toàn câu của họ, bởi Nga được thừa hướng tới 20% 
sức mạnh quân sự của Liên Xô trước đây, tức là Nga 
vẫn kiểm soát một kho vũ khí hạt. nhân khống lô. 
Vì thế, Mỹ tỏ ra muốn hợp tác với Nga trên mọi 
bình diện (dĩ nhiên đó phải là một nước Nga không 
đủ mạnh để ngang hàng với Mỹ), đồng thời tìm mọi 


* TS, Bộ môn Địa - Chính trị thế giới, Học viện CTQG 
Hồ Chí Minh 


** TS, Bộ môn Lịch sử thế giới, Học viện CTQG Hỗ Chí Minh 
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cách cản trở Nga nâng cao vị thế quốc tẾ, hạn chế 
những khu vực ảnh hưởng mà Nga kế thừa của 
Liên Xô (Trung Cận Đông, các nước SNG, Đông Âu, 
bán đảo Ban-căng.. .). Đối với Nga, do gặp phải những 
khó khăn kinh tê - xã hội trong quá trình cải cách tự 
do hóa, Nga bị yếu thế về nhiều mặt trong quan hệ với 
Mỹ với hy vọng tìm kiếm nguôn hỗ trợ kinh tế - 
kỹ thuật cân thiết từ phương Tây. 

Song, do tích tụ ngày càng nhiều mâu thuần và bất 
đồng, từ 1924 đến nay quan hệ Nga - Mỹ đã từ thân 
thiện chuyển sang cục diện mới : vừa hợp tác, vừa 
Xung đột một cách mạnh mẽ hơn. Bên cạnh sự hợp tác 
trong các vân đề an ninh như : không phổ biến vũ khí 
giêt người hàng loạt, giải quyết các xung đột khu vực, 
đầu tranh chống. tội phạm xuyên quốc gia v.v..., giữa 
Nga và Mỹ đã nảy sinh những bất đồng gay gắt. Nhất 
là khi Mỹ khởi xướng và thực thị chiến lược mới của 
NATO, mở rộng tổ chức này tới sát biên giới và đe 
dọa trực tiếp đên lợi ích an ninh quốc gia của Nga. 
Nghiêm trọng hơn, Mỹ cùng các đồng minh NATO 
trực tiệp gây ra cuộc chiến tranh chông Nam Tư - 
nước đông minh thân cận của Nga. Chiến dịch Đông 
tiến của NATO và cuộc tấn công Cô-xô-vô được xem 
như bộ phận của chính sách bao vây địa - chiến lược 
đối với Nga. Bởi vậy, quan hệ Nga - Mỹ vốn chứa 
đựng nhiều yếu tố bất ổn đã xuông đến mức thấp nhất 
kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. 

Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ còn công khai phê 
phân Nga trong việc giải quyết vấn đè Trê-sni-a, can 
thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Nga. Tiếp 
theo, Mỹ xúc tiến xây dựng Hệ thống phòng thủ tên 
lửa quốc gia (NMD) nhằm phá vỡ thế cân bằng vũ khí 
đạn đạo đã đạt được từ khi Xô- Mỹ ký kết Hiệp ƯỚC 
ABM (1972), đồng thời tích cực chuẩn bị kế hoạch 
triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường 
(TMD) Ở Viễn Đông đã khiến Nga phải có những 
biện pháp đối phó tích cực. Đầu năm 2000, Nga công 
bố Chiến lược an ninh mới, trong đó lần đầu tiên 
khẳng định mục tiêu đấu tranh loại trừ lẫn nhau giữa 
hai khuynh hướng chính trị quốc tế : một bên là 
khuynh hướng thiệt lập trật tự thế giới đa cực ; ; bên kia 
là khuynh hướng của Mỹ và phương Tây muốn giành 
bá quyên toàn câu. 

Từ khi V.Pu-tin lên làm tổng thống, nước Nga đã 
có nhiều động thái đối ngoại tích cực theo hướng khôi 
phục Vai trÒ cường quốc hàng đầu thể giới, thậm chí 
có khi phớt lờ và thách thức Mỹ, nên Mỹ có xu hướng 
cứng rắn hơn trong quan hệ với Nga. Tông thống vừa 
đắc cử G.Bu-sơ đã đòi Nga phải tiên hanh đàm phân 
lại Hiệp ước ABM nhằm mở đường cho việc triển 
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khai kế hoạch NMD và không loại trừ khả năng tiếp 
tục tiến trình mở rộng NATO sang phía Đông một 
cách mạnh mẽ hơn. Hiện tại, quan hệ Mỹ - Nga không 
còn được chính phủ Bu-sơ coi là “quan hệ đối tác 
chiến lược” mà trở thành “quan hệ cạnh tranh 
chiến lược”. 

Những dấu hiệu gần đây cho thấy, Sự cọ sát - cạnh 
tranh - mâu thuẫn và xung đột về lợi ích trong quan 
hệ Nga - Mỹ có chiều hướng gia tăng. Mới đây, trong 
các cuộc tiếp xúc với Tống thư ký NATO Rô-bớt-xơn 
ở thăm Nga từ 19 - 21-2-2001, phía Nga khẳng định 
tôn trọng các nguyên tắc của Hiệp ước ABM, chủ 
trương tiệp tục cắt ,giảm vũ khí hạt nhân chiến lược, 
đồng thời phản đối sửa đổi Hiệp ước ABM. Ngay 
Cuộc gặp câp cao Nga - Mỹ giữa Tổng thống Nga 
V.Pu-tin và Tống thông Mỹ G.Bu-sơ ngày 16-6 tại 
Liu-bli-a-na cũng không giải quyết được các vấn đề 
nổi cộm giữa hai nước. Giới lạnh đạo Nga, một mặt 
chỉ trích gay gắt NATO mở rộng sang phía Đông, coI 
đó là hành động không thân thiện ; mặt khác đề xuất 
phương ñ án thành lập Hệ thống phòng thủ chung châu 
Âu với tên gọi “Hệ thống phòng thủ phi chiến 
lược”. Tuy nhiên, Nga cũng bày tÓ sẵn sàng cùng VỚI 
Mỹ thảo luận về các nguy cơ có thể đối với an ninh 
thê giới và về các biện pháp loại bỏ chúng. Ngay lập 
tức, đề xuất của Nga về hệ thống phòng thủ phi chiến 
lược đã nhận được sự đồng tình của Trung Quốc. 

Như vậy, sự cạnh tranh, xung đột giữa Nga và Mỹ 
thê hiện ở cạnh tranh về lợi ích chính trị khu vực và 
va chạm về lợi ích toàn câu. Song, tìm kiếm sự hợp 
tác cho đến nay vẫn còn là mặt tương đối nổi trội 
trong quan hệ Nga - Mỹ. Có thể dự đoàn trong tương 
lai gân, Nga và Mỹ vân cố gắng duy trì kết câu quan 
hệ lấy hợp tác làm chính, song cạnh tranh và xung đột 
sẽ có xu hướng tăng và không loại trừ có thể dẫn tới 
giai đoạn căng thắng mới trong quan hệ hai nước. 

Quan hệ Nga - Trung Quốc tiếp tục quá trình cải 
thiện tích cực theo hướng nâng lên một tâm cao mới 
về chất, trở thành quan hệ đôi tác chiến lược bình 
đẳng, cùng phối hợp, tin cậy lẫn nhau trên cơ sở 
3 nguyên tắc chung sông hòa bình. Trước những diễn 
biến phức tạp của tình hình quốc tế sau chiến tranh 
lạnh, cả hai nước đều thấy cần thiết phải tăng cường 
hợp tác để bảo vệ những giá trị và lợi ích dân tộc, 
cũng như chủ quyên đất nước. Chính sách can thiệp 
và kiêm chế của các thế lực bên ngoài đứng đầu là 
Mỹ, cùng với những thách thức trong môi nước đã tạo 
thêm nhiêu điểm đông để cả Nga và Trung Quốc dễ 
xích lại gần nhau hơn trong quan điểm về các vẫn đề 
an ninh quốc tế và khu vực. 
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Nhìn khái quát, quan hệ Nga - Trung cho đến nay 

đã trải qua 3 giải đoạn : từ quan hệ “hữu nghị” (1992) 

ớI tới “đối tác xây dựng” (1994) và sang quan hệ “hợp 
tác đối tác chiến lược hướng tới thế kỷ XXI” (cuôi 
1998 đến nay). Hợp tác chiến lược Nga - Trung được 
thể hiện trên các mặt như : Thông qua đàm phán hòa 
bình giải quyết các vấn đề quôc tê, tôn trọng và bảo 
vệ lợi ¡ch dân tộc chính đẳng. của mỗi bên ; thiết lập 
cơ chế hợp tác an ninh mới, xây dựng sự hiểu biết, tin 
cậy lẫn nhau thông qua phối hơp song phương và đa 
phương trong việc tìm kiếm hòa bình, ôn định ; tích 
cực thúc đây Liên hợp quốc phát huy vai trò bảo vệ 
hòa bình và an ninh thê giới, phản đối các thế lực 
Cường quyên quốc tẾ ; tăng cường đối thoại chiến 
lược, cùng hợp tác giải trừ quân bị và ngăn chặn phổ 
biến vũ khí hạt nhân, đẩy mạnh tiến trình đa cực hóa 
thế giới... 

Trong khung khổ của chiên lược ngoại giao “bạn 
bè” của Trung Quốc hiện nay được chia làm 4 tầng 
nắc : Tầng thứ nhất là quan hệ của “mô hình ôn 
định” ; tâng thứ hai là “mô hình thông thường” ; tầng 
thứ ba - “mô hình có triển vọng” ›; tầng thứ tư - “mô 
hình dạng tiêm năng”. Trung Quốc xác định quan hệ 
với Nga thuộc tầng thứ nhất. Theo quan điểm Trung 
Quốc, đây là quan hệ “bạn bè giữa hai nước đã đạt 
đến trình độ mật thiết và ổn định. Trong, khi đó, quan 
hệ với Mỹ chỉ được Trung Quốc xếp ở tầng thứ ba. 

Thời gian gần đây, nhất là từ khi V.Pu- tin trở 
thành Tổng thông Nga, quan hệ Nga - Trung tiếp tục 
được củng cô, tăng cường. Hai bên đã có sự phối hợp 
quan điểm khá chặt chế với nhau trong vấn đề Ban- 
căng, kiểm soát vũ khí, bảo lưu Hiệp ước ABM, duy 
trì cân bằng chiến lược toàn cầu, chống chạy đua vũ 
trang trong không gian, đòi Mỹ ký Hiệp ước cảm thử 
vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT) và tham gia tiến 
trình đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiên công 
chiến lược giải đoạn ba (START-HI). Ngoài ra, hai 
nước cũng có sự phối hợp khá rõ nét trong hàng loạt 
các vân đê như bán đảo Triều Tiên, Đông Ti-mo, cải 
cách Liên hẹ quốc, ủng hộ xu thế đa cực hóa và 
đấu tranh thiết lập một trật tự chính trị, kinh tế thế 
gIỚI mỚI. 

Sự phát triển quan hệ Nga - Trung còn được thể 
hiện thông qua các cơ câu và cơ chế hợp tác đa 
phương khác. Nga và Trung Quốc là hai thành viên 
chủ chốt của nhóm Hiệp ước Thượng Hải (bao gồm 
Nga, Trung Quốc, Ca- dắc-xtan, Tat-gi-ki- xtan, 
Cư-rơ-gư-xtan) trong tổng diện tích lãnh thổ gần 
40 triệu km2, hơn 1,5 tỉ dân và gần 2 nghìn tí USD 
GDP hằng năm. Với vai trò thúc đây của Nga và 
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Trung Quốc, tại Hội nghị cấp cao IV của nhóm cuối 
tháng 8-1999 (Bit-kêch - Cư-rơ-gu-xtan), các hành 
viên đã ra Nghị quyết phản đối thuyết nhân quyền cao 
hơn chủ quyên của NATO. Bên cạnh đó, thuật ngữ và 
ý định về liên minh Nga - Trung Quốc - Ân Độ lần 
đầu tiên được cựu Thủ tướng Nga X.Pn- -ma-cốp 
đề cập trong chuyến thăm Ấn Độ tháng 12-1998. 

Từ sau sự kiện Mỹ và NATO phát động chiến tranh ở 
Cô-xô-vô, ý tưởng về mối liên minh tay ba này đã 
nhiều lần được khơi dậy. Tuy chưa trở thành hiện 
thực, nhưng, Mỹ và NATO đã tỏ ra hết sức lo ngại và 
cảnh giác đối với sự hình thành không gian địa - chính 
trị lợi hại này, với “tổng diện tích gân 35 triệu km2, 

Xắp XI 25 tỉ dân, gần 3 nghìn. tỉ USD GDP hằng năm 
và tông tiềm lực hạt nhân khổng lò. 

Theo nhận định của một số nhà nghiên cứu 
quốc tế, Nga và Trung Quốc đang có xu hướng thiết 
lập một liên minh quôc phòng, biêu hiện qua việc hợp 
tác khá chặt ché giữa hai nước về mua bán vũ khí. đào 
tạo nhân viên quân sự, trao đôi tin tức tình báo và phối 
hợp chính sách v.v... Trước hành động ngang ngược 
của Mỹ và Anh không kích ]-rắc (2- 2001) và chính 
sách đối ngoại dựa trên sức mạnh của G.Bu-sơ, Nga 
và Trung Quốc đang xúc tiến những biện pháp phối 
hợp nhằm đối phó với chính sách cường quyên của 
Mỹ. Đặc biệt, trong các cuộc tiếp xúc mới đây giữa 
hai nước nhằm tìm đối sách trước việc Mỹ xúc tiền 
triển khai Hệ thống NMD, đại diện Trung Quốc đã 
nêu ý tưởng xây dựng Hệ thống phòng thủ chung 
Nga - Trung. Nếu trở thành hiện thực thì đây sẻ là 
một điểm ngoặt mới trong tam giác quyền lực Nga - 
Trung - Mỹ. 

Mặc dù vậy, bên cạnh việc Nga và Trung Quốc 
đầy mạnh liên kết chiến lược hiện vân còn nhiều trở 
ngại có thê gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ 
hai nước. Quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung do 
thiếu một nền tảng kinh tế vững chắc, nên quan hệ 
chính trị và quan hệ kinh tê chưa tương xứng nhau. 
Đối với Nga, Trung Quốc mới chỉ là đối tác số l ở 
châu Á về chính trị. Ngoài ra, cả Nga và Trung Quốc, 
do có lợi ích chiến lược riêng nên cũng có những khác 
biệt trong quan hệ với Mỹ và phương lây. Trong 
chừng mực cụ thể, hai nước đều triệt đề lợi dụng ý đô 
liên minh tay đôi nhằm đạt được những nhượng bộ từ 
phía Mỹ. Điều đó rất có thể sẽ tác động, tạo ra những 
cản trở nhất định trong quan hệ Nga - Trung. 
Mặt khác, ngay cả trong vấn đề biên giới lãnh thô - 
vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước - dù Hiệp ước 
về biên giới đã được ký kết, nhưng vẫn tôn tại những 
bất đồng không phải đã giải quyết được triệt đề. 
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Thế giới : Vấn đề, sự hiện 


Song, dù sao cũng cần nhấn mạnh rằng, quan hệ 
Nga - Trung càng về những năm gân đây càng có 
những bước phát triền mới và hiện đang ở tầm cao của 
lịch sử quan hệ song phương sau nhiều năm xung đột, 
bất đồng. Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây ráo riết 
triển khai chiến lược toàn câu nguy hiểm, việc Nga và 
Trung Quốc thiết lập được cơ chế phối hợp chiến lược 
với nhau không chỉ có lợi cho lợi ích quôc gia của bản 
thân mỗi nước, mà còn tạo đối trọng với khuynh 
hướng chính trị cường quyền ; đóng góp nhất định 
vào việc duy tri cân băng so sánh lực lượng ở ở khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế gIỚI. SỰ 
xích lại gân nhau giữa Nga và Trung Quốc, xét dưới 
nhiều góc độ, không năm trong mong muôn của Mỹ. 
Bởi vậy, Mỹ và phương Tây cũng ra sức gây mâu 
thuần, chia rẽ giữa Nga và Trung Quốc nhằm phục vụ 
cho những ý đô chiến lược của họ. 

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc sau chiến tranh lạnh, 
tiếp tục diễn biên phức tạp, trong đó hợp tác và xung 
đột đan xen cùng tôn tại trên nhiêu lĩnh vực như chính 
trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự... Tính chất quan hệ 
cũng đa dạng hơn : hợp tác, phối hợp, cạnh tranh, 
cảnh giác, đôi kháng, thậm chí xung đột lẫn nhau. 
Quan hệ Mỹ - Trung đã dần chuyên từ hợp tác là 
chính sang vừa hợp tác vừa đối lập, mà mặt đôi lập có 
phần rõ nét hơn. 

Từ giữa những năm 90 trở lại đây, tính không rõ 
ràng trong quan hệ giữa các cường quốc dân mất đi, 
Mỹ xác định Trung Quốc là một đôi thủ cạnh tranh 
chiến lược tiềm tàng. Trong các vấn đề toàn câu, khu 
vực Và song phương, giữa Mỹ và Trung Quốc vừa có 
lợi ích chung lại vừa bất đồng khiến cho quan hệ hai 
nước có xung đột trong hợp tác, có thỏa hiệp trong 
đầu tranh, có điều chỉnh trong cạnh tranh... Hợp tác là 
nhu cầu rõ ràng, nhưng cạnh tranh, xung đột cũng 
không kém phân gay gất. 

Chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ cũng thể 
hiện nổi bật tính hai mặt : “Tiếp xúc đi liền VỚI kiêm 
chế hướng tới mục tiêu từng bước thay đổi chế độ xã 
hội ở Trung Quốc. Ngoài vấn đề mang tính truyền 
thống là vân đề Đài Loan, Mỹ luôn gây sức ép với 
Trung Quốc trong nhiều vấn đề khác như vấn đề nhân 
quyền, vấn đề về Tây Tạng, Tân Cương, áp đặt điều 
kiện trong quan hệ kinh tê, thương mại v.v... Tại các 
cuộc gặp gỡ song phương cũng như trên diễn đan 
quốc tế đa phương. Trung Quốc phản đối hệ thống 
chính trị quôc tế do Mỹ đề Xướng lấy hình thái ý thức 
hệ, quan niệm giá trị và chế độ xã hội theo kiêu 
phương Tây làm cơ sở ; lên án gay gất Mỹ dùng chiêu 
bài nhân quyên đề áp đặt, can thiệp vào công việc nội 
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bộ của các nưỚc khác. Sự kiện Mỹ ném bom sứ quán 
Trung Quốc Ở Nam Tư, cũng như quyết. định xây 
dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường 
(TMD), trong đó có dự định đưa TMD bố trí tại 
Đài Loan vào năm 2007, việc Mỹ tích cực lợi dụng 
vấn đề giáo phái Pháp luân công để chống 
Trung Quốc v.v... đã làm cho quan hệ chính trị giữa 
hai nước thời gian gân đây luôn bị phủ những đám 
đen căng thẳng. 

Thực tế sau hơn 100 ngày cầm quyền, đường 
hướng trong chính sách của chính quyền G.Bu-sơ với 
Trung Quôc hiện vẫn nằm trong khuôn khổ chiến 
lược là vừa tích cực tiếp xúc nhằm gia tăng ảnh hưởng 
tỚI Xu hướng phát triền chính trị, kinh tê của Trung 
Quốc ; vừa tiếp tục kiềm chế đề Trung Quốc không 
trở thành thách thức đối với Mỹ trong tương lai. Tuy 
vậy, Mỹ tÔ dấu hiệu đang định vị lại quan hệ với 
Trung Quốc, khi sử dụng khái niệm “đối thủ cạnh 
tranh chiến lược” thay cho “quan hệ đối tác hợp tác 
chiến lược mang tính xây dựng. dưới thời W.J.Clin- 
tơn. Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích quốc tế, 
chính quyền mới ở Mỹ sẽ có bước đi mạnh mẽ hơn 
trong quan hệ với Trung Quốc, nhưng cũng hết SỨC 
tránh mạo hiểm dẫn đến đối đầu trực tiếp với 
Trung Quốc. 

Nhìn khái quát, quan hệ Mỹ - Trung hiện nay tuy 
phức tập, nhưng dòng chính vân là phối hợp, cạnh 
tranh và đấu tranh chứ không phải là đối kháng và 
xung đột. Về lâu dài, Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối 
thủ tiềm tàng ; cho nên chính sách kiềm chế toàn diện 
và răn đe về chính trị - : quân sự của Mỹ đối với Trung 
Quốc sẻ không thay đối. Tuy nhiên, giữa hai nước vân 
tồn tại không gian hợp tác an ninh chiến lược, phòng 
ngừa khả năng xuất hiện một sự xung đột quân sự trực 
tiếp vì điều đó có hại cho. cả hai bên cũng như sự định 
hình của cục diện quốc tế mới. “ 

Thực tiễn vận động của quan hệ song phương giữa 
3 nước lớn Nga, Trung Quốc, Mỹ cho thấy tam giác 
quyền lực Nga - Trung - Mỹ sau 10 năm kết thúc 
chiến tranh lạnh rõ ràng đang bước vào một giai đoạn 
phát triển mới với nhiều yêu tố phức tạp khó đoán 
định hơn. Bên cạnh nhu câu hợp tác, trong quan hệ 
Nga - Trung - Mỹ cũng bộc lộ rõ tính cạnh tranh và 
xung đột không kém phân gay gắt Điều đó Càng 
chứng to, hợp tác và đấu tranh trên nhiều cập độ 
khác nhau vân hiện diện như một đặc điểm nổi bật 
của đời sống quan hệ quốc tế đương đại, buộc tất cả 
các nước đều phải tính đến trong hoạch định chính 
sách đối ngoại của mình. 
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Pa r 
Ngoài ra THIBIDI nhận thiết kế 
sản xuất và sửa chữa máy 
biến áp, động cơ điện các loại 
theo yêu cầu của khách hàng 


dội ¿ x: 


THIBIDI chuyên sản xuất các loại máy biến áp, các loại động cơ điện, máy phát điện, máy hàn điện và tủ bù hạ 
thế như sau : 
1- MÁY BIẾN ÁP CÁC LOẠI 

Máy biến áp phân phối ngâm dầu làm mát tự nhiên, lắp đặt trong nhà và ngoài trời, có bộ điều chỉnh và bộ đổi cấp 
bên ngoài vỏ máy. 

Máy biến áp 1 pha : Điện áp đến 22KV. Dung lượng (KVA) : 10-15-25-37.5-50-75-100. 

Máy biến áp 3 pha phân phối và trung gian : Điện áp đến 35KV. 
Dung lượng (KVA) : 30-50-75-100-160-250-320-400-560-630-750- 
1000-1.250-1.500-1.600-2.500-4.000-6.300- 10.000. 

2- ĐỘNG CƠ ĐIỆN CÁC LOẠI : 

THIBIDI cung cấp động cơ điện dị bộ vỏ gang, thép hoặc nhôm đúc 
áp lực bao gồm: 

Động cơ điện 1 pha có tụ khởi động : Công suất (KW) 0.25-0.37- 
0.55-0.75-1,5. Điện áp (V) 110/220. Tốc độ đồng bộ 1.500 (V/p). Động 
cơ điện 3 pha : Công suất (KW) : 0.37 - 0.55 - 0.75 - 1.1 - 1.5-2.2- 3-4- 
5.5 - 7.5 - 11 - 15 - 22 - 30 - 33 - 45 - 55-75. Điện áp (V) tốcđộđổngbộ |. 
1.500 (Víp) J- 
3. MÁY PHÁT ĐIỆN : Có độ bền cao và kiểu dáng đẹp, công 
suất (KW) : 1.5 - 2.4 - 3.5 - 5 
4. MÁY HÀN ĐIỆN : 100A - 250A - 300A 
5. TỦ BÙ HẠ THÊ : Có độ bền cao và kiểu dáng đẹp (sơn ĩnh 
điện), vật liệu ngoại nhập, công suất (KVAR|): 80 - 100 - 150 - 200 - 
300 - 400... : 


CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐÂM SEN 


-_ Số 03 đường Hòa Bình - F.3 - Quận 11 * Điện thoại : 8554963 - 8587826 
NHỮNG CÔNG TRÌNH HIỆN ĐẠI, KỲ À0 ĐANG CHỬ ĐÚN QUÝ KHÁCH 
Vương quốc măng xà. \ 


Công viên khẳng long 
Trung tâm Ngọc 'Trai 


Chợ ăn uống với các món ăn 3 miền ; TU 
Tiện hoạt ð5ông giải trí ôi nổi Ề ~ 
x.-.  :x:. rẽ trẽốrfcs TRI N LTM 


DũNG ĐHNG G0 NI!T T1: 
TÊUN( 0ú 


Với các công trinh 
nghệ thuật độc đáo, các danh lam 
thắng cảnh nổi tiếng 
và sống động. 
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XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO. 


Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu 
Điện thoại : 64-839871/72. Fax : 64-839857 


vả in 


XNLD VIETSOVPETRO được Nhà nước Việt Nam phong tặng Danh hiệu Anh 
Hùng Lao Động, là đơn vị liên doanh giữa Việt Nam và Liên Bang Nga khai thác dầu 
khí lớn nhất ở Việt Nam, đang hoạt động trên 3 mỏ Bạch Hỗ, Rồng và Đại Hàng. Sản 
lượng dầu khai thác từ năm 1986 đến tháng 2 năm 2001 đạt 90 triệu tấn. Khí cung cấp 
vào bờ từ năm 1995 đến cuối năm 2000 đạt Š tỉ mét khối. Dự kiến năm 2001 khai thác 
13,1 triệu tấn dầu và 1,65 tỉ mét khối khí cung cấp vào bờ. 


XNLD VIETSOVPETRO sẵn sàng hợp tác với các công tỉ dầu khí khác 
trong nhiều lĩnh vực : địa chất dầu khí, thiết kế, lắp ráp, xây dựng, bảo dưỡng, 
sửa chữa các công trình dầu khí biển, khoan thăm dò, khai thác dầu khí, dịch vụ 
vật tư, vận tải biển, phòng chống phun trào, bảo vệ môi trường. lDÐ— 


- 


____. Trong 10 năm 1990 - 2000, Bưu điện Bình Thuận 
luôn phấn đấu bền bỉ và đạt được những bước tiến 
- vững chắc trên nhiều mặt. Trong hoạt động SXKD, đã 
vận động được CB-CNV phát huy nhiều sáng kiến 


__... được đưa vào áp dụng có hiệu quả, nhất là trong công 


tác quản lý SXKD, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh 
phí, đầu tư tập trung các công trình trọng điểm ; tận 
_ dụng tối đa, khai thác triệt để các thiết bị, phối hợp 
chặt chẽ với các đơn vị bạn, khai thác và kinh doanh 
có hiệu quả về Bưu chính - Viễn thông. Năm 2000 vừa 
qua, Bưu điện Bình Thuận đạt tổng doanh thu 72,3 tỷ 
đồng đạt 104,3% kế hoạch ; phát triển thuê bao điện 
thoại 5.200 máy, đạt 105,6% kế hoạch ; mật độ điện 
thoại 3,15 máy/100 dân đạt 100% kế hoạch ; số xã có 
máy điện thoại là 82/96 xã tỷ lệ đạt 85,4%... Bên cạnh 
đó Bưu điện Bình Thuận cũng đã chú trọng đến các 
hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ : Quan tâm 
lãnh vực tư vấn xây dựng và quy hoạch phát triển khoa 
học công nghệ, phát triển mạng lưới, áp dụng các sản 
phẩm mới, dịch vụ mới và ứng dụng tin học vào sản 
xuất kinh doanh. Kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2000 - 
2005 : Đến năm 2005 tổng số máy điện thoại trên toàn 
mạng là 65.000 cái, mật độ đạt 5,24 cái/100 dân ; đầy 
mạnh dự án phát triển viễn thông nông thôn. Về bưu 
chính, tổng số các Bưu cục 3 đạt 75 cái, được trang bị 
đầy đủ các dịch vụ để phục vụ nhân dân, bên cạnh 
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các Bưu cục 3, ngành đang đẩy mạnh phát triển các 


điểm Bưu điện - Văn hóa xã từ 51 điểm (2000) lên 80 - 


điểm (2005). Tổng doanh thu ước đạt 120 tỷ đồng, 
trong đó doanh thu viễn thông là 103,4 tỷ đồng, doanh 
thu bưu chính đạt 5,6 tỷ đồng và các doanh thu khác 
đạt 11 tỷ đồng. Để đạt được doanh thu như vậy, Bưu 


điện Bình Thuận đầu tư mở rộng mạng lưới Bưu chính . 


Viễn thông trong 5 năm tới với số vốn 170 tỷ đồng. Mặt 
khác, Bưu điện Bình Thuận luôn chăm lo đời sống tinh 
thần, cải thiện đời sống vật chất cho đội ngũ CB-CNV, 
khuyến khích tạo điều kiện nâng cao trí tuệ, trình độ 
chính trị, chuyên môn kỹ thuật, có chế độ khen thưởng 
cho người lao động giỏi, sáng kiến hay, thực hiện 
nghiêm túc các chính sách về bảo hiểm... Do vậy, 
năng suất lao động năm 2000 thực hiện 70,9 triệu 
đồng/người/năm đạt 104,5% kế hoạch. 

Với phong trào thi đua yêu nước trong 10 năm qua, 
Bưu điện Bình Thuận đã được Nhà nước tặng 2 Huân 
chương Lao động hạng 3, Danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng Vũ trang Nhân dân (1998) gần 200 chiến sĩ thi 
đua cơ sở, 14 lượt chiến sĩ thi đua cấp ngành, 20 chiến 
sĩ thi đua cấp Tỉnh năm 1999. Cũng trong 10 năm 
qua, các bộ ngành, cơ quan Trung ương và Tỉnh đã 
tặng 16 cờthi đua xuất sắc, 74 bằng khen cho các tập 
thể và các cá nhân thuộc Bưu điện Bình Thuận. 


| 
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VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI 


VIET NAM LNSTTTUTEFOR WATER RESOURCES RESEARCH 
ĐỊA CHỈ : 171 TÂY SƠN - ĐỒNG ĐA - HÀ NỘI. 


ĐT : (84-4) 8522086 - 8535112 


Viện trưởng TS. NGUYỄN TUẦN ANH. 


Cửa van tƯ đông ¡ 


.TẰ a1 
li ".{.4 


* CHỨC NĂNG : 

1. Nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành thủy lợi. 

2. Thi công và chuyển giao công nghệ. 

3. Đào tạo cán bộ trên Đại học. 

4. Tưvấn kỹ thuật Thủy lợi. 

* LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ CUÚA VIỆN : 

1. Chỉnh trị sông, bảo vệ bờ biển, phòng chống lũ lựt và 
giảm nhẹ thiên tai. 

2. Tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước. 


ÍLượC thiet kê, chê tạo, lăp đặt tại 


FAX : 5632827 


EMAIL : VIENKHTL@.HN.VNN.VN 
Phó viện trưởng : PGS TS Trần Đình Hợi 


Phó viện trưởng : TS. Nguyễn Thế Quảng 
Phó viện trưởng : TS. Vũ Văn Thặng. 


- Thành lập năm 1959, tiền thân là học Viện Thủy lợi Điện lực. 
- Tháng 1/1963 tách ra thành Viện nghiên cứu khoa học Thủy lợi. 
- Năm 1996 đổi thành Viện Khoa học thủy lợi, là một trong 42 


Viện Quốc gia. 


3. Thủy nông cải tạo đất 
và cấp thoát nước. 

4. Xây dựng, nâng cấp 
và bảo vệ công trình 
thủy lợi, thủy điện. 

5. Kinh tế và chính sách 
Thủy lợi. 

6. Thiết bị máy chuyên 
dùng tự động hóa và 
công nghệ phần mềm. 
* TỔ CHỨC BỘ MÁY: 

- Viện có 11 trung tâm, 4 phòng chuyên môn và 4 phòng 
chức năng, một trạm và một công ty thi công và chuyển 
giao công nghệ. 

- Tổng số cán bộ : 530 người. Trong đó có 236 người 
hưởng lương ngân sách, 5GS, 9PGS, 44TS và 37 Thạc 


Sỹ. 

*CÁC KẾT QUÀ NGHIÊN CỨU CHÍNH 
(1995-2000) ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀO SÀN XUẤT: 
- Dự báo sạt lở và giải pháp chống sạt lở bờ sông, bờ biển. 


- Tối ưu hóa bố trí công trình chỉnh trị sông, bảo vệ bở và 
công trình thủy lợi đầu mối. 

- Các loại cửa van tự động thủy lực. 

- Công nghệ lấy nước phù sa cải tạo đất, giảm bồi lắng 
cửa lấy nước. 

- Công nghệ sử dụng đấthỗn hợp hạtthô để đắp đất. 

- Công nghệ xây dựng đập ngăn sông kiểm trụ đỡ. 

- Phòng chống mối hại đê đập. 

- Vật liệu mới xây dựng công trình : Compozit, khớp nối 
PVC, phụ gia bê tông. 

- Thiết bị thủy điện nhỏ 600KW, tua bin xung kích 10 - 
150KW, bơm thủy luân. 

- Bơm 36.000m?⁄h, bơm cột hút cao, bơm di chuyển trên 
ray, điêu tốc điện tử. 

- Công nghệ tưới tiết kiệm nước. 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật tuới cho các loại cây và hoa màu. 

- Đơn giá, định mức chuyên ngành thủy lợi. 

- Có quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và nước 
ngoài : UNCP, FAO, NGO, ÁO, ĐỨC, ĐAN MẠCH, HÀ 
LAN,HÀN QUỐC, NGA, PHÁP, TRUNG QUỐC..v.v. 


^ˆ ^ ^ ^ 
VIÊN CƠ ĐIỆN NôNG NGHIỆP 
VIETNAM INSTTTUTE OF AGRICULTURAL ENGINEERHRING 


ĐỊA CHỈ : A2 - PHƯƠNG MAI - ĐỒNG ĐA - HÀ NỘI 
Tel : 84.4.8523187 ; 84.4.8521131 Fax : 8.48.8521131 Email : viee@fptLvn 


Viện trưởng : PGS.TS Phan Thanh Tịnh 
Tel:8524543  E-mail :tinhvcdfpt.vn 
Phó viện trưởng : TS. Bạch Quốc Khang 
Tel:8685658 E-mail: Khangvcdfpt.vn 
Phó viện trưởng : TS. Chu Văn Thiện 
Tel:8685636 E-mail: Thienvcdfpt.vn 
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- Thành lập theo Quyết định số 9NN/QĐ ngày 11/4/1968 của Bộ Nông nghiệp 
với tên gọi là Viện Công cụ và Cơ giới hóa Nông nghiệp. 
- Đổi tên thành Viện Cơ Điện Nông nghiệp theo quyết định số 
381NN/TCCB/QĐ ngày 18/3/1997 của Bộ NN và PTNT. 
- Đăng ký hoạt động KH&CN số 523 ngày 7/4/1997 của Bộ KH, CN và MT 
TỔ CHỨC - NHÂN LỰC 

- Viện có ba phòng chức năng ; 8 đơn vị nghiên cứu ; 2 trung tâm trực thuộc ; 1 
phòng thí nghiệm Cơ điện Quốc gia VILAS 019 
- Lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật gồm 200 người, trong đó có 1 G8, 2PGS, 
3 TSKH, 15 TS, 9 Thạc sỹ, 82 Kỹ sư, 87 Trung cấp, nhân viên kỹ thuật và phục 
vụ. 

` CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học 
hàng năm, 5 năm và dài hạn của ngành cơ điện. 
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giám định chất lượng, thiết kế lắp đặt vận hành, sửa chữa các hệ thống máy 


- Nghiên cứu quy trình công nghệ, thiết kế, chế tạo mẫu, xây dựng tiêu chuẩn, ` 


^4 -(2:6414 rtrt:!r† 8:66 v.v... te: c6 + K. +19 s “+. 4) (60 đyáu 
T5 _ Tam VN ong co TH HH: bàn lA< - c4. kt‹ 
Heo kẻ gel kuitận chà + sa: t1 
c -yi8'ố .. n 1= t— } cầu vŸ3 „ + 
+:iUà/3: _ ¬3 $4 4£ & 06-0 1°“ 4 tự 
E k2 ' E3 `. 
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3UTHãy rừng Euysĩhirlen Ayöot9 
móc thiết bị tưới tiêu thủy lợi, thu hoạch, bảo quản, chế biến .* sản và lĩnh 
vực môi trưởng nông nghiệp, nông thôn miền núi. 
- Nghiên cứu quy hoạch cung cấp, sử dụng vả ứng dụng năng lượng điện và các 
năng lượng khác vào sản xuất nông nghiệp ; 
- Nghiên cứu về đo lường, kiểm định và tuyển chọn máy móc, thiết bị nông 
nghiệp phục vụ nghiên cứu và sản xuất ; 
- Chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư, dịch vụ kỹ thuật vào sản xuất kinh 
doanh các máy móc thiết bị nông nghiệp theo quy định hiện hành ; 
- Đào tạo cán bộ trên đại học và công nhân kỹ thuật, hợp tác quốc tế về chuyên 
ngành cơ điện nông nghiệp. Là 1 trong 3 cơ sở đáo fạo tiến sĩ chuyên ngành cơ 
khí hóa sản xuất NN của cả nước. 
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Tổng giám đốc : Nguyễn Đức Đa 


tà + * 


dàng . Dệt Nha Trang thành lập từ năm 


_a ˆ 1989, là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng 
_ công ty Dệt May Việt Nam, có dây chuyền 


công nghệ khép kín từ sợi, dệt nhuộm và may 


. mặc, sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến của 


Nhật Bản, I-ta-li-a, Thụy sĩ,... với năng lực 
sản xuất/năm : 10.000 tấn sợi ; 1.500 tấn vải 
dệt kim ; 400 tấn khăn ; 1.500.000 mét vải dệt 
thoi ; 1.500.000 đôi vớ tất ; 3.000.000 sân 
phẩm may mặc. Liên tục trong những năm 
quả Công ty được đánh giá là đơn vị làm ăn có 
hiệu quả, sản phẩm đã được tín nhiệm trên 
thị trường trong nước và xuất khẩu sang các 
nước Nhật Bản, Anh, Pháp, Đài Loan,... 


Hiện nay Công ty đang tiếp tục đầu tư 


một nhà máy sợi mới hiện đại với số vốn đầu 


tư trên 100 tỷ đồng. 


chiều sâu cho dây chuyền sợi, dệt kim, 


__ khẩu sang thị trường Nhật bản, 
_ châu Âu, Mỹ và tiếp tục khắng 
_định vị trí của mình trên thị 
trường trong nước. . _ 


hân hạnh được hợp tác sản xuất ‹ 


về ngoài i20 trên nguyên tắc tôn n 


nhuộm hoàn tất, may mặc hiện 
đại đáp ứng yêu cầu hàng chất 


lượng cao để tăng năng lực xuất 


Công ty Dật Nha Trang rất. 


trọng quyền lợi các bên. - 


Trụ sở chính : Xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang 
Tel : 058 831051 - 058831881 ; Fax : 058 831052 ; Email 

- Chỉ nhánh TP. Hà Nội : 472 Phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng 
Điện thoại : 04 8621500, Fax : 04 8621572 

- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh : 54 Tôn Thất Tùng, Quận 1 
Điện thoại : 08 8396780, Fax : 08 8356885 


: detnhatrang@®dng.vnn.vn 
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(CIENCO ó25) 
(TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6 - CIENCO 6) 


_ 

_ 

Địa chỉ : 24 Trần Khắc Chân - Phường Tân Định - Quận I - Tp. HCM 
Điện thoại : 8439881 - 8483876 - 8484300 - FAX : 84-8-8468460 

Giám đốc : Kỹ sư : LÊ CẦN AN 


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 


| Công ty tư vấn XDCT 625 là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty 
XDCT giao thông 6 Bộ Giao thông vận tải chuyện: về - lĩnh vực: 


* Thực hiện các tử \ vấn khảo sát thiết. kế các Sông trình giao thông : 
Đường bộ, đường sắt đường thủy, cầu cảng so: nhà ềxa và các 
công trình công nghiệp, đân dụng... Ñ». 
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* Lập dự án đầu tưcáế ;công trìnhgiap thô 


Tờ TƯ 
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đất đá, tiền mống, vật liệu 
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ống dự 'ăn ty các š công trình đường bộ các cấp, công 
tình công nghiệp và dân dụng. : 
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Hệ thống quản lý “ˆ 
chất lượng quốc tế - 


TISCRB 


Huy chương vàng Hội chợ 


| Kỹ sư. ĐĂNG VĂN SÍU “g4 „4 Z2 
quôc tê công nghiệp Việt Nam 


Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đóc 


| Địa chỉ : Phường Cam Giá - TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên 
Tel : 0280.832060,833559, 832005. Fax : 0280.832056 


H0ẠT ĐỘNG KINH D0ANH CHỦ YẾU : * Chí nhánh tại Hà Nội J2 272, | : 
+ Sản xuấtthép xây dựng các loại: _ 17 Hàng Vôi ĐT : (844)8264705 - z | 
Sản lượng : 250.000 tấn/năm * Chỉ nhánh tại TP Vinh -Nghệ An Z7 
+ Sản xuất gang đúc và gang luyện thép xuất khẩu: ˆ 18 Đường Hồng Sơn - P. Hồng Sơn 
Sản lượng : 130.000tấr/năm. TP Vinh ĐT : 038 562243 
+ Sản xuất các loại hợp kim như : FeMn, FeSi, FeCr... BS 


+Công nghiệp khai thác than, sản xuất than cốc và các sản 
phẩm sau cốc. 

+ Bản xuất vật liệu chịu lửa, Ô #y, đất đèn, hổ điện cực 

+ Sửa chữa xe ô tô và vận chuyển hàng hóá. 

+ Khảo sát thiết kế, chế tạo, thi công các công trình thiết bị 
luyện kim. 

+ Công ty được phép kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp. 

+ Dự án cảjtạo mở rộng sản xuất với tổng số vốn đầu tư hơn 
650 tỉ đồng đã khởi công ngày 21/11/2000, dự kiến hoàn 
thành trước tháng 9/2001. 
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Thép hình các loại 7 


TRỆN CÂY THÉP, 


Thép cuộn phi 6, phi 8 "tMếp Văn SD 295A-D10 - D40 


ĐỘC QUYÊN SỬ DỤNG NHÃN HIẾU ;TISCO" 
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\Z \/ CÔNG TY GẠCH MEN COSEVCO ĐÀ 
Điện thoại : (84) - 05 1 - §4(493; #421độ- 7308 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
0ỦA ĐẢNG VẢ0 CUỘC SỐNG 


NGHIÊN bỨU - TRA0 ĐỐI 


“TT 
THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27-7) 


THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM 


SINH H0AT TƯ TƯỞNG 


THẾ Biứi : VẤN ĐỀ, SIỰ KIỆN 


TÌM HIẾU KHÁI NIỆM 


Tạp chí Công sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


THÁNG RA HAI KỲ 


BỘ BIÊN TẬP : ƒ Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79. kí di Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 e TÔNG BIÊN TẬP : VŨ VĂN HIẾN 


TlẠ- 
7-2001 


MỤC? LỤC? 


NGUYỄN VĂN AN - Đoàn kết chung quanh Đảng ta, tiếp tục đưa đất 
nước vững bước đi lên 3 
* Hội thảo khoa học - thực tiễn : “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, 
quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và đưa Nghị quyết vào cuộc sống” 7 


VŨ HIẾN - Nhiệm vụ trọng yếu sau Đại hội 8 
LÊ HỮU NGHĨA - Những hình thức và biện pháp nâng cao chất lượng 
nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng 11 
HÀ XUÂN TRƯỜNG - Văn nghệ và việc đưa Nghị quyết Đại hội IX vào 
cuộc sống 14 
VŨ VĂN HIẾN - Từ thực tế của Đài Truyền hình Việt Nam 16 
NGUYÊN TRỌNG CHUẨN - Tạo dựng nguồn lực cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 18 
NGUYÊN KIM ĐỈNH - Một số suy nghĩ về tiêu chuẩn người đứng đầu 
tổ chức trong giai đoạn hiện nay 22 
HỒ VĂN VĨNH - Về chính sách thương mại quốc tế của nước ta trong 
tình hình mới 25 


TRẤN THỊ NAM - Những mũi cần đột phá trong giáo dục ở vùng dân tộc 
thiểu số 


LÊ VĂN HÂN - Thực hiện tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội 


NGUYÊN ĐẮC HƯNG - Đổi mới và hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất 
NGUYÊN KHẮC BỘ - Vùng kinh tế mở Mê Linh trên đường đổi mới 


29 
32 
ĐẶNG CẢNH KHANH - Nhìn nhận từ phong trào thanh niên tình nguyện 35 
39 
43 
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ĐOÄN KẾT KHÔNG IUäNH ĐĂNG Iÿ:§ 
TL ạp TỤC ĐUA Đñ ẤT NƯỚC VỮNG BƯƠC ĐI LÊN : 


Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN VĂN AN 


” họp thứ 9, Quốc hội khóa X diễn ra 
trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn 
uốc lần thứ IX của Đảng vừa kết thúc 
thắng lợi ; các ngành, các cấp, các địa phương 
trong câ nước đang khẩn trương triển khai thực 
hiện Nghị quyết của Đại hội, quyết tâm phấn 
đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn 
cuộc sống. Với tỉnh thần đó, Quốc hội đã làm 
việc khẩn trương, tích cực và đã hoàn thành nội 
dung chương trình đề ra. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét các 
báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà 
nước năm 2000 và bốn tháng đầu năm 2001 ; 
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội và ngân sách nhà nước trong những tháng 
còn lại của năm 2001 ; các báo cáo công tác của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đông Dân 
tộc, các Ủy ban của Quốc hội ; của Tòa án 
Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân 
tối cao ; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị 
của cử tri và trả lời chất vấn của đại biêu Quốc 
hội ; thông qua các Nghị quyết về chủ trương 
đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Sơn La, về 
thành lập Ủy ban sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Hiến pháp năm 1992 ; bầu Chủ tịch Quốc 
hội và phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm 
một số thành viên Chính phủ. 

Với nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp này là 
xây dựng pháp luật, Quốc hội đã dành nhiều 
thời gian đê thông qua 5 đạo luật ; thảo luận và 
cho ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Hiến pháp năm 1992 và về ba dự án luật. 


Qua gần sáu tháng thực hiện kế hoạch 
năm 2001, tình hình kinh tế - xã hội của đất 
nước ôn định, có nhiều chuyển biến tích cực. 
Tống sản phẩm trong nước (GDP) tăng cao hơn 
cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất nông nghiệp tiếp 
tục phát triển toàn diện, sản xuất công nghiệp 
đạt tốc độ tăng trưởng cao, các hoạt động dịch 
vụ có chuyển biến mới, đầu tư trực tiếp từ nước 
ngoài được cải thiện, thu ngân sách đạt khá so 
với dự toán. Quốc phòng - an ninh được giữ 
vững. Văn hóa - xã hội và các lĩnh vực khác đều 
có những tiễn bộ. 

Đây là những kết quả có ý nghĩa rất quan 
trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, tạo đà cho việc thực hiện thắng 
lợi ngay từ năm đầu tiên kế hoạch 5 năm 
(2001 - 2005) và chiến lược phát triên kinh tế - 
xã hội 10 năm (2001 - 2010). 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt 
được, Quốc hội đã phân tích sâu thêm những 
yếu kém còn tồn tại trong nền kinh tế như : nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế phát triển chưa thật vững 
chắc, chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh còn 
yếu. Mặt khác, Quốc hội cũng lưu ý đến những 
yếu tố không thuận đang tác động trực tiếp đến 
việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 
những tháng còn lại của năm nay và những năm 
sau. Đó là sự suy giảm của nên kinh tế khu vực 
và thế giới, thị trường xuất khẩu có nhiều khó 
khăn và cạnh tranh gay gắt, giá nông sản đang 
giảm mạnh, giá gia công nhiều mặt hàng xuất 


* Lời bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa X 
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khẩu quan trọng cũng giảm, vốn đầu tư toàn xã 
hội đạt thấp, thiên tai của những tháng còn lại 
trong năm 2001 có thể còn diễn biến phức tạp... 
Tình hình đó gây nhiều cản trở cho sản xuất, 
xuất khẩu và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 
nhân dân. Trong thời gian tới, những khó khăn 
và yếu tố khách quan không thuận đó có thể 
còn gay gắt hơn. Vì vậy, để đạt được mục tiêu 
đề ra cho cả năm theo Nghị quyết của Quốc hội 
thì nhiệm vụ của những tháng còn lại rất 
nặng nê. 

Nhận rõ những khó khăn và thuận lợi đó, để 
phấn đấu đạt được những mục tiêu kinh tế - xã 
hội đã đề ra trong năm nay, Quốc hội cơ bản tán 
thành sáu nhóm giải pháp do Chính phủ đề ra, 
đồng thời, nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau : 
Tiếp tục khai thác và phát huy tốt các nguồn nội 
lực và năng lực của các thành phần kinh tế. Đẩy 
nhanh quá trình chuyển đối cơ cấu kinh tế, phát 
triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và thị 
trường tiêu thụ. Trước mắt, hỗ trợ nông dân 
khắc phục khó khăn về tiêu thụ hàng nông sản 
và chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp với nhu 
cầu của thị trường. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình 
sắp xếp lại và đổi mới hoạt động của các doanh 
nghiệp nhà nước, tháo gỡ khó khăn và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển 
sản xuất, kinh doanh, cổ phần hóa những doanh 
nghiệp theo kế hoạch. Tăng cường đầu tư đối 
mới thiết bị công nghệ cho sản xuất công 
nghiệp và nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh 
của sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước đi 
đôi với việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu 
thụ. Điều chỉnh cơ cấu và tăng cường đầu tư từ 
nguồn vốn ngân sách và tín dụng nhà nước ; 
đầy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn đầu tư, chấn chỉnh công tác điều hành ngân 
sách và hoạt động của hệ thống ngân hàng. 
Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, giám sát chặt 
chẽ thu, chi ngân sách nhà nước. Quốc hội giao 
Chính phủ qua sơ kết thực hiện việc thu, chỉ sáu 
tháng sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội việc phân bổ các khoản vượt thu trên cơ sở 
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thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2001, trước hết là 
giảm bội chỉ. Thực hiện có hiệu quả các chương 
trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm 
và Các chính sách xã hội khác. Ưu tiên phát 
triển các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo 
dục - đào tạo và y tế. Giữ vững an ninh - quốc 
phòng. Tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ 
hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường 
công tác đấu tranh chống tham nhũng, quan 
liêu, lãng phí. Giải quyết kịp thời các khiếu 
kiện của dân, giữ vững ôn định chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội. 

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật 
năm 2001, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông 
qua 5 đạo luật : Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Đất đai, Luật Giao thông đường 
bộ, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Hải 
quan và Luật Di sản văn hóa. 

Luật Đất đai ban hành năm 1993, được sửa 
đổi, bổ sung năm 1998 đã tạo động lực cho sản 
xuất nông, lâm nghiệp đạt được những thành 
tựu to lớn ; việc khai thác, sử dụng và quản lý 
đất đai ngày càng tiết kiệm và có hiệu quả hơn ; 
đồng thời, tạo cơ sở pháp lý đưa công tác quản 
lý nhà nước về đất đai đi vào nền nếp. Tuy vậy, 
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đã 
nảy sinh nhiều vấn đề mới và phức tạp, đòi hỏi 
phải sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản Luật Đất 
đai. Song, để làm được điều đó cần phải có thời 
gian. Vì thế, việc sửa đối, bổ sung lần này tập 
trung vào các quy định có liên quan đến cải 
cách thủ tục hành chính, đền bù thiệt hại khi 
nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và 
phân cấp quản lý nhà nước về đất đai, nhằm 
tháo gỡ những ách tắc trong điều hành của 
Chính phủ và của các cấp chính quyền địa 
phương. Đây cũng là bước đi cần thiết để tiến - 
tới việc sửa đối, bổ sung một cách cơ bản, toàn 
diện đạo luật này. 
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Trong những năm gân đây, tình hình trật tự 
giao thông đường bộ diễn biến phức tạp, tình 
trạng tai nạn giao thông và ách tắc giao thông 
đô thị ngày một gia tăng, trở thành vấn đề xã 
hội bức xúc. Việc ban hành Luật Giao thông 
đường bộ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý 
nhà nước, đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức và cá nhân trong việc bảo đảm giao thông 
đường bộ an toàn, thông suốt, hạn chệ các tại 
nạn đẳng tiếc xảy ra ; đáp ứng kịp thời nhu cầu 
đi lại của nhân dân, phục VỤ thiết thực Sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng chiến 
lược giao thông trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Trong quá trình phát triển đất nước, cơ sở 
vật chất - kỹ thuật của xã hội càng dồi đào và 
phong phú thì công tác phòng cháy và chữa 
cháy càng trở nên bức thiết. Việc ban hành Luật 
Phòng cháy và chữa cháy để điều chỉnh những 
vấn đề cơ bản trong hoạt động phòng cháy và 
chữa cháy nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực 
quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của toàn 
dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa 
cháy ; bảo vệ tính mạng và sức khỏe con người, 
tài sản của Nhà nước và của tổ chức, cá nhân ; 
bảo vệ môi trường và bảo đâm an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội ; đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội ; góp phần xây dựng lực 
lượng phòng chây và chữa cháy vững mạnh, 
từng bước chính quy, hiện đại, ngang tầm nhiệm 
vụ trong tình hình phát triển mới của đất nước. 

Trong bối cảnh hội nhập và tăng cường hợp 
tác quốc tế, hoạt động hải quan giữ một vị trí rất 
quan trọng. Việc ban hành Luật Hải quan là yêu 
cầu cơ bản và cấp bách nhằm góp phần hoàn 
thiện hệ thống quy phạm pháp luật hải quan, tạo 
lập khung pháp lý thống nhất điều chỉnh các 
quan hệ kinh tế - xã hội trong hoạt động hải 
quan, cải cách các thủ tục hải quan, tạo điều 
kiện thuận lợi cho xuất, nhập khẩu và lưu thông 
hàng hóa ; góp phần g1ữ vững ổn định chính trị, 
phát triển kinh tế nhanh và bền vững. 
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Nhận rõ tầm quan trọng của di sản văn hóa 
là tài sản vô giá của đất nước và là một bộ phận 
của di sản văn hóa thế giới, Quốc hội đã thông 
qua Luật Di sản văn hóa (bao gồm cả văn hóa 
vật thê và phi vật thể). Việc ban hành luật này 
có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ và phát huy các 
giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng 
thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, gốp 
phân quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và 
đóng góp xứng đáng vào kho tàng di sản văn 
hóa thế giới. Đồng thời, Luật Di sản văn hóa 
còn góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà 
nước, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia 
vào việc bảo vệ và phát huy giá trị đi sản văn 
hóa ; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc 
mở rộng giao lưu văn hóa với các nước trên 
thế giới. 

Căn cứ vào chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh năm 2001, việc xem xét sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và 
các luật về tổ chức bộ máy nhà nước là một nội 
dung quan trọng cần được ưu tiên. Tại kỷ họp 
này, Quốc hội đã cho ý kiến về các quan điểm 
mục đích, yêu cầu và phạm vi sửa đối, bổ sung 
một số điều của Hiến pháp năm 1992. Đồng 
thời, quyết định thành lập Ủy ban sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và 
giao cho Ủy ban này khẩn trương chuẩn bị 
để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ 
họp sau. 

Quốc hội cũng đã thảo luận về dự án Luật 
sửa đối, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố 
tụng hình sự và cho ý kiến về các dự án Luật 
Bảo hiểm xã hội và Luật sửa đôi, bổ sung một 
số điều của Bộ luật Lao động nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc xem xét, uy qua ba 
luật này tại các kỳ họp sau. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã nghe một số 
thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân 
dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân 
dân tối cao trả lời chất vấn về những vấn đề 
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bức xúc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, trong đó tập trung nhiều hơn vào các lĩnh 
vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, ngân hàng, 
thương mại, cải cách hành chính, lao động, việc 
làm và các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động 
kinh doanh vũ trường, kä-ra-ô-kê, quán bar... 
Rút kinh nghiệm của các kỳ họp trước, việc trả 
lời chất vấn tại kỳ họp này đã có những cải tiến, 
chất lượng và hiệu quả không ngừng được nâng 
lên. Nội dung trả lời chất vấn đã giải đáp được 
nhiều thắc mắc, lo lắng, băn khoăn ; đáp ứng 
được nhiều hơn sự mong đợi của đại biểu Quốc 
hội và cử tri cả nước. Không khí chất vấn 
nghiêm túc, thẳng thắn, thể hiện tính dân chủ và 
công khai trong hoạt động của Quốc hội, được 
nhân dân cả nước quan tâm theo dõi và đánh giá 
cao. Quốc hội hoan nghênh Thủ tướng Chính 
phủ đã phát biểu sau khi các thành viên Chính 
phủ trả lời chất vấn, làm rõ thêm những vấn đề 
mà Quốc hội và nhân dân quan tâm ; đông thời, 
ghi nhận những lời hứa của Thủ tướng trước 
Quốc hội trong việc chỉ đạo giải quyết những 
vấn đề bức xúc được đặt ra qua các ý kiến chất 
vấn. Quốc hội yêu cầu các cơ quan nhà nước 
hữu quan đề cao trách nhiệm của ngành mình, 
lĩnh vực mình phụ trách, khẩn trương triển 
khai thực hiện tốt các vấn đề đã hứa và trả lời 
trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả 
nước nhằm góp phần quan trọng vào việc thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông 
qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nhà 
. máy thủy điện Sơn La. Đây là công trình có quy 
mô lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của 
quốc gia. Quốc hội nhất trí cho răng, việc xây 
dựng Nhà máy thủy điện Sơn La không chi 
nhằm đáp ứng nhu cầu về điện năng cho phát 
triển kinh tế - xã hội mà còn đáp ứng yêu cầu 
chống lũ, cấp nước cho đồng bằng sông Hồng, 
có ảnh hưởng đến môi trường, giao thông, an 
ninh - quốc phòng, tới việc chuyền đôi cơ cấu 
kinh tế, bố trí lại dân cư và cuộc sống của đồng 
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bào trên một vùng rộng lớn. Do tầm quan trọng 
và quy mô của dự án, Quốc hội yêu cầu Chính 
phủ chỉ đạo chặt chế các cơ quan chức năng tiến 
hành nghiên cứu một cách thận trọng để lựa 
chọn được phương án tối ưu trình Quốc hội xem 
xét, quyết định tại một kỳ họp sau. 

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa X là một sự 
kiện chính trị quan trọng của Nhà nước ta diễn 
ra tiếp sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng. Quốc hội khẳng định quyết tâm đoàn 
kết chặt chế chung quanh Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng 
với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm 
phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của 
Đại hội ngay từ năm 2001, tiếp tục đưa đất nước 
vững bước đi lên trên con đường công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ; vi mục tiêu : dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các ngành, các 
cấp, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả 
chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm 
vụ năm 2001. Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại 
biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp với cử 
tri ; đồng thời, tăng cường hơn nữa chức năng 
giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của 
Quốc hội. 

Nhân dịp kết thúc kỳ họp, Quốc hội nhiệt 
liệt hoan nghênh sự đóng góp tích cực của cử tri 
cả nước và các vị đại biểu Quốc hội ; các cơ 
quan của Quốc hội ; của Chính phủ, các ngành, 
các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị lão 
thành cách mạng, các cơ quan thông tấn, báo 
chí và các cơ quan phục vụ đã góp phân vào sự 
thành công của kỳ họp. Xin cảm ơn đại diện các 
Đoàn ngoại giao, các tô chức quốc tế và các cơ 
quan thông tấn, báo chí nước ngoài đã tới dự và 
theo dõi ky họp. 

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả 
nước, kiều bào ta ở nước ngoài hãy phát huy 
truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết nỗ 
lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2001. Q 
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HỘI THẢO KHOA HỌC - THỤC TIÊN 
NÂNG CAO CHẬT LƯỢNG, HIỆU QUÁ RGHIÊN CỨU, 
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐANG 


# 
ˆ 


VÀ EƯA @HI QUYẾT VÀ0 Cuộc sô: 


Lời BBT : Đê góp phân cùng toàn Đẳng triển khai nhiệm vụ 
công tác sau Đại hội IX của Đẳng, ngày 26-6-2001, Đẳng úy khôi 
các cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng phôi hợp cùng Ban 
Biên tập và Đẳng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sẵn tô chức hội thảo 
khoa học về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, 
quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đang và đưa Nghị quyết 
Vào CUỘC sống” nhằm lắm rõ nội dung và xác định những mục 
tiêu, yêu câu cần đạt được để qua đó đề xuất những kiên nghị, 
biện pháp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quã nghiên. cứu, 
quán trật Nghị quyết Đại hội IX của Đóng và đưa Nghị quyết vào 
cuộc sông. 


Hội thão đã thu hút đông đão các nhà khoa học, các đồng chí 
lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu, lý luận trong và ngoài khôi 
tự tưởng tham gia. Hơn 20 bẫn tham luận và ý kiến phát biêu đã 
đề xuất những đồng góp khá cụ thê, sâu sắc đây tâm huyệt, mong 
muôn Nghị quyết Đại hội IX của Đảng thực sự đi vào cuộc sông, 
đưa đât nước không ngừng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chứ, văn minh. 
Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số 
tham luận tại hội thao. 


Đựa Nghị quyế‹c Đại hệi IX siia Đảng vào quộc sông 
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FZ1IÊT1 VỤ TRƠï1G YÊU 
SAU DAI HỘI 


AI hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam 
}) là Đại hội của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn 

kết, Đối mới, thê hiện M chí kiên cường 
và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong 
thời điểm trọng đại bước vào thế kỷ mới, thiên 
niên ký mới. Thực hiện trọng trách trước toàn 
Đảng, toàn dân tộc là kiếm điểm và đánh giá 
những thành tựu và khuyết điểm thời gian qua, đề 
ra hững quyết sách cho thời kỳ tới, phấn đấu 
nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đầu của Đảng, động viên và phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đại 
hội đã thông qua các văn kiện quan trọng : 
Báo cáo Chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 10 năm 2001 - 2010 và Phương hướng, 
nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 
2005, thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã được bồ sung, sửa đổi ; và 
Nghị quyết Đại hội. Các văn kiện này là kết tỉnh 


" 


trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân, phẩnánh - 


bệ chí, nguyện vọng, của cả nước ; là sự vận dụng 
sáng tạo. và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hỗ Chí Minh và những giá trị của nhân loại 
vào tình hình Cụ thể của nước ta trong giai đoạn 
hiện nay ; thể hiện sự chuẩn bị tích cực nhất 
những tiền đề chính trị - kinh tế - xã hội, những 
điều kiện vật chất và tinh thần cho đất nước ta 
trong những năm đầu thế kỷ mới với tầm vóc mối, 
năng lực mới. Đường lối và những, quan điểm 
Đại hội IX đề ra là một bước phát triển và cụ thê 
hóa Cương lĩnh Chính trị năm 1991, tiếp tục 
phát triển đường lối đối mới của Đại hội VỊ, 
Đại hội VII và Đại hội VIII của Đang. Những 


8 


VŨ HIẾN 


quyết định chính trị trong, Đại hội đánh đấu một 
bước trưởng thành mới của Đảng về lý luận và 
tông kết thực tiễn, thể hiện tính cách mạng, 
khoa học và bản lĩnh trí tuệ của Đảng ta. 

Đất nước ta tiếp tục đi lên phía trước theo nhịp 
bước của thời đại trong bối cảnh quốc tế có nhiều 
diễn biến phức tạp khó lường, cơ hội có nhiều 
nhưng thách thức cũng vô cùng to lớn. Trong tình 
hình như thế, việc Đại hội Đẳng dự liệu mục tiêu 
mà con đường ta tới, xác định từng chặng đường 
cũng như cách thức, bước đi đã là những kỳ công. 
Tuy nhiên, vấn đề tiếp theo và có phần quan trọng 
hơn nữa là làm sao đề toàn Đảng, toàn dân hiểu 
rõ, nắm chắc và băn gBÝ thức tự giác của tất cả mọi 
người, đưa những quan điểm, đưa những ý tưởng 
Cao đẹp đó vào cuộc sống, Vậy nên nhiệm vụ 
trọng yêu sau Đại hội và cũng là nội dung chủ yếu 
CỦA CuỘc hội thảo này là bàn về việc đó - làm sao, 
làm như thế nào đê nâng cao chất lượng, hiệu quả 
nghiên cứu, quán triệt N 'phị quyết Đại hội 
lần thứ IX và đưa Nghị quyết đó vào cuộc sống, ? 

Có rất nhiều câu trả lời và có nhiều cách tiếp 
cận về chủ đề này. Bởi không phải bây giờ, mà đã 
biết bao lần chúng ta thực hiện Nghị quyết của 
các Đại hội Đảng và đã thu được những thành tựu 
to lớn. Vậy nên kinh nghiệm cũng đã có. Trong 
các kinh nghiệm ấy, có cả những kinh nghiệm 
thành công và có cả những việc thực hiện chưa 
thành công, mà đối với chúng ta hôm nay, tìm ra 
cho đúng, cho đủ cũng thật đáng quý. 

Chúng ta bàn và tông kết lại những gì đã làm 
được, điều gì chưa được, đúc rút thành bài học là 
rất cần thiết. Nhưng có lẽ trong hội thảo, điều còn 
cần hơn nữa là xem trong VIỆC nghiên cứu, quán 
triệt và đưa Nghị quyết của Đại HP) vào cuộc sông 


Đưa Nghị quyết Đại hệi IX ca Đảng vào quệc sống 


của lần này có gì mới hơn, có gì cần đi sâu hơn ? 
Ta cứ theo cách cũ mà làm hay lần này hải làm 
CỔ SỰ đôi mới hơn, và những điêm cần đối mới đó 
là gì ? 

Với cách đặt vấn đề như thế, đề nâng cao chất 
lượng, hiệu quả nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội IX và đưa Nghị quyêt vào cuộc sông, rất 
cân làm rõ một số vẫn đề quan trọng sau : 

Một #3, phải hiểu rõ yếu tố thời cuộc, hiểu rõ 
đặc điểm tình hình thế giới. và trong nước hiện 
nay để cắt nghĩa những vân đề lý luận và thực tiễn 
mà Đại hội đã đề cập đến. Đại hội IX đã diễn Ta 
trong thời điểm có ý nghĩa trọng đại khi thế 
kỷ XX đã kết thúc, thế kỷ XXI vừa mới bắt đầu ; 
khi toàn Đảng, toàn dân ta đã trải qua 5 năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VIHI của Đảng, 10 năm 
thực hiện Chiến lược ồn định và phát triển kinh 
tẾ - Xã hội (1991 - 2000) và 15 năm đổi mới. 
Từ thời điểm, thời cuộc hiện nay mà Đại hội đưa 
ra những nhận định về thế kỷ XX với những sự 
kiện đã diễn ra trên thế giới và trong nước ; nêu 
bật tình hình thế giới những nắm đầu thế kỷ xXI 
và triển vọng của nước ta tiếp tục phát triển trong 
thế kỷ mới với những cơ hội và thách thức, những 
thuận lợi và khó khăn, những khả năng mới đề 
tiếp tục đi lên và những cản trở mới cân phải vượt 
qua. Nắm chắc tình hình thực tiễn đề minh chứng 
cho những quan điểm của Đảng ta, và khi đã thấu 
suốt quan điểm của Đẳng thì càng vững tin tiến 
bước theo con đường mà Đảng ta, nhân dân ta đã 
lựa chọn. 

Hai 12, thấy rõ những điểm mới trong văn kiện 
Đại hội lần thứ IX của Đảng. Đây là việc làm rất 
quan trọng vì khi so sánh, đối chiếu với văn kiện 
của các Đại hội trước đề tìm ra cho được điểm 
mới, sẽ làm sâu sắc thêm việc nghiên cứu năm bắt 
vấn đề. Nói điểm mới Ở đây cũng có tính tương 
đối, có thể là những vấn đề lần đầu tiên được nêu 
ra, có thê là vấn đề mà các đại hội trước đã đề cập 
nhưng nay được nhìn nhận có sự đôi mới hơn, 
phát triển hơn. Khi nghiên cứu văn kiện, có người 
nêu ra 15 - 20 điểm mới, có người nêu nhiều hơn 
hoặc ¡t hơn, nhưng đại thê xin đưa ra những vấn 
đề mới như sau. Mộr, nhận định về thế kỷ XX và 
những đặc điểm những năm đầu của thế kỷ XXI ; 
Hai, nêu quan niệm hay có thể gọi là định nghĩa 
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về tư tưởng Hồ Chí Minh một cách chuẩn xác ; 
Ba, đưa thuật ngữ dân chủ vào cụm từ mục tiêu 
của cách mạng nước ta : Độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh ; Bán, đường lối 
kinh tế trong giai đoạn mới ; Năm, xác định rõ 6 
thành phân kinh tẾ chủ yếu : kinh tế nhà nước, 
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản tư 
nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài ; Sáu, xác định con đường công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cân và có thê 
rút ngăn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa 
có bước nhảy vọt ; Bảy, động lực chủ yếu đề phát 
triển đất nước là phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân ; Tám, chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế, xác định Việt Nam là đối tác tin cậy đối với bè 
bạn xa gần ; Chín, xây dựng nên kinh tế độc lập 
tự chủ ; Mười, nêu bật những khâu đột phá trong 
VIỆC tô chức thực hiện chiến lược phát triên 
kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010). 

Ba 72, làm sao phân tích, cắt nghĩa, lý giải các 
vấn đề đi liền nhau, vừa hỗ trợ bô sung cho nhau 
nhưng lại chứa đựng các yếu tố có thê coi là 
những mâu thuẫn, những mặt đối lập trong một 
thể thống nhất chung. Nếu giải quyết được thỏa 
đáng những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đó 
thì việc quán triệt nghị quyết sẽ rất sâu sắc và có 
chất lượng cao. Ví dụ : 

- Vấn đề xây dựng nên kinh tẾ nhiều thành 
phản định hướng xã hội chủ nghĩa. Ở đây, kinh tẾ 
nhiều thành phân vận hành theo cơ chế thị trường 
là yếu tố tự nó, có tính tự phát ; nhưng có sự quản 
lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa lại đòi hỏi sự tự giác rất cao. Làm sao phát 
huy được tác động tích cực của kinh tế thị trường, 
quy luật thị trường, nhưng lại kiềm chế, điều tiết, 
chế ngự được nó, khắc phục mặt trái của cơ chế 
thị trường. 

- Phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững. 
Như chúng ta biết không có một nước nào, một 
đơn vị sản xuất kinh doanh nào lại không mong 
muốn có sự phát triên mạnh mẽ, phát triển nhanh 
chóng và không ngừng phát triên. Thế nhưng 
trong phát triên Đao Ø1ở cũng có sự nghịch lý,. có 
sự “phản phát triền”. Đó là phát triên không đều, 
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phát triên kéo theo sự đồ vỡ các kết cấu cũ, 
phát triển phân cực. Vậy tư tưởng của chiến lược 
mà Đại hội đề ra là vừa phát triên nhưng lại bảo 
đảm có hiệu quả và bền vững, khắc phục và loại 
trừ những nghịch lý và hậu quả tiêu cực do chính 
sự phát triển gây ra. 

- Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến 
bộ, công băng xã hội và bảo vệ môi trường. Đây 
là quan điểm, là chủ trương, chính sách phản ánh 
bản chất ưu việt của chế độ xã hội của chúng ta. 
Vậy cần lý giải làm sao cho thật rõ ; tăng trưởng 
kinh tế đề thực hiện các chính sách xã hội, sản 
xuất thật tốt nhưng không phá hoại môi trường ; 
mỗi bước phát triển của kinh tế là mỗi bước nâng 
cao chất lượng của cuộc sống và góp phần tích 
cực cho việc bảo đảm công băng xã hội. 

- Xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ đi đôi 
với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng 
và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Chúng ta 
thử phân tích xem tại sao phải như vậy và có thể 
thực hiện như vậy được không. Hiện nay vẫn còn 
những quan. điểm lệch lạc cho rằng, đã gọi là 
tham gia quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế 
quốc tế là chấp nhận tự do hóa thương mại thi làm 
sao có được nên kinh tế độc lập tự chủ ; độc lập 
tự chủ là khép kín, là triệt tiêu việc mở rộng quan 
hệ kinh tế đối ngoại hợp tác phân công và tùy 
thuộc lẫn nhau. Đây rõ ràng là vấn đề cần được 
tranh luận, làm rõ. 

Nếu đi sâu thêm vào hướng này chúng ta sẽ 
tìm thấy nhiều mối quan hệ chặt chẽ nhưng có sự 
tương phản, thậm chí mâu thuẫn và nếu như tất cả 
mọi điều đều được cắt nghĩa có cơ sở khoa học, 
có tính thuyết phục thì chất lượng của việc nghiên 
cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội IX càng cao. 

Bốn là, tìm ra phương thức nghiên cứu quán 
triệt và đưa Nghị quyết vào cuộc sông một cách 
hợp lý. Phương thức ở đây là tông hợp các hình 
thức, phương pháp, biện . pháp. Chúng ta cần xem 
những cách học tập phô biến, nghiên cứu, quán 
triệt nghị quyết như đã làm xưa nay có điều gì là 
hợp lý cân tiếp tục thực hiện, cứ theo đó mà làm. 
Đông thời, điều quan trọng hơn là tìm ra một số 
hình thức, phương pháp mới giúp cho việc tìm 
hiểu, nắm bắt vấn đề nhanh hơn, sâu hơn. Khi 
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tô chức học tập có sự kết hợp giữa phô biến với 
việc cùng nhau tọa đàm, trao đối, phát huy sự tìm 
tòi, sáng tạo của mỗi cá nhân ; tô chức các cuộc 
hội thảo khoa học, các cuộc thi tìm hiểu theo chủ 
đề, lĩnh vực và theo những quan điểm của Đại 
hội. Mỗi một hình thức có mặt ưu điểm và hạn 
chế của nó nhưng việc áp dụng các hình thức học 
tập nào cũng phải sát hợp với đối tượng cụ thể, 
điều kiện cụ thê của mỗi cơ quan, đơn vị. 

Trên cơ sở nắm chắc những tư tưởng, quan 
điểm của Đảng trong Đại hội, tìm mọi giải pháp 
hữu hiệu nhất đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ở 
đây vẫn đề quan trọng bậc nhất là cụ thể hóa nghị 
quyết, đưa những quan điểm của Nghị quyết vào 
hoạt động của cơ quan mình, đơn vị mình. Việc 
xây dựng chương trình hành động theo các thời 
gian cụ thể là nhiệm vụ rất quan trọng và cần 
thiết. Chúng ta thử xem có cách nào, làm thế nào 
để xây dựng chương trình hành động xác thực 
nhất, tối ưu nhất và do đó có hiệu quả nhất. 

Điều cuối cùng chúng ta cần khẳng định là, sự 
nghiệp đổi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước có được thực hiện tốt hay không, 
mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, 
dân chủ, văn minh có đạt được hay không tùy 
thuộc vào hoạt động, vào hành động cách mạng 
của toàn Đảng, toàn dân ta. Những hành động 
cách mạng đó mang tính tự giác rất cao, xuất phát 
từ lý tưởng mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, 
xuất phát từ lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp những 
người lao động. Hiểu sâu sắc Nghị quyết của 
Đẳng, đưa tỉnh thân đó vào chương trình hành 
động của mỗi cơ quan đơn vị và biến thành hành 
động cụ thể của tất cả cán bộ, đẳng viên, nhân dân 
thì nhất định sẽ trở thành sức mạnh dời non lấp 
biến, vượt hết khó khăn thách thức, hoàn thành 
mọi nhiệm vụ mà công cuộc đôi mới, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặt ra. 

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến tính thần 
Nghị quyết Đại hội Đảng IX thành hành động 
cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, - đó là mệnh 
lệnh của Tô quốc và của trái tỉm mỗi con người 
chúng ta. CÌ 
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NHUNG HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP 
NÂNG 0A0 CHẤT LƯƠNG NHIÊN 0ÚU, 
qUAN TRIỆT VÄ THỰC HIÊN NGHỊ (UYÊT 0Uñ ĐANG 


Ê đưa Nghị quyết, của Đại hội vào cuộc 
†)‹ sống, cân giải quyết nhiều vấn đề. Ở đây, 

chúng tôi chỉ nêu lên hai vấn đề cơ bản là 
nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết và tổ 
chức thực hiện. Hai vấn đề này có quan hệ hữu cơ 
với nhau. Nếu không nghiên cứu học tập, quán 
triệt Nghị quyết thì tổ chức thực hiện sẽ phạm 
phải những sai lầm, lệch lạc, trái với chủ trương, 
đường lối của Đảng. Ngược lại, nếu chỉ nghiên 
cứu, học tập mà không tô chức thực hiện tốt thì 
những Nghị quyết của Đảng dù có đúng, có hay 
đến mấy cũng chỉ dừng lại ở nhận thức tư tưởng, 
mà không thê biến thành hiện thực. 

1 - Về học tập Nghị quyết. 

Từ trước đến nay, sau khi Đại hội Đảng kết 
thúc, chúng ta đều tô chức học tập Nghị quyết cho 
cán bộ, đẳng viên các cấp, các ngành và tuyên 
truyền phố biến rộng rãi trong nhân dân. Nhìn 
chung, cách tổ chức ở các Cơ quan, các địa phương 
tiến hành công tác này rất tốt ; nhưng bên cạnh đó 
không phải là không còn tồn tại một số hạn chế. 
Không ít nơi, sau một đợt học tập có tính chất 
“chiến dịch” như vậy coi như kết thúc. Việc học 
tập cũng mang tính hình thức nặng về truyền đạt, 
phố biến làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức một 
cách thụ động, hời hợt mà thiếu những gợi ý cần 
thiết để cán bộ đảng viên tự mình phải suy nghĩ 
sâu sắc những vấn đề cơ bản trong nghị quyết và 
đơn vị mình, từ đó có, những chủ trương, "biện 
pháp cụ thể, thiết thực đề thực hiện Nghị quyết đạt 
hiệu quả cao nhất. Do _vậy, cần cải tiến, đôi mới 
việc học tập Nghị quyết của Đảng. 


LÊ HỮU NGHĨA °* 


Trước hết, cần nhận thức đúng đắn rằng việc 
học tập Nghị quyết Đại hội là một quá trình chứ 
không phải một lần là xong. Quá trình đó gắn liền 
nhận thức với thực tiễn. Nhận thức, tổ chức chỉ 
đạo thực tiễn và qua thực tiễn để bồ sung, uốn nắn 
nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn. Như 
vậy cần chú ý y mấy điểm : 

- Cần triển khai học tập kỹ ở cấp ủy đẳng và 
thủ trưởng các ngành, các đơn vị trực thuộc. Đồng 
chí bí thư cấp ủy đảng chủ trì và trực tiếp giới 
thiệu Nghị quyết và sự vận dụng Nghị quyết vào 
chương trình hoạt động của địa phương. Sau đó 
hội nghị trao đối, thảo luận những vấn đề cơ bản 
của Nghị quyết, liên hệ với tình hình thực tế của 
địa phương. Với tinh thần thực sự câu thị, tự phê 
bình và phê bình nghiêm túc, cần chỉ rõ những 
việc đã làm được, những việc chưa làm được ; 
những khó khăn, thuận lợi, những ưu, khuyết 
điểm. Từ đó rút ra những kết luận cần thiết, đúng 
đắn làm cơ sở bỗ sung vào chương trình hành 
động của cấp ủy. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
dạy : “Công việc gì bất kỳ thành công hay thất 
bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân 
tách thật rõ ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái 
thia khóa phát triền công việc và đề giúp cho cán 
bộ tiến tới” (), Qua việc thực hiện chương trình 
theo thời gian quy định, cấp ủy đẳng tiến hành 
tông kết, rút kinh nghiệm. Lấy kết quả thực tiễn 
làm thước đo mức độ nhận thức Nghị quyết, 


*GS.TS. Ủy viên Trung ương Đăng. Phó giám đốc Học viện 


Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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tỉnh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của 
cán bộ, đẳng viên ; uốn nắn những nhận thức, tư 
tưởng nông cạn, lệch lạc và đề ra chương trình 
hành động tiếp theo trên cơ sở nhận thức mới. 

- Đối với cấp xã, phường, việc học tập Nghị 
quyết cũng tiến hành theo trình tự như vậy, nhưng 


cân cố tài liệu hướng dẫn riêng, tập trung vào 


những vấn đề cơ bản của Nghị quyết, giải thích 
một cách ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ 
của cán bộ cơ sở. Điều quan trọng là cấp ủy cấp 
trên chỉ đạo, giúp đỡ đảng ủy xã, phường xây 
dựng chương trình hành động sát với tình hình 
thực tế của địa phương, đề ra những chủ trương, 
biện pháp cụ thê, thiết thực có tính khả thi. 

- Đối với hệ thống các trường chính trị tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, Học viện Chính 
trị quốc gia Hỗ Chí Minh và các phân viện, việc 
học tập Nghị quyết Đại hội cũng phải tuân theo 
đúng trình tự như vậy. Sau khi thảo luận, liên hệ 
với nhận thức và công tác của học viên, học viên 
cũng có trách nhiệm suy nghĩ nêu lên những kiến 
nghị thiết thực, gửi về đóng góp vào chương trình 
hành động của địa phương, đơn vị nơi mình 
công tác. 

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
hướng dẫn học viên tham gia nghiên cứu khoa học 
về những vân đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội, 
chọn đề tài trong những vấn đề cơ bản đó làm. luận 
văn tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và luận án tiến sĩ, 
gắn lý luận với thực tiễn, quán triệt một cách sâu 
sắc hơn Nghị quyết của Đại hội ; kiến nghị những 
chủ trương, biện pháp thực tiễn sáng tạo có tính 
khả thi, góp phần thực hiện Nghị quyết. 

Kiên quyết khác phục tình trạng tô chức học 
Nghị quyết một cách hình thức, chiếu lệ, không 
thiết thực, ít hiệu quả, khi viết thu hoạch đều nói 
có bồ ích, song khi ra ngoài thì lại nói khác. 

2 - Tô chức thực hiện Nghị quyết. 

Đây là khâu quan trọng có tính quyết định để 
biến Nghị quyết của Đảng thành hiện thực và 
cũng là khâu hiện nay còn có những yếu kém. Đề 
khắc phục tình hình này, đưa nhanh Nghị quyết 
của Đại hội vào cuộc sông, xin nêu một sô vân đề 
mà chúng tôi cho là rât cơ bản : 


- Tổ chức thực hiện là một quá trinh phức tập, 
bao gồm hệ thống các tô chức, thể chế vĩ mô và vi 
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mô cùng những con người hoạt động trong đó với 
những quan hệ chăng chịt ở nhiều cấp độ khác 
nhau, tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Việc xây 
dựng các tô chức thê chế khoa học, hợp lý sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cán bộ, 
ngược lại nó sẽ gây khó khăn trở ngại cho cán bộ 
trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của 
Đảng. Việc xây dựng tổ chức thể chế hiện nay 
chúng ta còn nhiều thiếu sót cần khắc phục. Tuy 
nhiên xét cho cùng cán bộ vẫn là yếu tố quyết 
định vì “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong” 
(Hỗ Chủ tịch). 

- Việc đề ra chủ trương, chính sách đúng đắn 
là trách nhiệm của tập thê lãnh đạo, còn việc chỉ 
đạo tô chức thực hiện lại là trách nhiệm cá nhân 
của người phụ trách. Người chỉ đạo tổ chức thực 
hiện giỏi giống như một nhạc trưởng có tài chỉ 
huy một dàn nhạc hợp xướng. Tất cả những nhạc 
cụ khác nhau, với những âm thanh trầm bổng khác 
nhau, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng sẽ thực hiện 
thành công một bản nhạc, không có tình trạng 
“trống đánh xuôi, kèn thôi ngược”. Người chi đạo 
tổ chức thực hiện giỏi sẽ biết cách phối hợp các tô 
chức khác nhau, tạo nên sức mạnh tông hợp, thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. 

- Người, chỉ đạo tô chức thực hiện chẳng những 
phải có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, 
năm vững chủ trương, đường lối của Đẳng mà còn 
phải hiểu biết thực tế sâu sắc, phải có năng lực tổ 
chức thực tiễn, quản lý điều hành. 

- Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện cần cố sự 
phối hợp và phân công chặt chẽ giữa các tổ chức. 
Tổ chức nào là cơ quan chủ trì, tô chức nào là cơ 
quan phối hợp cùng thực hiện mục tiêu đề Ta. Cần 
xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của 
mỗi tÔ chức. Trên cơ sở đó, người phụ trách của 
mỗi tô chức trực tiếp lãnh đạo cán bộ của tô chức 
mình thực hiện. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, 
hoặc đề xảy ra tình trạng bê bối, tiêu cực của cán 
bộ dưới quyền mình thì người phụ trách tô chức 
chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật một cách 
nghiêm minh. Lê-nin viết : “Một người lãnh đạo 
chính trị không những phải chịu trách nhiệm về 


(1) Hồ Chí Minh : Toản rập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 243 


Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống 


cách mình lãnh đạo, mà còn phải chịu trách nhiệm 
về hành động của những người dưới quyền mình 
nữa. Đôi khi người lãnh đạo không biết những 
hành động đó, thường là không muốn cho những 
hành động đó xảy ra, nhưng vẫn phải chịu trách 
nhiệm về những hành động đó” 0). 

Tiếc rằng ở nước ta chưa quán triệt đầy đủ 
những điều đó. Vì vậy, làm cho người phụ trách 
dễ mắc phải thói quan liêu, vô trách nhiệm, coi 
thường kỷ luật, gây ảnh hưởng xấu trong cán bộ 
và nhân dân. (Ở. các nước, một bộ trưởng đề cho 
cán bộ dưới quyên có những hành động sai lầm, 
gây hậu quả nghiêm trọng buộc phải từ chức hoặc 
bị cách chức). 

Đối với những cán bộ tham gia tổ chức thực 
hiện, cần xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của 
mỗi người theo sự phân công. Có chế độ khen 
thưởng và kỷ luật một cách nghiêm minh đối với 
những cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 
những cán bộ phạm sai lầm, không hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Ở ta chưa thực hiện chế độ 
này một cách nghiêm chỉnh, triệt đề nên tình trạng 
cán bộ chây lười, làm việc theo kiểu “được chăng 
hay chớ” còn nhiễu. 

~ Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, việc nắm 
thông tin và xử lý thông tin kịp thời là rất quan 
trọng. Do đó, cần xây dựng chế độ báo cáo thỉnh 
thị chặt chẽ, nghiêm túc. Báo cáo phải khách 
quan, trung thực, phản ánh đúng tình hình thực tế, 
giúp cho cấp trên nắm được thông tin chính xác 
trong mọi tình huống, có cơ sở đề xử lý đúng đắn 
các vấn đề đặt ra. Khắc phục tỉnh trạng làm báo 
cáo qua loa, đại khái hoặc “làm thì láo, báo cáo thì 
hay”. Những báo cáo không chính xác, sai sự thật, 
tô hồng thành tích, ưu điểm, che giấu khuyết điểm 
thì người thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm báo cáo 
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xử lý kỷ 
luật ; khắc phục tình trạng khoán trắng cho trợ lý 
làm báo cáo mà không thấy rõ trách nhiệm 
của mình. 

- Công tác kiếm tra, kiêm soát có vai trò rất 
quan trọng trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Lê-nin 
đã từng chỉ rõ : “Lựa chọn người ; thiết lập chê độ 
trách nhiệm cá nhân đôi với công việc đang làm ; 
kiêm tra công việc thực (¿. Nếu không như thế thì 
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không thể thoát ra khỏi chủ nghĩa quan liêu và 
bệnh giấy tờ đang bóp nghẹt chúng ta” @), 

Chủ tịch: Hồ Chí Minh rất col trọng công tác 
kiểm tra, kiểm soát. Người viết : “Muốn chống 
bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy ; muốn biết các 
nghị quyết có được thi hành không, thi hành có 
đúng không ; muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua 
chuyện, chí một cách là khéo kiêm soát. Kiềm 
soát khéo bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn 
nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định 
bớt đi” 4). Người còn chỉ rõ : “Muốn kiêm soát có 
kết quả tốt phải có hai điều : Một là kiểm soát phải 
có hệ thống, phải thường làm. Hai là người đi 
kiểm soát phải là những người rất có uy tín” 6). 

- Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để công tác 
kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả cao, góp phần 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ð Đại hội, chúng 
ta cần đối mới công tác kiêm tra. Ủy ban kiểm tra 
các cấp của Đảng, Thanh tra Nhà nước và các 
ngành đã có nhiều cố gắng, nhưng cũng còn nhiều 
bất cập. Công tác kiểm tra làm nhiều nhưng hiệu 
quả không cao. Thậm chí có nơi cán bộ kiểm tra, 
thanh tra còn gây phiền hà các cơ quan, đơn vị 
được kiếm tra. Theo chúng tôi, cần xây dựng một 
thê chế hợp lý cho công tác kiểm tra, thanh tra đề 
bảo đảm chất lượng kiêm tra (Nếu có thê cần bổ 
sung, sửa đôi cho hợp lý hơn). Chấn chính các tổ 
chức kiểm tra, thanh tra, theo các tiêu chuẩn : Có 
phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, trung 
thực, dũng cm, có tinh thần trách nhiệm và trình 
độ nghiệp vụ cao. Kiện toàn tổ chức thanh tra 
nhân dân, mở rộng quyền hạn và nhiệm vụ, 
thường xuyên bôi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng quy 
chế hợp lý ; tạo điều kiện thuận lợi đề tổ chức này 
hoạt động thiết thực có hiệu quả ; khắc phục tình 
trạng hoạt động mang tính hình thức, kém hiệu 
quả như ở nhiều nơi. Những vấn đề nêu trên nếu 
chúng ta kiên quyết cải tiến, đôi mới, chắc chắn sẽ 
góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội IX vào cuộc 
sống tốt hơn. C1 


(2) V.I. Lê-nin : Toản ráp, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1997, 
t 42, tr 269 

(3) V.L Lê-nin : St 44, tr 452 

(4) Hỗ Chí Minh : $đđ, t 5, tr 287 

(5) Hỗ Chí Minh : Sđd, t 5, tr 287 
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UÁN triệt Nghị quyết Đại hội Đảng và 

đưa Nghị quyết vào cuộc sống là một 

tiền trình thống nhất, không thể chia cắt 
rành rẽ, việc này làm trước xong rồi mới làm 
VIỆC Sau. 

Nghị quyết của một Đại hội không chỉ là 
nhiệm vụ, phương hướng mới mẻ của một nhiệm 
kỳ mà còn kế thừa những Nghị quyết của các Đại 
hội trước đó, nhất là Nghị quyết của các Đại hội 
liên kê. Các Đại hội liền kề của Đại hội IX là Đại 
hội VII và Đại hội VI. Do đó đề thấu triệt Nghị 
quyết IX, phải luôn xem lại những Nghị quyết 
của các Đại hội trước với cách nhìn tông kết 
những việc đã làm được và chưa làm được. 

Đứng ở góc độ của người công tác lý luận, 
cần thấy tính lý luận và khoa học sâu sắc tầm cao 
của Nghị quyết, nhưng đông thời phải thấy Nghị 
quyết Đại hội không phải là một công trình lý 
luận hoàn chỉnh, tiếng nói cuối cùng về mặt lý 
luận. Nghị quyết Đại hội trước hết là chương 
trình hành động của toàn Đảng, toàn dân trong 
một nhiệm kỳ 5 năm. Nghị quyết kết luận đồng 
thời mở ra yêu câu phát hiện và giải đáp những 
vấn đề mới. 

Đề đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, 
vai trò của các hội nghị Trung ương của một 
nhiệm kỳ là hết sức quan trọng. Hội nghị Trung 
ương bàn những biện pháp cụ thể, những chủ 
trương cụ thê, nhằm thực thi Nghị quyết của Đại 
hội với một hiệu quả cao nhất. Như vậy Nghị 
quyết của Trung ương không cần dài. 

Chúng ta đã huy động được trí tuệ toàn Đang, 
toàn dân tham gia xây dựng Báo cáo chính trị 
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HÀ XUÂN TRƯỜNG 


của Trung ương khóa VỊI trình Đại hội X. Với 
kinh nghiệm ấy tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục 
huy động trí tuệ toàn Đảng, toàn dân thực thi 
Nghị quyết Đại hội, trước hết huy động được 
giới trí thức, những nhà khoa học của từng lĩnh 
vực. Từng Ĩinh vực, từng ngành bàn về việc quán 
triệt và thi hành Nghị quyết Đại hội b‹ trong linh 
vực, trong ngành của mình. Tôi đề nghị cần tính 
toán kỹ lại chủ trương mở các hội nghị (hay lớp 
học) chung toàn quốc với những giảng viên (hay - 
báo cáo viên) trình bày, và học viên ghi chép 
một cách thụ động. Nhận thức và thực hành phải 
đi đôi với nhau, như trên tôi đã trình bày, tiến 
hành quán triệt và thực thi Nghị quyết là thống 
nhất. Đã có chương trình hành động của toàn 
Đảng thì trên cơ sở đó phải có chương trình hành 
động của từng ngành, từng l lĩnh vực. Hãy để cho 
từng ngành, từng cơ SỞ, mỗi con người tự suy 
nghĩ, tự bàn bạc đề nhận thức sâu sắc Nghị quyết 
Đại hội và tự mình thực hiện với trí sáng tạo cao 
nhất vào cuộc sống. Tôi lấy lInh vực văn học, 
nghệ thuật làm ví dụ. 

Bao cáo Chính trị trước Đại hội IX nêu cao 
trách nhiệm văn nghệ sĩ trước nhân dân, trước 
Tô quốc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu có nhiều 
tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, 
thâm nhuân sâu sắc tinh thân nhân văn, dân chủ, 
có tác dụng giáo dục, xây dựng con người. Báo 
cáo yêu câu phát huy vai trò thâm định tác phẩm, 
hướng dẫn dư luận, phê phán những quan điểm 
sai trải với đường lối văn học, nghệ thuật của 
Đẳng. Nói tóm lại Đại hội đặt vấn đề một cách 
toàn diện cho văn học, nghệ thuật trên cả ba 
lĩnh vực : sáng tác, lý luận - phê bình và quản lý. 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vàe cuộc sống 


Đảng ta thấu hiểu đặc trưng của văn học, 
nghệ thuật, nên rất coi trọng tư cách hình thái ý 
thức xã hội hết sức sâu sắc của văn học, nghệ 
thuật ; đặt văn học nghệ thuật vào một vị trí rất 
lớn trong việc giáo dục và xây dựng con người. 
Với đường lối chính trị và văn nghệ của mình, 
Đảng ta đã tập hợp được tuyệt đại bộ phận văn 
nghệ sĩ trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến 
bảo vệ độc lập, giành thống nhất Tổ quốc, tạo 
dựng được một nên văn học, nghệ thuật kháng 
chiến vĩ đại, niềm tự hào không chỉ của 
Việt Nam, mà là niềm tự hào của phong trào giải 
phóng dân tộc trên thế giới. Chiến tranh đã qua 
đi, nhưng mãi mãi còn là đề tài của văn nghệ 
nước ta và văn nghệ thế giới với những con 
người, những tâm hồn cao cả cùng những vấn đề 
nhức nhối khôn nguôi của nhân loại do những 
hành động man rợ của kẻ thù để lại cho con 
người, xã hội và thiên nhiên nước ta. 

Chiến tranh đã vậy, nhưng hòa bình thi sao ? 
Hai mươi sáu năm sau chiến tranh văn học, nghệ 
thuật nước ta như thế nào, hiện trạng ra sao ? 
Giới văn học, nghệ thuật, những cơ quan lãnh 
đạo, quản lý văn học, nghệ thuật nhân dịp này 
phải có những câu trả lời đầy đủ và xác thực. Câu 
trả lời không dễ, nhưng phải trả lời trong thực thi 
Nghị quyết Đại hội X. Đó là “trách nhiệm trước 
nhân dân, trước Tô quốc và chủ nghĩa xã hội” 
mà Đảng yêu câu. 

Trách nhiệm Đại hội X của Đảng đặt ra cho 
giới văn học, nghệ thuật không phải chỉ ở phân 
“xây dựng nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc”, hay ở phần báo chí, xuất bản, công tác 
tư tưởng, mà ở toàn bộ các vấn đề liên quan đến 
COn người, đến xã hội được Đại hội nêu lên. 
“Văn hóa nghệ thuật phải ở trong kinh tế và 
chính trị” như Hồ Chí Minh đã nói. Những vấn 
đề như xây dựng đạo đức xã hội chủ nghĩa, 
chống tham nhũng, đấu tranh giai cấp trong xã 
hội ta hiện nay, con đường đới lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, v.v.. là những đề tài hết sức phong 
phú, đáng để cho văn học, nghệ thuật nước ta 
quan tâm khai thác. Theo tôi, một trong những 


SỐ 14 (7-2001) 


nguyên nhân quan trọng về tình trạng thiếu tác 
phẩm nỗi trội thu hút được đông đảo quần chúng 
bạn đọc, người xem là sự xa rời những đề tài lớn 
cùng những nhân vật trung tâm (nhân vật tích 
cực và nhân vật tiêu cực) của thời đại. Để tránh 
sự hiểu lầm, cần phải nói ngay rằng xét giá trị 
của tác phâm văn học, nghệ thuật không tùy 
thuộc vào đề tài mà tùy thuộc vào chất lượng 
nghệ thuật và tư tưởng của tác phẩm, nhưng đề 
tài có một vị trí rất lớn thuộc về định hướng tư 
tưởng và chính trị của tác giả. 

Chiến tranh và hòa bình về bản chất là khác 
nhau, từ đó con người trong chiến tranh và con 
người trong hòa bình về tâm lý, tư duy,. lối sống 
cũng rất khác nhau. Lấy lịch sử, lấy truyền thống 
đề giáo dục con người hiện nay là cân thiết, 
nhưng không thể thỏa mãn nhu cầu đa dạng, 
phong phú của con người hôm nay, hơn nữa 
hoàn cảnh mới của một xã hội đang chuyên động 
hết sức phức tạp như xã hội ta hiện nay tác động 
trực tiếp đến sự hình thành con người và các 
quan hệ xã hội. Vì vậy tập trung cho những đề 
tài lớn của thời đại, tập trung cho những nhân vật 
trung tâm của thời đại có một ý nghĩa phát triển 
đúng hướng của nền văn nghệ hiện đại nước ta 
không chỉ ở sự bảo tồn và phát huy những truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc mà còn ở sự phát hiện 
những nét mới của con người Việt Nam trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cả một 
cuộc đầu tranh phức tạp không chỉ có anh hùng 
ca mà còn những bị kịch, những bị hài kịch. 
Trách nhiệm xã hội theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa đặt lên vai văn nghệ sĩ hiện đại hết sức 
nặng nề. Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX trong 
văn học, nghệ thuật, biện pháp quan trọng nhất 
là tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ thâm nhập vào 
thực tế vĩ đại của đất nước theo những định 
hướng mà Đại hội đặt ra. Tôi nghĩ đó là phương 
thức tốt nhất cho những tác phẩm lớn, những 
đỉnh cao của văn học nghệ thuật ra đời. Và chắc 
chắn đợt mới (đợt 3) Giải thưởng Hồ Chí Minh 
sẽ được công bố tuyên dương những tác phẩm 
xứng đáng với thời kỳ đôi mới. 
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Đưa Nghị quy Đại hội IX sa Đảng vào cuộc sống 


Tử THựC TÊ 


Nghị quyết quan trọng của Đảng, nhất là Nghị 

quyết các kỳ đại hội Đảng đã cơ bản được thực 
hiện, trở thành hiện thực sinh động của cuộc sống. Tuy 
nhiên, vân có những nội dung cụ thể chưa được nhận 
thức đầy đủ và khó khăn khi tổ chức thực hiện. Làm thế 
nào để quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trở thành 
phong trào hành động của quần chúng ? Đây là vấn đề 
vừa rộng, vừa sâu, vửa mang tính lý luận, vửa mang 
tính thực tiên, rất khó nhưng vô cùng quan trọng. Từ 
thực tế của Đài Truyền hình Việt Nam và suy rộng ra tôi 
thấy cần nhấn mạnh một số vấn đề chính yếu sau : 

Thứ nhất, để nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán 
triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, chính đội ngũ 
nhưng người làm công tác tư tưởng phải nhận thức đây 
đu, sâu sắc nội dung Nghị quyết 

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng là tiếp tục đường lỗi 
Đại hội VII, VIII của Đảng, đó là tiếp tục đổi mới và đẩy 
mạnh ì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, Nghị quyết 
Đại hội lần này có những cái mới. Có thê nói ngay tử 
tiêu đề của Đại hội là “Phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, tiếp tục đổi mới, đã ÿ mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quôc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa”. Như vậy, bao trùm lên việc thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa là con đường tiếp 
tục đối mới, bằng sức mạnh toản dân tộc chứ không 
phải là bằng sức mạnh của riêng một giai cấp hay một 
tầng lớp nào. v.v... Trong nội dung của Nghị quyết còn 
nhiều vấn đề mà cảng. đào sâu suy nghĩ, chúng ta càng 
hiểu hơn sự sâu sắc cả về lý luận lân thực tiên mà cuộc 
sông hiện nay đang đặt ra. 

Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết nếu không nhận 
thức rõ vấn đề thì dễ dân đến đơn giản, công thức, 
không gây được ấn tượng sâu sắc về nội dung Nghị 
quyết của Đại hội lần này. Đây cũng là vấn đề để khắc 
phục tinh trạng khi phố biến Nghị quyết không hấp dân, 
không sâu sắc, đơn giản hóa Nghị quyết Đại hội Đảng. 
Trong thực tế, đang tồn tại hiện tương khá phổ biến là 
khi nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết vân trình bày có 
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tính chất mô phóng, hời hợt mà không thấy cái mới, cái 
sâu sắc của nó. 

Mặt khác, cũng cần nhận thức hết những thuận lợi 
và khó khăn mà Đảng ta đã nêu lên. Đó là cơ hội lớn và 
thách thức lớn. Cơ hội với đầy đủ các yếu tố như Nghị 
quyết nêu sẽ tạo cho chúng ta niềm tin, hướng tới mục 
tiêu. Những khó khăn, thách thức cả về chủ quan vả 
khách quan cũng cần được nhận thức, phân tích đầy đủ 
để nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, vững vàng 
trước mọi sóng gió. Như vậy chúng ta sẽ không lạc 
quan tếu và kiên trì thực hiện các mục tiêu do Đại hội 
đề ra. 

Thứ hai, đặc biệt quan tâm đên đội ngũ báo cáo 
viên và coi trọng việc quán triệt Nghị quyết ở đơn vị 
cơ sở. 

Chúng ta có đội ngũ làm công tác báo cáo viên, 
tuyên truyền viên tử trung ương đến cơ sở, nhưng. công 
băng mà nói để nghiên cứu, quản triệt Nghị quyết của 
Đảng và đưa Nghị quyết vào cuộc sống thì không thể 
làm thay một số chuyên gia hiểu biết về các lĩnh vực 
khác nhau. Báo cáo tinh thần Nghị quyết thi tốt nhưng 
việc trinh bây. từng chuyên đề một cách sâu sắc để các 
ngành, các cấp và từng địa phương hiểu đúng, đầy đủ 
mà vận dụng cụ thể vào lĩnh vực mình, địa phương 
mình thì cần tới đội ngũ các chuyên gia. Kinh tế phải để 
cho nhà kinh tế nghiên cứu ; lĩnh vực nhà nước, quản lý 
xã hội thì phải có đội ngũ chuyên sâu về lĩnh vực 
này v.v... Kinh nghiệm về vấn đề này ở một số đơn vị, 
sau khi mời các đồng chí cấp trên phổ biến Nghị quyết 
vân phải mời thêm các chuyên gia phù hợp với từng 
ban, từng lĩnh vực báo cáo sâu. Ví dụ Đài Truyền hình 
Việt Nam, nơi có nhiều lĩnh vực, ngành nghề, việc quán 
triệt và vận dụng Nghị quyết phải rất cụ thể. Ở các Ban 
biên tập, có rất nhiều vấn đề cần phai được trang bị 
kiến thức vì anh em làm truyền hình phái am hiểu lĩnh 
vực minh phụ trach như kinh tế, văn hóa, xã hội, xây 
dựng Đảng... Công tác quản lý kỹ thuật cũng là vấn đề 
rất lớn ở Đài Truyền hình Việt Nam. Công nghệ mới sẽ 


` Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình 
Việt Nam 


Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sông 


phát triển ra sao, định hướng phát triển như thế nào 
là cả những vấn đề được nghiên cứu và đặt nó vào 
trong tổng thể của chiến lược phát triển truyền thông 
quốc gia... 

Để làm được điều đó, từng cấp ủy, lãnh đạo và 
quần lý các đơn vị phải chủ động tổ chức. Đây là điều 
cần chỉ đạo để phát huy tính chủ động ở các ngành, 
các đơn vị. Chúng ta vân thường có thói quen cho răng 
việc nghiên cứu, quản triệt Nghỉ quyết là công việc của 
cấp trên. Trong khi đó cấp trên vừa ít người, vừa không 
có điều kiện nắm thật sát các cơ sở. Cho nên, phải 
đổi mới công tác nghiên cứu quán triệt Nghị quyết 
hướng về cơ sở, phát huy tính chủ động sáng tạo của 
cơ sở để họ chỉ đạo. Làm được như vậy là phát huy 
tính sáng tạo, dân chủ trong nghiên cứu, quán triệt 
Nghị quyết. 

Các cấp, các ngành tổ chức những hội nghị chuyên 
đề, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên về tửng lĩnh vực, ở 
từng đơn vị. Họ sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai 
nghiên Cứu, quán triệt ở đơn vị mình. Nhận thức sâu 
sắc cụ thể ở các đơn vị sẽ là điều kiện để thực hiện “nói 
đi đôi với làm” và chính là quá trình tốt nhất đưa Nghị 
quyết vào cuộc sống. Từng cơ sở sẽ có thực tế để nhận 
thức rõ cái gì làm đúng và cái gì chưa đúng với tinh thần 
Nghị quyết và sửa sai khắc phục như thế nảo. Đưa 
Nghị quyết đi vào cuộc sống như vậy sẽ có sức sống 
và phát huy được sức mạnh của quần chúng. 

Thư ba, coi trọng công tác kiểm tra, kịp thời giải 
quyết vướng mắc và uốn năn kịp thời nhưng sai sót. 

Trong quá trinh tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, 
quán triệt Nghị quyết cần coi trọng công tác kiểm tra. 
Buông lỏng kiểm tra là buông lỏng lãnh đạo vấn đề này. 
Thực tế trong tuyên truyền ở Đài Truyền hình Việt Nam 
còn it những tin tức, phóng sự về đề tài nghiên cứu, 
quán triệt Nghị quyết Đại hội lX của Đảng. Có chăng 
cung chỉ là những tin phản ánh sơ sài, chưa sâu đậm. 
Ở một số tờ báo khác cũng thấy có hiện tượng này. Tất 
nhiên, từ khi kết thúc Đại hội IX đến nay thời gian cung 
chưa nhiều, Trung ương và các CƠ SỞ cũng còn nhiều 
ViệC phải làm, trong đó có những vấn đề do bức xúc của 
cuộc sống. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, nếu 
không kiểm tra việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng sẽ có hiện tượng buông xuôi thả 
lỏng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo không gắn với tinh thần 
Nghị quyết. Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và 
xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết 
vào cuộc sống là công phu, không phải một sớm, một 
chiều. Vì vậy việc kiểm tra này là hết sức cần thiết. Qua 
kiểm tra để phát hiện được những nhân tô tích cực, rút 
ra những kinh nghiệm tốt phố biên áp dụng ở nhiêu nơi. 
Đồng thời phê phán, khắc phục những nơi làm chưa tốt. 
Kiểm tra chính là yếu tố quan trọng nhăm nâng cao 
chất lượng nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng. 
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Thứ tư, phát huy hơn nữa vai trỏ của các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

Hệ thống thông tin đại chúng đã góp phần hết sức 
quan trọng vào quả trình xây dựng đường lỗi, Nghị 
quyết của Đảng và giờ đây nó vân giữ vai trò cực kỳ 
quan trọng trong việc thúc đây chất lượng nghiên cứu, 
quán triệt Nghi quyết và đưa Nghị quyết của Đảng vào 
cuộc sống. Nó không chỉ cổ vũ phong trào mà còn cung 
cấp nguồn thông tin trực tiếp đến việc quán triệt Nghị 
quyết và hướng dẫn hành động cách mạng, kiếm chứng 
việc thực hiện Nghi quyết trên thực tế tức là đưa Nghị 
quyết vào cuộc sống... 

Xác định rõ trách nhiệm đó, Đảng ủy, Ban Cán sự 
Đảng và lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đã nêu rõ 
nhiệm vụ quán triệt tỉnh thần Nghị quyết đối với các 
Ban biên tập và chỉ đạo các chương trình trước hết là 
Thời sự, Chuyên đề thực hiện chức năng của minh 
hướng vào mục tiêu trên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn 
có nhiều hạn chế, nhất là chiều sâu của những 
nội dung đề cập. 

Trên tổng thể các phương tiện thông tin đại chúng, 
chúng tôi cho rằng việc tập trung tuyên truyền quán triệt 
Nghị quyết Đại hội IX vẫn còn nhiều bất cập. Thậm chí 
nhiều báo, nhiều đài truyền hình và phát thanh rất ít khi 
đề cập đến vấn đề này, chưa tuyên truyền lôi cuốn 
quần chúng vào hành động. Chúng ta mới thông tin các 
vấn đề đời sống kinh tế - chính tri - xã hội mà chưa chú 
ý đến vấn đề nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hoặc 
việc tuyên truyên chưa sáng tạo, còn rập khuôn, máy 
móc. Những người làm công tác tư tương không chi 
hiểu sâu sắc Nghị quyết đề góp phần quán triệt tinh 
thần của các Nghị quyết tới toàn Đảng, toàn dân mà 
còn phải biết vận dụng Nghị quyết vào công việc hàng 
ngày, vào kế hoạch, quy hoạch phát triển cơ quan 
mình, ngành mình. Hiện nay, Đài Truyền hình Việt Nam 
đang củng cố lại Ban Chương. trình, rà soát lại các 
chương trinh cần thiết và sẽ cố găng. nâng cao chất 
lượng, hiệu quả của việc tuyên truyền về Đảng, bám sát 
các nội dung các Nghị quyết Đại hội Đảng để giao cho 
từng chương trình triên khai thực hiện. 

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng là Nghị quyết của 
trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, được toàn Đảng, 
toàn dân ghi nhận. Việc nâng cao chất lượng nghiên 
cứu Nghị quyết và đưa Nghị quyết vào cuộc sông đặt 
ra nhiều vân đề cần giai quyết, mang tính khoa học và 
thực tiên sâu sắc. Qua kinh nghiệm thực tế của Đài 
Truyền hình Trung ƯƠnS, chúng tôi thấy rằng, điều cốt 
lõi là không ngừng nâng cao phâm chất, năng lực của 
đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Các thông tin cua 
Đài Truyền hình phải sống động hơn, sâu sắc hơn, tính 
đảng cao hơn. Có như vậy, chất lượng của việc nghiên 
cứu, quán triệt Nghị quyết mới trở thành hành động 
thực tế. Œ | 
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TAO DỰNG NGUÔN LỰC CHO SỰ NCHIỆP 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


au hơn 15 năm tiến hành công cuộc đổi 

mới toàn diện, nhờ những thành tựu to 

lớn và rất cơ bản mà nhân dân ta đạt được 

trên tất cả các lĩnh vực, chúng ta đã ra khỏi cuộc 

khủng hoảng kinh tế - xã hội khá nặng nề và 

kéo dài, đồng thời công cuộc xây dựng và phát 

triển đất nước cũng đã chuyển sang một thời kỳ 

mới - thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. 

Đối với dân tộc ta, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là sự nghiệp hết sức quan trọng khi bước 
vào thế kỷ XXI và thiên niên kỷ thứ ba. Thành 
công của công cuộc này chắc chắn sẽ mang tầm 
vóc lịch sử lớn lao, bởi vì mục tiêu của nó là sau 
vài thập kỷ nữa phải biến nước ta về cơ bản 
thành nước công nghiệp, là đưa nước ta vĩnh 
viên thoát ra khỏi cảnh của một nước nghèo, 
chấm dứt tình trạng lạc hậu và kém phát triển đã 
kéo dài quá lâu. Để thực hiện được mục tiêu này 
chắc chắn chúng ta không có cách nào khác hơn 
là phải dựa vào nội lực là chính, phải huy động 
và sử dụng một cách có hiệu quả nhất mọi 
nguồn lực sẵn có của đất nước, phải tranh thủ tất 
cả những nguôn lực bên ngoài nào có thể tranh 
thủ được, đông thời ra sức tạo dựng thêm những 
nguôn lực mới. 

Nếu hiểu nguồn lực là toàn bộ những yếu tố 
vật chất, những yếu tổ tinh thần tạo nên sức 
mạnh cho sự phát triển và trong những hoàn 
cảnh và điều kiện lịch sử cụ thể thuận lợi nhất 
định nào đó có khả năng thúc đẩy quá trình cải 
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biến xã hội của một đất nước, thì nguồn lực 
không chỉ là những yếu tổ đang làm nên sức 
mạnh trong hiện tại, mà nó còn chứa đựng cả 
những yếu tố hiện thời đang tiềm ẩn, đang ở 
dưới dạng sức mạnh tiềm tàng. Đồng thời, khái 
niệm nguôn lực không chỉ nói lên sức mạnh mà 
nó còn chỉ ra nơi bắt đầu, nơi khởi nguồn, nơi 
tạo nên sức mạnh đó. 

Xuất phát từ các tiêu chí khác nhau, người ta 
có thê đưa ra nhiều cách phân loại khác nhau về 
nguôn lực. ˆ 

Chẳng hạn, theo cách chung nhất, đó là 
nguôn lực vật chất và nguôn lực tinh thần ; theo 
quan hệ bên trong và quan hệ bên ngoài, đó là 
nguôn lực bên trong (con người, vốn trong 
nước, cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có, vị trí địa 
lý, tài nguyên thiên nhiên) và nguồn lực bên 
ngoài (vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, thị 
trường) ; theo quan hệ chủ thể - khách thể, đó là 
nguôn lực chủ quan (con người) và nguồn lực 
khách quan (tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, 
các nguồn vốn, v.V..) ; theo tâm quan trọng và 
thời điểm phát sinh, đó là nguồn lực cơ bản và 
nguôn lực phái sinh, v.v... 

Sự nghiệp công nghiệp hóa của chúng ta 
diễn ra trong hoàn cảnh của một nước chủ yếu 
là nông nghiệp, nghèo và kém phát triển nhưng 
lại chịu sự tác động và sự chỉ phối rất mạnh mẽ 


* GS, TS, Viện trưởng Viện Triết học, Trung tâm Khoa học 
Xã hội và Nhân văn quốc gia 
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_ của những điều kiện mới trong thời đại toàn cầu 
hóa và hội nhập quốc tế, của kinh tế thị trường, 
của khoa học và công nghệ hiện đại. Bởi vậy, 
muốn tiến hành thành công sự nghiệp công 
nghiệp hóa thì điều quan trọng là vừa phải gắn 
nó với hiện đại hóa trên nền tảng của khoa học 
và công nghệ hiện đại, lại vừa không thê thoát 
ly hiện thực của đất nước. Cụ thể là, chúng ta 
vừa phải sử dụng một cách có hiệu quả các 
nguôn lực trong nước hiện có, vừa phải tranh 
thủ tận dụng được các nguồn lực từ bên ngoài, 
lại vừa phải tạo được những điều kiện thuận lợi 
cho các nguôn lực chưa được sử dụng, phát huy 
tác dụng của chúng và nuôi dưỡng tốt những 
nguôn lực mới. 

Thời đại đang tạo ra những cơ hội để chúng 
ta rút ngắn khoảng cách với thế giới thông qua 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, để 
làm được như vậy đòi hỏi chúng ta phải coi 
trọng sự hợp tác trong khu vực và hợp tác quốc 
tế ; phải thu hút mạnh mẽ và sử dụng tốt hơn các 
nguôn vốn, công nghệ, thị trường và cả kinh 
nghiệm quản lý của nước ngoài ; nghĩa là phải 
“kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguôn lực 
tổng hợp để phát triển đất nước” ® như Báo cáo 
Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại 


Đại hội IX khẳng định. Hội nghị đại biểu toàn. 


quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng cũng đã 
cho rằng, “nguồn vốn từ bên ngoài là quan 
trọng”, song chính nguôn vốn trong nước nói 
riêng và các nguồn lực trong nước nói chung 
mới là những cái chủ yếu và mang tính chất 
quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp 
công nghiệp hóa của chúng ta. 

Điều đó có nghĩa là, bên cạnh việc tranh thủ 
thu hút các nguồn lực bên ngoài, chúng ta phải 
đặc biệt quan tâm đến việc đề ra những chính 
sách, những biện pháp có khả năng thúc đẩy 
việc sử dụng có hiệu quả, khai thác hợp lý, khơi 
dậy và phát huy tối đa nội lực. Ở đây, nội lực 
cần được hiểu là các nguồn lực trong nước ; nó 
không chỉ bao gồm có nguồn vốn, các tài sản và 
cơ sở vật chất - kỹ thuật đã được chúng ta tích 
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lũy trong suốt quá trình xây dựng đất nước, mà 
còn bao gồm cả những tài nguyên thiên nhiên 
chưa được khai thác và sử dụng, cả những lợi 
thế về địa - kinh tế và địa - chính trị, nhưng 
quan trọng nhất là nguồn lực con người với sức 
lao động, trí tuệ, tài năng, nghị lực, tinh thần 
yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc. 
Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, 
nhất là các nước công nghiệp mới châu Á, cho 
thầy rằng, không chỉ tất cả các nguồn lực đều có 
vai trò hết sức quan trọng, kê từ các nguồn lực, 
tự nhiên cho đến các nguồn vốn và nguồn lực 
con người, mà ngay cả việc kết hợp các nguồn 
lực đó một cách khoa học cũng có vai trò hết 
sức quan trọng. Bởi vì, các nguôn lực như vốn, 
tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, v.v. tự bản 
thân chúng chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng và 
chỉ có thể phát huy tác dụng khi được kết hợp 
với nguồn lực con người, với sức lực và trí tuệ 
của con người. Chính vì vậy mà có nước rất 
nghèo về tài nguyên thiên nhiên, nhưng do biết 
cách đầu tư vào nguồn lực quan trọng nhất là 
con người mà đã tạo được bước phát triển thần 
kỳ và trở thành nước công nghiệp mới trong 
một khoảng thời gian không dài lắm. Trái lại, 
có những nước rất giàu tài nguyên thiên nhiên 


nhưng là những nước có tốc độ phát triển lại hết - 


sức chậm chạp (biểu hiện rõ nhất là nhiều nước 
ở châu Phì). 

Tất cả những thực tế đó chứng tỏ một điều 
răng, dù có được các nguồn lực tự nhiên, dù có 
cơ sở vật chất - kỹ thuật được tạo ra từ các giai 
đoạn trước đó hay các nguôn lực từ bên ngoài 
dưới dạng vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý 
hoặc thị trường v.v., thì nguồn lực lâu bền nhất 
và quan trọng nhất đối với sự phát triển của mọi 
quốc gia chỉ có thể là nguôn lực con người. Bởi 


(1) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII tại Đại 
hội đại biểu toàn quốc làn thứ IX của Đảng. Tạp chí Cộng sản 
số 9-2001, tr 2 

(2) Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
(khóa VII). Hà Nội, 1994, tr 30 
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vì, nếu không có những con người tương xứng 
đủ khả năng khai thác các nguồn lực khác mà 
mỗi nước có được và nếu không có một môi 
trường kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý và dư 
luận xã hội thuận lợi cho con người hành động 
thì chưa chắc đã có được sự phát triển như 
mong muốn. 

Như vậy, đối với nước ta, mặc đù tất cả các 
nguôn lực đều rất cần cho công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng xét đến cùng 
thì các nguôn lực đó sẽ vô nghĩa nếu thiếu 
nguôn lực c¬n người. Tuy nhiên, con người mà 
chúng ta cần đến để đáp ứng các đòi hỏi của sự 
nghiệp này có những điểm khác biệt với các đòi 
hỏi của giai đoạn trước. Trong thời đại hiện nay, 
khi nên kinh tế thế giới đang từng bước chuyển 
sang kinh tế dựa trên cơ sở tri thức thì vai trò và 
tầm quan trọng của trí tuệ con người tăng lên 
gấp bội. 

Lịch sử nhân loại hiện đại đang chứng minh 
thêm một lần nữa rằng, sự giàu có và sức mạnh 
của một đất nước, một quốc gia không chỉ thể 
hiện ở sự giàu có và sức mạnh về mặt vật chất, 
mà chính là thể hiện ở sự giàu có và sức mạnh 
về mặt trí tuệ. Ngay cả các loại sức mạnh như 
sức mạnh của quyền uy, sức mạnh của bạo lực 
và sức mạnh của tiền bạc đã từng thống trị trong 
những giai đoạn nhất định của lịch sử loài người 
thì bao giờ đàng sau chúng cũng vẫn có bóng 
dáng của sức mạnh trí tuệ. 

Trong thời đại chúng ta, cuộc cạnh tranh 
khốc liệt đang diễn ra giữa các cường quốc và 
giữa các quốc gia trong cộng đồng thế giới về 
thực chất cũng là cuộc cạnh tranh về trí tuệ. 
Trong điều kiện như vậy, để tiến hành thành 
công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
để không bị tụt hậu xa hơn về kinh tế, chúng ta 
phải nhanh chóng nâng cao năng lực trí tuệ, 
trình độ học vấn, vốn văn hóa, kỹ năng và trình 
độ nghề nghiệp cho người lao động, nhất là 
quan tâm đến đội ngũ lao động chất xám, khai 
thác hợp lý nhất và có hiệu quả nhất tiềm năng 
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trí tuệ của cả dân tộc. Nhận thức rõ vấn đề như 
vậy để chúng ta có được một cách làm có hiệu 
quả và tiết kiệm trong việc tạo dựng và nuôi 
dưỡng nguôn lực quan trọng nhất cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn 
hiện nay và sắp tới đây - nguồn lực con người ; 
“lây việc phát huy nguồn lực con người làm yếu 
tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền 
vững” ® của đất nước. 

Nguôn lực con người là một trong những thế 
mạnh của đất nước khi chúng ta bước vào giai 
đoạn đây mạnh công nghiệp hóa. Thế mạnh đó 
thê hiên trên các mặt như dân số đông, trẻ về độ 
tuổi, trình độ học vấn phổ thông tương đối khá, 
siêng năng, cân cù, ham học hỏi, tư chất thông 
minh, có ý chí vượt khó. tiếp thu nhanh, v.v.. 
Đây là cơ sở quan trọng để có thể hình thành 
một đội ngũ lao động có năng lực trí tuệ cao. 
Tuy nhiên, không thể không nhận thấy rằng, 
kèm theo thế mạnh đó, nguồn lực con người của 
chúng ta cũng còn có những hạn chế và cũng 
đang tạo ra cả những sức ép. Chẳng hạn, nếu lực 
lượng lao động trẻ càng nhiều thì sẽ càng tạo ra 
một áp lực ghê gớm không chỉ về việc làm trước 
mắt, mà cả về đào tạo và hướng sử dụng sau khi 
họ đã được đào tạo. Bài toán này cần phải sớm 
có lời giải và là lời giải đúng, bởi vì thực tế cho 
thấy chúng ta đang chưa có được một lời giải 
như vậy. 

Trong thời gian qua, chúng ta đào tạo người 
lao động chưa được nhiều (mới chỉ có 7% dân 
số và 14,3% tổng số lao động cả nước qua đào 
tạo ở các trinh độ khác nhau) nhưng lại đang 
lãng phí trí tuệ quá lớn (chỉ có 70% số người 
được đao tạo làm đúng ngành nghề). Công tác 
đào tạo vừa qua không căn cứ vào khả năng và 
nhu cầu thực tế, đào tạo tràn lan, nhất là bậc đại 
học, cho nên có ngành thi quá dư thừa và trình 
độ lại thấp, có bằng cấp hắn hoi nhưng tay nghề 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 1996, tr 85 
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và nghiệp vụ thì không tinh thông ; trái lại, có 
ngành cần thiết cho kinh tế quốc dân thì lại rất 
thiếu. 

Đáng tiếc là, ngay cả hiện nay, không ít 
người có trình độ thật sự nhưng không được sử 
dụng đúng chỗ, không được tạo điều kiện thuận 
lợi để làm việc. Đây là sự lãng phí nặng nề và 
đáng tiếc nhat, bơi vì lãng phí đến hai lân. Đó la 
chưa nói đến một chính sách tiền lương hiện 
hành quá lạc hậu và thậm chí ở một khía cạnh 
nào đó lại có hại trong việc sử dụng chất xám, 
làm mất chất xám, làm thui chôt những người 
có tài năng. Nếu không kịp thời đốt mới chính 
sách đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ thì không 
thể có nguồn lực con người có chất lượng, có trí 
tuệ cao đủ sức đáp ứng những đòi hỏi của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đủ sức 
tạo lợi thế cạnh tranh cho đất nước trong nên 
kinh tế tri thức trong thế kỷ XXI. 

Việc tạo điều kiện và môi trường để phát 
triển nguồn lực con người có trí tuệ cao với tính 
cách là nguồn lực của mọi nguồn lực, cũng có 
nghĩa là góp phần tạo ra một nguôn lực khác là 
khoa học và công nghệ. Bởi vì, bản thân khoa 
học và công nghệ là do chính con người sáng 
tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát triển 
sản xuất và của thực tiễn xã hội. Hơn thế nữa, 
khoa học ở trình độ cao và công nghệ mới 
không thể là sản phẩm của nguồn lực con người 
với trí tuệ kém phát triển. Không phải ngẫu 
nhiên mà Ph.Ángghen đã từng lưu ý rằng. “một 
dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa 


học thì không thể không có tư duy lý luận” %®, 


nghĩa là không thể thiếu trí tuệ ở trình độ cao. 

Trong thời đại mà khoa học trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp có người đã lầm tưởng 
rằng khoa học là yếu tố hoàn toàn độc lập năm 
trong lực lượng sản xuất, giống như các yếu tố 
khác của lực lượng sản xuất và tách khỏi con 
người. Chính quan niệm này đã dẫn đến tình 
trạng không đầu tư đúng mức cho những con 
người làm khoa học, mà chỉ quan tâm đến các 
yếu tố khác ngoài con người. 
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Đã đến lúc cần phải nhận thức rằng, muốn 
cho khoa học và công nghệ cùng với giáo dục 
và đào tạo trở thành nền tảng và động lực đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
thì phải thật sự đầu tư vào con người. Đầu tư để 
nhăm tạo dựng nguôn lực khoa học và công 
nghệ trong điều kiện hiện nay không chỉ là đầu 
tư đe tàng cường trang thiet bị, mặc dù những 
cái đó rất quan trọng, nhưng có lẽ quan trọng 
hơn là sự đau tư ây không tách rời đâu tư cho 
nguồn lực con người, trước het la những con 
người trực tiếp làm khoa hoc, công nghê và giáo 
dục, đào tạo. Nói cách khác, muốn để cho khoa 
học và công nghệ trở thành nguồn lực mạnh mẽ 
trong sự phát triên của đất nước thì phải có sự 
đầu tư tương xứng giữa đầu tư cho con người và 
đầu tư về các mặt khác | 

Tóm lại, để tiến hành thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực 
hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng , dân chủ và văn minh như Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng đã đề ra, chúng ta 
phải tận dụng được các nguôn lực sẵn có cả ở 
trong và ngoài nước, phải khơi dậy được tiềm 
năng của các nguồn lực chưa được sử dụng, 
đồng thời phải biết đầu tư, tạo dựng các nguồn 
lực mà chúng ta đang thiếu. Dĩ nhiên, đối với 
các nguồn lực tự nhiên chúng ta không thể tạo 
ra theo ý muốn chủ quan. Song chúng ta có thể 
đề ra các chính sách sử dụng chúng một cách có 
hiệu quả, để tái tạo chúng trong những phạm vi 
có thể, nhất là để bảo vệ chúng vì những mục 
tiêu lâu dài. Riêng đối với cá nguôn lực như 
con người, khoa học, công nghệ cân có các 
chính sách cụ thể, thiết thực và đặt trọng tâm 
vào con người. Bởi vì nguôn lực con người là 
nguôn lực của mọi nguồn lực, một nguôn lực vô 
tận, nếu chúng ta biết nuôi dưỡng và khai thác 
hợp lýA- _ 


(4) C. Mác và Ph. Ăngghen - Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 1994, t 20, tr 489 
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Một SỐ SII) NGHĨ UỀ 


TIÊI! CHIIÂM N€fờI ĐIÍNG ĐẦU TÔ CHỨC 
TR0N€ GIÁI ĐŨAN HIỆN NAỤ' 


NGUYỀN KIM ĐỈNH'" 


tiễn vô cùng phong phú của mình, luôn nhận thức 
đúng đắn và khẳng định vai trò quan trọng hàng 
đầu của cán bộ và công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khăng định “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, 
công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay 
_ xấu. Mỗi giai đoạn, thời điểm khác nhau của cách mạng 
đòi hỏi cần có một đội ngũ cán bộ thích ứng, có phẩm 
chất và năng lực đáp ứng sự đòi hỏi của từng thời kỳ, 
trong đó người đứng đầu tổ chức có vai trò rất quan 
trọng. Đó là quy luật phát triển. Bởi vì, vai trò của người 
đứng đầu góp phần vào sự thành bại của cách mạng, 
liên quan đến số phận hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí 
hàng triệu con người, liên quan đến sự phát triển hoặc trì 
trệ của một địa phương, ngành, cơ quan đơn vị hoặc một 
quốc gia. Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng một lần nữa nhãn mạnh : “Tiếp tục 
đổi mới công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước 
hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, vững vàng 
về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối 
sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực 
tiến, sáng tạo, gắn bó với nhân dân. Có cơ chế và chính 
sách phát hiện, tuyển chọn, đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ ; 
trọng dụng những người có đức, có tài. Thực hiện đúng 
đắn nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán 
bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách 
nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức 
trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ... Làm tốt 
công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ. Đánh giá, bồi 
dưỡng, lựa chọn, sử dụng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, 
lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân 
dân làm thước đo chủ yếu. Đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm 
tính liên tục, kế thừa và phát triển”. 
Trong các giai đoạn kháng chiến cứu nước, hoạt 
động của cán bộ, đảng viên chưa đòi hỏi nhiều về kiến 


†: khi ra đời đến nay, Đảng ta với hoạt động thực 
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thức khoa học, kỹ thuật, mà 
chỉ đòi hỏi lòng yêu nước, 
trí thông minh sáng tạo 
trong đánh giặc lập công. 
Tiêu chuẩn người đứng đầu 
tổ chức trong giai đoạn này 
là phẩm chất cách mạng, 
bản lĩnh và lòng dũng cảm, 
dám hy sinh vì sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước. Trong kháng 
chiến, do đối mặt với kẻ thù 
nên đội ngũ cán bộ, đảng 
viên thưởng xuyên được rèn 
luyện trong chiến đấu, là điều kiện biểu hiện rõ hơn 
những con người nổi trội, thủ lĩnh, việc lựa chọn, bố trí 
người đứng đầu các tổ chức dễ đạt tiêu chuẩn theo yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị, thường là trùng hợp người đứng 
đầu “vừa là thủ lĩnh và vừa là thủ trưởng”. Do vậy, đã góp 
phần phát huy cao độ hiệu quả của tổ chức, đưa hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến thắng 
lợi vẻ vang, thống nhất đất nước, chuyển sang trang sử 
mới cả nước tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng ta lãnh đạo 
trên mọi mặt đời sống xã hội, số lượng công việc và độ 
phức tạp tăng lên nhiều lần so với các giai đoạn cách 
mạng trước đây, đòi hỏi người đứng đầu tổ chức từ trung 
ương đến cơ sở phải được nâng cao về chất. Không thể 
rập khuôn như trước. Ngoài các tiêu chuẩn chung mà 
cán bộ thời kỳ cách mạng nảo cũng cần phải có là phẩm 
chất chính trị và đạo đức, lối sống, còn cần phải tri thức 
hóa người đứng đầu tổ chức của cả hệ thống chính trị 
theo yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức trong giai đoạn cách 
mạng mới. Nhưng tiếc rằng trong thời gian dài hơn hai 
thập kỷ qua, ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, vẫn sử dụng 
mẫu hình người đứng đầu tổ chức của giai đoạn cách 
mạng trước đây, coi trọng lịch sử chính trị, thành tích 
của quá khứ, xem nhẹ trang bị kiến thức cho người 
đứng đầu. 

Trong thể chế, tiêu chuẩn công tác cán bộ của ta, có 
những điểm không còn phủ hợp với giai đoạn cách mạng 
mới nhưng lại chậm được sửa đổi, dẫn đến việc tuyển 
chọn, bố trí người đứng đầu các cấp các ngành hiện nay 
nhiều khi không đạt chuẩn mực theo chỉ dẫn của các 
nguyên lý khoa học tổ chức. Không ít cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, người đứng đầu trong hệ thống chính trị từ trung 


* Thành phố Hỗ Chí Minh 
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ương đến cơ sở chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong giai 
đoạn cách mạng mới. Hiện nay, ở các cơ quan trung 
ương, số cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ đại học và 
trên đại học là 72,2% ; ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
là 55,9% ; ở cấp huyện, quận và tương đương có trình độ 
trung cấp và đại học là 46% (đội ngũ người đứng đầu các 
ngành, các cấp tỷ lệ có trình độ đại học trở lên còn thấp 
hơn đối tượng trên). Yêu cầu kiến thức của người đứng 
đầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở các ngành, 
các cấp nêu trên phải là 100% chí ít có trình độ đại học 
chuyên ngành, trình độ lý luận cao cấp, kiến thức về 
quần lý kinh tế, quản lý nhả nước, khoa học tổ chức, 
ngoại ngữ v.v... thì mới có thể làm tốt Nhện vụ được 
Đảng, Nhà nước giao phó. 

Sở dĩ đội ngũ cán bộ nói chung và người SG đầu 
các cấp nói riêng còn bị hựt hãng, là do chưa quán triệt, 
chưa coi trọng sự chỉ dẫn của khoa học tổ chức và các 
Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ. 

Quá trình chuẩn bị tạo nguồn, bồi dưỡng đào tạo để 
có được những người đứng đầu tổ chức vừa có phẩm 
chất đạo đức chính trị tốt, vừa có năng lực chuyên môn 
vững vảng có thể mất hàng chục năm. Bác Hồ đã từng 
chỉ dạy cho chúng ta là “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì 
lợi ích trăm năm trồng người”. 


Để nâng cao chất lượng người đứng đầu tổ chức 
trong giai đoạn cách mạng mới, trước hết chúng ta phải 
coi trọng khoa học tổ chức. Lê-nin là người rất quan tâm 
đến vai trò của khoa học tổ chức. Sau khi giành được 
chính quyền, một trong những nhiệm Vụ quan trọng nhất 
theo Lê-nin đó là việc đánh giá, sắp xếp lại cán bộ, đảo 
tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Người 
. nhấn mạnh : “Nghiên cứu con người, tìm những cán bộ 
có bản lĩnh. Hiện nay đó là then chốt ; nếu không thế thì 
tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy 
lộn” (0). Người đã chỉ thị việc triển khai nghiên cứu khoa 
học tổ chức, biên soạn nhiều sách giáo khoa để bồi 
dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ tổ chức 
trong toàn Đảng, giúp Đảng giải quyết hàng hoạt vấn đề 
mới mẻ về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng cầm 
quyền, xây dựng nhà nước Xô viết non trẻ và các đoàn 
thể chính trị - xã hội chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. 

Dưới đây xin đề suất một số giải pháp cụ thể nhằm 
nâng cao một bước chất lượng người đứng đầu tổ chức 
trong hệ thống chính trị các cấp hiện nay, 

Tiêu chuẩn người đứng đầu tổ chức. 

Theo nguyên lý của khoa học tổ chức, người đứng 
đầu tổ chức là người về trình độ, năng lực và phẩm chất 
phải cao hơn người dưới quyền. Nghề nghiệp nào cũng 
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gắn liền với công việc, chuyên môn của nó, nhất là trong 
tình hình hiện nay, thì vấn đề năng lực, trình độ chuyên 
biệt thật vô cùng quan trọng, đòi hỏi phải là những 
chuyên gia đầu ngành. Để đạt được những yêu cầu nêu 
trên, cần kiên quyết thực hiện tiêu chuẩn cán bộ do Nghị 
quyết Trung ương 3, khóa VIII là “phấn đấu đến 
năm 2005 cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp quận, huyện, 
trở nên ít nhất phải có trình độ đại học về chuyên môn, 
cao cấp về lý luận chính trị”. Người đứng đầu tổ chức các 
cấp trong giai đoạn mở cửa hội nhập, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, cần phổ cập thêm một số kiến 
thức như : khoa học tổ chức, quản lý kinh tế, quản lý nhà 
nước, khoa học lãnh đạo, tâm lý học, tin học và ngoại 
ngữ v.v.. Đó là chuẩn mực để tạo nguồn đảo tạo, bồi 
dưỡng và bố trí sử dụng người đứng đầu tổ chức. Các 
tiêu chuẩn trên phải được Trung ương quy định thống 
nhất cho cả hệ thống chính trị, tránh để từng cấp xây 
dựng vả vận dụng một cách tùy tiện, không bảo đảm 
mẫu hình nêu trên. Riêng về bản lĩnh và nhân cách 
người đứng đầu tổ chức, cần đánh giá trong kết quả hoạt 
động thực tiễn hằng năm và thời gian hoạt động nhất 
định, để khẳng định các tiêu chuẩn này mà tiếp tục bố 
trí lên, xuống hoặc luân chuyển cho phù hợp. 

Tạo nguồn người đứng đầu tổ chức. 

Theo thể chế cũ, tạo nguồn người đứng đầu tổ chức 
của hệ thống chính trị, thường diễn ra một cách tự nhiên, 
tuần tự từ cơ sở xã, phường phát triển lên. Số đông cán 
bộ ở nguồn này là từ học sinh phố thông, tham gia hoạt 
động của các phong trào ở địa phương, dân dân được 
tuyển dụng vào làm việc ở phường, xã. Bằng sự nhiệt 
tinh, trách nhiệm, tận tâm với công việc, họ đã không 
ngừng phấn đấu và trở thành người đứng đầu tổ chức 
các cấp địa phương, có người trở thành người đứng đầu 
tổ chức ở cấp trung ương. Ưu điểm của nguồn cán bộ 
này là những người có kinh nghiệm qua hoạt động thực 
tiến. Nhược điểm là trình độ kiến thức thấp, khả năng 
tiếp thu kiến thức hạn chế. Nguồn này không phải là 
phương án tối ưu, nên chỉ chọn một số ít nổi trội dự 
nguồn người đứng đầu tổ chức các cấp địa phương, 
không dự nguồn cấp trung ương. Những năm gần đây, 
có lúc, có nơi cơ cấu người đứng đầu lại theo thể thức 
“mì ăn liền”, không có bước chuẩn bị bồi dưỡng các kiến 
thức cần thiết và thực tiền cho người lãnh đạo, do vậy 
những kiến thức cơ bản của họ được đào tạo không được 
phát huy hoặc không phát huy được. 

Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ kế cận là tạo nguồn để 
bố trí đúng cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức. 


(1) V.LLê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 4, 
tr 449 
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Nghiên cứu - Yraoe đôi 


Xây dựng đội ngũ kế cận đòi hỏi phải có tâm nhìn xa, có 
mục tiêu định hương rõ rang, năm chắc các nguyên tắc, 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh về công tác cán bộ ; phải thận trọng và kiên trì. 
Cần khắc phục tư tưởng chờ đợi, hoặc nôn nóng, sơ 


lược, làm cho qua chuyện, làm vì yêu cầu của cấp trên 


chứ không phải vì yêu cầu của chính đơn vị mình. 

Trên cơ sở đó, trong việc tạo nguồn người đứng đầu 
tố chức, trước hết phải định ra được những tiêu chuẩn 
cho từng loại hình, từng loại cán bộ một cách cụ thể, 
khách quan, khoa học. Cần có thể chế, tạo nguồn một 
cách khoa học, chủ động hơn. Nguồn cơ bản tập trung 
nhất là từ học sinh, sinh viên ở các trường đại học, có 
năng khiếu hoạt động chính trị, xã hội, thông minh, học 
giỏi. Sau khi ra trường hướng các trí thức trẻ này về công 
tác ở các loại hình cơ sở như : xã, phường, các đơn vị 
sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, trường học v.v... để tiếp 
cận với thực tiễn, qua đó mà rèn luyện nhân cách, bản 
linh, lỗi sống và phát triên tài năng. Sau môt thơi gian, 
qua theo dõi quá trình bồi dưỡng, đảo tạo và rên luyện 
trong hoạt động thực tiên, chọn những người tiêu biểu bố 
trí đứng đầu các cấp cơ sở, rồi lại tiếp tục bồi dương, đao 
tạo phát triển dân lên ở cấp cao hơn. 


Đổi mới công tác đào tạo, tuyển chọn và bố trí 


cán bộ, người đứng đầu tô chức. 

Công tác đảo tạo, tuyến chọn và bố trí cán bộ ở 
nhiều nơi những năm qua thường được thực hiện quy 
trình ngược “tuyên chọn - bổ trí - đảo tạo”. Qua thực tế 
cho thấy với qui trình nảy, chất lượng cán bộ đạt thấp, 
không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức, nảy sinh 
nhiều tiêu cực như học đối phó nên nhiều người có bằng 
cấp, có học hàm, học vị nhưng ít tri thức. Thiết nghĩ cần 
sơm chuyển sang quy trinh : đảo tạo - tuyến chon - bố 
trí. Quy trình nảy ông cha ta đã làm cách đây nhiều thế 
kỷ. Một nhược điêm nữa trong công tác đào tạo cán bộ 
của ta lâu nay là nặng về lý thuyết, lý luận chung chung, 
nhẹ về đào tạo nghề nghiệp, kỹ năng nên cán bộ thưởng 
nói nhiều, làm it hoặc nói mà không làm ; khả năng tổ 
chức, điều hành hoạt động trong thực tiên kém. Để khắc 
phục nhược điểm trên, cần chuyển hướng đào tạo theo 
chức danh như chủ tịch UBND các cấp, bí thư các cấp 
ủy, chủ tịch, bí thư các đoàn thể, giảm đốc các doanh 
nghiệp v.v... để tạo ra năng lực thực sự của đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và người đứng đầu, khai thác tôt nhất tiềm 
năng của tổ chức và bảo đảm khả năng đưa nghị quyết 
của Đảng vào cuộc sông. 

Về thể chế tuyển chọn cán bộ và người đứng đầu tổ 
chức các cấp. Trong thởi gian dài trước đây việc tuyến 
chọn cán bô và người đưng đâu tô chức được cấp trên 
trực tiêp thực hiện theo sự phân cáp của Trung ương, 


_ 
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được thực hiện bằng những phương thức đánh giá nhận 
xét của tập thể cấp ủy. Thể chế này thoạt nhìn tưởng là 
chặt chõ, chính xác, công bằng nhưng thực tế thì mất rất 
nhiều quỹ thời gian, công sức mà chất lượng không cao, 
do còn ảnh hưởng tập quán, thân quen, cục bộ địa 
phương và các tệ nạn tiêu cực khác chỉ phối. Cần sớm 
chuyển sang thể chế cấp ủy và tổ chức cấp trên trực tiếp 
tạo nguồn, đảo tạo kết hợp với việc thi tuyển, phỏng vấn 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ như Nghị 
quyết Trung ương 3, khóa VIII đã quy định. 

Các cơ quan quản lý và cơ quan hành pháp thực 
hiện chế độ thủ trưởng được quyền tuyển chọn cán bộ 
dưới quyền, để gắn trách nhiệm với toàn bộ kết quả hoạt 
động của tổ chức, khắc phục hiện tượng dễ đùn đẩy 
trách nhiệm, gây mất đoàn kết nội bộ. Đối với người 
đứng đầu cơ quan đảng các cấp, cần tuyển chọn hai, ba 
phương án, có chương trình tranh cử, bầu cử lấy người 
được tín nhiệm cao nhất và chuyển sang thể thức đại 
hội Đảng các cấp bầu trực tiếp sẽ đạt kết quả chuẩn 
Xác hơn. 

Đổi mới chính sách tiền lương. 

Chuyển qua nền kinh tế thị trường, vừa qua chúng ta 
đã chuyên đói chế độ tiền lương cán bộ lãnh đạo và 
người đứng đâu tô chức thành hai phần : lương theo 
ngạch bậc chuyên môn và phụ cấp chức vụ. Người đứng 
đầu tổ chức các cấp, ngoài hưởng lương chuyên môn, 
còn kèm theo phụ cấp chức vụ của cấp mả mình phụ 
trách ; khi thôi giữ chức vụ thì chuyển sang làm công tác 
chuyên môn đã được đào tạo. Đến niên hạn tổ chức sát 
hạch nâng lương theo ngạch chuyên môn. 

Đó là hướng đúng đắn khi thực hiện cải cách tiền 
lương cần duy trì. Tuy nhiên, chính sách lương của 
chúng ta hiện nay qua kiểm nghiệm của thời gian đã 
xuất hiện nhiều yếu tố bất hợp lý như mức lương quá 
thấp, quá nhiều thang bậc đến nỗi không thể nhớ nổi bậc 
lương của mình ; việc tăng lương thì cứ đến hạn là lên, 
không. khuyến khích người giỏi, người có thành tích 
xuất sắc... 

Thực hiện việc đổi mới chính sách tiền lương một 
cách thiết thực, hợp lý hơn sẽ tạo động lực khuyến khích 
cán bộ không ngừng học tập để đáp ứng nhiệm vụ đòi 
hỏi ngày càng cao hơn, thuận lợi cho việc bố trí cán bộ 
và sắp xếp tổ chức. Khắc phục tâm lý ham chức, quyen 
và làm lãnh đạo suốt đời, góp phần hình thành người 
đứng đầu tổ chức đúng tầm vóc trong thời kỳ đổi mới, hội 
nhập và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề 
nghị Đảng, Nhà nước sớm cải tiến chế độ tiên lương 
chung cho người làm công hưởng lương phù hợp gia trị 
sức lao động đề kích thích tạo nguồn người đứng đầu tổ 
chức nói riêng va cán bộ, công chức nói chung.Q 


Nghiên cứu - VYrae đôi 
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HỒ VĂN VỈNH ° 


ÔNG cuộc đổi mới quản lý kinh tế ở nước ta 

trong vòng l5 năm qua đã giành được 

những thắng lợi có tính chiến lược, tạo tiền 
đề và điều kiện để nước ta hội nhập với nền kinh tế 
khu vực và thế giới. Riêng trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu đã có những bước tiến quan trọng. Chúng ta 
đã mở rộng được thị trường ra các khu vực, có 
những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, kim ngạch xuất 
khẩu ngày càng tăng, từ năm 1996 đến năm 2000 
tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân năm 
đạt 18,6%, trong 5 năm 1996 - 2000 đạt 50 tỉ USD, 
riêng năm 2000 đạt khoảng 14,3 tỉ USD. Nhập siêu 
ngày một giảm, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trong 
5 năm 1996 - 2000 bình quân năm là 10% ; năm 
2000 kim ngạch nhập khẩu đạt 15,2 tỉ USD, chênh 
lệch nhập khẩu so với kim ngạch xuất khẩu đã giảm 
từ 49,6% (năm 1995) xuống còn 6,3% (năm 2000) 
tương đương Ũ, 9 tí USD. Tuy nhiên, hoạt động 
thương mại quốc. tế của nước ta, nhất là xuất khẩu, 
còn kém so với các nước ASEAN, chưa tương xứng 
với tiềm năng và lợi thế của đất nước. Điều đó đang 
đặt ra cho hoạt động xuất - nhập khẩu phải đổi mới 
một cách toàn diện, vừa phù hợp với đặc điểm 
thương mại quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vừa 
bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong 5 năm gần đây, chúng ta đây nhanh các 
hoạt động kinh tế đối ngoại với các nước ASEAN, 
EU, Nhật Bản, Trung Quốc, bước đầu mở cửa sang 
các thị trường mới, trong đó có Mỹ, hàng xuât 
khâu chủ yếu tập trung vào nông - hải sản, hàng 
may mặc, dầu thô, hàng điện tử..., trong đó lợi thế 
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nhất của ta là hàng nông, lâm, thủy sản. Hàng may 
mặc và giày dép là lợ thế của nước ta vì nó sử 
dụng nhiêu lao động, nếu mỡ rộng được thị trường 
tiêu thụ ra ngoài nước sẽ tạo được nhiều công án, 
việc làm và thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cầu, 
lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Vấn đề 
là phải đầu tư công nghệ đề nâng cao chất lượng 
sản phẩm, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức cạnh 
tranh của hàng Việt Nam trên thị trường thế giới, 
nhất là vào Mỹ và EU. Chúng ta cũng có lợi thể về 
hàng thủ công mỹ nghệ, hàng đan lát, đồ gỗ mỹ 
nghệ v.v, nhưng kiểu dâng mâu mã còn đơn điệu, 
công nghệ ngâm tầm chưa cao nên tính bền lâu còn 
hạn chế. Nói chung các hàng công nghiệp chế biến 
chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh yêu nên vẫn 
khó vào các thị trường lớn có yêu cầu cao, trái lại 
các thị trường dễ tính thì nói chung thuộc nước 
nghẻo, sức mua kém nên khó tiêu thụ. 

- Lợi thế nước ta là hàng nông sản, thủy sản, đặc 
biệt hàng nông sản nhiệt đới, nhưng đối với các 
mặt hàng xuất khẩu chủ lực cũng có những vấn đề. 
cần quan tâm. 

- Hàng hải sản xuất khâu đã có bước tăng 
trưởng liên tục ở mức cao và vững chắc, có hiệu 
quả, năm 2000 kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,4 tỉ 
USD. Ngành thủy sản đã coi trọng đầu tư khoa học 
và công nghệ, đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về vệ 
sinh môi trường và chất lượng sản phẩm, được các 
công ty nhập khẩu của EU và Nhật Bản thẩm định 
và châp nhận, là một thành công lớn: Tuy nhiên, 
hàng thủy sản xuất khẩu của ta vẫn là nguyên liệu 
đã được chọn lọc và đóng gói, chưa qua chế biến 
sâu và tỉnh, nên vẫn bị mắt giá và không tạo thêm 
được công ăn việc làm cho người lao động. 

- Sản xuất lương thực và xuất khẩu gạo là một 
thắng lợi có tính chiến lược của công cuộc đổi mới. 
Từ một nước phải nhập khẩu gạo trước đôi mới, 
đến năm 1989 nước ta đã tự bảo đảm lương thực 
cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và có xuất khẩu, 
từ đó đến nay khối lượng và kim ngạch xuất khẩu 
gạo tăng liên tục, năm 1999 đạt 4.45 triệu tấn, 
1 080 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay. 
Sang năm 2000 thị trường xuất khẩu gạo bị thu hẹp 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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và giá thị trường thế giới giảm mạnh nên khối 
lượng và kim ngạch xuất khẩu đều giảm, chỉ đạt 
khoảng 3,5 triệu tấn gạo, trong khi yêu cầu về chất 
lượng ngày một cao. 

- Nước ta là một trong những nước xuất khẩu cà 
phê có khối lượng lớn của thê giới, trong những 
năm qua đã phát triển diện tích trông ra nhiều địa 
phương kể cả lên Sơn La, tăng khối lượng xuất 
khẩu qua các năm. Nếu như năm 1988, sản lượng 
cả nước đạt 34 762 tấn và xuất khẩu được 
34 000 tấn, thì đến năm 1999, sản lượng ‹ cà phê 
nhân đã đạt 470 000 tấn, gấp 13,5 lần, xuất khẩu 
được 480 000 tần, đạt 532 triệu USD.N hưng trong 
lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu cà phê còn nhiều 
điều phải suy nghĩ. Năm 1998, xuất 379 000 tấn 
cà phê đạt 594 triệu USD, giá binh quân 
1 567 USD/tấn ; còn năm 1999 giá chỉ còn 
I 233 USD/tấn. Sang năm 2000, giá cà phê lại 
càng giảm mạnh. N guyên nhân giảm giá, một mặt 
do tình hình cung câu trên thị trường, mặt khác do 
cơ cầu cà a phê ‹ của ta chưa phù hợp với nhu cầu thị 
trường thê giới, trong khi giá cà phê Arabica trên 
thị trường thế giới cao hơn rất nhiều so với cà phê 
Rubusta : 2 230 USD/tấn (so với 1 469 USD/tấn) 
nhưng ta chủ yếu: lại sản xuất cà phê Robusta. Giá 
xuất khẩu cà phê giảm mạnh tác động tới giá trong 
nước chỉ đạt 6 000 - 7 000 đồng/kg, có lúc còn thấp 
hơn, người kinh doanh cà phê bị thua lỗ, đang xảy 
ra hiện tượng chặt phá cây cà phê. 

~ Điều kiện đất đai và khí hậu nước ta rất phù 
hợp với Cây CaO su, nước ta đã có nhiều vùng trông 
cao su nổi tiếng từ nhiều năm nay. Trong thời kỳ 
đổi mới, cao sư. được tiếp tục phát triển và khối 
lượng Cao su xuất khẩu ngày một tăng. Năm 1986, 
nước ta xuất khẩu 36 410 tấn cao su thì năm 1999, 
lượng xuất khẩu đạt cao nhất là 263 000 tắn, gấp 
7,2 lần. Tuy nhiên, giá cả cao su ngày một giảm 
(xem bảng). 

Bảng : Khối lượng, giá trị và giá cả xuất khẩu 
cao su thời tấu 1995 - 1999: 


¬.- Km — triệu USD) | Giá xuất (USD/tán) 
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Nguyên nhân của giá cao su giảm mạnh do cao 
su tự nhiên bị cao su tổng hợp cạnh tranh dữ dội cả 
về chất lượng, tính năng, tác dụng, cả về khối 
lượng và giá cả. Mặc dầu tổ chức cao su tự nhiên 
thế giới INRO (International Natural Rubber 
Organisation) đã được thành lập nhằm điều hòa 
sản xuất và tiêu thụ cao su, nhưng trên thực tế ảnh 


. hưởng không đáng kể, nhất là đối vỚI, Việt Nam, 


một nước có sản lượng cao su tự nhiên thấp hơn 
Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a (mỗi nước 
có sản lượng đều trên 1 triệu tấn/năm). | 

Ngoài ra các loại tiêu, điều, rau, củ, quả và sản 
phẩm chăn nuôi cũng là thế mạnh xuất khẩu của 
nước ta, phù hợp với xu thế tiêu dùng trong nước 
và trên thế giới nhưng quy mô và chất lượng cũng 
như chế biến và vận chuyển còn rất hạn chế, do đó 
sức cạnh tranh chưa cao. 

Tất cả tình-hình đã nêu trên đây vừa phản ảnh 
những hạn chế của cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất 
hàng xuất khẩu trong nước và những tác động của 
thị trường quốc tế đối với hoạt động xuất nhập 
khẩu của nước ta, vừa đặt ra cho chúng ta những 
suy nghĩ về chiến lược và chính sách xuất nhập 
khẩu trong điều kiện mới - toàn cầu hóa kinh tế và 


tự do thương mại. 
Để : phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh của 


một đất nước có nguồn tài nguyên đa dạng, phong 


phú, có VỊ trí địa lý thuận lợi để phát triển thương 


mại quốc tế, với một dân số đông khoảng 80 triệu 
người đầy tiềm năng, thông minh, sáng tạo là yếu 
tố quyết định của cạnh tranh quốc tế, nhằm tăng 
nhanh kim ngạch xuất khẩu tương xứng với vị thế 
của nước ta trong khu vực và thế giới, theo chúng 
tôi cần một số giải pháp chủ yếu sau đây : 

1- Về quan điêm chiến lược : 

- Chiến ược phát triên kinh tế nước ta là lưng 
ra xuất khẩu nhưng đồng thời phải nâng cao trình 
độ sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước 
có hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa 
sản xuất trong nước ngay trên thị „ trường nội địa. 
Phải thông qua hoạt động xuất khẩu mà giải quyết 
những vấn đề kinh tế trong nước, khai thác nội lực, 
tạo công ăn việc làm và thu nhập cho mọi tầng lớp 
dân cư, do đó chiến lược phát triển kinh tế gắn rất 
chặt giữa sản xuất với thị trường, giữa xuất khẩu 


với tiêu dùng trong nước, giữa xuất với nhập, nhằm: 
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mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời 
sống nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

- Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, tự do 
thương mại, muốn hội nhập với kinh tế khu vực và 
thế giới, chúng ta phải xây dựng cơ chế quản lý, 
chính sách theo pháp luật và thông lệ quốc tế 
nhưng phải xuất phát từ đặc thù kinh tế - xã hội của 
nước ta, giải quyết thỏa đáng giữa tính phô biến và 
tính đặc thù một cách hài hòa. Nếu quá nhân mạnh 
và đề cao tính đặc thù thì rất khó hòa nhập, thậm 
chí còn bị cô lập, còn nếu coi nhẹ tính đặc thù, 
tuyệt đối hóa tính phổ biến thì sẽ bị “hòa tan”, 
thậm chí bị mất tính độc lập tự chủ và định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đây là một bài toán phức tạp, đòi 
hỏi trí thông minh và tính sáng tạo của các nhà 
hoạch định chiến lược, chính sách và các nhà lãnh 
đạo, quản lý của đất nước. 


- Trong sự diễn biến mau lẹ quan hệ cung - cầu 


của thế giới làm cho giá cả biến động bất lợi đối 
với các nước xuất khẩu nông sản và nguyên liệu thì 
chiến lƯỢC phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế để hướng ra xuất khẩu phải phủ hợp VỚI 
nhu cầu thị trường thế giới. Bí quyết “bán cái thị 
trường cần chứ không phải bán cái ta có” rất có ý 
nghĩa, ta cần thực hiện cho được và như vậy mới 
mong thu được lợi nhuận và hiệu quả cao. Nhưng 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thị trường không 
phải là một việc đơn giản, do đó trong chiến lược 
phát triển kinh tế hướng ra xuất khẩu phải rất tỉnh 
táo, không bảo thủ, chậm trễ, nhưng cũng không 
nên quá nóng vội, chạy theo quan hệ cung cầu 
ngắn hạn của thị trường thế giới, cần có sự nghiên 
cứu nghiêm túc xu hướng vận động của thị trường 
thế giới để có chiến lược dài hạn bèn vữnE và có 
hiệu quả. 

- Trong xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế hiện 
nay đang diễn ra một quá trình đan xen, lông ghép 
hết sức tỉnh tế và phức tạp mà trong quan điểm 
chiến lược cần lưu ý. Trong nước đã và đang diễn 
ra quá trình hợp tác, liên doanh, liên kết đi liền với 
cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế, các đơn vị 
kinh doanh cả trong nước và ngoài nước. Trên thị 
trường quốc tế thì diễn ra quá trình hợp nhất, liên 
kết và cạnh: tranh giữa các công Uy đa quốc. g4, 
giữa các khối kinh tế, các cường quốc kinh tế mà 


SỐ 14 (7-2001) 


mâu thuẫn về thương mại ngày càng gay gắt và 
phức tạp, cuộc đấu tranh.vũ trang trên thị trường có 
chiều hướng lắng xuống thì cuộc đấu tranh trên thị 
trường càng gay gắt thêm. Đối với Việt Nam mới 
thoát ra từ cơ chế kinh tế bao cấp đề vươn ra một 
thị trường thế giới bao la đầy sóng gió, đòi hỏi 
người cầm lái phải hết sức vững vàng, biết nhằm 
hướng đi chính xác nhưng cũng biết xử lý tình 
huống một cách nhanh nhạy mà ít bị tốn thất. Tỉnh 
thần dũng cảm, độc lập tự chủ, kiên định mục tiêu, 
trí thông minh, sáng tạo đang là một yêu cầu hàng 
đầu của những nhà lãnh đạo, những người hoạch 
định chiến lược và chính sách để tham gia hoạt 
động thương mại quốc tế ở nước ta hiện nay. 

- Cơ sở của thương mại quốc tế là lợi thế so 
sánh và sức cạnh tranh quốc tế. Tiềm năng của đất 
nước và truyền thống lịch sử dân tộc phải luôn luôn 
được giữ gìn, phát huy và nhân lên thành sức mạnh 
nhưng đồng thời phải sống bằng thực tại và hướng 
tới tương lai. Trong xu thế phát triển thương mại 
quốc tế hiện nay, chúng ta phải ra sức gìn giữ, bảo 
vệ và làm giàu thêm nguôn tài nguyên thiên nhiên 
đồng thời phải phát huy truyền thống và tiềm năng 
của con người Việt Nam. Lợi thế so sánh và sức 
cạnh tranh ngày nay không phải hàng đầu là tài 
nguyên thiên nhiên mà là tài năng, trí tuệ, kỹ năng 
của con người, do đó phải hết sức coi trọng nâng 
cao chất lượng giáo dục - đào tạo và khoa học - 
công nghệ, phát huy tối đa tiềm năng của con 
người để cạnh tranh thắng lợi trong nền kinh tế 
toàn cầu hóa mà chúng ta đang tham gia. . - 

2 - Về chính sách thương mại quốc tế ' + - 

Để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội nói chung và phát triển thương mại quốc tế 
nói riêng, cần phải đổi mới và thực thi hệ thống 
chính sách một cách đồng bộ, như : chính sách tự 
do hóa thương mại, chính sách mở cửa, chính 
sách xuất - nhập khẩu, chính sách tỷ giá hối 
đoái v.v... Tuy nhiên, liên quan đến chiến lược đầu 
tư, bố trí lại cơ cầu kinh tế đê sản xuất hàng xuất 
khẩu phù hợp với nhu cầu của thị trường thế giới, 
theo chúng tôi có hai chính sách quan trọng là 
chính sách cơ cầu mặt hàng xuất khẩu và chính 
sách cơ cấu thị trường. Giữa hai chính sách này có 
mối quan hệ tác động lẫn nhau, mỗi loại thị trường 
đòi hỏi một loại mặt hàng nhất định, trái lại tùy 
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theo khả năng sản xuất mà tìm thị trường để bán 
được nhiều hàng VỚi giá Cả cao nhất nhằm thu được 
lợi nhuận tối đa. 

a - Về chính sách cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, 
trong 5 năm qua chúng ta tập trung vào một số mặt 
hàng chủ lực như đã phân tích ở trên. Trong một số 
năm sắp tới, nếu dầu thô đưa và chế biến trong 
nước thì lượng xuất khẩu sẽ giảm. ta tự chế biến để 
dùng trong nước là chính để khỏi phải nhập khẩu 
hàng năm tới 7 - 8 triệu tấn. Còn than đá xuất khẩu 
không dễ, hơn nữa đây là loại tài nguyên không tái 
tạo được nên khai thác hạn chế cũng tốt để bảo vệ 
tài nguyên cho đời con cháu mai sau. Riêng đối với 
hàng công nghiệp chế biến, kể cả hàng điện tử, 
hàng cơ khí nếu tăng cường xuất khẩu được thì 
không chỉ thu được ngoại tệ, cân bằng cán cân 
thanh toán, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu 
lao động nhưng vấn đề cấp thiết là nâng cao trình 
độ công nghệ, hạ giá thành sản phẩm và tìm được 
thị trường tiêu thụ. Tin chắc rằng với xu thế tự do 
hóa thương mại, mở rộng quan hệ thương mại với 
các nước và sau khi Hiệp định Thương mại song 
phương Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào hoạt động chính 
thức thì các hàng công nghiệp chế biến của ta có 
điều kiện mở rộng thị trường và nâng cao thị phần 
trên thị trường thế giới. : 

Đối với mặt hàng nông sản xuất khẩu, do yêu 
cầu chất lượng ngày càng cao và giá cả ngày càng 
hạ nên chúng ta cần điều chỉnh cơ cấu sản xuất, 
hạn chế số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, 
tăng cường khâu chế biến sâu và tinh, tìm kiếm các 
loại thị trường dễ chấp nhận. Chẳng hạn. các mặt 
hàng như gạo, cà phê không nên chạy theo số 
lượng mà phải chuyển đổi giống có chất lượng gạo 
cao, tăng cường trông cà phê Arabica, đầu tư vào 
khâu chế biến và tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong 
khu vực Trung Đông. các nước SNG. 

Riêng mặt hàng thủy - hải sản cần tăng khối 
lượng xuất khẩu các mặt hàng có giá trị cao và tăng 
cường chế biến tỉnh, các sản phẩm ăn liền có khẩu 
vị đặc trưng và đi vào các thị trường khó tính như 
EU, Nhật Bản, Mỹ v.v... 

Như vậy, để có cơ cấu mặt hàng xuất khâu hợp 
lý và có hiệu quả, cần nghiên cứu thị trường về như 
câu, thị hiếu giá cả, khả năng tiêu thụ và tổ chức lại 
sản xuất trong nước. đầu tư tiến bộ khoa học - công 


28 


' SỐ 14 (7-2001) 


nghệ và thực hiện các chính sách khuyến khích 
sản xuất hàng xuất khẩu một cách hợp lý, có lợi 
cho người trực tiếp sản xuất kinh doanh các mặt 
hàng đó. 

b - Về chính sách cơ cấu thị trường, để lừng 
hiện đường lối kinh tế đối ngoại đa dạng hóa, đa 
phương hóa chúng ta nên coi trọng mở rộng thị 
trường ra các nước. các khu vực. Tuy nhiên, cơ cầu 
thị trường xuất khẩu phải vừa thực hiện mục tiêu 
kinh tế, vừa thực hiện mục tiêu chính trị, trong đó 
mục tiêu kính tế phải được ưu tiên. 

Trước hết, phải rất coi trọng thị trường láng 
giềng và thị trường khu vực, trong đó chú ý tới thị 
trường Trung Quốc, thị trường các nước ASEAN, 
vì đây là những thị trường gần ta, có quan hệ quen 
biết lâu đời, có thị hiếu và phương thức tiêu dùng 
tương đối giống nhau, trong đó phải rất coi trọng 
thị trường CHDCND Lào, vì không chỉ là mục tiêu 
kinh tế mà còn vì mục tiêu chính trị, đồng thời phải 
coi trọng thị trường Trung Quốc theo nguyên tắc 
hai bên cùng có lợi. Đối với thị trường ASEAN, 
chúng ta tích cực và nghiêm chính thực hiện 
AFTA, thực hiện CEPT theo lịch trình đã cam kết. 

Loại thị trường cũng cần được ưu tiên nữa đó là 
thị trường các nước thuộc SNG và các nước Đông 
Âu, là những bạn hàng lâu đời của ta, trong đó cần 
quan tâm đặc biệt đến thị trường Nga, vì đây là thị 
trường rộng lớn, dễ tính, có quan hệ lâu đời với ta, 
nhưng đã bị bỏ qua trong vòng một thập niên vừa 
qua, nay đang có cơ hội nối lại, nhất là khi thực 
hiện cam kết trả nợ 1,6 tỉ USD trong vòng 23 năm, 
trong đó 90% món nợ được trả bằng hàng hóa. 

Chúng ta cũng cân coi trọng mở rộng thị trường 
Nhật Bản, EU và Mỹ, vì đây là thị trường có tiềm 
năng to lớn cả về nhu cầu hàng tiêu dùng cao cấp, 
có trình độ khoa học - công nghệ và trình độ quản 
lý cao, có nhiều điều kiện thuận lợi cho ta tranh thủ 
vốn, kỹ thuật - công nghệ và tri thức quản lý để 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây cũng 
là thị trường vừa tạo cơ hội, vừa đòi hỏi bức thiết 
để chúng ta đối mới quản lý kinh tế nâng cao trình 
độ kỹ thuật, công nghệ tùy theo nhu cầu và khả 
năng của mình. Vấn đề cốt yếu là phải luôn mở 
rộng quan hệ thương mại quốc tế với các nước 
khác trên khắp thế giới. L1 
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1 - Giáo dục dân tộc trong bôi cảnh phát triển 

Nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó trừ dân 
tộc Việt (Kinh) còn lại 53 dân tộc có dân: số ít hơn, 
gọi là dân tộc thiểu số. Giáo dục phát triên trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số được gọi tất là giáo 
đục dân tộc. Tuy số dân ít - nhưng đồng bào dân tộc 
sinh tụ trên 3⁄4 diện tích của ca nước. Nơi đồng bào 
dân tộc cư trú phần lớn ở miễn núi, biên giới, hãi đảo. 
Đây là khu vực giàu tài nguyên khoáng sản, lâm 
sản ..., CÓ Vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng và 
giao lưu quốc tế. 


NHỮNG MỸI tÂN ĐỘT PHÁ > 


TRÙNG 6Iñ0 ĐỤC 


Ủ tÙN¿ ĐÂN Tột THIẾU Sứ 


TEẦN THỊ NAM" 


Gần nửa thế kỷ qua, giáo dục dân tộc đã thu được 
những thành tựu đáng kê. Đó trước hết là nhờ chúng 
ta có được một chính sách dân tộc hết sức đúng đắn 


của Đảng và Nhà nước. Nội dung cơ bản của chính 


sách này là thừa nhận và bảo đảm về mặt pháp lý 
quyền là dân tộc riêng, quyền có ) ngôn ngữ riêng của 
tất cả các dân tộc, quyền bình đẳng giữa các dân tộc 
và ngôn ngữ các dân tộc ; xây dựng, củng cố và 
không ngừng phát triển mối quan hệ đoàn kết và 
giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, cùng chăm lo xây 
dựng và phát triên cộng đồng dân tộc Việt Nam 
_ trong một quôc gia thống nhất. 

Những nội dung cơ bản của chính sách dân tộc 
của Đảng và Nhà nước ta đã được phản ánh đây đủ 
trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
các văn bản pháp lý của nhà nước, tạo những tiền đề 
quan trọng thúc đây sự nghiệp giáo dục ở vùng dân 
tộc phát triên. Gần đây nhất, Nghị quyết Trung ương 
ụ¿ (khóa VHI) (1996) đã quyết định các giải pháp chủ 
yếu về tạo động lực, đôi mới công tác quản lý đề phát 
triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bảo đảm công 
bằng giáo dục đê con em công nhân, nông dân, dân 
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tộc thiêu số c0 diêu kiện học lên bậc cao. Có thê nói, 
Nehị quyết Trung ương 2 của Đảng đang đi vào cuộc 
sông, tạo đà cho giáo dục - đào tạo trong đó có giáo 
dục dân tộc tiến mạnh vào thế kỹ XXI. Thực tế cho 
thấy, chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo hành 
lang pháp lý, tạo điều kiện ưu tiên, ưu đãi người dạy, 
người học, tập trung xây dựng cơ sở vật chât trường, 
lớp, định hướng cho việc chống mù chữ (CMC), phố 
cập giáo dục tiêu học (PCGDTTH), đào tạo cân bộ là 
người dân tộc với những nội dung, chương trình, 
hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đặc thù ở 
vùng dân tộc. 
Những thành tựu chủ yếu của 
phát triển giáo dục ở vùng dân tộc 


Mạng lưới trường lớp các ngành 
học, bậc học phát triển rộng khắp. 
Giáo dục mầm non, từ chỗ không 
phát triên đến nay hầu như xã vùng 
cao nào cũng có lớp r mẫu giáo, nhóm 
trẻ gắn với trường tiêu học. Tỷ lệ trẻ 
5 tuôi đi học mẫu giáo tăng đáng kê 
(khoảng 30%). Giáo dục phô thông 
được chú trọng, đến nay, xã nào 
cũng có trường tiêu học.' Ngoài 
trường tiêu học ở trung tâm xã, còn có các lớp học tại 
ban đề thu hút trẻ em trong độ tuôi (6 - 14 tuôi) đi 
học. Phân lớn các xã có trường trung học cơ Sở toàn 
cấp. Xã nào chưa có trường toàn cấp thì có lớp 6, 
lớp 7 gắn với trường tiêu học, tạo điều kiện cho con 
em dân tộc được tiêp tục học lên. Huyện. miền núi, 
vùng cao nào cũng có ít nhất một trường trung học 
phô thông. Từ chỗ phải chờ đợi chỉ viện từ các tỉnh 
miên xuôi, gần 10 năm trở lại đây các tỉnh miên núi 
gân như đã đào tạo và tự túc được giáo viên. Tỉnh 
nào cũng có trường trung học sư phạm đào tạo giáo 
viên tiêu học, nhiều tỉnh có trường cao đẳng sư phạm 
đào tạo giáo viên trung học cơ sở. Số học sinh cử 
tuyên thi vào các trường đại học sư phạm khi tốt 
nghiệp trở về đã góp phân vào nhiệm vụ phát triển 
giáo dục ở địa phương. 

Sau hơn nửa thế kỷ phấn đầu kiên trì và gian khô 
chồng giặc dốt, chống nạn thất học theo lời kêu gọi 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt trong 


*® TS Ngôn ngữ 
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thập niên cuối thế kỷ XX này, Chương trình quốc gia 
về phô cập giáo dục tiêu học vả chống mù chữ đã 
hoàn thành trong phạm vi cả nước. Đối với vùng 
miền núi và dân tộc, sự nghiệp PCGDTH và CMC đã 
làm thay đôi nhận thức của đồng bào đối với giáo 
dục, nhu câu học tập văn hóa ngày càng cao. Nếu 
trước kia “thầy tìm trò” thì nay đã có chiều hướng 
ngược lại là “trò tìm thây”. 

Mười năm về trước, nhiều cán bộ thôn xã còn ở 
tỉnh trạng mù chữ. Đến nay, cán bộ thôn xã thấp nhất 
cũng có trình độ tiêu học, có người có trình độ phô 
thông trung học. Trong Các cơ quan nhà nước, sỐ cán 
bộ là người dân tộc có học vị ngày càng nhiêu. Nhiều 
người được giao giữ các cương vị trọng yếu. Ở đây 
phải kế đến vai trò to lớn của các trưởng phô thông 
dân tộc nội trú (PTDTNT) mà tiền thân là trưởng 
thiếu nhi vùng cao. Loại trường này nhà nước hoàn 
toàn đài thọ, làm nhiệm. vụ trang bị kiến thức văn hóa 
từ phô thông cơ sở đến hết phô thông trung học cho 
học sinh dân tộc ở vùng Cao, vùng sâu, vùng xa xôi 
hẻo lánh, nhằm tạo nguôn đào tạo cán bộ người dân 
tộc có trình độ cao đáp ứng nhu cầu, mục tiêu kinh 
tẾ - xã hội của địa phương và đất nước. Số học sinh 
học tại các trường này hằng năm khoảng 50 000 
người. Trong đó sô học hết THCS khoảng 10 000, số 
tôt nghiệp THPT là 4 000. Các trường đại học, cao 
đăng ở Việt Bắc, Tây Nguyên, đông băng sông Cửu 
Long..., các trường trung học chuyên nghiệp có ở các 
tỉnh đã tạo thành một hệ thống. đào. tạo rộng khắp 
đành cho con em các dân tộc thiểu số. 

Theo thống kê của Trung tâm giáo dục dân tộc - 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 5 năm thực hiện hệ cử 
tuyển tại 25 trường đại học và cao đăng đã có 3 823 
học sinh thuộc 48 dân tộc theo học, (rOng ‹ đó có 733 
em đã tốt nghiệp. Việc mở lớp cử tuyển tại các 
trường đại học và cao đăng, là giải pháp vừa có tính 
tình thế lại vừa có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm 
vụ xây dựng đội ngũ cân bộ dân tộc thiểu số. 

Bên cạnh những thành tựu to lớn kê trên, giáo 
dục dân tộc cũng còn bộc lộ những yếu kém. Ở vùng 
dân tộc nói chung hiệu quả đào tạo còn thấp. Năm 
học 1298 - 129, chỉ tính riêng bậc tiêu học những 
tỉnh có hiệu suất đào tạo dưới 50% là : Hà Giang 
(21,76%), Lai Châu (37,6%), Bạc Liêu (40,27%), 
Kon Tum (41,33%), Sơn La (42,67%) ; Trà Vinh 
(44,45%), Cao Băng (47,33%). Mặc dù được nhà 
nước quan tâm đâu tư, nhưng các trường xã, các lớp 
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cắm bản đều ở tình trạng tạm bợ, không đủ điều kiện 
dạy - học, không bảo đảm vệ sinh trường học. Đội 
ngũ giáo viên, nhất là giáo viên tiêu học công tác ở 
vùng cao, vùng xa xôi, héo lánh tuy có nhiệt tình, có 
đức hy sinh và Flòng yêu trẻ nhưng năng lực giảng 
dạy còn hạn chế. Giáo viên thiếu điều kiện tự học, tự 
vổơn lên về thuyên môn, nghiệp vụ. Việc tô chức 
thực hiện nội dung giáo dục văn hóa, dạy chữ dân tộc 
cho đến nay vẫn còn lúng túng. Một sô nội dung dạy 
học mang tính địa phương, tuy được bồ sung nhưng 
chưa đưa vào chính khóa. Mạng lưới. và quy mô giáo 
dục chưa thích ứng kịp với sự thay đôi dân số cơ học, 
hậu quả của các đợt di cư tự đo. 

_ Xu hướng đổi mới phương pháp giáo dục - đào 


- tạo được mở ra đời hỏi những điều kiện đồng bộ về 


cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo 
viên có trình độ „. nhưng điều kiện này chưa có được 
ở nhiều địa bàn. 

2 - Những mãi ¡ cần đột phá Trong giáo đục 
dân tộc. ˆ 

Một là - Tăng cường đào tạo giáo viên phù hợp 
với hoàn cảnh xã hội và yêu cầu phát triên kinh tế - 
xã hội của cộng đồng. Thây giáo Ở vùng dân tộc 
trước hết phải đủ về số lượng đề cắm ở các bản lẻ, 
thực hiện phương châm “hãy gần dân, quy mô nhỏ”. 
Ở ' VÙng dân tộc không có cần bộ một ngành nào lại 
cắm sâu, cắm xa, gần dân như cần bộ giáo. dục. Ở 
đầu, giáo viên cũng giữ vai trò cốt cần của cộng 
đồng. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, giáo viên còn là 
người cán bộ tuyên truyền chủ trương, chính sách 
của Đảng tới từng người dân, biết làm công tác quân 
chúng, trồng trọt theo kỹ thuật mới. Giáo viên còn 
phải có khả năng làm việc độc lập, có hiểu biết về 
văn hóa tộc người đề hòa nhập, bảo tôn, phát triển 
văn hóa truyền thống của đông bào, thuyết phục 
đồng bào loại bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu. 

Đào tạo giáo viên đúng địa chỉ, sử dụng theo tỉnh 
thân “dân tộc nào có giáo viên người dân tộc đó”. Ưu 
tiên cử tuyên giáo sinh là con em các dân tộc. Là 
người của cộng đồng, giáo viên người dân tộc có 
hiểu biết về phong tục, tập quán, Sử dụng được ngôn 
ngữ dân tộc mình, đây là một điều kiện hết sức thuận 
lợi cho hoạt động giáo dục. Giáo. viên là người của 
cộng đồng thường, hợp với thủy thô, ít ốm đau, đỡ bớt 
gánh nặng cho các cấp quản lý trong việc thuyên 
chuyên, điều động, hợp lý hóa gia đình. Muốn có 
được đội ngũ giáo viên như vậy, chương trình đào tạo 


Nghiên cứu - Yrae đôi 


trong các nhà trường sư phạm phải được thay đối căn 
bản. Giáo viên các trường sư phạm phải là người tính 


thông về nghề chứ không thể chỉ biết dạy văn hóa 


(kiến thức cơ bản) gIỎI. 

Hai là - Đây mạnh việc thực hiện xã hội hóa giáo 
dục và đa dạng các hình thức đào tạo. Ở vùng dân 
tộc, lâu nay đồng bào đã làm quen với thuật ngữ giáo 
dục cộng đồng ; thuật ngữ này về bản chất cũng 
giống như xã hội hóa giáo dục, nhưng hàm nghĩa cụ 
thể, thân thiết và có màu sắc tộc người. N gười dân 
miền núi còn nghèo, vẻ ngoài thường thâm lặng 
nhưng một khi tư tưởng đã thông thì có thể làm nên 
nhiều chuyện lớn. Những điển hình về giáo dục như 
ở Sùng Thài (Yên Minh - Hà Giang), Ma Li Pho 
(Phong Thổ - Lai Châu), Ya Der (Chư Pả - Gia Lai) 
là những bài học về công tác xã hội hóa giáo dục, ở 
đó toàn xã tham gia xây dựng trường, toàn xã góp 
ngộ, góp thóc nuôi học sinh nội trú. 

Ở vùng dân tộc, dân cư phân bố rải rác, thưa thớt, 
địa hình chia cắt, do đó cần tiến hành theo tỉnh thân 
giáo dục cộng đồng, giáo dục quy mô nhỏ, gần dân. 
Mười năm gân đây, các trường đây mạnh hình thức 
tổ chức dạy học lớp ghép (một đơn vị lớp có nhiều 
trình độ học sinh do một giáo viên giảng dạy), khắc 
phục tình trạng thiếu giáo viên, trẻ không bị thất học. 

Trong thời gian tới, công tác xã hội hóa giáo dục 
tiếp tục đây mạnh theo hướng nhân rộng các điên 
hình tiền tiến về mặt này. Đồng thời với việc nghiên 
cứu về lý luận giáo dục lớp ghép còn cần đây nhanh 
việc triên khai nghiên cứu và mở rộng loại trường 
phô thông đa câp, đa ngành học (trong đó có loại 
hình trường bao gôm mâm non, tiêu học và trung học 
cơ sở). Có như thế mới tập trung được sức mạnh và 
bảo đảm tỉnh thân ở đâu có người học, ở đó có 
trường, lớp. Tránh tình \ trạng rập khuôn mô hinh giáo 
dục giông như đồng bằng, đô thị, nơi có mật độ dân 
số CaO. 

Ba là : Tiếp tục đổi mới nội dung và phương 
pháp dạy học trong nhà trường dân tộc. Cơ sở đôi 
mới trước hết xét vê phía người học. Học sinh dân 
tộc cũng giống như học sinh người Kinh có nghĩa vụ 
và quyền lợi học tập đề trở thành người lao động có 
tư tưởng tiến bộ, tình cảm lành mạnh, trong sáng và 
có trình độ văn hóa cao. Quyên lợi và nghĩa Vụ giông 
nhau. Thế nhưng, học sinh dân tộc có môi trường 
sống chịu sự chỉ phối của các điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc thù. Các em không thê đi học hai buổi 
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trong ngày, không có dầu thắp để học buôi tối ở 

nhà... Và quan trọng hơn là ngôn ngữ học tập - tiếng 
Việt đối với học sinh dân tộc là ngôn ngữ thứ hai. 
Các nhà ngôn ngữ đã chỉ ra rằng cơ chế lĩnh hội, tâm 
lý tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai khác xa cơ chế lĩnh hội 


. và tiệp nhận ngôn ngữ thứ nhất. 


Trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều học sinh ổ miền 
xuôi có điều kiện học tập thuận lơi, hằng ngày, hằng 
giờ được tiếp xúc với những trang thiết bị hiện đại có 
thê tự mình truy cập những thông tin mới thì đối với 
học sinh dân tộc nói chung điều đó là một chuyện xa 
vời. Việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học 
ở vùng dân tộc là một đòi hỏi tự thân, tự nhiên. 
đây, những tiến bộ của khoa học - - kỹ thuật, của khoa 
học giáo dục cũng có những bước tiến dài, đòi hỏi và 
tạo điều kiện đề chúng t: ta đây nhanh việc đôi mới 


này. Sự đổi mới nên bắt đầu từ việc cải tiến nội dung 


và phương pháp dạy tiếng Việt sao cho phù hợp đôi 
tượng học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ I thứ hai. 
Tiếp theo là việc tiến hành dạy tiếng dân tộc ở những 
nơi đã chuân bị đầy đủ điều kiện (nguyện vọng của 
cộng đồng, chương trình hợp lý, sách giáo khoa tốt, 
các tài liệu đọc thêm phong phú, đội ngũ giáo viên 
có thê đảm đương được nhiệm vụ dạy t ng dân tộc). 
Với các môn học khác, cũng cân được đổi mới theo 
hướng lấy học sinh làm trung tâm và tích hợp vào đó 
các trị thức địa phương, các tri thức trồng trọt, chăn 
nuôi, bảo vệ sức khỏe, kỹ năng sống cần thiết, ích 
dụng đề học sinh hào hứng học tập, nâng cao hiểu 
biết và có khả năng nhất định tham gia vào công 
cuộc xây dựng cộng đồng. 

Bốn là : › Đầu tư xây dựng trường lớp và cung cấp 
trang thiết bị dạy học cho vùng dân tộc thiểu số. 
Đồng bào miền núi có nhiệt tình, nhưng khả năng 
đóng góp có hạn. Mấy năm gần đây, cơ sở trường 
học miên núi nói chung đã đẹp đề, khang trang. và có 
phần kiên cố. Giáo dục trở thành niềm tự hào của địa 
phương. Tuy vậy, các trường ở xã, phòng học, nơi 
làm việc của giáo viên chưa được cai thiện, học sinh 
còn thiếu sách giáo khoa, tài liệu học tập, sách báo 
đọc thêm. Do vậy, sự đầu tư của nhà nước phải cơ 
bản, toàn bộ và triệt đề. Đầu tư cho miền núi, vùng 
dân tộc cần được kiểm soát chặt chẽ, tránh thất thoát, 
bảo đảm có hiệu quả. 

Năm là : Có chính sách thỏa đáng hơn nữa cho 
giáo viên ở vùng dân tộc. Từ trước đến nay giáo viên 


(Xem tiếp trang 49) 
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-THỰC HIỆN TỐT HƠN NỮA 
CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI 


- ỊCH sử đựng nước và giữ nước của dân 
| tộc ta cũng như suốt quá trình đấu tranh 
cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo đã khẳng định vai trò to lớn của chính 
sách hậu phương quân đội (HPQĐ). Trong chiến 
tranh, chính sách hậu phương quân đội đã cổ vũ 
tiền tuyến, động viên người chiến sĩ hăng hái 
giết giặc lập công, ôn định hậu phương. Trong 
thời bình, chính sách góp phần tích cực ôn định 
xã hội, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. 
Trong mợi thời kỳ, mọi hoàn cảnh, Đảng và 
Nhà nước ta luôn coi chính sách HPQĐ là một 
trong những chính sách có vị trí rất quan trọng 
trong chiến lược con người. Quan điểm đó xuất 
phát từ tư tưởng Hỗ Chí Minh, quan điểm của 
Đảng về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn 
dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 
Quân đội nhân dân Việt Nam của dân, do dân, 
vì dân. Quân đội ấy phát huy truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc : dựng nước đi đôi với giữ nước, 
đạo lý “tông: nước nhớ nguồn”. Mục đích cơ bản 
chính sách của Đăng và Nhà nước đối với quân 
đội, củng cổ quốc phòng nhằm bảo đảm xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, một 
quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, hiện đại, trung thành tuyệt đối với Tổ 
quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, 
đủ sức hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ chiến lược : 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vững chắc Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Chính sách đó phù hợp với khả năng cho phép 
của nền kinh tế đất nước. 
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Tư tưởng xuyên suốt trong chính sách của 
Đảng và Nhà nước ta đối với nhiệm vụ xây đựng 
quân đội, củng cố hậu phương là nhằm động 
viên, khích lệ nhân tố chính trị, tỉnh thần của bộ 


- đội và đối tượng chính sách HPQĐ, góp phần 


tích cực xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, 
bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm phục vụ 
quân đội và thu hút được mọi công dân tham gia 
sự nghiệp quốc phòng. Yêu cầu tất yếu này đặt 
ra trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện công tác chính sách đối với lực lượng vũ 
trang. Điều đó thể hiện chính sách hậu phương 
quân đội không ngừng chăm lo đến sự ồn định 
bên vững ở hậu phương, đông thời thu hút, động 
viên thanh niên hãng hái thực hiện nghĩa vụ quân 
sự bảo vệ Tổ quốc và sẵn sàng phục vụ lâu dài 
trong quân đội. 

Những năm gân đây, công cuộc đối mới toàn 
điện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 
đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có tắc 
động thúc đây toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
ta thực hiện tốt hơn chính sách HPQĐ. 

Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản về 
chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính 
sách HPQĐ và người có cộng với cách mạng 
như : “Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách 
mạng, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương b¡nh, bệnh 
binh, người hoạt động kháng chiến, người có 
công giúp đỡ cách mạng” ; “Pháp lệnh quy định 
danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 


* Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 


Nhân kỷ niệm Ngày thương bình - Hiệc sĩ (37-7) 


anh hùng” ; các hệ thống văn bản hướng dẫn, bổ 
sung, hoàn thiện các chế độ ưu đãi. Điều đó đã 
góp phân cải thiện một bước đời sống của người 
có công và thể hiện lòng biết ơn, sự tôn vinh của 
dân tộc ta đối với người có công với nước. Việc 
ban hành bổ sung chính sách, thủ tục hồ sơ và 
tích cực giải quyết các tôn đọng về chính sách 
đối với người có công sau các cuộc chiến tranh, 
góp phân làm giảm những bức xúc của xã hội. 

Chính sách hậu phương quân đội đã tiếp tục 
khơi đậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc : “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ 
người trồng cây”, truyền thống hiếu nghĩa, thủy 
chung ; huy động được nguồn lực to lớn, góp 
phần chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của 
các đối tượng chính sách. 

Quân đội ta đã tích cực chủ động cùng với 
các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân các địa phương trơng cả nước tham gia 
các phong trào tình nghĩa và có những đóng góp 
to lớn, góp phần tạo nên kết quả quan trọng của 
công tác HPQĐ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội 
đều tâm niệm rằng, thực hiện tốt công tác này là 
thể hiện đạo lý truyền thống của dân tộc, là 
tình thần yêu thương, tình cảm đồng chí, đồng 
đối tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Chỉ tính riêng quân đội, trong thời gian từ 
1991 đến 1999 đã xây dựng, sửa chữa ! 946 nhà 
tình nghĩa, với số tiền hơn 15 tỉ đồng ; tặng 
12 308 số tiết kiệm, với số tiền hơn 4,7 tỉ đồng ; 
phụng dưỡng 1 326 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 
Hằng năm, các đơn vị trong toàn quân đã tham 
gia xây dựng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ với hàng 
chục vạn ngày công ; thăm hỏi và tặng quà các 
đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, ngày tết 
với hàng chục tỉ đồng. Năm đầu tiên thực hiện 
cuộc vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp 
nghĩa”, quân đội đã huy động đóng góp vào quỹ 
trung ương và địa phương trên 4 tỉ đông. Từ 
năm 1993 đến năm 1999, Quân đội đã khảo sát, 
tìm kiếm, cất bốc, quy tập được hàng vạn mộ liệt 
sĩ, trong đó có hàng nghìn mộ liệt sĩ quân tỉnh 
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nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các 
thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào. 

Những kết quả đạt được trong thực hiện chính 
sách HPQĐ của quân đội nói riêng và của toàn 
dân nói chung là rất quan trọng, thê hiện sự quan 
tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, nhân dân, 
quân đội. Điều đó nói lên tính ưu việt của chính 
sách, gốp phần tO lớn ồn định xã hội, củng cố 
HPQĐ, củng cố quốc phòng, Kỹ dựng quân đội 
ngày càng VỆNG mạnh. 

Những cố gắng trên đây là rất lớn nhưng vẫn 
chưa tương xứng với sự hy sinh, cống hiến, mất 
mát của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cho sự nghiệp 
cao cả của đất nước. Cho nên việc thực hiện 
chính sách HPQĐ hiện nay vẫn đang còn những 
bất cập với nhiều tồn tại, vướng mắc. Nhiều vấn 
đề mới bức xúc đặt ra chưa được giải quyết kịp 
thời. Đời sống của phân lớn người có công, gia 


đình thương bình, gia đình liệt sĩ, gia đình quân. 


nhân tại ngũ, cân bộ quân đội đã chuyên ra... còn 
khó khăn, thiếu thốn. Việc phối hợp, phân công 
trách nhiệm giữa các cấp, các ngành có khi còn 
chồng chéo. Trách nhiệm với công tác này ở một 
số cơ quan, ban ngành, địa phương có lúc chưa 
Cao, còn dựa dâm hoặc ỷ lại. 

Đề tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách 
HPQĐ trong giai đoạn mới có nhiều việc phải 
làm, trước hết làm tốt những việc chính sau : 

Một là, tiếp tục phối hợp, đây mạnh phong 
trào thực hiện 5 chương trình tình nghĩa : chương 
trình chăm sóc bố, mẹ, vợ liệt sĩ, gia đình cô đơn, 
phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu 
con liệt sĩ, mỗ côi ; chương trinh ồn định đời 
sống thương binh, bệnh binh nặng ở các gia 
đình ; chương trình xây dựng nhà tỉnh nghĩa ; 
chương trình xây dựng quỹ đèn ơn đáp nghĩa ; 
chương trình tặng số tiết kiệm tình nghĩa. | 

Các đơn vị quân đội phối hợp với ngành lao 
động, thương binh và xã hội, chủ động nắm chắc 
hoàn cảnh, tình hình các đối tượng chính sách, 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyên địa phương 
trong việc phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam 


33 


Nhan Ký niệm Ngày thương bính - liệt sĩ (AF-PV) 


anh hùng, chăm sóc thương binh nặng, đỡ đầu 
con liệt sĩ, thương binh ; chú ý những gia đình 
liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, những người bị ảnh 
hưởng chất độc hóa học của Mỹ trong chiến 
tranh. Tiếp tục thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn 
cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa”. Phối hợp với các ngành hữu quan chỉ đạo 
giải quyết khân trương chu đáo các vấn đề tồn 
đọng chính sách sau chiến tranh. Chủ động phát 
hiện, kịp thời đề xuất và chỉ đạo giải quyết có 
hiệu quả các tồn đọng. Đây mạnh công việc cất 
bốc, quy tập mộ liệt sĩ. Từng bước nghiên cứu, 
đề xuất với Nhà nước sửa đôi những bất cập 
trong chính sách HPQĐ. 

Hai là, tiếp tục cụ thê hóa chính sách đãi ngộ 
đối với gia đình quân nhân tại ngũ phù hợp với 
điều kiện mới của cơ chế thị trường. 

-' Tập trung ưu tiên đối với gia đình có quân 
nhân đang làm nhiệm vụ ở địa bàn đặc biệt khó 
khăn, gian khô, gia đình sĩ quan phục vụ lâu dài 
trong quân đội, gia đình quân nhân gặp khó khăn 
do hỏa hoạn, thiên tai, bão lụt gây ra. Có nhiêu 
hình thức ưu tiên giúp đỡ như cho vay vốn đề 
phát triên sản xuất, kinh doanh ; chăm sóc sức 
khỏe, bảo hiểm y tế ; giáo dục, đào tạo đối với 
con quân nhân ; miễn giảm một số nghĩa vụ 
xã hội. Tranh thủ và tạo nguồn vốn, tạo thuận lợi 
vê đăng ký hộ khâu, bảo hiểm việc làm cho các 
gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc 
phòng chuyên đến nơi ở mới, ở vùng cao, hải 
đảo... Tăng cường quản lý nhà nước, cụ thê hóa 
quyền hạn và trách nhiệm của cấp ủy, chính 
quyền các cấp trong thực hiện chính sách 
HPQDĐ. Nghiên cứu đề sớm ban hành và chỉ đạo 
thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với sĩ quan 
và gia đình sĩ quan theo quy định của Luật 
sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được 
Quốc hội thông qua năm 1999, | 

Ba là, thực hiện tốt hơn các chế độ, chính 
sách đối với các đối tượng chuyền ra. 

Trong thời bình, số lượng quân nhân chuyên 
ra ngày càng lớn, bao gồm : nghỉ hưu, xuất ngũ, 
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phục viên, chuyên ngành. Vì thế chăm sóc tận 
tình, chu đáo đối với cán bộ lão thành nghỉ hưu, 
người mắc bệnh hiếm nghèo, người có mức 
lương thấp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là rất 
cần thiết. Thực hiện chu đáo các chế độ quy định 
của Nhà nước, của Bộ Quốc phòng liên quan đến 
các đối tượng chuyền ra. Phối hợp chặt chế với 
các ban, ngành, đoàn thê, địa phương các cơ 
quan hữu quan để bảo đảm số lượng ngày càng 
lớn quân nhân xuất ngũ, phục viên sớm có việc 
làm ổn định. Nghiên cứu sửa đổi, bố sung kịp 
thời những bất hợp lý hiện hành về các chế độ, 
chính sách đối với các đối tượng chuyên ra. . 

Làm tốt những việc này chăng những đáp ứng 
yêu cầu bức xúc của đối tượng chính sách, mà 
còn tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến lực lượng tại 
ngũ. Bên cạnh việc đôi mới và thực hiện tốt 
chính sách HPQĐ, nghiên cứu, bồ sung và thực 
hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân tại 
ngũ có liên quan đến HPQĐ, như vẫn đề nhà ở, 
phụ cấp xa gia đình với những quân nhân do yêu 
cầu nhiệm vụ phải đồn trú ở những nơi gian khổ. 

Bốn là, giải quyết xong cơ bản những tồn 
đọng về chính sách sau chiến tranh. 

- Tập trung giải quyết cơ bản xong trong 
năm 2000 những tồn đọng về chính sách sau các 
cuộc chiến tranh, bao gồm : kết luận về quân 
nhân mất tin, mất tích ; giải quyết các trường hợp 
bị thương trong các thời kỳ chiến tranh chưa 
được hưởng quyền lợi ; cất bốc, quy. tập mộ liệt 
sĩ vào các nghĩa trang ; khen thưởng tồn đọng. 
Riêng việc tìm kiếm, cất bốc mộ liệt sĩ là công 
việc rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nỗ lực rất lớn 
của quân đội, cộng với sự phối hợp, giúp đỡ của 
các ban, ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân 
cả nước. Tiếp tục khăng định công tác tìm kiếm, 
quy tập mộ liệt sĩ và tu sửa nghĩa trang liệt sĩ là 
trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ; 
là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu 
sắc ; là tình cảm, nguyện vọng bức xúc của nhân 
dân... đề đền đáp sự hy sinh xanh mình vì 
Tô quốc của các liệt sĩ. H- 


Thực tiên - - Hinh nghiệm. 


NHÌN NHẬN. 


SỐ 14 (7-9001) 


TỪ PHON€ TRÀO THANH NIÊN TÌNH NeU VIÊN 


XNHÚNG tôi muốn bắt đầu bài viết này bằng 

._ một lời cảnh báo đối với nhân loại của ngài 
® Phe-đri-cô Mai-ơ, Tổng Thư ký của tổ chức 
Văn hóa - Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO), về 
xu hướng gia tăng của tư tưởng vị kỷ trong xã hội 
hiện đại. N gài Phe-đri-cô Mai-ơ viết : “trong cảnh 
quan của thế giới kỳ lạ hiện dần lên trước mắt 
chúng ta từ ngày phe xã hội chủ nghĩa tan vỡ, 
người ta thấy ngày càng rõ nét một môi đe dọa, 
mối đe dọa của tình trạng “mỗi người vì mình”. Kỷ 
nguyên đang mở ra không phải chỉ là kỷ nguyên cá 
nhân mà là kỷ nguyên của chủ nghĩa cá nhân. Cái 
đang diễn ra không phải là trò chơi công bằng của 
sự tự do mà là à quy luật sắt của kẻ mạnh nhất chống 
lại kẻ yếu nhất” °, Chính vì cái chủ nghĩa cá nhân 
ích kỷ trong một “thế giới bệnh hoạn” đó, mà “lần 
đầu tiên trong lịch sử loài người, rất có thể chúng 
ta đang đi dần tới bước đường cùng” ®), 

Hãy trở lại với những nguyên lý sống nhân đạo 
trong bản chất của con người, đó là sống tình 
nguyện vì đồng loại, gạt bỏ những lợi ích và toan 
tính cá nhân cho những lợi ích chung. Lời kêu gọi 
đó của Phe-đri-cô Mai-ơ đang được sự ủng hộ của 
nhân loại tiến bộ, của thanh niên khắp nơi trên thế 
giới trong đó có thanh niên Việt Nam. 

Quên mình vì người khác là phẩm chất đạo 
đức đâu tiên của con người. —_ 

Con người chỉ vươn dậy, đứng thẳng trên hai 
chân và trở thành con người thực sự khi nó sống 
bên cạnh những người khác, nói một cách khác, nó 
không chỉ là con người với tính sinh học mà còn là 
con người với tính xã hội. Chúng ta không tôn tại 
bên cạnh nhau theo kiểu bầy đàn sinh vật mà là 
sống với nhau thành xã hội. Chính nguyên lý tưởng 
như giản đơn này lại là một trong những đặc trưng 
cơ bản để phân biệt xã hội loài người với bầy đàn 


ĐĂNG CẢNH KHANH" 


sinh .vật. Chỉ có con người mới có khả năng tự 
nguyện, tự giác lao động, đấu tranh vì hạnh phúc 
của người khác. Bởi vậy, ngay từ những giai đoạn 
phát triển sơ khai nhất của lịch sử, quên mình vì 
người khác đã trở thành một phẩm chất đạo đức 
đầu tiên của con người. _. 

Chúng ta đều biết, ngay từ khi con người mới 
hình thành, chính những nhu cầu khách quan cho 
sự tôn tại của mỗi cá nhân đã là yếu tố quan trọng 
thúc đẩy sự liên kết lẫn nhau: giữa các cá nhân, làm 
hình thành và phát triển xã hội. Trên thực tế, con 
người chỉ có thể lao động để tồn tại trong mối quan 
hệ qua lại thật gắn bó với những người khác. 
Không thể có xã hội nếu mỗi cá nhân trong xã hội 
đó chỉ là những người vị kỷ, chỉ biết sống vì bản 
thân mình. Cuộc đấu tranh trong môi trường sống 
khắc nghiệt của tự nhiên, đã khiến cho con người 
nguyên thủy ngày xưa phải kê vai sát cánh với 
nhau, giúp đỡ lẫn nhau và hy sinh cho nhau. Khi 
lao động để sáng tạo ra những sản phẩm có ích cho 
mình, con người đồng thời sáng tạo những sản 
phẩm đó cho xã hội. Khi sáng tạo sản phẩm vì xã 
hội con người cũng sắng tạo ra những sản phẩm 
cho bản thân mình. Mỗi người chỉ có thể thỏa mãn 
những nhu cầu của cả nhân thông qua sự thỏa mãn 
những nhu cầu của xã hội. 

Với thời gian, qua những tỉnh huồng lao động 
và đấu tranh sinh tôn như vậy, người ta ngày càng 
ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa đạo lý của 
sự hợp tác và tình cảm thương yêu đồng loại. Tình 
nguyện hy sinh những nhu cầu vật chất và tỉnh thần 
của cá nhân cho người khác cũng như cho cả cộng 


ho PGS - TS, Viện trưởng Viện nghiên cứu 'Thanh niên, Trung 
tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 

(1), (2) Fedenco Mayor : “Thời luận của Federico MayoF", Tạp 
chí Người đưa tin UNESCO số 9/1995, tr 32, số 10/1998 tr4 
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đồng đã trở thành một phẩm chất đạo đức đầu tiên 
và quan trọng nhất cho cuộc sống xã hội. Nó giúp 
cho các mối quan hệ xã hội trở nên gắn bó hơn, tổ 
chức xã hội chặt chế hơn, xã hội phát triển bền 
vững hơn. Cũng qua cái chuẩn mực đạo đức đầu 
tiên này, con người đã gột rửa những bản năng cá 
nhân sinh vật của mình, và nhờ vậy mà trải qua 
hàng ngàn thế hệ, con người đã có điều kiện để 
vươn lên thật cao lớn so với các tổ tiên động vật 
của mình. 

Những hình ảnh đẹp đẽ được gợi lên từ truyền 
thuyết cổ xưa về thị tộc đầu tiên của tổ tiên chúng 
ta đã nói lên cái giá trị đạo đức đầu tiên nói trên đã 
được hình thành và tôn trọng như thế nào. Nói về 
xã hội Việt Nam thời thượng cổ và các chuẩn mực 
đạo đức đã làm nên xã hội đó, sử gia Ngô Thì Sĩ đá 
chép trong Đại Việt sử ký tiên biên (Ngoại kỷ 
quyền 1 tờ 9b) như sau : “Nước Nam về đời Lạc 
Hồng vua dân cùng, cày, cha con cùng tắm, người 
và giống vật cùng Ở nhà sản, cấy ruộng Lạc điền 
theo nước triều lên xuống. Dân sống ở đời bấy giờ 
cùng nhau vui vẻ chơi đùa ở trong cõi đất không 
rét không nóng... Có thể gọi là đời thì chí đức, 
nước thì cực lạc. Vua thì yên vui như phật. Dân thì 
vẽ mình, làm ăn, không phiên nhiễu gì đến sưu 
thuế, không việc gì phải canh phòng. Vua dân thân 
nhau, dẫu vài nghìn năm cũng không thay đổi” °', 

Sự miêu tả của Ngô Thì Sĩ đã nói lên ì được phần 

-nào một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp 
của con người Việt Nam xưa và nay, đó là việc duy 
trì tình cảm nhân ái, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, 
giúp đỡ lần nhau giữa các cá nhân trong cộng đồng 
xã hội. Chính những đặc điểm của lịch sử dựng 
nước và giữ nước khắc nghiệt, những đòi hỏi phức 
tạ trong sản xuất lúa nước, sự tranh đấu liên tục, 
sông còn với nạn ngoại xâm đã không cho phép 
người Việt Nam sống riêng biệt như những cá nhân 
và gia đình hoàn toàn đơn lẻ, biệt lập. 

Lật qua vài trang sử cũ thời Lê, Nguyễn, chúng 
ta thấy dường như năm nào cũng ghi chép lại 
những tai họa to lớn của thiên nhiên đối với con 
người, không hạn hán mắt mùa thì cũng bão lụt, đê 
vỡ, sâu bệnh tràn lan. Người Việt Nam phải sống 
gắn liên với cộng đồng và việc duy trì mỗi quan hệ 
liên kết cộng đồng cũng chính là sự duy trì cuộc 
sống của bản thân mình. Khác với nhiều dân tộc 
khác, ở người Việt Nam tỉnh thần tự giác, tự 
nguyện được đặt ở vị trí cao nhất trong nắc thang 
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các giá trị xã hội. Đức hy sinh vì Tổ quốc, quê 
hương, sự trung thành, với toàn thể cộng đồng luôn 
được tôn trọng. Kế tiếp lẫn nhau trong bao nhiêu 
thế hệ người Việt Nam, tỉnh thần quên thân vì 
nghĩa cả, tình nguyện hy sinh lợi ích bản thân vì 
tập thê cộng đồng đã được nuôi dưỡng một cách 
khắc nghiệt, thấm vào máu của mỗi cá nhân, tạo 
thành những quy tắc đạo lý, điều chỉnh mọi hành 
vị xã hội. 
Phá tặc đảm hiềm tam tuế vẫn 
(Đánh giặc thì ba tuôi cũng không phải là trẻ) 

Câu viết trên của Cao Bá Quát được ghi lại Ở 
đèn thờ đức Phù Đồng Thiên Vương đã nói lên tỉnh 
thần và ý chí tình nguyện vì nước của người Việt 
Nam trong truyền thống. 

Nhờ nêu cao được tỉnh thần tình nguyện sẵn 
sàng xả thân vì nước ấy, dân tộc Việt Nam đã duy 
tì được một sự hài hòa trong các quan hệ xã hội, 
hạn chế được phần nào sự phát triển của tính vị kỷ 
để tạo ra một sức mạnh chung cho sự sinh tồn và 
phát triển của dân tộc Việt Nam, xây đựng nên 
những đặc trưng quý báu và đây tính nhân đạo của 
nền văn hiến Việt Nam. 

Tình nguyện - một đặc trưng của thế hệ 
thanh niên mang (tên Bác Hồ 

Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên ta cũng 
luôn luôn có mặt Ở những nơi đầu sóng ngọn giÓ 
của tổ quốc với tỉnh thần của những người tình 
nguyện. Truyền thống tỉnh nguyện, hy sinh những 
lợi ích nhỏ bé của bản thân để cống hiến mọi khả 
năng trí tuệ, sức lực, của cải vật chất cho sự nghiệp 
cách mạng cao cả của dân tộc đã làm nên đặc trưng 
và bản chất anh hùng của thế hệ trẻ mang tên Bác 
Hồ vĩ đại. 

Với tỉnh thần “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho 
ta mà chỉ hỏi ta đã làm gì cho Tô quốc”, hàng triệu 
lớp thanh niên ưu tú của dân tộc đã xung phong đi 
bật cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần 
đến, không ngại hy sinh, gian khổ làm nên những 
thành tích cách mạng to lớn trong chiến tranh cách 
mạng bảo vệ Tổ quôc, cũng như trong hòa bình 
xây dựng và phát triển đất nước. 


(3) Ngô Thì Sĩ : Đại Việt sử ký trên biên, Nxb Khai trí, Sài Gòn, 
1968, tr 175 
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Yhuưe tiễn - Hinh nghiệm 


Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau Đại 
hội đại biểu toàn quốc của Hội Liên hiệp thanh 
niên (LHTN) Việt Nam lần thứ III, tháng 12-1994, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hô Chí Minh, 
Hội Liên hiệp TN Việt Nam và Hội Sinh viên Việt 
Nam đã nêu quyết tâm phát động, làm hình thành 
và phát triên mạnh mẽ các loại hình thanh niên tình 
nguyện. Khí thế tình nguyện đã được khơi dậy 
mạnh mẽ. Thanh niên tình nguyện đã xung phong 
đảm nhận một số công trình, phần việc khó khăn, 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả ở 
nhiều địa phương trong cả nước. Tháng 10-199, 
Hội LHTN đã tổ chức gặp mặt biêu dương thanh 
niên tình nguyện. Phong trào thanh niên tình 
nguyện đã thực sự có được những chuyển biến tích 
cực, khẳng định được sức sống mãnh liệt của nó 
trong những điều kiện mới, đa dạng hóa những nội 
dung hoạt động với trên 20 loại hình TNTN tham 
gia phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh 
quốc phòng, mở rộng quy mô, cấp độ tổ chức và 
thời gian hoạt động. 

Đặc biệt, những hoạt động sôi nổi của thanh 
niên trong năm 2000 - năm thanh niên, cũng đã 
được ghi dấu sâu sắc bằng sự phát triển mạnh mẽ 
và mới mẻ của tính tình nguyện. Những hoạt động 
tình nguyện sôi nổi và hào hứng của các tầng lớp 
thanh niên trong năm thanh niên đã thực sự làm 
sống dậy ngọn đuốc sáng và không khí hào hùng 
của phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng, đỊ bất cứ 
nơi đầu làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến 
ngày nào. 
| Hiện nay, trong những điều kiện cách mạng 
mới, trước những biến đối mạnh mẽ về kinh tế - xã 
hội, gắn liền với hoạt. động của cơ chế thị trường 
và các quan hệ trao đối hàng hóa, lợi nhuận, nhiều 
vấn đề mới cũng đã và đang xuất hiện, tạo ra nhiều 
khó khăn và thách thức mới trước thanh niên cũng 
như phong trào thanh niên tình nguyện. Điều đó đã 
làm xuất hiện những ý kiến chưa thống nhất, thậm 
chí có nơi có lúc còn trái ngược nhau về Vị trí và 
vai trò của phong trào thanh niên tình nguyện trong 
những điều kiện của cơ chế thị trường. 

Chính những yếu tố mới mẻ trong sự phát triển 
của phong trào thanh niên tình nguyện hiện nay đã 
đòi hỏi chúng ta cần phải có sự nghiên cứu, phân 
tích, trao đôi khoa học để làm sáng tỏ thêm cả về 
cơ sở lý luận và ý nghĩa thực tiễn của phong trào 
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này, nhằm có được các chính sách, cơ chế và giải 
pháp thiết thực, khơi dậy và phát huy được SỨC 
mạnh của thanh HP Nai. những điều kiện cách 
mạng mới. k. 

Chúng ta cần phải có được sự thống nhất chung 
trong nhận thức và hành động trên rất nhiều vấn 
đề. Chẳng hạn như, phải trả lời được các câu hỏi 
đặt ra là liệu tính tình nguyện có mâu thuần gì 
không với những quy luật khách quan của cơ chế 
thị trường ? Chúng ta cần phải làm gì để phát huy 
và nâng cao được tỉnh thần tình nguyện trong 
thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa hiện nay ? Cần phải xử lý như thế nào 
về mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi của 
thanh niên tỉnh nguyện trong những điều kiện cửa 
cơ chế thị trường đề vừa động viên được tính tình 
nguyện của thanh niên vừa đảm bảo được những 
quyền lợi thiết thực cho họ ? Vị trí và vai trò của 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tô chức thanh 
niên trong việc phát động, tổ chức và xây dựng các 
hình thức và mô hình tình nguyện trong thanh niên 
như thế nào ? v.v.. 

Với ý ý nghĩa hữ trên, việc nghiên cứu, tập hợp 
ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên 1a trong 
các lĩnh vực công tác chính trị, đoàn thể, mặt trận, 
quản lý... đê "thông nhất quan điểm nhận thức và 
hành động về phong trào thanh niên tỉnh nguyện 
trong những điều Tin mới hiện nay là hết sức cần 
thiết. 

Tính tình nguyện và cơ chế thị trường 

Về bản chất, thật khó mà có thể tìm được tiếng 
nói chung giữa hệ giá trị của cơ chế thị trường vốn 
được ghỉ dấu bằng những đặc trưng của lợi nhuận, 
bằng những sự cạnh tranh quyết liệt mà trong đó, 
theo sự phân tích của Mác thì đã nhấn chìm mọi 
giá trị đạo đức xã hội xuống “lớp băng lạnh giá của 
sự tính toán vị kỷ”, với hệ giá trị của sự tình 
nguyện hy sinh quên mình vì những người khác 
vốn là bản chất của xã hội mang tính cộng đồng 
cao - xã hội - hội chủ nghĩa. 

Bởi vậy, về nguyên tắc, nói đến việc thực thi 
tính tình nguyện trong những điều kiện của cơ chế 
thị trường, chúng ta không thể không nhắc tới 
nguyên tắc chỉ đạo quan trọng cho mọi hoạt động 
của cơ ché thị trường nói trên, đó là sự tuân thủ bắt 
buộc những định hướng chính trị xã hội chủ nghĩa 
trong quá trình phát triển của xã hội. Chính sự định 
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hướng chính trị xã hội chủ nghĩa đã tạo cơ sở và 
nguôn động lực cần thiết cho sự nảy sinh và phát 
triển của tinh thần tình nguyện trong các cá nhân 
và cộng đồng xã hội. Hệ giá trị nhân đạo của lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa là ngọn lửa nóng làm 
tan đi mọi lớp giá băng vỉ ký của sự tính toán 
thiệt hơn của nền kinh tế thị trường. Bởi vậy, 
trong chừng mực mà những nguyên tắc của sự định 
hướng chính trị xã hội chủ nghĩa còn được tôn 
trọng và phát triển, chừng đó, tính tình nguyện vẫn 
còn có được miếng đất tốt lành để bám rễ và xanh 
tươi lên mãi. 

Với ý nghĩa trên, chúng ta chỉ c có thể nâng cao 
tính tình nguyện trong hoạt động sống của thanh 
niên trong điều kiện không ngừng nuôi dưỡng, 
giáo dục, một mặt là các giá trị nhân đạo truyền 
thống của dân tộc, mặt khác là lý tưởng tốt đẹp của 
chủ nghĩa xã hội cho thanh niên. Phải làm cho các 
thế hệ thanh niên kế tiếp nhau nhận thức được 
rằng, trong những điều kiện của nên kinh tế thị 
trường, của cải vật : chất là quan trọng nhưng 
không phải đ: đã là tất cả hạnh phúc, lợi nhuận 
kinh tế là điều hết sức cân thiết cho sự phát 
triển nhưng còn cân phải vượt lên trên những 
giá trị của lợi nhuận, đem những giá trị đó phục 
vụ cho hạnh phúc của con người. Hạnh phúc, 
trong bất cứ hoàn cảnh xã hội nào cũng đồng nghĩa 
với việc mang đến hạnh phúc cho người khác, cho 
đồng loại. Đó chính là chân lý đã tôn tại trong bản 
chất của xã hội của con người và sẽ tiếp tục tôn tại 
trong chừng mực mà xã hội còn tiếp tục tổn tại và 
phát triển. 

Việc nâng cao nhận thức về tính tình nguyện 
cho thanh niên cũng không thể chỉ dừng lại ở các 
hình thức tuyên truyền, giáo dục lý thuyết, sách vở 
mà phải bằng những hành động thực tế. Chúng ta 
không thể kêu gọi thanh niên tham gia tích cực vào 
phong trào tỉnh nguyện đồng thời với việc đề cao 
các giá trị tiêu dùng vật chất cả nhân, đặt song 
hành giữa những khẩu hiệu về tỉnh thần tình 
nguyện bên cạnh những quảng cáo về việc tiêu thụ 
những sản phẩm xa hoa đắt tiền cùng trong một 
chương trình truyền thông. 

Chúng ta cũng không thể động viên thanh niên 
hy sinh quyền lợi của bản thân để tham gia tích cực 
vào phong trào tỉnh nguyện, trong một môi trường 
xung quanh mà mọi người đều lao vào làm giàu 
cho bản thân, bất chấp mọi đạo lý, khi mà những 
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người động viên thanh niên tình nguyện thi lại 
đang tập trung thu vén cho bản thân, hoặc khi mà 
xã hội còn tràn ngập những hành vị tham những, 
tiêu cực chưa được giải quyêt. Về phương diện này, 
chúng ta hoàn toàn đồng cảm với suy nghĩ của 
những thanh niên có tâm huyết nhưng chưa thật say 
mê với phong trào tình nguyện, bởi le không một 
người tình nguyện nào lại muốn hy sinh bản thân 
mình cho những gì không xứng đáng, thậm chí 
cho những kẻ còn không ngân ngại lạm by: sự hy 
sinh đó. 

-_ Việc nâng cao tĩnh thần tình nguyện cho thanh 
niên phải găn. liền với VIỆC xây dựng những chính 
sách và cơ chế để thanh niên có điều kiện và cơ hội 
tham gia tích cực vào phong trào tình nguyện. Phải 
tạo ra môi trường thuận lợi để những người có tinh 
thần tình nguyện có thể đóng góp tích cực, tự giác 
và năng động cho sự phát triển của đất nước, trên 
CƠ sở đó xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển lối 
sống tình nguyện trong cộng đồng, biến tinh thần 
tình nguyện trở thành một chuẩn mực văn hóa mới 
trong quan hệ ứng xử giữa NEƯỜI VỚI người. Ở đây, 
vai trò của Nhà nước, các đoàn thể, cộng đồng là 
hết sức quan trọng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh và các tổ chức thanh niên phải vừa là nơi 
bồi dưỡng giáo dục tỉnh thần tình nguyện cho 


thanh niên, vừa là nơi đi tiên phong và tô chức thực 


hiện một cách có hiệu quả phong trào tình nguyện. 

Phong trào tình nguyện trong những điều kiện 
CỦa CƠ chế thị trường cũng luôn đòi hỏi Nhà nước 
và các đoàn thể phải có những sự quan tâm tương 
xứng, không thể chỉ yêu câu thanh niên một sự tỉnh 
nguyện, hy sinh các quyên lợi bản thần một cách 
giản đơn thuần túy. Mặc dù trong rất nhiều trường 
hợp, những thanh niên tỉnh nguyện đã không hề đặt 
ra các đòi hỏi quyền lợi vật chất và tinh thần quá 
cao cho bản thân họ, nhưng điều đó hoàn toàn 
không có nghĩa là chúng ta có thể lợi dụng sự hy 
sinh quyền lợi của họ. Phải có những chính sách 
đãi ngộ thỏa đáng đối với những đóng góp tích cực 
và có hiệu quả của thanh niên tình nguyện. ' 

về phương diện này, theo chúng tôi, Nhà nước, 
các tô chức đoàn thể, cộng đồng và nhất là Đoàn 
thanh niên cũng cần phải trân trọng và đối xử với 
những thanh niên tình nguyện bằng tỉnh thần tình 
nguyện, tức là không phân vân. do dự và sẵn sàng 
tạo những điều kiện thuận lợi tốt nhất cho họ rèn 
luyện, phấn đấu và trưởng thành. 


Yhưức tiến - Ninh nghiệm 


ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIÊN. 
CƠ CHẾ ĐIÊU HÀNH LÃI SUẤT 


NGUYỄN ĐẮC HƯNG * 


: 


ÃI suất là giá cả mua bán vốn, được hình 
Là. trên cơ sở quan hệ cung cầu vốn. 

Đông thời, nó tác động điều tiết đến các 
dòng chu chuyển vốn trên thị trường. Lãi suất là 
một công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ do 
Ngân hàng trung ương điều hành, có thể bằng hinh 
thức trực tiếp, tức là quy định cụ thể các mức lãi 
SUẤT ; hoặc bằng hình thức ,giân tiếp, tức chỉ công 
bố lái suất CƠ bản. Ở hầu hết các nước trên thế giới 
có nền kinh tế thị trường phát triển, Ngân hàng 
trung ương thường sử dụng công cụ gián tiếp ; ch 
công bố lãi suất tái chiết khẩu, lái suât tái cầp vốn, 
lãi suất cơ bản, thực hiện cơ chế tự do lãi suât. Các 
ngần hàng thương mại (NHI M) chủ động thực 
hiện các loại lãi suất của mình trên cơ sở lãi suất 
do Ngân hàng trung ương công bố và trên cơ sở lãi 
suất trên thị trường liên ngân hàng. Ở Việt Nam 
trong quá trình đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công cụ lãi 
suất cũng có những bước chuyển đổi phù hợp với 
yêu cầu chuyển đổi nên kinh tế. 

. Trong hơn 10 năm qua ở nước ta việc huy động 
vốn và cho vay, thu chênh lệch lãi suất là nghiệp 
vụ chủ yếu (chiếm 80 - 85% thu nhập tài chính) 
của các tổ chức tín dụng (TCTD). Do đó, đây là 
lĩnh vực sôi động nhất. Do lãi suất là giá cả sử 
dụng vốn nên trở thành công cụ cạnh tranh quan 
trọng nhất trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên 
quá trình diễn biến trong môi giai đoạn tùy thuộc 
vào điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng 
nhà nước (NHNN!). 

1 - Giai đoạn bắt đâu đốt mới từ năm 1988 - 
1992 : Trong những năm cuối thập niên 80, đầu 
thập niên 90, NHNN quy định cụ thể các mức lãi 
suât cho vay và quy định cụ thê các mức lãi suât 
tiền gửi, thực hiện chính sách lãi suất âm, nhiều khi 
lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất tiền gửi và thấp 
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hơn lạm phát, lá suất 
tiền gửi cũng thấp hơn 
lạm phát. Ở giải đoạn 
này sô lượng các TCTD 
chưa nhiều và loại hình 
chưa đa dạng, mới chỉ 
có 4 NHIM quốc 
doanh, một số NHTM 
cổ nhền, 7 100 hợp tác 
xã tín dụng nông thôn 
và Quỹ tín dụng đô thị. Xu "hướng cạnh tranh lãi 
suất của các TCTD lai đoạn này mới chỉ là tìm 
mọi cách đưa lãi suất tiền gửi và lãi suất. cho va 
Vượt quy định của NHNN. Việc hợp tác về lãi suât 
chưa có. Do tình trạng lạm phát, do cơ chế điều 
hành lãi suất và do một số nguyên nhân khác đã 
làm cho hơn 7000 hợp tác xã tín dụng và Quỹ tín 
dụng đô thị trong toàn quốc bị đồ vỡ. 

2 - Giai đoạn từ cuối năm 1992 : NHNN thực 
hiện cơ chế lãi suất âm từ tháng 10-1992 và đến 
tháng 3-1993 thực hiện lãi suất dương hoàn toàn. 
Nhưng NHNN vẫn quy định các mức lãi suất tiền 
gửi và lãi suất cho vay Cụ thể có sự phân biệt lãi 
suất giữa các thành phần kinh tế. Lãi suất cho vay 
doanh nghiệp nhà nước thấp hơn doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh, lãi suất cho vay ngắn hạn cao 
hơn lãi suất cho vay trung và dài hạn, lãi suất tiền 
gửi tiết kiệm cao hơn lãi suất tiên gửi các tổ chức 
kinh tế, lãi suất nội tệ cao hơn lãi suất ngoại tỆ. 
Giai đoạn này, ngoài NHTM quốc doanh thì chỉ 
còn khoảng hơn 100 hợp tác xã tín dụng vẫn còn 
tồn tại hoạt động ; gần 10 NHTM cô phân đã được 
thành lập và 5 chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài đã 
được cấp phép hoạt động ở nước ta. Cạnh tranh lãi 
suất bắt đâu sôi động hơn, nhưng xu hướng chung 
vân là TCTD tìm cách cho vay, thu hút tiền gửi 
vượt quy định về lãi suất của NHNN. 

3 - Giai đoạn từ cuối năm 1993 - ¡995 :NHNN 
vừa quy định các mức lãi suất tiền gửi và cho vay 
cụ thể, vừa cho phép các TCTD cho vay theo lãi 
ơi thỏa thuận ; lãi suất cho vay doanh nghiệp nhà 

: 1,8%/tháng, cho vay thành phần kinh tế 
kg quôc doanh : 2, 1®/thằng. Nếu huy động tiết 
kiệm và tiền gửi theo mức lãi suất quy định không 


* TS, Ngân hàng nhà nước Trung ương 
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đủ để cho vay thì các TCTD được phép phát hành 
kỳ phiếu với lãi suất cao hơn và cho vay khách 
hàng với lãi suất thỏa thuận. Số lượng TCTD đông 
và loại hình rất đa dạng. Hệ thống Quỹ tín dụng 
nhân dân với Quỹ tín dụng trung ương, Quỹ tín 
dụng khu vực, (trên 900 Quỹ tín dụng nhân dân đã 
được thành lập và hoạt động ; hơn 50 NHTM cổ 
phần và công ty tài chính cổ phần, 26 chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài và 4 ngân hàng liên 
doanh...) đã được thành lập và hoạt động cạnh 
tranh lãi suất rất sôi động. Các TCTD tập trung chủ 
yếu vào cho vay theo lãi suất thỏa thuận với tỷ 
trọng khá Cao, chiếm từ 30 - 60% dư nợ. Đối tượng 
chịu lãi suất thỏa thuận chủ yếu là doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh, hộ nông dân, tập trung là vùng 
đông bằng sông Cửu Long, lãi suất cho vay lên tới 
3,0 - 3,5%/tháng, cao gấp 1,6 - 1,9 lần quy định. 
Các TCTD thu được khoảng cách chênh lệch lãi 
suất rất lớn, từ 0,7 - 1%. Do đó, tháng 10-1995, 
Quốc hội đã ra nghị quyết quy định khống chế 
chênh lệch lãi suất cho vay và lái suất huy động là 
0,35%/tháng. Hợp tác về lãi suất chưa có. 

4 - Giai đoạn từ ngày 1-1-1996 đến cuối tháng 
7-2000: NHNN thực hiện chính sách lãi suất trần ; 
có 4 mức trần lãi suất : cho vay ngắn hạn (đô thị), 
cho vay trung và dài hạn (cao hơn cho vay ngắn 
hạn), cho vay ở vùng nông thôn, lãi suất cho vay 
của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Giữa các mức 
trần lãi suất chênh lệch khá cao sau đó được điều 
chỉnh giảm dần. Đến tháng I- 1998, trần lãi suất 
cho vay chỉ còn 3 mức : lãi suất cho vay của các 
TCTD ở đô thị, ở nông thôn, của Quỹ tín dụng 
nhân dân. 

Đối với lái suất cho vay ngoại tệ, NHNN cũng 
không chế trần lãi suất cho vay. Khi có biến động 
tỷ Biá, trong điều hành NHNN đã phối hợp chặt 
chẽ giữa công cụ lãi suất và tỷ giá, như : khống chế 
trần lãi suất tiền gửi các doanh nghiệp để tăng 
cường quản lý ngoại tệ và chống hiện tượng đô la 
hóa. 

Trong giai đoạn này, phù hợp VỚI diễn biến nên 
kinh tế, NHNN điều chính giảm nhanh trần lãi suất 
cho vay xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Từ 
tháng 1-1998 đến tháng. 7-2000, NHNN đã 6 lần 
thực hiện điêu chính giảm trần lái suất cho vay, 
kèm theo đó, lãi suất cho vay tái cấp vốn, lãi suất 
đã chiết khấu và tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng được 
điều chỉnh giảm. 
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Diễn biến cạnh tranh và hợp tác vẻ lãi suất giữa 
các TCTD trong giai đoạn từ tháng 1-1998 đến 
tháng 7-2000, trước khi NHNN chuyển sang điều 
hành theo lãi suất cơ bản, có các đặc điểm sau đây : 

- Một số TCTD, nhất là TCTD cổ phần và 
TCTD ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, do lợi 
thế độc quyên nhất định, nhất là độc quyền về về cho 
vay vốn trong vùng đã tìm cách cho vay vượt trần 
lãi suất theo quy định của NHNN, bằng cách bắt 
khách hàng nộp tiền ký quỹ từ 10-20% số tiền vay, 
chuyển từ tiền vay sang tài khoản tiền gửi, không 
trả lãi tạo nguồn thu chênh lệch hàng tỉ đồng. 
Tháng 4-2000, thanh tra NHNN phải ra quyết định 
thu hồi khoản thu nhập bất hợp pháp và chấn chỉnh 
việc cạnh tranh lãi suất nói trên gây thiệt hại cho 
khách hàng đối với 4 NHTM tại TP Hồ Chí Minh 
và một NHTM cổ phân tại đồng bằng sông Cửu 
Long. Tổng số tiền mà 5 NHTM đã lợi dụng cho . 
vay vượt trần là 2,5 tỉ đồng. 

- Đầu tháng 12-1999, 4 NHTM quốc doanh 
cùng nhau ký thỏa thuận hợp tác về lãi suất, thống 
nhất khống chế cho vay theo một mức lãi suất sàn 
tối thiểu, không cho vay quá thấp nhằm cạnh tranh 
thu hút khách hàng làm thiệt hại cho nhau. Sau một 
vài tháng thực hiện, thỏa thuận này có những mặt 
tích cực của nó. Tuy nhiên nó chỉ có giá trị thực 
hiện đối với 4 NHTM quốc doanh tham gia ký kết, 
còn các ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, họ tìm mọi cách cho vay với lãi 
suất thấp hơn, để : cạnh tranh thu hút khách hàng có 
tiềm năng lớn về xuất khâu. Trước tình hình đó, 
đầu tháng 4-2000, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có thư gửi 3 
ngân hàng đối tác, từ chối tham gia thỏa ước. Tiếp 
theo đó thỏa ước trên không còn tôn tại. Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam hạ lãi suất cho vay xuống 
chỉ còn 0,62 - 0,65%/tháng (tháng 7-2000). 

- Một số TCTD, nhất là NHTM cổ phân nông 
thôn và Quỹ tín dụng nhân dân ở vùng đồng bằng 
sông Cứu Long, có lợi thế độc quyền trong vùng 
sản xuất hàng hóa, nhu cầu vốn của người vay 
lớn... đã tìm cách cho vay vượt trần quy định lãi 
suất của NHNN, bằng cách thu thêm phí thầm định 
dự án ... thu thêm của khách hàng vay vốn, làm ảnh 
hưởng đến lợi ích của người vay. Việc cạnh tranh 
bất hợp pháp này cũng được chấn chỉnh, nhưng 
chưa được chấm dứt hoàn toàn. 
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- Về lãi suất cho vay ngoại tệ do cao tương 
đương với lãi suất cho vay nội tệ, lại lo sợ rủi ro về 
tỷ giá, nên các doanh nghiệp có nhu cầu vay nội tệ 
nhiều hơn. Trong khi đó, lãi suất trên thị trường 
quốc tế, nhất là ở Mỹ tăng cao. Lãi suất huy động 
ngoại tệ ở Việt Nam chỉ khoảng 5,3% - 5,5%/năm, 
gửi ở Mỹ 6,8%/năm hoặc cao hơn. 

5% - Giai đoạn từ ngày 5-8-2000 đến nay : Sau 
một thời gian chuẩn bị xây dựng đề án với nhiều ý 
kiến, quan điểm khác nhau, ngày 5-8-2000, NHNN 
đã chính thức chuyển sang cơ chế điều hành theo 
lãi suất cơ bản, các NHTM được chủ động quy 
định các mức lãi suất cho vay cụ thể của mình theo 
biên độ xoay quanh mức lãi suất cơ bản, trên cơ sở 
đó chủ động quy định các mức lãi suất tiền gửi. 
Theo cơ chế mới điều hành lãi suất, hàng tháng 
NHNN công bố mức lãi suất cơ bản, lãi suất tái câp 
vốn và lãi suất tái chiết khấu. 

Theo quyết định của Thống đốc NHNN, từ 
ngày 5-8-2000, các TCTD ấn định lãi suất cho vay 
bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng trên cơ sở 
lãi suất cơ bản do NHNN công bố theo nguyên tắc 
lãi suất cho vay không vượt quá lãi suất cơ bản và 
biên độ do Thống đốc NHNN quy định từng thời 
kỳ. NHNN công bố lãi suất cơ bản trên cơ sở tham 
khảo mức lãi suất cho vay thương mại đối với 
khách hàng tốt nhất của nhóm các TCTD được lựa 
chọn theo quyết định của Thống đốc NHNN trong 
từng thời kỳ. Lãi suất cơ bản và biên độ được công 
bố định kỳ hàng tháng (trường hợp cần thiết, 
NHNN sẽ công bố điều chỉnh kịp thời). 

Các TCTD ấn định lãi suất cho vay bằng đô la 
Mỹ theo nguyên tắc lãi suất cho vay không vượt 
quá lãi suất đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ liên 
ngân hàng Xin-ga-po (lãi suất SIBOR) kỳ hạn 3 
tháng đối với cho vay ngắn hạn, kỳ hạn 6 tháng đối 
với cho vay trung hạn, dài hạn tại thời điểm cho 
vay và một biên độ do Thống đốc NHNN quy định 
trong từng thời kỳ. Đối với việc cho vay bằng các 
ngoại tệ khác, TCTD được phép ä ấn định lại suất 
cho vay trên cơ sở lãi suất thị trường quốc tế và 
cung cầu vốn trong nước của từng loại ngoại tệ. 

Lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng nhan dân cơ 
sở đối với các thành viên không quá 1,35%/tháng. 
Các loại lãi suất cho vay ưu đãi được thực hiện 
theo quy định hiện hành của Chính phủ và Thống 
đốc NHNN 
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Tại các quyết định số 242, 243 ngày 2-9-2000, 
Thống đốc NHNN đã công bố mức lãi suất cơ bản 
là 0,75%/tháng đối với cho vay bằng đồng Việt 
Nam và đô la Mỹ áp dụng từ ngày 5-§-2000. Theo 
đó, TCTD ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt 
Nam đối với khách hàng tại thời điểm ký kết hợp 
đồng tín dụng theo lãi suất cho vay cố định (fixed) 
hoặc lãi suất cho vay có điều chỉnh (floating) 
nhưng không vượt quá lãi suất cơ bản cộng các 
biên độ như sau : 0,3%/tháng đối với cho vay ngắn 
hạn, 0,5%/tháng đối với cho vay trung và dài hạn. 

Lãi suất cho vay bằng đô la Mỹ được TCTD ấn 
định như sau : không vượt quá lãi suất SIBOR kỳ 
hạn 3 tháng cộng biên độ là 1,0 %/năm đối với cho 
vay ngắn hạn ; không vượt quá lãi suất SIBOR 6 
tháng cộng biên độ là 2,5%/năm đối với cho vay 
trung dài hạn. 

Lãi suất vay đối với khách hàng do TCTD ấn 
định (kể cả các loại phí liên quan đến khoản vay 
được quy đối theo tỷ lệ phân trăm) không vượt qua 
mức lãi suất cơ bản (trong trường hợp cho vay 
bằng đồng Việt Nam) hoặc lãi suất SIBOR (trong 
trường hợp cho vay bằng đô la Mỹ) cộng các biên 
độ được quy định như trên. 

Các ngân hàng thường xuyên phải cung cấp lãi 
suất cho vay của mình cho NHNN để tham khảo, 
đó là : 

- 4 NHTM quốc doanh 

- 2 NHTM cổ phần : Á châu và quân đội - 

- 2 chi nhánh ngân hàng nước ngoài : ANZ 
Bank và Hồng Công Bank. 

- Ngân hàng liên doanh : VID Public Bank 

Kể từ ngày 1-8-2000, lãi suất tái cấp vốn và lãi 
suất chiết khấu của NHNN áp dụng đối với các 
TCTD làn lượt là 0,42%/tháng và 0,35%/tháng. Từ 
ngày 1-11-2000, mức lãi suất chiết khấu cũng được 
điều chỉnh tăng lên là 0,4% và lãi suất tái cấp vốn 
là 0,45%. Vớn CƠ chế điều hành nói trên, tỉnh 
hình cạnh tranh về lãi suất của TCTD bước sang 
giai đoạn mới, môi trường cạnh tranh thực sự hơn, 
thúc đây các ngân hàng năng động và linh hoạt 
trong việc huy động vỗn và đây mạnh cho vay nền 
kinh tế. 

Chuyển sang cơ chế điều hành theo lãi SUẤt CƠ 
bản, là sự kiện đối mới quan trọng về sử dụng các 
công cụ của chính sách tiên tỆ, tiền tới tự do hóa lãi 
suất theo thông lệ quốc tế, thúc đầy cạnh tranh giữa 
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các NHTM có lợi cho người gửi tiền và người va 
vốn, thúc đấy chu chuyên vốn, hình thành lãi suât 
bình quân hợp lý trên cơ SỞ quan hệ cung cầu về 
vốn trong nên kinh tế. Trong các tháng cuối năm 
2000, nhu cầu vốn tăng lên, sức ép tăng lãi suất rất 
lớn, các NHTM cạnh tranh với nhau đồng loạt tăng 
lãi suất huy động vốn lên một giới hạn nhất định, 
còn lãi suât cho vay thì hầu như không tăng, mức 
lãi suất tiền gửi đồng Việt Nam cao nhất của kỳ 
hạn 12 tháng ở các NHTM cổ phần lên tới 0,6 - 
0,65%/tháng tương đương với 7,2% - 7,8%/năm, 
kỳ hạn 6 tháng : 0,4 - 0 ›)2 Z6 thẳng, Tiền gửi đô la 
Mỹ ky hạn 12 tháng phổ biến ở ngân hàng là 5,5 - 
6%/năm. Nếu so sánh với lãi suất cùng kỳ hạn 
12 tháng của một số đồng tiên trên khu vực và thế 
giới, thì có thể thấy lãi suất tiền gửi ở Việt Nam 
không quá thấp và cũng không quá cao. Cụ thể đô 
la Hông Công : 6.4%/năm ; Pêsô Phi-líp-pin : 11% ; 
Uôn (Hàn Quốc) : 8,8% ; Bạt (Thái Lan) : 3,5% ; 
Ring gít (Ma-lai-xi-a) : 4% ; đô la (Ô-xtrây-li-a) : 
6,43% ; EURO: 5,28% ; Yên (Nhật) : 6,18% và đô 
la (Mỹ): 6, 56%/năm. Đó rõ ràng là một ưu việt của 
cơ chế mới về điều hành lãi suất có lợi cho sản xuất 
kinh doanh ; đồng thời tạo sự lựa chọn tối ưu cho 
người gửi tiền. Lãi suất có tính cạnh tranh thực sự, 
các doanh nghiệp làm ăn có tín nhiệm, các món 
vay lớn, được các NHTM quốc doanh cho vay vốn 
nội tệ với mức lãi suất chỉ có 0,62% - 0,7%/tháng, 
lãi suất cho vay ở đô thị phố biến là 0 „15 /thang, 
lãi suất cho vay ở vùng nông thôn phổ biến là 
1,0% - 1,05%/tháng. Lãi suất cho vay ngoại tệ phô 
biến là 7.0% - 8,5%/năm. Như vậy, hiện tại lãi suất 
cho vay nội tệ (VND) ở Việt Nam 7,5% - 
1,0%/năm thấp nhất trong hơn 10 năm qua và 
không chênh lệch nhiều so với lãi suất cho vay 
đồng bản tệ ở nhiều quốc gia. Ví dụ như Thái Lan : 
8%/năm, Ma-lai-xi-a : 12,28%, In-đô-nê-xi-a : 
14.5%, Phi-líp-pin : 15.5%/năm, Hồng Công : 
9,5%, Mỹ : 9,5%/năm. Lãi suất trên thị trường tiền 
tệ nước ta đang hội nhập với khu vực và quôc tế. 
Giờ đây trên các diễn đàn chúng ta không còn nghe 
thấy tình trạng dư luận. các doanh nghiệp kêu ca về 
lãi suất cao hay thấp như trước đây. 

Để lãi suất thực sự là một công cụ điều tiết quan 
hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế cần giải quyết 
một số vấn đề sau đây : 

Một là, NHNN có biện pháp đưa vào vận hành 
có hiệu quả ! nghiệp vụ thị trường mở để góp phần 
giải quyết tốt vốn khả dụng của các NHTM. Thị 
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trường này đã được đưa vào hoạt động từ đầu 
tháng 7-2000 (đến hết năm 2000 NHNN đã tô 
chức được 16 phiên giao dịch với tổng lượng vốn 
đã được mua bán trên thị trường đạt gân 2200 tỉ 
đồng) nhưng chưa đáp ứng được nhu câu mua bán 
tín phiếu của các thành viên tham gia thị trường. 
Do đó NHNN cân đưa thị trường mở vào hoạt động 
thường xuyên hơn với chủng loại tín phiếu mua 
bán đa dạng hơn. 

Hai là NHNN kiến nghị Chính phủ và phối 
hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung tháo 8SỠ 
các vướng mắc về cho vay, vê bảo đảm tiền vay, vê 
xử lý tài sản thế chấp, giúp các TCTD mở rộng 
hoạt động cho vay tới các thành phần kinh tế, khai 
-thông các vướng mắc về hoạt động tín dụng. Đồng 
thời sớm giải tỏa các xung đột pháp lý, sớm thành 
lập công ty mua bán nợ. Tạo lập các cơ chế đặc 
thù để cho công ty này hoạt động có hiệu quả, giải 
tỏa khối lượng nợ rất lớn đang bị đóng băng, đưa 
số vốn đó vào chu chuyển trong nên kinh tế. 

Ba là, NHNN sớm tổng hết hoạt động thị 
trường liên ngần hàng, chính lý, sửa đổi những quy 
chế và rà soát lại các biện pháp tổ chức hoạt động, 
để thị trường này thực sự là nơi mua bán vốn ngắn 
hạn của các NHNN. 

_ Bốn là NHNN cần linh hoạt hơn trong việc sử 
dụng công cụ lãi suất tái chiết khấu và tái cấp vốn, 
để hai công cụ này có tác động thực sự hoàn thiện 
công cụ lãi suất cơ bản. 

Năm là, coi trọng việc thực hiện có hiệu quả 
chương trình sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà 
nước, để giảm đi tình trạng bao cấp về tín dụng cho 
các doanh nghiệp loại nầy, để đồng vốn tín dụng 
thực sự luân “chuyển có hiệu quả cho các nhu cầu 
đầu tư của nền kinh tẾ. 

Cơ chế mới về lãi suất và thực tế diễn biến lãi 
suất cơ bản như vậy đã xác lập quan hệ bình đẳng 
giữa các doanh nghiệp, các đối tượng khách hàng 
với ngân hàng. Các doanh nghiệp chủ động lựa 
chọn ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất để vay 
vốn, giữa hai bên có thể thỏa thuận, bàn bạc một 
mức lãi suất vay vốn hợp lý như việc thỏa thuận 
giá cả mua bán kinh doanh trong một hợp đồng 
thương mại. Cơ chế lãi suất buộc các NHTM phải 
tiết kiệm chi phí, có nghệ thuật sử dụng vốn khả 
dụng một cách linh hoạt. không để ứ đọng vốn, 
thúc đây chu chuyển vốn và sử dụng vốn có hiệu 
quả trong nền kinh tế. C] : 


bố =“ Ta... .'*' 


Thưe tiễn - Hinh nghiệm 


Vùng lúnh tế mở 
IMIE LINH 
trên đường đổi mới 


NGUYÊN KHẮC BỘ " 


ÁM ở phía đông - nam của tỉnh Vĩnh 
N» Mê Linh là một huyện lớn của 

tỉnh, có 22 xã, 2 thị trần, với diện tích tự 
nhiên 26 ngàn ha và 24,5 vạn người, trong đó có 
1 xã miễn núi rộng 8 ngàn ha, gân Ì vạn dân với 
một nửa là người Sản Dìu. Trên địa ban huyện 
có l0 trường đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề, 10 doanh nghiệp 
nhà nước của trung ương, Hà Nội và tỉnh ; 
7 liên doanh nước ngoài và có khu công nghiệp 
Kim Hoa rộng 264 ha đã được Chính phủ phê 
duyệt. Mê Linh nằm trên trục tam giác vùng 
tăng trưởng kinh tế phía Bắc : Hà Nội - 
Quảng Ninh - Hải Phòng, liên kê Thủ đô 
Hà Nội, tiếp giáp sân bay quốc tế Nội Bài, có 
vùng đồng băng, bán sơn địa và đồi rừng ; có hệ 
thống dịch vụ tương đối hoàn chính : ngân nàng, 
điện lực, bưu điện, cấp nước, xăng dầu,... có 
đường bộ, đường sắt, đường sông và gần Cảng 
hàng không phía Bắc... Đó là những điều kiện đề 
Mê Linh trở thành vùng kinh tế mở, phát triển 
toàn diện trên đường đôi mới. 

Cùng với bước chuyên mình của toàn tỉnh và 
cả nước thời gian qua trong sự nghiệp đôi mới, 
bộ mặt của huyện đã có những biến đôi quan 
trọng : 

- Về kinh tế có bước đẳng trưởng khá toàn 
điện. Từ một huyện thuần nông, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế thấp, đời sống nhân dân không 
ôn định, còn nhiều hộ thiếu ăn, đến nay 
(năm 2000), đã có giá trị sản lượng nông - lâm 
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nghiệp đạt 416 tỉ đồng, tăng 28,4% ; công 
nghiệp đạt 3 900 tỉ đồng, tăng 14 lần ; tiểu thủ 
công nghiệp đạt 45 tỉ đồng, tăng 25% ; bình 
quân thu 40,5 triệu đồng/ha canh tác/năm, tăng 
28% ; tông sản lượng lương thực quy thóc đạt 
76,3 ngàn tấn, tăng 25,5% ; giá trị xuất khâu trên 
địa bàn đạt 13,2 triệu USD, tăng 97%; tông thu 
ngân sách trên địa bàn là 300 tỉ đồng, tăng 6 lần 
(tất cả đều so với năm 1996). Hệ số sử dụng 
ruộng đất từ 2,36 lần năm 1996 lên 2,52 lần 
năm 2000 ; trong cơ cấu nông nghiệp, giá trị 
trông trọt là 79% ; chăn nuôi 21% ; dịch vụ, du 
lịch hăng năm tăng 15% ; tổng vốn xây dựng cơ 
bản giai đoạn 1996 - 2000 là 205 tỉ đồng, tăng 
36% so với 5 năm trước đó. 

- Về văn hóa - xã hội có tiến bộ, đạt kết quả 
tốt. Đến nay (năm 2000), thu nhập bình quân 2,8 
triệu đồng/người/năm ; số hộ được dùng điện là 
99%, có tỉ vi là 58%, có máy thu thanh là 35%, 
có xe máy trên 20%. Hộ đói nghèo còn 5,3% 
(giảm 4,6%), trẻ em suy dinh dưỡng còn 28% 
(giảm 10%) so với năm 1996. Giai đoạn 1996 - 
2000 đã giải quyết việc làm cho 27 ngàn người 
(nông thôn 20,2 ngàn, đô thị 6,8 ngàn). Bảo đảm 
đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối 
với 3 364 gia đỉnh liệt sĩ, 145 gia đình Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng đã khuất và phụng dưỡng 
suốt đời 31 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sông, 
2 237 thương, bệnh binh. 

"Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước sp 
triền cả về quy mô, chất lượng và loại hình. Năm 
học 2000 - 2001, cả huyện có hơn 70 ngàn học 
sinh các cấp (chiếm gần 1⁄3 dân số), tăng 15,6% 
so với năm 1996 ; có 2§ trường mẫu giáo, 
37 trường tiêu học, 26 trường THCS (có 
1 trường dân lập), 8 trường THPT (có 3 trường 
bán công, Ì trường dân lập) ; các xã, thị trần đều 
có phòng học kiên có, không còn học ca 3. Toàn 
huyện đã hoàn thành phố cập THCS ; 85,6% đội 
ngũ giáo viên đạt chuân hóa ; chất lượng 


* Phó chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 
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giáo dục toàn diện luôn được quan tâm theo 
hướng xã hội hóa, vươn tới mục tiêu : nâng cao 
dân trí, đào tạo nhân lực, bôi dưỡng nhân tài đã 
có kết quả bước đầu khích lệ. 

Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 
dân, công tác y tế dự phòng, nâng chất lượng 
khám chữa bệnh..., có nhiều tiễn bộ. Mạng lưới 
y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố và mở 
rộng. Việc phòng và chống các bệnh sốt rét, 
bướu cô, phong, tiêm chủng mở rộng đạt kết quả 
khá và ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần bộ y tế được 
tăng cường. 

Các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại 
dâm..., được các cấp, các ngành đấu tranh kiên 
quyết đề chặn đứng, đây lùi, loại bỏ. Các hủ tục 
lạc hậu như ma chay, cưới xin,... đã giảm. 

- Hệ thống chính trị được tăng cường, đấp 
ứng yêu câu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Bộ máy 
tô chức của Đảng, chính quyên, đoàn thê nhân 
dân từ huyện đến cơ sở từng bước được sắp xếp 
lại cho phù hợp, xác định rõ chức năng, nhiệm 
vụ, lấy chất lượng làm chính. Các tô chức đảng 
rất coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, tô chức, 
đôi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao nắng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đảng 
viên. Chính quyền cấp xã và các phòng, ban của 
huyện điều hành, quản lý có nhiều tiến bộ. Các 
đoàn thể nhân dân có hình thức hoạt động đa 
dạng và phong phú, đã thu hút được đông đảo 
quân chúng tham gia. An ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội được bao đâm. 

Phân tích bước trưởng thành của Mê Linh qua 
những năm đổi mới có thê rút ra nhận xét là : 

1. Khi bước vào kinh tế thị trường, Mê Linh 
biết xác định đúng hướng phát triên kinh tế phù 
hợp với đặc điểm của mình. Trên cơ sở nắm 
vững và quán triệt đay đủ đường lối đồi mới của 
Đảng, cần bộ, đẳng viên và nhân dân phải từ bỏ 
nếp nghĩ và thói quen sản xuất tự cung tự cấp, 
tâm lý bao cấp đợi chờ, xây dựng tư duy mới 
trong phát triên kinh tế là sản xuât ra hàng hóa 
găn với trao đôi trên thị trường. Với nhận thức 
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như thế, Mê Linh đã xác định đúng hướng cơ cấu 
phát triên kinh tế từ nông, lâm nghiệp - công 
nghiệp - dịch vụ, du lịch chuyền sang công 
nghiệp - dịch vụ, du lịch - nông, lâm nghiệp. 
Theo hướng đó, trong kế hoạch phát triên kinh 
tế - xã hội 5 năm và hăng năm, Mê Linh đã 
xác định được cụ thê bước đi cho từng lĩnh vực. 

Tận dụng lợi thế, phát triền công nghiệp, tiêu 
thủ công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả 
và phù hợp với nhu câu thị trường. Cùng với các 
cấp, nhanh chóng giải phóng mặt bằng, xây dựng 
hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, sớm đón 
nhận các nhà đầu tư. Hình thành tiểu vùng cong 
nghiệp Thanh Lâm - Quang Minh, Cao Minh - 
Xuân Hòa. Tạo môi trường và điêu kiện cho 7 
liên doanh nước ngoài, 10 doanh nghiệp nhà 
nước của trung ương, Hà Nội và tỉnh phát triền 
sản xuất và kinh doanh. Thị trấn Phúc Yên, 
Xuân Hòa được xác định là trung tâm tiểu thủ 
công nghiệp phục vụ sẵn xuất, đời sống và du 
lịch, tiến tới tham gia sản xuất một số mặt hàng 
cho chương trình nội địa hóa của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khôi phục, mở 
rộng làng nghề như gốm Hiển Lễ, cót Nam 
Cường, mộc Thạch Đà,... phù hợp thị trường, 
thị hiểu mới. Khuyến khích và tạo điều kiện cho 
tiêu thủ công nghiệp khu vực nông thôn phát 
triển, làm chuyên dịch mạnh cơ cấu kinh tế 
nông thôn. 

Từ lợi thế và năng lực hiện có, Mê Linh phát 
triển đa dạng các ngành dịch vụ, du lịch. Khuyến 
khích các thành phần kinh tế hoạt động ở lĩnh 
vực này đúng luật, có chất lượng, hiệu quả. Coi 
trọng công tác tiếp thị và mở rộng thị trường 
nông thôn. Thị trấn Phúc Yên, Xuân Hòa là 
2 trung tâm thương mại lớn của huyện. Xây dựng 
các thị tứ Quang Minh, Đại Thịnh, Thạch Đà... 
Bố trí hợp lý hệ thống chợ nông thôn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho giao lưu hàng hóa, phát triển 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tạo điêu kiện đề 
ngân hang, điện lực, bưu điện, cấp nước, xăng 
dầu... phục vụ tốt nhu câu phát trên sản xuất, 
kinh doanh và đời sống nhân dân. Tạo bước phát 


Yhưec tiền - Minh nghiệm 


triển mới về du lịch. Khai thác các danh lam 
thắng cảnh, di tích lịch sử như : Đèn Hai Bà 
Trưng, đôi 79 mùa xuân, hang Dơi, hồ Đại Lãi, 
miệt vườn Ngọc Thanh, đầm Và, làng hoa Mê 
Linh,... tạo thành quần thể du lịch sinh thái, lịch 
sử, văn hóa. 

Hình thành và từng bước ôn định vùng sản 
xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hóa lớn, đưa nhanh tiến bộ sinh học và công 
nghệ vào sản xuất và chế biến đề nâng cao giá trị 
sản phẩm hàng hóa, đạt bình quân 46 triệu 
đồng/ha canh tác năm ; cơ cấu giá trị trong kinh 
tế nông nghiệp : trồng trọt 75%, chăn nuôi 25% 
giai đoạn 5 năm tới. Hình thành các vùng sản 
xuất : 9 ngàn ha đôi rừng Ngọc Thanh, 
Cao Minh, Xuân Hòa trồng rừng sinh cảnh, rừng 
đầu nguồn, cây nguyên liệu, cây ăn quả ; chăn 
nuôi gia súc đặc sản phục vụ du lịch, đời sống và 
bảo đảm môi trường sinh thái ; 2,5 ngàn ha vùng 
sản xuất rau, hoa giáp Thủ đô Hà Nội có giá trị 
bình quân 65 triệu đồng/ha canh tác năm ; 
4 ngàn ha vùng chuyên canh sản xuất lương 
thực, thực phẩm (chăn nuôi, thủy sản) nội đê 
sông Hồng, đạt năng suất lúa 9 tấn/ha canh 
tác năm. 

2. Bước vào thời kỳ đôi mới, đội ngũ cán bộ, 
đảng viên Mê Linh năng lực còn hạn chế, tư duy 
chậm đôi mới ; tô chức đẳng nhiều nơi không 
mạnh, chưa đủ sức lãnh đạo trước yêu câu mới. 
Các đoàn thể nhân dân lúng túng trong hoạt 
động. Chính quyền cơ sở một số nơi thiếu chủ 
động, ï lại, trông chờ. 

Để giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo 
công cuộc đối mới, Đảng bộ Mê Linh đã chủ 
động tiến hành tự đổi mới, tự chỉnh đốn một cách 
toàn diện theo quan điêm, đường lối của Đại hội 
VI, VI, VIII của Đảng và các nghị quyết tiếp 
theo của Trung ương. 

Sau nhiều năm, nhất là từ khi thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 3 khóa VII, Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIH về đôi mới và chỉnh đốn Đảng, 
chất lượng đảng viên toàn huyện được nâng lên 
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rõ rệt. Hằng năm tô chức đẳng cớ sở đạt tiêu 
chuẩn trong sạch, vững mạnh khối xã, thị trấn là 
50%, khối các cơ quan là 70%. 

Dấu ấn rõ rệt nhất của đối mới, chỉnh đốn 
Đảng ở Mê Linh là sự thay đôi mạnh trong nhận 
thức về sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triền 
kinh tế ở địa phương, tạo không khí phấn khởi, 
tin tưởng trong nhân dân, dân với Đẳng thêm gắn 
bó ; nội bộ đảng đoàn kết, kỷ luật được đề cao, 
dân chủ được phát huy ; sinh hoạt đẳng có nền 
nếp, có nội dung rõ ràng ; đẳng viên có nhiệm vụ 
cụ thê đề kiểm điểm làm thước đo sự tiến bộ của 
minh. _ 

Vai trò lãnh đạo của Đảng được đề cao, tạo 
thêm sức mạnh và hiệu lực quản lý cho các cấp 
chính quyền. Mối quan hệ chính quyền, Đảng 
chặt chế và được phân công rành mạch. 

Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở về quan 
điểm lập trường chính trị được nâng lên một 
bước, tin tưởng con đường đi tới của dân tộc dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ; sống giản dị, gương mẫu 
và tận tụy với nhiệm vụ được giao. Lễ lối làm 
việc bước đầu được cải tiến, có kế hoạch và nêu 
cao được vai trò, trách nhiệm của cá nhân. 

Mê Linh có truyền thống cách mạng, được 
Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Tuy 
có nhiều lợi thế trong công cuộc đôi mới, mở 
cửa, song cũng còn không ít khó khăn : hạ tầng 
cơ sở chưa hoàn thiện và thiếu đồng bộ giữa các 
vùng ; trình độ đội ngũ cán bộ còn những bất cập 
trước yêu cầu đôi mới ; các tệ nạn xã hội cũng 
như những mâu thuần trong nội bộ nhân dân. Ở 
một số Xã, thị trấn chưa được giải quyết tốt. 
Ngoài nỗ lực chủ quan của huyện, đề Mê Linh 
trở thành vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh, 
huyện rất cần sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của 
tỉnh, của Trung Ương về quy hoạch các khu kinh 
tế ; xây dựng cơ sở hạ tằng ; cơ chế, chính sách 
khuyến khích các đối tác đầu tư vào địa bàn, các 
thành phần kinh tẾ cùng phát triển... Bởi xây 
dựng huyện Mê Linh thành vùng kinh tế trọng 
điểm sẽ có tác dụng thúc đây nên kinh tế của tỉnh 
Vĩnh Phúc tăng trưởng nhanh theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. C 
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ó thể nói Bắc Ninh là một trong số ít tỉnh, 
thành có nhiêu làng nghê. Hiện nay Bắc 


Ninh có 58 làng nghè, trong đó có 49 làng 
nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp với 17 loại sản 
phẩm chính, 4 làng nghề xây dựng, 3 làng nghề 
thương mại. | 

Làng nghề của Bắc Ninh tập trung nhiều và 
phát triển mạnh ở huyện Từ Sơn ; sau đó đến các 
huyện Tiên Du, Yên Phong, 
Gia Lương, Quế Võ, Thuận 
Thành. Mặt hàng mà các 
làng nghề sản xuất, kinh 
doanh rất phong phú, đa 
dạng : đồ sắt, đồ gỗ, chạm 
khắc, Sơn mài, Xây dựng, dệt 
may, giấy, tranh cổ. 

Điển hình về nghề dệt là 
xã Tương Giang (Từ Sơn). 
Cả xã có trên 70% số hộ 
chuyên làm nghề dệt với 
I 500 khung dệt được cơ giới 
hóa, thu hút 4 000 lao động. 
Sản phẩm chủ yếu là vải màn 
(trên 60 000m/năm) và khăn mặt (trên một triệu 
chiếc/năm) với doanh thu hàng năm trên 6 tỷ đồng. 

Làng nghề Đồng Ky (Từ Sơn) chuyên sản xuất 
đồ gỗ mỹ nghệ cao câp với 90% sô hộ tham gia. 
Sản phẩm chủ yếu là các loại tủ, sập, g1ưỜng, bàn 
ghế, bình phong, câu đối... được chạm trổ, điêu 
khắc, khẩm trai hết sức tinh vi theo các chủ đề : tứ 
linh (long, ly, quy, phượng) ; tứ quý (thông, mai, 
cúc, trúc). Mỗi năm làng nghề Đồng Ky thu hút 
khoảng 7 000 lao động ; sản xuất trên 30 000 sản 
phẩm các loại ; doanh thu hàng trăm tỉ đồng ; thu 
nhập bình quân của người lao động xấp xỉ l triệu 
đồng/người/tháng. Sản phẩm của Đồng Ky có mặt 
ở hầu hết các thị trường trong nước và được xuất 
khẩu tới nhiều nước trên thế giới. 

Làng Phù Khê (Từ Sơn) chuyên nghề chạm, 
khắc 8Ô. Mỗi năm Phù Khê sản xuất trên 100 loại 
sản phẩm mỹ nghệ cao cấp, được các bạn hàng Đài 
Loan, Hồng Công, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang 
Đức rất ưa chuộng. 

Làng nghề Phù Lãng (Quế Võ) chuyên sản xuất 
các mặt hàng đồ gốm : chậu đại sảnh, ngói bò, ngói 
ống, bình hương, đỉnh trầm, ống thoát nước, chum 
vại... Các sản phẩm như “bộ chậu đải sảnh” gồm 
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5 chiếc với kích thước khác nhau được các bạn 
hàng Nhật Bản, Đài Loan tiêu thụ rất mạnh. 

Làng nghề Dương Ô (Yên Phong) thì lại 
chuyên sản xuất giấy. Cả làng có 13 doanh nghiệp 
tư nhân, 18 hợp tác xã cổ phần và 40 cơ sở sản 
xuất, thu hút 77% số hộ và khoảng 3 000 lao động. 
Các doanh nghiệp tư nhân đều sản xuất theo dây 
chuyền công nghệ cao (có dây chuyền trị giá gân 
3 tỉ đồng). Sản phẩm của 
làng nghề Dương Ô chủ yếu 
là các loại giây : Kráp, 
Duplex, giấy ¡n, giấy vệ 
sinh... với sản lượng hàng 
năm từ 2 500 đến 3 000 tấn, 
doanh thu trên 50 tỉ đồng. 
Làng nghề Dương Ô nộp 
ngân sách nhà nước khá cao 
(năm 2000 đạt 2 tỉ đồng). 

Nghề xây dựng ở làng 
Nội Duệ (Tiên Du) phát triển 
khá mạnh. Ở đây có ba công 
ty trách nhiệm hữu hạn. Chỉ 
tính riêng Công ty xây dựng 
Nội Duệ I tổng giá trị xây lắp theo hợp đồng kinh 
tế mỗi năm cũng đạt khoảng 10 tỉ đồng, nộp ngân 
sách nhà nước xấp xi 400 triệu, lợi nhuận xâp xỉ 
80 triệu. Ngoài các công ty trách nhiệm hữu hạn, ở 
Nội Duệ còn có các chủ nhỏ của từng tốp thợ đứng 
ra nhận các công trình xây dựng của tư nhân hay 
của nhà nước. Họ hoạt động khắp từ Bắc vào Nam. 

Làng rèn Đa Hội (Từ Sơn) có bề dày truyền 
thống khoảng 500 năm. Trước đây Đa Hội chuyên 
sản xuất các nông cụ thô sơ như cầy, bừa, cuốc, 
xẻng, liềm, hái... nhưng nay đã chuyển mạnh sang 
sản xuất những sản phẩm cơ khí phục vụ công 
nghiệp và nông nghiệp. Có thể nói cả làng Đa Hội 
làm nghề rèn (1 200/1 256 hộ), mỗi năm thu hút 
khoảng 3 000 lao động tại chỗ và trên 3 000 lao 
động ở nơi khác đến làm thuê. Những năm vừa 
qua, Đa Hội đã mạnh dạn đầu tư hơn 600 máy móc, 
thiết bị theo công nghệ mới cho sản xuất, trong 
đó có 130 máy cán thép vừa và nhỏ, 350 máy đột 
dập các loại ; 130 máy hàn, bấm ; 80 máy nấu thép 
trung tần có công suất từ 3 đến 6 tấn/ngày. 
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Mỗi năm Đa Hội sản xuất trên 200 000 tấn thép 
xây dựng, doanh thu khoảng 100 tỉ đồng (riêng 
năm 2000 đạt 152 tỉ) ; thu nhập bình quân của 
người lao động từ 700 000 đ đến 800 000 đ/tháng. 

Làng Hoàng Kênh (Gia Lương) chuyên làm 
nghề vận tải thủy với khoảng trên 100 tàu, thuyền 
các loại, doanh thu mỗi năm xấp xỉ 4 tỉ đồng. 

Tóm lại, làng nghề ở Bắc Ninh phát triển khá 
đa dạng, phong phú, đúng hướng và bắt kịp với 
kinh tế thị trường (kể cả thị trường trong nước và 
thị trường ngoài nước). Sự phát triển ấy có lúc 
thăng, lúc trầm, nhưng nhìn chung là khá ổn định. 

Tuy nhiên, trong điều kiện khắc nghiệt của 
kinh tế thị trường ; mặc dù có sự quan tâm, đầu tư 
thích đáng của tỉnh và của huyện, các làng nghề ở 
Bắc Ninh vẫn phải liên tục đối mặt với những khó 
khăn, thách thức. Đó là : 

1 - Đầu ra của sản phẩm chưa ồn định 

Đầu ra của sản phẩm thường phụ thuộc vào các 
yếu tố : maketing, tìm và mở rộng thị trường, nâng 
cao tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Trên 
những vấn đề trọng yếu ấy, các làng nghề ở Bắc 
Ninh đều tỏ ra lúng túng. Hầu hết các làng nghề 
không có thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường 
tiêu thụ sản phẩm, về thị hiếu người tiêu dùng, về 
mẫu mã, chủng loại. Họ tiếp nhận được thông tin 
thị trường chủ yếu qua quan hệ cá nhân với tư 
thương hay cơ quan xuất nhập khẩu (tức là những 
cá nhân hay đơn vị mua sản phẩm của họ). Vì 
thế, những thông tin này thường bị “nhiễu” theo 
chiều hướng có lợi cho bên mua, và thiệt thòi cho 
bên bán. 

2 - Thiếu vốn sản xuất, kinh đồn: 

Thiếu vốn sản xuất, kinh doanh là hiện tượng 
khá phổ biến ở các làng nghề của tỉnh Bắc Ninh. 
Những năm qua, ngành ngân hàng (bao gồm Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Ngân 
hàng phục vụ người nghèo, các tô chức tín dụng) 
thông qua các chương trình, dự án đã tạo những 
điều kiện khá thuận lợi cho các làng nghề được vay 
vốn. Nhưng chính sách cho vay vốn vẫn chưa thật 
phù hợp với đối tượng sản xuất, kinh doanh. Ngân 
hàng thường chỉ cho vay ngắn hạn (dưới 6 tháng) 
với số lượng ít và thu lãi ngay từng tháng ; trong 
khi đó các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đều có 
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nhu cầu vay vốn với số lượng lớn theo cơ chế vay 
trung hạn hoặc dài hạn bởi vì khả năng tiêu thụ sản 
phẩm của họ thường chậm. Thủ tục cho vay vốn 
khá rườm rà, phức tạp làm cho lãi suất vay của 
ngân hàng cũng chẳng có gì ưu đãi hơn so với lãi - 
suất ở thị trường tự do. Mặt khác, các hộ sản xuất, 
kinh doanh, kể cả các doanh nghiệp, các công ty 
trách nhiệm hữu hạn do thiếu tài sân thế chấp, 
thiểu giấy tờ hợp lệ nên ngân hang ngại cho vay 
vốn vì sợ tỷ lệ rủi ro cao. 

3 - Kỹ thuật chưa cao, công nghệ có phân lạc 
hậu, trình độ quản lý yếu 

Phần lớn kỹ thuật và công nghệ áp dụng ở các 
làng nghề của tỉnh Bắc Ninh là kỹ thuật, công nghệ 
cổ truyền khá thô sơ và lạc hậu. Đó là nguyên nhân 
làm cho sản phẩm của các làng nghề đạt chất lượng 
thấp, giá thành cao, sức cạnh tranh kém. Đội ngũ 
lao động ö ở các làng nghề thường Í ¡t được đào tạO CƠ 
bản, phân lớn chỉ được học bằng cách truyền nghề 
tại chỗ theo kinh nghiệm. Trình độ quân lý của các 
chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng còn yếu ; kiến 
thức về kinh tế thị trường, khả năng tiếp thị, liên 
doanh liên kết tìm kiếm bạn hàng, mở rộng đầu ra 
cho sản phẩm còn rất lúng túng. 

4 - Công tác quản lý nhà nước đối với các làng 
nghê thiếu đông bộ về cơ chế và chính sách. 

Thời gian qua, mặc dù các làng nghề ở Bắc 
Ninh được khôi phục và phát triển, song vẫn chỉ là 
bước đầu, còn thiếu vững chắc. Một trong những lý 
do dẫn tới tình trạng đó là các cơ quan quản lý Nhà 
nước vẫn chưa vạch ra được phương hướng, bước 
đi, cũng như quy hoạch lâu dài cho các làng nghề. 
Cụ thể là : chưa có quy chế chung đối với các làng 
nghề và quy chế riêng đối với từng loại hình làng 
nghề. Chưa có quy hoạch phát triển từng làng nghề 
nên mặt bằng sản xuất, kinh doanh thường rất chật 
hẹp, giao thông khó khăn, điện phục vụ cho sản 
xuất kinh doanh không ổn định và không an toàn, 
môi trường sinh thái bị ô nhiễm. Ý thức chấp hành 
nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước của các làng nghề 
còn rất kém. Nhiều hộ không đăng ký hành nghè. 
Đến nay hầu như chỉ có các hợp tác xã, các công ty 
trách nhiệm hữu hạn, các doanh nghiệp tư nhân 
nộp thuế cho nhà nước, song mức nộp còn thấp so 
với doanh thu thực tế của họ. Phần lớn các hộ sản 
xuất cá thể đều trốn thuế. Tình trạng nộp thuế 
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không đủ, mức ghi thu không đúng, trốn thuế và 
lậu thuế vẫn xảy ra chưa khắc phục được đã làm 
thất thoát nguồn thu của ngân sách nhà nước. 
Ngoài những chính sách chung về phát triển làng 
nghề, đến nay ở Bắc Ninh chưa có cơ quan Nhà 
nước nào chịu trách nhiệm chính trong việc quản 
lý, chỉ đạo, khuyến khích các làng nghề phát triển. 
* 


* * 


Trên cơ sở các chú trương. chính sách của Đảng 
và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội ở nông 
thôn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH, Nghị 
quyết Đại hội XVI đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (nhiệm 
kỳ 2001 - 2005) đã xác định nhiệm vụ phát triển 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) 
trên địa bàn trong thời gian tới là : “Phát triển các 
loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó đặc 
biệt chú ý phát triển CN - TTCN nông thôn. Triển 
khai xây dựng các cụm CN - TTCN và làng nghề 
Ở các huyện. Tập trung sản xuất các sản phẩm có 
lợi thế ở địa phương. Tăng Cường xây dựng CƠ SỞ 
vật chất, kỹ thuật để đẩy mạnh sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp, dịch VỤ nhằm phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thu hút 
đầu tư vào các khu CN - TTCN và làng nghề ở 
huyện, coi đây là khâu đột phá để đẩy nhanh tốc độ 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh”. 

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, việc phát triển 
các làng nghề ở Bắc Ninh trong những năm 2001 - 
2005 sẽ theo hướng : 

© Phát triên làng nghề gắn với quá trình CNH - 
HDH nông nghiệp và nông thôn. 

Các làng nghề đều nằm ở nông thôn. Vì thể 
việc phát triển các làng nghề phải gắn rất chặt với 
quá trình CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn. 
Đối với Bắc Ninh, vấn đề đó được cụ thể hóa thành 
những điểm chủ yếu : chuyển dịch lao động từ 
thuần nông sang lao động kiêm ngành nghề, tiễn 
tới chuyển hắn sang hoạt động trong các chuyên 
ngành phi nông nghiệp ; chuyên mạnh từ lao động 
thủ công sang lao động kỹ thuật có năng suất, chất 
lượng và hiệu quả cao. 

e Khôi phục các làng nghê truyên thống ; hình 
thành và phát triên nhanh các làng nghê mới ; xây 
dựng thử nghiệm một số làng nghê điên hình thành 
“làng nghê - làng văn hóa, du lịch”. 
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Làng nghề là điểm dân cư tập trung, có nhiều 
loại hình sản xuất, phương pháp tổ chức đa dạng, 
phong phú, gắn bó với nông thôn, có thể sử dụng 
nguyên liệu tại chỗ, giải quyết được việc làm cho 
một số lớn lao động. Vì vậy, trước hết cần khôi 
phục các làng nghề truyền thống, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho nó đứng vững trong cơ chế thị trường 
bằng cách phát huy kỹ thuật cô truyền độc đáo 
mang đậm bản sắc dân tộc và bản sắc địa phương, 
kết hợp với việc tiếp thu nhanh kỹ thuật và công 
nghệ tiên tiến làm cho sản phẩm đạt chất lượng 
cao, giá thành hạ, hợp với thị hiếu của nhiều loại 
đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Cùng 
với việc củng cố các làng nghề truyền thống phải 
chú ý hình thành và phát triển nhanh các làng nghề 
mới, đặc biệt ở những vùng thuần nông ; xây dựng 
thử nghiệm một số làng nghề điển hình thành “làng 
nghề - làng văn hóa, du lịch”. Muốn vậy, phải xây 
dựng quy hoạch các làng nghề trong những năm 
trước mắt và phương hướng phát triển lâu dài ; 
trong đó phải đặc biệt chú ý tới xây dựng cơ sở hạ 
tầng, các loại dịch vụ, canh quan. môi trường sinh 
thái và nếp sống văn minh tiêu biểu cho một nông 
thôn mới. 

e Đây mạnh việc xuất khẩu những sản phẩm 
truyền thống. có giá trị kinh tế cao. 

Sản phẩm của các làng nghề ở Bắc Ninh rất đa 
dang, phong phú, song không phải sản phẩm nào 
cũng có khả năng xuất khẩu. Những sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn xuất khẩu thường có tiêu chí rất cao về 
chất lượng. kiểu dáng, mẫu mã, độ tỉnh xảo, tính 
độc đáo và tính thẩm mỹ. Những sản phẩm nào 
được bạn hàng nước ngoài ưa chuộng thì có khả 
năng xuất khẩu cao và đạt lợi nhuận khá. Trong 
những năm tới, Bắc Ninh sẽ ưu tiên phát triển một 
số ngành hàng có khả năng xuất khẩu cao như đồ 
gỗ và đồ đồng mỹ nghệ cao cấp ; đồ gốm, sứ các 
loại ; sơn mài, dệt thâm, thêu ren và đan len. 

Đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp của các làng nghề ở Bắc 
Ninh đang là mặt hàng có thế mạnh trong việc xuất 
khâu vì nó được khá nhiều nước ưa chuộng. Hướng 
phân đâu trong những năm tới, giá trị xuất khẩu của 
mặt hàng này phải đạt trên 3 triệu USD/năm. 

Mặt hàng thêu ren bước đầu hãy làm gia công 
theo mầu mã đặt hàng của nước ngoài ; sau đó phải 
tự sáng tạo mẫu mã, chào hàng và xuất khâu trực 


Yhưc tiễn - Minh nghiệm 


tiếp ; phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu từ 100 nghìn 
đến 200 nghìn USD/năm. 

Các mặt hàng mây, tre đan, giấy vàng mã, dệt 
may tơ tằm, đan len gia công cũng sẽ được đây 
mạnh. Mấy năm gần đây giá trị xuất khẩu hàng 
mây, tre đan là 100 nghìn USD/năm ; giấy vàng 
mã từ 1,2 triệu đến 2,5 triệu USD/năm ; dệt may tơ 
tằm là 500 nghìn USD/năm ; đan len gia công 
cũng đạt 2 triệu USD/năm. 

° Phát triển làng nghề trên cơ sở kết hợp yếu tố 
tru yên thống với yếu tố hiện đại. 

Bắc Ninh chủ trương bảo tồn và phát triển các 
làng nghề theo nguyên tắc : “hiện đại hóa công 
nghệ truyền thống và truyền thống hóa công nghệ 
hiện đại”. Hay nói cách khác là : “kết hợp công 
nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại”. Như 
Vậy, một mặt phải chú ý bảo tổn các công nghệ 
cổ truyền độc đáo, tỉnh xảo mà máy móc hiện 
đại không thể thay thế được. Mặt khác, phải cố 
gắng đến mức tối đa việc áp dụng phương pháp 
công nghệ tiên tiến ở những công đoạn không đòi 
hỏi phải có “bàn tay vàng” của các nghệ nhân 
nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành 
sản phẩm. 

* 


* * 


Ngoài những chính sách, quy định hiện thành 
của Nhà nước, tỉnh Bắc Ninh còn có một số quy 
định mang tính đặc thù phù hợp với tình hình thực 
tế của địa phương nhằm khuyến khích các làng 
nghề phát triển. Đó là các quy định về : “Quy 
hoạch và giải quyết mặt bằng sản xuất cho các 
làng nghề” ; “Mở rộng và phát triển đồng bộ thị 
trường cho các làng nghề” ; “Hình thành các khu 
công nghiệp, cụm CN - TTCN và làng nghề” ; : 
“Đào tạo và phát triển nguôn nhân lực cho các làng 
nghề” ; : “Hình thành tổ chức sản xuất. kinh doanh 
ở các làng nghề” ; “Đổi mới việc tổ chức quản lý 
nhà nước ở các làng nghề”, V.V.. 

Với sự quan tâm của cấp ủy và šểiifÊ quyền địa 
phương các cấp từ tỉnh, huyện đến cơ sở, những 
năm tới đây, các làng nghề ở Bắc Ninh chắc chắn 
sẽ phát triên nhanh chóng, đa dạng, phong phú và 
đúng hướng hơn, góp phân tích cực vào sự nghiệp 
CNH - HĐH của cả nước nói chung và của tỉnh 
Bắc Ninh nói riêng. 
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NHỮNG MŨI CÂN ĐỘT PHÁ... 
(Tiếp theo trang 31) 


công tác ở vùng dân tộc và các tỉnh miền núi, hải đảo 
đã được hưởng một số chế độ ưu đãi của Đảng và 
Nhà nước. Tuy vậy giáo viên vùng cao còn chịu thua 
thiệt về nhiều mặt. Hằng ngày họ phải đối Ngôi vỚI 
trăm ngàn khó khăn, gian khổ. 

Khoảng 10 năm trở lại đây, các tỉnh miền núi đã 


_ phần nào tự túc được giáo viên, không phải tuyên và 


điều động giáo viên ở các tỉnh miền xuôi lên. Nhưng 
các thế hệ giáo viên nối tiếp nhau lên công tác ở 
miền núi hiện còn lại khá đông (lâu là 40 năm, gần 
hơn là 15, 20 năm). Phần nhiều trong số họ là giáo 
viên tiêu học, được đào tạo cấp tốc ở các trường sư 
phạm miền núi, hoặc đào tạo ở dưới xuôi, nhưng cho 
đến nay đã phần nào không đạt yêu câu chuân hóa 
giáo viên. Họ có nguyện vọng được đào tạo lại đê 
nâng cao trình độ, nhưng đời sống vật chất quá khó 
khăn. Vì vậy, cần có chế độ đầu tư hỗ trợ về kinh phí 
và phương tiện học tập đề họ có thê nâng cao trình 
độ bằng các hình thức bồi dưỡng thường xuyên, bồi 
dưỡng có thời hạn và giáo dục từ xa. Những giáo 
viên do hoàn cảnh riêng, có nguyện vọng chuyên 
vùng về công tác ở quê hương, các cơ quan hữu quan 
và địa phương cần nghiên cứu và quan tâm giúp đỡ. 

Khuyến khích giáo viên người miền xuôi, người 
dân tộc (ở nơi khác) có nguyện vọng gần bó với 
vùng cao băng việc nâng bậc lương sớm, cho vay 
vốn, cấp đất... đề họ có điều kiện làm kinh tế gia 
đình theo các mô hình kinh tế miền núi (trồng rừng, 
làm vườn, chăn nuôi ...) ; góp phần nâng cao đời 
sống gia đình và đóng góp vào công cuộc phát triền 
kinh tế địa phương. 

Quan tâm hơn nữa đến công tác phát triên đảng 
trong đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên cắm bản, 
giáo viên vùng xa XÔI. 

Thực tiễn giáo dục ở vùng cao trong thời kỳ đôi 
mới đã cho thấy, việc thực thi tốt các chính sách của 
Đảng và Nhà nước đối với giáo viên nói riêng và 
giáo dục nói chung, chính là những động lực mạnh 
mẽ trong chiến lược giáo dục vùng cao của Đảng. L1 
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“ĐỨNG GIỮA” 


ĂM anh em chúng tôi đã 
Nà sát cánh bên nhau 

trong chiếc xe tăng 348 
của Lữ đoàn „,X năm xưa, nay 
người thì chuyên ngành, người đã 
xuât ngũ về địa phương... nhưng 
vẫn giữ liên hệ với nhau. Chúng 
tội thường họp mặt vào ngày 30-4 
hãng năm, hoặc vào những dịp 
mà một trong 5 người có sự kiện 
øì được coi là trọng: đại. Lần này 
chúng tôi gặp nhau ở nhà anh K. 

Sau những hàn huyện chuyện 
gia đình, bè bạn, tôi quay sang hỏi 
anh K - trước đây là lái xe, xuất 
ngũ về quê, vừa được bầu làm 
Phó chủ tịch xã : 

- Tôi nghe nói xã anh vừa qua 
xây ra những chuyện phức tập, 
tính phải về giải quyêt nhưng vân 
chưa xong có đúng không 2 

- Phức tập lắm ! ! - Anh uống 
nốt chén nước rồi nói tiếp. Mình 
vừa mới tham gia nhưng cũng 
thấy khó khăn quá. Đảng bộ thì 
không thống nhất, nhiều đẳng 
viên tư tưởng lừng chừng, SỢ Va 
chạm. Các ông ầy cho răng VIỆC 
này là của câp trên và do câp trên 
giải quyết nên chọn cách “đứng 
giữa” cho an toàn. Đảng bộ có 
hơn 400 đảng viên, nhưng chỉ có 
một số đồng chí tỏ rõ chính kiến 
còn phần đông thì im lặng, đúng 
không bảo vệ, sai cũng không 
phê phán. 

Anh B, hiện đang là bí thư chỉ 
bộ thôn, quay sang góp chuyện : 

- Tỉnh hình xã ông cũng hệt 
như chi bộ tôi. Các ông tính, chỉ 
bộ có 12 đẳng viên nhưng quá nửa 
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có quan hệ anh em, chú bác nên 
chẳng dám đấu tranh phê binh gì 
cả. Vừa qua có nhiều đồng chí nợ 
sản phẩm, lại sinh đẻ vỡ kế hoạch 
nên chi bộ bị xếp loại yếu kém, 
thế là phản ứng, thắc mắc. Đến 
khi kiêm. điểm theo tỉnh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
các ông ây chỉ nói chung chung 
và “đứng giữa” theo kiêu phê 
bình “tốt một tí” và “thiếu sót, tồn 
tại một tí”. 

Anh H, người ít tuôi nhất 
trong kíp xe, sau giải phóng 
miền Nam được cấp trên cử đi học 
và nay là cán bộ kế hoạch ở một 
công ty kinh doanh của tỉnh - 
góp thêm : 

- Ôi dào ! các bác cứ nói cán 
bộ, đảng viên ở cơ sở nông thôn 
thi hay “đứng giữa”, em thây cân 


. bộ, đảng viên câp tỉnh cũng tìm 


cách “đứng giữa”. Có khi "hiện 
tượng ây đã trở thành căn bệnh ấy 
chứ ! Các bác tính, cơ quan em 
mấy năm nay, lãnh đạo thì lục 
đục, mất đoàn kết, kinh doanh thì 
thua lỗ, tiều cỰC ; anh em mỗi 
người mỗi ngả không quản lý 
được, nhưng CÓ giải quyết tháo gỡ 
được gì đâu. Hỏi ông chính 
quyên, thì bảo phải chờ xử lý theo 
pháp luật trước. Về hỏi ô ông thanh 
tra pháp luật thì bảo phải kiện 
toàn tô chức, thay đôi cân bộ đã. 
Quay sang hỏi bà tô chức thì lại 
được biết cần có kết luận thanh tra 
xong mới xử lý, công tác cán bộ 
mới làm được. Thế là đâu vân 
hoàn đây. Họ chăng đều chọn 
cách “đứng giữa” như các bác nói 
là gì !2 


SỐ 14 (7-2001) 


Tôi nghe chuyện các anh nói 
mà rối bù, chăng biết ai đúng nữa. 
Anh Q, người chỉ huy có uy tín 
của kíp xe chúng tôi năm xưa, nay 
vấn là người được chúng tôi kính 
trọng và yêu mên. Sau khi chuyên 
ngành, anh đã phần đấu trở thành 
giảm đốc một cơ quan cấp tỉnh. 
Từ đầu đến giờ anh chỉ ngôi nghe 
và mỉm cười, tư lự, nay mới lên 
tiêng phân tích : 

- Các anh nói đều đúng với 
thực tế hiện nay. Cách sống 
“đứng giữa” như thế là không 
đúng, và ở một chừng mực, nó là 
sự đùn đây, trôn tránh trách 
nhiệm, là một trong những biêu 
hiện của lối sông cơ hội đấy Ị 
Chúng mình là đẳng viên, lại là 
những cựu chiến binh thì phải 
gương mẫu, phải tích cực tự phê 
bình và phê bình, phải có chính 
kiên trước mọi việc. Chúng mình 
cũng “đứng giữa” nhưng là đứng 
giữa để không thiên lệch, đề phân 
biệt phải nã cho phân minh, 
khách quan... 

Nghe anh ` nói tôi thấy có lý. 
Hóa ra cũng có nhiều cách “đứng 
giữa". Những người đẳng viên, 
cựu chiến binh chúng tôi thì phải 
hành động như anh Q nói mới 
= 

. Buổi họp mặt hôm â Ấy thật 
vui và bổ Ích. Chúng tôi lại cùng 
nhau say sưa hát vang bài “Năm 
anh em trên một chiệc xe tăng” 
như bao lần. Giọng hát của chúng 
tôi tuy không hay nhưng to, khỏe 
và đều. Môi người như tự nhủ 
rằng phải luôn giữ gìn sự đoàn kết 
nhưng cũng phải tích cực 
đầu tranh phê bình và tự phê 
bình, xứng đâng với danh hiệu 
cao quý - người đẳng viên 
cộng sản, người cựu chiên binh 
Việt Nam. 


"3MI) 


HỨNG người cộng sản và nhân dân các dân 


N- Trung Hoa vừa kỷ niệm lần thứ 80 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(1-7-1921 - 1-7-2001). Tám mươi năm qua là một 
chặng đường đấu tranh đầy gian nan thử thách và 
thắng lợi vẻ vang của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
lãnh đạo nhân dân các dân tộc Trung Hoa tiến hành 
thắng lợi cách mạng dân chủ mới và giành được 
những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, nhất là trong 20 năm cải cách, mở 
cửa, hiện đại hóa đất nước. 

I - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
là một bước ngoặt lịch sử trong quá trình 
cách mạng Trung Hoa. 

Từ giữa thế kỷ XIX, cùng với quá trình xâm 
lược và thâm nhập của chủ nghĩa đế quốc tư bản, 
Trung Quốc đã từng bước trở thành một nước nửa 
thuộc địa, nửa phong kiến. Nền thống trị của chế độ 
phong kiến và sự nô dịch của chủ nghĩa đế quốc đã 
cản trở xã hội Trung Quốc phát triên. Từ đó, những 
phong trào “phản phong, phân đế” đã liên tiếp bùng 
nô : từ phong trào nông dân Thái binh thiên quôc do 
Hồng Tú Toàn lãnh đạo, cuộc vận động duy tân do 
Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu khỏi xướng, đến 
cuộc cách mạng Tân Hợi (năm 191 1) tiến hành dưới 
lá cờ chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn đều 
không cứu vãn được các dân tộc Trung Hoa thoát 
khỏi sự áp bức bóc lột của giai cấp địa chủ phong 
kiến, và chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Cách mạng Tân 
Hợi đã quật đồ được ngai vàng để chế, nhưng không 
bảo vệ được nền dân chủ cộng hòa vừa mới khai 

sinh. Sau cách mạng Tân Hợi, đất nước Trung Hoa 
rơi vào tỉnh trạng cát cứ quân phiệt, cách mạng 
Trung Quốc rơi vào tình trạng thoái trào, khủng 
hoảng về đường lối và lãnh đạo. Giữa lúc đó, thắng 
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lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 như 
một làn gió lành đem tới cho cách mạng 
Trung Quốc một sức sống mới. Từ ngọn lửa Cách 
mạng Tháng Mười, các nhà cách mạng Trung Quốc 
đã tiếp thu được ánh sáng của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin đề soi rọi con đường cách mạng Trung Hoa. 
Những trí thức có tư tưởng dân chủ và nhiệt thành 
yêu nước như Lý Dại Chiêu, Trần Độc Tú v.v.. đã 
ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước. Và Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đã được thành lập năm 1921. 
Đó là một sự kiện chính trị trọng đại, thê hiện bước 
ngoặt lịch sử trong quá trình cách mạng Trung Hoa, 
mở đầu giai đoạn cách mạng dân chủ mới, tiến tới 
công cuộc Xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời 
Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự. lựa chọn đúng 
đắn, mang tính chất tất yếu lịch sử của giai cấp công 
nhân và nhân dân các dân tộc Trung Hoa, phù hợp 
với lợi ích của đất nước và xu thế của thời đại. 

II - Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo 
cuộc cách mạng dân chủ mới đi tới thắng lợi. 

Ngay sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đã bắt tay vào việc lãnh đạo cách mạng dân 
chủ. Đảng đã hợp tác với đảng Quốc dân do Tôn 
Trung Sơn lánh đạo đề tiền hành cuộc đầu tranh lật 
đô chính quyền quân phiệt Bắc Dương. Nhưng 
năm 1927, khi cuộc chiến tranh Bắc phạt gần tới 
ngày thắng lợi, thì liên minh Quốc - Cộng đã tan vỡ 
do sự phản trắc của thế lực cánh hữu trong 
Quốc dân đẳng. Dâng Cộng sản bị khủng bố và tồn 
thất nghiêm trọng, nhưng đã kiên quyết tiến hành 
cuộc nội chiến cách mạng, mở đầu bằng ba cuộc 


* PGS. Tông biên tập Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc. 
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
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khởi nghĩa : Khởi nghĩa Vũ Xương (1-8-1927), 
khởi nghĩa Vụ Mùa (9-1927) và khởi nghĩa 
Quảng Châu (12-1927). Qua 10 năm nội chiến 
(1927 - 1937) lực lượng của Đảng đã trưởng thành 
nhanh chóng, ảnh hưởng của Đảng trong quần 
chúng đã phát triên sâu rộng, Đảng đã vượt qua 
được thử thách nghiêm trọng trong cuộc “vạn lý 
trường chinh”, khắc phục được những sai lầm hữu, 
tả” khuynh, xác lập đường lối lãnh đạo mới của 
Mao Trạch Đông. 

Năm 1937, quân phiệt Nhật Ban mở rộng cuộc 
chiến tranh xâm lược ra toàn lãnh thổ Trung Quốc. 
Trước tham họa dân tộc, hai đẳng Quốc dân và 
Cộng sản đã đình chỉ nội chiến đê hợp tác chống 
Nhật cứu nước. Những người cộng sản Trung Quốc 
đã đứng lên tuyến đầu của cuộc kháng chiến đầy 
gian khô và hy sinh của dân tộc Trung Hoa, đóng 
góp phần mình vào thắng lợi chung của nhân 
loại tiến bộ trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa 
phát xít. 

Sau khi kháng chiến chống Nhật thành công, đất 
nước được giải phóng, thì liên minh hợp tác Quốc - 
Cộng lại tan vỡ. Nội chiến đã bùng nỗ từ đầu 
năm 1946 và kết thúc vào cuối năm 1949 bằng 
thăng lợi của lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn tới sự ra đời 
của nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày Ì 
tháng 10 năm 1949. 

Thắng lợi của cách mạng dân chủ mới ở 
Trung Quốc là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin ở một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến, 
là thắng lợi của giai cấp công nhân và quần chúng 
nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc. Thăng lợi đó không những mở đường 
cho nhân dân Trung Quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
xây dựng cuộc sống âm no, hạnh phúc, mà còn là 
một đóng góp to lớn vào các trào lưu cách mạng 
thế giới, nhăm những mục tiêu của thời đại : độc lập 
dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. 

III - Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội giành được 
những thanh tựu to lớn. 

Từ sau ngày cách mạng dân chủ mới thành 
công, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đơi. 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân 
các dân tộc Trung Hoa củng cố độc lập dân tộc, bảo 
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vệ vững chắc đất nước, thực hiện thống nhất TỔ 
quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế - 
văn hóa, nâng CaO mức sông cư dân, tăng Cường SỨC 
mạnh đất nước, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng 
cao uy tín và vị thế của nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa trên trường quốc tế. 

Tuy nhiên, lịch sử hơn 50 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Trung Quốc là một quá trình thử 
nghiệm gian nan, trải qua nhiều bước thăng trằm. 
Sau khi thu được những thành tựu trong cải cách 
dân chủ, khôi phục và phát triển kinh tế, cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, từ cuôi những năm 50 đến cuối 
những năm 70 của thế kỷ XX, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã phạm sai lầm về đường lối kinh tế 
và đường lối chính trị trong “phong trào tiễn vọt” và 
nhất là trong “cách mạng văn hóa”, dẫn tới những 
hậu quả nghiêm trọng. Về vấn đề này, “Nghị quyết 
về mấy vấn đề lịch sử đảng từ sau ngày dựng nước” 
đã khăng định : “Cuộc cách mạng văn hóa từ tháng 
5-1966 đến tháng 10-1976 đã _Bây cho Đảng, 
Nhà nước và nhân dân những nỗi khổ ải và tốn 
thương nghiêm trọng nhất kê từ sau ngày dựng 
nước. Cuộc cách mạng văn hóa đó là do đồng chí 
Mao Trạch Đông phát động và lãnh đạo... Cách 
mạng văn hóa nô ra và kéo dài tới 10 năm ngoài 
nguyên nhân trực tiếp là sai lầm trong lãnh đạo của 
đồng chí Mao Trạch Đông, còn có những nguyên 
nhân lịch sử, xã hội phức tạp... Lịch sử phong trào 
xã hội chủ nghĩa chưa lâu, lịch sử các nước xã hội 
chủ nghĩa còn ngắn, những quy luật phát triên xã 
hội xã hội chủ nghĩa một số đã tương đối rõ, nhưng 
phần lớn là phải tiếp tục tìm tòi... ; nhiều nguyên 
nhân lịch sử... đã tạo điêu kiện cho việc quyền lực 
trong Đảng quá tập trung vào tay cá nhân, dẫn tới 
tình trạng chuyên quyền cá nhân và sùng bái 
cá nhân..." (1), 

Hội nghị Trung ương 3 khóa XI của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (tháng 12- 1978) là một sự kiện lịch 
Sử CÓ ý nghĩa quan trọng đối với Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội của nhân dân Trung Quốc. Với tinh thần 


(1) Trường Đảng Trung ương : “Tuyên tập văn kiện Trung ương 
Đang Cộng sản Trung Quốc” . Nxb Trường Đăng Trung ương 
Đăng Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh, 1996, tr 149 - 160. 
(Bản Trung văn) 
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“thực sự cầu thị”, “giải phóng tư tưởng”, 
phương châm “thực tiễn là tiêu chuẩn duy Â 
kiểm nghiệm chân lý”, Hội nghị Trung ương 3 của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khắc phục đường lối 
sai lầm trong “cách mạng văn hóa”, phê phán 
“chủ nghĩa hai phàm là...” của Hoa Quốc Phong, 
mở đầu giai đoạn cải cách, mở cửa, hiện đại hóa xã 
hội chủ nghĩa. 

Trong hơn 20 năm, lãnh đạo công cuộc cải cách, 
mở cửa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, vừa qua 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu được những 
thành tựu to lớn về lý luận, cũng như trong 
thực tiễn ; trong công tác xây dựng đẳng, cũng như 
trong lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Bước đầu tiên quan trọng nhất trong công 
tác xây dựng đảng giai đoạn cải cách, mở cửa là cải 
cách chế độ lãnh đạo của Đảng. Hội nghị 
Trung ương 5 khóa XI (tháng 2-1980) đã ra 
Nghị quyết “Về những nguyên tắc trong sinh hoạt 
chính trị nội bộ đẳng” trong đó nhấn mạnh “kiên trì 
lãnh đạo tập thể, phản đối chuyên quyên cá nhân”, 

“cần căn cứ vào những nguyên tắc của chủ nghĩa 
Mác để nhận thức và xử lý đúng đắn mối 
quan hệ giữa lãnh tụ, chính đẳng, giai cấp và 
quân chúng” (2). Nhờ tuân thủ chế độ lãnh đạo tập 
thê, phát huy tinh thần dân chủ trong Đảng, mà 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết và tập 
trung được trí tuệ toàn Đảng trong công cuộc cải 
cách. Đảng đã xác lập được đường lối xây dựng chủ 
nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, lý luận về 
giai đoạn đầu của chủ nghĩa. xã hội ; trên cơ SỞ đó 
xác định được mục tiêu của cải cách thê chế kinh tẾ, 
mục tiêu cải cách thê chế chính trị, hoạch định được 
chiến lược phát triền kinh tế và xây dựng văn minh 
tinh thần trong công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ 
nghĩa. Thực tiễn công cuộc cải cách, mở cửa, phát 
triển kinh tế - xã hội trong hơn 20 năm qua đã 
chứng minh rằng đường lối của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc trong giai đoạn mới là phù hợp với quy 
luật khách quan, do đó đã giành được những thành 
tựu to lớn mà nhân dân cả nước đều vô cùng phần 
khởi và dư luận quốc tẾ ca ngợi. Qua đó, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đã lớn mạnh, uy tín trong 
nước và ảnh hưởng quốc tế ngày càng sâu rộng. 
Những thành tựu đã thu được trong 20 năm cải 
cách, mở cửa và đường lối do Đại hội XV đề ra đã 
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chuân bị hành trang cho Đảng Cộng sản 
Trung Quốc vững bước đi vào thế kỷ mới, tiếp tục 
lãnh đạo nhân dân Trung Quốc hoàn thành công 
cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào khoảng giữa 
thế kỷ XXI. 

IV - Đảng Cộng sản Trung Quốc trước 
tình hình nhiệm vụ mới. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung 
Quốc đang đứng trước những cơ hội mới và thách 
thức mới. Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi ¡ Đẳng 
Cộng sản Trung Quốc phải không ngừng đối mới 
công tác xây dựng đảng về tư tưởng và tô chức. 
Quá trình hình thành thê chế kinh tế thị trường ˆ và 
quá trinh hội nhập quốc tế đã tạo cơ hội phát triên, 
nhưng đồng thời cũng dẫn tới những hậu quả tiêu 
cực, những vấn đề phức tạp về kinh tế, chính trị, văn 
hóa trong xã hội Trung Quốc mà Đảng phải có 
đường lối lãnh đạo thích hợp để bảo đâm cho công 
cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đi tới thắng lợi. 
Trong bối cảnh lịch sử mới, đầu năm 2000, 
Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã đưa ra một 
luận thuyết mới về xây dựng Đảng hướng . tỚi 
thế kỷ XXI. Tông Bí thư Giang Trạch Dân cho răng 
Đảng Cộng sản Trung Quốc phải “mãi mãi đại diện 
trung thành của nhu cầu phát triển sức sản xuất xã 
hội tiên tiến Trung Quốc ; đại diện của phương 
hướng phát triển của nền văn hóa tiên tiến 
Trung Quốc ; đại diện của lợi ích căn bản của đông 
đảo quần chúng nhân dân Trung Quốc” @). Tại 
Hội nghị Trung ương 5 khóa XV của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, Tông Bí thư Giang Trạch Dân 
nhân mạnh : “ba đại biểu” là gốc của công tác xây 
dựng đảng, là nền tảng của chính quyên, và là cội 
nguồn sức mạnh của Đảng. 

“Đại biểu cho yêu cầu phát triển của sức sản 
xuất xã hội tiên tiến Trung Quốc” có nghĩa là trong 
công tác đảng phải lẫy xây dựng kinh tế làm nhiệm 
vụ trung tâm. Nói “yêu câu phát triển của sức sản 
xuất” trong bối cảnh Trung Quốc hiện nay, cũng có 
nghĩa là phải cu trì chế độ kinh tế cơ bản trong 


(2) “Tuyên tập văn kiện Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc”. Sđd, tr 100 - 101 

(3) Dẫn thco : "Hội thao khoa hỏệ Trung - Việt Chủ _nghia 
xã hội. cái phô biến và cái đặc thù”. Nxb Chính trị quốc gia. 
Hà Nội, 2000, tr 198 
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giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, lấy chế độ công 
hữu làm chủ thê, nhiều thành phần kinh tế cùng 
phát triển, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trưởng xã hội chủ nghĩa, qua đó làm cho quan hệ 
sản xuất đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển SỨC sản 


xuất. “Đại biểu cho phương hướng phát triển của. 


nên văn hóa tiên tiến Trung Quốc” cũng có nghĩa là 
đại biêu cho nền văn minh tỉnh thần xã hội chủ 
nghĩa, người đẳng viên phải là người công dân mẫu 
mực “có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ 
luật”. “Đại biêu cho lợi ích căn bản của tuyệt đại đa 
số quần chúng nhân dân Trung Quốc” có nghĩa là 
trong khi điều hòa và xử lý các mối quan hệ lợi ích 
trong xã hội, lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, 
Đảng phải xuất phát từ lợi ích căn bản của tuyệt đại 
đa sô quân chúng nhân dân. Thực tẾ cuộc sống 
trong nên kinh tế thị trường rất phức tạp, chế độ 
phân phối được thực hiện qua nhiều phương thức, 
chênh lệch giàu nghèo hiện nay là không tránh 
khỏi, nhưng Đảng phải có chính sách hiệu quả 
nhăm ngăn chặn phân hóa hai cực, tiến tới mục tiêu 
mọi người cùng giàu có. 

“Đảng Cộng sản Trung Quốc là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân”, đó là câu đầu tiên trong 
Điều lệ Đảng Cộng . sản Trung Quốc hiện nay. Luận 
thuyết về “ba đại biểu” là sự phát triển và cụ thê hóa 
tính tiên phong của Đảng trong giai đoạn mới của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung 
Quốc. Cũng như lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội nói chung, lý luận về xây dựng Đảng của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc là một quá trình “dò đá qua 
sông” không ngừng được thử nghiệm qua thực tiễn. 

V.‹ Quan hệ hưu nghị, hợp tác giữa 
Đăng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Trong quá trình cách mạng dân tộc dân chủ và 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai 
Đảng Cộng sản và nhân dân hai nước Việt - Trung 
đã xây đắp nên mối tình hữu nghị và quan hệ hợp 
tác “vừa là đông chí, vừa là anh em”. Mối quan hệ 
hữu nghị hợp tác đó có cơ sở vững chắc, phù hợp 
với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, do đó đã 
VƯỢt qua được những thử thách của thời gian, những 
trắc trở trong quá trình phát triên. 

Chúng ta vui mừng thấy răng quan hệ hữu nghị 
hợp tác giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân 
hai nước Việt - Trung đã không ngừng phát triên từ 
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sau ngày binh thường hóa tới nay. Đặc biệt là trong 
chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí 
thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đầu 
năm 1999, lãnh đạo hai đẳng ‹ đã ra Tuyên bố chung 


. “Đây tỏ hài lòng về sự củng cố không ngừng và phát 


triền tích cực của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai 
đảng, hai nước. Điều đó không những phù hợp với 
lợi ích căn bản của hai đảng, hai nước và nhân dân 
hai nước mà còn có lợi cho hòa binh, ồn định, hợp 
tác và phát triên của khu vực và thế giỚI. Hai bên 
thỏa thuận, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc được 
xác định trong các thông cáo chung công bố từ khi 
bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 
đến nay và nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo 
hai đáng, hai nước Xây dựng quan hệ Việt Nam - 
Trung Quốc láng giêng hữu nghị, hợp tác toàn diện, 

ôn định lâu dài, hướng tới tương lai. Hai bên kháng 
định trên cơ Sở nguyên tắc độc lập, tự chủ, hoàn 
toàn bình đăng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp 
vào nội bộ của nhau, Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục không 
ngừng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác, thúc đây 
quan hệ nhà nước phát triển toàn diện” 4. Trong 
những nắm chuyền giao thế kỷ, quan hệ Việt - 
Trung đã có những bước phát triển mang tính chất 
đột phá : Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa 
Trung Quốc và Việt Nam ký kết vào cuối 
năm 1999 ; Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và 
Hiệp định hợp tác nghề cá giữa hai nước ký kết vào 
cuối năm 2000 ; trong chuyến thăm Trung Quốc 
của Chủ tịch Trần Đức Lương cuối năm 2000 hai 
bên đã ra Tuyên bố chung về hợp tác toàn diện 
trong thế kỷ mới ; tông kim ngạch buôn bán 
hai chiều giữa hai nước năm 2000 vượt xa con số 
2t USD. Những sự kiện đáng mừng đó, cùng VỚI 
cuộc tiếp xúc giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng. san Việt 
Nam Nông Đức Mạnh và đồng chí Hồ Câm Đào, 

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản. 
Trung Quốc trong những, ngay đồng chí sang dự 
Đại hội [X Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua đã 
hứa hẹn những bước phát triển mới của quan hệ hữu 
nghị hợp tác giữa hai đang, hai nhà nước, và nhân 
dân hai nước Việt - Trung trong thế kỷ mới. L1 


(4) '“Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc”. Báo Nhân Dân, 
ngày 27-2-9099 
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI 
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở MỘT SỐ NƯỚC 


HAI thác và huy động hợp lý các nguồn vốn luôn 
là một nhiệm vụ trung tâm, một ưu tiên hàng đầu 
trong chiến lược phát triển doanh nghiệp (DN) nói 
chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nói riêng. 
Việc huy động vốn của các DNVVN tồn tại và phát triển 
dưới nhiều hình thức khác nhau, phụ thuộc vảo trình độ 
phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng và chính sách 
kinh tế của môi nước. Song về cơ bản, các hình thức huy 
động vốn đó không năm ngoài các hình thức huy động 
chủ yếu như : tin dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, 
phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tín dụng thuê mua và các 
hinh thức huy động phi chính thức khác. Tuy theo tính đặc 
thù riêng của mỗi nước, người ta thường áp dụng Các 
chính sách hỗ trợ huy động vốn khác nhau đối với các 
DNVVN nhằm giúp DN tăng cường khả năng tiếp cận các 
nguồn vốn. 
Theo thống kê, Ở nước ta hiện nay DNVVN chiếm tỷ 
lệ hơn 80% trong tổng số DN toàn quốc. Các DNVVN này 


là một trong những nguồn động lực mạnh mẽ tạo nên sự ˆ 


tăng trưởng liên tục của nền kinh tế, phát triển các ngành 
công nghiệp bổ trợ đối với các ngảnh công nghiệp mũi 
nhọn như chế tạo máy, điện tử và một số ngành khác, góp 
phần cải thiện cán cân thanh toán nhờ việc tăng xuất khẩu 
hàng hóa thành phẩm, thay thế hàng hóa nhập khẩu bằng 
các hàng hóa sản xuất trong nước và tạo ra việc làm chủ 
yếu cho hơn 80% lực lượng lao động ở cả nông thôn và 
thành thị. Mặt khác, việc xóa đói giảm nghèo ; công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp - nông 
thôn, giảm sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị 
Cũng có sự đóng góp của DNVVN. Nhật Bản và các nước 
châu Á láng giêng khác đanh giá cao vai trò của DNVVN 
trong quá trình phát triển kinh tế của họ, và xét theo quan 
điểm thúc đẩy kinh tế thị trường thì tất cả những nước này 
đều tích cực khuyến khích phát triển các DNVVN ngay từ 
giai đoạn ban đầu. Đối với các nước này, chính sách hồ 
trợ huy động vốn đã góp phần không nhỏ đến sự phát 
triển thành công của các DNVVN. 
Chăng hạn như đối với nước Đức, khu vực DNVVN 
đóng một vai trò rất quan trọng trong nên kinh tế. Nó tạo 


ra gần 50% GDP, chiếm hơn một nửa doanh thu chịu thuế 


của các DN, cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ đáp 
ứng nhu câu đa dạng của người tiêu dùng trong và 


VŨ BÁ ĐỊNH ° 


ngoài nước. Để đạt được những thành tựu đó, chính phủ 
Đức đã áp dụng hàng loạt chính sách và chương trình 
thúc đấy DNVVN trong việc huy động các nguồn vốn. 

Công cụ chính để thực hiện các chính sách và chương 
trình hỗ trợ này là thông qua các khoản tín dụng ưu đãi, 
có sự bảo lãnh của Nhà nước. Các khoản tín dụng này 
được phân, bổ ưu tiên đặc biệt cho các dự án đầu tư thành 
lập DN, đổi mới công nghệ và vào những khu vực kém 
phát triển trong nước. Do phần lớn các DNVVN không đủ 
tài sản thế chấp để có thế nhận được khoản tín dụng lớn 
bên cạnh các khoản tín dụng ưu đãi, ở Đức còn phát triển 
khá phổ biến các tổ chức bảo lãnh tín dụng. Những tổ 
chức này được thành lập và bắt đầu hoạt động tử những 
năm 50 với sự hợp tác chặt chẽ của các phòng thương 
mại, hiệp hội DN, ngân hàng và chính quyền liên bang. 
Nguyên tắc hoạt động cơ bản là vì khách hàng, DNVVN 
nhận được khoản vay từ ngân hàng với sự bảo lãnh của 
một tổ chức bảo lãnh tín dụng. Nếu DN làm ăn thua lỗ, tổ 
chức này sẽ có trách nhiệm hoàn trả khoản vay đó cho 
ngắn hàng. Ngoài ra, các khoản vay này có thể được 
chính phủ tái bảo lãnh. Với các cơ chế và chính sách hỗ 
trợ như vậy, các DNVVN ở Đức đã khắc phục được khá 
nhiều khó khăn trong quá trình huy động vốn. 

Ở Ma-lai-xi-a, kế hoạch phát triển tổng thể lần thứ hai 
(1991 - 2000) đã khăng định rõ vai trò của các DNVVN 
trong công cuộc hiện đại hóa đất nước. Do vậy, trong thời 
kỳ này, chính phủ đã thông qua chương trình hỗ trợ phát 
triển DNVVN như : các chương trình về thị trường và hỗ 
trợ ky thuật, chương trình cho vay ưu đãi, chương trình 
công nghệ thông tin,... Mục đích của chương trình cho vay 
là nhằm giúp các DNVVN có được một lượng vốn cần thiết 
để thúc đấy tự động hóa và hiện đại hóa, để cải tiến chất 
lượng và phát triển cơ sở hạ tầng trong các ngành sản 
xuất phụ tùng ô tô, linh kiện điện, điện tử, máy móc, nhựa, 
dệt, đồ gỗ, lương thực thực phẩm,... Chương trình này 
được thực hiện theo kế hoạch phân bổ hằng năm của 
Ma-lai-xi-a thông qua Quỹ cho vay ưu đãi, cấp tín dụng 
trực tiếp cho các nhà sản xuất là các DNVVN thuộc các 
lĩnh vực ưu tiên nói trên. 


* Chuyên viên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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Ở Nhật Bản, các chính sách về DNVVN được hình 
thành tử những năm 50, trong đó dành một sự chú ý đặc 
biệt với việc hỗ trợ tài chính nhằm giúp các DNVVN tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc về vốn trong quá trình 
sản xuất kinh doanh như : khả năng tiếp cận tín dụng 
thấp, thiếu sự bảo đảm về vốn vay,... Các biện pháp hỗ 
trợ này được thực hiện thông qua hệ thống hỗ trợ tín dụng 
và các tổ chức tài chính công cộng phục vụ DNVVN. Hệ 
thống hồ trợ tín dụng giúp cho các DNVVN tiếp cận được 
với nguồn vốn tín dụng, tạo điều kiện cho họ vay vốn của 
các tổ chức tín dụng tư nhân thông qua sự bảo lãnh của 
Hiệp hội bảo lãnh tín dụng trên cơ sở hợp đồng bảo lãnh. 
Ngoài ra, còn có 3 tổ chức tài chính công cộng khác. 
Đó la : Công ty tài chính DNVVN, Công ty tài chính nhân 
dân và Ngân hàng Shoko Chukin do Chính phủ đầu tư 
thành lập toàn bộ hoặc một phần nhằm tài trợ vốn cho các 
DNVVN để đổi mới máy móc thiết bị và hỗ trợ vốn lưu 
động dài hạn để mở rộng và phát triển sản xuất kinh 
doanh. | 

Do đặc thù riêng của DNVVN ở Việt Nam và xét trong 
hoàn cảnh chung của nền kinh tế, hiện tại DNVVN ở Việt 
Nam đang đứng trước những khó khăn cần tháo gỡ và 
quá trình phát triển DNVVN đã và đang bộc lộ một số hạn 
chế chủ yếu. Đó là do quá trình phát triển DNVVN còn 
ngắn, đang trong giai đoạn khởi đầu nên khả năng tích lũy 
vôn còn hạn chế. Theo đánh giá của Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam, tình trạng thiếu vốn đang là 
khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp. Các DN lâm 
vào tình trạng khó khăn về tài chính trước hết do bản thân 
các DN thiếu tài sản thế chấp ngân hàng trong khi đó mức 
cho vay dường như vẫn bị hạn chế. Do vậy, các DNVVN 
cũng như các DN hoạt động độc lập có kế hoạch mở rộng 
sản xuất thi họ lại thiếu vốn để đưa các kế hoạch đó vào 
thực hiện. Hơn nữa, do hầu hết các khoan vay đều là 
ngắn hạn với lãi suất cao nên các DNVVN cho dù được 
phép vay vẫn khó tìm được nguồn vốn trung và dài hạn. 
Bên cạnh đó, hiện nay chưa có đủ các quy định pháp lý 
bảo đảm cho các DN của ta có thể tiếp cận thường xuyên, 
nhằm tiến tới khả năng vay vốn từ các tổ chức tài chính 
bên ngoài một cách rộng rãi và ổn định hơn. 

Khó khăn tiếp theo cũng bắt nguồn từ nguồn vốn hạn 
hẹp của các DN nên các DN không có điều kiện đầu tư 
đổi mới trang thiết bị, nâng cấp công nghệ sản xuất để mở 
rộng năng lực san xuất. Do đó, năng suất lao động nói 
chung còn thấp, chất lượng sản phẩm nói chung chưa đáp 
ứng được yêu câu thị trường. Trên thực tế, có rất nhiều 
DN hiện đang sử dụng trang thiết bị không đồng bộ và 
hỗn tạp do nhiều nước sản xuất. 

Một số vấn đề về giải pháp được đặt ra : 

Nhìn tổng thể, các hoạt động hỗ trợ nhằm bảo đảm 
hiệu quả cụ thể đối với các doanh nghiệp Việt Nam trước 
bối cảnh mới còn là một “ẩn số”. Nhiều chuyên gia đánh 
giá rằng DN Việt Nam ẩn chứa nhiều tiềm năng to lớn đồi 
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với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
nhưng các chính sách hỗ trợ và các giải pháp còn mờ 
nhạt. Do vậy, trước hết về mặt pháp lý, cần bảo đảm thật 
SỰ bình đẳng trong quan hệ tín dụng ngân hàng trên cơ 
sở pháp luật đối với các DN, đặc biệt là các DN ngoài 
quốc doanh, các DNVVN, lấy hiệu quả kinh doanh làm 
tiêu chí đánh giá hàng đầu, cần xóa bỏ tư tưởng phụ thuộc 
hình thức sở hữu, quy mô DN của DN cần vay vốn. Hiện 
nay đã có một số công ty cho thuê tài chính ra đời với 
chức năng cho thuê tài chính. Đây là mô hình tài trợ vốn 
trung và dài hạn cho các DN, đặc biệt là đối với các 
DNVVN ở trong tình trạng thiếu vốn, mà nhiều nước áp 
dụng đã thành công. Giải pháp quan trọng nhất và vì mục 
tiêu lâu dài của DN là làm sao bảo đảm vốn trung và dải 
hạn đối với các DN. Bởi vậy, Nhà nước cũng nên khuyến 
khích phát triển quỹ tín dụng ở những nơi có nhu cầu và 
đủ điều kiện để tạo thêm kênh “róf' vốn cho các DN. 

Mặt khác, Nhà nước cũng nên quan tâm khẩn trương 
nghiên cứu và sớm ban hành các quy định riêng cho 
DNVVN (Luật hoặc Nghị định) như : xác định đối tượng 
các DN cần hỗ trợ, tiêu chí phân loại, xác định ngành 
nghề, lĩnh vực ưu tiên ưu đãi, đơn giản hóa các thủ tục 
hành chính,... Khi khung pháp lý cho DNVVN ra đời sẽ 
khẳng định rõ ràng hơn về chủ trương khuyến khích phát 
triển DNVVN của Nhà nước ta. 

Mặc dủ gặp nhiều khó khăn nhưng một số ít doanh 
nghiệp đã tự vươn lên, tranh thủ các nguồn lực để tích cực 
đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị và nhất là đổi mới công 
nghệ để đưa ra những sản phẩm có giá thành hợp lý, chất 
lượng tốt, đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại. Không ít 
giám đốc thành đạt cho rằng để DN tồn tại, phát triển và 
có “chỗ đứng” trên thị trường thế giới trong tiến trình hội 
nhập, cần nghiêm túc coi sự đổi mới toàn diện và liên tục 
để hội nhập là chìa khóa mở cánh cửa thị trường trong 
nước và tử đó tim cách chen chân sang thị trường khu 
vực. Vì vậy, trước hết phải giữ được “sân nhà” bằng công 
tác quản lý một cách khoa học, đầu tư đúng, dứt điểm và 
có hiệu quả. 

Nhân tố con người là rất quan trọng và không thể thiếu 
được trong hoạt động kinh doanh của các DN, đặc biệt 
trong tiến trình toàn cầu hóa như hiện nay. Để hỗ trợ trên 
phương diện nay, các bộ, ngành và cơ quan hữu quan 
nên tăng cường hơn nữa về các khóa học đào tạo chuyên 
biệt đối với các nhà DN trẻ, tăng cường các hoạt động 
giao lưu đối với các bạn hàng trong và ngoài nước. Họ 
cũng cần được giúp đỡ về nhu cầu tư vấn, quản lý và hỗ 
trợ trong các dịch vụ hỗ trợ về quản lý, chăng hạn như các 
dịch vụ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
cung cấp. Thời gian qua, với vai trò là một đầu mối, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đây mạnh các 
hoạt động hội thảo, hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều 
DN và qua đó góp phần để nhiều DN chọn được lối ra cho 
chính minh... Q 
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CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH 


„ Công bằng (tiếng Ảnh: Justice) được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, từ lý tưởng “đại đồng” của Trung 
Quốc cô đại đến nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” của chủ nghĩa cộng sản. Về đại thê, 
công bằng xã hội được hiểu theo hai quan niệm chủ yếu. Quan niệm thứ nhất, hướng tới các khái niệm 

công hiến” và “hưởng thụ” thì công bằng được hiểu là sự tương xứng giữa cống hiến và hưởng thụ trong 
điều kiện mọi người có “cơ may ngang nhau”, mở ra khả năng cho mọi cá nhân thực hiện năng lực và tài năng 
của mình. | 

Quan niệm thứ hai hướng tới các khái niệm “nhu cầu” và “bình đẳng” thì công. bằng được hiểu là của cải 
xã hội phải được phân chia theo những nhu cầu của mỗi người đề làm cho các cá nhân được bình đẳng về 
mặt vật chất. Chủ nghĩa Mác đã đưa ra những giải pháp khả thi về giải quyết công bằng xã hội. Về nội dung 
có thể coi là sự kết hợp của hai quan niệm nói trên : công băng xã hội được thực hiện theo hai giai đoạn xã 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, công bằng xã hội được thực hiện theo 
nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”. Trong giai đoạn hai, nó được thực hiện theo nguyên 
tắc “làm theo năng lực, hưởng theo nhu câu”. 

Công bằng xã hội là phương thức đúng đắn nhất đề thỏa mãn một cách hợp lý những nhu cầu của các tầng 
lớp xã hội, các nhóm xã hội, các cá nhân xuất phát từ khả năng hiện thực của những điều kiện kinh tế - xã hội 
nhất định. Về nguyên tắc chưa thê có sự công bằng nào được coi là tuyệt đối ¡ trong chừng TỰC mà mâu thuẫn 
giữa nhu cầu con người và khả năng hiện thực xã hội còn chưa được giải quyết. Bởi vậy mỗi thời đại có những 
đòi hỏi riêng về công bằng xã hội. 

Ở nước ta hiện nay vấn đề công bằng xã hội đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. 
Những mục tiêu đề bảo đâm công bằng xã hội tập trung vảo những điểm chính sau : 

- Xử lý tốt mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân, xóa bỏ mọi hình thức đặc quyền, 
đặc lợi, mọi người đều bình đăng trước pháp luật. 

- Ban hành các chính sách điều tiết thu nhập, bảo đảm sự công bằng trong phân phối sản phẩm xã hội, 
lương, thu nhập và các phúc lợi xã hội. 

- Xây dựng cơ chế kiểm tra, giâm sát các cơ quan nhà nưỚc, công chức, viên chức và mọi công dân; nếu 
có sai phạm phải xử lý công minh. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm cá nhân 
của cán bộ lãnh đạo trước cấp trên và trước pháp luật. 

. Dân chủ (tiếng Anh : ,Democracy) là hình thức tô chức thiết chế chính trị của xã hội dựa trên việc thừa 
nhận nhân dân là nguồn gốc của quyên lực và mọi công dân, thừa nhận nguyên tắc bình đăng và tự do. Dân 
chủ cũng được vận dụng vào hoạt động của những tô chức và thiết chế chính trị nhất định. Dân chủ có gốc 
từ tiếng Hy Lạp : Demos là dân và krates là cai trị, uy quyền. Trong tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Nhật, dân 
chủ cũng gôm hai yếu tố là dân và chủ. Dân là ai, gôm những ai ? làm chủ như thế nào, đến mức nào ?. Toàn 
bộ tiễn trình phát triên của dân chủ trong lịch sử chính là đi tìm câu trả lời cho hai câu hỏi đó. Dân chủ trước 
hết và chủ yêu được xem xét dưới góc cạnh chính trị và pháp luật nhưng dân dân nó mang thêm ý nghĩa xã 
hội vì nó liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống. 

Dân chủ với tư cách là một hình thức cai trị và quản lý xã hội đã xuất hiện từ thời cô đại. Ở thành thị 
Hy-Lạp do số dân không đông đã hình thành những Đại hội nhân dân với sự tham gia của tất cả mọi công 
dân đề chống lại quyên lực tập trung vào tay giới quý tộc. Nhưng ở đó không phải tất cả mọi người đều là 
công dân, chỉ là công dân những ai ¡ không thuộc hạng người nô lệ. Do đó công dân ở đây không phải đa số 
dân cư trưởng thành. Thời Trung cô, ở một số nước Tây Âu như I-ta-li-a, Phlo-ren-xi-a cũng xuât hiện hình 
thức “dân chủ đô thị” nhưng dân ở đây cũng, chỉ mới bao gồm những thị dân giàu có nhất. Những trào lưu 
nhân văn khai sáng từ thời Phục Hưng, đến thế kỷ XVIII mới chuẩn bị những điều kiện nhất định cho chế độ 
dân chủ ra đời ở các nước Tây Âu, nhất là sau đại cách mạng Pháp 1789. Khái niệm “dân” đã được mở rộng 
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ra nhiều, bao gồm tư sản, thợ thủ công, nông dân... nghĩa là những người không thuộc giới quý tộc và tăng 
lữ. Từ đó trở đi, dân chủ trở thành phương thức tô chức xã hội về mặt chính trị. 

Dân chủ là một quá trinh vận động không ngừng với những thay đổi quan trọng về nội dung, từ lĩnh vực 
chính trị, dân chủ ngày càng bao trùm lên các lĩnh vực xã hội khác. Về thê chế, dân chủ có thê mang nhiều 
hình thức : chế độ đại nghị, chế độ tông thống, thậm chí cả chế độ quân chủ lập hiến. Về tính, chất, dân chủ 
cũng có thê là của đa số khi các cơ quan quyên lực nhà nước phản ánh được ý chí của đại đa số nhân dân (xã 
hội chủ nghĩa) hoặc cũng có thể là của thiêu sô khi một số thế lực thống trị dựa vào sức mạnh tài chính hay 
chính trị lũr.g đoạn các cơ quan đại diện quyên lực của nhân dân (tư bản chủ nghĩa). 

Nền dân chủ mà nước ta xây dựng là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, được thê chế hóa thành chế độ làm 
chủ của người lao động. Trong chế độ đó, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân lao động. Nhân dân làm chủ 
về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ; làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên và làm chủ bản thân. Nhân dân 
thực hiện quyền làm chủ của mình với hai hình thức là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ; làm chủ băng 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Văn mỉnh (tiếng Anh : Civilisation) là chỉ trạng thái phát triên của xã hội loài người. Từ văn minh xuất 
hiện đầu tiên ở Pháp vào thế kỷ Khai sáng - thế kỷ VIII, nói lên niềm tin và khát vọng của con người vào tiến 
bộ xã hội. Sau đó nó được dùng trong lĩnh VỰC dân tộc học để chỉ những: loại hình xã hội khác nhau kể từ khi 
con người ra khỏi thời tiền sử, đặc biệt là đê chỉ những nền văn minh cô đại như văn minh Hy Lạp, La Mã, 
Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc... Nó cũng được dùng làm vũ khí chính trị của chủ nghĩa tư bản vào giai đoạn 
để quốc chủ nghĩa khi các nước phương Tây tự mệnh danh là những nước văn minh có sứ mệnh đi khai hóa 
những dân tộc lạc hậu nhằm che đậy những đã tâm thôn tính thuộc địa của chúng. 

Văn minh là một phạm trù đa nghĩa và có nhiều cấp độ. Sự vận động của lịch sử tức là của đời sống hiện 
thực của quần chúng nhân dân thông qua các dạng thức khác nhau của hoạt động thực tiễn (trong đó hoạt 
động vật chất là nền tảng) càng ‹ đi vào chiều sâu thì văn minh càng tiến gần tới văn hóa. Văn minh cũng được 
xác định từ khả năng và thực tế mà xã hội có thê đem lại sự phát triên, tiến bộ, sự hoàn thiện con người và . 
các quan hệ xã hội của con người. Văn minh được thê hiện Ở các cấp độ sau : 

+ Sự phát triển của toàn thế giới được đo băng sự chuyên tiếp lịch sử của các phương thức sản xuất, Các 
kiểu quan hệ sản xuất, các chế độ kinh tế xã hội, tức là các hình thái kinh tế - xã hội đã từng xuất hiện, đang 
tôn tại và tiếp tục phát triển. Đây là diện mạo tổng quát của lịch sử được tạo nên từ tiến bộ của kỹ thuật, của 
sản xuất, của quá trình con người khai thác, cải biến tự nhiên và chỉnh phục thế giới tự nhiên. Đây là hoạt 
động sáng tạo và phát triền vô tận, là sự hình thành nên toàn bộ lịch sử con người từ chỗ chỉ là một thành 
phần của tự nhiên tới chỗ làm chủ tự nhiên. 

+ Văn minh là tiến bộ đạt được trên thế giới và từng quốc gia - dân tộc Ở những lĩnh vực khác nhau trong 
hoạt động của con người. Đó là những thành tựu về kỹ thuật, chế tạo công cụ sản xuất, sự hoàn thiện các quy 
trình công nghệ, các phương pháp quản lý kinh tế - xã hội. Đó là những phát minh mới trong khoa học, những 
thành công mới trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, vào chinh phục thiên nhiên, khám 
phá vũ trụ, phát triên và hoàn thiện các dịch vụ xã hội. 

Sự phát triên của lịch sử đề đạt tới những mục tiêu cao cả của văn minh suy cho cùng là nhăm nâng cao 
mức sông của nhân dân, thỏa mãn ngày càng tốt hơn, đây đủ hơn những nhu câu vật chất và tinh thần của tất 
cả mọi người, làm cho văn hóa, giả trị đạo đức thâm mỹ của văn hóa thâm nhập ngày một sâu sắc hơn vào 
lỗi sống của cá nhân và xã hội. Nền văn minh cao đẹp nhất của loài người nhất định và sẽ là văn minh xã hội 
chủ nghĩa. 

Đảng ta xác định xây dựng xã hội công băng, dân chủ, văn minh cùng với dân giàu, nước mạnh là mục 
tiêu phần đấu, vươn tới của đất nước ta. Đây là những khái niệm có nội dung cụ thê, rõ ràng nhưng giữa chúng 
có môi quan hệ chát chế, sâu, sắc, tác động lân nhau. Do vậy, từng khái niệm được đặt trong một tập hợp từ, 
nó có cả những ý ý nghĩa cụ thê của nội dung bản thân từ đó và ý nghĩa chung của sự khái quát khi ba từ đó đi 
liền nhau, thê hiện mục tiêu tốt đẹp của xã hội mà chúng ta xây dựng. Q 
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XNLD VIETSOVPETRO được Nhà nước Việt Nam phong tặng Danh hiệu Anh 
Hùng Lao Động, /à đơn vị liên doanh giữa Việt Nam và Liên Bang Nga khai thác dầu 
khí lớn nhất ở Việt Nam, đang hoạt động trên 3 mỏ Bạch Hồ, Rồng và Đại Hùng. Sản 
lượng dầu khai thác từ năm 1986 đến tháng 2 năm 2001 đạt 90 triệu tấn. Khí cung cấp 
vào bờ từ năm 1995 đến cuối năm 2000 đạt Š tỉ mét khối. Dự kiến năm 2001 khai thác 


13, ] triệu (ấn dầu và 1,65 tỉ mét khối khí cung cấp vào bờ. 


XNELD VIRTSOVPETRO sẵn sàng hợp tác với các công tỉ dầu khí khác 
trong nhiều lĩnh vực : địa chất dầu khí, thiết kế, lắp ráp, xây dựng, bảo dưỡng. 
sửa chữa các công trình dầu khí biển, khoan thăm dò, khai thác dầu khí, dịch vụ 
vật tư, vận tải biển, phòng chồng phun trào, bảo vệ môi trường. | 


BỘ GIAO THÔNG VẬN TÀI 
TỔNG CÔNG TY XDCT GIAO THÔNG 1 


| 
CÔNG 'rY CÂU? 12 


(Đơn vị 2 lần anh hùng) 
Địa chỉ : Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội | 
Điện thoại : (04) 8272418 - Fax : 8272419 | 


C.ty cầu 12 thuộc tổng C.ty XDCT giao 
thông 1 - Bộ GTVT, tiền thân là đội cầu chủ | 
lực (đơn vị XD cầu đầu tiên của nước Việt 
Nam) thành lập ngày 17/8/1952. Trải qua | 
49 năm xây dựng và trưởng thành, C.ty cầu | 
12 đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 
47 huân chương các loại. 

- 1 huân chương kháng chiến hạng nhất. ` 
Bí thư Đẳng ủy - 1 huân chương quân công hạng 3 E = mraamm——" l 
Giám đốc - 1 huân chương độc lập hạng 3. ẳ 
KS. TẠ ĐÌNH BẢY - 8huân chương lao động hạng nhất. 

- 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu 
anh Hùng lao động 

- Cty 2 lần được phong tặng AHLĐ (1985 
& 1991) 


* Công ty đã thường xuyên mở rộng mối quan hệ liên doanh hợp tác với 
các cơ quan, đơn vị bạn trong & ngoài ngành, với gần 20 công ty, hãng 
và tập đoàn nước ngoài để tham gia đấu thầu. Đã trúng thầu và thi công 
nhiều công trình có quy mô lớn, kỹ thuật cao ởtrong nước cũng như nước 


ngđồi Ảnh nút gi seoflnfndltDfuetb Diờng | 
Vương _ Hoàn thành 30/401 vượt ến độ 45 ngày (120/163 | 
F, ‹ „ ` ˆ “ Công trình chào mừng Đại hội IX của Đẳng 
TÔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH THỊ CÔNG NAM 2000 - 2001 
'_ THỨTỰ TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA DANH ki BIẾỂU ĐỒ THỰC HIỆN GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG 
| Công trình miền bắc | TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2000 (Đơn vị: Tỷ đồng) 
1. Cầu Tân Yên Tuyên Quang | | 
2. Cầu Tân Đệ Thái Bình .~6° 
3. Cầu Hương Hải Dương = 
4, Cầu Tiên Cựu Hải Phòng | 
5. Cầu Xương Giang Bắc Giang 
6. Cầu Hồ Bắc Ninh 
LÁ Cầu Hòa Bình Hòa Bình 
8. Cầu Lạc Quần Nam Định 
9. Cầu An Dương Hải Phòng 
10. Cầu Lạch Tray Hải Phòng | 
11. Cầu Đồng Đăng Lạng Sơn | 
12. Cầu Phù Đổng Hà Nội 
13. Cầu Đáy Hải Dương | 
14. Cầu vượt QL 37 Bắc Giang 
| 15. Cầu Khê Hồi Hà Tây 
16. Nút giao thông Nam Chương Dương Hà Nội 
17. Cầu Non Nước Ninh Bình 
lI Miền Trung 
18. Câu Sông Hàn Đà Nẵng 
19. Câu Quán Hầu Quảng Bình 
20. Cầu Trần Phú Nha Trang 
21. Cầu Ngàn Phố Hà Tĩnh | 
22. Cầu Hương Đại Hà Tĩnh 
23. Cầu Tuần TP Huế 
lII Miền Nam | 
AA. Cầu Nguyễn Tri Phương TP Hồ Chí Minh ‡ 
28. Câu Chánh Hưng TP Hồ Chí Minh ằ = | 
26. Cầu Bến Súc Tỉnh Bình Dương IỘQG !9917 160692 10903 1904 190% 1WW6 1997 099 ÿ099 2000 2001 
27 Cầu Đạ Quay Lâm Đồng Dự kiến kế hoạch riã?n 2001:ià 245 tỷ đồng 
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e Nhiệm vụ chính : 
Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với đối 
tượng thương bệnh binh, người tàn tật xã hội, bộ đội xuất ngũ, con 
thương bệnh binh, con liệt sĩ và các đối tượng xã hội khác. 
e Đào tạo nhân lực cho xã hội : 
* Trường gồm có : 
*Ban Giám hiệu 
hbế _=4 phòng chức năng 
..._ +8bannghể. 


§ Các nghề được đào tạo tại trường: 
Ni: _. e:cnhagethy - Điện dân dụng 


- Gò hàn 
- Họa 
- Điện tử dân dụng - Điện dân dụng 
-Gòhàn . - Sửa chữa xe máy 
* Bậc 3/6 cho các nghề 
j. My - - Trình độ sơtrung cho nghề họa 
quả hoạt động : 


'œ a nhiều năm phấn đấu nhà trường đã được Thủ tướng Chính 


tặng bằng khen - nhiều năm liền được Bộ LĐ-TB và XH tặng 
___ s8 gly250ghserp sòp 2o de erbubsiul 


— _ =—=———————_—-_ — 


Địa chỉ : Phường Xuân Khanh - TX Sơn Tây - tỉnh Hà Tây 
Điện thoại : 034-838343 - 838443 Fax : 034 - 838541 
Hiệu trưởng : Đoàn Quang Trinh 


TỔỐNG CỤC DẠY NGHỀ ` trời 


bằng khen và cờ thi đua xuất sắc, nhiều năm liền được UBND tỉnh 
Hà Tây tặng bằng khen chỉ bộ nhiều năm liền được công nhận là cơ 
sở Đảng vững mạnh. Có 10 thày cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp 
tỉnh từ 2 lần trở lên. Trường còn liên kết đào tạo các hệ đại học tại 
chức và cao đăng hệ chính quy với Trường đại học Bách Khoa. 
Chuyên ngành : Điện tử tin học viễn thông, động lực, quản trị kinh 
doanh. 

e Ngoài việc đào tạo tại trường : 

Trường còn liên kết đào tạo nghề tại các địa phương theo chủ 


TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
Địa chỉ : Phường Tiên Cát - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 
Điện thoại : 0210. 846353 - 0210. 844309 


tllK Ỷ TRE TÌX (1 II: 
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Trung tâm giáo dục thường xuyên được thành lập năm 1976 trực 
thuộc UBND tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp giáo dục trong hệ 
thống giáo dục quốc dân. 

* Chức năng nhiệm vụ : 

Hợp tác với các trường đại học... để tổ chức quản lý quá trình đào 
tạo đại học, trên đại học, bồi dưỡng kiến thức bằng hình thức tại 
chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa 
bàn tỉnh. 


trương đa dạng hóa loại hình đào tạo. 
sẼ 
* Các ngành nghề đã đào tạo : 
ĐẠI.HỌC „ Chế tạo máy 
.‹ Kinh tế nông nghiệp ‹ Điện xí nghiệp 
‹ Kinh tế công nghiệp ‹ Tin học 
„ Kinh tế lao động « Luật 
‹ Kinh tế xây dựng ‹ Văn hóa quần chúng 
‹ Kinh tế bảo hiểm ‹ Sư phạm ngoại ngữ 
„ Kế toán thương nghiệp ‹ Trồng trọt 
‹ Kế toán nông nghiệp ‹ Chăn nuôi - Thú y 
‹ Kế toán tổng hợp „ Địa chính 
‹ Kế toán DN thương mại ‹ Xây dựng DD và CN 
‹« Tài chính doanh nghiệp ‹ Cầu - đường bộ 
„ Tài chính tổng hợp CAO HỌC 
‹ Thuế «Ổ Cao học toán 
„ Quản lý HTXNN „ Cao học văn 


Kinh doanh nông nghiệp « Cao học quản lý VH-GD 


* Thành tích: Trung tâm liên tục được công nhận là đơn vị tiên tiến 
xuất sắc, được UBND tỉnh tặng kỷ niệm chương Hùng Vương, 
được Bộ GD-ĐT và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được 
Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3. 

- Nguyên giám đốc Trung tâm được Thủ tướng Chính phủ tặng 
bằng khen và Chủ tịch nước phong danh hiệu : Nhà giáo ưu tú. 

- Đảng bộ 6 năm liên tục đạt tiêu chuẩn : Cơ sở đẳng trong sạch 
vững mạnh - được tặng cờ. 


: sÄ  THẦY 2a wMị ị % 
GÔNG TỰ MGUYỆN LIỆU THUÙC UÀ tUNH 


* Văn phòng Công ty : Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
* Điện thoại : (061) 836014 - 881032 - 881031-Fax:846l880380  - 
* Giám đốc : Tiến sĩ NGUYÊN TÀI 


ñ T 
KP li vay: : H 
TH Ehi 0= hi = . 
r4 ' %. Cl ti %: lý 4. CAN lý Sỹ 
M:d¿¿ : š lò gia: g Ị tt ¿ ất “đhJ( ` 
¿ giàu “ Hi vì 
k*® f ph TC, ` 
bà =<⁄ 11V, La 
n h .. Án 3 kẽ = ì 


„ S -. “NT 
vư kHháogguà, —`^ 


Ế 
\ _—nm=m=nmn 
ẮẲ 


NHỮNG HÌNH ẢNH 
HOẠT ĐỘNG CUA CÔNG TY : 

1 - Giám đốc Công ty 

2- Văn phòng Công ty 

3 - Nông dân đang chăm sóc vườn cây 
nguyên liệu 

4 - Nông dân đang phân loại cây 
nguyên liệu 

5 - Chuyên gia nước ngoài kiểm tra 
nguyên liệu để xuất khẩu 


CÔNG TT NẬN TẢI & THUÊ TÀI NỀN PIỆT NAR 
VIEPTNAM SEA THRANSPORT AND CHARTERHNG COMPANY 
VITRANSCHARYT 


ĐC : 428 Nguyễn Tốt Thònh, P.18, Q.4. TP. Hồ Chí Ainh 


ĐT : (08) 9404027 - 8291 977 - 9404503 - Email : vịc-hcm@ÍmadlÍ.vnn.vn 
Fax : (08) 240471 ! - 8293209 - Ielex : 8] 12A3 VT - Viira 


CHỨC NĂNG : 


- Sở hữu điều hành và quản lý tàu biển. 
- Cho thuê tàu và môi giới tàu biến. 
- Đại lý và dịch vụ hàng hải. 
- Bán và mua tàu. 
- Đào tạo và cung cấp thuyền viên. 


VITRANSHART HIỆN CÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC : 


1. Trung tâm điều phối tàu : 
12 Bis Đại lộ Nguyễn Huệ, TP. HCM, Việt Nam. 
ĐT : (08) 8291979 - 8251228 - 8291985 


2. Chỉ nhánh tại Hà Nội : 
25A Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT : (04) 8283985 - 8284380 


3. Chỉ nhánh tại Hải Phòng : 
22 Lô Đại Hành, Hải Phòng, Việt Nam. 
ĐT : (031) 823827 - 823877 


4. Chỉ nhánh tại Quy Nhơn : 


"„ 


ĐT : (056) 812662 


5. Chi nhánh tại Đà Nẵng : - 
60 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, Việt Nam 
ĐT:(0511)894777 - 


162 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam. 


- Nhà phân phối (Dầu nhờn Mobil, sơn hàng hải Interpaint, 
Ameron-Devoe) 

- Cung ứng nhiên liệu cho đội tàu biển quốc gia và quốc tế. 

- Đại lý cung ứng nhiên liệu nội địa, tạm nhập tái xuất nhiên liệu. 

- Cung ứng nguyên vật liệu xây dựng. 


6. Chỉ nhánh tại Vũng Tàu : 

28C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bà Rịa, Vũng Tàu, Việt Nam 
ĐT : (064) 853426 

7. Xí nghiệp sửa chữa cơ khí : 

428 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP. HCM 

ĐT : (08) 9404411 


8. Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu 
(MASUGO) : 

432 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP. HCM 

ĐT : (08) 9400393-9401570 


9. Xí nghiệp đại lý P&O Nediloyd : 
37 Tôn Đức Thắng, Q1, TP. HCM. 
ĐT : (08) 9100097 


10. Trung tâm đào tạo môi giới và xuất khẩu thuyền 
viên phía Nam (SCC) : 

428 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP. HCM 

ĐT : (O8) 8260421-8255205 
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Ground Breaking Ceremory for Huoi Thuoc Project, Savannakhet Province 


(058) 881749 - 881046 
: KS LÊ BÁ T 
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- Số 02 - Đường Trường Sơn - Vĩnh T 


- Điện thoại 
- Giảm 


SÂN BAY, BẾN CẢNG. 


- CÁC CÔNG TRÌNH CÁC DÂN DỤNG 


' 


ĐÚC SĂN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 


ỮA PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ 


” 


ƯACH 


GIAO THÔNG VẬ 
- SẲN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 


- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU, 
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XÍ NEHIỆP LIÊN HỢP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẤT 


KH_U VỰC III 


Địa chỉ : 136 Hàm Nghỉ - Quận I - Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : 8290198 - Fax : 08.8225722 

Tài khoản : 710A.00774 Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 
Ngày thành lập : 9-3-1989 ; Có 16 xí nghiệp thành viên ; 

Tổng chiều dài đường sắt quản lý 630 km từ km1096 đến km 1726, 
gồm 55 ga trạm từ Diêu Trì đến ga Sài Gòn 


Tổng giám đốc 
ĐẶNG NGỌC THÀNH 


CHỨC NĂNG KINH DOANH 
Vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý bao gửi nguyên toa 
liên tuyến đường sắt Bắc - Nam và địa phương với mọi đối tượng 
khách hàng. Ưu tiên giá cước vận tải với khách có hợp đồng tập 
thể trong và ngoài nước. Xí nghiệp có những toa xe khách được 
trang bị đây đủ tiện nghi, văn minh lịch sự ; toa xe hàng đặc chủng 
chuyên dùng, con-ten-nơ, vận chuyển hàng hóa thuận lợi và an 
toàn, kể cả hàng hóa siêu trường, siêu trọng. Xí nghiệp còn nhận 
dịch vụ bốc xếp và áp tải hàng hóa trong suốt quá trình vận 


chuyên tử kho đên kho. Khôi phục đầu máy 214 (XNĐM$ Sài Gòn) - Công trinh chào mừng 
Chúng tôi rât hân hạnh được phục vụ quý khách 55 năm Ngày thành lập nước và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX 


- 


BIẾU TUỦNG bÚI 5U BEN VU NA, RÑN TŨAN VÃ ổN ĐỊNH 
ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH : 


CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH 
Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương ; BT: (0320)821092 ; Fax : (0320)821098 


1. Kể từ năm 1999 công ty xi măng Hoàng Thạch chỉ sản xuất các loại xi măng được đóng 
trong loại vỏ bao có đặc tính như sau : Bên ngoài là một lớp giây Craf được ép liên với 
một lớp nhựa PP. Bên trong lót một lớp giây Craf. 
2. Bắt đầu từ ngày 1/1/2001 công ty xi măng Hoàng Thạch sẽ dùng loại vỏ bao mới theo 
qui định nhãn mác hàng hóa của Chính phủ như sau : 

- Mặt trước là Logo của công ty xi măng Hoàng Thạch. 

- Mặt sau in hướng dân sử dụng của sản phẩm. 

- Bên sườn của môi bao xi măng có in tháng, năm sản xuất bằng máy ¡n phun điện tử. 
3. Từ nhiều năm nay, để đảm bảo chát kượng sản phẩm, Công ty chúng tôi không có bắt 

cứ một cơsở nghiền nào khác ngoài nơi sản xuất của công VY. 

Vì lợi ích của người tiêu dùng, VI “Sự bên vững, an toàn, ôn định” cho mỗi công trình xây 


dựng của quý khách hàng, công ty rất mong được phục vụ quí khách hàng tại các cơ sở 
Sau: 


CÁC CHÍ NHANH ` | CÁC TỔNG ĐẠI LÝ ILY ~ 

TPHCM: 286 Nguyễn Tất Thành quận 4 — ĐT (08)94047 $& | Công t ty Vật tư kỹ thuật xi măng Hà Nội ĐT.(04)8642586 
| | L 

Lạng Sơ: Khói 0 Mỹ Sơm. P. Vĩnh Trại, TX. Lạng Šm ĐT: (025)871922 Công tY Vậ ật liệu x Xây dựng Đà Nẵng ĐT: (0511)822338 

Hải Dương: 286 Điện Biên Phủ, TP Hải Dương _ ĐT:(0320)853419 | Côngty Thạch cao xi măng Đóng Hà ĐT: (05440825422 | 

Bắc Ninh: Khu 2, P. Thị Cầu, TX. Bắc Ninh 


có Đc lai : | 
__ ĐT.(0241)821392 mẽ . 
Quảng Ninh: Khu 4 P. Giếng Đáy ĐT: (0330846173 | | 
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COVHEP%AHME 


HrYEH @œ©Y HOHF: Hekoropoie Bonpocbi O nyTw K COUMAnW3M6 B HAauiel CTpaHe. ƒlIE MMHb 
XbIOHF: BeaonacHoCrb B nene CTpOMT6TbCTBA M 3aulroi PonWwHoi HO KYAHE HÝYHT: OCcHopHbie 
3anasu B CŒepe roCynapCTBeHHOW OpraHW3auWM. *”* HayqHO+IDaKTWd4©@CKMH Cô@MMHAD: “TÌoBbtulaTb 
KA4©CTBO, 2(Q@KTMBHOCTb M3ÿ4©HWR, yCBOeHMa Peaoniouwuủ lX Cteana KOMnADTWMM W BBOCTM WX B 
xM3Hb”. HbM fIE: O 6ỐynyueM couwanuava. AM MAHb XYH: Ocyutecrenare HanpasgneHwue no 
Cnpapennusoử, 2©eKTWBHOU 3að0T6 W OXpDaH6 3nopogbn Hapona. BY BAH TẠO: Pa3pwrue BbiCul©ero 
OỐpa3oBaHwa B Hauane XXI peka. H[FYEH XXAO: Boerconerpo - uiarw pa3sWTwna W ñậ6DCTGKTMBLI. 
KYAHF ƒñOÚ: Cuena HacM@lIKW Han npaBoCynueM. 


CONTENTIS 


NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Some problems concerning Vietnam's path to socialism. LÊ MINH HƯƠNG: 


Security in the cause of national construction and defence. ĐỒ QUANG TRUNG: Major tasks of the State 
Organizing branch. ?** Scientific - practical seminar: “To raise the quality and effectiveness of studying and 


grasping the Resolution of the 9" Party Congress and translating it into practice”. NHỊ LÊ: About the future 
of socialism. PHAM MẠNH HÙNG: Implementation of the line on equality and effectiveness in health care 
and protection for the people. VŨ VĂN TẢO: Development of tertiary education in the early 21*' century. 
NGUYÊN GIAO: Vietsovpetro: advancements toward maturity and prospects. QUANG LỢI: The comedy 
sneering at Justice. 


SUMARIO 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG: Algunas reflexiones sobre el camino hacia el socialismo en Vietnam. LÊ 


MINH HƯƠNG: La seguridad en la obra de edificación y defensa de la Patria. ĐỒ QUANG TRONG: Las 
tareas principales de la rama de organizaciỏn del Estado. *** S/mposio Ciencia-práctica: "Mejorar la calidad 
y la eficiencia de los estudios, comprender cabalmenme las Resoluciones del IX Congreso del Partido y 


hacer introducirlas en la vida actual". NHỊ LÊ: Sobre el porvenir del socialismo. PHAM MẠNH HÙNG: La 
ejecución de la orientación justa y la eficiencia del trabajo de atendimiento y protección de la salud del 


pueblo. VŨ VĂN TẢO: EI desarrollo de la enseñanza universitaria en los primeros años del siglo XXI. 
NGUYÊN GIAO: Vietsovpetro — los pasos de crecicmiento y sus perspectivas. QUANG LỢI: El juego 
engañoso a la justicia. 


SOMMAIRE 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG: Quelques questions sur la voie menant au socialisme au Vietnam. LÊ MINH 


HƯƠNG: La sécurité nationale dans l'édification et la défense de la Patrie. ĐÔ QUANG TRỌNG: Les 
tâches fondamentales de l'organisation de l'appareil d Etat. *** Colloque Sciences-Pratique: “Rehausser la 
qualité, lefficacité de létude et la compréhension des Résolutions du IXe Congrẻs national du PCV, afin de 


les mettre en œuvre”. NHỊ LÊ: Sur l'avenir du socialisme. PHAM MẠNH HÙNG: Réaliser la politique 
đégalité et defficacité dans les soins et la protection de la santé publique. VŨ VĂN TẢO: Le 
développement de l'enseignement universitaire au début de XXIe siècle. NGUYÊN GIAO: Vietsovpetro 
matôrité et perspectives. QUANG LỢI: Ủne scène ridiculisant la justice. 
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HỘT SỐ VẬN ĐỀ VẺ 
CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨñ XÃ HỘI 
Ở NƯỚC Tñ 


I. LƯỢC QUA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC 
CỦA ĐẢNG TA VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI Ở NƯỚC TA. 

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta là vấn đề lý luận và thực 
tiễn rất cơ bản, trọng yếu, liên quan trực tiếp 
đến đường lối chính trị của Đảng, phương 
hướng phát triển của đất nước. Đây là vấn đề 
trung tâm, cốt lõi trong đường lối cách mạng 
nước ta ; nó chi phối toàn bộ các hoạt động 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, 
an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng... của 
Đảng ta. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề rất 
rộng lớn và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận 
khác nhau và hiện vẫn còn không ít nội dung 
phải tiếp tục nghiên cứu, cắt nghĩa, lý giải, trả 
lời, cả trên định hướng chung cũng như trên 
định hướng cụ thể cho từng lĩnh vực. Cuộc đâu 
tranh tư tưởng diễn ra gay gắt từ nhiều năm 
nay chủ yếu cũng trên vấn đề này. Trong nội 
bộ chúng ta có nhiều ý kiến khác nhau cũng 
xung quanh vấn đề này. 

Đảng ta ngay khi mới ra đời, trong 
Cương lĩnh (năm 1930) đã khẳng định mục 
tiêu, lý tưởng phấn đấu của nước ta là độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và từ đó đến nay, 
hơn 70 năm chúng ta luôn luôn kiên định và 
quyết tâm phần đấu cho mục tiêu, lý tưởng đó. 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG * 


Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội là gì và Việt Nam 
đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào thì qua 
mỗi chặng đường cách mạng chúng ta mới có 
được những nhận thức ngày càng sâu sắc hơn, 
đầy đủ hơn. 

Năm 1960, Đại hội II của Đảng đã xác 
định đường lối cơ bản xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc nước ta nhằm “đưa miễn 
Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội” ; và tiếp sau đó nhiều 
Hội nghị Trung ương và Bộ Chính trị có sự bổ 
sung, phát triển. 

Năm 1976, Đại hội IV của Đảng đã phát 


triển một bước đường lối của Đại hội III, vạch 


ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi cả nước. Đó là đường lối : “Nắm vững 
chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ 
tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng : cách mạng quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng 
khoa học - kỹ thuật là then chốt ; đẩy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ 
trung tâm của cả thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội ; xây dựng chế độ làm chủ tập thể 
xã hội chủ nghĩa, xây đựng nền sản xuất lớn 


* PGS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng 


Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng váo cuộc sống 


xã hội chủ nghĩa, xây dựng nên văn hóa mới, 
con người mới xã hội chủ nghĩa...” 

Tuy nhiên, trong việc thiết kế các mô hình 
cụ thể và tổ chức chỉ đạo thực hiện, chúng ta 
_ đã phạm phải một số sai lầm và khuyết điểm. 
Đó là những sai lầm vê chủ trương, chính sách 
lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện. 
Đại hội VỊ của Đảng (tháng 12-1986) đã phân 
tích nguyên nhân sâu xa của những sai lầm đó 
là bệnh chủ quan duy ý chí, lối suy nghĩ và 
hành động đơn giản, nóng vội, không tôn trọng 
quy luật khách quan, nhận thức về chủ nghĩa 
xã hội không đúng với thực tế Việt Nam. 

Đại hội VI đã đề ra đường lối đối mới toàn 
diện đất nước nhằm nhận thức đúng hơn và 
thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã đưa ra những 
nhận thức mới về cơ cấu kinh tế, về công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng 
đường đầu tiên, thừa nhận sự tồn tại khách 
quan của sản xuất hàng hóa và thị trường, phê 
phán triệt để cơ chế tập trung, quan liêu, bao 
cấp và khẳng định chuyển hẳn sang hạch toán 
kinh doanh. Đại hội chủ trương phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phần với những hình thức 
kinh doanh phù hợp ; coi trọng việc kết hợp lợi 
ích cá nhân, tập thể và xã hội ; chăm lo toàn 
diện và phát huy nhân tố con người, có nhận 
thức mới về chính sách xã hội. Đại hội VI là 
một cột mốc đánh dấu bước chuyển quan trọng 
trong nhận thức của Đảng ta về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 

Đại hội VII của Đảng họp vào tháng 
6-1991. Lúc này chế độ xã hội chủ nghĩa ở các 
nước Đông Âu đã bị sụp đổ và Liên Xô đã đi 
chệch hướng cải tổ, đang có nguy cơ đi đến 
tan rã. Một bộ phận cán bộ, đáng viên và nhân 
dân ta đã có những biểu hiện dao động, thậm 
chí có người muốn “đi con đường khác”. Các 
thế lực thù địch thì dẫn tới phân công quyết liệt 
vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong 
đó có Việt Nam. Dựa trên cơ sở tông kết việc 
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thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI 
đề ra, Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ. lên 
chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. 

Cương lĩnh khẳng định chúng ta kiên trì 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xác định 6 
đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và 
7 phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau đó, các 
Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và 
Bộ Chính trị tiếp tục bổ sung, phát triển và 
cụ thê hóa các quan điểm, phương hướng cơ 
bản nêu trong Cương lĩnh và Chiến lược. 
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của 
Đảng (tháng 1-1994) đã đề ra những biện pháp 
đầy tới việc thực hiện công cuộc đôi mới, đồng 
thời chỉ ra 4 nguy cơ lớn đối với nước ta 
(nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế ; nguy cơ đi 
chệch hướng xã hội chủ nghĩa ; nạn tham 
những, quan liêu ; âm mưu, hành động 
“Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch). 

Đại hội VIHI của Đảng (tháng 6-1996) trên 
cơ sở phân tích, đánh giá tình hình đã rút ra 
kết luận : nước ta đã ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 
của chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, đất 
nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới - thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Đại hội nhận định : “Con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội xi nước ta ngày càng được xác 
định rõ hơn” ; “xét trên tổng thê, việc hoạch 
định và thực hiện đường lối đổi mới những 
năm qua về cơ bản là đúng đắn, đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Như vậy là, đến trước Đại hội IX của Đảng, 
nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta theo tinh thần 
đổi mới đã được xác lập và từng bước được 
bô sung, hoàn thiện dần. Đó là kết quả của cả 
một quá trình tìm tòi, thử nghiệm, suy tư, đâu 


Đưa Nghị quyết Đại hội IX ca Đảng vào cuộc sống 


tranh tư tưởng rất gian khổ, kết tinh trí tuệ và 
công sức của toàn Đảng, toàn dân ta trong 
nhiều thập kỷ. Nó được rút ra từ thực tiễn và 
được thể hiện đậm nét ở các Nghị quyết của 
Đại hội Đảng, của BanChấp hành Trung ương 
Đảng. Đáng chú ý là Nghị quyết hội nghị 
Trung ương 6 (khóa IV) tháng 8-1979 với 
những chủ trương làm cho sản xuất “bung ra” ; 
Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(khóa IV) năm 1981 về khoán sản phẩm cuối 
cùng đến nhóm và người lao động trong các 
HTX nông nghiệp ; các Quyết định 25/CP, 
26/CP của Thủ tướng Chính phủ năm 1982 về 
nhiều nguồn cân đối và “Kế hoạch ba phần” ; 
Nghị quyết Đại hội V (tháng 3-1982) với việc 
xác định lại thứ tự ưu tiên trong phát triển kinh 
tế, khăng định nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu ; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 
(khóa V, tháng 6-1985) về giá, lương, tiền ; kết 
luận của Bộ Chính trị (khóa V, tháng 8-1986) 
về ba quan điểm kinh tế lớn ; Nghị quyết 
Đại hội VI (tháng 12-1986) về đổi mới toàn 
diện đất nước ; Cương lĩnh và Chiến lược được 
thông qua tại Đại hội VỊI (tháng 6-1991) ; 


Chiến lược đây mạnh công nghiệp hóa, hiện. 


đại hóa được xác định tại Đại hội VIII (thâng 
6-1996) v.v... Tuy nhiên, cũng còn không ít 
vấn đề chưa đủ sáng tỏ, chưa kết luận được, 
thực tiễn còn đang vận động, có nhiều việc 
phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Đại hội IX 
của Đảng có nhiệm vụ phải tiếp tục tổng kết 
thực tiễn, bổ sung, làm sáng tỏ thêm một số 
vấn đề, hoàn thiện thêm một bước những nhận 
thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 

Vậy Đại hội IX của Đảng đã bổ sung, làm 
sáng rõ thêm những vấn đề gì ? 

I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YÊU 
ĐƯỢC BÔ SUNG, PHÁT TRIÊN TRONG 
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG. 

Vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta được đề cập 
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trong toàn bộ các văn kiện, nhưng tập trung 
nhất ở Báo cáo Chính trị, trong đó đặc biệt cô 
đọng và trực tiếp là ở phần II. Phần II chỉ có 
6 trang, nhưng chứa đựng nhiêu nội dung hàm 
xúc cực kỳ quan trọng, làm rõ thêm một số vấn 
đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Đây không phải là 
những vấn đề lý luận thuần túy, mang tính học 
thuật, mà là những quan điểm lý luận - chính 
trị, đặt nền móng cho toàn bộ đường lối chung 
của cách mạng Việt Nam. 

1. Về mục tiêu của cách mạng, lý tưởng 
của Đảng. 

Đại hội IX chỉ rõ : Thực tiễn phong phú và 
những thành tựu thu được qua 15 năm đổi mới 
đã chứng minh tính đúng đắn của Cương lĩnh 
được thông qua tại Đại hội VII của Đảng, đồng 
thời giúp chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Đại hội một lần nữa khẳng định : Cương lĩnh 
(năm 1991) là ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi 
của sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam từng 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, định hướng 
cho mọi hoạt động của Đảng hiện nay và trong 
những thập kỷ tới. Đẳng và nhân dân ta quyết 
tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con 
đường xã hội chủ nghĩa trên nên tảng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh. 
Sự khẳng định này là rất cần thiết, nhất là vào 
thời điểm hiện nay, khi đất nước cùng nhân 
loại bước vào thế kỷ XXI, trên thế giới có 
những diễn biến rất nhanh và phức tạp, trong 
nước cũng đứng trước nhiều nguy cơ và thách 
thức mới. 

Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ, mục tiêu cao 
cả, thiêng liêng, bất di bất dịch của nhân dân ta 
là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thông 
nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội ; độc lập dân tộc 
gắn liên với chủ nghĩa xã hội ; chủ nghĩa xã 
hội gắn liền với độc lập dân tộc. Đây là vẫn đề 
nguyên tắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ 
đường lối cách mạng nước ta. Bởi vì độc lập 
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dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là bảo đảm 
vững chắc cho độc lập dân tộc. Đi lên 
chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan 
theo đúng quy luật tiến hóa của lịch sử. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sau bao nhiêu năm lăn 
lộn trong đấu tranh cách mạng, từ tổng kết 
thực tiễn mới đi đến được kết luận : “Muốn 
cứu nước và giải phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách mạng 
vô sản” ; “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị 
áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới”. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước kinh 
tế kém phát triển như nước ta là quá trình phần 
đấu đầy khó khăn gian khổ, chưa có tiền lệ 
trong lịch sử ; có những khuyết điểm và sai 
lầm là điều khó tránh khỏi. Cần phải thừa nhận 
và tìm cách để khắc phục, sửa chữa những 
khuyết điểm, sai lầm ấy. Nhưng cũng cần 
khẳng định rằng những khuyết điểm, sai lầm 
ấy không thuộc về bản chất của chủ nghĩa 
xã hội ; không vì có khuyết điểm, sai lầm trong 
một số chủ trương thuộc về chỉ đạo thực hiện 
cũng như sự đổ vỡ của một mô hình chủ nghĩa 
xã hội hiện thực nào đó mà phủ nhận chủ 
nghĩa xã hội, xa rời mục tiêu lý tưởng độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng 
là một xã hội do nhân dân lao dộng làm chủ ; 
có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng 
sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các 
tư liệu sản xuất chủ yếu ; có nên văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; con người 
được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, 
làm theo năng lực, hương theo lao động, có 
cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều 
kiện phát triển toàn diện cá nhân ; các dân tộc 
trong nước bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ nhau 
cùng tiến bộ ; có quan hệ hữu nghị và hợp tác 
với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. 
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Trong giai đoạn hiện nay cũng có thể 
diễn đạt mục tiêu phấn đấu của nhân dân ta là 
“Xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. Như vậy, so với các Đại hội trước, 
Đại hội IX đã bổ sung thêm từ “dân chủ” vào 
trong mục tiêu, để phản ánh đầy đủ hơn, rõ 
ràng hơn nhận thức của chúng ta về vấn đề dân 
chủ, vấn đề bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

Thực ra, không phải lâu nay chúng ta coi 
nhẹ vấn đề dân chủ. Bác Hồ đã nhiều lần nói : 
“Nước ta là nước dân chử' ; “Xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bỉnh, thống nhất, độc lập, 
dân chủ và giàu mạnh”. Quốc hiệu của nước ta 
trong nhiều thập kỷ là “Nước Việt Nam 
dân chủ, cộng hòa”. Đảng ta đã từng trăn trở 
tìm tòi xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Gần đây, Cương lĩnh 
năm 1991 đã ghi rõ : “Xã hội xã hội chủ nghĩa 
mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội do nhân 
dân lao động làm chủ”, “Xây dựng một xã hội 
dân chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và 
phẩm giá con người”, “Toàn bộ tô chức và 


hoạt động của hệ thống chính trị nước ta là 


nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa”. Điêu lệ của Đảng 
cũng đã phi : “Mục đích của Đảng ta là xây 
dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Sau 
Đại hội VII có nêu câu “Xây dựng một nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, văn minh” (không có từ “dân chủ”) vì 
lúc đó quan niệm rằng nói công bằng, văn 
minh đã bao hàm ý dân chủ. Đến Đại hội VIH 
có ý kiến đề nghị nên thêm từ “dân chủ” vào 
mục tiêu này, nhưng không được Đại hội chấp 
nhận vì cho răng câu này lâu nay đã đi vào 
cuộc sống, ai cũng thuộc, cũng nhớ, không nên 
thay đôi. Vả lại, nếu thêm vào thì vừa dài, vừa 
có thể gây hiểu lầm là chúng ta chịu ảnh hưởng 
của dân chủ tư sản hoặc bị sức ép nào từ phía 
bên ngoài mà phải thêm. Nay Đại hội X 
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quyết định bổ sung từ “dân chủ” vào mục tiêu 
phần đấu của chúng ta là cần thiết và được đa 
số cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình. 

2, Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Báo cáo Chính trị khẳng định mục tiêu lý 
tưởng của cách mạng, đồng thời cũng nói rõ 
chúng ta đang ở trong thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Nói như thế để thấy chúng ta 
đang ở đâu, đang ở trình độ phát triên nào, để 
có quyết sách đúng. Nước ta còn nghèo, lực 
lượng sản xuất kém phát triển, nguy cơ tụt hậu 
xa hơn về kinh tế là rất lớn, cho nên phải tập 
trung sức phát triển lực lượng sản xuất, phát 
huy sức mạnh của tất cả các thành phân kinh 
tế, huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ; không 
nên lấy mục tiêu xa để áp đặt bắt thực tiễn phải 
khuôn theo khi chưa có đủ điều kiện. 

Báo cáo Chính trị chỉ rõ con đường đi lên 
của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, 
tức là bỏ qua VIệC xác lập vị trí thống trị của 
quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư 
bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những 
thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế 
độ tư bản, nhất là về khoa học và công nghệ, 
để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây 
dựng nền kinh tế hiện đại. Đồng thời phải từng 
bước xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất 
phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; 
chống tư tưởng duy lực lượng sản xuất, 
chủ nghĩa kỹ trị. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ 
tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đôi về chất của 
xã hội trên tất cả các lĩnh vực là một sự nghiệp 
rất khó khăn, phức tạp, có sự đan xen và đấu 
tranh quyết liệt giữa cái mới và cái cũ, giữa 
“cái xã hội chủ nghĩa” và “cái không phải xã 
hội chủ nghĩa”, phải sử dụng một số hình thức 
trung gian, cho nên tất yếu phải trải qua một 
thời kỳ quá độ lâu dài, với nhiều chặng đường, 
nhiều hình thức tô chức kinh tế, xã hội có tính 
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chất quá độ. Ví dụ : chúng ta phải chấp nhận 
còn nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuắt, 
nhiêu thành phân kinh tế, nhiều giai cấp, tầng 
lớp xã hội khác nhau. : 

3. Vê mô hình kinh tế tổng quát, 

Như chúng ta đều biết, từ Đại hội VI, Đảng 
ta đã đề ra chủ trương cho phép sử dụng nhiêu 
hình thức kinh tế, khai thác mọi khả năng của 
các thành phân kinh tế, trong đó kinh tế quốc 
doanh giữ vai trò chủ đạo, coi đây là một giải 
pháp có ý nghĩa chiến lược, góp phân giải 
phóng mọi khả năng để phát triển lực lượng 
sản xuất. 

Hội nghị Trung ương sáu, khóa VI (tháng: 
3-1989) phát triển thêm một bước, đưa ra quan 
điểm phát triển nền kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch gồm nhiều thành phân đi lên chủ nghĩa 
xã hội, coi “chính sách kinh tế nhiều thành 
phân có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy 
luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội”. 

Đến Đại hội VII, Đảng ta tiếp tục nói rõ 
hơn chủ trương này và khẳng định đây là chủ 
trương chiến lược, là con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội của nước ta. Cương lĩnh của Đảng 
khẳng định : “Phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiêu thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước”. Nhưng lúc đó cũng 
mới nói kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường, 
chưa chính thức dùng khái niệm “kinh tế 
thị tường”. Ở Trung Quốc cũng phải đến Đại 
hội Đảng lần thứ 14 (1992) mới nêu vấn đề 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Lần này 
Đại hội IX của Đảng đưa ra khái niệm “kinh tế 
thị tường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nội 
hàm của khái niệm này thực chất yẫn là phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nhưng được diễn đạt gọn hơn, nói rõ 
được mô hình kinh tế tông quát ở nước ta trong 
thời kỳ quá độ. 


Đưa Nghị quyếé Đại hệi IX của Đảng váo cuộc sống 


Nói kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa có nghĩa là nền kinh tế của chúng ta 
không phải là kinh tế bao cấp, quản lý theo 
kiểu tập trung quan liêu bao cấp, nhưng đó 
cũng không phải là nền kinh tế thị trường tự 
do, tức là không phải kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa ; và cũng chưa hoàn toàn là kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa. Bởi vì, như trên đã 
nói, chúng ta còn đang ở trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, còn có sự đan xen và đấu 
tranh giữa cái cũ và cái mới, vừa có, vừa chưa 
có đầy đủ yếu tố chủ nghĩa xã hội. 

Vậy đặc trưng của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa là gì ? Báo cáo 
Chính trị đã nêu một số đặc trưng rất cơ bản. 


Theo nhiều nhà nghiên cứu khoa học thì kinh. 


tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân 
theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa 
dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi 
các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã 
hội, thể hiện trên cả ba mặt : sở hữu, tổ chức 
quản lý và phân phối. Nếu so với kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa thì kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa có những điểm 
khác căn bản sau đây : 

- Về mục đích : Kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa phục vụ lợi ích các nhà tư bản, xây 
dựng cơ sở kinh tế cho chủ nghĩa tư bản, bảo 
vệ chế độ tư bản, phát triển chủ nghĩa tư bản ; 
bây giờ có điều chỉnh gì cũng là để bảo vệ chủ 
nghĩa tư bản. Còn chúng ta xây dựng và phát 
triên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nhất là trong những chặng đường đầu 
của thời kỳ quá độ, lực lượng sản xuất còn yếu 
kém, là để phát triển lực lượng sản xuất, xây 
dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, phục vụ và nâng cao đời sống nhân dân, 
bảo đảm từng bước xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. Ta dùng cơ chế thị trường, sử 
dụng các hình thức và phương pháp quản lý 
của kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, 
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khuyến khích tỉnh thần năng động, sáng tạo 
của người lao động, giải phóng sức sản xuất, 
thúc đây công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng 
là để đi lên chủ nghĩa xã hội, không để cho thị 
trường tự phát theo con đường tư bản chủ 
nghĩa. 

- Về chế độ sở hữu : Dưới chủ nghĩa tư bản, 
nên tảng của chế độ sở hữu là sở hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa. Còn ở nước ta hiện nay, cũng 
thực hiện đa dạng hóa các hình thức sở hữu, 
nhưng trên cơ sở chế độ công hữu về các tư 
liệu sản xuất chủ yếu.. 

- Các thành phân kinh tế : Dưới chủ nghĩa 
tư bản, nền kinh tế có nhiều thành phân (có cả 
kinh tế nhà nước, liên doanh, kinh tế tư bản 
nhà nước...) nhưng do nhà nước tư sản quản lý 
và do tư bản tư nhân chỉ phối, kinh tế tư nhân 
là chủ đạo. Còn ở nước ta hiện nay cũng có 
nhiều thành phần kinh tế, trong đó có cả kinh 
tế tư bản tư nhân, nhưng do nhà nước xã hội 
chủ nghĩa quản lý, kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập 
thể ngày càng trở thành nên tảng vững chắc. 

- Về chế độ quản lý : Trong thời đại ngày 
nay, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và 
kinh tẾ thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
đều. cần có sự quản lý của Nhà nước, không 
muốn để cho bàn tay vô hình là thị trường chỉ 
phối. Tư bản cũng phải làm thế, thậm chí ở 
nhiều nước còn can thiệp khá mạnh. Điều khác 
nhau ở đây là ở bản chất hai nhà nước. Nhà 
nước của họ là nhà nước tư sản, dân chủ tư sản, 
bảo vệ lợi ích của thiểu số giai cấp tư sản, 
những người có của. Còn của chúng ta là nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thật sự của dân, do đân, 
vì dân và do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo vệ 
lợi ích của đại đa số nhân dân lao động. Về 
quản lý thì xu thế của kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa chủ yếu vẫn là tự do cạnh tranh, vẫn 
là “cá lớn nuốt cá bé”, hình thành các công ty 
siêu quốc gia, xuyên quốc gia, các tập đoàn 
lớn cạnh tranh nhau quyết liệt. Còn của ta có 


Đa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống 


sự quản lý của Nhà nước để kết hợp tính định 
hướng và cân đối của kế hoạch với tính năng 
động và nhạy cảm của thị trường. Trong các 
Nghị quyết Đại hội VI và Đại hội VIII đều 
nói thị trường vừa là đối tượng, vừa là căn cứ 
để chúng ta kế hoạch hóa. Chúng ta sử dụng cơ 
chế thị trường không phải để đoạn tuyệt với kế 
hoạch mà là để thực hiện kế hoạch một.cách 
tổng thể hơn, tốt hơn. Sự quản lý của Nhà nước 
là để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu 
cực của cơ chế thị trường. Đối với chúng ta, cơ 
chế thị trường không phải là liều thuốc 
vạn năng, không phải là mục đích, mà chỉ là 
phương tiện. Mục đích của ta không phải là 
chạy theo lợi nhuận tối đa cho một thiểu số 
người, mà chính là để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

- Về chế độ phân phối : Cả hai nền kinh tế 
thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa đều có 
nhiều hình thức phân phối. Sự khác nhau là ở 
chỗ kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa phân 
phối chủ yếu theo tư bản, phục vụ lợi ích tối đa 
của các nhà tư bản ; còn chúng ta phân phối 
theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là 
chủ yếu, đồng thời có các hình thức phân phối 
khác, vừa khuyến khích lao động, vừa bảo đảm 
phúc lợi cơ bản. 

- Về chính sách xã hội : Kinh tế thị trường 
tư bản chủ nghĩa thời kỳ hoang sơ ra đời bằng 
tước đoạt, bằng cướp bóc, tích tụ ruộng đất, 
dồn dân. Các-Mác nói chủ nghĩa tư bản ra đời 
bằng tích lũy nguyên thủy thấm đầy máu và 
nước mắt đến tận lỗ chân lông của nó. Ngày 
nay chủ nghĩa tư bản có sự điều chỉnh nhất 
định, văn minh hơn, hiện đại hơn và cũng chú 
ý một số chính sách xã hội, (có lẽ vì thế mà 
có người đã gọi chủ nghĩa tư bản ngày nay là 
“chủ nghĩa tư bản nhân dân ”, “chủ nghĩa 
tư bản xã hội”). Nhưng xét về bản chất thì sự 
điều chỉnh đó không giải quyết được mâu 
thuẫn cơ bản, từ nguồn gốc chế độ sở hữu của 
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chủ nghĩa tư bản ; đây chỉ là điều chỉnh buộc 
các nhà tư bản phải làm để bảo vệ, duy trì, kéo 
dài sự tôn tại của chủ I nghĩa tư bản, đại đa số 
nhân dân lao động. vẫn sống khổ sở. Ta vẫn 
thường nghe nói thế giới ngày nay 20% người 
giàu nhất chiếm 80% của cải, 80% số người 
còn lại chỉ có 20% của cải... Chúng ta chủ 
trương làm giàu nhưng đó là làm giàu hợp 
pháp ; cùng với làm giàu phải xóa đối giảm 
nghèo, hạn chế sự phân cực quá đáng giàu 
nghèo. Trong nên kinh tế thị trường, sự phân . 
hóa giàu nghèo là khó tránh khỏi, phải chấp 
nhận, nhưng phải hạn chế nó. Phải chăm lo 
tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong quá 
trình phát triển kinh tế,chứ không phải đến khi 
kinh tế pHát triển mới lo chính sách xã hội. 
Nhiều nước trên thế giới đang đòi nhà nước 
dành 20% ngân sách cho chính sách xã hội thì 
ở ta từ lâu tỷ lệ đó đã là 28% ; chính sách xóa 
đói giảm nghèo của ta được thế giới rất hoan 
nghênh. Chúng ta phải giữ gìn đạo đức và bản 
sắc văn hóa dân tộc, xây dựng quan hệ giữa 
con người với con người có tỉnh thương yêu 
lẫn nhau ; không phải tất cả chỉ vì tiền. 

Đó là các điểm giống nhau và khác nhau 
giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chủ trương của Đảng ta về vấn đề này là sự thể 
hiện rõ tư duy, quan niệm của Đảng ta về sự 
phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và 
trình độ của lực lượng sản xuất. Đây là điểm 
mới và là mô hình kinh tế tông quát của chúng 
ta trong thời ky quá độ. Đây cũng là một điểm 
quan trọng làm sáng tó hơn nội dung con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Trên cơ sở mô hình này, Đại hội X đã xác 
định đường lối phát triển kinh tế của nước ta 
trong thời kỳ quá độ là : Đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế 
độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước 
công nghiệp ; ưu tiên phát triển lực lượng 
sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất 
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phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; 
phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ 
nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu 
quả và bên vững ; tăng trưởng kinh tế đi liền 
với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải 
thiện môi trường ; kết hợp phát triển kinh tế - 
xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. 

4. Về chế độ sở hữu và các thành phân 
kinh tế. 

Đây là vấn đề cơ bản và quan trọng trong 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và đường lối cách mạng của Đảng. Sở hữu về 
tư liệu sản xuất là yếu tố hàng đầu quyết định 
các mối quan hệ sản xuất, quyết định chế độ 
phân phối và chế độ quản lý. Quan hệ sản 
xuất, đến lượt nó, với tư cách là hạ tầng cơ sở, 
lại quyết định thượng tầng kiến trúc. Vì thế, 
vấn đề sở hữu về tư liệu sản xuất từ xưa đến 
nay luôn luôn là một trong những vấn đề cơ 
bản và sâu xa của mọi cuộc cách mạng xã hội. 

Khi nói chế độ sở hữu là nói chung, với 
hàm nghĩa là cơ sở của chế độ kinh tế. Loài 
người đã trải qua nhiều chế độ sở hữu tư liệu 
sản xuất phát triển từ thấp đến cao, nhưng tựu 
trung chỉ có hai chế độ sở hữu cơ bản. Đó là sở 
hữu công cộng (còn gọi là sở hữu xã hội) và sở 
hữu tư nhân ; nhiều khi gọi tắt là công hữu và 
tư hữu. Mỗi chế độ sở hữu lại có nhiều trình 
độ, nhiều hình thức biểu hiện cụ thể khác 
nhau. Chế độ công hữu có các trình độ và hình 
thức cụ thê như : sở hữu công xã, sở hữu toàn 
dân, sở hữu tập thể,... Chế độ tư hữu cũng có 
nhiều trình độ, nhiều hình thức cụ thể như : sở 
hữu của nông dân cá thê, sở hữu của người sản 
xuất hàng hóa nhỏ, sở hữu của địa chủ, của nhà 
tư bản, v.v. 

Hiện nay, chúng ta đang từng bước xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Mà xã hội xã hội 
chủ nghĩa, như Cương lĩnh năm 1991 xác định, 
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là một xã hội có một nên kinh tế phát triển 
cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và 
chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ 
yếu. Trong thời kỳ quá độ ở nước ta, như 
Đại hội VII của Đảng chỉ rõ, còn tôn tại ba 
hình thức (hoặc loại hình) sở hữu cơ bản : sở 
hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân. 
Các hình thức sở hữu có thể đan xen, hỗn hợp. 
Trên cơ sở các hình thức sở hữu cơ bản đó, 
hình thành nhiều thành phân kinh tế với những 
hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng. 

Đại hội VIII đã xác định ở nước ta có 5Š 
thành phần kinh tế : kinh tế nhà nước ; kinh tế 
hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã ; kinh tế tư 
bản nhà nước ; kinh tế cá thể, tiểu chủ ; kinh tế 
tư bản tư nhân. 

Xuất phát từ tình hình thực tế những năm 
gần đây, Đại hội IX quyết định bổ sung thêm 
một thành phần kinh tế nữa là kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài. 

Như vậy, hiện nay ở nước ta có các thành 
phân kinh tế như sau : kinh tế nhà nước ; kinh 
tế tập thể trong đó nòng cốt là hợp tác xã ; kinh 


- tế cá thể, tiểu chủ ; kinh tế tư bản tư nhân ; 


kinh tế tư bản nhà nước ; kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài. Các thành phần kinh tế này có thể 
có các hình thức sản xuất, kinh doanh đan xen, 
hỗn hợp, vừa hợp tác vừa cạnh tranh nhau 
trong cùng một nền kinh tế quốc dân 
thống nhất. Tất cả các thành phân kinh tế đều 
là bộ phận cấu thành quan trọng của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, 
kinh tế nhà nước .cùng với kinh tế tập thể ngày 
càng trở thành nền tảng vững chắc. 

Sở đĩ bổ sung thêm thành phân kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài là vì thực tế trong 
những năm gần đây bộ phận đầu tư kinh doanh 
của nước ngoài chiếm tỷ trọng ngày càng tăng, 
có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. 
Trong 10 năm (1991 - 2000) các doanh nghiệp 
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có vốn đầu tư nước ngoài phát triển khá nhanh. 
Giá trị sản xuất bình quân tăng 22% một năm. 
Trong 5 năm (1996 - 2000) vốn đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài được thực hiện khoảng 
10 tỉ USD, chiếm 23% tổng vốn đầu tư toàn xã 
hội ; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài tạo ra 34% giá trị sản xuất toàn ngành 
công nghiệp, trên 22% kim ngạch xuất khẩu và 
đóng góp trên 10% GDP. Thành phần kinh tế 
này không đồng nhất với các thành phần kinh 
tẾ trong nước về cả mục tiêu và cơ chế vận 
hành, cần vừa có chính sách thu hút mạnh hơn, 
vừa phải quan tâm theo dõi, phân tích, điều 
chỉnh để bảo đảm mối tương quan hợp lý với 
các thành phần kinh tế trong nước và lợi ích 
của đất nước. Các doanh nghiệp thuộc thành 
phần kinh tế này có thể 100% vốn nước ngoài 
(một thành viên hoặc nhiều thành viên), có thể 
liên kết, liên doanh với doanh nghiệp nhà nước 
hoặc doanh nghiệp tư nhân của nước ta, do vậy 
cũng không thể xếp tất cả vào thành phần 
kinh tế hỗn hợp hoặc thành phần kinh tế tư bản 
nhà nước. 

Việc xác định các loại hình sở hữu và phân 
định các thành phần kinh tế là rất cần thiết để 
làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát 
triển nền kinh tế nói chung, cho việc phát triển 
từng thành phần kinh tế nói riêng nhằm không 
phải để phân biệt đối xử mà là để có chính 
sách đúng đắn, giải phóng mọi lực lượng sản 
xuất, thúc đầy kinh tế - xã hội phát triển phù 
hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội lần này còn nói rõ : xây dựng chế 
độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất là một 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, qua 
nhiều bước, nhiều hình thức từ thấp đến cao. 
Phải từ thực tiễn mà tìm tòi, thử nghiệm để xây 
dựng chế độ sở hữu công cộng nói riêng và 
quan hệ sản xuất nói chung với những bước đi 
vững chắc. Tiêu chuẩn căn bản để đánh giá 
hiệu quả xây dựng quan hệ sản xuất theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa là thúc đây phát triển 
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lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân 
dân, thực hiện công bằng xã hội. 

% Về đấu tranh giai cấp và động lực 
phát triển đất nước. 

Những năm gần đây, trong đời sống thường 
ngày dường như chúng ta ít nói đến đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Trong cán bộ, 
đảng viên ta cũng có cách hiểu không rõ và 
chưa thống nhất về vấn đề đấu tranh giai cấp. 
Lần này Đại hội IX lại đưa ra chủ đề “Phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc...”, nhấn mạnh động lực 
chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết 
toàn dân, như vậy phải chăng chúng ta coi nhẹ 
đấu tranh giai cấp ? 

Thực tế cho thấy, đã đề cập đến con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ thì 
không thể không đụng đến vấn đề giai cấp và 
đấu tranh giai cấp ; hiện nay và cả trong thời 
kỳ quá độ ở nước ta còn tổn tại một cách khách 
quan các giai cấp và đấu tranh giai cấp. Không 
thể xóa nhòa ranh giới giữa các giải cấp, 
không thể phủ nhận đấu tranh giai cấp, cũng 
không nên hiểu đấu tranh giai cấp là điều hòa 
lợi ích giữa các giai cấp. Nhưng đấu tranh giai 
cấp ở nước ta hiện nay cần được nhận thức cho 
đúng, nó diễn ra trong điều kiện mới, với 
những nội dung mới và bằng những hình thức 
mới. Bởi vì, cùng với những biến đổi to lớn về 
kinh tế - xã hội, cơ cấu giai cấp, nội dung, tính 
chất, vị trí của các giai cấp trong xã hội ta đã 
thay đổi nhiều ; mối quan hệ giữa các giai cấp, 
sự phát triển của các giai cấp trong sự nghiệp 
xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước 
không còn như trước đây.. 

Ngày nay, mối quan hệ giữa các giai cấp, 
các tầng lớp chủ yếu là mối quan hệ hợp tác và 
đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và 
hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. 


II 
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Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi 
ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung là độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa gắn liền với cuộc đấu tranh 
bảo vệ độc lập dân tộc, chống áp bức bất công, 
chống bóc lột, chống nghèo nàn, lạc hậu, khắc 
phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển. Vì 
vậy, trong Báo cáo Chính trị khẳng định : Nội 
dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai 
đoạn hiện nay ở nước ta là thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình 
trạng nước nghèo, kém phát triển ; thực hiện 
công băng xã hội, chống áp bức, bất công ; đấu 
tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng 
và hành động tiêu cực, sai trái ; đầu tranh làm 
thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá 
của các thế lực thù địch ; bảo vệ độc lập dân 
tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội 
chủ nghĩa phôn vinh, nhân dân hạnh phúc. 
Đồng thời Báo cáo Chính trị cũng khẳng 
định : Động lực chủ yếu để phát triển đất nước 
_ là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh 
giữa công nhân với nông dân và trí thức do 
Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá 


nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm - 


năng và nguôn lực của các thành phần kinh tế, 
của toàn xã hội. 

Hai mặt đó không mâu thuần nhau, trái lại, 
thống nhất biện chứng với nhau. Đảng ta luôn 
luôn coi việc giương cao ngọn cờ đại đoàn kết 
toàn dân là truyền thống quý báu của dân tộc, 
là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh và 
động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Tư tưởng này thấm sâu vào tất cả các 
văn kiện Đại hội và được nêu thành tiêu đề của 
Báo cáo Chính trị và cũng là chủ đề của 
Đại hội. Chủ đề của Đại hội IX là phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đối mới, đẩy mạnh 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội chi rõ răng, thực “HIẾN đại đoàn kết 
các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, thành 
phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng 
của đất nước, người trong Đảng và người 
ngoài Đảng, người đang công tác và người đã 
nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia đình 
Việt Nam, dù sống trong nước hay ở nước 
ngoài. Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng 
dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự 
cường và lòng tự hào dân tộc, lấy mục tiêu giữ 
vững độc lập, thống nhất, vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 
làm điểm tương đồng ; tôn trọng những ý kiến 
khác nhau, không trái với lợi ích chung của 
dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến và 
phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành 
phần ; xây dựng tỉnh thần cởi mở, tin cậy lẫn 
nhau, hướng tới tương lai. 

Đây là một nội dung quan trọng, nói đậm 
nét trong Đáo cáo Chính trị trình Đại hội và 
được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân 
đông tình, ủng hộ. 

6. Về nên tảng tư tưởng của Đảng. 

Trong Cương lĩnh thông qua tại Đại hội VI 
đã khẳng định : Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đây là 
Sự tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng và là 
bước phát triển quan trọng trong nhận thức và 
tư duy lý luận của Đảng ta. Nó được thực tiễn 
vừa qua chứng minh sự khẳng định đó là hoàn 
toàn chính xác và đúng đắn. 

Với kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết 
thực tiễn, Đại hội IX nói rõ hơn những nội 
dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh đề định 
hướng cho toàn Đảng, toàn dân học tập và vận 
dụng thực hiện. Đại hội xác định : Tư tưởng 
Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn 
diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của 
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cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng 
Con người ; về dộc lập dân tộc gắn liên với chủ 
nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại ; về sức mạnh của nhân dân, của 
khối đại đoàn kết dân tộc ; về quyền làm chủ 
của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của 
dân, do dân, vì dân ; về quốc phòng toàn dân, 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ; về 
phát triển kinh TẾ và văn hóa, không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân dân ; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư ; về chăm lo bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ; về xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, 
đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân... 

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc 
đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là 
tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. 

Nói rõ tư tưởng Hồ Chí Minh tuyệt nhiên 
không có nghĩa là để hạ thấp chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin ; càng không phải để đối lập hoặc tách 
rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng, 
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và 
phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, là tỉnh hoa văn hóa dân tộc, 
tiếp thu những tỉnh hoa văn hóa nhân loại, 
cộng với tư chất, cốt cách, phong cách riêng 
. của Hồ Chí Minh. 

Có thể nói, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh là hai nhưng là một, là 
một nhưng là hai. Đó là quan hệ rất biện chứng. 

* 
* * 


Trên đây là một số vấn đề cơ bản liên quan 
trực tiếp đến lý luận và thực tiễn về con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã được 
Đại hội IX của Đảng làm sáng tỏ thêm. Với 
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những kết quả này, rõ Tăng Đại hội IX đã thực 
hiện được một yêu cầu rất quan trọng là làm 
sáng tỏ hơn nữa về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; chỉ 
ra những điều đã rõ, đã sáng tỏ hơn, và cả 
những điều còn phải tiếp tục nghiên cứu, tổng 
kết thực tiễn ; vừa khẳng định Cương lĩnh, 
đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng đã 
được vạch ra tại các Đại hội trước, trong các 
Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, 
vừa bổ sung, phát triển, hoàn thiện thêm một 
bước đường lối, quan điểm của Đảng. 

Điều này cũng góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp cách mạng chung của những người 
cộng sản và nhân dân thế giới. Tại Đại hội IX, 
đồng chí U-ê-đa Côi-chi-rô, Trưởng đoàn đại 
biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản tham dự Đại 
hội Đảng ta, trong bài phát biểu của mình, đã 
nhấn mạnh : “Đường lối đổi mới trong đó kết 
hợp kinh tế thị trường với kế hoạch, tiến lên 
chủ nghĩa xã hội trên cơ sở công nhận sự tôn 
tại của nhiều thành phần kinh tế, là con đường 
của những người mở đường mới mẻ trong 
lịch sử. Chúng tôi hy vọng rằng Đảng Cộng 
sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, đã từng 
chiến thắng trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ 
trước đây, sẽ thành công trước thách thức mới 
trên chặng đường mà chưa một ai đi qua” (1). 

Còn đồng chí Giô-đê Ca-đa-nô-va, Trưởng 
đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, 
cũng tại diễn đàn Đại hội IX đã nói : “Những 
thành tựu trong việc cụ thể hóa một con đường 
thích hợp quá độ lên chủ nghĩa xã hội không 
chỉ là tài sản vô giá của những người cộng sản 
Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng và tin 
tưởng đối với những người cộng sản và cách 
mạng trên toàn thế giới” (2). L1 


(1) Lởi c:.4o mừng Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2001, tr 53 
(2) Sdđ, tr 140 
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AN HIWH TR.O?2G SỰ HGHIÊP XÂY DỰNG 
VÀ BẢO VỀ TỔ QUỐC 


mới thành lập Đẳng, Nhà nước ta nói 

chung, Công an nhân dân nói riêng, đã phải 
đương đầu với những thế lực đế quốc hùng mạnh 
nhất lúc bấy giờ, trong một hoàn cảnh cách mạng 
“ngàn cân treo sợi tóc”. Đế quốc Pháp câu kết với 
Tưởng Giới Thạch, sử dụng bọn tay sai phản 
động Quốc dân đảng mưu toan lật đổ chính quyền 
cách mạng còn non trẻ vào ngày 14-7-1946 khi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ở Pháp. Nhờ tinh thần 
cảnh giác cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân 
đã sớm phát hiện mưu đồ nói trên của kẻ thù. 
Ngày 12-7-1946, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Trung ương Đảng, lực lượng An ninh đã kịp thời 
phá vụ án phản cách mạng mà sào huyệt của địch 
đặt tại số 7 phố Ôn Như Hầu và trên 40 địa điểm 
khác ở Hà Nội, sau đó mở rộng cuộc trần áp bọn 
Quốc dân đảng trên toàn quốc. Chiến công này 
không chỉ là sự kiện có ý nghĩa to lớn về đấu tranh 
chống phản cách mạng, mà còn giữ vị trí quan 
trọng trong cuộc đâu tranh giành độc lập dân tộc 
của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
Bác Hồ kính yêu. Về ý nghĩa lịch sử của thắng lợi 
này, đồng chí Trường Chinh, cố Tổng Bí thư của 
Đảng đã đánh giá :”... Những vụ khám bắt trên đây 
có tác dụng vô cùng quan trọng ; nó lột mặt nạ bọn 
phản động bên trong, tay sai của bọn phản động 
bên ngoài... Nó lôi ra ánh sáng một bọn giả danh 
chính tị giả danh quốc gia dân tộc... Mấy cuộc 
khám bắt vừa đây cắm một cái mốc trên con đường 
thống nhất dân tộc và biêu lộ sức mạnh, uy tín của 
chính quyên nhân dân...” Do vậy, ngày 12-7-1946 
đã đi vào lịch sử của dân tộc, là mốc son sáng chói 
về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm vẻ vang 


Th những chặng đường đầu tiên từ khi 


14 


LÊ MINH HƯƠNG “° 


cho lực lượng An ninh nhân dân và lực lượng Công 
an nhân dân Việt Nam. 

KẾ thừa và phát huy thắng lợi trên đây, 
trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực 
dân Pháp, lực lượng An ninh nhân dân sát cánh 
cùng với các lực lượng vũ trang khác và các tầng 
lớp nhân dân, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, các vùng căn cứ kháng chiến và cơ sở cách 
mạng. Cán bộ chiến sĩ an ninh hoạt động bí mật ở 
các vùng địch tạm chiếm đã dựa vào nhân dân, tổ 
chức nhân dân phối hợp chặt chẻ với cơ sở kháng 
chiến tiến hành diệt ác, phá tÈ. Ở các vùng tự do, 
vùng căn cứ kháng chiến, An,ninh là lực lượng 
nòng cốt bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng, lực 
lượng kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng 
lợi chung của cả nước, làm nên chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng 
chiến, đưa cách mạng nước ta chuyển sang giai 
đoạn mới : Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miên Bắc, 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong 
những năm, tháng gian truân của cuộc chiến tranh 
giải phóng dân tộc, đánh đuổi thực dân Pháp và 
phát xít Nhật, biết bao chiến sĩ an ninh đã ngã 
xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Điển hình cho 
những tắm gương trừ gian, diệt ác là các Anh hùng 
liệt sĩ Võ Thị Sáu, Bùi Thị Cúc và nhiều anh hùng 
liệt sĩ khác. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, lực lượng An ninh ở miền Bắc đã triển 
khai hang loạt công tác cấp bách, củng cố an ninh 
Ở các địa bàn xung yếu ; đây mạnh các hoạt động 
nghiệp vụ và phát động rộng khắp phong trào “bảo 


* Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 
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vệ trị an” trong nhân dân, phong trào “bảo mật, 
phòng gian” trong các cơ quan, xí nghiệp. Đã phát 
hiện, bóc gỡ nhiều tổ chức gián điệp của địch cài 
cắm lại, tiêu diệt nhiều toán phỉ, đập tan nhiều 
tổ chức nhen nhóm phản động. Trong cuộc đấu 
tranh chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, 
Công an nhân dân đã cùng với các lực lượng khác 
bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh tụ, bảo vệ các 
cơ quan, xí nghiệp và nhân dân đi sơ tán, làm giảm 
đến mức thấp nhất thiệt hại do cuộc chiến tranh tàn 
bạo của đế quốc Mỹ gây ra. Lực lượng An ninh 
miền Bắc đã phối hợp với Công an nhân dân vũ 
trang, dân quân du kích các địa phương bắt 
103 toán gián điệp, biệt kích gồm 885 tên, thu giữ 
hàng trăm tấn vũ khí và phương tiện hoạt động 
gián điệp. 

Khi đế quốc Mỹ đẩy cuộc chiến tranh ở 
miền Nam lên mức độ cao, lực lượng trinh sát an 
ninh đã mưu trí, sáng tạo, thâm nhập sâu vào hang 
õ của các cơ quan tình báo, nhờ đó đã cung cấp 
những thông tin quan trọng giúp cho Trung ương 
Đảng, Chính phủ chỉ đạo chiến trường miền Nam. 
Theo lời kêu gọi thiêng liêng của Tố quốc và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ; lớp lớp cán bộ, 
chiến sĩ an ninh đã nối tiếp nhau lên đường vào 
Nam, với tinh thần ° xẻ dọc Trường Sơn đị cứu 
nước”, tất cả vì tiền tuyến, vì đồng bào miền Nam 
ruột thịt, vì hòa bình và thống nhất đất nước. Nhiều 
đồng chí đã tham gia lực lượng tình nguyện sang 
giúp bạn Lào, Cam-pu-chia với ý chí, lòng quyết 
tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc và 
tinh thần quốc tế cao cả : ba nước Đông Dương 
là một chiến trường. Với tình cảm cách mạng trong 
sáng và lòng quyết tâm tiêu diệt địch, đội ngũ cán 
bộ an ninh ở các chiến trường đã cùng với quân 
dân ba nước dũng cảm chiến đấu, lập nên những 
chiến công hiền hách, góp phân đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước và góp phân tích cực vào thắng lợi của 
sự nghiệp cách mạng hai nước anh em Lào và 
Cam-pu-chia. 

Những năm tháng chiến trường rực lửa bom 
đạn của quân thù, lực lượng An ninh miền Nam 
phải chuyển từ hoạt động công khai sang bí mật. 
Trong máu lửa của chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” 
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của bọn Mỹ - ngụy, đương đầu với cơ quan tình 
báo gián điệp dày đặc của đế quốc Mỹ và tay sai 
có tiềm lực và vô cùng xảo quyệt, các chiến sĩ an 
ninh từ Trị Thiên đến mũi Cà Mau ; từ các tỉnh 
đồng bằng, ven biển đến các tỉnh miền núi Tây 
Nguyên cũng như ở các đô thị đã dũng cảm, mưu 
trí chiến đầu bảo vệ các tổ chức đảng và phong trào 
cách mạng. Hàng ngàn chiến sĩ và cơ sở đã thâm 
nhập vào cơ quan đầu não của địch, thu nhiều tin, 
tài liệu quan trọng. Tô chức hàng trăm vụ tập kích 
vào sào huyệt các cơ quan tình báo, cảnh sát, kể cả 
Tổng nha cảnh sát ngụy tiêu diệt những tên ác ôn 
đầu sỏ, làm cho chúng vô cùng hoang mang, dao 
động. Lực lượng An ninh liên tục tấn công địch,- 
đấu tranh quyết liệt, làm thất bại nhiều “kế hoạch”, 
“chiến dịch” của các cơ quan đặc biệt Mỹ và ngụy 
quyền Sài Gòn, như các chiến dịch “Tình báo đại 
chúng”, “Phượng hoàng”, Thiên nga”... Phát hiện 
và trấn áp kịp thời nhiều tổ chức phản động. Trong 
cuộc tiến công và nôi dậy của quân và dân ta mùa 
Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, lực lượng An ninh đã tham gia tích cực 
trong các mũi tiến công, đập tan mọi sự phản 
kháng của các thế lực phản cách mạng, góp phân 
đập tan bộ máy chiến tranh của địch, giành thắng 
lợi vĩ đại, kết thúc cuộc kháng chiến vẻ vang của 
dân tộc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, 
thực hiện trọn vẹn lời kêu gọi thiêng liêng của 
Bác : “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, 
giành lại hòa bình, độc lập, thống nhất, đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Ngày nay, mỗi khi nhớ đến những chiến công 
oanh liệt của lực lượng Công an nhân dân trong 
những năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, chúng ta không thể không nhắc tới và tự hào 
về những chiến công vẻ vang của các chiến sĩ an 
ninh chiến đấu ở chiến trường miền Nam, cũng 
như làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Cam-pu-chia. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
đất nước thống nhất, lực lượng An ninh miền Nam 
đã phối hợp chất che với các lực lượng vũ trang, 
chính quyên cơ sở và quần chúng nhân dân tổ chức 
cho. hàn: chục vạn binh lính ngụy quân, ngụy 
quyên trình điện và đưa hàng vạn đối tượng nguy 
hiểm vào các trại học tập cải tạo. Truy quét hàng 
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trăm ổ nhóm vũ trang của tàn quân ngụy, phá rã 
hàng ngàn tổ chức phản động, đấy lùi âm mưu gây 
bạo loạn ; bóc gỡ mạng lưới nội gián, làm thất bại 
một bước kế hoạch hậu chiến của Mỹ - ngụy, 
góp phần củng cố chính quyền cơ sở, giữ vững 
an nỉnh - trật tự, nhất là ở các vùng đô thị, vùng 
sâu, vùng xa và vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc. 

Trong những năm 80, bọn phản động quốc tế 
cầu kết với những phần tử chống đối cách mạng 
tiến hành “kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt” 
chống phá ta trên mọi lĩnh vực. Cùng với quân và 
dân cả nước, lực lượng An ninh đã cảnh giác, mưu 
trí, dũng cảm đấu tranh vô hiệu hóa nhiều âm mưu, 
hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các 
thế lực thù địch do Mỹ cầm đầu, làm sụp đổ ảo 
vọng điên cuồng của bọn để quốc, bọn phản động 
quốc tế, thông qua việc nuôi dưỡng tài trợ cho bọn 
phản động người Việt lưu vong xâm nhập, móc nối 
bọn phản động trong nước để hoạt động phá hoại, 
lật đổ, điển hình là tổ chức “Chí nguyện đoàn hải 
ngoại phục quốc” của Võ Đại Tôn. Đặc biệt, lực 
lượng An ninh đã tổ chức kế hoạch bí mật đấu 
tranh liên tục từ năm 1981 - 1984 với “chiến dịch” 
xâm nhập quy mô lớn của tổ chức “Mặt trận thống 
nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” 
do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, có sự 
chỉ đạo của các cơ quan tình báo nước ngoài, bắt 
và diệt hơn 200 tên, thu hồi trên 300 tấn vũ khí, 14 
tấn tiền giả, xóa số tổ chức này. Phối hợp chặt chẽ 
với các lực lượng vũ trang Lào đập tan các cuộc 
hành quân “Đông tiến 1”, “Đông tiến 2” và “Đông 
tiến 3” của cái gọi là “Mặt trận quốc gia giải phóng 
Việt Nam” do Hoàng Cơ Minh cầm đầu. 

Những năm gần đây, các thế lực thù địch gia 
tăng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo 
loạn lật đổ hòng chuyển hóa thể chế chính trị ở 
Việt Nam. Lực lượng An ninh đã phối hợp chặt 
chế với các ngành chức năng vô hiệu hóa các chiến 
dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng của địch như 

“chuyển lửa về quê nhà”, “góp gió thành bão”.. 
Đồng thời đã chủ động đập tan chiến dịch 
“Đông Xuân” của “Liên đảng cách mạng 
Việt Nam” do Hoàng Việt Cương cầm đầu, âm 
mưu bạo loạn, lật đồ chính quyên ở các tỉnh phía 
Nam. Bọn phản động lưu vong còn đưa nhiều toán 


lồ 
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xâm nhập về nước, tiến hành các hoạt động phá 
hoại nhằm gây mất ồn định chính trị - xã hội. Lực 
lượng An ninh đã chủ động phát hiện, đón bắt 
hàng chục toán xâm nhập, vô hiệu hóa nhiều kế 
hoạch phá hoại manh động của cái gợi là “Chính 
phủ cách mạng Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu 
Chánh cầm đầu. Đồng thời đã phát hiện, tổ chức đầu 
tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tình báo, 
gián điệp, tập hợp lực lượng nhằm lật đổ chính 
quyền cách mạng, chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam, 
gớp phần bảo vệ an ninh nội bộ, giữ vững ổn định 
chính trị. 

Đi đôi với cuộc đấu tranh có hiệu quả với hoạt 
động phá hoại của các thế lực thù địch từ bên 
ngoài, lực lượng An ninh đã tiến hành nhiều biện 
pháp cần thiết để kiềm tỏa, ngăn chặn hoạt động 
chống đối của các phần tử phản động lợi dụng tôn 
giáo, dân tộc, số cực đoan, bất mãn, quá khích. 
Trong nhiều năm, nhất là từ năm 1986 - 1992, lực 
lượng An ninh đã tập trung đấu tranh giải quyết cơ 
bản vấn đề Fulro ở Tây Nguyên ; phối hợp với 
Cam-pu-chia. đấu tranh vô hiệu hóa toàn bộ lực 
lượng Fulro ở Cam-pu-chia, không để các thế lực 
thù địch bên ngoài lợi dụng vấn đề này chống phá 
Việt Nam. Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh kinh tế, 
đã tiền hành đấu tranh vô hiệu hóa nhiều âm mưu, 
hoạt động tác động chuyến hóa của kẻ thù, góp 
phần phòng chống các nguy cơ chệch hướng, tụt 
hậu về kinh tế ; tích cực đấu tranh chống tham 
nhũng, tiêu cực ; phá nhiều vụ án kinh tế lớn, các 
vụ lộ, lọt bí mật ; gian lận thương mại, buôn lậu ; 
sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả. Tập trung 
giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên, bảo đảm an 
ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, 
an ninh nông thôn, đô thị ; an ninh trong cộng 
đồng, an ninh thông tin. Việc giải quyết tình hình 
phức tạp ở Tây Nguyên tháng 2-2001 và tỉnh hình 
liên quan đến tôn giáo ở miền Trung thời gian qua 
là một bằng chứng sinh động làm phá sản kịch bản 
lợi dụng sắc tộc, tôn giáo và nhân quyền để can 
thiệp vào nội bộ nước ta của các thế lực thù địch 
mà chúng đã thực hiện thành công ở nhiều nơi trên 
thế giới. 

Cùng với công tác đấu tranh chống “diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 
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lực lượng An ninh đã phối hợp chặt chế với các lực 
lượng, các ngành, các cấp, các đoàn thể bảo vệ 
tuyệt đối an toàn hoạt động của các cơ quan, các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ngày lễ 
lớn, các hội nghị quốc tế, các đoàn khách quốc tế 
sang thăm và hoạt động tại Việt Nam. Thành tích 
nổi bật của lực lượng An ninh những năm qua là 
giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột 
xuất, bất ngờ ; không để các phần tử chống đối và 
bọn phản động tập hợp lực lượng, hình thành tô 
chức chính trị phản động ; không để xảy ra các vụ 
phá hoại manh động, gây rối, bạo loạn lật đô ; bảo 
vệ Đảng, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ 
nghĩa và an ninh quôc gia, phục vụ có hiệu quả sự 
nghiệp đổi mới, phát triển kính tế - xã hội của 
đất nước. 

Trong những thành tựu chung của đất nước hơn 
nửa thế kỷ qua, có sự đóng góp tích cực, to lớn của 
lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực 
lượng An ninh nói riêng. Đảng, Nhà nước, nhân 
dân ghi nhận và đánh giá cao những chiến công, 
thành tích và những hy sinh mất mát của lực 
lượng An ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Cách mạng nước ta đã trải qua những cuộc thử 
thách lớn lao trong thời điểm các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tan rã, nhưng 
chúng ta vẫn đứng vững, ôn định và không ngừng 
phát triển. Sự nghiệp đổi mới đã mang lại luồng 
sinh khí mới và lòng tin vào tương lai của con 
đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Qua thực 
tiễn công tác và chiến đấu, lực lượng An ninh ngày 
càng trưởng thành vững mạnh, đang từng bước tiến 
lên chính quy, hiện đại. Do những thành tích 
đặc biệt xuất sắc trong những năm qua, lực lượng 
An ninh đã có 249 tập thê, 136 cá nhân được tuyên 
dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 
được Đảng và Nhà nước tặng thưởng hàng trăm 
Huân chương Chiến công, Huân chương Quân công 
các loại, 01 Huân chương Hồ Chí Minh và 
01 Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý 
nhất của Nhà nước ta và nhân dịp kỷ niệm 55 năm 
(12-7-1946 - 12-7-2001) Ngày truyền thống, 
Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực 


SỐ 1ð (8-2001) 


lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng An ninh 
nhân dân. 

Nhin lại chặng đường đã qua, chúng ta càng 
thấm thía rằng mỗi thành tích, chiến công và 
những bước trưởng thành của lực lượng An ninh 
đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, 
tuyệt đối của Đảng và Chính phủ, của lãnh đạo bộ ; 
sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ to lớn của các ban, 
ngành, các lực lượng, các tổ chức quần chúng và sự 
hiệp đồng chiến đấu thường xuyên, chặt chẽ của 
các lực lượng, đơn vị trong Công an nhân dân. Đặc 
biệt là sự kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 
của các bậc tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ Công an . 
nhân dân. Ngày nay, đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực 
lượng An ninh đã không ngừng lớn mạnh, ngày 
càng xuất hiện nhiều gương sáng tiêu biểu cho tỉnh 
thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo, dũng cảm và ý 
chí kiên quyết tiến công địch, quyết tâm bảo vệ sự 
nghiệp cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của 
nhân dân. 


# bu 


Đất nước ta đang vững vàng tiến bước trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mặt trận bảo vệ 
an ninh quốc gia vẫn diễn ra sôi động và quyết liệt. 
Các thế lực thù địch đang ráo riết tiến hành nhiều 
hoạt động chống phá cách mạng nước ta với những 
phương thức, thủ đoạn mới rất thâm độc, xảo 
quyệt. Chúng muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam, đưa nước ta vào quỹ đạo của 
chủ nghĩa tư bản như chúng đã tiến hành ở 
Đông Âu và Liên Xô. Mặt trận an ninh 
không thầm lặng. Máu vẫn đồ. Sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
đang đòi hỏi lực lượng An ninh phải thường xuyên 
mài sắc tỉnh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng 
chiến đấu và quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc 
đấu trí, đấu lực, đấu pháp với các thế lực thù địch 
vì sự bình yên và phát triển của đất nước. 

Năm 2001 là năm mở đầu của thế kỷ XXI và 
thiên niên kỷ mới, năm Đảng ta tổ chức thành 
công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Đây là 
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ÊM YU CHỦ YẾU 


CỦA NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC HIẾN NAY 


ỦNG với việc đề ra đường lối, chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội, Đại hội 


lần thứ IX của Đảng đã đề ra một số 
nhiệm vụ quan trọng khác trong đó có nhiệm vụ 
“Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của 
Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường. pháp 
chế”. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tác 
động quyết định và trực tiếp đến việc hoàn chính 
mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Đại 
hội đã đề ra các nội dung và nhiệm vụ cụ thể như 
“xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng”, “Nhà nước 
pháp. quyền của dân, do dân, vì dân”, bảo đảm 
“quyên lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân 
công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp, tư pháp”. Nhà nước quản lý xã hội bằng 
pháp luật, mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công 
chức, mọi công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến 
pháp và pháp luật”, “xây dựng bộ máy nhà nước 
tỉnh gọn ; nâng cao chất lượng hoạt động của các 
tô chức đảng và đảng viên trong các cơ quan nhà 
nước”, “cải cách thể chế và phương thức hoạt 
động của Nhà nước”, “phát huy dân chủ, giữ 
vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế”, 
“xây dựng đội ngũ cân bộ, công chức trong sạch, 
có năng lực”, “cải cách cơ bản chế độ tiền lương, 
chống đặc quyền đặc lợi” v.v.. 

Đó là những nội dung cơ bản của Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX liên quan 
trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ và của ngành tô chức 
nhà nước. Quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của 


IỆ 
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Đảng, trong thời gian tới ngành tổ chức nhà nước 
đã và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 
tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau : 

1 - Đẩy mạnh việc nghiên cứu xây dựng hoàn 
thiện hệ thống thể chế về tổ chức, nhân sự và cơ 
chế hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 
Khẩn trương nghiên cứu, đề nghị Quốc hội sửa 
đôi, bố sung một số điều của Hiến pháp 1992 
liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước. 
Trọng tâm nghiên cứu sửa đổi Luật Tổ chức 
Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân các cấp, cùng các bộ, ngành 
chuẩn bị để Chính phủ ban hành các Nghị định 
mới thay thế các Nghị định hiện hành về chức 
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ, 
ngành trên cơ sở các đề án rà soát, sắp xếp tổ 
chức bộ máy, tinh giản biên chế đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê chuẩn. Sửa đổi, bổ sung 
chế độ, chính sách về các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nganh cho phù hợp với tình hình thực 
tiễn và các yêu cầu của chiến lược công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2 - Tăng cường cài cách và kiện toàn bộ máy 
hành chính nhà nước, xây dựng một nền hành 
chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, 
từng bước hiện đại ; tách rõ chức năng quản lý 
hành chính nhà nước với hoạt động sản xuất kinh 
doanh, giữa cơ quan hành chính công quyền với 
hệ thống cơ quan sự nghiệp. Phân cấp mạnh và 
toàn điện giữa các cấp trong hệ thống hành chính 
nhà nước trên cơ sở gắn trách nhiệm với quyền 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ 
chức - Cán hộ Chinh phủ 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vàe cuộc sống 


hạn, nghĩa vụ với quyền lợi. Quy định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ theo 
hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trên 
phạm vi toàn quốc, cung cấp dịch vụ công. Kiện 
toàn bộ máy và thực hiện tốt chủ trương 
tinh giản biên chế cơ quan hành chính nhà nước 
các cấp. 

3- Cải cách, kiện toàn tổ chức bộ máy của 
chính quyền địa phương trên cơ sở phân công 
phân cấp, nâng cao tính chủ động của chính 
quyền địa phương, phân cấp theo nguyên tắc 
nhiệm vụ nào, cấp quần lý nào giải quyết sát với 
thực tế hơn, hiệu quả hơn thì giao nhiệm vụ và 
thẩm quyền cho cấp đó. Nâng cao chất lượng 
hoạt động của Hội đồng nhân dân ; kiện toàn các 
cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân và bộ 
máy chính quyền cấp xã, phường, thị trấn. 
Phát huy quyên làm chủ của nhân dân trong xây 
dựng nhà nước, nâng cao chất lượng đại biểu cơ 
quan dân cử, mở rộng và thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia 
quản lý xã hội, thảo luận và quyết định những 
vấn đề quan trọng, khắc phục mọi biều hiện dân 
chủ hình thức. 

4 - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong 
sạch, có năng lực. Hoàn thiện chế độ công vụ, 
quy chế cán bộ công chức coi trọng ‹ cả năng lực 
và đạo đức. Đôi mới và đưa vào nền nếp việc 
thực hiện quy chế tuyến chọn, đề bạt, khen 
thưởng, kỷ luật, nghĩ hưu. Bảo đảm tính nghiêm 
túc, tính trung thực trong thi tuyến cán bộ, công 
chức, thực hiện nguyên tắc người phụ trách công 
việc có quyền hạn và trách nhiệm trong việc 
tuyển chọn, sử dụng cán bộ, công chức dưới 
quyên. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, 
trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý về 
đường lối, chính sách về kiến thức và kỹ năng 
quản lý hành chính nhà nước. Phân biệt rõ công 
chức hành chính và công chức sự nghiệp để có 
những chính sách và cơ chế tài chính thích hợp 
áp dụng cho hoạt động của các cơ quan hành 
chính và đơn vị sự nghiệp. Sắp xếp đội ngũ cán 
bộ, công chức theo đúng chức danh, tiêu chuẩn. 
- Định kỳ kiểm tra đánh giá chất lượng cân bộ, 
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công chức, kịp thời thay thế những cán Độ, công 
chức yếu kém, thoái hóa. Thực hiện chế độ bổ 
nhiệm công chức có thời hạn ; chế độ luân 
chuyển công chức tạo điều kiện cho cán bộ, công 
chức nâng cao trình độ chuyên môn và sát dân. 
Tăng cường cán bộ cho cơ sở ; có chế độ, chính 
sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với cán bộ 
xã, phường, thị trấn. 

5 - Cải cách cơ bản chế độ tiền lương cho 
cân bộ, công chức theo hướng thừa nhận tiền 
lương là giá cả sức lao động, cần phải tính đúng, 
tính đủ giá trị sức lao động sao cho cán bộ, công 
chức sống bằng chính tiền lương của mình. 
Xóa bỏ bao cấp, tiền tệ hóa đầy đủ tiền lương. 
Điều chỉnh tiền lương tương ứng với nhịp độ 
tăng thu nhập trong xã hội theo quan điểm trả 
lương đúng cho người lao động, chính là thực 
hiện đầu tư phát triển, tăng chi từ ngân sách nhà 
nước cho quỹ lương của cán bộ, công chức. 
Phân biệt cơ chế tiền lương giữa hành chính và 
sự nghiệp, phân biệt tiền lương với chính sách xã 
hội. Đưa vào quỹ lương các khoản có tính chất 
lương, có nguôn gộc từ ngân sách nhà nước. 
Sửa đối những bất hợp lý trong thang bảng 
lương. Mục đích cuôi cùng của cải cách tiền 
lương là “nâng cao đời sống người hưởng 
lương”, tăng thu nhập của cán bộ, công chức, 
làm cho tiền lương thực sự trở thành đòn bẩy 
kích thích tăng năng suất lao động, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy 
nhà nước. 

6 - Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, tiêu cực làm trong sạch bộ máy hành 
chính nhà nước. Công khai hóa các nội dung và 
cơ chế, phương thức giám sát của các cơ quan 
chức năng, các đoàn thê quần chúng và nhân dân 
về việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ 
của Nhà nước. Minh bạch và công khai các 
thông tin, các quy định của Nhà nước, nghiệm 
túc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đây 
lùi các hiện tượng tham những, tiêu cực. Xử lý 
nghiêm minh theo pháp luật và theo Điều lệ 
Đảng những cán bộ, đảng viên, công chức ở bất 
cứ cấp nào, lĩnh vực nào lợi dụng chức quyền để 
tham nhũng. 
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7 - Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính. Cải tiến chế độ làm việc, 
nâng cao chất lượng quản lý điều hành từ trung 
ương đến địa phương, xác định rõ người, rõ việc, 
cải tiến chế độ hội họp, thông tin báo cáo, chế độ 
giấy tờ hành chính, quy chế làm việc, thủ tục 
giải quyết cêng việc với dân và tô chức ; xác 
định rõ trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, 
cán bộ, công chức trong việc giải quyết kịp thời 
khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường chế 
độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính 
sách, cơ chế đã được ban hành. Ứng dụng thành 
tựu của khoa học và công nghệ hiện đại hóa nền 
hành chính. 


Trên đây là những nhiệm vụ trọng tâm của . 


ngành tô chức nhà nước trong quán triệt triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 
Các giải pháp chính đê thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ trên là : 

1. Tông kết kinh nghiệm thực tiến triển khai 
thực hiện các Nghị quyết của Đảng về cải cách, 
kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước, kế thừa 
và phát huy các kết quả, các kinh nghiệm đã đạt 
được ; chọn khâu đột phá trong giải quyết các 
nhiệm vụ nói trên. Trọng tâm của nhiệm vụ xây 
dựng thể chế là nghiên cứu sửa đổi hoàn chỉnh 
hai luật : 
chức phi Chính phủ. Trọng tâm của việc kiện 
toàn bộ máy hành chính thực hiện triệt để Nghị 
quyết Trung ương 7 khóa VIII và Nghị quyết l6 
của Chính phủ về sắp xếp tô chức bộ máy, tỉnh 
giản biên chế, giải quyết căn bản vấn đề phân 
cấp thẩm quyền trách nhiệm giữa trung ương và 
địa phương, xã hội hóa các dịch vụ công. Trọng 
tâm của xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà 
nước là phân biệt rõ giữa công chức hành chính 
và công chức sự nghiệp, tập trung đào tạo bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức hành chính và cân 
bộ chính quyền cơ sở v.v.. 


2. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xêp tô 


chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chế độ 
tiền lương v.v.. tiên hanh một cách đông bộ. 
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Đồng thời khắc phục triệt để tư tưởng bao cấp, 
cào bằng,:bình quân chủ nghĩa, đặc ân, đặc 
quyền trong xây dựng và thực hiện các chế độ, 
chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế, tiền 
lương và sắp xếp bố trí sử dụng cán bộ, công 
chức trong bộ máy hành chính. 

3. Kiện toàn bộ máy hành chính, tỉnh giản 
biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
xây dựng củng cố chính quyền địa phương, cải 
cách chế độ tiền lương v.v.. là vấn đề khó khăn 
và phức tạp. Để giải quyết thành công cần dựa 
trên những quan điểm nêu trong các Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại 
biêu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng thời 
dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn vững 
chắc của khoa học tô chức, pháp lý, tô chức lao 
động và các lĩnh vực khoa học, công nghệ khác. 
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trên các 
lĩnh vực tổ chức bộ máy, thể chế vận hành bộ 
máy ; biên chế và cơ câu cán bộ cũng như tổ 
chức phân công lao động trong bộ máy ; chế độ 
chính sách đối với con người trong bộ máy v.v.. 

4. Chương trinh cải cách hành chính nhà 
nước tiến hành đồng bộ với cải cách tư pháp và 
đổi mới tô chức, hoạt động của Quốc hội và có 
sự chỉ đạo tập trung của Trung ương Đảng, Quốc 
hội và Chính phủ, quyết tâm cao của các ngành, 
các cấp mà trước hết là ngành tổ chức nhà nước. 
Cán bộ, công chức ngành tổ chức nhà nước 
gương mẫu đi đầu trong việc triên khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 

Phải khẳng định rằng đây là những nhiệm vụ 
trọng tâm của ngành tô chức nhà nước trong 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng. 

Có thể nói thành tựu hết sức quan trọng của 
I5 năm đôi mới vừa qua đối với đất nước ta nói 
chung và của ngành tô chức nhà nước nói riêng 
là một động lực hết sức to lớn, tạo điều kiện mới 
và khả năng mới để ngành vươn lên thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và 
Nhà nước giao cho. 
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HỘI THẢO KHOA HỌC - THỤC TIÊN : 
HẬNG €A0 CHẤT LƯỢ@, :ÊU QUÁ .GFÊN CÚU, 
QUÁN TRIỆT RôHJ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 
VÀ BƯA kêzJ QUYẾT VÀ0 CUộC $ð::9 


Lời BBT: Trong số 14, tháng 7 năm 2001, Tạp chí Cộng sản đã đăng một số tham 
luận tại cuộc Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, 
quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và đưa Nghị quyết vào cuộc sống” 
do Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng kết hợp với Ban biên 
tập và Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản tổ chức. Trong số này chúng tôi tiếp tục 
tóm tắt nội dung của một số ý kiến phát biểu và tham luận trong hội thảo. Xin trân 


trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


e PGS, TS Trần Quang Nhiếp cho rằng, tầm 
quan trọng và tính cấp thiết của việc nghiên cứu, 
quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
vào cuộc sống có nhiều, song có thể khái quát ở 
3 khía cạnh chính sau : 

Một là, do vị trí, ý nghĩa, tâm quan trọn của 
Nghị quyết Đại hội IX. Đại hội IX của Đảng họp 
vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử hết sức trọng đại. 
Đại hội đánh giá những sự kiện quan trọng của thế 
giới và trong nước ở thế kỷ XX ; phân tích dự báo 
tình hình quốc tế, trong nước những thập niên đầu 
thế kỷ XXI ; đánh giá những thành tựu và rút ra bài 
học kinh nghiệm của hơn 70 năm lãnh đạo cách 
mạng của Đảng, 1Š năm đổi mới, 10 năm thực hiện 
Chiến lược kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội 
định ra phương hướng chiến lược xây dựng và bảo 
vệ đất Tước trong thời kỳ mới. Chỉ có đi sâu nghiên 
cứu nắm vững đường lối quan điểm của Đảng thể 
hiện ở Nghị quyết Đại hội IX mới tiếp tục đưa công 
cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì thế, 
VIỆC nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt 
Nghị quyết. Đại hội IX của Đảng và đưa Nghị quyết 
vào Cuộc sống vừa là yếu ‹ câu câp thiết đối với mọi 
cấp, mọi ngành, vừa là vấn đề khoa học đòi hỏi ý 
thức chính trị cao, tính nghiêm túc, tinh thần trách 


nhiệm công dân và năng lực sáng tạo của mỗi người 
dân cũng như cán bộ đẳng viên hiện nay. 

Hai là, do phạm vi nội dung rộng lớn với nhiêu 
vấn đề có tính lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc 
trong Nghị quyết. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đề 
cập tới 10 vấn đề rộng lớn, trong đó từng vấn đề lại 
là sự đúc kết những quan điểm lý luận chính trị hết 
sức sâu sắc, kết tỉnh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. 
Đề quán triệt Nghị quyết và đưa Nghị quyết vào 
cuộc sống, nhất thiết phải có sự nghiên cứu, tìm tòi 
từng vấn đề cụ thể. Nhưng cũng cần thấy rằng, 
10 vấn đề nêu trong văn kiện là 10 lĩnh vực vừa cụ 
thể, vừa khái quát, hàm chứa những nội dung lớn và 
giữa chúng lại có mối liên hệ chặt chẻ với nhau, làm 
cơ sở cho nhau, nên chúng ta cần phải Ẩi: sâu nghiên 
cứu một cách đầy đủ. 

Ba là, do trinh độ nhận thức không đông đều : mà 
yêu câu đặt ra là cần phải thống nhất tư tưởng và 
hành động khi thực hiện Nghị quyết. Thực tiễn cho 
thấy, do nhiều nguyên nhân nên nhận thức, hiểu biết 
của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về mọi 
vấn đề nói chung, về Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng nói riêng, thường không đồng đều. Sự không 
đồng đều ấy không chỉ thể hiện ở độ chênh lệch về 
mức độ hiểu biết nông sâu, rộng hẹp mà còn có cả 
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sự khác biệt đúng, sai đối với những quan điểm tư 
tưởng, nhận thức lý luận nêu trong Nghị quyết. 
Trong khi đó, mục đích, yêu cầu của công tác tư 
tưởng là tạo nên sự thống nhất nhận thức tư tưởng 
và hành động của toàn Đảng, toàn dân để từ đó nâng 
cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 
Trên cơ Sở thống nhất nhận thức tư tưởng, các cấp, 
các ngành xây dựng chương trinh hành động, vận 
dụng Nghị quyêt, xác định những việc cân làm 
ngay, giải quyết tốt vấn đề bức xúc, tạo bước 
chuyển biến cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã 
hội tại địa phương. 

© TS Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Để nâng cao 
chất lượng việc quán triệt Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng, cần nắm vững 3 yêu câu : 

Một là, nắm vững nội dung của Nghị quyết, 
Nghị quyết phải thật cô đọng, để dễ đọc, dễ hiêu, dễ 
nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ tổng kết. 

Hai là, nghiên cứu Nghị quyết gắn với tình hình 
của ngành mình, địa phương mình và đi vào những 
vấn đè đang vướng mắc hiện nay, tìm ra phương 
hướng giải quyết và những việc cần làm. 

Ba là, tìm hiểu chiều sâu, nắm vững bản chất của 

từng vấn đề trong Nghị quyết để nhận thức toàn 
diện Nghị quyết, chứ không phải nắm câu chữ trong 
Nghị quyết. 
__ Cùng với cách lập luận tương tự, tác giả cho 
răng đề Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đi vào 
CuUỘC sống một cách có hiệu quả, cân làm tốt những 
việc chính sau : 

Thứ nhất, từng đơn vị phải xuất phát từ tình hình 
đặc điểm của mình để xây dựng Chương trình hành 
động cho sát hợp. 

Thứ hai, cấp ủy các cấp thường xuyên đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. 

Thứ ba, có biện pháp sáng tạo biến chương trình, 
kế hoạch của địa phương, ngành, đơn vị thanh 
phong trào cách mạng sôi nổi của quần chúng. 

Thứ tư, thực hiện Nghị quyết IX của Đảng luôn 
gắn với việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết trước 
đó, bảo đảm tính kế thừa, liên tục, thống nhất trong 
quá trình phát triển. 

e TS Trân Văn Luật, Phó trưởng ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương. Từ thực tế giáo dục 
và tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng ở một số 
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tỉnh, có thể tổng kết và rút ra những vấn đề cần thiết 
để tổ chức, quán triệt Nghị quyết như : Cấp ủy quan 
tâm ; các cơ quan tham mưu làm việc chủ động và 
có hiệu quả ; báo cáo viên và tài liệu được chuẩn bị 
đầy đủ, kỹ càng ; chương trình hành động của các 
ngành, các cấp sát hợp. 

Tuy nhiên, cũng cần khắc phục những hạn chế 
thường gặp trong các đợt học tập, nghiên cứu, quán 
triệt Nghị quyết là : Đội ngũ cán bộ làm công tác 
tham mưu chưa được học tập nghiên cứu Nghị quyết 
kỹ càng ; học tập, nghiên cứu Nghị quyết có lúc, có 
nơi chưa nghiêm túc, chưa sâu, còn mang tính thụ 
động, đối phó ; công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp 
ủy nhiều nơi làm chưa tốt ; chưa coi học tập, nghiên 
cứu Nghị quyết là một quá trình nên có nơi làm ô ổ ạt 
chỉ một đợt là coi như xong. Do vậy, việc học tập 
nghiên cứu quân triệt Nghị quyết Đại hội IX và 
đưa Nghị quyết vào cuộc sống lần này cân khắc 
phục những hạn chế thiếu sót trên, đề cao hơn nữa 
vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp. Đổi mới 
một cách toàn diện, sâu sắc tất cả các khâu : biên 
soạn tài liệu ; hướng dẫn kế hoạch ; tổ chức báo cáo 
viên ; hướng dẫn thảo luận ; xây dựng chương trình 
hành động ; kiểm tra đôn đốc ; tổng kết rút kinh 
nghiệm v.v.. 

e GS Văn Tạo. Trong điều kiện kinh tế thị 
trường và toàn cầu hóa hiện nay, mặt tiêu cực trong 
các hoạt động văn hóa - xã hội còn biểu hiện khá 
tính vi ở các dạng như ma túy, ma-phi-a và “ma 
thuật”. 

Ma túy đang phá hoại sức mạnh nội lực của dân 
tộc rất nghiêm trọng. Nó không những không bị đẩy 
lùi mà có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân có 
nhiều, nhưng đáng chú ý là sự thoái hóa, biến chất 
của một bộ phận cán bộ nhà nước trong các ngành 
có liên quan. Vì lợi ích cá nhân trước mắt, mà họ bất 
chấp lương tâm, đạo lý, luật pháp để rồi lâm vào tội 
lỗi và gây đau thương, bất hạnh cho nhiều người, 
nhiều gia đình trong xã hội. 

Ma-phi-a : đã có mầm mống ở trong nước và có 
nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vào dưới nhiều hình 
thức, trong nhiều lĩnh vực, làm vô hiệu hóa không ít 
những hoạt động ở cấp này, cấp khác ; tổ chức này, 
tổ chức khác rất đáng lo ngại. 

“Ma thuật”, biểu hiện trong các hoạt động kinh 
tế, xã hội ngày càng tỉnh vi và trầm trọng. Trong 
kinh doanh như kiểu Ta-mếch-cô Minh Phụng... 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống 


hiện nay đâu phải đã hết. Trong xây dựng cơ bản, 
quản lý đất đai, buôn lậu... diễn ra đủ loại ở khắp nơi. 
Trong văn hóa, những hiện tượng mua bằng, thi hộ, 
bằng giả, ăn cắp bản quyền v.v... phát sinh rất đáng 
lo ngại. Đây là những hiện tượng cần hết sức chú ý 
để tránh “ma thuật” có thể xảy ra khi nghiên cứu 
Nghị quyết và đưa Nghị quyết vào cuộc sống trong 
điều kiện hiện nay. Chúng ta không thể coi những 
điều nêu trên là vấn đề nhỏ, chỉ tập trung vào những 
vấn đề lớn. Thực chất đây là vấn đề cực lớn vì liên 
quan tới con người, thuộc chiến lược con người - 
nhân tố quyết định sự trong sạch, lành mạnh của xã 
hội, động lực thực hiện mọi mục tiêu chiến lược 
kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội IX đã đề ra. 
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nâng cao chất lượng nghiên cứu Nghị quyết và đưa 
Nghị quyết vào cuộc sông, chúng ta cần cải tiến 
khâu phổ biến và quán triệt Nghị quyết. Lâu nay 
chúng ta có khái niệm học Nghị quyết. Học Nghị 
quyết là cần thiết, vì muốn làm phải hiểu, muôn 
hiểu phải học, nhưng cách học Nghị quyết như hiện 
nay sẽ dẫn đến chỗ hoạt động của Đảng thiên về 
nghiên cứu, nhận thức, trong khi đó thì lãnh đạo của 
Đảng sau khi có Nghị quyết là phải làm, phải thực 
hiện Nghị quyết. Vậy xin đề nghị khâu phổ biến 
Nghị quyết không nên kéo dài từ hội nghị này đến 
hội nghị khác, mà nên làm nhanh, quán triệt nhanh 
bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Cần nâng 
cao chất lượng của việc phổ biến Nghị quyết. Nên 
chăng, đồng chí Tống Bí thư của Đảng, hoặc một 
đồng chí trong Bộ Chính trị được phân công chuẩn 
bị bài triển khai Nghị quyết thật chuẩn, đọc trên 
truyền hình, trên đài phát thanh cho toàn Đẳng, 
toàn dân, toàn quân nghe, giải thích những cái mới, 
khêu gợi sự tập trung suy nghĩ vào những điều cần 
làm, tạo nên một cách hiểu, cách làm thống nhất 
trong toàn quốc. Các cấp ủy căn cứ vào bài phát 
biểu chuẩn mực đó mà triển khai thành kế hoạch 
hành động cho phiềhợp với địa phương minh hoặc 
điều chỉnh để xây dựng chương trình hành động 
thiết thực. 

® Trung tướng Phạm Quang Cận cho rằng, có 
ý kiến khẳng định lâu nay công tác lý luận của 
chúng ta chuyên về xiết chặt “vít” hơn là giải phóng 
tư tưởng, đổi mới tư duy. Vậy vấn đề là thế nào ? 
Đúng là phải xiết chặt “vít”, nhưng là xiết chặt “vít” 
của “đường ray”, chứ không xiết chặt vít những bộ 
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phận chuyển động của “con tàu”. Tức là kết hợp 
việc xiết chặt kỷ cương, giữ vững định hướng tư 
tưởng của Đảng với giải phóng tư tưởng, phát triển 
tư duy. Có như vậy mới có những con tàu cao tốc 
xuyên thế kỷ trong quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. 
Chú ý, nếu chỉ thiên về giải phóng tư duy, say mê 
một chiều với cái gọi là giải phóng tư duy, kỳ thị 
với việc xiết chặt vít đường ray thì chúng ta sẽ chỉ 
có những con tàu cao tốc xuyên thế kỷ, nhưng bị 
trượt dài trên quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Nói như 
vậy thì dễ, nhưng xử lý cụ thể thực ra rất khó. Con 
đường tốt nhất đề giải quyết vấn đề này là công tác 
lý luận phải bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn, 
không nói lý luận chung chung. Tổng kết thực tiễn 
theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh vừa là cách nâng cao hiệu quả, 
chất lượng công tác tuyên truyền Nghị quyết Iš của 
Đảng, vừa là cách đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

e GS, TS Lê Hữu Tầng, Phó giám đốc Trung 
tâm khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia. Để 
Nghị quyết IX của Đảng đi vào cuộc sống, trước 
hết, cấp ủy phải trực tiếp tổ chức học tập Nghị 
quyết ; từ thực tiễn phát hiện những vấn đề vướng 
mắc, đưa ra thảo luận, học tập nghiên cứu, chứ 
không phó thác, khoán trắng cho các chuyên gia 
hoặc các báo cáo viên. 

Hiện nay có tình trạng cái người ta nói ra với cái 
người ta suy nghĩ không giống nhau và cái nói trong 
Nghị quyết, trong thảo luận học tập Nghị quyết 
khác với cái diễn ra trong cuộc sống. Cho nên cần 
phải làm như thế nào để không có sự khác biệt đó 
thì vấn đề học tập Nghị quyết và đưa Nghị quyết 
vào cuộc sống mới có kết quả. 

Để hiểu được Nghị quyết một cách sâu sắc và 
đưa Nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống, phải đi vào 
giải quyết những vấn đề vướng mắc. Chẳng hạn 
phải lý giải được tại SaO thời kỳ trước đôi mới và 
sau đổi mới Đảng ta vẫn lây chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
làm nền tảng tư tưởng mà ai cũng đều biết rằng thời 
kỳ trước đổi mới và sau đổi mới có sự khác biệt 
nhau rất lớn về mặt kinh tẾ - xã hội, vậy có gì mâu 
thuẫn không ? Điểm mới trong sự nhất quán của 
chúng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nên tảng 
tư tưởng ở chỗ nào 2 

® GS, TS Phạm Ngọc Quang, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Việc truyền đạt 
Nghị quyết trong những năm qua bên cạnh những 
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thành công là cơ bản, cũng còn thiếu sót là dễ sa vào 
hai cực đoan : 

Một là, người có trách nhiệm truyền đạt Nghị 
quyết nhắc lại một cách giản lược nội dung cơ bản 
của Nghị quyết, không làm rõ quá trinh hình thành 
những vân đề mang tính kết luận được ghi trong 
Nghị quyết, không nêu ra những ý kiến khác nhau 
và sự lựa chọn cuối cùng chốt lại trong Nghị quyết. 
Do vậy, việc tiếp nhận của người nghe thiếu chiều 
sâu cần thiết, không mở rộng được tầm suy nghĩ của 
họ trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ; 
họ không thấy được trong khi thực hiện, các cơ 
quan và cá nhân có nhiệm vụ tiếp tục cùng toàn 
Đảng suy nghĩ để hoàn thiện hơn nữa Nghị quyết. 
Bởi vì, mọi nghị quyết dù được chuẩn bị công phu 
đến mấy, dù được thông qua bằng cơ chế dân chủ, 
thì cũng không phải mọi yếu tố hợp lý trong các ý 
kiến đều ngay lập tức được chấp nhận và đưa vào 
Nghị quyết. Hơn nửa, cuộc sông không ngừng vận 
động và phát triển, sẽ mang lại những sự kiện. mới, 
những thông tin mới, làm nấy sinh những vấn đề 
mới, đòi hỏi có nhưng giải pháp mới mà khi thông 
qua Nghị quyết chưa xuất hiện. 

Hai là, một số báo cáo viên lấy việc nói những 
tin tức thời sự có liên quan tới Nghị quyết làm 
chính ; không tập trung làm rõ nội dung mang tính 
lý luận, những luận điểm then chốt, sự phát triển tư 
duy của Đảng trong Nghị quyết. Những buổi trình 
bày như thế thường mang lại tính hấp dẫn đối với 
người nghe - nhất là khi đối tượng nghe là những 
người do hoàn cảnh công tác không có điều kiện 
cập nhật nhiều vấn đề mang tính thời sự ở cấp vĩ 
mô. Cách truyền đạt Nghị quyết như Vậy vô hinh 
chung đã biến. buổi học tập Nghị quyết thành buổi 
nghe thời sự về một hay các vân đề nào đó được đề 
cập trong Nghị quyết. 

Theo tác giả, chất lượng của buổi truyền đạt 
Nghị quyết tùy thuộc vào 3 yếu tố cơ bản : Một là, 
tính sâu sắc, tính thuyết phục cao và tính thiết thực, 
bức SÚC của bản thân Nghị quyết Sẽ được: đưa ra 
truyền đạt ; hai là, năng lực của người truyền đạt ; 
ba là, năng lực nắm bắt vấn đề của người nghe. Cần 
tìm những giải pháp hữu hiệu nhất đê có thể nâng 
tầm ba ng tố cơ bản đó. 

e Đông chí Trần Khánh Chương, Tổng thư 
ký Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng, các đại biểu 
đã tham dự Đại hội IX của Đảng, các Uy viên Trung 
ương Đảng không cần phải cử đi học tập Nghị quyết 
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nữa vì những đối tượng này đã từng nhiều lần đóng 
gÓpP xây dựng Nghị quyết và đã hiểu Nghị quyết. 
Cần thiết được học và học trước lại là các chuyên 
g1a, chuyên viên, nhà báo, vi họ là lực lượng nòng 
cốt làm công tác tham mưu, tuyên truyền, triên khai 
Nghị quyết. Trong học tập Nghị quyết, cân đặc biệt 
chú trọng đến chất lượng truyền đạt Nghị quyết. 
Người truyền đạt Nghị quyết cần có năng khiếu, 
truyền. đạt hấp dẫn và phù hợp với đối tượng. 

® TS Nguyễn Viết Thông, Vụ trưởng Vụ giáo 
dục lý luận chính trị, Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương. Đề nâng cao chất lượng của việc quán 
triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và đưa Nghị 
quyết vào cuộc sống cần làm tốt các việc sau : 

I - Thể chế hóa và cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng 

Các cấp ủ Ủy phải quán triệt quan điểm, đường lối, 
Nghị quyết của Đảng, KỊP thời thể chế hóa, cụ thể 
hóa để đưa Nghị quyết vào cuộc sống ; thường 
xuyên sơ kết, tống kết rút kinh nghiệm, báo cáo 
kiến nghị với Đảng để bổ sung, điều chỉnh kịp 
thời chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề 
quan trọng. 

2- Tiếp tục đôi mới việc biên soạn tài liệu phục 
vụ các đối tượng nghiên cứu quán triệt Nghị quyết. 

Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết dành cho báo 
cáo viên và cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ tham 
mưu, cán bộ nghiên cứu, nhất là ở trung ương và 
tỉnh, thành cần được viết kỹ, cung cấp cả căn cứ lý 
luận và thực tiễn cùng với những quan điểm lớn để 
người đọc hiểu rõ cơ sở khoa học của những quan 
điểm đó. Có như vậy cán bộ chủ chốt và báo cáo 
viên mới hiểu sâu Nghị quyết, “biết mười, nói một”, 
có thể giải đáp được những vấn đề đặt ra. 

- Tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở 
cơ sở không cần đi sâu phân tích cơ sở lý luận, cơ 
sở thực tiên mà đi thắng vào tỉnh thần cơ bản, những 
nội dung chính của Nghị quyết và nêu những dân 
chứng cụ thê nhằm đạt được yêu cầu : vừa làm cho 
cán bộ đảng viên ở cơ sở hiểu được tinh thần cơ bản 
của Nghị quyết, vừa dễ nhớ, dễ thực hiện. 

- Tài liệu hỏi và đáp phổ biến rộng rãi trong 
nhân dân cần tiếp tục đối mới cách viết, đặc biệt là 
cách diễn đạt. Tài liệu này có thể dùng thơ ca hò 
về... để diễn đạt cho dễ hiểu dễ nhớ. 

- Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu quán 
triệt Nghị quyết cần được lựa chọn kỹ sát với nội 
dung của Nghị quyết. 
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3 - Đôi mới quy trình quán trệt và thực hiện 
nghị quyết 

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương hướng dẫn 
thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và đề ra kế hoạch, 
giải pháp thực hiện. Ban Tuyên giáo các cấp đóng 
VaI trò nòng cốt tham mưu với câp ủy trong việc 
quán triệt và thực hiện Nghị quyết. 

- Cấp tinh, thành và đảng bộ các địa phương, cơ 
quan, đơn VỊ : căn Cứ vào kế hoạch và hướng dẫn 
của cấp trên trực tiếp đề ra kế hoạch thực hiện. 

4 - Kiêm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện 
nghị quyết 

Nắm vững tỉnh thần Nghị quyết, có chương trình 
hành động, mới là kết quả bước đâu. Cái quyết định 
nhất là việc phổ biến chương trình hành động và 
biến nó thành hiện thực. Cấp ủy cấp trên nhất thiết 
phải tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết của cấp Ủy cấp dưới. Đồng thời, mỗi cấp 
phải tự kiểm tra ; bằng mọi hình thức để cán bộ, 
đảng viên, nhân dân tham gia kiểm tra. Qua kiểm 
tra kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực và 
uốn nắn những lệch lạc, giải quyết những khó khăn 
cho cấp dưới. 

e Đồng chí Khánh Toàn, Ủy viên thường vụ, 
Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam. 
Nghiên cứu, học tập và đưa Nghị quyết vào cuộc 
sống phải nhằm giải quyết những vấn đề mà thực 
tiễn và lý luận hiện nay đang đặt ra. Đội ngũ báo 
cáo viên truyền đạt Nghị quyết cần xây dựng từ 
nhiều nguôn, chú ý mở rộng đội ngũ báo cáo viên 
đến cơ sở. Báo cáo viên ở cơ sở cần truyền : đạt ngắn 
gọn để cho người nghe dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ 
kiểm tra, dễ tổng kết. 

© GS, TS Lưu Văn Sùng : Việc đưa Nghị quyết 
vào cuộc sống có vai trò rất quan trọng, nhưng làm 
thế nào để có hiệu quả thiết thực lại là một vấn đề 
đáng quan tâm. Nên thay đối lại quá trình học tập 
Nghị quyết. Học tập Nghị quyết theo kiểu “truyền 
thống” thì hiệu quả thấp. Thông thường cấp trên 
học tập nghiêm chỉnh, càng xuống dưới học tập 
càng qua loa, đại khái thiếu sâu sắc. Hơn nữa, việc 
đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm học tập Nghị 
quyết chưa có hiệu quả. Vậy cân thay đổi quá trình 
học tập Nghị quyết như thế nào là điều cần xác định 
một cách nghiêm túc. 

Thứ nhất, các đại biểu đi dự Đại hội phải là 
những người trực tiếp truyền đạt, phổ biến Nghị 
quyết cho các cấp. 
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Thứ hai, người đứng đầu của Đảng hoặc một Ủy 
viên Bộ Chính trị được ủy quyền truyền đạt Nghị 
quyết cho toàn dân trên phương tiện thông tin đại 
chúng sẽ tạo nên một sự thống nhất nhận thức về 
những tư tưởng, quan điềm lớn của Đại hội. 

Thứ ba, việc triên khai Nghị quyết phải được thể 
chế bằng pháp luật nhà nước. Hiện nay ngay việc 
phổ biến, tuyên truyền luật pháp còn bị coi nhẹ, luật 
pháp chưa thấm được vào dân. Đây là một khâu rất 
quan trọng cần được lưu ý hơn. 

® TS Ngô Hoan, Phó bí thư thường trực 
Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
Từ thực tế triển khai các Nghị quyết của Đảng, để 
phù hợp với tình hình hiện nay, cần thực hiện tốt 
một sô giải pháp Sau : 

Thứ nhất, đôi mới nhận thức về đưa Nghị quyết 
của Đẳng vào cuộc sống. 

Toàn Đẳng nói chung, cũng như mỗi tổ chức 
Đảng trong cả nước nói riêng đã tập trung cao độ để 
Đại hội đại biểu của Đẳng thành công tốt đẹp. Song, 
vấn đề đáng lưu ý là sau Đại hội thường nảy sinh 
tâm lý : thế là việc “đại sự” đã xong, còn việc đưa 
Nghị quyết vào cuộc sống cứ “từ từ” cũng không 
sao, vì nhiệm kỳ Đại hội dẫu sao cũng còn đăm năm 
nữa. Đây là tâm lý nấy sinh tình trạng “đầu năm 
đủng đỉnh, cuối năm vội vàng” thể hiện trong cách 
nghĩ, việc làm nhiều năm nay và tạo nên một sức } 
khá lớn gây cân trở cho việc triển khai nh quyết 
Đại hội. 

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ tháng 
đầu, quý đầu, năm đầu là sự đổi mới nhận thức và 
hành động của mỗi cán bộ, đẳng viên và toàn dân 
trong quá trình thực hiện Nghị quyết. 

Thứ hai, tạo nên phong trào cách mạng sâu rộng 
của quân chúng cả nước trong quá tinh thực hiện 
Nghị quyết của Đảng. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là ngày 
hội của quần chúng. Dù đường lối có đúng đắn tới 
mức nào nhưng thiếu phong trào cách mạng sâu 
rộng của quần chúng thực hiện nó, thì đường lối đó 
không thể đi vào cuộc sống được, cũng không thể 
đem lại sức mạnh cho nhân dân. 

Thứ ba, xác định những bước cụ thể đê đưa văn 
kiện Đại hội IX của Đẳng vào cuộc sống. 

Qua thực tiễn kinh nghiệm của những lần thực 
hiện Nghị quyết các Đại hội vừa qua có thê có 
4 bước chủ yếu sau : 
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Một là, quán triệt sâu sắc nội dung chủ yếu của 
các văn kiện Đại hội IX trong toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân. 

Hai là, các ban ngành ở Ơ trung ương làm công tác 
lý luận, tư tưởng cần cụ thể hóa văn kiện, Nghị 
quyết Đại hội, cung cấp cơ sở lý luận, luận chứng 
để tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, 
quán triệt triển khai thực hiện. 

Ba là, trên cơ sở các quyết định, quy định, quy 
chế, hướng dẫn... của các ban, ngành ở trung ương, 
các tô chức đảng, chính quyền đoàn thể cơ sở cụ thể 
hóa thành những quy chế, quy định... cho đơn vị và 
tổ chức mình, thực hiện có hiệu quả các quy định 
đó - đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống tại cơ 
quan, đơn vị, tổ chức nơi mình đang công tác. 

Bốn là, xây dựng phong trào cách mạng quần 
chúng sâu rộng thực hiện đường lối, chính sách của 
Đảng, Nhà nước cũng như những chỉ thị, hướng dẫn 
của các ban các ngành ở trung ương và qui chế, quy 
định của các tô chức đảng, chính quyền đoàn thể 
của từng đơn vị, tổ chức đảng ở cơ sở. 

e TS Lê Minh Nghĩa, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Hỗ Chí Minh. Để nâng cao chất lượng 
nghiên cứu, › quán trệt và đưa Nghị quyết của Đảng 
vào Cuộc sống cân chú trọng một số vấn đề sau : 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng nội dung tuyên 
truyền Nghị quyết. 

Việc tuyên truyền Nghị quyết đạt chất lượng cao 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều quan trọng là 
những người làm công tác nghiên cứu, quán triệt 
Nghị quyết trên cơ sở nắm vững quan điểm của 
Đảng, đi vào phong trào cách mạng của quân 
chúng, vào thực tiễn của từng ngành, từng địa 
phương, từng cơ sở, đến những mũi nhọn của mặt 
trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát hiện và trả 
lời trúng những vấn đè do cuộc sống đặt ra. 

Thứ hai, thường xuyên đôi mới hình thức và 
phương pháp tuyên truyền, quán triệt đường lỗi. 

Phương pháp lấy những điền hình tốt xuất hiện 
trong phong trào cách mạng của quần chúng để giáo 
dục quần chúng, tổ chức thi đua, phát động quân 
chúng phê bình cán bộ, đẳng viên... rất có hiệu quả. 
Mỗi cơ quan làm công tác tư tưởng cần cải tiến 
những hình thức, phương pháp hiện có và phát 
huy những hinh thức, phương pháp có hiệu quả, đi 
sâu phân tích, nghiên cứu tâm lý của các tầng lớp 
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nhân dân, tim tòi những hinh thức và phương pháp 
mới, phong phú, sinh động. 

Thứ ba, không ngừng nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ của những người làm công tác 
nghiên cứu, truyền bá Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là cần lựa chọn những 
người đủ tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, trong đó 
có tiêu chuẩn quan trọng là năng khiếu nghề nghiệp 
để làm công tác này. Cần cải cách lại chương trình, 
nội dung bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn và dài hạn. 
Cần phát hiện những tài năng, định ra các chế độ, 
chính sách phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các khâu 
lựa chọn, bôi dưỡng và sử dụng nhân tài. 

Thứ tư, cải thiện hệ thống tổ chức làm công tác 
tư tưởng ; cải tiến phong cách lãnh đạo công tác tư 
tưởng của Đăng, xây dụng nên nếp quản lý và tăng 
cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho công tác tư 
tưởng. 

Làm sao để huy động được toàn Đảng làm công 
tác tư tưởng là điều mà ai cũng nhất trí, nhưng phải 
tìm ra được những hình thức tổ chức và phương 
pháp hoạt động thích hợp cũng như cách thức bồi 
dưỡng thiết thực để có thể huy động được hàng triệu 
cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên truyền, quán 
triệt đường lối. Bên cạnh đó là kế hoạch cụ thể, bồi 
dưỡng nâng cao mặt bằng dân trí nói chung, nâng 
cao trình độ lý luận chính trị của môi cán bộ đẳng 
viên nói riêng, tạo điều kiện cho họ có khả năng tiếp 
thu và vận dụng sáng tạo Nghị quyết. 

e TS Hồ Văn Chiểu, Tổng biên tập Tạp chí 
Thông tỉn công tác tư tưởng. Đại hội IX của Đảng 
khẳng định : công tác tư tưởng, công tác lý luận của 
ta còn nhiều yếu kém, bất cập. Sự yếu kém đó thể 
hiện ngay trong việc tuyên truyền, phổ biến Nghị 
quyết của Đảng. Trong quan niệm và cách quán 
triệt Nghị quyết hiện nay vẫn mang tính “truyền 
thống” nên không tránh khỏi những thiếu sót đã 
từng gặp như : khâu biên soạn tài liệu thường “cô 
đặc” hoặc “pha loãng” các văn bản Nghị quyết nên 
có sự không ăn khớp giữa văn bản chính và tài liệu 
hướng dẫn. Khâu tập huấn báo cáo viên và truyền 
đạt của báo cáo viên đến cơ sở cũng còn nhiều yếu 
kém. Mục tiêu để “dân hiểu, dân nhớ” Nghị quyết 
quả là khó xác định. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc 
nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết IX của Đảng cần 
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phải đổi mới trước hết trong quan niệm về nhiệm vụ 
này. Để hiểu, nhớ, làm theo Nghị quyết cần phải 
phát huy sáng tạo trong.quá trình quán triệt Nghị 
quyết. Để phát huy sáng tạo, cần phải phát động tự 
do tư tưởng, tự tìm tòi Nghị quyết, chứ không phải 
__ đội từ trên xuống theo công thức : trung ương học 
7 ngày, tỉnh học 3 ngày, cơ sở học l buổi. Muốn 
vậy, quy trình phải bảo đảm : cơ sở thảo luận chính 
những Văn kiện của Đại hội, nêu lên những vấn đề 
cần tranh luận, cấp ủy (hoặc mời báo cáo viên) 
giải đáp, đề ra chương trình hành động. Các ban tư 
tưởng, tuyên huấn kiểm tra việc thực hiện tổng 
kết, nêu ra bài học, nêu gương điên hình. Tài liệu 
cũng cần có hai loại : một loại hướng dẫn giúp 
cho cấp ủy cơ sở tổ chức hội thảo, tranh luận ; một 
loại tham khảo nhằm cung cấp những tư liệu cho 
những luận điểm mới của văn kiện. Cần kết hợp 
các phương pháp sư phạm truyền thống với các 
phương pháp sư phạm hiện đại : dạy học nêu vấn đề 
và dạy học chương trình hóa. Cấp ủy phải nêu cao 
tinh thần trách nhiệm cả trong việc tổ chức quán 
triệt Nghị quyết và tổ chức chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết. 
* 
* kở 

Các đại biểu tham dự hội thảo đã phát biểu một 
cách dân chủ, hào hứng, cởi mở và sâu sắc. Qua 
những phân tích, luận giải, các đại biểu đã đi đến 
một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng và đưa Nghị quyết vào cuộc sống : 

1 - Việc tổ chức học tập, triển khai Nghị 
quyết IX của Đảng là rất cần thiết, vấn đề đặt ra là 
phải đôi mới cho phù hợp với tình hình để có hiệu 
quả cao hơn. Trong nhiệm vụ này, trách nhiệm của 
cấp ỦY, người đứng đầu cấp Ủy các cấp phải nắm 
chắc, hiểu sâu Nghị quyết và trực tiếp truyền đạt, 
chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết, không thể 
“khoán trắng” cho báo cáo viên hoặc dừng lại ở việc 
báo cáo truyền đạt Nghị quyết. 

2 - Cần đổi mới cách nghiên cứu, học tập Nghị 
quyết để khắc phục tình trạng thụ động, phát huy 
tính chủ động, sáng tạo của người học. Báo cáo viên 
phải là người thực hiện “đơn đặt hàng” của cấp ủy 
để khi truyền đạt Nghị quyết gắn được với thực tiễn 
sôi động của địa phương, đơn vị, đi vào những vấn 
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đề đang vướng mắc để người nghe liên hệ được 
Nghị quyết với thực tiễn của địa phương, tìm thấy 
hướng giải quyết và những việc cần làm. 

Truyền đạt Nghị, quyết phải bám sát vào đối 
tượng, truyền đạt ngắn gọn, cô đọng, tập trung vào 
những điểm chính để người nghe dễ hiệu, dễ nhớ, dễ 
làm, dễ tổng kết. 

Đối tượng học tập Nghị quyết ở các cơ quan 
trung ương, ngoài diện cán bộ lãnh đạo đầu ngành, 
cần đặc biệt chú ý mở rộng đến đội ngũ chuyên 
viên và các nhà báo, vì đây là những người nòng cốt 
làm công tác tham mưu, tuyên truyền triển khai, 
thực hiện Nghị quyết. Vì thế, nếu có thể được, nên 
cho các đối tượng này học trước với những yêu cầu 
thích hợp. 

Đối với đội ngũ đảng viên, các tầng lớp nhân 
dân cần có các bản tóm tắt Nghị quyết với nội dung 
được biên soạn ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Việc tô 
chức học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết bằng 
nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin, tạo thành đợt 
sinh hoạt chính trị rộng khắp, sôi nổi trong cả nước 
với khí thế mới. 

3 - Cung cấp đủ tài liệu nghiên cứu học tập, triển 
khai Nghị quyết cho cán bộ và nhân dân. Tài liệu 
nên biên soạn thành nhiều loại như dạng chuyên 
sâu, nâng cao để dùng cho cán bộ lãnh đạo, cân bộ 
nghiên cứu ; loại ngắn gọn, cô đọng. dễ nhớ, dễ làm 
dùng cho đông đảo đảng viên, quần chúng nhân 
dân. : 

4 - Cấp ủy đảng các cấp cần kiểm tra, đôn đốc 
thường xuyên VIỆC học tập Nghị quế và đưa 
Nghị quyết vào cuộc sống, liên hệ giải quyết những 
vần đề vướng mắc ở địa phương mình, ngành mình. 

5 - Mỗi cấp ủy xây dựng cho đơn vị minh 
chương: trình hành động cụ thể, phù họp. Tránh tình 
trạng cấp dưới rập khuôn chương trình hành động 
của câp trên một cách khiên cưỡng, hình thức. 

6 - Để nhanh chóng giới thiệu tinh thần Nghị 
quyết IX của Đảng đối với quần chúng nhân dân, đề 
nghị đồng chí Tông Bí thư hoặc đồng chí Trưởng 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phát biểu 
những bài đặc biệt trên Đài truyền hình và Đài phát 
thanh để định hướng thống nhất về nhận thức tư 
tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. 


NHẬT TÂN 
(Thực hiện) 
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VỀ TƯƠNG LAI 
CỦA CIIỦ NGHĨA XÃ HỘI 


HỀ kỷ XX ghi đậm trong lịch sử loài người 

những dấu ấn cực kỳ sâu sắc vừa khép lại, 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ IX của 
Đảng ta khẳng định : “Đó cũng là thế kỷ chứng kiến 
một phong trào cách mạng sâu rộng trên phạm vi 
toàn thế giới, với thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga - cuộc cách mạng vĩ đại mở ra thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã 
hội (CNXH)..., mặc dù vào thập niên cuối, CNXH 
thực hiện tạm thời lâm vào thoái trào” (D. Bước vào 
thế kỷ XXI - một thế kỷ sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi 
to lớn và sâu sắc, Báo cáo Chính trị dự báo : “CNXH 
trên thế giới, từ những bài học thành công và thất bại 
cũng như từ khát vọng và sự thức tính của các dân 
tộc, có điều kiện và khả năng tạo ra bước phát triển 
mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người 
nhất định sẽ tiến tới CNXH 0).. 

Toàn bộ các nhận định đó xác nhận và mở ra một 
tầm nhìn tổng thể, khoa học và cách mạng về thời 
đại ngày nay nói chung, CNXH nói riêng, với những 
cơ hội và thách thức mới. Điều đó không chỉ có ý 
nghĩa về phương diện khoa học và chính trị trong 
việc kiên trì, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin về quy luật tiến hóa của lịch sử loài người 
mà ở tầm nhìn rộng lớn và cấp thiết hơn trên bình 
diện thực tiễn là, biến quy luật khách quan đó thành 
hành động cách mạng trong khuôn khô những điều 
kiện và khả năng hiện thực mới ở mỗi quốc gia, dân 
tộc trên con đường tiến tới CNXH, xét trên quy mô 
toàn câu. 

Trong hệ lý luận và thực tiễn hết sức rộng lớn, 
đa diện về CNXH, hiện đang nổi bật năm luận đề 
lớn sau. 
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1. Trung thành và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin - nên tảng tư tưởng chính trị 
và động lực phát triển của chủ nghĩa xã hội 

Nhân loại đã đi gần trọn năm đầu tiên của thiên 
niên kỷ thứ III. Nghĩa là, không phải đợi tới lúc thế 
kỷ XXI điểm chuông, loài người mới chợt nhận ra 
rằng : Nhân loại “không có tương lai mà lại không 
có Mác” @). Thực tiễn 84 năm phát triển của CNXH 
hiện thực trong thế kỷ XX cho thấy, ở đâu và lúc nào 
người ta xa rời hay làm biến dạng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin thì ở đây và khi Ấy xuất hiện sự chao đảo, 
chệch choạc, con đường và tương lai phát triển của 
CNXH rơi vào bế tắc, thậm chí đổ vỡ. Cố nhiên, sự 
phát triển của thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm chứng 
lý luận, và người ta đang cố sức bấu víu vào điểm 
này để kết tội chủ nghĩa Mác - Lê-nin về những gì 
thất bại mà CNXH hiện thực vấp phải trong thể 
kỷ XX ; song, ít ai hiểu rằng, chính thực tiễn lại cho 
thấy, không gì thực tiễn hơn khi chúng ta có một lý 
thuyết khoa học và cách mạng, và tiếp tục làm cho 
nó phát triển không ngừng thông qua thực tiễn cách 
mạng. Lý thuyết khoa học và cách mạng đó, là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin - nền tảng tư tưởng chính trị và 
động lực của CNXH hiện thực, với tư cách là một hệ 
thống xã hội - chính trị, trong thế kỷ XX và XXI. 

Hơn bao giờ hết, lời dạy của C. Mác lại trở nên 
thời sự như hiện nay : “Vô sản chỉ có thể tồn tại trên 
phương diện lịch sử toàn cầu, cũng như chủ nghĩa 
cộng sản (CNCS), vốn là hành động của nó, thực tế 
cũng không thể tôn tại được, trừ sự tôn tại mang tính 


* TS. Triết học 

(1), (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ LX, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2001, tr 61 - 62, 65 

(3) G. Đê-ri-đa : Những bóng ma của Mác, Nxb Chính trị quốc 
gia - Tông cục II Bộ Quôc phòng, Hà Nội, 1994, tr 42 
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chất lịch sử toàn cầu của nó” 4. Từ thực tiễn phát 
triển của CNXH hiện thực thế kỷ XX, xét dưới mọi 
tư cách, nhìn dưới mọi mức độ, thành tựu của nó là 
hiển nhiên, không ai có thể phủ nhận được. Chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, đã - vẫn - và mãi là một học 
thuyết cách mạng và khoa học ; là nên táng sức 
mạnh tư tưởng chính trị là ngọn nguôn thắng lợi và 
động lực phát triển của CNXH hiện thực hôm qua, 
hiện nay và tất nhiên cả ngày mai. 

Nói như vậy cũng có nghĩa là nói tới sự cần thiết 
phải phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách 
sáng tạo. Trong quá khứ, sự kiên định trên lĩnh vực 
này thường được quy thành sự diễn giải máy móc 
chứ không thể nói đến sự phát triển lý luận một cách 
sáng tạo. Hiện thực tình trạng tụt hậu của lý luận và 
di hại của nó còn tôn tích tới hiện nay, một phần cơ 
bản là do thái độ đối xử và phương pháp cứng nhắc, 
giáo điều của chúng ta với chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
sinh động. Tất nhiên, không phải vì thế rồi coi lý 
luận là một điểm tựa hay một cứu cánh có thể lập tức 
giải quyết được mọi vấn đề của thực tiễn. Nhưng, 
nêu không có sự phát. triển của lý luận một cách sáng 
tạo trên cơ sở thực tiễn thì chắc chắn rằng, thực tiễn 
- cũng sẽ không thể tiến lên, dù chỉ là một bước nhỏ. 

Rất tự nhiên và may mắn rằng, sự thống nhất hữu 
cơ nội tại giữa lý luận và phương pháp của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin tự nó là một học thuyết mỡ, hàm chứa 
khả năng và tất yếu không ngừng tự đối mới, tự phát 
triển trong dòng vận động của trí tuệ loài người nói 
chung, trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
(XHCN) và xây dựng CNXH tại các nước khác nhau 
nói riêng, đã trả lời vấn đề khó khăn đó. Vấn đề là, 
những người mác xít ở mỗi nước phải vận dụng sáng 
tạo và phát triển học thuyết cách mạng và khoa học 
ấy trên tinh thần cách mạng phê phán, trong những 
điều kiện lịch sử cụ thể mà mình đang hoạt động. Đó 
cũng là con đường kiên định, bảo vệ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin một cách đúng đắn nhất, chắc chắn nhất và 
hiệu quả nhất, trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
XHCN và xây dựng CNXH hiện nay. 

2. Sự phát triển thống nhất trong đa dạng 

Nhìn lại lịch sử sinh thành và phát triển của 
CNXH mắc xít với tư cách là một học thuyết, một 
phong trào hiện thực và một chế độ xã hội, trải hơn 
một thế kỷ rưỡi qua, hoàn toàn cho phép. chúng ta 
khẳng định rằng : CNXH mang bản chất quốc tế 
nhưng lại là hiện thực diễn ra ở một quốc gia hiện 
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thực lịch sử cụ thể. Nghĩa là, sự vận động của phong 
trào XHCN tuân theo các quy luật chung một cách 
thống nhất nhưng tổn tại dưới dạng cụ thể, bị chỉ 
phối bởi các tính quy luật ở mỗi quốc gia, dân tộc do 
trình độ phát triển khác nhau về các mặt kinh tế, 
chính trị, lịch sử, xã hội... nên nó không thể không 
mang theo những hình thức, bước đới, nhịp độ khác 
nhau trong tiến trình đi lên CNXH. 

Tính thống nhất của CNXH là những thuộc tính 
chung, những đặc trưng bản chất, những quy luật 
phổ biến của CNXH phải được áp dụng chúng ở bất 
cứ quốc gia, dân tộc nào, sau khi giai cấp vô sản 
giành được chính quyên và lãnh đạo tiến hành cuộc 
cách mạng XHCN. Đó là bản chất, là nội dung của 
CNXH. Chính các quy luật phổ biến này, các thuộc 
tính chung nói lên những nội dung và điều kiện tất 
yếu phải có cho sự tồn tại, phát triển của bất cứ quốc 
gia XHCN nào, thể hiện bản chất của CNXH dù có 
được thể hiện độc đáo, sinh động ở các quốc gia 
XHCN đến đâu chăng nữa. Đó chính là tiêu chí để 
phân biệt CNXH và CNTB hay với bất kỳ thể chế xã 
hội - chính trị nào khác. Nghĩa là chỉ có những thuộc 
tính đó thì CNXH mới là nó, mới trở thành chính nó. 

Nhưng, tính thống nhất của CNXH không thể 
không tổn tại và thể hiện thông qua các hiện tượng 
lịch sử cụ thể, đa dạng. Bởi, nếu chúng ta quan niệm 
CNXH là sự thống nhất nội tại về bản chất của các 
hình thức biểu hiện của hiện thực thì một hình thức 
tôn tại nào đó của nó được gọi là dạng thức. Vì vậy, 
tính đa dạng của CNXH là những dạng thức thực 
hiện cụ thể của CNXH. Trên phương diện này, chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đã tạo ra một môi trường rộng lớn 
cho sự sáng tạo và khả năng kiếm tìm những phương 
án phát triển khác nhau của CNXH. V. I. Lê-nin đã 
nói, bước quá độ lên CNXH không thể không làm 
nảy sinh những hình thức quá độ hết sức đa dạng. 
Chính sự phát triền của những cái riêng, cái đặc thù 
của các xã hội XHCN cụ thể làm phong phú sâu sắc 
cái chung, cái phổ biến, làm cho cái chung, cái phô 
biến có sức sống hiện thực và do đó, tính thống nhất 
Không rơi Vào trừu tượng, chung chung. Bởi, không 
thể có CNXH vô hình nằm ngoài quôc gia, dân tộc ; 
chỉ có CNXH sinh thành và phát triển trong lòng 


(4). Dân theo M. Côn-sô-lô : Nhân dân I-ta-li-a quan tâm 
sâu sắc Công cuộc đối mới của Việt Nam, báo Nhân Dân, ra ngày 
22-4-2001, tr 7 
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mỗi nước, mỗi dân tộc phù hợp và được quy định bởi 
đặc điểm và hoàn cảnh ở đó mà thôi. 

Như vậy, các nước tiến lên CNXH theo bản chất 
chung một cách thống nhất, nhưng trong các điều 
kiện lịch sử cụ thể khác nhau lại có sự vận động 
thông qua các mô hình xây dựng cụ thể, các con 
đường, hinh thức và biện pháp riêng biệt khác nhau. 
Do đó, càng không thể nói tới một khuôn mẫu, mô 
hình xây dựng CNXH hay một con đường, phương 
thức duy nhất... áp đặt cho mọi quôc gia, dân tộc. 
Quá trình hình thành xã hội XHCN ở các quốc BlA, 
dân tộc được đấy mạnh một cách phong phú, sáng 
tạo và đa dạng, bảo đâm phù hợp với những nét đặc 
thù ở mỗi nước, mỗi dân tộc ; nhờ đó, các quy luật 
phổ biến có tính thống nhất về bản chất của CNXH 
càng được củng cố, càng được bổ sung một cách sâu 
sắc và chắc chắn. Hiện thực đã và đang sáng tổ một 
câu trả lời rằng, tính đa dạng của các mô hình xây 
dựng cụ thể và con đường đi lên CNXH cũng . là điêu 
kiện tự nhiên như sự vận động của cuộc sống VỚI 
muôn hình, muôn vẻ, muôn sắc màu của nó. 

3. Cải cách, đổi mới không ngừng theo nguyên 
tắc xã hội chủ nghĩa 

Xét trên bình diện thực tiến, CNXH là một phong 
trào hiện thực vận động trên cơ sở khoa học nên 
không thể không tự làm giàu thêm những tri thức 
mới, thâu thái những kinh nghiệm mới ; đồng thời 
phải thay thế, loại bỏ những kết luận, những bài học 
đã bị thực tiễn lịch sử vượt qua. V. I. Lê-nin nói : 
Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một 
cái gì đã xong xuôi hắn và bất khả xâm phạm ; trái 
lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng 
cho môn khoa học mà những người XHCN cần phải 
phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn 
trở thành lạc hậu với cuộc sống. Và Người đã cảnh 
tỉnh những ai suy nghĩ giản đơn, ảo tưởng về CNXH, 
răng : Chúng ta phải đi vào con đường thiết thực..., 
chúng ta phải thôi, không coi CNXH là một tượng 
thánh sơn màu sặc sỡ... cần làm cho tất cả phải được 
kiểm nghiệm. Theo ý nghĩa đó, cải cách, đổi mới 
chính là nhằm đáp lại đòi hỏi, yêu cầu và thách thức 
ấy trong sự phát triển về mặt lý luận của CNXH. Mặt 
khác, đưới góc độ thực tiễn thì xã hội XHCN không 
phải là một xã hội hoàn chính ngay một lúc, mà cũng 
như mọi chế độ xã hội khác, nó cần phải được xem 
xét trong sự biến đổi và cải tạo thường xuyên, như 
Ph. Ăng-ghen căn dặn ngay từ năm 1890. 
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Mặc dù trong tinh thế hiện nay, CNXH hiện thực 
có tôn thất mộtbộ phận lớn nhưng tính chất của cuộc 
đấu tranh vì lý tưởng CSCN vẫn không thay đổi. Cố 
nhiên, chúng ta không thể trở lại con đường cũ, mà 
phải đôi mới nhằm xây dựng có ý thức một hình thái 
kinh tế - xã hội mới để chấm dứt “thời tiền lịch sử 
của xã hội loài người” (tức CNTB), như C. Mác nói. 
CNXXH hiện thực phải tiếp tục đáp lại một cách xứng 
đáng với thách thức và đòi hỏi ấy của lịch sử. Nói 
cách khác, tương lai của CNXH nói chung và mỗi 
nước XHCN nói riêng, trước hết nằm trong và tùy 
thuộc vào sự thành bại của công cuộc cải cách, đối 
mới XHCN theo đúng những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin cách . mạng và Sáng tạo nhằm 
khắc phục những nhược điểm, khuyết tật mà trước 
đây, đã vấp phải. 

Kết thúc thế kỷ XX, các nước XHCN Trung 
Quốc, Việt Nam, Cu Ba... vẫn tiếp tục ốn định và 
phát triển theo mục tiêu XHCN rõ ràng là bằng, 
trong và nhờ công cuộc cải cách, đôi mới một cách 
có nguyên tắc từ suy nghĩ độc lập, sáng tạo, xuất 
phát từ chính thực tế của mình, thông qua những con 
đường, phương pháp, cách thức tiến hành phong 
phú, năng động. Như thế, những kết quả trong công 
cuộc xây dựng CNXH phụ thuộc rất lớn vào việc kết 
hợp đúng đắn tính thống nhất với tính đa dạng của 
CNXH trong sự phát triển xã hội, thông qua cải 
cách, đổi mới đúng đắn và sáng tạo. 

Rõ ràng, CNXH cân phải và nhất định tÔn tại, 
phát triên thông qua những con đường cải cách, đôi 
mới phù hợp điều kiện lịch sử cụ thê của các nước. 
Đó là một tất yếu trong xu thế vận động của CNXH 
hiện thực, ở thế kỷ XXI. 

4. Thống nhất và dấu tranh - con đường tiến 
lên hợp quy luật của chủ nghĩa xã hội 

Trong việc phân tích những vấn đề hiện nay của 
CNXH, không thể không xem xét nghiêm chỉnh, 
tỉnh táo và thực tế những vấn đề thuộc về CNTB, xét 
trong mối quan hệ tất yếu và tương tác với CNXH 
trong một thế giới chỉnh thể vừa đấu tranh vừa hòa 
hoãn, vừa hợp tác vừa phủ định nhau dưới mọi hình 
thức và mức độ ; và mặt khác, ở mức độ lớn hơn và 
sâu sắc hơn là, những vấn đề về triển vọng của cách 
mạng XHCN trong lòng các nước tư bản chủ nghĩa 
(TBCN) và sự lựa chọn con đường đó, đối với các 
nước đang phát triển. Nếu không nhận thức một cách 
rõ ràng và kiên định những vấn đề ấy thì chúng ta rất 
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dễ rơi vào cái vũng lầy tư tưởng của lý thuyết đồng 
quy (conver gency) đang cổ súy cho cái gọi là sự tập 
hợp cái tốt nhất của CNXH, cái tốt nhất của CNTB 
và cùng phát triển, tương tự như thuyết hội tụ mà các 
học giả tư sản đã tung ra cách đây không lâu và đã 
đánh lừa được không ít người nhẹ dạ hay mơ hô. 

Điều đó khác hẳn với việc thừa nhận khách quan 
răng, tất cả những gì do CNTB tạo ra : khoa học - kỹ 
thuật, kinh tế tri thức, sự điều chỉnh chiến lược xã 
hội của nó... có thể dẫn tới sự dồn nén tiềm năng 
phản kháng xã hội nào đó, nhưng việc chuyển trực 
tiếp sự phản kháng ấy thành cách mạng XHCN thì 
dường như ít có khả năng hơn, do vấp phải không ít 
khó khăn. Mặt khác, sự thất bại của CNXH hiện thực 
vào cuối thế kỷ XX ở Liên Xô và Đông Âu quả là đã 
làm suy yếu đáng lo ngại tính hấp dẫn của tấm 
gương XHCN ; khiến cho hoạt động của các Đảng 
Cộng sản ở các nước TBCN đã trở nên phức tạp, khó 
khăn hơn. 

Có thể nói, trình độ phát triên kinh tế mà CNTB 
tạo ra, phương pháp điều khiển xã hội cần thiết đã và 
đang cho phép nó tránh được hoặc chí ít hạn chế tới 
mức có lợi cho nó trước sự gia tăng bất mãn và phản 
kháng nó, đem lại cho nó những vũ khí mới để thực 
hiện mưu đồ “diễn biến hòa bình” nhằm tiêu diệt 
CNXH. Cuộc cải tổ cơ cấu của CNTB trên cơ sở 
những thành tựu khoa học - kỹ thuật đang làm khó 
khăn thêm cho các hoạt động của phong trào công 
nhân có tổ chức vốn đã rất khó khăn, trở nên bị thu 
hẹp ảnh hướng ngay trên cả những nơi mà trước đây 
nó đã gây được sự tác động to lớn. Những giá trị và 
lý tưởng của CNXH, tâm trạng chống CNTB vẫn 
đang tiếp tục sống trong ý thức tư tưởng của những 
người lao động, song hành vị của họ trên vũ đài 
chính trị - xã hội lại có nguy cơ bị thu hẹp đã ảnh 
hưởng to lớn và sâu sắc tới việc thực hiện những lý 
tưởng và giá trị XHCN bằng một “bước ngoặt hoàn 
toàn” về chế độ xã hội - chính trị. Việc duy trì và 
tăng cường các “khối”, nhất là khi khối Liên Xô và 
Đông Âu tan vỡ vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, 
sự đẩy mạnh liên kết về kinh tế dưới các “liên minh” 
trong thế giới TBCN đã trực tiếp hạn chế khả năng 
cách mạng giành thắng lợi trong một thời gian rút 
ngắn như trước đây, v.v... Đó là những nguy cơ đồng 
thời là những thách thức to lớn mà CNXH phải 
đương đầu, không thể mơ hồ. Ở đây, cách xem xét 
của C. Mác và V. I. Lê-nin đối với CNTB dưới hai 
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khía cạnh “... một xã hội và một sự tiến bộ nhất định, 
tức là : xã hội TBCN và sự tiến bộ TBCN”, càng 
đáng để chúng ta suy ngẫm. Xét theo ý nghĩa đó, rõ 
ràng, CNXH trên con đường phát triển của mình, 
không thể không xem CNTEB vừa là một đối tác 
vừa là một đối trọng, trong bước phủ định tất yếu đối 
VỚI nó. 

Ở khu vực các nước đang phát triển, chưa bao giờ 
như hiện nay, đang diễn ra những thay đối hết sức 
sâu sắc trong hoàn cảnh khách quan. Cuộc cách 
mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, giai 
câp công nhân theo đó không ngừng trưởng thành, 
tính đa biến thể của những con đường phát triển đối 
với các nước này và vân đề lựa chọn con đường nào 
là tối ưu vẫn chưa được giải quyết tốt nhất. Trong khi 
đó, những triển Vọng ‹ của tiến bộ xã hội thế giới nói 
chung lại lệ thuộc phần lớn vào sự tiếp tục lựa chọn 
con đường phát triển CNXH của các nước này. Nói 
cụ thể, đó chính là một tiềm năng, một hướng phát 
triển quan trọng của CNXH ở thế kỷ XXI. Đúng như 
một nhà chính trị người I-ta-Ìi-a, ông Ô. Di-li-béc-tô, 
nói : “Tất cả mọi người cộng sản và mọi người dân 
chủ trên toàn thế giới ngày nay, trong mỗi nước cũng 
như trong tập thể phải suy nghĩ vê giai đoạn mới 
được mở ra từ 1989 để làm sao có thể đưa ra được 
những câu trả lời mới cho các vấn đề mới đang đặt 
ra trước chúng ta... Các vấn đề này phải được đề cập 
với một sự đào sâu cần thiết trước hết là ở cái may 
mắn thay hiện vẫn còn một hệ thống dựa trên cơ sở 
các ý tưởng XHCN” 6°), 

Thế giới đang bước vào một giai đoạn lịch sử đối 
thoại lấn át và thay dần cho đối đầu giữa các hệ 
thống xã hội đối lập ; song chính điều đó, rất dễ làm 
người ta rơi vào những ảo tưởng mới về một thế giới 
không còn mâu thuẫn. Đặc biệt nguy hại là kiểu suy 
diễn giản đơn về sự nhất thể hóa thế giới trên phương 
diện kinh tế thì cuộc đấu tranh chính trị và hệ tư 
tưởng trên vũ đài lịch sử thế giới theo đó đang “tất 
dàn”. Nhưng kỳ thực, tính chất và nội dung cuộc đấu 
tranh giữa CNTB với CNXH vẫn không hê thay đôi, 
nếu sự thay đổi có thật ở đây thì chỉ là hình thức, 
trật tự và mức độ của nó mà thôi. Nói cách khác, 
CNTB vẫn không vẫn không hè thay đổi bản chất, 
nhăm tiêu diệt CNXH bằng “diễn biến hòa bình”, 


(5) Lời chào mừng Đại hội VIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996, tr 89 - 90 
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“chiến thắng không cần chiến tranh” thì càng rõ 
ràng, CNXH “thay thế CNTB” là quy luật và không 
thể có chuyện CNXH "từ bỏ ý đồ cách mạng”; 
như ai đó nói. Đó là tất yếu. Đúng như Víc-to Côn 
(Ác-hen-ti-na) nhận định : “... Cùng với cuộc khủng 
hoảng của CNTB thì thực tế cũng là cuộc khủng 
hoảng của CNXH và vì thế... cách mạng là cần thiết 
hơn bao giờ hết” (), 

Sự vững vàng vượt qua cơn “động đất lịch sử” 
của CNXH ở các nước XHCN Trung Quốc, Việt 
Nam, Cu Ba... trong thế kỷ XX, đã mở ra chân trời 
rộng lớn cho các quốc gia sau khi giành được độc lập 
và thường lựa chọn con đường đưa đất nước phát 
triển theo định hướng XHCN ; mặt khác, càng cho 
thấy, việc xử lý mối quan hệ giữa CNXH và CNTB 
trong bước phủ định biện chứng CNTB là đúng đắn 
và hiệu quả. Có thể nói, sự nỗ lực này là một đóng 
góp quý báu vào sự phát triển của CNXH khoa học, 
ở những thập kỷ cuối cùng đầy giông bão của thế 
kỷ XX, cần được giữ gìn và cổ vũ hơn nữa trong thế 
kỷ XXI. Nói như A. Rê-ben-lô (Bra-xin) : : “Điều. đó 
chứng minh tính thời đại, tính tất yếu và sức sống 
của CNXH trong thời đại ngày nay” Ó), 

%. Chủ động hội nhập 

Việc dự đoán sự phát triển ở thời đại chúng ta là 
hết sức khó khăn. Vì sao vậy ? Vì chưa bao giờ như 
hiện nay, nhân loại đang sống trong một thời kỳ lịch 
sử hàm chứa và thể hiện tính chất phát triển rút ngắn 
và khả năng phát triển ngắn hạn hết sức mới mẻ. 

Không những vậy, cũng chưa bao giờ như hiện 
nay, trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa về kinh 
tế, nhân loại đang sống giữa thời kỳ hàm chứa những 
con đường phát triển hết sức đa dạng. Các nước đã 
bứt phá lên được, dù ở mức độ nào cũng đều cho 
thấy, họ đã tìm ra được mô thức phát triển riêng cho 
mình và biết xuất phát từ những giải pháp độc đáo đề 
đi lên. Điều đó thực sự đang mở ra triển vọng về sự 
phát triển hoặc tuần tự hoặc nháy vọt lên CNXH đối 
với các nước ở mọi trình độ khác nhau. 

Quốc tế hóa, toàn cầu hóa về kinh tế hiện nay 
đang là một xu thế khách quan của thế giới đương 
đại. CNTB đã và đang tận dụng cơ hội này nhằm 
toan tính mưu đồ thống trị toàn cầu mà thủ đoạn 
“diễn biến hòa bình”, với những “con ngựa gỗ thành 
Tơ-roa” hay chiến thuật “vượt trên ngăn chặn” của 
nó hiện nay đối với các nước khác, nhất là các nước 
XHCN là một bằng chứng hùng hồn. Kỳ thực, vấn 
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đề này không năm ngoài sự tiên liệu của C. Mác và 
Ph. Ăng- -ghen ngay từ những năm 1847 - 1848, 
rằng : “Giai câp tư sản xâm lấn khắp toàn cầu” ; “nó 
buộc tất cả các dân tộc phải thực hành hinh thức 
sản xuất tư sản, nếu không sẽ bị tiêu diệt ; nó buộc 
tất cả các dân tộc phải du nhập cái gọi là văn minh, 
nghĩa là phải trở thành tư sản. Nói tóm lại, nó tạo ra 
cho nó một thế giới theo hình ảnh của nó” (8. Chúng 
ta cần phải tỉnh táo thấy rõ âm mưu toàn cầu hóa 
TBCN hiện nay. Nhưng vấn đề không đơn giản dừng 
lại ở chỗ, xem “toàn cầu hóa TBCN là kẻ thù của 
chúng ta” tuy hết sức đúng đắn, như M. Côn-sô-lô 
(I-ta-li-a) nói, mà chính từ xu thế có tính khách quan 
này đã và đang gợi ý suy ngẫm cho những người 
cộng sản về vẫn đề cực kỳ to lớn và hệ trọng : Đó là 
toàn câu hóa XHCN trong tương lai phát triển của 
nhân loại. 

Diện mạo của thế giới mới như thế nào, có thể 
nói một phần quyết định phụ thuộc vào nỗ lực chung 
của các nước XHCN và phong trào phát triển của 
CNXH trong tiến trình chủ động hội nhập thế giới 
nhằm chống lại toàn cầu hóa của CNTB. Bởi lẽ, tất 
cả những tiền đề bảo đảm cho sứ mệnh trọng đại đó 
đã được thế giới tạo ra, đúng như C. Mác dự báo vào 
những năm 1845 - 1846 : “CNCS chỉ có thể có được 
một cách kinh nghiệm như là hành động “tức khắc” 
và đồng thời của những dân tộc chiếm địa vị thống 
trị, điều này lại giả định phải có sự phát triển phổ 
biến của lực lượng sản xuất và của sự giao tiếp có 
tính thể giới gắn liền với CNCS” ®). Thực sự đây là 
một cơ hội đồng thời cũng là một thách thức về triển 
vọng của CNXH hiện nay. 

Sự phát triển của nhân loại tất yếu là CNXH. Xét 
từ chiều sâu bản chất của nó, CNXH chính là một 
hình thái phát triển của văn hóa. C. Mắc nói, “CNCS 
coi như chủ nghĩa tự nhiên hoàn bị, = chủ nghĩa nhân 
đạo”. Điều này không hề mâu thuẫn với những quan 
điểm hiện đại, mà trái lại, là một sự thống nhất tuyệt 
vời trong cách nhận thức và hành động của các nước 
XHCN trên con đường phát triển hướng tới con 
người, vì con người và cho con người một cách hợp 
quy luật trong đời sống hiện thực của mình. C 


(6) Sdd, tr 130 

(7). Sdd. tr 134 

(8), (9) C. Mác-Ph. Ăng-ghen : Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà Nọi, 
1980, t Ï, tr 545 - 546, 297 
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THỊÍ( HIÊM ĐỊNH HƯỚNG CÔN BẰNG 
UÀ HIÊI! 01lÁ TR0M@ CHĂM SÚC, 
BẢ0 UỆ SIÍ( KHE NHÂM DÁN 


PHAM MANH HÙNG “ 


ỘI nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành 
H:-: ương Đảng khóa VII đã ra 
Nghị quyết về những vấn đề cấp bách 
trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
nhân dân. Quan điểm cơ bản xuyên suốt 
Nghị quyết : Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi 
con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Đâu tư cho sức khỏe chính là đầu tư 
cho phát triển kinh tế. Phấn đấu để mọi người 
đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe (CSSK). 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 
và Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân 
dân giai đoạn 2001 - 2010, trong đó có định 
hướng công bằng và hiệu quả trong CSSK, 
chúng ta cần xác định ba vấn đề mấu chốt. Đó là 
đặc trưng cơ bản của mô hình y tế Việt Nam:; 
các nguôn lực tài chính dành cho y tế và vị trí 
của mỗi nguôn lực ; các cách phân bổ nguồn lực 
tài chính trong ngành y tế. 

1- Xây dựng mô hình y tế Việt Nam. 

Khi nói tới ngành y tế Việt Nam, một số 
chuyên gia về chiến lược y tế (trong đó có 
chuyên gia Thụy Điên) đã nêu 2 nhận xét. 
Thứ nhất, hình như ở Việt Nam, các nhà lãnh 
đạo ngành y tế nghĩ một cách đơn giản là khi 
chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế bao cấp và kế 
hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường thì 
đương nhiên Việt Nam sẽ có một nên kinh tế y tế 
thị trường. Thứ hai, hình như ở Việt Nam có một 
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suy nghĩ cho rằng hế đời sống 
nhân dân được cải thiện do nên 
kinh tế tăng trưởng thì người dân 
sẽ tự động bỏ tiền để chăm lo sức 
khỏe của họ và nhà nước sẽ rảnh 
tay đối với công tác CSSK. 

Từ hai nhận xét trên, các 
chuyên gia đã khuyên chúng ta : 
để bảo đảm được định hướng 
công bằng và hiệu quả trong 
CSSK cần xác định được mô 
hình y tế, trong đó điểm quan 
trọng là xác định nền y tế công (y tế nhà nước) 
hay nền y tế tư nhân sẽ đóng vai trò chủ đạo. 

Khi nghiên cứu nên y tế của các nước tư bản, 
chúng ta có thể thấy tất cả các nước này không 
có chung một mô hình y tế, mà trái lại rất đa 
dạng và tùy thuộc chiến lược y tế của mỗi nước. 
Các mô hình y tế có thể sắp xếp thành một dãy 
phổ có 2 cực đại diện. Một cực là mô hình của 
các nước Bắc Âu lấy y tế công làm chính và một 
cực là mô hình của nước Mỹ lấy y tế tư nhân làm 
nòng cốt. Điểm khác biệt cốt lõi của hai mô hình 
mang tính chất cực này là ở chỗ nền y tế có đặt 
ra công bằng là mục đích bảo đảm chính 
không ? Trong khi nên y tế các nước Bắc Âu rất 
coi trọng mục đích công bằng, thì nền y tế của 
nước Mỹ mục đích này lại mờ nhạt. Do đó, việc 
khẳng định mô hình y tế chính là một việc làm 
hết sức cần thiết để đạt mục đích của nền y tế. 

Bản chất xã hội chủ nghĩa của nền y tế 
Việt Nam được thể hiện rõ nét nhất ở chỗ chúng 
ta phần đầu thực hiện sự công bằng trong CSSK. 
Cần khẳng định mô hình y tế của nước ta như thể 
nào để đạt được mục đích đó. Hiện nay chúng ta 
đang đứng trước ngã tư đường với 4 khả năng : 
Thứ nhất là quay trở lại nền y tế bao cấp như thời 
kỳ trước đây ; Thứ hai là phát triển ð ạt y tế tư 
nhân theo hướng dân lập hóa nền y tế ; Thứ ba 
là phát triển 50% y tế công và 50% y tế tư nhân ; 


* GS, TS KH, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế 
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Thứ tư là lẫy y tế công làm chủ đạo và phát triển 
từng bước y tế tư nhân một cách hợp lý. Mỗi khả 
năng đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của 
nó, nhưng ở vào thời điểm hiện nay, chúng ta 
nên lấy khả năng thứ tư để xây dựng mô hình y tế 
Việt Nam. Vậy, vì sao chúng ta lựa chọn khả 
năng thứ tư ? 

Một là, khi lấy y tế công làm chủ đạo thì 
Nhà nước mới có thể nắm trong tay nguồn 
nhân lực y tế, đặc biệt là y tế cơ sở (tuyến huyện, 
tuyến xã và thôn, bản). Nếu Nhà nước không 
nắm nguồn lực của y tế cơ sở thì các thế lực khác 
sẽ tổ chức và chỉ đạo nguồn nhân lực này và lúc 
đó chúng ta sẽ mất đi một phần chân để chính trị 
Ở CƠ SỞ. 

Hai là lấy y tế công làm chủ đạo thì 
Nhà nước mới dành một khoản kinh phí chiếm 
một tỷ lệ thích đáng trong tổng thể chỉ tiêu y tế 
để thực hiện công tác CSSK và mới chủ động 
điều chỉnh kinh phí cho vùng nghèo, người 
nghèo và các đối tượng chính sách để thực hiện 
công bằng trong CSSK. 

Ba là, bản chất của hoạt động y tế là nhân 
đạo, nếu không lấy y tế công mà lấy y tế tư nhân 
làm chủ đạo thì khó lòng quản lý và thúc đấy 
tính nhân đạo trong ngành y tế, đặc biệt là việc 
kiểm soát những vấn đề liên quan đến y đức dù 
cho nhà nước có một đội ngũ thanh tra y tế hùng 
hậu (cần hiểu khái niệm y đức ở đây một cách 
toàn diện chứ không, chì trong phạm vi ứng xử). 

Bốn là, chỉ có nền y tế công mới tập trung 
được nhân lực, vật lực và tài lực để giải quyết 
những vấn đề bức bách, cấp thiết của các vụ dịch 
hoặc những hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra. 

Năm là, nền y tế công làm chủ đạo sẽ hoạch 
định phương hướng phát triển kỹ thuật y tế. 
Trong khi đó y tế tư nhân do chạy theo lợi nhuận 
nên có thể dẫn đến hai khuynh hướng, hoặc là 
chỉ chú trọng đến kỹ thuật cao với giá thành đắt 
mà người nghèo không tiếp cận được, hoặc là chỉ 
dừng lại ở những kỹ thuật tầm thường để thu tiền 
trước mắt mà không phát triển những kỹ thuật 
hiện đại. 
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Sáu là, chỉ khi nền y tế công giữ vai trò chủ 
đạo thi chúng ta mới có một nên y tế toàn diện 
với cơ câu thích hợp giữa các chuyên ngành (y tế 
dự phòng và khám chữa bệnh, y học cô truyền và 
y học hiện đại, chăm sóc sức khỏe ban đầu và 
y tế chuyên sâu...). Y tế tư nhân với mục đích 
chính là lợi nhuận chỉ quan tâm tới các chuyên 
ngành nào có sức mua lớn (tức là có yêu cầu cao) 
chứ không đặt vấn đề phát triển các chuyên 
ngành theo nhu cầu. Chắc chắn là các chuyên 
ngành như lao, phong, tâm thần, vệ sinh phòng 
dịch, tiêm chủng mở rộng... tuy có nhu cầu lớn 
nhưng lợi nhuận thấp sẽ không được y tế tư nhân 
quan tâm phát triển, 

2- Các nguôn lực tài chính dành cho y tế và 
vị trí của mỗi nguôn lực. 

Nhìn chung nền y tế của các nước đều có 
4 nguôn lực tài chính : Ngân sách nhà nước 
(NSNN, chủ yếu từ thuế) ; Bảo hiểm y tế (BHYT 
bắt buộc, BHYT tự nguyện, BHYT cho người 
nghèo) ; viện phí ; viện trợ và vốn Vay. 

Ngân sách nhà nước có ưu điểm là bảo đảm 
cho sự duy trì nhân lực của ngành y tế, dễ 
điều hòa (điều hòa từ vùng giàu sang vùng 
nghèo, điều hòa khi có việc khẩn cấp như dịch 
bệnh, thiên tai). 

Bảo hiểm y tế là sự tích lũy của cả một tập thể 
cộng đông bao gôm cả người khỏe lẫn người ốm 
để chỉ trả cho việc khám chữa bệnh. Đối với mỗi 
cá nhân đó là sự tích lũy của thời gian khỏe để 
dành cho thời gian ốm. Vì vậy BHYT mang tính 
cộng đồng rõ rệt. So với NSNN, BHYT bị giới 
hạn trong phân bố sử dụng (tức là những người 
chưa có khả năng tham gia BHYT thì cũng 
không được quỹ này hỗ trợ trong CSSK). 

Viện phí là số tiền mà người bệnh hoặc 
gia đình người bệnh phải bổ ra khi ốm đau. 
Trong thời gian qua, viện phí là một biện pháp 
tình thế góp phần giảm bớt khó khăn do thiếu 
kinh phí cho công tác khám chữa bệnh. Nhưng 
xét về lâu dài chúng ta không nên coi viện phí 
là một nguồn lực chủ yếu cho chi phí y tế, 
bởi vị viện phí sẽ làm cho người nghèo càng 
nghèo hơn. 
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Viện trợ và vốn vay là khoản kinh phí không 
ổn định vì phải phụ thuộc vào thái độ chính trị 
của các nhà tài trợ. Việc sử dụng nguôn lực này 
cho. các hoạt động y tế cũng phụ thuộc vào ý 
muốn của họ. 

Từ các nội dung đã phân tích trên đây, chúng 
ta có thể khẳng định chỉ có NSNN là nguồn kinh 
phí ổn định, dễ điều hòa nhất để thực hiện được 
định hướng công bằng và hiệu quả trong CSSK, 
phát huy bản chất ưu việt của nên y tế xã hội chủ 
nghĩa. Để bảo đảm cho mục đích công bằng 
được thực hiện một cách chắc chắn thì nguôn tài 
chính chủ yếu của y tế Việt Nam phải do NSNN 
cấp. Nói như thế không có nghĩa là toàn bộ chỉ 
tiêu y tế sẽ do NSNN bảo đảm, nhưng ngân sách 
do nhà nước cấp phải chiếm phần chủ yếu trong 
tông chi tiêu y tế. Ngoài nguôn ngân sách do nhà 
nước cấp, chúng ta hết sức coi trọng BHYT và 
phải phát triển BHYT theo hướng thực hiện 
BHYT bắt buộc toàn dân. Viện phí cũng là một 
nguồn tài chính y tế, nhưng không thể lấy đó là 
nguồn tài chính chủ yếu nếu chúng ta muốn thực 
hiện một nên y tế công bằng. 

3- Phương thức phân bổ các nguôn lực 
trong ÿy tế, 

Hiện nay có 3 cách phân bổ nguồn lực tài 
chính dành cho y tế. Phân bô nguôn lực theo 
địa lý có thể được tính theo nhu cầu bằng cách 
lượng định số dân cư được cung cấp các dịch vụ 
y tế, gánh nặng bệnh tật mà các nhóm dân cư 
thường mắc, đồng thời xem xét các điều kiện cụ 
thể của từng khu vực. Phân bổ nguồn lực theo 
dân số là dựa theo số dân mà không cần tính đến 
sự khác biệt về nhu cầu. Phân bổ nguồn lực theo 
yêu cầu là thể hiện sức mua trên thị trường 
thương mại đối với các dịch vụ y tế. 

Mục đích công bằng được bảo đảm cũng phụ 
thuộc vào cách phân bổ nguôn tài chính. Phân bổ 
theo yêu cầu tức là phân bố dựa trên sức mua 
dịch vụ y tế hay nói cách khác là dựa vào khả 
năng chỉ trả của người mua dịch vụ y tế, thì 
không bao giờ có công bằng trong CSSK. Lễ 
hiển nhiên là người giàu và vùng giàu sẽ có sức 
mua lớn hơn người nghèo và vùng nghèo. Như 
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VậY, phân bổ theo yêu cầu là đồng nghĩa với việc 
dồn tài chính y tế cho vùng giàu và người giàu. 
Phân bổ theo dân số tuy có tiến bộ hơn phân bô 
theo yêu cầu, nhưng vẫn không thể đạt được mục 
đích công bằng vì thành thị (nhiều dân hơn) sẽ 
được phân bổ tài chính nhiều hơn so với miền 
núi, vùng sâu, vùng xa (ít dân hơn). 

Hiện tại cách phân bổ nguôn lực tài chính 
mới chỉ tính đến nguồn lực tài chính công 
(NSNN) mà chưa tính đến các nguồn lực tài 
chính khác. Sự phân bổ nguồn lực tài chính công 
của ta dựa trên cả 2 cách phân bổ theo nhu cầu 
và theo dân số (chủ yếu là theo dân số và có 
dùng hệ số để giải quyết việc ưu tiên cho miền 
núi, hải đảo, có sử dụng kinh phí của các chương 
trình mục tiêu quốc gia để tập trung một phần 
ngân sách cho một số vùng sinh thái đặc biệt...). 
Nhưng trên một số phương diện và ở một số nơi, 
mô hình phân bổ ngân sách có xu thế chuyển dần 
sang cách phân bổ theo yêu cầu. Chắng hạn, 
một giường bệnh của các bệnh viện Hà Nội và 
TP Hồ Chí Minh được cấp từ nguồn NSNN số 
tiền giống như một giường bệnh ở các tỉnh khác 
trong khi lượng tiền viện phí và BHYT ở Hà Nội 
và TP Hồ Chí Minh cao hơn gấp nhiều lần so với 
các tỉnh khác. Từ cơ sở đó, chúng ta nhận thấy 
khá rõ mục tiêu đưa ra cho ngành y tế Việt Nam 
là trong phân bổ nguôn lực tài chính phải tính 
đến tổng thể các nguôn lực tài chính mà ta hiện 
có, chứ không thể chỉ nghĩ đến ngân sách do nhà 
nước cấp và phải chuyển dần việc phân bổ các 
nguôn lực tài chính hiện có theo hướng phân bồ 
theo nhu câu của người sử dụng. ' 

Nhận thức đúng và giải quyết tốt ba 
vấn đề mấu chốt trên đây sẽ góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng về : “Phát triển sự nghiệp chăm sóc và 
bảo vệ sức khỏe nhân dân” Œ) ; giữ vững và 
phát huy bản chất tốt đẹp của nền y tẾ nước ta 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Cì 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị 
quôc gia, Ha Nội, 2001, tr 213 
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PHÁT TIÊN 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
ĐẦU THẾ KÝ XXI 


VŨ VĂN TẢO * 


trí tuệ con người giữ vai trò quyết. định hơn 

bao giờ hết trong sự phát triên, với các xu 
thế : toàn câu hóa, kinh tế tri thức, công nghệ cao, 
nhất là công nghệ thông tin. 

Những xu thế này là thời cơ lớn tạo điều kiện cho 
nước ta có thể vận dụng sáng tạo nhiều ý tưởng trỉ 
thức và công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực nội 
sinh, đi thắng vào những ngành kinh tế tri thức, với 
quy mô ngày càng lớn hơn, với tốc độ ngày càng 
nhanh hơn, thực sự “đi tắt đón đầu” để hoàn thành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những xu thế này 
cũng là một thách thức lớn có thể làm cho khoảng 
cách giữa nước ta và các nước phát triển trước ta còn 
gia tăng hơn nữa. Thời cơ và thách thức không chỉ 
về mặt kinh tế, mà cả về văn hóa, Xã hội. Thực chất, 
đó là thời cơ và thách thức vê yếu tố con người, về 
nguồn nhân lực, đặc biệt về nẵng lực trí tuệ và ý ý chí 
vững bên của con người, của cộng đông và của 
toàn xã hội ta để thực hiện thành công công 
nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa, phát triển từng 
bước kinh tế trí thức, để hạ quyết tâm sắt đá xóa 
bỏ nghèo nàn lạc hậu, rút ngắn khoảng cách so 
với những nước phát triển trước ta, vươn lên 
“sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. 

Để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, cần 
phải tiếp tục đôi mới, chấn hưng và hiện đại hóa giáo 
dục, làm cho nên giáo dục hiện nay thực sự trở thành 
một nền giáo dục của dân, vì dân, do dân, không 
những tiếp tục thực hiện khẩu hiệu “ai cũng được 
học hành” mà còn nâng lên mức cao hơn, “mọi 
người đi học, học thường xuyên, học suốt đời”, 
nhằm “phát triển nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tỉnh 
thân của toàn dân tộc” °, 


C z ta đã bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ mà 
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Ngay từ đầu thập kỷ này của thế kỷ XXI, mục 
tiêu đề ra chẳng những phải hoàn thành vê cơ bản 
phô cập giáo dục trung học sớm hơn dự kiến (dự 
kiến phổ cập trung học cơ sở vào năm 2010, phổ cập 
toàn bậc trung học vào năm 2020) mà còn phải đông 
thời thực hiện giáo dục đại học đại chúng. Tiêu ¬ 
quốc tế hiện Tay của “đại học đại chúng” là : 
người từ l8 đến 22 tuổi vào học các dạng của đại TẠI 
phải chiếm từ 15% dân số trở lên ở độ tuổi này. Các 
nước phát triển, một số nước trong khối ASEAN 
dưới 15%, là “đại học cho số ít, đại học tinh hoa”. Tỷ 
lệ này hiện nay khoảng 8% ở nước ta. Trên 50% là 
“đại học phô cập” gồm một số nước ở Bắc Mỹ, 
Bắc Âu và Tây Âu, Hàn Quốc v.v.. Đây là một thách 
thức mà nước ta nhất định phải tìm cách vượt qua, 
vừa bảo đảm quy mô, vừa bảo đảm chất lượng, mới 
có đủ nhiều nhân lực và nhân tài để hướng tới kinh tế 
trị thức. 

Thách thức của giáo dục đại học nước ta, nhất là 
trong 5 năm vừa qua, là áp lực đòi hỏi đại học ngày 
càng mạnh mề ; trong khi đó điều kiện đầu tư cho 
đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất - kỹ thuật không 
tăng kịp với yêu cầu mở rộng quy mô ; đông thời thị 
trường lao động chưa có nhiều khả năng thu nhận 
được một số lượng ngày càng lớn người tốt nghiệp 
đại học, cho nên chất lượng đào tạo không được bảo 
đảm, hiệu quả đào tạo thấp. 

Mặc dù chúng ta đã tăng cường các biện pháp 
về đa dạng hóa và xã hội hóa giáo dục đại học, đã có 
chủ trương phân luộng học sinh phố thông cuối cấp 
trung học cơ SỞ và trung học phô thông, mở rộng dạy 
nghề, điều chỉnh tốc độ tăng quy mô tuyên sinh, phê 
phán “hinh thấp ngược về nhân lực”, tư tưởng 

“chuộng bằng cấp, chỉ thích học đại học” v.v., mọi 
người đều thấy các kết quả thu nhận được ban đầu 
còn chưa nhiều, kể cả trong vài năm tới. Số thí sinh 
đăng ký thi đại học vẫn tăng và còn tiếp tục tăng, đặc 
biệt là vấn chưa thấy rõ hướng giải quyết cơ bản, 
bên vững và hữu hiệu cho bài toán quy mô - chất 
lượng - hiệu quả giáo dục đại học trong điều kiện 
hạn chế nguôn lực, việc làm hướng tới kinh tế tri thức. 


*®GS. 

{) Xem : “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc. tiếp tục đôi mới, 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, '` Tạp chí Cộng sản, số 4 (2-2001) 
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Không thể đợi đến khi đủ đầu tư cho đại học, việc 
làm cho người tốt nghiệp đại học, mới tăng quy mô 
đào tạo đại học. Trong khi đó, nhiều ý ỹ kiến cho rằng, 
chính nhân lực đại học, phát triển phù hợp với những 
nhu cầu mới của kinh tê - xã hội, sẽ là lực lượng đầy 
sức sống dân dắt toàn đội ngũ nhân lực để sáng tạo, 
tăng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra nhiều 
nguồn lực mới, nhiều việc làm mới, phục vụ đắc lực 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp cận 
kinh tế tri thức. 

Các nước phát triển trước chúng ta cũng đều đã 
vấp phải vấn đề “bùng nô số học sinh đại học”, trải 
qua một thời kỳ phát triển quy mô đại học rất mạnh 
để chuyển sang một trạng thái ôn định mới, với 
những triển vọng mới (từ đại học tinh hoa sang đại 
học đại chúng). Ơ những bước chuyển này, dễ xảy ra 
“khủng hoàng”. Thí dụ ở Pháp và Tây Âu năm 1968, 
thanh niên, sinh viên “xuông đường” đòi mở thêm 
nhiêu chỗ học đại học. Chính trong quá trình “bùng 
nổ số học sinh đại học”, đã này sinh nhiều “đảo lộn”. 
Có những “đảo lộn” để cho ra đời những nhân tố 
mới, cần được nâng đỡ, trân trọng và có những “đảo 
lộn” gây ra những tiêu cực mới cân phải kiên quyết 
xóa bỏ. 


Chủ động thực hiện sự dịch chuyển sang đại 


học đại chúng. 

Chấp nhận chuyên Sang đại học đại chúng, với 
những bài học và xu thế trên thế giới, với những hiểu 
biết và kinh nghiệm từ thực tiễn nước ta, kể cả phát 
huy truyền thống hiếu học, quý trọng hiền tài của 
dân tộc ta, chúng ta có khả năng chủ động chuẩn bị 
những tiền đề và kế hoạch hành động đề việc chuyển 
dịch tất yếu này sẽ diễn ra thuận lợi, không những 
cho giáo dục đại học mà còn cho cả hệ thống giáo 
dục quốc dân trong thế kỷ XXI. Ngày nay động thái 
của giáo dục đại học cùng với động thái kinh tẾ - xã 


hội là những căn cứ xuất phát rất cơ bản để thiết kế 


một hệ thống giáo dục phô thông, giáo dục chu yên 
nghiệp năng động, thích ứng với những chuyển biến 
rất nhanh của xã hội, của thời đại. 

Có bốn nguyên nhân quan trọng của áp lực đòi 
học đại học : 

Thứ nhất, các yếu tố mới về kinh tế, công 
nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa như : công 
nghệ hiện đại nhập, công nghệ cao, công nghệ thông 
tin, hội nhập và cạnh tranh trong kinh tế quôc tẾ, 
phát triển kinh tế thị trường theo hướng kinh tế tri 
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thức v.v.. cũng như những tiến bộ rất nhanh của tri 
thức... thúc đây quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
làm thay đổi mạnh cơ cấu và trình độ của nhân lực, 
đặc biệt nhân lực đại học. Ngày càng nhiều ngành 
nghê cũ sẽ mắt đi, ngành nghề mới sẽ phát triển, nhu 
cầu xuất khẩu lao động có tay nghề ngày một tăng, 
dẫn đến những, biến động đáng . kể vê nhân lực cả 
chất lượng và số lượng. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, 

hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học để đào tạo 
nhân lực với chất lượng mới đi đôi với bôi dưỡng, 
đào tạo lại, tất cả đều tiến hành với quy mô lớn, tốc 
độ nhanh, trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội. 

Thứ hai, nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học : 
trung học cơ sở sẽ hoàn thành phô cập ở : thành phố, 
đô thị, vùng kinh tế phát triển vào năm 2005, 
tỷ lệ học sinh trong độ tuổi vào trung học phô thông 
từ 38% năm 2000 sẽ lên đến 50% năm 2010 và sẽ 
cao hơn ở những khu vực nói trên. Số học sinh tốt 
nghiệp trung học phổ thông và số học sinh 
muốn tiếp tục vào đại học sẽ nhiêu lên nhanh. Tốt 
nghiệp trung học phô thông năm 2000 là 700 000 
học sinh, năm 2005 là 980 000 học sinh và 
năm 2010 là 1 060 000 học sinh. 

Thứ ba, phải cố gắng đáp ứng yêu cầu bình đẳng, 
công băng xã hội về học đại học giữa các tầng lớp 
xã hội, giữa các vùng miền ; cần tạo điều kiện cho 
phụ nữ, dân tộc ít người và những đối tượng chính 
sách khác được học đại học, nhất là giờ đây, công 
nghệ thông. tin cho phép phát triển giáo dục từ xa và 
đông đảo tầng lớp này đang ý thức được phải học 
tập, đáp ứng sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước. 

Thứ tư, trong quá trình dân trí được nâng cao, đời 
sống được cải thiện, giao lưu trong, ngoài nước mở 
rộng, nhu cầu của nhân dân về hiểu biết và hưởng 
thụ văn hóa gia tăng, thì tất yếu có sự đòi hỏi lớn về 
trình độ văn hóa đại học v.v.. Nhu cầu này, nếu được 
đáp ứng tốt, sẽ góp phân đáng kể phát triển sức mạnh 
trí tuệ của toàn dân tộc. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khi có sự “bùng 
nổ số học sinh đại học,” tức là khi có yêu cầu phục 
vụ đông người học đại học, thì phải có quan niệm 
mới và cách làm mới vê giáo dục đại học và chất 
lượng đại học, khác hắn thời kỳ đại học phục vụ số 
ít người. Không thể dùng cách nhìn cũ để xử lý 
những vấn đề mới của ngày hôm nay. 

Có hai quan niệm mới cần vận dụng như 
những nguyên tắc mới, cơ bản về giáo dục đại học 
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thế kỷ XXI : giáo dục sau trung học và học 
suốt đời. 

a - Giáo dục sau trung học. Ngày nay, giáo dục 
đại học bao gồm (ất cả các loại hình học tập, đào tạo 
hoặc đào tạo cho nghiên cứu, được bảo đâm ở trình 
độ sau trung học, bởi một cơ sở đại học hoặc được 
những nhà chức trách có thấm quyên công nhận 
như một cơ sở đại học. Quan niệm này được đề xuất 
từ 1968, và được nhiều nước thừa nhận, với tên là 
giáo dục bậc ba (tertiary education). 

Cái mới trong tên gọi giáo dục sau trung học này, 
chủ yếu ở chỗ quy định tư cách pháp nhân của nơi 
cung câp giáo dục sau trung học, phải là một cơ sở 
đại học hoặc được công nhận có quyền như một cơ 
sở đại học. Trong niên giám thống kê của UNESCO, 
cũng như của nhiều nước đều có thống kê số “sinh 
viên giáo dục bậc 3” thay cho thuật ngữ “sinh viên 
đại học”. 

Giáo dục đại học nay gọi là giáo dục sau trung 
học, bao gồm không chỉ giáo dục đại học truyên 
thống, chính quy (gọi tắt là đại học chính quy) như 
cao đẳng (12+3 hoặc 3,5) và đại học (12+4 hoặc 5 
hoặc 6) v.v.. mà còn (tất cả mọt. trình độ học vấn 
cung cấp cho những người đã tốt nghiệp tú tài và 
tương đương : đó là sự mở rộng không gian đại học, 
theo công thức 12+n, n là số năm, tháng (phân số 
của năm), không nhất thiết phải bằng hoặc lớn 
hơn 3. Vấn đề là thiết kế bậc giáo dục sau trung học 
này sao cho có sự liên thông với nhau giữa các con 
đường, các trình độ để người học có thể chọn được 
cách học thích hợp nhất với mình (muốn vậy, nội 
dung học thường thiết kế theo môđuyn - học phân, 
tín chỉ - để người học có thể tích lũy và lấp 
ghép được) : người học có thể fừ học bên ngoài đại 
học chính quy vào được đại học chính quy và ngược 
lại, không chỉ vào năm đầu mà còn có thể vào bất cứ 
năm nào khi đủ điều kiện ; người học cũng có thể 
học nhiều lần trong suốt cuộc đời. Như vậy, giáo dục 
đại học, với quan niệm mới là giáo dục sau trung 
học, thực chất là một “không gian mở ` đào tạo 
đại học và học tập suốt đời”, với một “phô” ô” (từ này 
có ý như một “giải”) đa dạng vê nhĩ ` cân đạt 
được, — với một hệ thống mêm dẻo vê những 

“chỗ vào” và “chỗ ra” đối với giáo dục đại học, tại 
những lúc khác nhau trong suốt cuộc đời của người 
học. Giáo dục sau trung học như vậy thực hiện tính 
đa dạng, linh hoạt, đại chúng, trên cơ sở học suốt 
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đời, góp phần xây dựng “cả nước trở thành 
một xã hội học tập” theo tinh thần Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IX của Đảng. 

Mục tiêu đào tạo của những chương trình sau 
trung học bên ngoài đại học, cao đẳng truyền thống 
là do các cơ sở đại học (kể cả cao đẳng) đứng ra XÁC 
định, chủ yếu căn cứ vào nhu cầu của người học, nhu 
cầu của thị trường lao động và khả năng của cơ sở. 
Đó là những hình thức đại học ngắn hạn dưới 3 năm, 
tạo điều kiện cho đông đảo học sinh đã tốt nghiệp 
trung học phổ thông có thể theo học một chương 
trình ngắn hạn với những mục tiêu thích hợp. Có thể 
đó là những mục tiêu về kiến thức của giáo dục đại 
học đại Cương, mục: tiêu đào tạo những kỹ năng cần 
dựa trên cơ sở học vấn trung học phô thông, mục tiêu 
bổ túc một nội dung nào đó... để tự tìm lấy văn 
băng v.v.. Trong không gian sau trung học này, có 
nhiều nội dung học có thể mang tính học văn hóa, kỹ 
thuật, công nghệ, quản lý, chuyên môn, kể cả học 
nghề, “cần gì học nấy”, không nhất thiết phải có 
ngay một chất lượng hoàn chỉnh kiểu đại học chính 
quy, như xưa nay vẫn quan niệm. Người học cũng có 
thể học cao đẳng cộng đông 3 năm tại địa phương 
(đang thí điểm ở 6 trường ; nói chung nên là 2 năm), 
một bộ phận lớn ra trường phục: vụ nøay tạ! cộng 
đông, bộ phận khác sẽ chuyển tiếp vào những năm 
Cuối - glai đoạn 2 - của đại học dài hạn v.v.. Trong 
tương lai không xa, không gian sau trung học cũng 
sẽ là nơi chuyển hóa và nâng cấp của ngày càng 
nhiều trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề 
hiện nay, chủ yếu là những trường trung học chuyên 
nghiệp, dạy nghề chất lượng cao, hiện đại. Nhân lực 
đủ đông ở trình độ sau trung học mới đủ sức tạo nên 
những bước nhảy vọt, rút ngắn thời gian của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, như Đại hội lần thứ IX của 
Đảng đã nhắn mạnh. 

Với quan niệm mới về giáo dục đại học như trên, 
cần phát triển mạnh mẽ phương thức đào tạo từ 
xa, đại học mở, (góp phần đắc lực giải quyết áp lực 
học đại học nêu trên). Đưa giáo dục sau trung học 
đến mọi nơi, đặc biệt sử dụng ngày một rộng rãi 
công nghệ thông tin, mọi người có thể tự học tại chỗ, 
tại nhà. Điều đáng mừng là hiện nay Đảng và Nhà 
nước ta đã có chính sách phát triển mạnh mẽ công 
nghệ thông tin như một phương tiện chủ lực để “đi 
tắt đón đầu”, rút ngắn khoảng cách phát triển so với 
các nước đi trước. Những kinh nghiệm ban đầu của 


Nghiên ctứu - Yrao đêi 


hai Viện đại học mở trong gần 8 năm qua về giáo 
dục từ xa và của những cơ sở đại học khác là tiền đề 
quan trọng để đấy mạnh giáo dục từ xa với quy mô 
lớn, tốc độ nhanh. 


Cần phát triển mạnh các cơ sở giáo dục đại 
học ngoài công lập. Liên kêt các cơ sở giáo dục đại 


học với kinh tế, xã hội, văn hóa. Khuyến khích đầu 
tư của các lực lượng xã hội, tư nhân, của nước ngoài 
để phát triển giáo dục đại học. Sự ra đời và hoạt 
động có hiệu quả của 20 trường đại học Và cao đẳng 
dân lập là một minh chứng về tính tất yếu và tính câp 
thiết của loại hình này ; số đơn xin mở mới đại học 
dân lập cũng lên tới hàng chục, chứng tỏ sự hướng 
ứng mạnh mẽ chủ trương mở đại học, cao đẳng 
ngoài công lập. Bên cạnh tăng cường quản lý loại 
hinh mới này như đã làm trong vài năm nay, thời 
gian tới, cần sớm có chính sách thực sự phát triển 
mạnh loại hình này, có sự hỗ trợ của Nhà nước. Các 
cơ sở giáo dục đại học không phân biệt công lập hay 
không công lập đều tham gia thực hiện bộ phận 
không chính quy của giáo dục sau trung học. Cần rà 
soát lại để loại bỏ những quy định có tính phân biệt 
đối xử giữa cơ sở công lập và ngoài công lập, giữa 
đào tạo chính quy và không chính quy. 

b - Học suốt đời là một nguyên tắc mới, hết sức 
quan trọng của toàn bộ nên giáo dục. Cốt lõi để học 
suốt đời là con người phải “học cách học”, nhà 
trường phải “dạy cách học”. Học suốt đời là một 
hướng giải quyết nhiều vấn đề mới của giáo dục 
nước ta trong thế kỷ Xã, góp phần đắc lực rút ngắn 
khoảng cách tụt hậu. Lấy học suốt đời làm nguyên 
tắc, giáo dục đại học phải đa dạng hóa về hệ thống, 
nhà trường và chương trình. Cơ sở giáo dục đại học, 
những “trung tâm giáo dục thường xuyên”, từng 
bước trở thành một không gian thường xuyên cho 
việc học tập ở trình độ cao, góp phân quan trọng giải 
quyết những mâu thuần lớn trong giáo dục. Chúng ta 
còn ít nghiên cứu, áp dụng nguyên tắc học suốt đời 
trong xây dựng chiến lược phát triển giáo dục, kể cả 
trong việc xây dựng chương trinh, nội dung, phương 
pháp của hệ thống giáo dục và đào tạo. 

Quan niệm mới về chất lượng giáo dục đại học 
hiện nay là một phổ trình độ chất lượng, trong phổ 
đó trình độ nào cũng có chuẩn của mình đi đôi với 
điều kiện khi “vào” và năng lực khi “ra” của người 
học đối với trình độ đó. Yêu cầu phải hiện đại hóa 


nội dung, phương pháp đào tạo, dân chủ hóa và xã 
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hội hóa trong tổ chức quản lý, huy động xã hội tham gia. 
Giáo dục đại học chính quy giữ vai trò nòng cốt của 
giáo dục sau trung học, chất lượng của nó là mang 
tính chuẩn nòng cốt trong cả “phổ”. Ngay trong giáo 
dục đại học chính quy, cũng có một phô chất lượng, 
thí dụ như : loại có chất lượng hướng về nghiên cứu 
(cho số ít) ; loại có chất lượng nặng về kỹ năng nghề 
nghiệp, hướng về thực hành (cho đa sô sinh viên) ; 
loại có chất lượng thiên về những khả năng hành 
động sát với những vấn đề cần giải quyết trong cộng 
đồng, địa phương v.v.. 

Theo hướng đào tạo những người có chuyên môn 
trình độ cao, đồng thời cũng là những công dân có 
trách nhiệm, có khả năng thâm nhập được vào các 
lĩnh vực hoạt động của con người. Ba khả năng sau 
đây của người tốt nghiệp đại học (đại học chính quy) 
là cần thiết cho một nền kinh tế hiện đại, tiếp cận 
kinh tế tri thức. Đó là khả năng thường xuyên cập 
nhật được kiến thức của mình, chiếm lĩnh được 
những trình độ cao, thành thạo chuyên môn mới, và 
không những có khả năng tm được việc làm mà còn 
có khả năng tự tạo ra được việc làm trong thị trường 
sức lao động đây biến động. 

Những khả năng nói trên là sự thể hiện của 
những năng lực cơ bản của trình độ đào tạo đại học : 
năng lực trí tuệ sáng tạo ; năng lực thích ứng, đáp 
ứng với thay đổi ; năng lực giao tiếp, làm việc 
đông đội, tập thể; năng lực tự học - tự nghiên cứu - 
tự rèn - tự đánh giá, để con người chủ động tự phát 
triển trong môi trường kinh tế - xã hội đầy biến động 
phức tạp. Nhân lực đại học trong thời đại mới phải là 
nhân lực tư duy, nhân lực có tỉnh thần lập nghiệp, kỹ 
năng tạo nghiệp, tức là biết tự tìm, tự tạo việc làm, 
có khả năng cơ động cao, kể cả đổi nghề khi cần. 

Cách nhìn mới về giáo dục đại học nước ta có 
thể tóm tắt trong mấy điểm sau đây : 

- Coi giáo dục đại học là giáo dục sau trung học 
(12+n), gồm đại học truyền thống, chính quy 
(n > hoặc = 3) và các loại sau trung học khác. 

- Giáo dục sau trung học dựa trên nguyên tắc cơ 
bản học suốt đời. 

- Chất lượng giáo dục là một phô. trong đó chất 
lượng đại học chính quy giỮ vai trò nòng cốt, làm hệ 
quy chiếu để vận dụng vào các dạng khác nhau của 
giáo đục sau trung học ; đi đôi với quan niệm về phổ 


(Xem tiếp trang 60) 
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TUỔI TRỂ VIỆT I2AK1 
QUA CÁC ĐẠI !IÔI LIÊN HOAN 
THANH NHIÊN, SINH VIÊN THẾ GIÚI 


Ử ngày 8 đến 16-8-2001, Đại hội 
Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới 
lần thứ XV(XVtứ World Festival of Youth 
and Students - sau đây gọi tắt là Festival XV), sẽ 
được tô chức tại An-giê, thủ đô An-giê-ri. Đây là 
Festival đầu tiên trong thế kỷ XXI và cũng là 
Festival đầu tiên được tổ chức tại khu vực 
Trung Đông và châu Phi. Đối với thanh niên, 
sinh viên nước ta, đây là hoạt động quốc tế, hoạt 
động ngoại giao nhân dân đầu tiên và lớn nhất do 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực 
hiện sau thành công của Đại hội IX của Đảng. 
Hoạt động ngoại giao nhân dân của chúng ta 
đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào những thắng 
lợi vĩ đại của dân tộc. Phó Chủ tịch nước Nguyễn 
Thị Bình đã khẳng định : “Ngoại giao nhân dân 
là một sáng tạo độc đáo của Đảng ta. Những hoạt 
động của nó đã đi vào lòng người, vào mọi tằng 
lớp, thức tính được lương tri nhân loại, cô vũ 
được mọi tâng lớp nhân dân khắp hành tỉnh ủng 
hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc vì độc 
lập, tự do. Qua hai cuộc chiến tranh chống ngoại 
xâm, so sánh lực lượng quân sự, chúng ta không 
hơn kẻ xâm lược, nhưng chúng ta vẫn đánh thắng 
chúng. Đó chính là sức mạnh của nhân dân, của 
chính nghĩa mà ngoại giao nhân dân đã phát huy 
đây đủ nhất các nhân tố sức mạnh trên” (). Hơn 
50 năm qua, sự tham gia tích cực và thường 
xuyên của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại các 
kỳ Festival là một bộ phận không thể thiếu trong 
toàn bộ hoạt động ngoại giao của Đang, Nhà 
nước và nhân dân. Đất nước ta đã bước sang thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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TẤN VŨ 


Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh : 
“Mở rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, 
tăng cường quan hệ song phương và đa phương 
với các tổ chức nhân dân các nước, nâng cao hiệu 
quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc 
gia và quốc tế, góp phân tăng cường sự hiểu biết 
lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân 
dân ta và nhân dân các nước trong khu vực và 
trên thế giới”. Sự tham gia của thanh niên và sinh 
viên Việt Nam tại Festival lần thứ XV càng có ý 
nghĩa hơn khi được coi là hoạt động thiết thực 
nhằm triển khai một cách hiệu quả nhất quan 
điểm trên của Đảng. Đây cũng chính là sự tiếp 
nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh 
niên, sinh viên Việt Nam đối với phong trào 
Festival. Qua từng giai đoạn cụ thể, thông qua sự 
tham gia thường xuyên và những đóng góp tích 
cực vào thành công của các kỳ Đại hội Liên hoan 
thanh niên, sinh viên thế giới, hoạt động quốc tế 
của tuổi trẻ nước ta đã có những đóng góp xứng 
đẳng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự 
nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa bình và tiến bộ xã 
hội của thanh niên và nhân dân thế giới : 

1 - Từng bước tham gia vào phong trào 
thanh niên, sinh viên thế giới, xây dựng mặt 
trận đoàn kết quốc tế ủng hộ cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. 

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng 
định, thanh niên Việt Nam là một bộ phận của 


(1) Bộ Ngoại giao : Kỷ yếu Hội thảo “Ngoại giao Việt Nam 
trong thời đại Hỗ Chí Minh”. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
20090, tr 44 
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thanh niên thế giới, cuộc đấu tranh giành độc lập 
tự do của thanh niên và nhân dân Việt Nam 
không thể tách rời cuộc đấu tranh chung của 
thanh niên và nhân dân thế giới. Do đó, thanh 
niên, sinh viên Việt Nam làm hết sức mình để 
tăng cường tình đoàn kết với thanh niên, sinh 
viên thế giới, phần đấu vì những mục tiêu cao cả 
của thời đại, qua đó tranh thủ sự đồng tình và ủng 
hộ của thanh niên thế giới với cuộc đấu tranh 
chính nghĩa của thanh niên và nhân dân ta. Từ 
tháng 4 năm 1947, Nghị quyết Hội nghị cán bộ 
Trung ương Đảng bàn về tăng cường công tác 
thanh vận đã ghi : “Làm cho phong trào thanh 
niên Việt Nam và nói chung phong trào thanh 
niên Đông Dương liên lạc mật thiết với phong 
trào thanh niên thế giới” (2). Năm 1947, trong khi 
quân dân Việt Bắc đang đánh trả cuộc tiến công 
Thu - Đông của thực dân Pháp, thực hiện sự chỉ 
đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Xứ 
Đoàn Thanh niên Cứu quốc Nam Bộ đã cử một 
đoàn đại biểu đi dự Hội nghị thanh niên, sinh 
viên châu Á, tố chức tại Can-cút-ta (Ân Độ), 
dưới sự bảo trợ của Liên đoàn thanh niên Dân 
chủ thế giới. Tháng 7 năm 1947, Đại hội Liên 
hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ I được 
tổ chức tại Pra-ha (Tiệp Khắc cũ) với khẩu hiệu 
hành động : “Thanh niên thế giới đoàn kết trong 
cuộc đấu tranh vì một nên hòa bình lâu dài và 
bên vững” Mặc dù, không có đoàn đại biểu 
chính thức của thanh niên, sinh viên nước ta tham 
gia Festival, nhưng sự xuất hiện của lá cờ đỏ sao 
vàng trong tay một thanh niên Việt kiều yêu 
nước đã thu hút sự chú ý của thanh niên, sinh 
viên thế giới đến một Việt Nam anh dũng, đang 
kiên cường chiến đấu vì độc lập, tự do. 

Từ năm 1949 đến 1954 là thời điểm cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của 
nhân dân ta đã dân dân phát triên đến mức cao 
nhất cũng là thời điểm ở khắp nơi trên thế giới, 
nhất là các nước ở châu Âu, đã dấy lên phong 
trào bảo vệ hòa bình thế giới, chống chiến tranh 
phi nghĩa trên qui mô rộng lớn với nhiều hình 
thức đấu tranh phong phú. Thanh niên, sinh viên 
và nhân dân ta sớm tích cực hưởng ứng và tham 
gia các phong trào đó. Liên tục trong các năm 
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1949, 1951, 1953, Đại hội Liên hoan thanh niên, 
sinh viên thế giới lần thứ H, thứ II, thứ IV lần 
lượt được tổ chức tại Bu-đa-pét (Hung-ga-r]), 
Bu-ca-rét (Ru-ma-ni) và Bec-lin (CHDC Đức). 
Các Festival này biểu thị mong muốn và quyết 
tâm phấn đấu của thanh niên, sinh viên trên toàn 
thế giới vì tình đoàn kết, vì một nền hòa bình bền 
vững, vì dân chủ, vì độc lập dân tộc, vì một thế 
giới không có chiến tranh và hủy diệt. Mặc dù 
trong điều kiện kháng chiến vô cùng khó khăn, 
thiếu thốn, Đảng và Nhà nước ta vẫn tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để thanh niên, sinh viên 
Việt Nam tham gia hình thức sinh hoạt chính trị 
rộng lớn này của tuổi trẻ thế giới. Số lượng đại 
biểu, quy mô, lĩnh vực, chủ đề tham gia của đoàn 
Việt Nam dân dần được nâng cao và mở rộng. 
Ngoài việc tham gia các chương trinh, hoạt động 
chung của các Đại hội, thanh niên, sinh viên 
nước ta còn tổ chức nhiều cuộc gặp mặt với các 
đoàn đại biểu đến từ các nước khác nhau từ khắp 
các châu lục. Bằng thực tế cuộc sống và chiến 
đấu, các đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam 
đã giúp bạn bè thế giới ngày càng hiểu biết hơn 
Việt Nam và về cuộc chiến đấu vì chính nghĩa 
của nhân dân ta. Nắm bắt một cách nhạy bén chủ 
trương, đường lối đối ngoại của Đảng, tại các kỳ 
Festival, đoàn đại biểu tuổi trẻ Việt Nam đã chủ 
động Bấp gỡ đại biểu thanh niên Pháp để trao đổi 
ý kiến và thông tin về những vân đề cùng quan 
tâm, nhất là về cuộc chiến tranh xâm lược của 
thực dân Pháp tại Việt Nam. Các cuộc gặp gỡ bổ 
ích đó đã giúp thanh niên và nhân dân hai dân tộc 
Pháp - Việt hiểu biết và xích lại gần nhau. Do 
nắm được chính sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
một chính sách chỉ rõ sự khác biệt giữa nhân dân 
Pháp yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý với 
bọn thực dân Pháp phản động hiếu chiến, xâm 
lược mà phong trào chống chiến tranh Việt Nam 
của thanh niên và nhân dân Pháp hình thành và 
phát triển mạnh mẽ. Phong trào này ngày càng 
lớn mạnh và đã trở thành một nguồn lực tác động 
mạnh mẽ vào nội tình nước Pháp, làm phân hóa 


(2) Văn kiện Đảng về công tác thanh niên (1930 - 1968), Nxb 
Thanh niên, Hà Nội, 1969, tr 4l 


41 


Thưực tiễn - Ninh nghiệm 


và cô lập bọn thực dân Pháp xâm lược. 
Thông qua các hoạt động đối ngoại theo đường 
lối đối ngoại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
thanh niên, sinh viên Việt Nam đã góp phần xây 
dựng được một mặt trận đoàn kết quôc tế với 
nhân dân ta, góp phần làm nên chiến thắng 
Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng 
._ chiến chống thực dân Pháp, giành lại hòa bình 
cho Tổ quốc. 

2 - Mở rộng mặt trận thanh niên, sinh viên 
thế giới đoàn kết ủng hộ cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước. 

Sau chiến thắng lịch sử Điện. Biên Phủ, 
Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, miền Bắc nước 
ta hoàn toàn được giải phóng, miền Nam tạm 
thời dưới quyền kiểm soát của chính quyền tay 
sai Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nhân dân ta đồng thời phải tiến 
hành hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng 
miền Nam và thống nhất đất nước. Cùng với 
những nhiệm vụ lịch sử mới, công tác đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước ta có những bước phát 
triển mới nhằm tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ 
của thanh niên và nhân dân thế giới đối với cuộc 
đầu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi 
hòa bình, thống nhất nước nhà, ủng hộ và giúp đỡ 
công cuộc khôi phục và xây dựng cuộc sống sau 
chiến tranh của nhân dân ta. Tại các Festival tổ 
chức vào nửa cuỗi những năm 50 của thế kỷ XX, 
thanh niên, sinh viên nước ta đã sử dụng các diễn 
đàn này để tập trung tố cáo Mỹ - Diệm phá hoại 
Hiệp định Giơ-ne-vơ, làm cho thanh niên và 
nhân dân thế giới thấy rõ Mỹ - Diệm là kẻ chống 
lại hòa bình và độc lập dân tộc, là kẻ với dã tâm 
thâm độc mưu toan chia cắt lâu dài đất nước ta. 
Bằng nhiều hoạt động phong phú, các đại biểu 
thanh niên, sinh viên của chúng ta đã chia sẻ 
những kinh nghiệm chiến đấu chống chủ nghĩa 
thực dân cũ, cũng như những kinh nghiệm đương 
đầu với sự can thiệp, xâm lược ngày càng trắng 
trợn của chủ nghĩa đế quốc đối với nước ta. Các 
đại biểu thanh niên thế giới đều bày tỏ sự cảm 
thông và đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh chính 
nghĩa của nhân dân ta. Thanh niên nhiều nước 
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ngày càng thấy rõ bộ mặt xâm lược và tàn bạo 
của đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Cùng với cuộc 
đấu tranh trên mặt trận ngoại giao nhà nước, cuộc 
đấu tranh của thanh niên, sinh viên nước ta trên 
mặt trận ngoại giao nhân dân đã góp phân tập 
hợp lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới, 
cô lập đề quốc Mỹ: và chính quyên tay sai, vạch 
mặt luận điểm “chống cộng” và “thuyết Đô-mi- 
nô” của chúng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước của nhân dân ta đã thực sự thức tỉnh lương 
tri của nhân loại tiến bộ. Đó chính là cơ hội để 
hoạt động ngoại giao nhân dân của tuổi trẻ nước 
ta trong những ngày tháng đầy khó khăn, thử 
thách ác liệt đạt được những thành tựu to lớn, góp 
phần nâng cao vị thế của Tổ quốc trên trường 
quôc tế. Vấn đè Việt Nam đã trở thành trung tâm 
chú ý của dư luận thế giới, thành ngọn cờ đoàn 
kết tập hợp thanh niên, sinh viên và nhân loại 
tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới 
cùng hướng tới một mục tiêu đấu tranh vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân 
Việt Nam đã thực sự trở thành tiêu chuẩn, là 
thước đo của lương tri, là khẩu hiệu tập hợp lực 
lượng để lớn mạnh của mỗi một tổ chức cánh tả, 
là yếu tố thống nhất các tổ chức với những xu 
hướng chính trị khác nhau. Mặt trận đoàn kết với 
Việt Nam của thanh niên, sinh viên thế giới đã 
trở thành mặt trận đoàn kết lớn nhất trong lịch sử 
nhân loại, vượt qua mọi phạm vi của quan hệ 
ngoại giao nhà nước, tạo nên một sức mạnh chính 
trị to lớn, góp phân vào thắng lợi hào hùng, vang 
dội của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
của dân tộc ta. 

3 - Góp phân tạo lập môi trường quốc tế 
thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước 
trong hòa bình và nâng cao vị thế nước ta trên 
trường quốc tế. 

Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước, Đảng ta, nhân dân ta bắt tay 
vào sự nghiệp hàn gắn vết thương chiến tranh, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vỉ cả nước. 
Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, hoạt 
động ngoại giao nhân dân của tuổi trẻ Việt Nam 
tiếp tục được mở rộng nhằm “tăng cường đoàn 
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kết quốc tế, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”, tranh thủ sự 
đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của thanh niên 
thế giới đối với sự nghiệp xây dựng xã hội chủ 
nghĩa trên phạm vi cả nước và đấu tranh bảo vệ 
những thành quả cách mạng đã giành được. 

Sau Đại hội VI của Đảng, đất nước ta tiến 
hành công cuộc đôi mới và thực hiện đường lối 
đối ngoại rộng mở với nhiệm vụ chung là tranh 
thủ và giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và 
phát triển. Trong khi đó, tình hình quốc tế có 
những diễn biến phức tạp. Cuộc chạy đua vũ 
trang giữa các cường quốc trên thế giới bước vào 
thời kỳ cao điểm. Các thế lực đế quốc và phản 
động quốc tế, đứng đầu là Mỹ ráo riết triển khai 
chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều thủ 
đoạn vừa nham hiểm, vừa trắng trợn. Tình hình 
kinh tế, xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa bắt 
đầu bộc lộ những mặt yếu kém và trì trệ. Trong 
bối cảnh đó, tại Festival XI, tổ chức vào tháng 
7-1989 tại Bình Nhưỡng (Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Triều Tiên), thanh niên, sinh viên Việt Nam 
đã nỗ lực đóng góp vào việc bảo vệ các thành quả 
và giá trị của chủ nghĩa xã hội, tuyên truyền một 
cách có hiệu quả về công cuộc đổi mới ở 
Việt Nam. Trên các diễn đàn, tại các trung tâm 
thảo 'luận, đại diện của tuổi trẻ Việt Nam đã kiên 
| quyết đầu tranh chống lại âm mưu của chủ nghĩa 
đề quốc và các thế lực phản động, bôi nhọ bản 
chất của chế độ và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Tại 
các cuộc gặp gỡ, các cuộc mít tinh, đại biểu của 
chúng ta đã trình bày quan điểm của Đảng ta, của 
tuổi trẻ nước ta trước các vấn đề quốc tế, Ủng hộ 
sáng kiến của các tổ chức quốc tế và các quôc gia 
về bảo vệ môi trường, về chống nạn đói, về tương 
lai của phong trào Festival. Những hoạt động tích 
cực đó đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân 
đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã hội kéo dài, cải thiện môi trường quốc tế, 
tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới 
đất nước. 

Đầu những năm 1990, sau khi Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, hệ 
thống Đoàn Thanh niên ở các nước xã hội chủ 
nghĩa cũng ran rã, Liên đoàn Thanh niên Dân 
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chủ thế giới, Hội liên hiệp sinh viên quốc tế lâm 
vào khủng hoảng, các tô chức cánh hữu, chống 
cộng có phần chiếm ưu thế, khống chế các diễn 
đàn và các hoạt động chính trị chủ yếu của cộng 
đồng thanh niên, sinh viên thế giới, phong trào 
Festival tạm thời chững lại. Năm 1997, theo sáng 
kiến của thanh niên, sinh viên Cu Ba, được sự 
ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu Ba, 
Festival lần thứ XIV đã được tổ chức thành công 
tại “hòn đảo tự do”. Điều đó đã chứng minh cho 
sức sống bất diệt, sức thu hút, tập hợp mạnh mẽ 
của phong. trào Festival. Đông thời, nó cũng thể 
hiện nhu câu to lớn và sự gắn bó của thanh niên 
các nước đối với diễn đàn chính trị này, thể hiện 
tình đoàn kết rộng rãi của thanh niên thế giới đối 
với thanh niên và nhân dân Cu Ba. Đoàn đại biểu 
Việt Nam đã tham gia có hiệu quả vào tất cả các 
hoạt động trong chương trình chung của Festival, 
góp phần tích cực vào thắng lợi của Đại hội. Tại 
diễn đàn này, tuôi trẻ Việt Nam, bằng các hoạt 
động thiết thực và cụ thể đã khẳng định quan 
điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong 
quan hệ quốc tế : “Việt Nam muốn là bạn của tất 
cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu 
vì hòa bình, độc lập và phát triển”. Các đại biểu 
Việt Nam đã tham gia và chủ trì các trung tâm, 
các diễn đàn, thảo luận về các vấn đề đang đặt ra 
cho tuổi trẻ các nước trong điều kiện mới, như 
vấn đề hòa bình và an ninh ; chủ quyền và quyền 


_tự quyết ; quyền con người và nhân dân ; văn hóa 


và giao tiếp xã hội ; chống phân biệt chủng tộc 
và chủ nghĩa phát xít ; môi trường và phát triển 
bên vững ; giáo dục, khoa học và công nghệ ; 
việc làm ; sức khỏe ; nữ thanh niên và trẻ em... 
Trong những năm cuối thế kỷ XX, khi tình hình 
quốc tế có những diễn biến bất lợi cho sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta, hoạt động ngoại giao 
nhân dân của tuổi trẻ nước ta đã tích cực và 
khôn khéo khai thác những yếu tố tích cực, góp 
phần vào những thành tựu to lớn của sự nghiệp 
đôi mới. 

Từ hoạt động của thanh niên, sinh viên Việt 
Nam tại các kỳ Festival, có thể rút ra một vài 
kinh nghiệm sau đây về hoạt động quốc tế của 
tuổi trẻ nước ta :- 
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Một là, hoạt động quốc tế thanh niên phải 


luôn tuân thủ đường lôi ngoại giao của Đảng, 
Nhà nước ta. Hoạt động quốc tế của tuổi trẻ nước 
ta là một bộ phận hợp thành của chiến lược ngoại 
giao nhân dân của Đảng ta. Trong sự nghiệp đầu 
tranh cách mạng giành độc lập, tự do, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta, Nhà nước ta và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trực tiếp quan tâm, 
lãnh đạo, chăm lo để các hoạt động quôc tế của 
tuổi trẻ không ngừng phát triển, góp phần tích 
cực vào việc hình thành và mở rộng mặt trận 
đoàn kết của thanh niên và nhân dân thế giới ủng 
hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta, đóng 
góp vào cuộc đấu tranh chung của thanh niên thế 
giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội. Trong những điều kiện, tình hình thế 
giới có những diễn biến phức tạp, sự chỉ đạo sâu 
sát và sự chăm lo đầy tinh thần trách nhiệm của 
Đảng, của Bác Hồ đã giúp cho hoạt động đối 
ngoại của tuổi trẻ nước ta luôn có định hướng 
đúng đắn và thích hợp. Do đó, đã tranh thủ được 
sự đồng tình ủng hộ của bạn bè thế giới, góp 
phần nâng cao vị thế của Tổ quốc ta trên trường 
quốc tế. Ngày nay, trước tình hình thế giới có 
nhiều diễn biến phức tạp, sự lãnh đạo của Đảng 
lại càng có ý nghĩa quyết định trong hoạt động 
quốc tế của tuổi trẻ, là điều kiện tiên quyết, đảm 
bảo cho hoạt động đó tiếp tục phát triển lên một 
tầm cao mới, góp phần đắc lực vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hai là, hoạt động quốc tế của tuổi trẻ phải gắn 
liên với phong trào thanh niên trong nước, thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hô Chí Minh. Hoạt động quốc tế thanh 
niên vừa là hoạt động đối ngoại mang tính nghiệp 
vụ đặc thù, vừa là một bộ phận không tách rời 
trong các mặt công tác của Đoàn. Hoạt động 
quốc tế có tác dụng động viên đối với phong trào 
thanh niên trong nước, góp phần giáo dục nhận 
thức về quốc tế, về tình đoàn kết quốc tế cho 
đoàn viên, thanh niên. Trong giai đoạn hiện nay, 
việc tăng cường trang bị cho đoàn viên, thanh 
niên một thế giới quan đúng đắn càng trở nên hết 
sức cân thiết, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ 
giữa các cơ quan chức năng của Đoàn với các cấp 
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bộ đoàn. Hoạt động quốc tế cũng đóng vai trò 
quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho 
cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hội nhập 
quốc tế, nâng cao trình độ, kỹ năng để đóng góp 
tốt hơn công cuộc xây dựng, và bảo vệ Tổ quốc. 
Trong bối cảnh và xu thế hội nhập quốc tế hiện 
nay, hoạt động quốc tế cần được chú trọng và 
tăng cường chỉ đạo nhằm bảo đảm sự thống nhất 
của phong trào thanh, thiếu nhi Việt Nam 
mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh. 

Ba là, trong hoạt động quốc tế thanh niên cân 
luôn luôn giữ vững và phát huy tỉnh thân độc lập, 
tự chủ, năng động sáng tạo. Phải luôn luôn xuất 
phát từ lợi ích của đất nước, của tổ chức và phong 
trào thanh niên Việt Nam để xác định được mức 
độ tương đồng về lợi ích trong từng quan hệ và 
hoạt động. Từ đó đề ra nội dung hợp tác và đối 
sách phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. Mục 
tiêu đặc thù của đối ngoại nhân dân là tranh thủ 
được khối óc và trái tim của nhân dân thế giới để 
thêm bạn, bớt thù. Vì vậy, các biện pháp chủ yếu 
trong hoạt động quốc tế thanh niên là giải thích, 
thuyết phục làm cho bạn bè hiểu và đồng tỉnh với 
ta. Bằng thái độ đối xử thân thiện, cởi mở, thẳng 
thắn và chân thành, bằng các hình thức sinh hoạt 
đa dạng, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức 
như các hoạt động văn hóa, thể thao v.v..., gần 
gũI, phủ hợp với đối tượng thanh niên để tạo sự 
đồng cảm, hiểu biết nhau hơn. Để làm được điều 
đó, mỗi một thanh niên, sinh viên, khi tiếp cận 
hoạt động quốc tế cần luôn vững vàng về nguyên 
tắc, nhưng linh hoạt, mềm dẻo trong ứng xử. 
Điều đó đòi hỏi mỗi thanh niên, sinh viên cần 
không ngừng nâng. cao nhận thức về chính trị, 
thấm nhuần sâu sắc đường: lối đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta, hiểu biết tình hình trong và 
ngoài nước, luôn luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng 
và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động đối 
ngoại, phải hiểu biết về lịch sử, có văn hóa, có 
kiến thức rộng, có tinh thần đoàn kết quốc tế và 
quan trọng nhất phải có tắm lòng nhiệt thành và 
có ý chí phần đấu cho sự nghiệp của Đảng, của 
Đoàn, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân. 


YThưc tiên - Ninh nghiệm 


VETIS$OVEFTIDPO : 
NHỮNG BƯỚC TRƯỞNG THÀNH 
VÀ TRIÊN VỤNG 


NGUYÊN GIAO ° 


í nghiệp liên doanh dâu khí 
X Vietsovpetro (VSP), được thành lập do 
VIỆC ký kết hiệp định giữa hai nước 
Việt Nam và Liên Xô, ngày 19-6-1981 tại 
Mat-xcơ-va. Theo hiệp định, môi bên góp 50% 
cô › phần ; sau một vài lần sửa đối, phía Việt Nam 
nắm phân lớn quyên kiểm soát vê nhân sự, tiêu 
thụ, sản xuất và đầu tư của VSP. Năm năm sau, 
ngày 26-6-1986, VSP khai thác tấn dầu đầu tiên 
tại mỏ Bạch Hổ ở thềm lục địa Việt Nam, mở 
đầu một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển 
công nghiệp khai thác dâu khí Việt Nam. 

Đến tháng 8-2000, VSP đá khai thác tổng 
cộng 83 triệu tấn dầu thô, và đưa 4 „4 tỉ m3 khí 
đồng hành (tương đương 4,4 triệu tấn dầu) vào 
bờ phục vụ sẵn xuất điện. Việc đưa khí đồng 
hành vào bờ là thành công quan trọng của VSP 
và ngành năng lượng Việt Nam. Hiện nay, VSP 
đang khai thác trên mỏ Bạch Hổ, mỏ Rông, 
Đại Hùng ở thêm lục địa Việt Nam với sản 
lượng 13 triệu tắn/năm, chiếm 80% sản lượng 
khai thác dầu chung của toàn ngành dầu khí 
Việt Nam. Điều này cho thấy, VSP là doanh 
nghiệp lớn nhất, có vai trò quan trọng nhất, có 
vị trí xứng đáng nhất trong 18 doanh nghiệp liên 
doanh thuộc Tổng Công ty dầu khí Việt Nam - 
Petro Việt Nam (Ngoài 18 liên doanh, Petro 
Việt Nam còn có Ïl l công ty, 5 viện và trung tâm 
sự nghiệp). 

Hai mươi năm qua, do nhận thức được. ý 
nghĩa và tầm quan trọng của việc khai thác dầu 
khí trên thêm lục địa - là vùng đặc quyên kinh tế 
của Việt Nam - đối với ngành dầu khí nói riêng 
và đối với nền kinh tế quôc dân nói chung, VSP 
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đã không ngừng cố gắng hoàn thành vượt mức 
kế hoạch khai thác dầu và khí với mức tăng 
trưởng hằng năm đạt trên 15,4%. Vào dịp khai 
thác tấn dầu thứ 50 triệu, tháng 10-1997, VSP 
vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng lao động. Doanh thu do xuất khẩu dầu 
thô từ năm 1996 đến nay đạt trên 10 tỉ USD, 
trong đó nộp ngân sách nhà nước 5,5 tỉ USD. Có 
thể thấy, VSP là một trong những liên doanh 
góp phân lớn nhât vê thu nhập ngoại tệ và về 
nộp ngân sách nhà nước. 

Có được những kết quả trên là do VSP đã 
không ngừng thực hiện các biện pháp kinh tế, áp 
dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, đầu tư 
chiều sâu để nâng cao công suất khai thác các 
mỏ hiện có, nâng cao quỹ giếng “hoạt động, gia 
tăng sản lượng khai thác, góp phần nâng cao hệ 
số thu hồi dầu mỏ. Một trong những ví dụ điển 
hình về việc phát huy tỉnh thần sáng tạo có ý 
nghĩa khoa học và thực tiễn cao, là việc khai 
thác dầu trong tầng mỏ Bạch Hổ nhờ áp dụng kỹ 
thuật bảo tôn áp suất vỉa bằng cách bơm nước 
biển vào tầng mỏ. Đây là công việc rất khó, lại 
chưa có kinh nghiệm nào tương tự trên thế giới. 
Nhờ sáng kiến này, hệ số thu hôi dầu ở đây đã 
tăng 5 - 7% so với sơ đồ công nghệ chính thức. 

Thực hiện chủ trương đầu tư mở rộng, VSP 
tiến hành khoan thêm vào tầng móng một trong 
bốn giếng dầu đầu tiên ở mỏ Đại Hùng (trước 
đây các hãng dầu khí nước ngoài chỉ khoan đến 
2 tầng trên), đã phát hiện dầu ở tầng móng này, 
và đang áp dụng các biện pháp cần thiết để xác 
định trữ lượng. Việc tìm ra dầu ở tầng móng và 
xác lập công nghệ khai thác ở tầng móng là một 
hướng mới, rất quan trọng đối với thêm lục địa 
Việt Nam và Đông - Nam A, là một đóng góp 
vào kho tàng tư liệu của khoa học dầu khí thế 
giới. Việc thi công thành công giếng PV-94 ở 
khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam 
có cấu trúc địa chất hoàn toàn mới, năm ngoài 
vùng hoạt động của VSP và không có sự 


* TS, Tổng giám đốc VIETSOVPETRO 


45 


Thực Ciễn - Hinh nghiệm 


tham gia của chuyên gia nước ngoài, đã khẳng 
định năng lực sáng tạo và tính thần tự lực tự 
cường của cán bộ, công nhân dầu khí Việt Nam 
° trong việc tự đảm nhận thi công các công trình 
mới, phức tạp và khó khăn. Mới đây, theo hợp 
đồng với Petro Việt Nam, VSP đã đưa giàn 
khoan Tam Đảo ra khoan thăm dò dầu khí ở lô 
103 Vịnh Bắc Bộ, giếng PV 103-HQL-Ix thuộc 
lãnh hải Việt Nam. Giếng khoan kết thúc ở độ 
sâu 3 460m, và phát hiện thấy các vỉa chứa khí 
và consentate. Đây là một hướng mới nổi bật của 
VSP trong năm 2000 theo chủ trương đầu tư mở 
rộng mỏ. 

Thực tế cho thấy, khai thác dầu và khí là 
nhiệm vụ trung tâm trong toàn bộ nhiệm vụ kinh 
tế chính trị mà VSP đã hoàn thành tốt trong thời 
gian qua. Tuy nhiên, khai thác không phải là 
nhiệm vụ duy nhất. Tiền đề của công tác khai 
thác là khảo sát, tìm kiếm, khoan thăm dò. Để có 
được tấn dầu đầu tiên năm 1986, VSP đã phải 
tiền hành liên tục trong nhiều năm nhiệm vụ tiền 
đề này. Trong thời kỳ 1991 - 1995, VSP đã 
khoan gần 350 000 m với 83 giếng : riêng khoan 
thăm dò đạt 1 299 tấn dầu/1m khoan và 5,2 triệu 
tấn dầu /1 giếng. Những kết quả thu được là cơ 
sở cho việc lập sơ đô công nghệ khai thác mỏ và 
phương hướng hoạt động của VSP trong thời kỳ 
1995 - 2000 và từ nay về sau. 

Tính chất quan trọng của công tác tìm kiếm 
và khoan thăm dò là phải luôn luôn đi trước, mở 
đường và dự báo cho việc khai thác. Cách đây 25 
năm, trữ lượng dầu trên toàn thế giới được xác 
định khoảng 90 tỉ tấn, và lúc ấy nhân loại được 
cảnh báo là vào khoảng năm 2005 thế giới sẽ hết 
dầu. Nhưng trong 25 năm qua, công tác tìm kiếm 
thăm dò đã phát hiện thêm 130 tỉ tấn dầu, và dự 
báo rằng chắc chắn thế giới còn nhiều tiêm năng 
dầu và khí sẽ được phát hiện trong tương lai. 
Thậm chí tốc độ tìm kiếm và phát hiện sẽ tăng 
nhanh hơn tốc độ tiêu dùng trong một thời gian 
dài nữa, và điều này lại phụ thuộc vào thăm dò, 
tìm kiếm và phát hiện của thế hệ hiện tại cũng 
như tương lai. Có thể thấy, đây là một lĩnh vực 
chạy đua quyết liệt của nhiều nước trên thế giới. 
Theo nhiều nguôn dự báo thi vị trí độc tôn của 
ba dạng năng lượng chủ yếu là dầu, khí và than 
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còn có thể kéo dài đến cuối thế kỷ XXI. Ở 
Việt Nam, sản lượng dầu khí chỉ có thể tăng lên 
cùng với nhịp độ gia tăng của các công tác tim 
kiếm, thăm dò, bảo đảm cho sự tăng trưởng về 
trữ lượng. Công việc tìm kiếm, thăm dò lại đòi 
hỏi đầu tư lớn và khả năng rủi ro cũng không 
nhỏ ; do đó, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược 
và quyết tâm cao. Trữ lượng dầu khí ở Việt Nam 
có thể không lớn, nhưng việc khai thác dầu khí 
trên thêm lục địa và phần đặc quyên kinh tế cũng 
như đất liền, chắc chắn sẽ còn là nguôn năng 


lượng hết sức quan trọng của nên kinh tế và đời 


sống nhân dân ta trong nhiều thập kỷ tới. 

Một trong những lĩnh vực hoạt động có ý 
nghĩa quyết định đối với nhiệm vụ khai thác dầu 
khí là xây dựng các công trình biển nhằm bảo 
đảm tiến độ khai thác dầu khí. Trong điều kiện 
khí hậu biến đối phức tạp, bộ phận xây lắp công 
trình biển của VSP thường xuyên phải. đối mặt 
VỚI sống (O giÓ lớn giữa trùng khơi để lắp các 
giàn khoan không lồ và các công trình biển đồ sộ 
khác đi theo, đã góp phần quyết định vào tiến độ 
khai thác của đội quân khai thác - chủ lực quân 
của VSP. Kết quả công tác xây dựng công trình 
biển vừa qua cho thấy năng lực dôi dào của đội 
ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề VSP trong 
lĩnh vực thiết kế, Xây dựng và lắp ráp công trinh 
biển. Triển vọng có thể vươn ra nhận thầu xây 
dựng các giàn khoan và các công trình biển đạt 
tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ vậy, doanh nghiệp công 
trình biển của VSP là đơn vị đầu tiên trong 
ngành dầu khí Việt Nam được cấp chứng chỉ 
ISO 9002. 

VSP đã chú trọng xây dựng: và phát triển 
năng lực dịch vụ kỹ thuật cao để đảm bảo nhu 
cầu về vật tư, thiết bị, phương tiện và dịch vụ sửa 
chữa thiết bị công trinh nhằm tạo điều kiện tốt 
nhất cho hoạt động tim kiếm thăm dò và khai 
thác dầu khí. Hiện nay, VSP có một hệ thống 
bến cảng và kho tàng hoàn chỉnh đủ sức bảo đảm 
toàn bộ việc gia công, chế tạo và sửa chữa các 
thiết bị đặc chủng của ngành dầu khí. Lực lượng 
dịch vụ kỹ thuật này có thể phục vụ cho công tác 
khoan và khai thác dầu trên biến với khối lượng 
160 000 m khoan và 10 triệu tấn dầu/năm. VSP 
bảo đâm được công tác khảo sát giếng khoan, 
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đáp ứng kịp thời các yêu cầu về công tác địa - 
vật lý. Với đội ngũ hàng chục tàu các loại, VSP 
có thể tự đảm đương VIỆC vận chuyển, cẩu lắp 
ráp, chống cháy, lặn, nhăm đáp ú ứng kịp thời cho 
công tác xây lắp, khảo sát và bảo đảm an toàn 
cho việc khai thác dâu khí. Với cơ sở vật chất kỹ 
thuật, trang bị hiện đại, VSP không chỉ đáp ứng 
nhu cầu nội bộ mà còn có khả năng nhận thầu 
xây dựng công trình dầu khí, dịch vụ cảng và các 
dịch vụ kỹ thuật cho các đơn vị khác, ở vùng 
khác thậm chí cho các công ty nước ngoài đang 
hoạt động tại Việt Nam. Cùng với các doanh 
nghiệp cơ khí ở trong nước, đội ngũ công nhân 
cơ khí của VSP luôn bảo đâm kịp thời việc gia 
công, sửa chữa và chế tạo thiết bị nhằm phục vụ 
tốt nhất cho nhu cầu sản xuất. Hiện nay, cơ sở 
dịch vụ kỹ thuật của VSP đã trở thành một trong 
những bạn hàng lớn nhất và có chất lượng dịch 
vụ cao nhất của các đơn vị kinh tế trong nước đối 
với việc gia công sửa chữa cơ khí, sửa chữa tàu 
thuyền, dịch vụ trực thăng, cung cấp vật tư thiết 
bị dầu khí. 

Cùng với sự trưởng thành cùi” Viện nghiên 
cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển của VSP 
với đội ngũ trên 60 giáo sư, tiến sĩ và hàng trăm 
kỹ sư có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, 
kỹ thuật vững vàng đã đáp ứng các nhiệm vụ đặt 
ra. Đây là một trung tâm nghiên cứu khoa học 
thử nghiệm và thiết kế dầu khí gắn liền với sản 
xuất, đủ khả năng lam dịch vụ khoa học - 
kỹ thuật không chỉ cho VSP mà cho toàn ngành 
dầu khí Việt Nam. Trong những năm qua, Viện 
đã hoàn thành hàng chục đề tài nghiên cứu khoa 
học, kỹ thuật, thiết kế công nghệ, thiết kế tô chức 
thi công ; và điều đó đã đóng góp đáng kể vào 
việc đề xuất và áp dụng các biện pháp khoa học 
công nghệ mới trong sản xuất. Việc áp dụng kỹ 
thuật và công nghệ mới đã tạo điều kiện để nâng 
cao quỹ giêng hoạt động gia tăng sản lượng khai 
thác. Viện cũng đã hoàn thành một khối lượng 
công việc khoa học - kỹ thuật chuyên ngành khá 
lớn như lập sơ đồ khoa học cho các định hướng 
tìm kiếm thăm dò địa chất dầu khí ; tính toán và 
cân đối trữ lượng các mỏ ; “thiết kế thi công” 
hàng loạt công trình biến ; đề xuất giải pháp và 
lập luận chứng kỹ thuật cho công trinh thu gom 
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và vận chuyển khí đốt từ mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng 
vào bờ. Viện nghiên cứu khoa học của VSP đã 
hoàn thành việc hoạch định quy mô phát triển 
của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đến 
năm 2005 và những năm tiếp theo. 

Điều đáng ghi nhận là sự phát triển và trưởng 
thành của đội ngũ công nhân, cân bộ kỹ thuật 
của VSP trong tất cả các lĩnh vực. Sự trưởng 
thành này gắn liên với thực tiễn sản xuất và \ công 
tác đào tạo, nâng cao tay nghề thông qua tổ chức 
huấn luyện, học tập và kèm cặp tại chỗ, cử đi học 
trong và ngoài nước để không ngừng nâng cao 
trinh độ quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, tiếp thu khoa học - kỹ thuật và công nghệ 
mới chuyên ngành. Hiện nay, tại bất cứ khâu 
quản lý, điều hành và các vị trí kỹ thuật then chốt 
nào trong mọi hoạt động của VSP đều do các cán 
bộ và công nhân lành nghề Việt Nam đảm đương 
một cách vững vàng. Để mọi người yên tâm, găn 
bó với đơn vị, VSP đã đặc biệt chú trọng chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và 
công nhân ; vận dụng thực hiện triệt để các chế 
độ chính sách với mọi đối tượng, xây dựng mới, 
nâng cấp và hiện đại hóa các công trình phúc lợi 
cả trên bờ và ở biển, như bệnh viện (tương đương 
cấp tính), nhà an dưỡng, nhà văn hóa, sân vận 
động và các khu vui chơi giải trí khác... 

Về hoạt động kinh tế - kinh doanh theo cơ 
chế mới : tự hạch toán toàn phần và tự chủ tài 
chính. Theo đó, VSP được để lại không quá 35% 
giá trị dầu thương phẩm để tự trang trải cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh và tự tái đầu tư phát 
triển. Nhờ cơ chế tự hạch toán và tự cấp vốn nên 
toàn doanh nghiệp đã dấy lên một cao trào phát 
huy nội lực, cố gắng không ngừng giảm giá 
thành trong sản xuất và trong xây dựng, trên cơ 
sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả, thực hành 
tiết kiệm mọi mặt, góp phần hoàn thành nhiệm 
vụ kinh tế chính trị của doanh nghiệp. Chỉ tính 
từ ngày đầu khai thác đến năm 1995, 
phân lợi nhuận sau thuế đã vượt hơn số vốn đóng 
góp của cả hai bên trong vốn pháp định 
của VSP. Bộ trưởng Nhiên liệu và Năng lượng 
Liên bang Nga, V.Ca-liu-dô-nưi trong chuyến 

thăm Việt Nam và tham dự khóa họp thứ 22 của 
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Hội đồng liên doanh Vietsovpetro tháng 
11-1999 đánh giá rằng : VSP đang mang lại hiệu 
quả đáng kể cho cả hai quốc gia. Các nhà lãnh 
đạo Nga cũng đều khẳng định tương tự. Nếu như 
nhìn lại bối cảnh kinh tế xã hội Nga từ sau 
năm 1991, chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa thực 
tiễn quan trọng của sự đánh giá đó. Hiệu quả 
kinh tế nối bật của VSP ở nước ta không chỉ 
thông qua đóng góp về thuế cho Nhà nước, góp 
phần xứng đáng vào ngân sách quốc gia, mà 
quan trọng nhất là góp phần vào việc tích lũy 
vốn đầu tư phát triển toàn ngành dầu khí 
Việt Nam. VSP đã góp phần quyết định ban đầu 
vào việc Petro Việt Nam góp vốn xây dựng nhà 
máy lọc dầu số 1 Dung Quất (Quảng Ngãi) với 
tổng số vốn đăng ký 1,3 tỉ USD, vốn pháp định 
800 triệu USD, trong đó mỗi bên Nga - Việt góp 
50%, thời gian hoạt động 25 năm. Khi xí nghiệp 
liên doanh dầu khí 6,5 triệu tấn mỗi năm, với giá 
trị thương phẩm 1,2 tỉ USD đi vào hoạt động, 
nước ta không còn phải nhập xăng dâu tiêu dùng. 
Gần đây, VSP còn dành một phần lợi nhuận để 
xây dựng nhà máy phân đạm có vốn đầu tư 
500 triệu USD. Đó cũng là một cố gắng đáng kể 
trong bước đường phát triên của mình. Trong 
quá trinh phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh 
tế, VSP cũng đồng thời coi trọng việc thực hiện 
các chương trình vê xã hội như : trợ cấp khó 
khăn cho hàng nghin lượt người, đóng góp quỹ 
“đến ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đông bào các vùng 
bị thiên tai lũ lụt, xây dựng nhà tỉnh nghĩa ; đặc 
biệt là phụng dưỡng suốt đời 60 bà mẹ Việt Nam 
anh hùng... 

Vấn đề mẫu chốt nhất là việc tăng Cường vai 
trò lãnh đạo của Đảng. Đây là yêu tố quan trọng 
hàng đầu và có ý nghĩa tiền quyết đối với mọi 
thanh công mà VSP đã giành được. Để phát huy 
vai trò lãnh đạo của mình, Đang ủy đang bộ VSP 
đã nêu cao trí tuệ tập thê, lãnh đạo sát sao đối với 
mọi hoạt động của chính quyên và các đoàn thê 
quân chúng trong VSP. Đảng Ủy đa xây dựng 
được cơ chế làm việc có hiệu quả giữa Ban chấp 
hành đảng bộ với Ban giám đốc, làm tốt công tác 
phát triển đảng và thực hiện kỷ luật đẳng, ra sức 
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bảo vệ danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh 
và đang tiếp tục tích cực triển khai cuộc vận 
động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đồng thời tô 
chức học tập, và triển khai việc vận dụng các 
nghị quyết của Đảng vào thực tiễn. 

Sống và làm việc trong môi trường biển với 
điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tính chất lao động 
phức tạp, nặng nhọc, nguy hiểm, luôn có nguy 
cơ xảy ra tai nạn, đe dọa tính mạng con người ; 
bệnh nghề nghiệp luôn ảnh hưởng đến sức khỏe 
người lao động ; mặc dù đã có được đãi ngộ ở 
điều kiện cho phép, nhưng cán bộ, công nhân 
VSP không chi vì lợi ích vật chất, mà tự nhận 
thức đúng đắn về vai trò, vị trí của mình đối với 
một ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng và với 
cả nền kinh tế của đất nước, nên đã ra sức cố 
gắng phân đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà 
Đảng và Nhà nước đã giao cho. 

Là một đơn vị kinh tế liên doanh với nước 
ngoài, những thành công của VSP cùng gắn liền 
với sự hợp tác chặt chẽ với đối tác phía Liên 
bang Nga, nhất là trong thời kỳ đầu. Đảng bộ và 
ban lãnh đạo VSP luôn luôn chú trọng vận dụng 
đúng đắn đường lối đối ngoại và chính sách kinh 
tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo vệ 
quyên lợi hợp pháp về phía Việt Nam cũng như 
lợi ích của phía nước bạn, trên.cơ sở hiệp định và 
các nghị quyết của các khóa họp hội đồng. Đông 
thời, luôn chăm lo giáo dục tinh thần quốc tế cho 
cán bộ công nhân, nhằm tăng cường quan hệ hợp 
tác bình đăng cùng có lợi giữa hai ngành dầu khí 
hai nước, bảo vệ tình hữu nghị truyền thông mà 
hai dân tộc Việt - Nga đã dày công vun đấp. 

Nhìn lại chặng đường phát triển 20 năm qua, 
có thể nhận định tông quát là VSP đã liên tục 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà 
Đảng và Nhà nước đã giao cho ngay từ ngày đầu 
mới thành lập. Có thê thấy rõ trên các khía cạnh 
sau : 

- Thứ nhất : Nhanh chóng tim ra dầu khí, sớm 
đưa vào khai thác, tăng nhanh sản lượng khai 
thác dầu hằng năm, góp phần vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế, xã hội và sự nghiệp công nghiệp 
hóa hiện đại hóa đất nước. 
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- Thứ hai : Đào tạo đội ngũ quản lý, cán bộ 
khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và 
công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển 
không chỉ của bản thân VSP, mà của cả ngành 
dầu khí nước ta. 

- Thứ ba : Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
ngày càng hiện đại, nhằm phục vụ cho công tác 
tìm kiếm thăm dò, khai thác góp phần xây dựng 
các ngành dịch vụ dầu khí của Việt Nam. 

Với bề dày kinh nghiệm thực tiễn, với cơ sở 
vật chất kỹ thuật hiện đại, và đội ngũ cán bộ 
công nhân có tố chất chuyên ngành cao, lại được 
tô chức chặt chẽ, được chăm lo chu đáo về vật 
chất và tinh thần, VSP hoàn toàn có khả năng 
sẵn sàng hợp tác với các công ty dầu khí ở trong 
và ngoài nước trên các lĩnh vực : địa chất dầu 
khí, thiết kế, lắp ráp, xây dựng, bảo dưỡng, sửa 
chữa các công trình dầu khí biển, khoan thăm 
dò, khai thác dầu khí, dịch vụ vật tư, vận tải 
biển, phòng chống phun trào, bảo vệ môi trường 
và các hoạt động khác có liên quan đến dầu khí. 
VSP là lực lượng nòng cốt hỗ trợ đắc lực cho 
Petro Việt Nam trong khả năng hợp tác với các 
công ty dầu khí quốc tế, tiến hành các hoạt động 

tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí ở các khu 
vực có tiềm năng khai thác trên thế giới như 
Đông - Nam Ắ, Trung Đông, châu Phi và miền 
Nam châu Mỹ. Hiện nay, VSP đang tiến hành 
các công tác chuẩn bị cần thiết để tham gia đầu 
thầu quốc tế về các hoạt động thăm dò và khai 
thác dầu khí ở vịnh Thái Lan (từ cuối năm 2000). 

Bước vào thời kỳ phát triển mới, trong giai 
đoạn 2001 - 2005, VSP xác định rõ nhiệm vụ 
trọng tâm trong lĩnh vực sản xuất là tập trung 
khảo sát, kịp thời sửa chữa, nâng cấp các công 
trình trên biển đảm bảo an toàn hoạt động của 
xí nghiệp, nâng cao hiệu quả khai thác các mồ 
Bạch Hổ, mỏ Rồng theo sơ đô công nghệ, bảo vệ 
tài nguyên, bảo đảm an toàn kéo dài tuôi thọ mỏ, 
cải tiến tổ chức, mở rộng vùng hoạt động, đánh 
giá tiêm năng của mỏ Đại Hùng, phát triển các 
loại hình dịch vụ để tận dụng tối đa tiềm năng 
lao động, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, bảo 
đảm ổn định và phát triên xí nghiệp trong những 
thập niên đầu của thế kỷ XXI. Q 
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AN NINH TRONG SỰ NGHIỆP... 


(Tiếp theo trang 17) 


Đại hội có tâm quan trọng đặc biệt, đưa nước ta 
vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trên con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, lực lượng An ninh nhân dân 
cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các mặt 
công tác, dựa vào quần chúng nhân dân, xây dựng 
nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân 
vững chắc ; nhanh chóng ứng dụng các thành tựu 
khoa học vào công tác ; xây dựng đơn vị trong 
sạch, vững mạnh ; thường xuyên chăm lo đào tạo, 
bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ, nắng 
lực công tác cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, đủ sức 
'đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách 
mạng mới. 

Từ thực tiễn chiến đấu và công tác hơn nửa 
thế kỷ qua, lực lượng An ninh đã hội tụ đầy đủ 
những nét đặc trưng của truyền thống bảo vệ 
an ninh quốc gia : 

- Là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, 
với Nhà nước, với nhân dân. Suốt đời hy sinh phần 
đấu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Luôn luôn mưu trí, dũng cảm trơng chiến đấu, 
công tác, không quản ngại khó khăn gian khổ, hy 
sinh ; cảnh | giác đánh thắng mọi âm mưu, thủ đoạn 
của các thế lực thù địch. 

- Có tỉnh thần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với 
các lực lượng vũ trang, với các ngành, các đoàn 
thể quần chúng. 

- Là lực lượng có phẩm chất đạo đức cách 
mạng trong sáng ; cần kiệm, liêm chính, chí công, 
vô tư. 

Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo bộ ; 
được quân chúng nhân dân và các cơ quan, ban, 
ngành ở trung ương và địa phương thường xuyên 
quan tâm, giúp đỡ, lực lượng An ninh nhân dân sẽ 

ngày càng trưởng thành, xứng đáng với niềm tin 
yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mặt trận 
bảo vệ an ninh quốc gia. Q 
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L Thực trạng nông thôn nước ta khi bước 
vào thời kỳ công nghiệp- hóa, hiện đại hóa 
(CNH, HĐH). 

Nông thôn nước ta chiếm 80% dân số, 72% 
nguôn lao động xã hội. Tuy nhiên, tổng hợp các chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội - văn hóa (bình quân GDP đầu 
người, GDP tính theo sức mua (PPP), số calo hấp 
thụ bình quân ngày/người, tỉ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng, tỉ lệ người dùng nước sạch...) thì sự phát 
triển của nông thôn Việt Nam chậm hơn gấp nhiều 


NÔNG THÔX NAM BỘ 


TROXG QUA TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA 


TRẦN KIM DUNG 


SO VỚI các quốc g1a châu Á, chưa kể tới các quốc gia 
phát triển ở Âu, Mỹ. 

Theo số liệu thống kê của các năm trước, nông 
thôn mới tạo ra khoảng 1/3 tổng sản phẩm quốc 
dân. Tì trọng công nghiệp mới chiếm 13,8%, dịch 
vụ 14,7%, còn nông nghiệp - 71,45% trong tổng giá 
trị sản xuất. Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong 
cơ cầu thu nhập của nông dân vùng đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) là 5,18% và 14,13% ; đồng 
bằng sông Hồng 7,65% và 9,05% ; chênh lệch thu 
nhập giữa thành thị và nông thôn trên hai lần và có 
khả năng tăng. Hộ giàu ít, 90% số hộ nghèo của cả 
nước là ở nông thôn. Trong khi đó, khả năng mở 
rộng điện tích đất nông nghiệp có hạn. Tỷ lệ tăng 
dân số còn khá cao. Tình trạng thiếu việc làm ở 
nông thôn chiếm tới 35% tổng quỹ thời gian lao 
động. Lao động dư thừa nhiều nhưng tốc độ giải 
phóng lao động nông nghiệp còn chậm, sức hút của 
công nghiệp và dịch vụ tới lao động nông nghiệp 
còn yếu. Trình độ cơ giới hóa, điện khí hóa ở nông 
thôn vẫn còn thấp và cách xa các nước trong khu 
vực. Lao động thủ công năng suất thấp. Mức độ đầu 
tư trang bị tài sản cố định chậm, vốn đầu tư trực tiếp 
từ nước ngoài vào nông thôn và nông nghiệp 1t 
(khoảng 3,6%), trong đó công nghiệp nông thôn lại 
càng ít hơn. Môi trường nông thôn bị ô nhiễm do 
điều kiện vệ sinh và cơ sở hạ tầng yêu kém, cộng 
thêm việc sử dụng không hợp lí các loại hóa chất và 
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phân bón trong nông nghiệp. Một số vùng có tiêu 
thủ công, làng nghề và công nghiệp chế biến phát 
triển cũng làm môi trường bị ô nhiễm nặng nề do 
việc thu gom và xử lý chất thải hầu như không được 
đặt ra. 

Ngày nay, phát triển đang là vấn đề ưu tiên hàng 
đầu của mọi quốc g14, đồng thời cũng là thách thức 
hết sức gay gắt đôi với toàn nhân loại. Phát triển 
toàn diện kinh tế, xã hội, văn hóa nông thôn vẫn 
luôn được coi là nhiệm vụ chiến lược lâu dài của 
Việt Nam. Đại hội VHI 
của Đảng đã xác định 
phương hướng đây 
mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và đặc biệt 
coi trọng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp. nông thôn. Đồ 
cũng là những định 
hướng cơ bản của đường 
lối phát triển đất nước 
trong những thập niên đầu thế kỷ XXI mà Đại 
hội IX của Đảng đã chỉ ra. 

H. Phát triển nông thôn Nam Bộ - những vấn 
đề đang đặt ra. 

Quá trình CNH, HĐH hiện nay trong cả nước 
nói chung và các địa phương Nam Bộ nói riêng 
đang đặt ra những vấn đề cấp bách : 

1. Tốc độ phát trên kinh tế, đô thị hóa nhanh, 
tác động của cơ chế thị trường dẫn tới sự cách biệt 
giữa các vùng, gia tăng tình trạng dân nhập cư vào 
các thành phố lớn. 

Thành phố Hồ Chí Minh đến 12-1997 có 
khoảng 800 000 người nhập cư ; tỉnh Đồng Nai dân 
nhập cư chiếm 25% dân số ; Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Bình Dương, Lâm Đồng, Cà Mau... là những đô thị 
mới, hoặc những nơi có điều kiện thuận lợi cho 
sản xuất nên dễ tìm việc làm có thu nhập cao và 
điều kiện sống tốt hơn nên thu hút khá nhiều dân 
nhập cư. 

Thực tế cho thấy, dì dân từ nông thôn ra thành 
thị và các vùng có nhiêu tiêm năng và điều kiện tốt 
cũng là một nhân tố tích cực trong chiến lược phát 
trên nông thôn. nỗ không chi giúp giải quyết VIỆC 
làm, tăng thu nhập mà còn góp phần chuyển đôi cơ 
cấu lao động. phát triển kinh tế hộ, kính tế gia đình 
nông thôn. Kêt quả điều tra do Chương trình phát 
triên của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ cho thấy, di 
dân tự do đã bô sung một nguôn nhân lực lớn góp 
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phần phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị ; giải 
quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho cư dân nông 
thôn ; rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và 
thành thị. Dự báo, trong chiến lược hiện đại hóa, đô 
thị hóa, tốc độ gia tăng dân số từ nay đến năm 2010 
binh quân là 5% môi năm. Như vậy, sẽ có khoảng 
4,5 - 5 triệu dân nông thôn được chuyển vào thành 
thị. Bên cạnh những mặt tích cực, di dân tự do, tự 
phát hiện nay cũng dẫn đến nhiều mặt tiêu cực : tình 
trạng chặt phá Từng, hủy hoại tài nguyên thiên 
nhiên, tranh chấp đất đai... ở các địa , phương có 
đông dân nhập cư. Tình trạng quá tải về dân sô, ùn 
tắc giao thông, thiếu trường học, cơ sở y tế, thiếu 
việc làm, gia tăng tội phạm và phát sinh các tệ nạn 
xã hội. Trong khi đó, nhiều vùng nông thôn lại thiếu 
lao động có trình độ, gây ra nạn “chảy chất xám” 
trong sản xuất nông nghiệp. 

2, Những nơi tốc độ CNH cao, đời sống cư dân 
bị xáo trộn. - 

Gần đầy, vấn đề ruộng đất giải quyết không thấu 
đáo đã gây ra những diễn biến xấu về mặt xã hội. 
Do tranh chấp ruộng đất mà nhiều giá trị đạo đức, 
quan hệ truyền thống ở nông thôn bị phá vỡ, đất đai 
bị lấn chiếm, cảnh quan thiên nhiên, môi trường văn 
hóa bị xâm phạm nghiêm trọng. Văn hóa, lối sống 
dô thị nhất là các đô thị phương Tây qua các phương 
tiện truyền thông đại chúng ảnh hưởng không nhỏ 
đến nông thôn, một mặt góp phần nâng cao hiểu 
biết, tạo điều kiện cho glao lưu văn hóa ; mặt khác, 
những tiều cực của. lỗi sống đô thị nhất là lối sống 
ngoại lai được truyền bá đã là một trong những thủ 
phạm làm rạn nứt lề lối, gia phong, làm gia tăng tỉ 
lệ ly hôn, tinh trạng thanh thiếu niên hư hỏng. 

Các cơ sở công nghiệp nông thôn ra đời và phát 
triền ngay trong lòng khu dân cư góp phần đáng kể 
giải quyết VIỆC làm, tăng thu nhập, cung cầp hàng 
hóa cho như cầu tiêu dùng, làm thay đổi diện mạo 
nông thôn. Song, nếu phát triển một cách tự phát sẽ 
gây nhiều bất lợi cho sinh hoạt cộng đồng, ô nhiễm 
môi trường. Đến các vùng ngoại thị thành phố 
Hồ Chí Minh như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chỉ, 
Nhà Bè, Thủ Đức và ở nhiều địa phương khác ở 
Nam Bộ, chúng ta thấy rất rõ bức tranh này. 

3. Tình trạng thiếu vốn đầu tư, chưa chuẩn bị 
cho chuyên đôi cơ cấu nông nghIỆp. 

Những năm gần đây, trong nhiều địa phương 
Nam Bộ đã có những thay đổi đáng kể về cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp, nhiều ngành nghề mới đã được 
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mở ra, nhiều nghề thủ công truyền thống được khôi 
phục, công nghiệp đã gÓp phân đáng kể trong phát 
triên nông nghiệp ; nhiều vùng nông thôn đã được 
điện khí hóa, đã dùng nước sạch, mạng lưới y tế 
được thiết lập ở nhiều nơi. Không ít địa phương đã 
bảo đảm được các mục tiêu xây dựng “điện, đường, 
trường, trạm”. Nhưng nhìn chung, về tốc độ cũng 
như yêu câu phát triển nông thôn còn chưa đáp ú ứng 
yêu câu. Trong khi đó, mức đầu tư trang bị vốn và 
tài sản cô định cho lao động nông nghiệp đã Ít lại 
chậm. Điều đáng băn khoăn là vốn đâu tư trực tiếp 
từ nước ngoài vào nông thôn và hông nghiệp rất ít. 
Mặc dù lao động nông nghiệp vất vả, nặng nhọc lại 
thu nhập thấp, nhưng đại đa số nông dân vẫn phải 
bám vào nông nghiệp. _Trong khi đó, đất canh tác lại 
bị thu hẹp, điêu kiện sản xuất ngày càng trở nên khó 
khăn hơn, nông dân nhiều địa phương không đủ khả 
năng chuyển đối toàn bộ cơ cấu gieo trồng và ngành 
nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp ít nhất 
trong 15 - 20 năm tới ; bởi lẽ họ không có vốn, 
không được chuẩn bị về tính thần, ít có nghề phụ 


ngoài nghề chăn nuôi và trồng trọt. 


4. Trình độ dân trí, học vấn thấp ; thiếu công 
nhân lành nghê, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ 
quản lý. 

Theo con số thống kê của Ủy ban quốc gia 
chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiêu học thì số 
người mù chữ của Nam Bộ chiếm tỉ lệ cao nhất 
trong cả nước, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) (chiếm 36% sO vỚi cả nước). Toàn 
vùng chỉ có 25% trong tổng số học sinh tiếp tục học 
lên cao đẳng, đại học. Trong số các chủ cơ sở sản 
xuất được điều tra tại nông thôn ĐBSCL thì 
25,9% có trình độ học vấn cấp I ; 36,1% - cấp II ; 
38,1% - cấp III. Tri thức nghề nghiệp của đại bộ 
phận những người chủ cơ sở công nghiệp nông thôn 
ở đây có được là do kinh nghiệm. Đông bảo dân tộc 
ít Tgười tí lệ mù chữ còn cao hơn. Trinh độ học vấn 
của người dân tộc rất hạn chế. Trong khi đó, số 
lượng các cơ sở đào tạo đại học, trung học chuyên 
nghiệp tính theo dân số còn ít. Tuy là vùng nông 
nghiệp trọng điểm, nhưng cán bộ kỹ thuật nông 
nghiệp (cả trình độ đại học và trung cấp) ở cơ sở của 
các tỉnh đều thiếu nghiêm trọng. 

Š. Sự phát triền mang tính tự phát, chạy theo cơ 
chế thị trường, thiếu quy hoạch tổng thê. 

Nông thôn Nam Bộ thể hiện khá rõ sự phát triển 
tự phát các ngành nghề. Vùng ĐBSCL xu hướng 
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phát triển công nghiệp nông thôn những năm qua 
hướng mạnh vào thị trường, nhất là thị trường ngoài 
nước, nhưng trang bị ky thuật không đồng đều, tập 
trung vào các ngành nghề. Xay xát lương thực, chế 
biến hải sản đông lạnh, chế biến đường... Trong khi 
đó, nhiều nông phẩm khác chỉ dừng lại ở mức sơ 
chế. Vẫn còn xu hướng đổ xô vào một vài mặt hàng 
theo từng thời vụ dẫn tới xáo động nguồn lao động, 
khó đầu tư cơ bản trong phát triển sản xuất, cạnh 
tranh nội bộ, đẩy giá nguyên liệu lên cao, gây tồn 
đọng sản phẩm. Mặt khác, nhiều sản phẩm thiết yếu 
lại khan hiếm, dẫn tới những biến động cả về mặt xã 
hội cũng như tình trạng thu nhập không ổn định của 
người dân. 

ố. Sự chênh lệch vê trình độ sản xuất, mức thu 
nhập, trình độ văn hóa giữa các vùng, các địa 
phương, dân tộc. 

Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 
thường tập trung ở những vùng đông dân cư, giao 
thông thuận tiện và gân nguồn nguyên liệu. Vị thế, 
tình trạng mắt cân đối, chênh lệch về mức sống, 
trình độ vấn hóa và mức độ hưởng thụ văn hóa khá 
lớn. Một số các đô thị lớn và các thị xã thường có 
đời sống khá hơn ; phương tiện đi lại, thông tin, điều 
kiện giao lưu thuận lợi. Ngay ở nông thôn thì các 
vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, điều kiện sinh 
hoạt vật chất và tỉnh thần cũng thua kém nhiều các 
vùng đồng bằng. Những năm gần đây, vẫn còn tình 
trạng tuy sông trong cùng điều kiện môi sinh, đặc 
điểm sinh thái và cư trú như nhau, nhưng mức ” 
của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm... 
những chênh lệch không nhỏ. Mức thu nhập VN 
người Việt được nâng lên đáng kể do thay đổi cơ 
cầu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng thành tựu khoa 


học - kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, giảm tỉ lệ _ 


sinh đẻ... Trong khi đó, người Chăm, người 
Khmer... chủ yếu vẫn duy trì cách sống biệt lập, tập 
trung trên những mảnh đât lâu đời, ít thay đôi 
phương pháp canh tác, nền kinh tế vẫn mang tính tự 
cung, tự cấp. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên vẫn ở mức 
cao. Là vựa lúa và là vùng nông nghiệp trọng điểm 
phía Nam, nhưng qua kết quả điều tra, mức sống 
của nông dân ĐBSCL vẫn còn nhiều gia đình, nhất 
là đồng bào dân tộc đang ở tình trạng đói, nghèo. 

II. Những biện pháp cân thiết. 

Cùng với sự công nghiệp hóa và hiện đại hóa, sẽ 
xuất hiện ngày càng nhiều các đô thị mới, phát triển 
và hoàn thiện các đô thị sẵn có. Quá trình này sẽ 
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dẫn đến thu hẹp diện tích đất canh tác và chuyển 
biến một bộ phận cư dân nông thôn thành cư dân 
thành thị. Sự chuyển dịch cơ cấu xã hội lớn bước 
đầu có thể gây nên những ' vần đề phứ tạp trong tâm 
lý lối sống. Những vấn đề này cân năm bắt đê tiến 
hành công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức 
trong nhân dân cũng như trong hoạch định chính 
sách và có các giải pháp cụ thể. Không thể á áp dụng 
những biện pháp hành chính, mệnh lệnh mà phải 
kiên trì vận động mới mang lại hiệu quả. Cân tận 
dụng tối đa các phương tiện truyền thông đại chúng 
trong giáo dục và tuyên truyền. Ngoài những biện 
pháp chung, cần đặc biệt chú trọng đến các yếu tố 
đặc thù tự nhiên, địa hinh, khí hậu, văn hóa, dân tộc 
của vùng đất phương nam. Không chỉ giải quyết 
những tôn đọng của nông thôn trong thời kỳ CNH, 
HĐH mà phải gắn với tháo gỡ những vướng mắc ở 
thành thị. 

1. Nhóm giải pháp cho các vùng nông thôn. 

Phát triên sản xuất : 

- Có chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội phù hợp với từng địa phương ; quan tâm tới thị 
trường đầu ra cho nông sản. 

- Giúp nông dân khai thác ruộng đất có hiệu quả, 
thay đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, ứng dụng thành 
tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mở mang thêm 
các ngành nghề phụ, đa dạng hóa các loại hình sản 
xuất gia đình. Đặc biệt quan tâm tới công tác 
khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng các mô hình 
kinh doanh giỏi. | 

- Cho nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi để 
phát triển sản xuất ; thực hiện trợ giá nông sản cho 
nông dân ; giảm bớt gánh nặng đóng góp trong nhân 
dân. 

- Có chính sách trợ giúp phát triển kinh tế vùng 
đồn ø_ bào dân tộc. 

Ôn định đời sống : 

- Xây dựng, củng cố những mối quan hệ truyền 
thống tốt đẹp ; hình thành những chuẩn mực ứng 
xử ; xây dựng Quy ước làng văn hóa ; tham khảo 
kinh nghiệm sử dụng hương ước của các tỉnh và các 
vùng quê đã làm. 

- Khắc phục tình trạng chênh lệch về mức sống, 
mức hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các dân tộc. 
Phát huy ý thức giữ gìn vốn văn hóa và ngôn ngữ 
các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm và cộng đồng 


(Xem tiếp trang 54) 


SỐ CÒ.V.V..VŒ.VỢ.. 


ôm Ấy, anh gọi ¡ điện bảo 

tôi đến chơi nhân việc 

anh “treo ấn từ quan” - 
anh nói thế. Tôi cười một minh : 
cái ông này, “số còn nặng nợ 
quan trường” lắm, ấn đâu mà 
treo Ì Thập thững bước một, tôi 


((^ 


vừa đi vừa “ôn cô” : 

- Quan và dân đối lập, quan 
“trị người”, dân “bị TIEƯỜI trị”. 
Thanh quan hiếm lắm, thường 
thấy tham quan nên dân ghét 
quan, dù có khi phải gọi là “quan 
phụ mẫu”. Dân ví von : “miệng 
quan trôn trẻ” ; “miệng nhà quan 
có gang có thép” ; - “muôn nói gian 
làm quan mà nói”. Dân phản ú ứng : 
“Quan cân nhưng dân không VỘI, 
quan vội quan lội mà để, hoặc 
“Quan quàn dân, dân giần quan”. 
Cụ Phan Chu Trinh còn chiết tự 
“chữ quan hai chữ khẩu” : 


“Giằng đầu đã chắc nữ che 
chỡ. 

Thêm miệng nên thêm lắm 
vận xoay, 

Nói hiếp, nói gian thêm đủ 
mực, 

Bắt tròn, bắt méo, cả hai tay”. 

“Ngày nay, nước ta là nước 
dân chủ. Dân trực tiếp hoặc cử đại 
biểu lo liệu mọi việc, không cân 
đến quan nào cả. Cán bộ là “dân 

chi công bộc”. Vâng, lãnh đạo 

nhưng đồng thời phải là đầy tớ 
của dân, “đây tớ thật trung thành 
của nhân dân”, “chớ vác mặt làm 
quan cách mạng cho dân chết, 
dân khinh” như Cụ Hồ dạy... 


LÊ THÀNH 


Mấy chục năm rồi mà tôi vẫn 
nhớ như in bài thuyết trình của 
anh ở hội nghị cán bộ huyện. Chả 
là vì anh nói hay quá, tôi rất tâm 
đắc. Có thể vì tôi đã mê anh từ 
trước. Cùng quê, cùng lớp, cùng 
con nhà nghèo, cùng học giỏi, 
nhưng anh hơn tôi hai tuổi, chín 
chắn, chu đáo, lại giỏi chữ Nho 
(cha anh đỗ tam trường, thiếu 
chút nữa là làm quan). Cùng lên 
huyện nhà công tác rồi cùng nhập 
ngũ khi có chủ trương tăng CƯỜng 
đảng viên cho quân đội, nhưng 


-anh nối trội hơn. Duyên nợ thế 


nào mà 5 năm sau, vì thương tật 
cùng giải ngũ, chúng tôi lại gấp 
nhau ở một trường đại học, rôi 
cùng làm nghiên cứu suốt mẫy 
chục năm trời, tuy Ở hai bộ khác 
nhau. Ngày chia tay theo đơn vị 
vào chiến trường, anh thô lộ : 
“Nếu khóa vừa rồi trúng huyện ủy 
thì mình chỉ là người đại diện cho 
huyện ủy và Đoàn Thanh niên đi 
tiền cậu”. Hài mới về viện nghiên 
cứu, anh công 'bố kế hoạch : “3 
năm không là trưởng phòng, 5 
năm không là viện phó thì xin đi 
nơi khác”. Không xuất sắc nhưng 
vững vàng, sống lâu lên lão làng, 
rồi anh cũng là trưởng phòng sau 
6 năm, viện phó sau 15 năm và có 
lần khoe với tôi là đã có ý kiến đề 
bạt anh lên thứ trướng. Tuổi 60, 
anh lui về làm chuyên viên khi 
một tiến sĩ trẻ tuổi làm viện 
trưởng. Ngày tôi về hưu ở tuổi 63 
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“vui vẻ như cày xong thửa 
ruộng”, anh bảo : “Cậu đang nôi 
đình đám, sao lại hưu ? Mấy ai có 
cống hiến như bọn mình, vào sinh 
ra tỨ”. ', Năm sau, anh chuyển sang 
“Tổ chuyên viên cao cấp” vừa 
thành lập quy tụ “lão làng” trong 
bộ chưa muôn về hưu, tôi hỏi : 
“Anh làm gì Ở đấy ?”. “Bộ trường 
bảo gì làm nấy, không thì. . . thiếu 
Bì việc ! “Thân này đâu đã chịu 
già tom” †... 

Mê mải chuyện đã qua, tôi 
đến trước cổng nhà anh lúc nào 
không biết. 

* 

- Ông bảo con người ta có số 
không ? - Anh hỏi, không đợi trả 
lời, lại nói tiếp - Đúng là bọn 
mình không có sỐ làm lớn. Minh 
đã gặp vụ tổ chức, sắp nghỉ chế 
độ. Sang năm không còn tổ 
chuyên viên cao câp. Mình đi 
trước một bước... 

- Lễ ra... 

- Ông, lại bảo lẽ ra “cứ đến hẹn 
là về”, nêu Đẳng không chỉ định 
anh phải làm việc này, việc này 
nữa, lẽ ra tôi nên về hưu từ ba bốn 
năm trước chứ gì ? Thế là biết một 
mà chưa biết hai. Anh ơi, dẻo dai 
đâu chỉ mình tôi ? AI lạ gì tô 
chuyên viên cao cấp ấy là một tổ 
chức tình thế, là một cái.. .„ anh 
thừa hiểu nó là cái gì rồi. Nhưng 
tại sao tôi vẫn ở đây, ở cái chỗ 
không có nhiệm vụ rõ ràng ấy 
hằng mây năm trời L Ngừng một 
lát - “Cá chuối đấm đuối vì con”, 
chứ mình đã hết thời, mong gì ! 
Còn tại chức thi... không bị hụt 
hãng thông tin mà còn có dịp gặp 
ông A bà B ở hội nghị này, diễn 
đàn nọ, nhờ cậy việc gì còn có 
người nể mặt. Chẳng phải danh 
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Sinh hoạt tư tưởng 


gia vọng tộc, chỉ làng nhàng, về 
hưu làm phó thường dân rồi, khó 
lắm, nhất là trong “cơ chế đồng 
tiền” !. 

- Các cháu đều thành đạt, anh 
cần gì nữa ? Lâu lắm không gặp 
cháu Huy, hẳn ông tiến sĩ khoa 
học trẻ đang say mê công trình gì 
mới ? Tôi hỏi : 

- Báo để chú mừng cho cháu : 
cháu đã chuyển sang công tác 
quản lý. Tiền đồ rộng mở, cái 
chức viện trưởng cũng mới chỉ là 
một bệ phóng. 

Tôi thầm tiếc cho Huy, nổi 
tiếng từ hồi còn là học sinh thi 
toán quốc tế, mấy năm gần đây 
vùi đầu vào những đề tài khoa học 
mà cháu cho là thiết thực và có 
triển vọng nhất. Thời đại văn 
minh tin học, kinh tế tri thức rất 
cần những nhà khoa học chân 


chính, thật sự say mê, dám tự 
khẳng định mình trong khoa học - 
kỹ thuật hiện đại. Như đoán trước 
được ý nghĩ của tôi, anh giải thích : 

- Tôi và cả vợ nó nữa nói mãi 
nó mới nhận ra : trực tiếp làm 
khoa học sao bằng lãnh đạo khoa 
học và nó đã chuyển hướng. 
Chính nó, khi chỉ là cán bộ khoa 
học không chức vụ, dễ gì đi họp 
các hội nghị khoa học quốc tế cần 
thiết, đù có giấy mời đích danh. 
Nhiều thủ tục phiền hà lắm, chưa 
nói chuyện “tiền đâu ?”. Thôi thì 
trong lúc quan tước trọng hơn 
chuyên gia, hãy tiến thân bằng 
con đường quan tước ! Dại gì 
không chọn lối nhanh, đường tắt ? 

Toan phản bác nhưng nhìn 
gương mặt anh đang dãn nở, tôi 
lại thôi : 
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- Còn cháu Hoàng nhận việc ở 
đầu ? 

- Cháu về công đoàn X. Rút 
kinh nghiệm thằng anh, tiến thân 
bằng con đường này, hy vọng 
nhanh chóng có vai vê hơn. Thê 
mà trúng ! ! .. Bây giở, xong việc 
con cái, về hưu thì vê. 

Tôi cười : 

- “Cũng rắp điền viên tìm vui 
thú, Mà con hoạn lộ chửa hanh 
thông” hả 2 

Anh trầm ngâm hồi lâu rồi 
như tâm sự với người bạn từ hồi 
còn để chỏm : 

- Mà sao bây giờ lắm người 
thích làm quan đến thế, dù là quan 
nhỏ, dù không gọi là quan... 


* 

“Hôm ấy” cách đây đã mây 

năm. Chuyện cũ mà sao vẫn còn 
như mới. C 


NÔNG THÔN NAM BỘ... 


Xây dựng lỗi sống trong các khu dân cư : 
- Tổ chức các hình thức sinh hoạt mang tính 


(Tiếp theo trang 52) 


các dân tộc Việt Nam. Tạo mọi điều kiện để bà con 
nắm bắt kịp thời mọi chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước. Đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong 
công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng nông thôn 
mới. 

2. Nhóm giải pháp cho các khu đô thị. 


Loại trừ khuynh hướng tự phát trong phát triền : 


- Nhà nước cần có chính sách điều tiết, quản lý, 
hướng luồng dị dân tự do vào các mục tiêu phát 
triển kinh tế của đất nước. Hoạch định các chính 
sạch vĩ mô cũng như biện pháp hưu hiệu dựa trên 
tính quy luật của di dân là mưu sinh. 

- Cần có quy hoạch tổng thể cho phát triển các 
đô thị mới và phát triên các đô thị cũ phù hợp với 
yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, dân số. Có biện 
pháp khắc phục những bất hợp lý về bố trí các tụ 
điểm dân cư, kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi 
cho sinh hoạt của nhân dân. Khắc phục những tôn 
đọng về giao thông, ô nhiễm môi trường. Giáo dục 
ý thức trong nhân dân. 
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cộng đồng. Giáo dục kiến thức pháp luật, giữ trật tự 
công cộng. Vận động nhân dân xây dựng các khu 
dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, các phong trào 
giữ gin trật tự trị an... 

- Tạo điều kiện tìm việc làm, trợ giúp cho gia đình 
khó khăn. Tiếp tục phát huy các phong trào “Xóa đói 
giảm nghèo”, “Nhà tình thương”, “Nhà tinh nghĩa”... 

- Có chính sách trợ giúp, tìm thị trường, khuyến 
khích nghệ nhân, phát triển các nghề truyền thống. 

3. Về nguôn nhân lực. 

Nhân tổ con người quyết định sự thành công, sự 
tiến bộ và phát triển của đất nước. Vì thế, nhiệm vụ 
trọng tâm là nâng cao trình độ dân trí, nhất là ở 
nông thôn ; đào tạo đội ngũ cán bộ nghiệp vụ 
chuyên môn vả quần lý, nhất là cán bộ quản lý nông 
nghiệp đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa. Ưu tiên đào tạo đội ngũ 
cân bộ dân tộc, tôn giáo. 

Trong thế kỷ XXI chúng ta tin rằng vùng đất 
Nam Bộ sẽ vươn lên, khắc phục những mặt tồn 
đọng, xứng đáng vai trò động lực kinh tế và vùng 
nông nghiệp trọng điểm phía Nam. 
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TẤN TRÒ GIÊU CỌT CÔNG LÝ 


IỆC chính quyền Xéc-bi-a qua mặt 
chính quyên Liên bang Nam Tư dẫn 


độ cựu Tổng thống S. Mi-lô-sê-vích ra 
Tòa án quốc tế xét xử tội ác chiến tranh ở Nam 
Tư cũ (ICTY), ở La Hay, gây một chấn động 
sâu sắc trong xã hội Nam Tư và dư luận thế 
giới. Nhân danh luật pháp, nhưng họ lại thực 
hiện cuộc dẫn độ này một cách lén lút, theo 
kiểu “tập kích”, giống hệt như một vụ bắt cóc. 
Họ lo sợ vụ dẫn độ bị bại lộ do sự chống đối 
gay gắt của các lực lượng chính trị - xã hội ở 
Nam Tư. Đây là một màn kịch trong bóng tối ! 

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, 
có một cựu tổng thống bị dẫn độ ra tòa án quốc 
tế, và Nam Tư đã trở thành quốc gia đầu tiên 
chịu giao nộp cựu tổng thống của mình. Đây là 
nỗi đau tinh thần lớn của Nam Tư. Một nỗi đau 
xoáy vào lòng tự trọng dân tộc. Một chính 
khách nổi tiếng ở nước này đã phải thốt lên 
rằng “đây là ngày nhục nhã nhất đối với 
Nam Tư như một quốc gia và đối với người 
Nam Tư như một dân tộc”. 

Cách đây hơn 2 năm, Nam Tư đã tỏ rõ cho 
thế giới thấy rằng họ là một quốc gia, ở châu 
Âu không chịu quỳ gối trước bạo lực của Mỹ 
và phương Tây. Cuộc kháng cự dũng cảm của 
quân và dân Nam Tư trong suốt 78 ngày không 
kích tàn bạo của Mỹ và NATO hẳn đã được 
nhiều người coi như một tấm gương đáng 
khâm phục về tinh thần yêu nước của một dân 
tộc trước chủ nghĩa cường quyền trong thế giới 
ngày nay, và người lãnh đạo cuộc kháng cự đó 
không phải ai khác chính là cựu Tổng thống 
S. Mi-lô-sê-vích - người mà Mỹ và NATO 


QUANG LỢI 


luôn coi như một cái gai cần phải nhổ trong 
chiến lược “dân chủ hóa” ở khu vực Ban-căng. 
Chiến lược này thực chất là một cuộc 
“bình định” của Mỹ tại khu vực. Sau khi Liên 
bang Nam Tư trước đây (bao gồm 6 nước 
cộng hòa) đã bị phá vỡ bởi những biến động 
chính trị - xã hội dữ dội từ năm 1992, Mỹ đã 
không chậm trễ thò bàn tay can thiệp một cách 
trắng trợn vào công việc nội bộ nước này. 
Trong khi đó, không ít người Nam Tư lại tôn 
vinh ông S. Mi-lô-sê-vích như một người 
hùng” dám dẫn dắt đất nước đương đầu với 
cuộc hủy diệt lớn của Mỹ và NATO trong điều 
kiện bị cô lập và o ép mọi bề. 

Thế mà giờ đây “người hùng” của cuộc 
kháng cự đó đã bị dẫn độ ra Tòa án quốc tế 
La Hay để bị xét xử như một “tội phạm 
chiến tranh”. 

Phải thấy rằng việc XÉt XỬ Ông S. Mi-lô- 
sẽ-vích không đơn thuần chỉ nhằm loại bỏ một 
nhân vật “cứng đầu, cứng cổ” cũng như “nhổ 
tận gốc” những người thân cận của ông để sắp 
xếp trật tự Ban-căng theo kịch bản của Mỹ và 
phương Tây, mà đây còn là một thủ đoạn đánh 
tráo giá trị vừa trắng trợn vừa tinh vi : Nếu ông 
S. Mi-lô-sê-vích bị kết tội là “tội phạm chiến 
tranh”, thì kẻ xâm lược là Mỹ và NATO, lẽ ra 
đáng phải ngồi ở ghế bị cáo, lại ngang nhiên 
ngồi ở ghế quan tòa. Cuộc chiến tranh xâm 
lược của họ, bản chất là hoàn toàn phi nghĩa, 
thì nay được chính thức khoác một vỏ bọc 
chính nghĩa, được tiến hành vì đạo lý và pháp 
lý quốc tế. Còn người Nam Tư, đáng lẽ có 
quyền tự hào về cuộc kháng chiến của mình thì 
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lại bị vụ dẫn độ và phiên tòa xét xử này bắt 
chịu đựng nỗi uất hận, đắng cay, tủi nhục. 
Chính phủ Liên bang Nam Tư do Thủ tướng 
Dô-ran Gi-øgích, người Mông- -tÊ-nê-grô, 
đứng đầu đã từ chức để phản đối cuộc giao nộp 
đáng hổ thẹn này. Gần 50 nghị sĩ thuộc Đảng 
xã hội chủ nghĩa Xéc-bi-a (SPS), Đảng cấp 
tiến Xéc-bi-a (SRS) và Đảng cánh tả Nam Tư 
(IUI) đã yêu cầu Quốc hội Nam Tư họp phiên 
khẩn cấp để thông qua tuyên bố đòi khởi tố 
Thủ tướng Xéc-bi-a Gin-gích về tội “vi phạm 
Hiến pháp Nam Tư”. Trên thực tế cựu 
Tông.thống S. Mi-lô-sê-vích đã bị Thủ tướng 
Xéc-bi-a đem bán không khác gì một món 
hàng ở chợ đen. Ông ta lập luận rằng “nếu 
không dẫn độ ông S. Mi-lô-sê-vích có nghĩa là 
bán đứng tương lai Nam Tư”, rằng ông ta phải 
đơn phương hành động khẩn cấp như vậy vì 
ngày 29-6, Hội nghị quốc tế tài trợ cho 
Nam Tư họp để quyết định liệu có viện trợ cho 
nước này 1,28 tỉ USD hay không !... 

Đúng là, sau chiến tranh, Nam Tư đang rất 
cần viện trợ để khôi phục và phát triển đất 
nước. Nhưng 1,28 tỉ USD hứa hẹn này liệu có 
đủ để chữa lành những vết thương chiến tranh 
do chính Mỹ và NATO gây ra trên cơ thể Nam 
Tư trong cuộc không kích mà chỉ riêng thiệt 
hại vật chất đã lên tới hơn 30 tỉ USD hay 
không ? 

Chính Tổng thống Nam Tư V. Cô-xtu-ni-xa 
đã phải thừa nhận rằng “việc giao nộp cựu 
Tông thống S. Mi-lô-sê-vích cho ICTY đã làm 
rung chuyển cả Nam Tư”. Có nhiều người nói 
răng phiên tòa xét xử ông S. Mi-lô-sê-vích sẽ 
là bước cuối cùng làm tan rã hoàn toàn Nam 
Tư, mà pha áp chót chính là cuộc chiến tranh 
Cô-xô-vô năm 1999. Trên thực tế, chính quyền 
Mông-tê-nê-grô, bấy lâu nay chẳng lấy gì làm 
mặn mà trong ngôi nhà bất ốn của Liên bang 
Nam Tư mới (chỉ bao gồm 2 nước cộng hòa 
Xéc-bi-a và Mông-tê-nê-grô), nay càng bị sự 
kiện giao nộp này thúc đây họ nhanh hơn trên 
con đường li khai. Còn chính quyền Xéc-bi-a 
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đang tiếm quyền, đâu muốn phục tùng 
Tổng thống Liên bang V. Cô-xtu-ni-xa. Họ 
giải thích răng việc giao nộp ông S. Mi-lô-sê- 
vích là theo Điều 135 của Hiến pháp Xéc-bi-a, 
điều khoản đó quy định rằng một khi chính 
quyền Liên bang không thực hiện những chức 
năng của mình thì chính quyền nước thành 
viên được toàn quyền. hành xử. Nhưng họ lại 
cố tình quên rằng. Hiến pháp Liên bang quy 
định các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại. phải thuộc quyền quyết định của chính 
quyền Liên bang. Việc chính quyền Xéc-bi-a 
đơn phương giao nộp ông S. Mi-lô-sê-vích là 
sự vi phạm rõ ràng Hiến pháp Liên bang. 

Như vậy không thể coi VIỆC g1ao nộp vội vá 
cũng như phiên tòa xét xử ông S§. Mi-lô- 
sê-vích ở La Hay là tiếng nói của công lý ! 
Đây trước hết là tiếng gọi từ những toan tính 
quyền lực và chính trị của một số nhân vật chủ 
chốt trong chính quyền Xéc-bi-a. Còn đối với 
Mỹ và phương Tây, đây là phiên tòa của thói 
lộng hành khi họ tự coi minh là người có 
quyền chi phối và khống chế thế giới, có 
quyền “làm luật” cho thế giới. Đó là luật của 
kẻ mạnh ! 

Từ cuộc dẫn độ và xét xử ông S. Mi-lô- 
sê-vích, người ta càng thấy rõ hơn cả một mưu 
đô chiến lược được họ rắp tâm thực hiện từ lâu 
đối với Nam Tư nói riêng cũng như đối với 
toàn khu vực Ban-căng nói chung. ICTY - mà 
họ thường gọi là Tòa án quốc tế La Hay - thực 
chất là một công cụ chính trị của Mỹ và 
phương Tây được lập ra từ năm 1993. Ông 
S. Mi-lô-sê-vích, trong phiên tòa đầu tiên kéo 
đài 15 phút ở La Hay, đã có lý khi bác bỏ tính 
hợp pháp của ICTY vì nó không được Đại hội 
đông LHQ thông qua. Sau hơn 8 năm được 
nặn ra, ICTY rất cần có một bị cáo để xét xử 
nhằm chứng tỏ hiệu quả thực tế và tính cần 
thiết của nó. Trong trường hợp này, đối với 
Mỹ, không có bị cáo nào phù hợp hơn, đắt giá 
hơn là ông S. Mi-lô-sê-vích. Nó vừa loại trừ 


—— TT. -v...- 


Thế giới : Vấn đề, sư Hiện 


được tận gốc địch thủ vẫn được coi là hậu họa 
đối với bản thiết kế mới cho toàn vùng Ban- 
căng trong kỷ nguyên “hậu Nam Tư, đồng 
thời lại quàng thêm một ' Vòng nguyệt quế” 
chính trị và pháp lý cho cỗ máy chiến tranh 
NATO sau cuộc chiến tranh Cô-xô-vô. 
Họ muốn tỏ rõ một thứ uy quyền tuyệt đối. 
Phải có phiên tòa xét xử S. Mi-lô-sê-vích như 
một tội phạm chiến tranh, thì cuộc chiến tranh 
Cô-xô-vô mới được họ coi là kết thúc trọn vẹn 
về tất cả mọi phương diện : quân sự, chính trị, 
pháp lý, đạo lý... 

Còn Tổng thống V. Cô-xtu-ni-xa, người 
đoạt quyền lực từ tay ông S. Mi-lô-sê-vích sau 
cuộc bầu cử tháng 9 năm ngoái, hiện đang 
đứng trước tình trạng của sự đổ nát : khủng 
hoảng chính trị, rối loạn thể chế, đối đầu xã 
hội, kinh tế suy sụp nghiêm trọng, nhất là lòng 
tự trọng dân tộc bị tốn thương nặng nề. 
Nam Tư, như một nhà nước Liên bang, trước 
mắt ông, đang vỡ ra từng mảng lớn. Để 
cứu văn tình thế, ngày 17-7 vừa qua, ông 
V. Cô-xtu-ni-xa đề xuất thành lập một mô 
hinh nhà nước Liên bang Nam Tư mới theo mô 
hình của Liên bang Nga, Mỹ hoặc Liên minh 
châu Âu. Chẳng lẽ Liên bang Nam Tư, với 


những đặc điểm lịch sử, địa lý, dân tộc riêng: 


của mình lại có thể phù hợp với cả ba loại mô 
hình có nhiều khác biệt này hay sao ? Trong 
“phiên chợ chiêu” ám đạm này của nhà nước 
liên bang, lời đề xuất của ông V. Cô-xtu-ni-xa 
cũng chỉ được xem như một tiếng rao buồn bã, 
It động lòng những người trong cuộc. 

Như thế, nhìn từ nhiều góc độ, Cô-xô-vô đã 
được Mỹ dựng lên thành một tiền lệ xấu. Mảnh 
đất nhỏ bé trên bán đảo Ban-căng này đã bị 
Mỹ lát đường để cỗ xe chiến tranh của khối 
NATO từ nay có thể xông vào can thiệp ở mọi 
nơi. Một khi Cô-xô-vô đã được coi là tiền lệ, 
thì mọi ràng buộc của trật tự pháp lý quốc tế 
hiện hành có thể sẽ bị cỗ xe NA TO đè nát. Sau 
“chiến tranh lạnh”, “siêu cường duy nhất” Mỹ 
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cảm thấy mình đang nắm cây gậy thống soái 
trong tay. Với cây gây đó, Oa-sinh-tơn cho 
rằng, họ có thể và cân phải thay đổi những 
nguyên lý nên tảng nhất của quan hệ quốc tế 
và trật tự thế giới hiện hành. Theo họ, trong 
thiên niên kỷ mới, “cần hạn chế những mặt 
chủ yếu trong nguyên tắc không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau”, “ chủ quyền quốc 
gia không quan trọng bằng nhân quyền”. Họ tự 
tô vẽ rằng, “chúng ta chiến đấu không phải vì 
đất đai mà vì những quan niệm giá trị”. Họ gọi 
những thứ lý luận hết sức nguy hiểm này là 
“chủ nghĩa can thiệp mới” - Và Cô-xô-vô cũng 
như Nam Tư trở thành “vật tế thần” đầu tiên, 
là hình ảnh đặc trưng nhất cho “chủ nghĩa can 
thiệp mới” này. 

“Chủ nghĩa can thiệp mới” của Oa-sinh-tơn 
đang đánh một đòn mạnh vào nhận thức chính 
trị của loài người trước thềm thế kỷ XXI 
Nó thực sự đang tạo ra những hậu họa khôn 
lường. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch 
Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện), ông 
Xtơ-rôi-ép, khi phản đối vụ dẫn độ cựu 
Tổng thống S. Mi-lô-sê-vích, đã nhắn mạnh : 
“Hôm nay người ta dẫn Nam Tư vào bước 
đường cùng, mai sẽ tới lượt nước Nga”. Phong 
trào phản đối vụ dẫn độ và phiên tòa xét xử 
cựu Tổng thống §. Mi-lô-sê-vích đang lan 
rộng. Một ủy ban quốc tế ủng hộ ông S. Mi-]ô- 
sê-vích đã được thành lập mà chỉ trong vài 
ngày đầu tiên đã có tới 200 luật gia, nhà hoạt 
động chính trị - xã hội, trí thức từ hơn 20 nước 
tham gia. 

Rõ ràng thế giới không thể ngồi yên trước 
sự lấn lướt của chủ nghĩa cường quyên. Trong 
con mắt của những người trọng danh dự và 
công lý, phiên tòa xét xử cựu Tông thống 
S. Mi-lô-sê-vích chính là tấn trò giễu cợt 
công lý. Và có không ít người liên tưởng rằng, 
hình ảnh của ông S. Mi-lô-sê-vích ở La Hay có 
gì đó giống như Đi-mi-tơ-rốp năm xưa trước 
tòa án phát xít. 

57 


⁄ZZZ` 0u SáQ! Bá0 Nước Ngoài 


SỐ 1ð (8-2001) 


KINH TẾ Mới VÌ KINH TẾ Ti THỨC - 
HñI KHI NIỆM KHÍC NHH : 


I. KINH TẾ MỚI LÀ GÌ ? 

Từ “kinh tế mới” lần đầu tiên được nêu trong 
một loạt bài của Tuân báo kinh doanh (Mỹ) ra 
ngày 30-12-1996. Ngày 5-4-2000 tại Nhà Trắng, 
Tổng thống Mỹ W.J. Clin-tơn chủ trì cuộc hội 
thảo về kinh tế mới, sau đó khái niệm này được 
chính thức tuyên truyền rộng rãi ở Mỹ, và dần 
dần được các nước phát triển ở châu Âu đồng 
tình. “Kinh tế mới” mà người ta đề cập đến, là 
chỉ nên kinh tế Mỹ từ tháng 4-1991 cho đến lúc 
đó. Trong thời gian này, kinh tế Mỹ đã xuất hiện 
nhiều đặc điểm khác với trước đây : kinh tế tăng 
trưởng mạnh liên tục 9 năm liên mà không có 
dao động hoặc suy thoái rõ nét ; song song với 
kinh tế tăng trưởng, không xuất hiện tình trạng 
tăng giá hàng và lạm phát mà giả cả ốn định, tỉ 
lệ thất nghiệp thấp, thu chi quốc tế cân bằng. 
Phải thừa nhận đó là sự thật đã diễn ra. Nhưng 
đây chỉ là hiện tượng mới xuất hiện ở nước Mỹ 
trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX, nó khác với chu 
kỳ kinh tế diễn ra vài năm một lần trong suốt 
40 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, nên cũng 
có thể gọi hiện tượng này là “kinh tế mới”. Tất 
nhiên, mới và cũ là khái niệm tương đối, sự việc 
hiện nay là mới so với 10 năm trước, nhưng sẽ là 
cũ so với 10 năm sau. Do đó, xét từ ý nghĩa khoa 
học chặt chẽ, “kinh tế mới” là chỉ hiện tượng và 
đặc điêm của nên kinh tế Mỹ ở thập niên 90 thế 
kỷ XX. Tuân báo Kinh doanh đã đăng bài “Mở 
rộng kinh tế mới ra toàn cầu”, W.J. Clin-tơn và 
một số chính khách Mỹ cũng ra sức cô động kinh 
tế mới của Mỹ, cho răng nó thích hợp với các 
nước khác, phát triển kinh tế mới là con đường 
phòn vinh của kinh tế thế giới, và tại một số hội 
nghị quốc tế quan trọng, các nhà lãnh đạo các 
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nước phát triển cũng tỏ ý tán thành. Nhưng chính 
điều đó cũng nói lên rằng “kinh tế mới” trước hết 
là sản phẩm của Mỹ trong điều kiện lịch sử nhất 
định, các nước khác chỉ chạy theo mô hình này, 
cho đến nay, “kinh tế mới” chỉ xuất hiện ở Mỹ, 
chưa xuất hiện ở các nước phát triển khác như 
Nhật Bản, liên minh châu Âu. Bởi vậy, có thể 
cho rằng “kinh tế mới” hoàn toàn không có ý 
nghĩa phổ quát với các nước khác trên thế giới. 
Ngay đối với Mỹ, “kinh tế mới” cũng chỉ là 
một phạm trù lịch sử, không phải mô hình phát 
triển lâu dài như một số người Mỹ tán dương. 
Trên thực tế, kinh tế Mỹ đã nảy sinh vấn đề. Sau 
115 tháng liên tục tăng trưởng, kinh tế Mỹ đột 
nhiên chuyển động ngược, từ quý 1 đến quý 3 
năm 2000 tăng trưởng 3,32, 6,1% và 5,3%, 
nhưng đến quý 4 tụt xuống còn khoảng 1%. 
Trước tình hình tốc độ tăng trưởng chậm lại, Cục 
dự trữ Liên bang Mỹ đã liên tiếp 3 lần hạ lãi suất, 
nhưng vẫn không ngăn chặn được chiều hướng 
suy giảm trên. Tháng 10-2000, Quỹ tiền tệ quốc tế 
từng dự báo tỉ lệ tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2001 
là 3,2%, đến tháng 2-2001 lại điều chỉnh xuống 
còn 2,8%. Sau khi lên cầm quyền, Tống thống 
G.Bu-sơ dự kiến mức tăng trưởng là 2,4%. Thị 
trường cổ phiếu biến động dữ dội, đến 20-3, 
chỉ số Đao Giôn giảm 20% so với điểm cao 
nhất tháng 1-2000 ; chỉ số NASDAQ 0) cũng từ 
5 000 điểm tụt xuống còn 1 842 điểm. Lòng tin 


* Nguồn : Tạp chí Kinh tế và Chính trị thể giới (Trung Quốc), 
tháng 5-2001 

(1 NASDAQ là Hệ thống mua bán chứng khoán được điện 
toán hóa tại Hoa Kỳ dành cho các nghiệp vụ mua bán chứng khoán 
ngoài phạm vi thị trường chứng khoán 
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của người tiêu dùng giảm đi rất nhiều. Tình hình 
trên cho thấy, hoàn toàn không phải “kinh tế 

mới” ở Mỹ đã định hình, càng không thể có 
toyiÊn từ nay không tồn tại các chu kỳ kinh 
tế nữa. 

II. KHÔNG PHẢÁI ẢO TƯỞNG 

“Kinh tế tri thức” là nền kinh tế dựa trên cơ 
sở tri thức (và kết tỉnh của nó là khoa học - kỹ 
thuật). Nó không phải ảo tưởng, mà là khái quát 
và tông kết một sự thật khách quan là khoa học - 
kỹ thuật phát triển nhanh trong gần 30 năm qua, 
khiến tốc độ, cơ cấu, yếu tố và các chế độ tương 
ứng có những thay đổi trọng đại. Sự phát triển 
của kinh tế hiện nay dựa vào việc truyền bá và 
ứng dụng kỹ thuật hơn bất cứ thời kỳ nào trước 
đây. Các ngành máy tính, vi điện tử là những 
ngành phát triển nhanh nhất, giá trị sản lượng 
cao nhất trong tất cả các ngành. Gần 2/3 kinh phí 
nghiên cứu khoa học của tất cả các nước thành 
viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 
(OECD) được dành cho kỹ thuật cao - mới, 
trên 50% tổng sản phẩm quốc nội của các thành 
viên chủ yếu trong OECD được hoàn thành trên 
cơ sở tri thức. Bởi vậy có thể cho rằng kinh tế tri 
thức đã bắt đầu xuất hiện trong các nước phát 
triển và một số nước đang phát triển ; thế kỹ XXI 
loài người sẽ bước sang thời đại kinh tế - xã hội 
hoàn toàn mới - thời đại kinh tế tri thức. 

Đặc điểm chủ yếu nhất của thời đại này là : 
trong phát triển kinh tế, tri thức, thông tin, và lao 
động trĩ năng sẽ chiếm vị trí chủ yếu, vốn vật 
chất lùi xuống vị trí thứ yếu ; hơn nữa, vốn tr 
thức giữ vai trò chính, tài sản vô hình tạo nên 
quyền sở hữu trí tuệ và vốn nhân lực (chủ yếu là 
lao động trí năng) lại hợp nhất với nhau, khiến 
vốn vật chất cũng chứa đựng hàm lượng tri thức 
rất cao. Các ngành kỹ thuật cao như công nghệ 
sinh học, tin học, vật liệu mới khiến toàn bộ cơ 
cấu sản nghiệp chuyển sang tập trung tri thức. 
Bởi vậy, xét về tổng thể, kinh tế hiện đại VỀ cơ 
bản là kinh tế tập trung tri thức, là thể thống nhất 
giữa kinh tế khoa học - kỹ thuật cao và kinh tế trí 
năng cao. Nó sẽ dẫn đến một loạt biến đối trong 
quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. 
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Do “kinh tế tri thức” còn là khái niệm mới 
mẻ, nên có thể có nhiều cách hiểu và giải thích 
khác nhau, và cũng tồn tại nhiều bất đồng và 
tranh luận. Cuộc tranh luận về “kinh tế tri thức” 
có 3 tiêu điểm : 

1. Sự phát triển của tất cả các hình thái kinh 
tẾ - xã hội đều cần có tri thức, VÌ SaO chỉ gọi nên 
kinh tế xã hội đang đến gân là “kinh tế tri thức” ? 
Đúng là xã hội nông nghiệp hay xã. hội công 
nghiệp đều cần tri thức, nhưng yếu tố sản xuất 
hàng đầu trong xã hội nông nghiệp là đất đai, 
trong xã hội công nghiệp là vốn, nên không nên 
coi đó là “kinh tế tri thức”. Chẳng hạn, trong xã 
hội nông nghiệp cũng có thủ công nghiệp, nhưng 
quan trọng nhất không phải thủ công nghiệp, nên 
cũng không thể gọi là xã hội công nghiệp. 

2. Phải chăng kinh tế tri thức không cần tư 
liệu vật chất ? Đương nhiên, không phải là xã hội 
“kinh tế tri thức” không cần các yếu tố quan 
trọng trong xã hội công nghiệp, như năng lượng, 
vốn, vật tư, mà những cái đó không còn là yếu tố 
hàng đầu nữa. 

3. Hiện nay, tin học hóa đang diễn ra trên 
toàn cầu, vì sao không gọi là “xã hội tin học” mà 
gọi là “xã 'hội kinh tế tri thức” ? Ngành tin học 
20 năm gần đây quả thật đã đóng vai trò hàng 
đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp, nhưng 
nó không phải lực lượng duy nhất, mà còn có vai 
trò của công nghệ sinh học, khoa học - kỹ thuật 
vũ trụ, kỹ thuật vật liệu mới..., có thể gọi kinh tế 
tin học là giai đoạn đầu của kinh tế tri thức, sau 
này có lẽ còn xuất hiện nhiều kỹ thuật và ngành 
mới giữ vai trò chủ đạo. Bởi vậy, không thể quả 
quyết rằng thế kỷ XXI chỉ có thể dừng lại ở xã 
hội tin học. Công nghệ sinh học có khả năng trở 
thành ngành kỹ thuật cao chiếm vị trí chủ đạo 
vào nửa cuối thế kỷ XXI. 

Do khoa học - kỹ thuật cao phát triển như bão 
lốc, khoa học kỹ thuật đã trở thành lực lượng sản 
xuất hàng đầu. Lực lượng sản xuất phát triển tất 
sẽ dẫn đến những biến đối lớn lao trong quan hệ 
sản xuất, ý thức hệ và kiến trúc thượng tầng ; sản | 
xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng, phương thức 
sống và làm việc của xã hội loài người sẽ diễn ra 
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@®asa sách báe nước ngoài 


những thay đối to lớn. Tình hình trên có cái là 
sự thật đã nảy sinh, có cái đang ra đời, và có cái 


sẽ xuất hiện trong tương lai. Chúng ta có thể 


nhắm mắt làm ngơ trước thời cơ và thách thức 
đó chăng ? 

II. “KINH TẾ MỚI" KHÔNG THÊ XÉP 
NGANG “KINH TÊ TRI THỨC” 

“Kinh tế mới” ở Mỹ chỉ là một hiện tượng 
trong quá trình phát triển của “kinh tế tri thức”. 
Từ những điểm đã trình bày trên, có thể thấy 
“kinh tế mới” và “kinh tế tri thức” vừa có điểm 
giống, vừa có những điểm khác nhau. 

Những điểm giống hoặc gần nhau là : 

1. Cơ sở vật chất cho chúng ra đời là sự vươn 
lên của kỹ thuật mới do tin học dẫn đầu. 

2. Điều kiện kinh tế, xã hội cho chúng phát 
triển là sự phát triển nhanh của toàn cầu hóa 
kinh tế và kinh tế thị trường hoàn thiện. 

3. Lực lượng nâng đỡ chúng là tri thức và con 
người nắm vững tri thức. 


Sự khác nhau giữa “kinh tế tri thức” và “kinh - 


tế mới” là : 

1. “Kinh tế trí thức” là xu thế và phương 
hướng phát triển chung của loài người, có ý 
nghĩa với tất cả các nước, tất nhiên, nó có giai 
đoạn phát triển, tốc độ, cơ cấu và đặc điểm khác 
nhau tùy theo từng nước và khu vực. “Kinh tế 
mới” chủ yếu chỉ đặc điểm kinh tế của Mỹ và 
một số nước công nghiệp phát triển trong thời kỳ 
nhất định, đặc điểm này khó mà xuất hiện trong 
phân lớn các nước và khu vực khác trên thế giới. 

2. Nguyên nhân xuất hiện “kinh tế tri thức” 
mang ý nghĩa phổ biến, còn sự ra đời của “kinh 
tế mới” có quan hệ quan trọng với điều kiện đặc 
thù của nước Mỹ. 

3. “Kinh tế trí thức” chủ yếu là dự báo và 
phân tích hình thái kinh tế xã hội tương lai, còn 
“kinh tế mới” là quy nạp không hoàn toàn và 
miêu tả hiện tượng và sự thật kinh tế đã nảy sinh 
ở Mỹ. F 

Cho đến nay, nhận thức về hai khái niệm 
trên rất khác nhau, cần tiếp tục nghiên cứu qua 
thực tiễn, không ngừng tông kết và nâng cao về 
lý luận. Q 
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PHÁT TRIỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 
(Tiếp theo trang 39) 


chất lượng, phải tập trung sớm hình thành một bộ 
phận đại học “dẫn đầu” để đào tạo chất lượng cao, 
tÂm quốc tế. 

- Giáo dục đại học trở thành đại học đại chúng, 
phối hợp đông bộ với phổ cập giáo dục phổ thông, 
giáo dục nghề nghiệp và các bộ phận khác trong hệ 
thống giáo dục, hướng tới xây dựng một xã hội học 
tập, thực sự tạo nên và phát huy sức mạnh trí tuệ của 
toàn dân tộc. 

- Coi trọng ứng dụng các phương thức mới : đào 
tạo từ xa, đại học mở, đại học ngoài công lập, đào 
tạo gắn với doanh nghiệp, gắn với cộng đồng ; phổ 
cập sử dụng tin học và in-tơ-nét trong giáo dục, nhất 
là giáo dục đại học, đi đôi với phổ cập sử dụng ngoại 
ngữ ; chú trọng bôi dưỡng phương pháp tự học, tự 
nghiên cứu, rèn luyện và đánh giá. 

- Thực hiện đa dạng hóa, chuẩn hóa, hiện đại 
hóa, xã hội hóa cho giáo dục sau trung học, bảo đảm 
tính hiện thực của cách nhìn mới về phát triển giáo 
dục đại học nước ta đầu thế kỷ XXI. 

- Giáo dục sau trung học thành một hệ thống 
“kênh” tạo điều kiện phân luồng cho học sinh tốt 
nghiệp phô thông trung học, nếu kết hợp với sự phân 
luồng tiền hành sau trung học cơ sở, thì sẽ là một 
giải pháp phân luông tông hợp có tính đa dạng, đa 
câp, đa ngành, liên tục tử học sinh tốt nghiệp trung 
học cơ sở (15 tuổi) cho đến sinh viên học sau trung 
học, có tính khả thi cao, hấp dẫn hơn. Đặc biệt giải 
pháp tông hợp này có thể mở ra nhiều triển vọng 
mới về cách dân chủ hóa và xã hội hóa trong tổ chức 
quản lý và huy động xã hội tham gia sự phân luông, 
phát triên giáo dục. 

Những điều suy nghĩ trên có sự tổng hợp ý kiến 
của nhiều nhà khoa học, góp phần giải bài toán lớn 
“quy mô - chất lượng - hiệu quả giáo dục đại học” 
trong tổng thể bài toán “phát triển giáo dục” nhằm 
“nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài”, đáp ứng những hướng phát triển đất nước 
trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, dân chủ, văn minh, vươn lên sánh vai 
cùng các cường quốc năm châu, được vạch ra frong 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. R1 


PM Nhánf tiếu khẩrÖY tY DỰNG NÔM NGHIỆP VÀ 


._ PHÁT TRIẾN NôN8 THÔN TẠI MIỄN TRUNG 


Địa chỉ: 30 Trần Quý Cáp -Nha Thang - — Khánh Hòa ˆ- 


Điện thoại : 058.822248 [vất DấU EU, sâm 
_. -_ Giám đốc : Me ếc lạ g8 “Ñ 
'ẨM mu _-Xây dựng công trình l8 he - Nˆ....... 
m xà. "hy Các công trình khai Thánh và cải tạo em ruộng (từ khảo sát thiết kế gaễt 
bệ H2 Văn Gnh E | r 


su Ð gi - Khaithác và cungứng vậtliệu xấy dụng. 
_ 5n. TẾ Ề - Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng. “ 


_...- ~inh doanh vật tư, vật liệu, thiết kế xây dựng. 


- Thi công các công trình xây dựng nông nghiệp nông thôn, dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, đương dây hạ thế và trạm biến áp từ 35 KV trở 
"Ai Hoàn thiện các công trình xây dựng, san ủi khai hoang và cải tạo đồng 

- Kinh doanh phương tiện vận tải, bất động sản và phát triển nhà, may mặc ˆ 

Hàng xuất khẩu, sản xuất kinh doanh đô gia đụng, xuất nhập khẩu trực tiếp 

(thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, hàng may mặc, nông, lâm sản đã qua chế 
biến). 

- Xuất nhập khẩu phương tiện vận tải và một số hàng tiêu dùng. 


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỊ CÔNG 
TRONG NĂM 2000 


-Trường đại học Thủy sản - Nha Trang. 
~ Thủy lợi Đồng Cam - Phú Yên, 
- SờNông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ninh Thuận. 
- Sở Địa chính DakLak. 
- Sở Địa chính Khánh Hòa. 


CÔNG TY TU VẤN XÂY DƯNG ĐIỆN 4 


Trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 
POWER ENGINEERING CONSULTING COMPANY 4 


PECC4 


- Trụ sở chính của Công ty : 38 Lê Thành Phương - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa 
- Điện thoại : 058.822196, 058822197  - Fax : 058.824208 
- Giám đốc Công ty : Kỹ sư PHẠM MINH SƠN 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH : 

Tư vấn, dịch vụ về xây dựng các công trình 
nguồn điện, lưới điện, các dạng năng lượng 
mới và các công trình công nghiệp, dân dụng 
| khác, bao gồm: 

..... Ä-Điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, lập quy 
| hoạch xây dựng. 

- Khảo sát, thiết kế và lập dự toán công trình. 
| 

Ị 
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- Dịch vụ tư vấn về đấu thầu thiết kế. 
- Mua sắm vật tư, thiết bị, thí nghiệm vật liệu 
xây dựng, thẩm định, kiểm định chất lượng, 
.__ giám sát xây dựng và quản lý dự án (theo 
'. chứng chỉ hành nghề). 


CS - - _~ ]—-« — —_— 5...5... 7=. .6.6.1J,.... ....1.,...... —— ưng mm muansnnsnseben ma." CÝớnguợyỹợnn cân tot cuaynng0nsnsanne né ——————=—=—— m5 .... 


CONG TY XAY DỤNG - THƯƠNG MẠI BINH THẠNH 
NHẬN CUNG CẮP VÀ LÁI? ĐẶT VÁN SÀN INOVAE — 
338 - Lê Quang Định - P11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 
Điện thoại : 8432029 - 8414850. Fax : 84.8.8940824 


| 
| 
Đặc tính ưu việt: - 


e Chống trầy xước, 

chống cháy, 

chống mối mọt, 

chịu được hóa chất 

(nhờ có lớp bảo vệ Highly 
anti - abrasive). 

® Nhiều chủng loại, màu sắc 
trang nhã, sang trọng. 

e Chất lượng Châu Âu. 

e Rất hữu dụng và kinh tế. 
e Hàng có ngay, 

khi quý khách yêu cầu - 


—— — 
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@ông ty Điện máy và Kỹ 
thuật công nghệ trực thuộc 
Bộ Thương mại, chuyên 
kinh doanh sản xuất, XNK 
xe gắn máy hai bánh và phụ 
tùng, hàng điện lạnh, điện 
tử, điện dân dụng, chuyển 
giao công nghệ, may mặc 
XK. 

Hiện nay, Công ty đang 
sản xuất những mặt hàng: 

- Xe máy DAEHAN, nhãn 
hiệu được đăng ký độc quyền 
tại Cục Sở hữu Công nghiệp 
Việt Nam, linh kiện được 
nhập từ Hàn Quốc đạt chất 
lượng ISO 9002 số KAB QC- 
018. 

- Điều hòa, máy giặt, quạt 
nước, bếp gas GELSTAR, 
nhãn hiệu được đăng ký 


Máy giặt 


.0ÔN§ TY BIỆN MÁY VÀ KÝ THUẬT tũN§ NGHỊ 


GELIMEX 


(Tên mới của CỘNG TY ĐIỆN MÁY MIỄN TRUNG) 
Địa chỉ : 124 Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng 

Điện thoại : 0511.822417 - 822757 - 828640 Fax : 822203 
E-mail : nvphuctt@dog.vnn-vn 

Tổng giám đốc : NGUYÊN VĂN PHỤC 


` 


(~} 


độc quyền tại Cục Sở hữu Công nghiệp Việt Nam, được sản 
xuất theo dây chuyền công nghiệp hiện đại Hoa Kỳ. 
- Máy vi tính và thiết bị công nghệ cao, thiết kế phần mềm. . 
Ngoài ra Công ty còn đang thi công lắp đặt những dây 
chuyền sản xuất công nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc 
tế và chuyển giao công nghệ. 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 
CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 
` : Tại TP. Hồ Chí Minh 
Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 - ĐT : 8323557 - FAX : 8323557 


/@5 mm" 


E SÁCH VỀ BÁC HỖ 


Ra 111 x NGUYỄNÁIQUỐC-HỒCHÍ MINH 

11 NHỮNG TÁCPHẨM TIÊU BIỀU TỪ 1919 ĐẾN 1945 
Tác giả : Phong Lê - Trần Hữu Tá (Tuyển chọn, biên 
soạn, giới thiệu) 375 trang, Khổ 16x24cm, Giá 31.600đ 
Đọc cuốn sách này, bạn đọc sẽ được gặp một nghệ sĩ - 
chiến sĩ, kết tinh những vẻ đẹp của dân tộc và thời đại. 
Tác phẩm sẽ mở rộng và nâng cao kiến thức về cách 
mạng, văn học cách mạng và khơi dậy những khát vọng 
cao đẹp về chân, thiện, mỹ. 


* CÁCH VIẾTCỦA BÁC HỒ 
Tác giả : Nguyễn Nguyên Trứ 
208 trang, Khổ 14,3x20,3cm, Giá 13.700đ 
Tác phẩm giới thiệu một số nhận định của các tác giả trong và ngoài nước về phong 
cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập hợp một số bài tìm hiểu cách viết của Bác Hồ mà 
tác giả đã đăng trên sách, báo hoặc báo cáo trong các hội nghị khoa học. Đây là tác 
th bổ ích cho những bạn đọc muốn tìm hiếu về cách viết của Bác Hồ. 


Ụ "Vt BÁOCHÍ 

* SỰ NGHIỆP BÁO CHÍ VÀ VĂN HỌC CỦA 

—HĐGỦNNH, HỒ CHÍ MINH 

Tác giả : Hà Minh Đức 
640 trang, Khổ 14,3x20,3cm, Giá 48.000đ 
Đây là một công trình nghiên cứu văn thơ, báo chí của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị, nêu bật những phẩm 
chất cao đẹp của Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải 
phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. 


_- 'Cách biết của 


:¡+, NHÀ XUẤT: BẠN CÁO DỤC, 
xs : 4 vư 0/22 \ ái 22 


+ HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC | 
Tác giả : Hà Thế Ngữ - Nguyễn Đăng Tiến - Bùi Đức Thiệp | 
272 trang, Giá 16.000đ 

` Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục 

2/0919. 108.10Ọ0Ô0Ô ‹ là vô cùng to lớn. Vì thế, Nhà xuất bản Giáo dục xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc 

một công trình sưu tập tương đối đầy đủ các bài nói và bài viết của Chủ tịch Hồ Chí 


VE VAN DE Minh về giáo dục. 
(ƒLAO DtcC(C' Nghiên cứu, học tập và thực hiện tốt những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
‹ là nhiệm vụ của tất cả những người làm công tác giáo dục và quan tâm đến giáo dục, 
qÙ nhất là đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 


Phát hânÍ! lại : 


+ 2 (ông ty Sách - TBTH các tính, thành phố phía nam + Cửa hàng 231 Nguyên Văn Dừ và 240 Trân Bình Trọng - (5, TP. Ro Chí Minh 


1ƒ NRWW(í 


~ 
_ 


\WV'í 


lau 


'ELÄUNSØ 16'E(Ô(© 


+ 


“. 


@G 1U 


. 


XJ\(C ^[XY 3S 


ô 


© 


CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN 
Bimson Cemen† Compbœny 


ISO-9002 REGISTERED FIRM 
D®WV CerWflcsfiom E..V... THE NETHEFIL A/MDS 


Xi măng Bim Sơn có công suất thiấ kế I,2 triệu tấn/năm. 
Sản phẩm xi măng có các loại: 
PC40, PC50.TCVN 2682-1999, sản xuất theo đơn đặt hàng. 
PCB30.TCVN 6260 - 1997. | 
Đặc tính kỹ thuật: 
+ Thời gian đông kết : Bắt đầu không sớm hơn 45 phút, kế thúc không muộn hơn 10 giờ. | 
| + Giới hạn bền nén : Sau 3 ngày: không nhỏ hơn l4N/mm?. Sau 28 ngày: không nhỏ hơn 30N!mm. 
+ Sản phẩm được đóng 50+ Ikg trong bao PP, in 2 mầu xanh đỏ, có đóng dấu giáp lai ở 2 đầu bao. 


# Tù năm 1988 được cốp diếu chốt lượng cốp I. 
Z<f # Tù năm 1993 liên tục được Bộ Xôy dựng vò Công đoèn ngònh xôy dụng Việt Nam tặng cò 
/Á6»”” Say đà, chứng nhộn sỏn phổm chốt lượng coo. 


BỆ TA) . Từ năm 1990 liên tục được cốp huy chương vòng hội chợ Quốc tế hòng công nghiệp Việt 
I®*‡{ b.Í m. 
@<42⁄ 2ˆx/ # Tù năm 1994 liên tục được cốp chứng nhộn phù hợp tiêu chuổn cho xi mðng PC30,PCB30. 
` # Ủy bơn quốc tế củo tổ chức BID có trụ sở tợi thủ đô MADRD - Tây Bạn Nho đỡ có quyết định 
.. tặng thưởng "Sao vòng quốc tế" về tinh thần tập thể vò chốt lượng sản phổm cho công ty Xi 
măng Bim Sơn. 
LƠ] # Được bình chọn vò chúng nhộn " Hòng Việt Nam chốt lượng cơo ' từ 1998, 1999 vò 2000, 
kLT80 Kg # Được tặng Cúp vòng giỏi thưởng chốt lượng Việt nam 2000, 


® Được DNV - No Uy vò Qudcert Việt Nam cốp chứng nhộn hệ thống quỏn lý chốt lượng phù 
hợp †iêu chuổn quốc tế ISO 9002. 


c. Ò.. __ k 
-- .” Am .- 


~sx “^x-. 


Địa chỉ : Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa 
SU 1„ > - Tel :037;824242 r0873 3056 
Fax: 84.3/.8+41⁄.4+r 


Tạp chi 
€ệộng sœn 


ÔNG TY VẬN TẢI BIỂN SAIGO 
(SAIGON SHIPPING COMPANY) 


ĐC : 9, Nguyễn Công Trứ, Q1, TP HCM 
ĐT : 8296316/8231747/8230286 
Fax : 8225067 - E-mail : Saigonship@hcm.vnn.vn 


Thành lập tháng 9/1981, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân TP. HCM. Thành viên 
Hiệp hội chủ tàu Việt Nam (VSA) ; thành viên Hiệp hội môi giới & đại lý tàu Việt Nam (VISABA) và cũng là 
thành viên Hiệp hội giao nhận Việt Nam (VIFFAS). 

CÁC CHI NHÀNH : 

Vũng Tàu, Cần Thơ và Hải Phòng. 

VĂN PHÒNG SÂN BAY : 

Là đại lý giao nhận cho công ty Mercantile Denmark A/S về kinh doanh giao nhận hàng không. 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 

- Chủ tàu và khai thác đội tàu công ty gồm 04 chiếc từ 1000 đến 5000 tấn trọng tải trong khu vực Đông - 
Nam Á. 

- Thuê và cho thuê tàu từ/đến các công ty nước ngoài theo hình thức "cho thuê tàu trần". 

- Hoạt động đặc biệt mạnh và chủ yếu của công ty là xuất khẩu thuyền viên/sĩ quan với chất lượng cao 
đi trên các tàu nước ngoài hoạt động trên toàn thế giới, thí dụ như các chủ tàu Nhật Bản và Đan Mạch. 
Trình độ thuyền viên kể cả sĩ quan thường xuyên được đào tạo và huấn luyện cũng như nâng cấp do các 
chuyên gia nước ngoài có thể đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế (ISM Code, STCW Code 1995, 
SOLAS 74/78). 

CÁC LIÊN DOANH : 

- APM-Saigon Shipping Co., Ltd.: liên doanh với tập đoàn A.P.Moller, Thụy Sĩchuyên vận tải container 
đi khăp thế giới. 

<OREX SAIGON TRANS.CO,, Ltd. Liên doanh với The Korea Express Co., Ltd. thuộc The Dong Ah 
up, Korea chuyên vận tải container bằng đường bộ bằng xe vận tải trênkháp4ãnñ thổ iệ† Nard. 


Tạp chí Cômeg sảum 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


_—— THÁNG3 HA HAI KỲ. 


BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : VŨ VĂN HIỀÑ 


IVL)C?1.L)C 
TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh 3 
— NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và 
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI rỶ lX chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 10 
CỦA BẢNG VÀO CUỘC §ÕNE  UVỆN MANH CẨM - Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước 
thành viên ASEAN 15 
NGUYÊN TRỌNG ĐIỀU - Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ - công chức nhà nước 18 


TƯƠNG LAI - Hiện đại hóa truyền thống và truyền thống hóa hiện đại 21 
NGUYÊN ĐĂNG DUNG - Về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - 


: ở một số vấn đề có tính nguyên tắc 26 

NGHIÊN CỨU - TRA0 Đồi NGUYỄN LONG KHÁNH - Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh 30 

BÙI HỮU ĐỨC - Phát triển thị trường nông thôn trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 34 


ĐINH VĂN NIỆM - Đồng chí Võ Chí Công với khoán sản phẩm trong 


THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM nông nghiệp và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế _ 37 
ˆ VŨ NGỌC KỲ - Hà Giang vượt khó đi lên 42 
SINH H0ẠT TƯ TƯỬNG NHÂN ĐĂNG - Ba “đừng” 47 


NGUYÊN VĂN DU - Các nước châu Phi - Trung Đông trong quan hệ 


dd” 2È với Việt Nam thời gian qua 48 
giới: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN NGUYÊN XUÂN TẾ - Tiếp cận kinh tế tri thức qua kinh nghiệm của 

một số nước 52 
QUA SÁCH BÁ0 NƯỚC NG0ÀI Mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản hiện nay 56 


Bìa 1 : Phát huy tỉnh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 -..... Tranh MẠI HÃNG 


COHEPX<AHIE 


tbiOHF KYAHFT HÑbiOK: Pa3pWBaTb CWlbi BC€H3DORHOBñ Cñ/IOHGHHOCTH 33 Leñb: "ỐOraTbiid HAapON, 7 
CMflbH8f CTpAH4, CTID2BG/MBO©, /Đ©MOKDATMH©CKO€, LMBM/IM3OBAHHO©Ẵ OÔUI©@CTBO”. HFYEH @Y HOHT: 
CTPOMTb CAMOCTORT€/IbHYVIO, H©33BWCMMYVIO 3KOHOMMKY, 3KTWBHO BbilTM H3 ODÔMTY MHT@TDA3ULMWMH B 
M@X(\ÿHAaPO/HYIO 2KOHOMMKY. HYEH MAHb KAM: YM€HbUJWTb p33pbiB B DA3BMTMW M@XNY CTpAHAaMHw- 
uI@HaMH ACEAH. HTYEH HOHF RMEY: [loabiuuaro kad©cCTBO nñODTOTOBKM KARDOB - FOCYR4pCTB€HHbIX 
UITATOB, ÿYCKOpØTb @1Ó0 WHYCTDMAâTM33UMWM, MOR@DHW3@LW CTPAđHbi. TbOHE AM: Mon©epHM3auMs 
TPAAWUMOHHOƠO MW TDARMWUMOHATM32LM3 COBDeM€HHOrO HFYEH RAHF 3YHF: HekOTopbie 
fIDMHULMnWaPbHbi© BOnpOCbi OỔ W#CnpapneHww KoHcTwTyuww 1992r. HYEH PIOHT XAHb: Peanwaosearb 
/ñÔMOKDđTMAM©CKHI CTATYC Hà HW3OBbiX ODFAHW3aLMaX no wnee Xo lu Muna. BYM XbIY RbiK: Pa3pwBaTb 
C@bCKMÄ pbiHOK 8 ñDOULĐCC€ MHHYCTDMAPW32LMM, MORĐDHW3@UMWW CTPAHbi HYEH BAH 3Y: 
AbpWuKaHCKwe, CDpenHea3W4TCKM© CTD3Hbi B OTHOLI©eHWñX C Bb@eTHA2MOM B MMHYBUI©© BD©Mn. 


CONTENTIS 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC - Promotion of the strength of the great al-people unity for the target of a 
woalthy people, a powerful country, and equal, democratic and civilized society. NGUYỄN PHÚ TRỌNG: 
Sex of an independent and autonomous economy and acfive integration into the worid economy. 
NGUYÊN MẠNH CẮM: Narrowing the gap in development among ASEAN countries. NGUYỄN TRỌNG 
ĐIỀU: lmprovement of the qualiy of training for State servants and officials and boosting of 
industrializaton and modemization. TƯƠNG LAI: Modermization of tradition and traditionizaton of 
modemity. NGUYÊN ĐĂNG DUNG: About the revision of the 1992 Constitution - a number of matters of 
principle. NGUYỄN LONG KHÁNH: Practising grass-roots democracy following President Hồ Chí Minh's 
Thought. BÙI HỮU ĐỨC: Development of the rural market in the process of industrialization and 
modernization. NGUYÊN VĂN DU: African and Middle East countries in relationship with Vietnam in 
recent years. _ 


SUMARIO 
TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC — Poner en alo la fuerza doi gan bloque de ưnidad nacional por ưn puebio rico, un país 
poderoso, una sociedad kusta, domocrớdtlca y cwifzada. NGUYÊN PHÚ TRỌNG — Efdic+ una economia 


modomzación. TƯƠNG LAI - Modomaizzr la tradición y tradicionalzar lạ modomización. NGUYÊN ĐĂNG DƯNG — 
Sobre la modificación de la Cosntfución de 1992- aigunos probloemas do caráqcter de prncipio. NGUYÊN LONG' 
KHÁNH — Poner en práctica la domocracia en las bases según oi pensamierto de Ho Chỉ Minh. BÙI HỮU ĐỨC — EI 
desarolo doi morcado doi canpo en øi prooeso do la ndustrialzacón y modoomiación. NGUYÊN VĂN DU — Las 
roiaciones de los paiíses de África - Medio Oriente para con Vietnam en los últimos años. 


SOMMAIRE 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC - Faire valoir la force de la grande union nationale pour un peuple riche, un 
pays puissant, une sociótó óquitable, démocratique et civilisée. NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Edifier une 
économie indépendante et prendre [initiative de s'intégrer à économie intemationale. NGUYÊN MẠNH 
CẮM — Raccourcir 'écart de développement entre les pays-membre de 'ANSEA. NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU 
— Améiliorer la qualité de la formation et du recyclage des cadres, des foctionnaires đ'Etat pour impulser 
lindustrialisation et la modemisation du pays. TƯƠNG LAI — Modemiser la tradition et traditionaliser la 
modernité. NGUYÊN ĐĂNG DUNG - Sur 'amendement de la Constitùtion de 1992 - quelques questions 
de principe. NGUYÊN LONG KHÁNH — Réaliser la démocratie à la base suivant la pensée de Hô Chi 
Minh. BÙI HỮU ĐỨC —- Développer le marché rural dans le processus dindustrialisaton et de 
modernisation. NGUYÊN VĂN DU — Les relations entre les pays de FAfrique et du Moyen-Orient et le 
Vietnam ces dernières années. 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


SỐ 16 (8-2001) 


FIIÁT HUY SỨC [7A4 BÀI B0ÄH KẾT TBÀN BÂN: 
VI fzUt = DẠI EIAU, KUÚt EẠNH, 


XÃ lội 00:: 


ẠI hội IX của Đảng đã tổng kết và phát 
triên những quan điêm tư tưởng của Đảng 


ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn 
kết toàn dân. Đại hội đã xác định : “Kế thừa 
truyền thống quý báu của dân tộc, Đảng ta luôn 
luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân. 
Đó là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh và 
động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là 
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn 
xã hội” (). Trong Báo cáo Chính trị, phần đánh 
giá tình hình đất nước 5 năm qua có nhận định 
tống quát về kết quả thực hiện chiến lược 10 năm 
và nhấn mạnh bốn bài học chủ yếu rút ra sau 15 
năm đổi mới, trong đó có bài học về : Đôi mới 
phải dựa vào nhân dân, vi lợi ích của nhân dân, 
phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Báo 
cáo Chính trị cũng dành hẳn mục VII, trình bày 
những chủ trương lớn của Đảng về phát huy sức 
mạnh đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, thắt chặt mối liên hệ mật thiết giữa 
Đảng, Nhà nước với nhân dân. Tiếp tục đổi mới 
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân. 

L ĐẠI ĐOÀN KẾT TOẢN DÂN LÀ 
TRUYÊN THÔNG QUÝ BÁU CỦA DÂN TỘC 
TA, LÀ TƯ TƯỞNG LỚN. CỦA CHỦ TỊCH 
HỒ CHÍ MINH, LÀ ĐƯỜNG LÔI CHIẾN 
LƯỢC NHẬT QUÁN CỦA ĐẢNG VÀ 
NHÀ NƯỚC TA... 

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước 
của dân tộc ta là sự nối tiếp những cuộc đầu tranh 


'q BšH8, DÂN 0E, VĂN [2t1 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC ° 


chống thiên tai, chống các cuộc chiến tranh xâm 
lược của các đế chế phương Bắc và các nước thực 
dân để quốc tư bản chủ nghĩa. Những cuộc vật 
lộn, đấu tranh sinh tử đó đã sớm hình thành ở 
người Việt Nam sự cố kết cộng đồng, ý thức cộng 
đồng dân tộc phát triển và trở thành sức mạnh 
đoàn kết dân tộc. Đoàn kết và phát huy sức mạnh 
đoàn kết đã thấm vào máu thịt của mỗi người 
Việt Nam, được trân trọng giữ gìn, bổ sung, phát 
triển từ đời này sang đời khác. 

Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam 


còn được hình thành từ những cội nguồn lịch sử 


sâu xa. Người Việt Nam ý thức rằng, mình sinh ra 
trong cùng một bọc, gắn bó với nhau bởi nghĩa 
“đồng bào”. Người Việt Nam - dù sống ở trên 
miền rừng núi, hay vùng đồng bằng trung du, 
miễn biển, trong nước, hay ở nước ngoài, đều có 
chung một cội nguôn, chung một Ông Tổ 
Hùng Vương, đều có chung một ngày Giỗ Tổ 
Hùng Vương. Lịch sử dựng nước và giữ nước của 
nhân dân ta cũng cho thấy ở thời kỳ nào mà nhân 
dân đoàn kết, “trên đưới một lòng” thì đất nước 
hưng thịnh. Ơ thời kỳ nào mà “lòng người ly tán, 
chia rẽ, loạn ly” là lúc dân tộc suy vong, thù trong 
giặc ngoài và có nguy cơ mất nước. 

Hơn 70 năm qua, từ ngày thành lập đến nay, 
Đảng ta luôn luôn xác định sứ mệnh kế thừa và 


* Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban 
Ban Dân vận Trung ương 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ [X, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 123 
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phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Đại đoàn kết 
dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược của 
cách mạng Việt Nam. Truyền thống đoàn kết dân 
tộc đó được phát huy trong cuộc đấu tranh trường 
kỳ, gian khổ giành và giữ nền độc lập dân tộc và 
ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Đoàn kết đã trở thành truyền 
thống quý báu của toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân Việt Nam. 
Phước Di chúc của mình Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
“Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý 
la ti Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ 
Trung ương đến các chỉ bộ cần phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mình” (2). Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do 
Đại hội VII của Đảng thông qua khẳng định : 
“Đoàn kết là truyền thống quý báu và bài học lớn 
của cách mạng nước ta”. Tông kết bài học kinh 
nghiệm của 15 năm đổi mới vừa qua, Báo cáo 
. Chính trị tại Đại hội IX viết : “Để công cuộc đổi 
mới thành công phải động viên được mọi tâng lớp 
nhân dân và các thành phần kinh tế tham gia”. G) 
II. ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, NHÂN TÔ 
QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÔNG CUỘC 
ĐÂY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN 
ĐẠI HÓA VÀ BẢO VỆ TÔ QUỐC VIỆT NAM 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 
1. Đại đoàn kết toàn dân là nguôn sức 


mạnh và động lực to lớn để thực hiện thắng lợi 


chiến lược phát triển bên vững đất nước. 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX của Đảng đã 
khẳng định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước ta 
đến năm 2010, trong đó phát triển kinh tế, công 
nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm, phần đấu thực 
hiện mục tiêu đề ra từ Đại hội VII : đến năm 
2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. 

Phải nói rằng, những mục tiêu đề ra cho kế 
hoạch 5 năm (2001 - 2005) và chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) về 
nhịp độ tăng tông sản phẩm trong nước hằng 
năm, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, về sản lượng 
-_ và giá trị các ngành kinh tế chủ yếu, về giảm tỷ lệ 
thất nghiệp, về cải thiện đời sống nhân dân... mà 


Á 
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Đại hội IX quyết định là rất cao. Để đạt được các 
mục tiêu đó, rõ ràng phải có sự phân đấu không 
ngừng, sáng tạo, hết sức quyết liệt và gian khổ. 
Trong quá trình đó có nhiều thuận lợi, nhưng 
cũng có không ít khó khăn - cả những khó khăn 
mới xuất hiện khi đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, cả khó. khăn, trở ngại do những yếu 
kém hiện nay và tôn tích từ trước ; cả những 
khó khăn trong nước và những tác động bất lợi từ 
bên ngoài. Đường lối chung và đường lối kinh tế 
đúng đắn đã được xác lập, vấn đề là huy động, 
tổ chức và phát huy các nguồn lực ra sao. Vì vậy, 
Đại hội IX khẳng định : “Động lực chủ yếu để 
phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên 
cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và 
trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi 
ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm 
năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế 
của toàn xã hội” (4). 

Như vậy, đại đoàn kết không đơn thuần chỉ là 
để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, mà điều 
quan trọng và có ý nghĩa chiến lược hơn : đại 
đoàn kết chính là nhằm khai thác, phát huy mọi 
nguôn lực vật chất và tỉnh thần của cả dân tộc, 
nhân lên các thế mạnh riêng, tạo thành sức mạnh 
chung to lớn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, 
hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 


2, Đại đoàn kết toàn dân là điều kiện để 


thực hiện đây đủ nhất quyên lầm chủ của 
nhân dân. 

Mục tiêu tông quát của cách mạng nước ta đã 
được Đại hội IX khẳng định là : “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 
Theo đó, không chỉ phấn đấu tới giàu mạnh, mà 
để có giàu mạnh và trong quá trình tiến tới giàu 
mạnh, phải xây dựng xã hội trong đồ mọi giai 
cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh 
tế, mọi giới, mọi vùng của đất nước, mọi thành 
viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam đều 
được sống trong sự công bằng, bình đẳng, đều c‹ có 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 12, tr 497 

@) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 82 

(4) Văn kiện đã dẫn. tr 86 
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quyên và điều kiện để làm chủ, có nghĩa vụ đóng 
góp tích cực nhất cho sự phát triển đất nước. 

Dân chủ là một chế độ xã hội. Dân chủ xã hội 
chủ nghĩa là dân chủ cho cả triệu, cả chục triệu 
người, cho cả xã hội. Đồng thời, muốn có dân chủ 
rộng rãi, dân chủ thật sự thì tất cả mợi người, mọi 
giai cấp, mọi tầng lớp đều phải làm chủ và cùng 
nhau làm chủ. 

Kinh nghiệm thực tế mấy năm gần đây cho 
thấy, địa phương nào đoàn kết tốt, mọi người thật 
sự phát huy quyên làm chủ trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội thì thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân ; đấu tranh có hiệu quả với những hiện tượng 
vi phạm dân chủ và tiêu cực. Ngược lại, ở nơi 
chưa phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, để 
kẻ xấu lợi dụng những thiếu sót, sơ hở, kích động, 
chia rẽ thì người dân hoặc là bị dụ dõ, lôi kéo, 
hoặc bị khống chế, tự làm mất quyền làm chủ 
chân chính của mình, gây trở ngại cho công cuộc 
xây dựng kinh tế - xã hội của địa phương, của 
đất nước. 

Trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, xây dựng và thực hiện quyền làm chủ ở cơ 
sở thì trọng tâm là thực hiện quyền làm chủ trên 
lĩnh vực kinh tế. Trong hoạt động kinh tế càng rất 
cần có đoàn kết, hợp tác, liên kết, liên doanh giữa 
các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế, các 
ngành nghề, các địa bàn, người sống trong nước 
và người Việt ở nước ngoài ; đồng thời, phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế, xây dựng cả đời sống vật chất và tỉnh 
thần, cả văn minh vật chất lẫn văn minh tỉnh thần. 

3. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, làm 
thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ của các 
thế lực thù địch. 

Các kẻ thù xâm lược nước ta trước đây đều 
dùng chính sách “chia để trị”. Ngày nay, các thế 
lực thù địch vẫn nuôi ý đồ dùng chia rẽ, phân hóa, 
gây nên tình trạng đối đầu giữa bộ phận dân cư 
này với bộ phân dân cư khác trong dân tộc để phá 
hoại ta từ bên trong, khi cần thì dùng lực lượng từ 
bên ngoài can thiệp hỗ trợ. Thủ đoạn của chúng 
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rất nhiều, hết sức tính vi, thâm độc. Bằng các 
phương sách khác nhau, chúng lợi dụng, khuyếch 
đại các sự khác biệt ít nhiều giữa các dân tộc, tôn 
giáo, giai cấp, tầng lớp, các lứa tuổi, người đương 
chức và người đã nghi hưu... ; xuyên tạc các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ; lợi 
dụng các khó khăn, yếu kém trong quản lý của 
các cấp chính quyền ; kể cả sự bịa đặt, vu khống, 
tung tin thất thiệt ; v.v..., nhằm làm cho người dân 
từ nghi ngờ đến nghỉ ky, từ nghi ky đến xung đột 
lẫn nhau. Trong không ít trường hợp, người dân 
rất khó phát hiện ra âm mưn, thủ đoạn của chúng, 
vô tình mắc mưu của kẻ xấu, làm suy giảm khối 
đoàn kết toàn dân. : 

II. THỰC HIỆN ĐẠI ĐOÀN KẾT 
TOÀN DÂN, PHÁT HUY QUYÊN LÀM CHỦ 
CỦA NHÂN DÂN, NHẰM TRANH THỦ 
THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, 
HOÀN THÀNH MỌI NHIỆM VỤ TRONG 
THỜI KỲ MỚI. 

Đại hội lần thứ X của Đảng khẳng định : 
“Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc, 
truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và 
lòng tự hào dân tộc, lấy mục tiêu giữ vững độc 
lập, thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương 
đồng ; tôn trọng những ý kiến khác nhau không 
trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc 
cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai 
cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin 
cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai” 6). 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
IX của Đảng đã nêu rõ quan điểm, chủ trương và 
chính sách đối với : công nhân, nông dân, trí thức, 
thế hệ trẻ, phụ nữ, cựu chiến binh, đối với các lão 
thành cách mạng, cán bộ nghỉ hưu, những người 
cao tuổi, các nhà doanh nghiệp. Ở đây, xin nhấn 
mạnh một số vấn đê : 

1. Phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện dân chủ trên 
tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội... ở tất cả các cấp, các ngành, các giai tầng 
xa hội. 


(5) Văn kiện đã dẫn, tr 123 - 124 
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Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng 
việc thực hiện và phát huy dân chủ, bởi vì : 
“Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân” @), 
Người chỉ rõ : Nước ta là nước dân chủ, chế độ ta 
là chế độ dân chủ, trong một nhà nước dân chủ, 
một chế độ dân chủ, người dân được đặt ở vị trí 
cao nhất, dân là chủ. 

Trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng 
ta luôn có những chủ trương, giải pháp nhăm mở 
rộng và phát huy dân chủ. Điều này được thể hiện 
rất rõ trong những năm đôi mới. Văn kiện Đại hội 
lần thứ VI của Đảng chỉ rõ : xây dựng và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân lao động là một 
trong những bài học kinh nghiệm của cách mạng 
Việt Nam. Tại Đại hội VIII Đảng ta nhận định : 
một trong những thành tựu của 10 năm đổi mới 
(1986 - 1996) là quyền làm chủ của nhân dân 
trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, 
tư tưởng, văn hóa được phát huy. 

Từ Đại hội VIII đến Đại hội IX, Đảng ta đã có 
một bước tiến trong nhận thức về dân chủ. 

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta xác định, 
cùng với đối mới về kinh tế là đổi mới về chính 
trị, với mục tiêu hàng đầu là xây dựng và hoàn 
thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện và 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quá trình dân chủ hóa 
ở nước ta đã có bước chuyên biến rõ rệt. Phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 
từng bước đi vào cuộc sống với những biểu hiện 
rất phong phú, đa dạng và đang được thể chế hóa. 

Tuân theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 
“Nên tang mọi công tác là cấp xa” 7), từ những 
vấn đề bức xúc về dân chủ ở cơ sở - trước hết là 
xa, phường - trong việc thực hiện và phát huy dân 
chủ, Đang và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng việc 
thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dân chủ cơ sở có 
chuyển biến rõ rệt từ khi Bộ Chính trị ban hành 
Chỉ thị số 30-CT/TƯ, ngày 18-2-1998 “Về xây 
dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Chi 
thị nêu rõ : “Đặt việc phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân ở cơ sở trong cơ chế tông thể của hệ 
thống chính trị : Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ. Cân coi trọng cả ba mặt 
trên, không vi nhân mạnh mặt này mà coi nhẹ, hạ 
thấp mặt khác, dân chủ phải đi đôi với kỷ cương. 


6 


SỐ 16 (8-2001) 


trật tự, quyên hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi 
đôi với nghĩa vụ, chống quán liêu, mệnh lệnh, 
tham nhũng, đông thời tránh tình trạng vô chính 
phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật”. Đề 
triên khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ đã 
ban hanh các Nghị định về Quy chế thực hiện dân 
chủ ở ba loại hình cơ sở. Có thể nói, mấy năm gần 
đây, một trong những chu trương, chính sách lớn 
của Đảng và Nhà nước được nhân dân phán khởi 
đón nhận là “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở”. Khi đi vào cuộc sống, quy chế đã 
tạo nên động lực thúc đây việc thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phong, 
xây dựng đời sống văn hóa, tác động trực tiếp, 
tích cực tới cuộc vận động xây dựng, chính đốn 
Đảng, củng cố chính quyên nhân dân, Mặt trận 
Tổ quôc và đoàn thể các câp. Niềm tin của nhân 
dân vào Đảng, chính quyên tăng lên. Trí tuệ và 
sáng kiến của nhân dân được khơi dậy và phát 
huy. Về mặt kinh tế, thông qua thực hiện Quy chế 
dân chủ, đã huy động được một số lượng to lớn 
tiền của, công sức của nhân dân vào việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao 
đời sống nhân dân. Điều này thể hiện rõ nhất ở 
các xã vùng nông thôn. 

Sau 2 năm thực hiện Quy chế dân chủ, Bộ 
Chính trị khóa VIII đã xem xét và cho ý kiến chỉ 
đạo việc tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở. Bộ Chính trị khăng định : việc ban hành quy 
chế là đúng đắn, được nhân dân đông tình hưởng 
ứng. Từ những kết quả nêu trên, Bộ Chính trị 
quyết định mở rộng việc xây dựng và thực hiện 
Quy chế dân chủ ở tất cả các loại hình cơ sở, kế 
cả các cơ quan đảng, Mặt trận Tô quốc, các đoàn 
thể, gắn việc thực hiện quy chế với Cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách hành 
chính. 

Việc thực hiện và phát huy dân chủ xã hội chủ 
nghĩa phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân 
chủ không thể tách rời tập trung, dân chủ gắn với 
kỷ cương phép nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khăng định : “Dân chú là của quý báu nhất của 
nhân dân, chuyên chính là cái khóa, cái cửa để đề 


(6) Hồ Chí Minh : Sđở, t 8, tr 270 
(7) Hỗ Chí Minh : Sơở, t6, tr 458 
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phòng kẻ phá hoại, nếu hòm không có khóa, nhà 
không có cửa thì mất cắp hết. Cho nên có cửa 
phải có khóa, có nhà phải có cửa. Thế thì dân chủ 
cũng cần phải có chuyên chính để giữ gìn lấy 
dân chủ” (®). Mọi hoạt động của đời sông xã hội 
đều phải tuân thủ nguyên tắc nêu trên. 

Hiện nay, việc thực hiện dân chủ ở nước ta 
vẫn còn bộc lộ những thiếu sót, hạn chế cả về 
thiết chế lẫn tổ chức thực hiện. Việc thực hiện dân 
chủ còn gặp nhiều khó khăn không phải là vì 
chưa sáng tỏ về mặt lý luận, mà nguyên nhân 
chính là thiếu những thiết chế pháp lý cần thiết. 
Vẫn còn một số cán bộ độc đoán, chuyên quyền, 
miệng nói dân chủ, khi làm việc lại theo lối “quan 
chủ”. Mặt khác, cũng còn tình trạng dân chủ 
không gắn với kỷ cương, vi phạm luật pháp, dân 
chủ vô chính phủ. Hành vi lợi dụng dân chủ đã 
làm nảy sinh các vấn đề chính trị - xã hội phức 
tạp ở một số nơi. Vì vậy, dân chủ phải gắn với 
dân trí, dân sinh. 

Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước đòi hỏi những thành quả của dân 
chủ phải được phát huy, những hạn chế, yếu kém 
phải được khắc phục. Văn kiện Đại hội IX của 
Đảng viết : “Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã 
hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện dân 
chủ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội ở tất cả các cấp, các ngành” (9), 

2. Vấn đề đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. 

Thực tiễn cách mạng Việt Nam suốt mấy chục 
năm qua chỉ rõ, trong khối đại đoàn kết toàn dân, 
nhất thiết phải có sự tham gia của các dân tộc. 

Đề cố kết 54 dân tộc anh em thành một khối 
thống nhất, chủ trương của Đảng ta là “Thực hiện 
tốt chính sách các dân tộc bình đăng, đoàn kết, 
tương trợ, giúp nhau cùng phát triên” (10, Vấn đề 
đặt ra hiện nay là cần thu hẹp dân khoảng cách 
giữa miên núi với miền đồng bằng, đặc biệt là với 
thành thị. Đại hội IX chỉ rõ : “... thực hiện công 
bằng xã hội giữa các dân tộc, giữa miễn núi và 
miền xuôi, đặc biệt quan tâm vùng gặp nhiều khó 
khăn... Tích cực thực hiện chính sách ưu tiên 
trong việc đào tạo, bôi dương cán bộ dân tộc thiểu 
số” 1, Theo hướng này, những năm tới cần có 
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các chủ trương, chính sách và chương trình 
kinh tế - xã hội cụ thê phù hợp với từng vùng 
dân tộc, miên núi, vùng sâu, vùng xa, tạo cho 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo 
phát triển nhanh hơn. Trước mắt phải thực hiện 
thật tốt Chương trình 135, làm chuyển biến rõ nét 
tình hình kinh tế - xã hội ở những xã đặc biệt 
khó khăn, miên núi. 

Vùng đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, 
miên núi vân là nơi khó khăn và lạc hậu nhất của 
nước ta hiện nay. Thực tế này, dù xem xét dưới 
góc độ lịch sử, kinh tẾ, văn hóa, xã hội hay tâm 
lý, đều tác động trực tiếp tới việc củng cố và phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Do đó, 
một mặt, phải động viên đồng bào các dân tộc cố 
gắng vươn lên tự lực, tự cường, “mang sức ta mà 
tự giải phóng cho ta” ; mặt khác, Đảng và Chính 
phủ, các ngành và cả các địa phương phải luôn 
chú ý đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, phát triên 
kinh tẾ - xã hội, nhất là tắng đầu tư phát triên 
kinh tế, văn hóa và đào tạo bôi dưỡng cán bộ cho 
các dân tộc thiểu số anh em. 

Trong vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc, văn 
kiện Đại hội IX cũng lưu ý phải “Chống kỳ thị, 
chia rẽ dân tộc ; chống tư tưởng dân tộc lớn, dân 
tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan ; khắc phục tư 
tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc” (12), cảnh giác vỚI 
âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vân đề 
dân tộc gây chia rẽ. 

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc bình 
đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát 
triển ; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ; 
phát triên sản xuất hàng hóa ; chăm lo đời sống 
vật chất và tính thân ; xóa đói giảm nghèo, mở 
mang dân trí, giữ gìn, làm giàu và phát huy bản 
sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân 
tộc. Quan tâm phát triên kinh tế - xã hội các vùng 
miền núi, biên giới, hải đão, chú trọng các vùng 
Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ gắn với củng 
cố quốc phòng - an ninh. 


(8) Hỗ Chí Minh : Sđơ, t 8, tr 279 
(9) Văn kiện đã dẫn, tr 124 

(10) Văn kiện đã dân, tr 127 

(11) Văn kiện đã dẫn, tr 127 - 128 
(12) Văn kiện đã dẫn, tr 128 
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Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và 
bảo đảm quyên tự do tín ngưỡng, theo hoặc 
không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn 
giáo bình thường theo đúng pháp luật ; đoàn kết 
và chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao 
đời sống của đông bào. Nghiêm cắm lợi dụng các 
vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo đề hoạt động 
trái pháp luật và chính sách Nhà nước, kích động 
chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm 
phạm an ninh quốc gia. 

3. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị để 
củng cố, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết 
toàn dân, đặc biệt là phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà 
nước với nhân dân. 

- Tăng cường vai trò và trách nhiệm của Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức 
xã hội trong việc tham gia xây dựng, kiểm tra, 
giám sát và bảo vệ Nhà nước ; thực hiện giám sát 
của người dân đối với công tác, đạo đức, lối sống 
của cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân 
cử ; giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân nhằm tăng cường đoàn kết toàn dân, 
củng cố sự nhất trí về chính trị và tỉnh thân trong 
chế độ ta. 

4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân đân trong sự nghiệp đại đoàn 
kết toàn dân. Tiếp tục đối mới phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân, khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình 
thức, quan liêu, xa dân ; tăng cường và nâng cao 
chất lượng sinh hoạt, đáp ứng nhu câu và lợi ích 
thiết thực của các đoàn viên, hội viên, các tầng 
lớp nhân dân. Hướng mạnh các hoạt động của các 
đoàn thể nhân dân về cơ sở, cộng đồng dân cư và 
từng gia đỉnh. 

IV. THẮT CHẶT MỐI QUAN HỆ MẬT THIỆT 
GIỮA ĐĂNG VỚI NHÂN DÂN, TIỆP 
TỤC ĐÔI MỚI PHƯƠNG THÚC CÔNG TÁC 
QUÂN CHÚNG CỦA ĐÁNG TRÊN 
MỌI LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LÀ YÊU 
CÂU QUAN TRỌNG VÀ CẤP BÁCH MÀ 
NGHỊ QUYÊT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG ĐÃ 
ĐỀ RA. 

Trong công. tác quân chúng, phương thức công 
tác của Đảng cân được nghiên cứu, hoàn chỉnh và 
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đổi mới đáp ứng tình hình phát triển mới của xã 
hội và đất nước ta trong thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

1. Cải tiến và đổi mới phương thức lãnh 
đạo công tác quân chúng của tổ chức đảng : 

- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách, chủ 
trương kinh tế - xã hội, tạo điều kiện mọi mặt cho 
nhân dân thực hiện những quyền lợi và nghĩa vụ 
của mình. Một vấn đề quan trọng hàng đầu là tổ 
chức đảng và cấp ủy đảng cố quyết định đúng đắn 
về nội dung công tác quân chúng, công . tác dân 
vận (hoặc quyết định về những vấn đề về quyền 
làm chủ của nhân dân, hoặc vấn đề việc làm, thu 
nhập, lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội, sức khỏe 
của nhân dân, hoặc về vai trò của các đoàn thể 
nhân dân, tô chức xã hội). 

- Phân công cấp ủy xây dựng chương trình 
công tác quần chúng, công tác dân vận và tô chức 
kiểm tra. Phải kết hợp phân công cấp ủy, phụ 
trách chuyên sâu công tác quần chúng đi đôi với 
xây dựng nền nếp lãnh đạo tập thể công tác dân 
vận với chương trình, kế hoạch thực hiện những 
chuyên đề về công tác quần chúng. 

- Giáo dục, nâng cao năng lực lanh đạo, đạo 
đức và tính 8ương mẫu, tác phong gần gũi quân 
chúng của cán bộ, đảng viên. Đảng coi trọng việc 
bồi dưỡng về mọi mặt văn hóa, chính trị, 
nghiệp vụ công tác quân chúng và chế độ chính 
sách đối với những cán bộ làm công tác quân 
chúng của Đảng. 

2. Đảng lãnh đạo chính quyên các cấp thực 
hiện tốt những nhiệm vụ công tác quân chúng. 

- Đảng lãnh đạo chính quyền nhanh chóng cụ 
thể hóa những nội dung chủ trương, chính sách 
mà Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã xác định 
và hình thành luật pháp, xây dựng luật, hoặc thể 
chế, pháp quy thuộc mọi lĩ nh vực hoạt động của 
xã hội, tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt vê vật 
chất, văn hóa, pháp lý... cho nhân dân phần khởi 
làm ăn, sinh sống, học hành bảo đảm sức khoöe, 
nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của toàn 
xã hội. 

- Đảng coi trọng lãnh đạo giảm. sát việc thực 
hiện các quyền công dân của hệ thống nhà nước. 
Coi trọng lấy ý kiến nhân dân, lắng nghe nguyện 
vọng, ban bạc với dân về kế hoạch kinh tế, xã hội, 


Đưa Nghị qQuyếc Đại hội IX của Đảng vào cuộc sông 


đê cao quyên giám sát nhà nước của nhân dân, coi 
trọng giải quyêt các khiêu tô của nhân dân. 


- Đảng lãnh đạo chính quyền tăng cường mối: 


quan hệ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân, xây dựng quy chế quan hệ công tác, tạo 
điều kiện vật chất và pháp lý đê Mặt trận Tô quốc 
và các đoàn thể nhân dân phát huy. vai trò chính 
trị và xã hội của mình trong hệ thống chính trị của 
đất nước. 

- Đảng coi trọng lãnh đạo và giám sát các cấp 
chính quyên nâng cao năng lực, trình độ văn hóa, 
nghiệp vụ, nâng cao đạo đức phục vụ nhần dân 
của cán bộ công chức, viên chức và bộ máy chính 
quyền. Tiến hành cải cách hành chính, kiên quyết 
bài trừ quan liêu, tham nhũng, làm trong sạch bộ 
máy nhà nước. 


3. Đảng lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi 
cho tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ 


quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

- Trong tình hình mới hiện nay, việc nhận thức 
đúng vị trí, vai trò chính trị - xã hội của Mặt trận 
Tô quốc và các đoàn thể nhân dân là rất cần thiết. 
Các câp bộ. đàng, cán bộ, đẳng viên phải được 
quán triệt tốt các nghị quyết của Đảng về đoàn 
kết toàn dân và về công tác quân chúng. Đảng tôn 
trọng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê nhân dân, 
lắng nghe những kiến nghị về quốc kế dân sinh ; 
thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân thực hiện mở rộng dân chủ trong xã hội ta, 
thực hiện mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân vỚI 
Đăng. 

- Lãnh đạo xây dựng tốt mối quan hệ giữa 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với 
Nhà nước nói chung và đặc biệt là với hệ thống 
chính quyền các cấp nhằm xây dựng chính quyên, 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và phát huy 
phong, trào thi đua yêu nước của quân chúng, thực 
hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an 
ninh và quốc phòng. 

- Đảng lãnh đạo việc xây dựng đội ngũ cần bộ 
làm công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân. Thực hiện tiêu chuẩn hóa, chuyên môn 
hóa, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, chính sách đãi 
ngộ, chú trọng cán bộ ở cơ sở đều là những vấn 
đề bức thiết. Thực sự xây dựng, hình thành một 
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đội ngũ làm công tác quân chúng của Đảng với 
phong cách mới, sát dân hơn, gần dân hơn. 

4. Đảng phải dựa vào nhân dân tiếp tục tiến 
hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến nhận 
xét, phê bình cán bộ, đảng viên ; nhận xét đối 
tượng đảng dự định kết nạp và lựa chọn cán bộ. 
Đẩy mạnh việc phát triển đảng trong thanh niên, 
công nhân, nông dân, trí thức, trong các lực lượng 
vũ trang. 

%, Chăm lo xây dựng, kiện toàn Ban Dân 
vận các cấp và quan tâm xây dựng đội ngũ cán 
bộ dân vận của Đảng. Ban Dân vận năm trong 
hệ thống các ban xây dựng Đảng ; ban Dân vận 
cấp tỉnh, thành và huyện, quận ; khối dân vận xã, 
phường cần được nâng cao chất lượng hoạt động 
trong công tác vận động quần chúng. Cần quan 
tâm bôi dưỡng, phát huy những người có uy tín 
trong cộng đông (già làng, trưởng bản, trường 
thôn, xóm, trưởng tộc...) làm công tác dân vận ở 
cơ sơ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đôi mới 
phương thức công tác quân chúng của Đảng cũng 
là trách nhiệm, là thử thách mới, không hề đơn 
giản, cần có hiểu biết mới, tấm lòng yêu thương 
nhân dân, vi nhân dân và đạo đức con người. 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã căn dặn “Dân vận khéo 
thi việc gì cũng thành công”. 

* 
* + 


Quán triệt những quan điểm tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phần đầu 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng trong cuộc sống là nhiệm vụ lịch sử đang 
đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đó 
cũng là mệnh lệnh của cuộc sống, là đòi hỏi chính 
đáng của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đang tiếp tục 
được đặt ra trong việc phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên 
cần tìm hiếu, học tập để có nhận thức đúng về 
công tác quần chúng của Đảng, hoàn thành tốt 
trọng trách, nhiệm vụ được giao trong thời 
kỳ mới. CÌ 


Đưa Nghị quyế‹c Đại hội ïX của Đảng vào cuộc sông 
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XÂY DỰNG NÊN IINH TẾ ĐỘC LẬP TƯ CHỦ 


VÀ CHỦ ĐỘN 


ẠI hội IX của Đảng đã xác định đường 
+†)- phát triên kinh tế ở nước ta trong giai 


đoạn hiện nay, trong đó có nhấn mạnh 
một nội dung rất quan trọng là phải xây dựng 
nên kinh tế độc lập tự chủ, phát huy cao độ nội 
lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển 
nhanh, có hiệu quả và bền vững, đưa nước ta trở 
thành một nước công nghiệp. 

Trong bối cảnh hiện nay, đặt vấn đề xây 
dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn đúng đắn và 
chính xác. Hai mặt đó có mối quan hệ biện 
chứng với nhau, bô sung cho nhau, nhằm phát 
triên nền kinh tế nước ta ngày càng vững mạnh 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

1. Về xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ. 

Có ý kiến cho rằng, trong điều kiện “toàn cầu 
hóa'nên kinh tế, mở cửa hội nhập mà lại đặt vấn 
đề xây dựng kinh tế độc lập tự chủ là thiếu nhạy 
bén, không thức thời, thậm chí là bảo thủ, tư duy 
kiểu cũ. Thế giới bây giờ là một thị trường thống 
nhất, cần thứ gì thì mua, thiếu tiền thì đi vay, sao 
lại chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập 
tự chủ (?!) 

Nói như vậy mới nghe qua thì thấy có vẻ có 
lý, nhưng nếu suy ngẫm kỹ thì thấy không có cơ 
sở khoa học, vì nó quá ư giản đơn và phiến diện. 
Chúng ta biết răng, độc lập tự chủ là một xu thế 
phát triển của thế giới. Trong điều kiện “toàn 
cầu hóa”, liên doanh, liên kết rất đa dạng và 
phức tạp như hiện nay lại càng phải giữ vững 
tính độc lập tự chủ. 
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HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG “ 


Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ không 
chỉ xuất phát từ quan điểm, đường lối chính trị 
độc lập tự chủ mà còn là đòi hỏi của thực. tiễn, 
nhằm bảo đảm độc lập tự chủ vững chắc về 
chính trị, bảo đảm phát triển bền vững và có 
hiệu quả cho chính ngay nền kinh tế, cho việc 
mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Khi đã có độc 
lập tự chủ về chính trị thì nội dung cơ bản của 
độc lập tự chủ của một quốc gia là có xây dựng 
được nên kinh tế độc lập tự chủ hay không. Đây 
là kinh nghiệm của nước ta và cũng là kinh 
nghiệm của nhiều nước trong khu vực và trên 
thế giới. Vả chăng, nước ta phát triển kinh tế để 
đi lên chủ nghĩa xã hội, bối cảnh quốc tế có 
nhiều diễn biến phức tạp, các lực lượng chống 
đối chủ nghĩa xã hội thường xuyên tìm cách 
ngăn cản và chống phá sự nghiệp xây dựng chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nếu không xây 
dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ thì dễ bị lệ 
thuộc, bị các thế lực xấu, thù địch lợi dụng vấn 
đề kinh tế để lôi kéo, hoặc khống chế, ép buộc 
chúng ta thay đối chế độ chính trị, đi chệch quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, có xây 
dựng được nền kinh tế độc lập tự chủ thì mới tạo 
được cơ sở kinh tế, cơ sở vật chất - kỹ thuật của 
chế độ chính trị độc lập tự chủ. Độc lập tự chủ 
về kinh tế là nền tảng vật chất để bảo đảm cho 
sự độc lập tự chủ bền vững về chính trị. Không 
thể có độc lập tự chủ về chính trị nếu bị lệ thuộc 
về kinh tế. Độc lập tự chủ về kinh tế được đặt 
trong mối quan hệ biện chứng với độc lập tự chủ 


* PGS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng 


Đưa Nghị quyếc Đại hội ïX sua Đảng vào cuộc sống 


về các mặt khác Sẽ tạO ra SỰ độc lập tự chủ và 
sức mạnh tông hợp của một quốc g1a. 

Vậy thế nào là nên kinh tế độc lập tự chủ ? 

Nền kinh tế độc lập tự chủ là nền kinh tế 
không bị lệ thuộc, phụ thuộc vào nước khác, 
người khác, hoặc vào một tổ chức kinh tế nào đó 
về đường lối, chính sách phát triển, không bị bất 
cứ ai dùng những điều kiện kinh tế, tài chính, 
thương mại, viện trợ... để áp đặt, khống chế, làm 
tôn hại chủ quyền quốc gia và lợi ích cơ bản của 
dân tộc. 

Nền kinh tế độc lập tự chủ là nền kinh tế 
trước những biến động của thị trường, trước sự 
khủng hoảng kinh tế tài chính ở bên ngoài, nó 
vẫn có khả năng cơ bản duy trì sự ổn định và 
phát triển ; trước sự bao vây, cô lập và chống 
phá của các thế lực thù địch, nó vẫn có khả năng 
đứng vững, không bị sụp đổ, không bị rối loạn. 

Bảo đảm độc lập tự chủ về kinh tế cũng có 
nghĩa là bảo đảm vững chắc định hướng xã hội 
chủ nghĩa và giá trị truyền thống, bản sắc văn 
hóa dân tộc trong công cuộc phát triển kinh tế, 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Không phải chờ đến khi có trình độ phát 
triển cao mới đặt vấn đề giữ vững độc lập tự chủ, 
mà ngay từ đầu, ngay bây giờ đã phải bảo đảm 
yêu cầu cơ bản về độc lập tự chủ, trước hết là về 
đường lối chính trị, các nguyên tắc cơ bản về 
phát triển kinh tế. Đương nhiên, xây dựng kinh 
tế độc lập tự chủ là một quá trình lâu dài, đi từ 
thấp đến cao, ngày càng hoàn chỉnh, ngày càng 
bền vững. 

Trong thời đại ngày nay, nói độc lập tự chủ 
về kinh tế không ai hiểu đó là một nền kinh tế 
khép kín, tự cung tự cấp, mà đặt trong mối quan 
hệ biện chứng với mở cửa, hội nhập, chủ động 
tham gia sự giao lưu, hợp tác và cạnh tranh quốc 
tế trên cơ sở phát huy tốt nhất nội lực và lợi thế 
so sánh của quốc gia, từng bước xây dựng một 
cơ cấu sản xuất đáp ứng được cơ bản nhu cầu 
thiết yếu về đời sống của nhân dân và có khả 
năng trang bị lại ở mức cần thiết cho nhu cầu 
phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh. 
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Làm thế nào để bảo đảm độc lập tự chủ về 
kinh tế ? 

Thực tế cho thấy, muốn giữ được độc lập tự 
chủ về kinh tế, nhất thiết phải có hai điêu kiện : 
Một là, phải có đường lối, chính sách độc lập tự 
chủ ; và hai là, phải có thực lực kinh tế đủ mạnh. 

Độc lập tự chủ về đường lối, chính sách kinh 
tế có nghĩa là chúng ta tự mình lựa chọn định 
hướng phát triên, tự mình xác định chủ trương, 
chính sách và mô hình kinh tế, không bị động 
và lệ thuộc bên ngoài, không chịu sức ép của 
bất cứ ai vì mục đích không lành mạnh của họ. 
Đại hội IX của Đảng xác định đường lối kinh tế 
của nước ta là : Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, 
đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp ; ưu 
tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây 
dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa ; phát huy cao độ nội lực, đồng 
thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có 
hiệu quả và bền vững ; tăng trưởng kinh tế đi 
liền với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải 
thiện môi trường ; kết hợp phát triên kinh tế - xã 
hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. 

Thực lực kinh tế đủ mạnh là : 

- Toàn bộ giá trị sản xuất trong nước phải 
đáp ứng được đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân 
dân và có phần tích lũy cần thiết từ nội bộ nền 
kinh tế quốc dân để tái sản xuất mở rộng trong 
nền kinh tế. 

- Phải có thể chế kinh tế - xã hội bền vững, 
có cơ cấu kinh tế gắn với cơ cấu công nghệ, phát 
huy được lợi thế so sánh có đủ khả năng tạo ra 
sức cạnh tranh và hiệu quả, trả được nợ, tạo 
được tích lũy, đáp ứng được yêu cầu của thị 
trường trong nước, chiếm lĩnh và giữ được thị 
trường ngoài nước ; bảo đảm được nhịp độ tăng 
trưởng nhanh, ồn định, bền vững. Cơ cấu kinh tế 
này bao gồm cơ cấu các ngành sản xuất và 
dịch vụ ; cơ cấu các vùng lãnh thổ ; cơ cấu các 
thanh phần kinh tế ; cơ cấu kinh tế trong nước 
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Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vào cuộc sẽng 


và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ; cơ cấu về 
xuất nhập khẩu ; cơ cấu đầu tư (ngắn hạn và dài 
hạn, trực tiếp và gián tiếp). 

- Phải có một năng lực nội sinh về khoa học 
và công nghệ để làm chủ công nghệ nhập khẩu 
và sáng tạo công nghệ mới của Việt Nam, bảo 
đảm cho sự trao đôi bình đẳng về kinh tế và 
công nghệ với bên ngoài, nhất là trong điều kiện 
ngày nay, khi sức cạnh tranh kinh tế ngày càng 
dựa vào thế mạnh và khả năng về khoa học, 
công nghệ. 

- Phải luôn luôn giữ được ốn định kinh tế vĩ 
mô với hệ thống tài chính, tiền tệ lành mạnh, 
bảo đảm giữ được cán cân thương mại và cán 
cân thanh toán, có dự trữ ngoại tệ cần thiết, có 
chiến lược vay và trả nợ hợp lý, không để bị 
động và lệ thuộc. 

- Phải có một số yếu tố vật chất bảo đảm an 
toàn và điều kiện cơ bản cho phát triển. Trước 
hết là các yếu tố : an ninh lương thực, an toàn 
năng lượng, an toàn môi trường, kết cấu hạ tầng 
kinh tế và xã hội được xây dựng đồng bộ và 
tương đối có chất lượng. Đồng thời, có một số 
ngành và cơ sở ' công nghiệp nặng, công nghiệp 
có tính chất nền tảng để tạo sức mạnh công 
nghiệp quốc gia, đặc biệt là nếu phải đương đầu 
VỚI những, tình huống Bay cần, phức tạp (như bị 
bao vây cắm vận, chiến tranh xâm lược,...). 

Muốn có thực lực kinh tế đủ mạnh thì nhất 
thiết phải đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, coi đây là nhiệm vụ trung tâm của toàn 
Đảng, toàn dân ta trong suốt thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Có công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa thì mới tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật cho 
chủ nghĩa xã hội, tạo ra thực lực của đất nước, 
nâng cao được đời sống của nhân dân. 

2. Về hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đảng ta khẳng định nước ta cần chủ động 
tham gia hội nhập kinh tẾ quốc tế, và trên thực tế 
chúng ta đã và đang tham gia tích cực, có 
hiệu qua. 

Nhấn mạnh phải xây dựng nền kinh tế 
độc lập tự chủ không có nghĩa là coi nhẹ vấn đề 
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hội nhập kinh tế quốc tế. Trái lại, Đảng ta luôn 
luôn coi hội nhập kinh tế quốc tế là một nội 
dung trong đường lối kinh tế, đường lối đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước ta ; kết hợp nội lực 
với ngoại lực đê tạo ra sức mạnh tông hợp của 
sự nghiệp phát triên đất nước. Hội nhập kinh tế 
quốc tế cũng chính là nhằm xây dựng nền kinh 
tế độc lập tự chủ, đáp ứng yêu cầu và lợi ích của 
quốc gia, đồng thời thông qua hội nhập kinh tế 
quốc tế để phát huy vai trò và tiềm năng của 
nước ta trong quá trình hợp tác và phát triển của 
khu vực và thế giới, tranh thủ các nguồn vốn, 
thiết bị, vật tư, thành tựu khoa học - công nghệ, 
kiến thức và kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị 
trường, tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi, 
làm cho nước ta phát triển ngày càng nhanh và 
bền vững hơn. Chúng ta không thể đồng tình với 
ý kiến phê phán một chiều tính chất tiêu cực, 
mặt trái của vấn đề mở cửa, hội nhập để từ đó 
dân tới đóng cửa, khép kín, phản bác chủ trương 


mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế của 
Đảng và Nhà nước ta. 


Nội dung chủ yếu của hội nhập kinh tế quốc 
tế mà nước ta cần và có thê tham gia từng bước 
là mở cửa thị trường về thương mại, đầu tư và 
dịch vụ. 

Hội nhập kinh tế có cả hình thức đa phương 
và song phương, vừa tham gia các tô chức và 
diễn đàn kinh tế thế giới và khu vực, vừa thiết 
lập quan hệ thương mại, đầu tư, khoa học, kỹ 
thuật với từng nước. Dù ta có tham gia ngày 
càng nhiều các tô chức kinh tế đa phương khu 
vực và toàn cầu thì quan hệ song phương với 
từng nước, từng vùng lãnh thô cũng phải không 
ngừng mở rộng. Thực tế hiện nay cho thấy, các 
định chế kinh tế đa phương, nhất là đa phương 
toàn cầu, có giá trị hướng dẫn, tạo khuôn khô 
chi phối các quan hệ song phương ; do đó hợp 
tác song phương nhìn chung là phải dựa theo các 
quy định của hợp tác đa phương. Nếu ta không 
tham gia các tô chức đa phương thì có khó khăn 
trong việc mỡ rộng quan hệ trong các lĩnh vực 
kinh tế song phương, nhất là với các nước thành 
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viên của tổ chức kinh tế quốc tế ; và nếu có 
quan hệ thì các nước đó vẫn không dành cho ta 
những ưu đãi như họ dành cho các đối tác khác 
cùng tham gia tô chức kinh tế đa phương với họ. 
Vả chăng, các quan hệ kinh tế đa phương không 
chỉ giới hạn ở các quan hệ lợi ích kinh tế, thương 
mại trực tiếp, cụ thê, mà còn có các lợi ích khác 
như liên kết trong khối các nước đang phát triên, 
cùng nhau đấu tranh bảo vệ lợi ích chung trên 
các diễn đàn quốc tế, chống lại việc áp đặt 
không công băng, không bình đẳng của các 
nước phát triển. 

Nguyên tắc cơ bản và bao trùm trong hội 
nhập kinh tế quốc tế là phải bảo đảm giữ vững 
độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn 
giá trị truyên thống và bản sắc văn hóa dân tộc, 
bảo vệ và cải thiện môi trường. Trong các 
quan hệ, dù song phương hay đa phương, đều 
phải giữ vững nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng 


lẫn nhau và cùng có lợi. Nguyên tắc đó được thể - 


hiện ngay trong từng định chế, thể thức mà các 
bên cam kết và được thực hiện trong thực tế 
hành động. Một mặt không để thiệt hại đến lợi 
ch mà nước ta được hưởng ; mặt khác, chúng ta 
phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích nhất định 
với các đối tác tùy theo mức đóng góp của các 
bên tham gia hợp tác. 

Thực hiện nhất quán chủ trương đa phương 
hóa, đa dạng hóa trong quan hệ kinh tế quốc tế 
nhằm bảo đảm lợi ích của đất nước, giữ vững 
độc lập tự chủ và sự cân bằng trong các mối 
quan hệ, tránh sự lệ thuộc một chiều vào một 
hoặc một số đối tác. 

Trong hội nhập kinh tế quốc tế phải nắm 
vững phương châm chủ động, vừa hợp tác vừa 
đấu tranh, vừa kiên quyết vừa mềm dẻo, nhằm 
bảo vệ được lợi ích chính đáng của ta, đồng thời 
tranh thủ được các thời cơ thuận lợi trong hội 
nhập. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải 
luôn luôn chủ động, giành thế chủ động. Chủ 
động ngay từ chủ trương, quyết sách, nội dung, 
phạm vi, mức độ, lộ trình, .... không để ai 
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lôi cuốn, xô đây. Lại phải thường xuyên đề cao 
cảnh giác, không mơ hồ trước những âm mưu và 
thủ đoạn của các thế lực thù địch muốn lợi dụng 
quan hệ kinh tế thương mại để thực hiện “diễn 
biến hòa bình”, xâm nhập, phá hoại chế độ ta. 
Điều cơ bản có tính quyết định để bảo đảm an 
ninh quốc gia là chúng ta phải có nội lực mạnh, 
cÓ SỰ thống nhất chặt chẽ trong nội bộ, có 
sự đồng tâm nhất trí, sự ủng hộ mạnh mẽ của 
toàn dân. 

Để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu 
quả, cần tiến hành nhiều việc, quan trọng nhất là 
các công việc sau đây : 

- Không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của 
nền kinh tế nói chung, của từng doanh nghiệp, 
từng sản phẩm, mặt hàng nói riêng. Đây là một 
nhân tố quan trọng bảo đảm hội nhập thắng lợi. 
Sức cạnh tranh của sản phẩm được thể hiện ở 
chất lượng, hiệu quả, giá cả, khả năng tiếp thị. 
Sức cạnh tranh của doanh nghiệp được thê hiện 
Ở sản phẩm và dịch vụ tiêu thụ trên thị trường ; 
sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận 
cần thiết để ngày càng mở rộng sản xuất 
kinh doanh, dù là trong điều kiện cạnh tranh 
quốc tế ngày càng gay gắt. 

- Đổi mới mạnh mẽ các cơ chế, chính sách, 
tổ chức quản lý để tạo điều kiện và môi trường 
đầu tư, sản xuất kinh doanh tốt hơn, thuận lợi 
hơn cho các nhà đầu tư. Khẩn trương xây dựng, 
đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 


động của các doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm 


tăng sức cạnh tranh, thực sự đóng vai trò nòng 
cốt trong hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá 
trình hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam phải 
liên kết thành các hiệp hội để cùng nhau bảo vệ 
lợi ích của từng doanh nghiệp cũng như lợi ích 
của quốc gia, không đề cho các đối tác nước 
ngoài lợi dụng sự cạnh tranh không lành mạnh 


_(tranh mua, tranh bán) giữa các doanh nghiệp 


nước ta đề họ trục lợi. 

- Xây dựng và thực hiện một lộ trinh 
hội nhập để chủ động được các công việc của 
mình. Nước ta tham gia hợp tác kinh tế quốc tế 
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trong điều kiện trình độ kinh tế và công nghệ 
còn thấp, cho nên phải tiến hành từng bước, với 
lộ trình hợp lý, vững chắc. Lộ trình đó được 
xác định và thỏa thuận qua đàm phán song 
phương và đa phương trên cơ sở luật pháp của 
nước ta và của quốc tế. 

- Tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn 
bị nguồn nhân lực, nhất là cán bộ trực tiếp làm 
công tác kinh tế đối ngoại và quản lý doanh 
nghiệp, giúp họ có đủ trình độ, bản lĩnh, phẩm 
chất, năng lực hoàn thành những nhiệm vụ được 
giao. Đây là yếu tố quyết định để nước ta tham 
gia hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. Việc đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ phải chú ý trang bị cho họ 
những quan điểm, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ 
chính trị, phẩm chất đạo đức, đồng thời nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, 
pháp luật và hiểu biết thông lệ quốc tế. Thông 
qua các trường lớp cơ bản, đồng thời thông qua 
hoạt động sản xuất kinh doanh, cọ xát với cơ 
chế thị trường trong và ngoài nước để rèn luyện 
bản lĩnh, phong cách, ý chí và nhiệt tình đối với 
công việc, có tinh thần chủ động, năng động, 
sâng tạo, dám chịu trách nhiệm trong công việc 
được giao. 

Tóm lại : Xây dựng nền kinh tế độc lập 
tự chủ trên cơ sở phát huy cao độ các nguôn nội 
lực là quyết định, đồng thời thu hút và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, kết hợp 
. nỘI lực với ngoại lực thành sức mạnh tông hợp 
là một nội dung quan trọng của đường lối kinh 
tế do Đại hội IX của Đảng đề ra. Chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế là để tạo điều kiện xây 
dựng thành công nền kinh tế độc lập tự chủ. 
Mặt khác, có độc lập tự chủ về kinh tẾ thì mới 
có thể chủ động hội nhập kinh tế quốc tẾ có hiệu 
quả, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia và 
lợi ích dân tộc. Tất cả là vì một nước Việt Nam 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, 
dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Q 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG... 
(Tiếp theo trang 20) 


tiền công vụ, tiền bổ nhiệm ; xây dựng quy trình các 
biểu mẫu kế hoạch khoa học, cụ thể hướng dẫn các 
bộ, ngành, địa phương thực hiện một cách thống 
nhất và đồng bộ, bảo đảm tính khả thi cao của 
kế hoạch. 

3 - Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà 
nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tập 
trung khắc phục những khâu yếu trong xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch, giám sát, kiểm tra, đánh giá, điều 
chỉnh. Xây dựng những văn bản pháp quy điều chỉnh 
các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tỚI, 
thể hiện sự thống nhất nhận thức, có quyết tâm và 
tuân thủ những nguyên tắc và mục tiêu của 
chiến lược này. 

Sửa đổi, bổ sung và xây dựng một số văn bản 
pháp quy để kiện toàn hệ thống các cơ sở đào tạo, 
bôi dưỡng của bộ, ngành và địa phương ; những quy 
chế điều tiết mọi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức ; những chính sách đối với giảng viên 
và học viên ; quy định một cơ chế phối hợp giữa các 
cơ quan liên quan có hiệu quả. 

4 - Đây mạnh hơn nữa công tác kiểm tra giám 
sát, đánh giá điều chỉnh trên cơ sở xây dựng quy 
trình và tiêu chí để bảo đảm tính chính xác, 
chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng 
cân bộ. 

5 - Đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ làm công 
tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, nhất là cán 
bộ hoạch định chính sách đào tạo và đội ngũ 
giảng viên kể cả giảng viên kiêm chức. Đồng thời 
củng cố, nâng cao cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang 
thiết bị dạy và học theo hướng từng bước hiện đại 
hóa. Sớm có những tiêu chí về chuẩn chung của các 
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

6 - Đa dạng hóa việc huy động kinh phí đào tạo 
bồi dưỡng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như 
ngân sách địa phương, ngân sách tự huy động của 
bộ, ngành ; kể cả nguồn kinh phí cá nhân và nguồn 
kinh phí tài trợ của các tô chức quốc tế. Thực hiện 
quản lý công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bôi 
dưỡng cân bộ, công chức. L 
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THU HẸP KH0EVG GẮG1 PHLÍT TH ẬV 
(2IU.1(1GvVUÚC TIH.*.VII PIÈV.1SE.4V 


GÀY nay, thu hẹp khoảng. cách phát 
N“ đã trở thành một yêu cầu bức xúc 

trong chính sách phát triển của mỗi quốc 
gia cũng như trong hợp tác quốc tế, nhất là trong 
bối cảnh lợi ích của toàn cầu hóa không được 
phân phối đồng đều và do đó làm tăng thách thức 
mở rộng hồ ngăn cách giàu - nghèo giữa các 
nước cũng như giữa các tầng lớp dân cư trong 
mỗi nước. Trong khuôn khổ quốc gia, thu hẹp 
khoảng cách phát triển sẽ bảo đảm ổn định 
chính trị - xã hội và phát triển bền vững. Ở phạm 
vi khu vực và quốc tế, thu hẹp khoảng cách phát 
triển sẽ góp phân bảo đảm hòa bình, ôn định và 
tăng cường hợp tác giữa các nước. Với quá trình 
toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang 
diễn ra mạnh mẽ, sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các 
quốc gia ngày một tăng, việc hỗ trợ đưa các 
nước, các khu vực kém phát triển vươn lên là 
lợi ích sống còn của cả cộng đồng quốc tế. 

Vì vậy, song song với xóa đói giảm nghèo, 
vấn đề thu hẹp khoảng cách phát triên ở mọi bình 
độ đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của tất 
cả các nước, dù đó là nước lớn hay nhỏ, phát triển 
hay đang phát triển. Đây là một chủ đề quan 
trọng được đặc biệt nhấn mạnh tại các diễn đàn 
hợp tác toàn cầu cũng I như khu vực. 

Đây cũng là một vấn đề quan trọng hàng đầu 
trong chương trình nghị sự hợp tác vì phát triển 
của ASEAN. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng về kinh tế - xã hội trong nhiều năm 
qua, các nước ASEAN vân đang đứng trước 
thách thức to lớn do tình trạng đói nghèo (cả 
tuyệt đối và tương đối) chưa được xóa bỏ, chênh 
lệch về trình độ phát triển giữa các nước 


NGUYÊN MẠNH CẦM ° 


thành viên và giữa các vùng trong một nước đang 
tiếp tục tăng lên. Hiện nay GDP bình quân đầu 
người của các nước ASEAN phát triển nhất, cao 
gấp hàng chục lần so với các nước kém phát triển 
hơn và khoảng cách này có nguy cơ tiếp tục mở 
rộng, nhất là trong bối cảnh khu vực vừa trải qua 
một cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính nghiêm 
trọng, đe dọa sự ổn định và phát triển bền vững 
của khu vực. 

Nhận thức ý nghĩa quan trọng của vấn đề này, 
các nước ASEAN đã sớm coi việc thu hẹp 
khoảng cách phát triên là một ưu tiên trong 
chương trình hành động của mình. Trong Tầm 
nhn ASEAN 2020, thông qua tại Hội nghị 
Thượng đỉnh ASEAN không chính thức lần thứ 2 
ở Cu-a-la Lăm-pua năm 1997, các nhà lãnh đạo 
ASEAN đã cam kết thúc đây phát triển kinh tế 
đồng đều, giảm đói nghèo và thu hẹp khoảng 
cách về phát triển trong khu vực. Tiếp theo đó, 
các biện pháp cụ thể nhằm thu hẹp khoảng cách 
phát triển giữa các nước thành viên ASEAN và 
thúc đây hội nhập của các nước thành viên mới 
(Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam) đã 
được đề ra trong Chương trình hành động thông 
qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN VI họp tại 
Hà Nội, tháng 12 năm 1998. Phát triển đồng đều 
là chủ đề nối bật của Hội nghị cấp cao Hà Nội. 
Gần đây, tại Hội nghị cấp cao ASEAN không 
chính thức lần thứ 4 (Xin-ga-po, 2000), các nhà 
lãnh đạo ASEAN đã thông qua “Sáng kiến hội 
nhập ASEAN” (IAI), trong đó nêu rõ các định 


* Phó Thủ tướng Chính phủ 
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hướng và quyết tâm tập trung các nỗ lực chung 
nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển trong 
ASEAN cũng như giữa ASEAN và các khu vực 
khác trên thế giới. Vừa qua một Tuyên bố chung 
về thu hẹp khoảng cách phát triên đã được 
thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần 
thứ 34, tổ chức tại Hà Nội trong các ngày 23 và 
24-7-2001. 

Nội dung hoạt động để thu hẹp khoảng cách 
phát triển của ASEAN tập trung vào việc thực 
hiện các chương trinh, dự án hợp tác có hiệu quả 
ở khu vực, tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn 
nhau để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội. 
Đặc biệt, các nước thành viên phát triển đã và 
đang có các nỗ lực giúp đỡ các nước thành viên 
chậm phát triển hơn hội nhập vào Khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN, Khu vực đầu tư ASEAN và 
nên kinh tế khu vực nói chung ; ủng hộ các nước 
này gia nhập APEC, WTO ; cũng như cam kết 
dành các nguồn lực hỗ trợ các nước này phát 
triển kinh tế, trong đó dành ưu tiên cho phát triển 
cơ sở hạ tầng, đào tạo nguôn nhân lực, và nhất I° 
ứng dụng công nghệ thông tin - coi đây là chịu 


khóa đề thu hẹp khoảng cách phát triển. Gần đây, ' 
các bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng đã quyết. 


định mở rộng quy chế đối xử ưu đãi không có đi 
có lại mà các nước ASEAN phát triển hơn dành 
cho hàng hóa nhập khẩu từ cát nước thành viên 
mới trên cơ sở song phương. 

Với quyết tâm cao của Chính phủ và nhân dân 
các nước ASEAN và với sự quan tâm, hỗ trợ của 
các nhà tài trợ như Nhật Bản, Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB), Liên minh châu Âu 
(EU) v.v., đến nay đã có nhiều chương trình, 
dự án hợp tác nhằm thu hẹp khoảng cách phát 
triên giữa các nước trong tổ chức ASEAN được 
trin khai thực hiện một cách năng động và 
đa dạng, tập trung ở nhiều tiểu vùng và tiểu khu 
vực như : Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN 
bao gồm Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 
Phi-lip-pin ; tam giác tăng trưởng In-đô-nê-xI-a, 
Ma-lai-xi-a, Thái Lan ; tam giác tăng trưởng 
In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po ; và nối bật 
nhất là các chương trình, dự án hợp tác ở lưu vực 
sông Mê Công - khu vực tập trung các nước 


lồ 
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thành viên ASEAN mới có trình độ phát triên 
kinh tế thấp hơn. Cho đến nay, đã hình thành 
nhiều phương thức hợp tác với nhiêu chương 
trình phát triên được tổ chức triên khai một cách 
đa dạng, theo nhiều tầng nấắc và trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau, phù hợp với điều kiện và nhu cầu 
phát triển của các quốc gia trong lưu vực sông 
Mê Công. Đồ là Chương trình phát triên tiểu 
vùng Mê Công mở rộng (GMS), Ủy ban sông Mê 
Công (MRC), Hợp tác ASEAN về phát triển lưu 
vực sông Mê Công (AMBDC), Diễn đàn phát 
triển toàn diện Đông Dương, và đặc biệt là 
Khuôn khổ hợp tác phát triển các vùng nghèo 
liên quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Công nằm 
dọc hành lang Đông - Tây (WEC) do Việt Nam 
đề nghị và được các nhà lãnh đạo ASEAN thông 
qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN VI. 

Xuất phát từ thực tế là trong nhiều năm qua, 
mặc dù các nước ASEAN đã đạt được nhiều tiến 


-bộ trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng các 
vùng dọc hành lang Đông - Tây của lưu vực sông 
_Mê Công, kéo dài từ miền Trung Việt Nam qua 


Trung và Hạ Lào, Đông - Bắc Cam-pu-chia, 
Đông - Bắc Thái Lan và Đông - Bắc Mi-an-ma 
vẫn là những vùng chậm phát triển nhất của mỗi 
nước. Tỉnh trạng này gây nên sự chênh lệch giàu 
nghèo rất TỐ rệt giữa các vùng này với phần còn 
lại của mỗi nước và của khu vực Đông - Nam Á 
nói chung. Hơn nữa, trong bối cảnh những khó 
khăn kinh tế - xã hội gay gắt do cuộc khủng 
hoảng kinh tế - tài chính ở khu vực gây ra, nguy 
cơ tụt hậu xa hơn của một số nước vùng này lại 
càng thêm trầm trọng. 

Mục tiêu chính của WEC là nhằm góp phần 
xóa đói giảm nghèo, giảm bớt sự chênh lệch về 
trình độ phát triên giữa các vùng nghèo dọc hành 
lang Đông - Tây với các vùng khác của khu vực, 
trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh liên vùng về 
nguồn lao động, tài nguyên, điều kiện thiên 
nhiên, địa lý, tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ của 
các nhà tài trợ, các tô chức quốc tế để biến liên 
vùng này thành cửa ngõ phát triển của tiểu vùng 
Mê Công mở rộng. Nội dung của WEC khá rộng, 
bao gôm hợp tác phát triển giao thông vận tải và 
bưu chính viễn thông ; đầu tư, khai thác và sử 
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dụng tài nguyên ; đây mạnh hợp tác trao đổi 
thương mại và dịch vụ ; thúc đây du lịch, hợp tác 
lao động và giao lưu văn hóa ; hợp tác trong các 
lĩnh vực xã hội và môi trường như phòng chống 
ma túy, bảo vệ môi trường sinh thái v.v. 

Các chương trình hợp tác phát triển lưu vực 
sông Mê Công đã thu hút được sự quan tâm của 
cộng đồng quốc tế và là trọng tâm của hợp tác 
xóa đói giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách phát 
triên của ASEAN. Cuộc họp cấp bộ trưởng 
ASEAN lần thứ hai về Hợp tác phát triển 
Mê Công tổ chức tại Việt Nam tháng 7-2000 đã 
thông qua kế hoạch toàn diện phát triển lưu vực 
sông Mê Công. Tại Hội nghị Liên hợp quốc về 
Thương mại và Phát triển (UNCTAD) lần thứ 10 
(Băng-cốc, tháng 2-2000), hợp tác phát triển lưu 
vực sông Mê Công đã trở thành một chủ đề được 
nhiều nước quan tâm. Tháng 6-2000, Ủy ban 
kinh tế - xã hội khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) đã đưa ra 
Tuyên bố về “Thập kỷ hợp tác quốc tế nhằm phát 
triển tiểu vùng Mê Công mở rộng ' làm căn cứ 
huy động sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế nhằm phát 
triển khu vực này một cách toàn diện hơn. Đây 
cũng sẽ là nội dung chính trong chương trình 
nghị sự của Cuộc họp lần thứ 13 Nhóm chỉ đạo 
Ủy ban hợp tác kinh tế khu vực của ESCAP sẽ 
được tổ chức tại Hà Nội tháng 11-2001. 

Trong những năm tới, các nỗ lực thu hẹp 
khoảng cách phát triển của ASEAN sẽ tiếp tục 


hướng mạnh vào các khuôn khô, dự án, chương 


trình hợp tác có tính hiệu quả cao và tập trung 
trước hết cho những vùng nghèo nhất, những 
nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất trong khu 
vực. Với quyết tâm chính trị của các nước 
ASEAN và với sự quan tâm B1ÚP đỡ của các nhà 
tài trợ, các tổ chức quốc tế, chắc chắn ASEAN sẽ 
đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong việc thu 
hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực, tạo ra 
sự phát triển hài hòa và bền vững trong từng nước 
cũng như trong cả cộng đông ASEAN, thúc đấy 
liên kết kinh tế và hội nhập toàn diện giữa các 
nước ASEAN với nhau và giữa ASEAN với các 
nước ngoài khu vực. 

Đối với Việt Nam, vấn đề phân hóa giàu 
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nghèo, khoảng cách phát triên giữa các thành 
phân dân cư và giữa các vùng trong nước đã trở 
thành một vấn đề bức xúc đang được tập trung 
giải quyết. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 
lần thứ IX tháng 4-2001 đã nhấn mạnh việc ưu 
tiên xóa đói giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách 
phát triên, khắc phục từng bước phân hóa giàu 
nghèo trong nước cũng như đây lùi nguy cơ Việt 
Nam tiếp tục tụt hậu xa hơn nữa về phát triển 
kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế 
giới. Việc tích cực và chủ động thực hiện các 
chương trình phát triển các khu vực chậm phát 
triển trong khuôn khổ hợp tác ASEAN sẽ hỗ trợ 
cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc 
gia của Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt, 
việc thực hiện thành công chương trình WEC sẽ 
có ý nghĩa rất to lớn. Chương trình WEC có liên 
quan đến 18 tỉnh miền Trung Việt Nam, với số 
dân trên 22 triệu người. Việc thực hiện chương 
trình này sẽ góp phần quan trọng vào chủ trương 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xóa đói 
giảm nghèo và phát triển các tỉnh miền Trung, 
từng bước đưa miền Trung đi lên kịp với mặt 
bằng phát triển chung của cả nước. Tuy còn kém 
phát triển, nhưng miền Trung có nhiều tiềm năng 
to lớn, trước hết là lợi thế về địa lý, nhất là nằm 
trên các hành lang giao thông xuyên quốc gia và 
quốc tế. Miền Trung Việt Nam đang và sẽ là cửa 
ngõ của tiểu vùng Mê Công mở rộng, từ đó 
Việt Nam có thể mở rộng các quan hệ hữu nghị 
và hợp tác phong phú cùng có lợi với các nước 
láng giềng, góp phần thiết thực: thúc đây sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, ra 
sức thực hiện sắng kiến về WEC là một ưu tiên 
trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước 
ASEAN. 

Trong nỗ lực chung của các nƯỚC ASEAN và 
cộng đồng quốc tế VÌ SỰ r phát triên bèn vững, Việt 
Nam nguyện cô gắng hết sức mình, năng động và 
tích cực để có thể đóng một vai trò quan trọng 
trong việc đưa ASEAN thành một cộng đông 
phát triển cao, đông đều, đoàn kết và gắn bó, góp 
phần vào sự phát triển và phồn vinh chung của cả 
khu vực Đông - Nam Á, vì hòa bình, ốn định, 
hợp tác để phát triên ở châu Á và trên thế giới. 
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NÂNG GAO CHẤT LƯỢNG DÀO TẠO, BÔI DƯỚNG 
GAN BỘ , CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC 


ÔN năm qua, kể từ khi có Quyết định số 
B 874 TT của Chính phủ, công tác đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ công chức tiếp tục đối mới và 
đạt một số thành quả đáng mừng. Các đối tượng cán 
bộ công chức, từ công chức hành chính, công chức 
hoạt động sự nghiệp, cán bộ quản lý các cập, đến cán 
bộ chính quyền cơ sở, trưởng thôn, bản đều được 
quan tâm đào tạo, bôi dưỡng. Đặc biệt tập trung ưu 
tiên đào tạo bồi dưỡng đối với hai đối tượng công 
chức hành chính và cán bộ chính quyền cơ sở. Điều 
đó góp phần tăng thêm chất lượng cán bộ công chức 
và hiệu quả công tác trong hoạt động thực tiễn một 
cách rõ nét về nhiều mặt. 

Trước hết nội dung công tác đào tạo, bôi dưỡng 
đã được hoàn thiện phù hợp với tình hình. 

Những nội dung cơ bản về đào tạo, bôi dưỡng cần 
bộ và công chức nhà nước gồm các vấn đề về lý luận 
chính trị, đường lối chủ trương chính sách của Đảng 
và Nhà nước ; kiến thức về quản lý hành chính nhà 
nước ; về các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 
năng nghề nghiệp ; ngoại ngữ ; tin học nêu trong 
Quyết định đã được triển khai một cách toàn diện, 
nghiêm túc. Trong đó chú trọng nhất là nâng cao 
trình độ lý luận chính trị, đường lỗi chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Việc làm cho cán bộ nắm vững 
các nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh là khâu được coi trọng hàng đầu. Do 
đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức 
nhà nước trong bốn năm qua đã góp phần xây dựng 
đội ngũ cán bộ công chức nhà nước có lập trường và 
thái độ chính trị đúng đắn, có khả năng thích ú Ứng VỚI 
yêu câu, nhiệm vụ mới, bảo đảm cho việc xây dựng, 
hoạch định, triển khai và tô chức thực hiện các 
chính sách ; tăng Cường khả năng hội nhập khu vực, 
quốc tế và tiếp cận với yêu cầu hiện đại hóa nền hành 
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chính nhà nước. Có thể nói đây là khâu đột phá quan 
trọng và có hiệu quả cao của Nhà nước ta trong sự 
nghiệp đổi mới. 

Theo thống kê của 37 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương và. 38 bộ, ngành trung ương trong 
bốn năm qua, số cán bộ, công chức tham dự các lớp 
học đã có 104 443 lượt người học lý luận chính trị ; 
103 01 lượt người học quản lý hành chính nhà nước ; 
25 780 lượt người học quản lý kinh tế ; 351 707 lượt 
người học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ; 
73 732 lượt người học tin học và 29 047 lượt người 
học ngoại ngữ. 

Đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở cấp xã, 
phường, theo báo cáo của 37 tỉnh, thành phố, trong 
bốn năm có 33 132 lượt người được bồi dưỡng lý 
luận chính trị ; 79 900 lượt người bôi dưỡng quản lý 
nhà nước ; 2 286 lượt người bồi dưỡng quản lý kinh 
tế và 55 830 lượt người bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ. Đối với đội ngũ trưởng thôn, bản (chỗ 
dựa của chính quyền cấp xã, là người trực tiếp tiếp 
xúc với dân hằng ngày) trong mấy năm qua, các địa 
phương rất quan tâm bồi dưỡng đội ngũ này. Ban Tô 
chức - cán bộ Chính phủ đã phối hợp với Ban Tư 
tướng - Văn hóa Trung ƯƠng xây dựng chương trình, 
biên tập tài liệu bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, 
quản lý hành chính nhà nước và nhiệm vụ của người 
cần bộ trưởng thôn, bản ; chỉ đạo các địa phương xây 
dựng kế hoạch và tiến hành bôi dưỡng. Theo báo cáo 
của 37 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bốn 
năm qua có 78 487 trưởng thôn, bản được bồi dưỡng 
góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, 
ổn định tình hình kinh tế - xã hội ở nông thôn. Vừa 
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làm việc, vừa học tập nâng cao trình độ nghiệp VỤ, 
quả là một cố gắng lớn, rất đáng trân trọng của đội 
ngũ cán bộ công chức nước ta và cũng là sự cố gắng 
lớn của các cấp, các ngành có liên quan, trong đó có 
Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ. 

Bốn năm qua, công tác hợp tác quốc tế về đào 
tạo, bôi dưỡng cán bộ và công chức bước đầu được 
triển khai, đạt kết quả tốt. Ban Tô chức - cán bộ 
Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây 
dựng “kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công 
chức ở nước ngoài băng nguôn ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2001 - 2005” và đã trình Chính phủ. 
Bốn năm qua, 38 bộ, ngành trung ương đã cử 
3 722 người ; 37 tỉnh, thành phố đã cử 3 772 người 
đi đào tạo, bôi dưỡng ở nước ngoài. Những hoạt 
động bước đầu đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức 
trao đổi học tập được nhiều kinh nghiệm bổ ích và 
thiết thực của các nước, tiếp thu vận dụng có chọn 
lọc vào công tác, góp phần thực hiện cải cách nền 
hành chính nhà nước và tham gia hội nhập quốc tế. 

Thứ hai, hệ thống các cơ quan và cán bộ quản lý 
nhà nước vê công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ công 
chức từ trung ương đến địa phương đã được hình 
thành và bước đầu hoạt động có nề nếp. Hệ thống 
này từ trước chúng ta vẫn có, nhưng có những phân 
tới nay không còn thích hợp cần phải thay đôi. 

Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà 
nước thuộc Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ đã được 
thành lập để thực hiện nhiệm vụ điều hành và quản 
lý công tác này. Bộ phận đâm nhiệm công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước thuộc 
Vụ Tổ chức - cán bộ của các bộ, ngành trung ương 
được củng cố và tăng cường : ở địa phương đã có hơn 
30 tỉnh, thành phố lập phòng đào tạo thuộc Ban tổ 
chức chính quyền. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên đảm 
nhiệm công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ và công 
chức nhà nước được hình thành, kịp thời triên khai 
công tác và đã được tập huấn nghiệp vụ trong các 
khóa tập trung, "hoặc trong các lớp bôi dưỡng nghiệp 
vụ công tác tổ chức nhà nước -hằng năm do Ban 
Tổ chức - cán bộ Chính phủ tổ chức. Ở đây cũng 
thể hiện một cố gắng lớn của các cấp, các ngành có 
liên quan ; chỉ trong thời gian rất ngắn hệ thống quản 
lý về công tác này đã chuyển đổi hình thành và 
đi vào hoạt động mau lẹ đáp ứng được tình hình 
cấp bách. 
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Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ đã chủ trì phối 
hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quản 
lý đào tạo, bôi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước 
hàng năm, dài hạn ở trong nước và ở nước ngoài ; 
xây dựng định mức chi tiêu ngân sách nhà nước dành 
cho đào tạo, bôi dưỡng cán bộ và công chức nhà 
nước ; phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi đưỡng cán bộ và 
công chức hăng năm ; xây dựng chế độ, chính sách 
hướng dẫn về tô chức hoạt động trong công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước đối với 
các bộ ngành, địa phương và hệ thống các cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, và công chức nhà nước. Chính 
sự hợp tác chặt chẽ thống nhất giữa các ngành kể trên 
đã tạo được kết quả khả quan trong thời gian qua. 

Các Vụ Tổ chức - cán bộ thuộc các bộ, ngành và 
các Ban Tổ chức chính quyền thuộc các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương đã phối hợp chặt chẽ với 
các ban ngành liên quan (Sở Kế hoạch - Đầu tư, 
Sở Tài chính, Sở Giáo dục - Đào tạo) tiến hành quản 
lý đối với công tác này từ việc xây dựng đến triển 
khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng cán bộ và 
công chức nhà nước thuộc ngành và địa phương 
mình. Những nỗ lực hoạt động của Vụ Tổ chức - 
cán bộ, Ban Tổ chức chính quyền với các cơ quan 
liên quan của bộ, ngành và địa phương đã giúp lãnh 
đạo các bộ và ủy ban nhân dân các tinh quản lý cụ 
thể, chặt chẽ công tác này. 

Một số tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành các 
quy định tạm thời về đào tạo, bôi dưỡng cán bộ và 
công chức nhà nước. Ngoài kinh phí đào tạo lại do 
trung ương phân bổ, nhiều địa phương và bộ, ngành 
đã huy động được các nguồn kinh phí khác cho 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức 
nhà nước. 

Có thể khẳng định răng hoạt động của hệ thống 
quản lý đào tạo cán bộ - công chức nhà nước trong 
một thời gian ngắn đã đi vào nền nếp, có hiệu quả. 
Các cấp, các ngành có liên quan tiếp tục phát huy kết 
quả bước đầu kịp thời rút kinh nghiệm nâng cao hơn 
nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
công chức nhà nước trong thời gian tới. Đồng thời 
tiến hành điều tra tổng kết đánh giá với quy mô vừa 
đủ để rút ra những bài học cần thiết cho tương lai. 

Thứ ba, hệ thống cơ sơ đào tạo, bôi dưỡng cán 
bộ, công chức nhà nước được củng cố, tăng cường và 
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có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn trong thực 
hiện các kế hoạch, chương trinh đào tạo, bôi dưỡng 
cán bộ và công chức nhà nước. 

Ở lĩnh vực này có nhiều cơ quan có liên quan 
tham gia tích cực và có hiệu quả nhưng phải kê đến 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 
Học viện Hành chính quốc gia. Hai học viện này, 
ngoài việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ lãnh đạo quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao, còn thực hiện tốt trách nhiệm được nêu cụ thể 
trong Quyết định số 874/TTg là hướng dẫn nội dung 
chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bôi 
dưỡng giảng viên các bộ môn lý luận chính trị, quản 
lý hành chính cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của 
các bộ ngành và địa phương. Hai học viện đã phối 
hợp chặt chế với các ban ngành trung ương (Ban 
Tô chức Trung ương, Ban,Tổ chức - cán bộ Chính 
phủ, Ban Tư tướng - Văn hóa Trung ương, Văn 
phòng Quốc hội...) thực hiện tốt kế hoạch tập huấn 
hơn 22 vạn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa 
1999 - 2004. Trong những năm qua đã thực hiện bồi 
dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước cao 
cấp cho các chuyên viên chính chuẩn bị thi tuệ 
từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp v.v.. 
Đây là một công việc hết sức có ý nghĩa mà các 
ngành, các cấp có liên quan đã đạt được trong 
bốn năm qua. 

Ngoài ra phải kể đến các trường, trung tâm đào 
tạo, bôi dưỡng của các bộ, ngành trung ương đã được 
củng cố, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là 
bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành cho cán bộ quản 
lý và nâng cao trinh độ, kỹ năng nghiệp vụ chuyên 
môn cho cán bộ, công chức của ngành. Theo báo cáo 
của 38 bộ, ngành. trung ương,trong bốn năm thực 
hiện Quyết định số 814 có 250 896 lượt người được 
bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ. Các 
trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và các trung tâm chính trị huyện đã tập trung 
đào tạo bồi đưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán 
bộ chính quyền cơ sở, trưởng thôn, bản công chức 
hành chính ở địa phương. Đây là một địa bàn hết sức 
quan trọng, có hiệu quả rất lớn đối với việc nâng cao 
hiệu lực nhà nước ở cơ sở. Trong tương lai hệ thống 
các trường này (nhất là trung tâm đào tạo ở huyện) 
cân được chú trọng và phát huy vai trò tích cực 
hơn nữa. 
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Mặc dù còn nhiều khó khăn về các mặt nhưng hệ 
thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức 
nhà nước trong những năm qua đã góp phần không 
nhỏ vào việc nâng cao trình độ, năng lực công tác, 
phâm chất chính trị và đạo đức của đội ngũ cán bộ, 
công chức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đôi mới 
đất nước. Thời gian qua, SỰ phối hợp giữa cơ quan 
quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng với các cơ sở 
hoạt động sự nghiệp đào tạo ở trung ương cũng như 
địa phương ngày càng chặt chế hơn. Tỉnh trạng 
chồng chéo, “lấn sân” giữa cơ quan quản lý với cơ sở 
đào tạo đang từng bước được khắc phục. 

Học viện Hành chính quốc gia, trường chính trị 
các tỉnh, thành phố, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
và công chức các bộ, ngành trung ương đã được kiện 
toàn về mọi mặt từ giảng viên, chương trình, giáo 
trình đến cơ sở vật chất. Học viện Hành chính quốc 
gia và một số trường đào tạo của bộ, ngành trung 
ương đã chủ động tăng cường quan hệ quốc tế đề 
thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và 
công chức nhà nước. Mặt khác tiền hành bước 1 điều 
tra cơ bản thực trạng trình độ và nhu cầu đào tạo, bôi 
dưỡng cán bộ công chức hành chính và cán bộ chính 
quyền cơ sở. Kết quả điều tra đã được kịp thời vận 
dụng làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước giai đoạn 
201 - 205. 

Để tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi đưỡng 
cán bộ trong những năm tới, chúng ta cần tập trung 
thực hiện một số vấn đề chính sau : 

I - Quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng 
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai 
đoạn cách mạng mới nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiếp tục 
đối mới xây dựng đất nước. Tiếp tục nhận thức rõ 
hơn về mục tiêu, quy trình và các tiêu chí xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức mới, làm căn cứ cho các 
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

2 - Nhanh chóng xây dựng chiến lược đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở chiến lược 
phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan nhà nước 
trong những nšm tới. Xây dựng quy hoạch kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đương nhiệm, 


(Xem tiếp trang 14) 
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HIỆN ĐẠI HÓA TRUYÊN THÔNG 
VA TRUYEN THÔNG HOA HIẾN ĐẠI 


các giá trị văn hóa không phải chỉ là 

những gì đã hình thành trong quá khứ của 
lịch sử mà gồm cả những gì đang nảy nở trong 
hiện tại của đời sống dân tộc. Hơn nữa, chính 
những cái đang hình thành trong cuộc sống hôm 
nay, vừa là sản phâm của thời đại, lại vừa nối 
tiếp và nâng cao lên những tỉnh hoa của lịch sử 
là nét chủ yếu của sức mạnh văn hóa đang tạo 
động lực cho quá trinh chủ động hội nhập. 

Một trong những yếu tố quyết định để dân tộc 
ta tồn tại và phát triển qua bao hưng vong và thử 
thách, là nhờ đã định hình và nuôi dưỡng được 
một nội lực văn hóa vững chắc trong quá trình 
tiếp biến văn hóa, đủ sức thanh lọc và hấp thu 
những tỉnh hoa văn hóa ngoại sinh. 

Từ buổi ban đầu của lịch sử, tính thần cởi mở 
và khoan dung vê mặt văn hóa đã hình thành 
cùng với sự hinh thành dân tộc Việt Nam. Từ 
đầu thế kỷ thứ X, nhà cải cách đầu tiên của lịch 
sử dân tộc là Khúc Hạo đã đề xướng quan điểm : 
Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, dân 
chúng đêu được an vui. Cương lĩnh đó vẫn là 
tỉnh thần xuyên suốt trong nhiều thế kỷ dựng 
nước và g1ữ nước tiếp theo. Mặc dầu có những 
ảnh hướng nặng nê _của nền văn hóa Hán, nhin 
chung ông cha ta vẫn cố giữ lấy cốt cách riêng 
“ miễu hiệu huy động, đức bất đồng” . Tinh thần 
cởi mở và khoan dung về mặt văn hóa ấy đã trở 
thành một phân không thể tách rời của bản sắc 
dân tộc Việt Nam. 

Cũng chính với tỉnh thân cởi mở và khoan 
dung vê mặt văn hóa đó mà trong suốt chiều dài 


T RUYỀN thống văn hóa, bản sắc văn hóa, 


TƯƠNG LAI ° 


lịch sử, ở vị trí ngã ba giao lưu Âu, Á, dân tộc ta 
đã tiếp thu một cách sáng tạo những tỉnh hoa văn 
hóa phương Đông cũng như phương Tây để làm 
giàu cho nên văn hóa của mình. Biết kế thừa, 
phát huy và nâng cao lên tầm cao mới truyền 
thống tốt đẹp ấy, bản lĩnh cao quý ấy, với tư duy 
sáng tạo, là tiền đề cực kỳ thuận lợi cho quá trình 
hội nhập trong bối cảnh của toàn cầu hóa hôm 
nay. Đó cũng chính là một quá trình tiếp biến 
văn hóa mới, biết giữ vững và phát huy sức mạnh 
nội sinh của nền văn hóa dân tộc để tiếp nhận 
những tỉnh hoa văn hóa, văn minh của loài người 
trong thời đại của xã hội tri thức và kinh tế 
tri thức. 

Vả chăng, văn hóa không phải là hệ thống 
đóng kín những giá trị loại biệt. Văn hóa là một 
tông hợp đang phát triển của những thành tựu vật 
chất và tinh thần mà xã hội đã đạt được, nó phản 
ánh hoạt động thực tiễn của con người. Xét đến 
cùng, văn hóa trước hết phải là sự phát triên của 
con người trong toàn bộ sự phong phú các mối 
quan hệ của nó với thế _BIỚI xung quanh, trong 
tính toàn vẹn của sự tồn tại tích cực của con 
người. Đó không chi là các quan hệ hiện có mà 
còn là lịch sử của các quan hệ đó, tức là mối liên 
hệ với quá khứ, sự tiếp nhận những thành tựu của 
quá khứ cũng như sự rũ bỏ những gánh nặng của 
quá khứ. Chính vì thế, một dân tộc giàu sức sống 
là một dân tộc biết hiện đại hóa truyên thống và 


truyên thống hóa hiện đại. 
*GS 
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Truyền thống chính là sự khẳng định về cái 
đã có như là một kết quả về mặt thực tế cũng như 
về mặt tâm lý. Truyền thống là sự lắng đọng tự 
nhiên của dòng sông lịch sử. Mà lịch sử, hiểu 
theo một cách nào đó, chẳng qua là những giai 
đoạn trong sự phát triển vô cùng tận của xã hội 
loài người đi từ thấp lên cao. Mỗi giai đoạn đều 
là tất yếu, và do đó, có lý do tồn tại trong thời đại 
và trong những điều kiện mà nó ra đời. Song, 
trước những điều kiện mới cac hơn, những điều 
kiện đang dần dần phát triển ở ngay trong lòng 
nó, thì nó sẽ trở nên không vững chắc, mất lý do 
tồn tại, buộc phải nhường chỗ cho giai đoạn mới. 

Chúng ta đang ở vào thời điểm đầu 
thế kỷ XXI. Từ thế kỷ XX chuyển sang thế kỷ 
XXI, loài người tiếp cận một thế giới mà độ phức 
tạp của nó đã có phần vượt quá năng lực trí tuệ 
phán đoán của con người. Hệ thống lớn với 
những tầng cấu trúc cực kỳ phức tạp như xã hội 
loài người của chúng ta lại đang ở trong một thời 
kỳ mà các quy luật lượng biến thành chất và phủ 
định của phủ định bột phát tác động đa chiêu, ở 
nhiều tuyến, nhiều diện, cộng hưởng trong 
không gian và hội tụ trong thời gian. Phải chăng 
tình trạng đó có thể được xét như một quá trình 
quá độ tông hợp gần tới thời đoạn của các tập 
hợp những đột biến to lớn có khả năng làm thay 
đôi số phận của loài người đang sống trên trái 
đất đã đến lúc trở nên quá nhỏ hẹp này. 

Chúng ta tiến hành chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế trong bối cảnh của toàn cầu hóa vào thời 
điểm đặc biệt đó. Truyền thống văn hóa, bản sắc 
văn hóa, các giá trị văn hóa của dân tộc ta đang 
được kiểm nghiệm trong thử thách nghiệt ngã. 
Nếu chúng ta hiểu răng, con người tạo ra giá trị 
đồng thời với những nhu cầu của nó, những nhu 
cầu đó này sinh cùng với những khả năng, thì giá 
trị truyền thống còn là giá trị khi điều kiện xã hội 
của một giai đoạn mới vần còn đủ cho những giá 
trị đó tôn tại, khi những giá trị ấy vẫn đáp ứng 
được nhu cầu của sự vận động và phát triển của 
giai đoạn lịch sử mới. Một khi những giá trị cũ 
không còn thích hợp với điều kiện và nhu cầu 
của giai đoạn lịch sử mới nữa thì tính tích cực 
của một số truyền thống nào đó sẽ không còn, 
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chính lúc ấy, chúng “đè nặng như quả núi lên 
đâu óc những người đang sông". - Vi vậy mà phải 
“hiện đại hóa truyên thống” gắn liền với ' 'ruyên 
thống hóa hiện đại”. 

Trên tinh thần đó, chúng ta hiểu rằng, tham 
gia toàn cầu hóa và tiến hành hội nhập kinh tế 
quốc tế phải là một quá trình kép : vừa toàn câu 
hóa cái dân tộc, vừa dân tộc hóa cái toàn câu. 
Chính ở đây thể hiện tập trung ý nghĩa của sự 
chủ động hội nhập. Đây sẽ là một quá trình phức 
tạp và là sự thử thách nghiệt ngã bản lĩnh dân 
tộc, bản lĩnh con người Việt Nam. Mặt mạnh của 
con người Việt Nam là sự nhạy cảm đối với cái 
mới bất cứ từ đâu đến, nhạy cảm trong việc đánh 
giá nó, hấp thụ nó, tiêu hóa nó và biến nó thành 
vôn quý của mình. Tuy nhiên, nhạy cảm với cái 
mới, nhưng nếu định hướng chung không đủ rõ 
ràng và bản lĩnh cá nhân không vững chắc thì 
cũng dễ du nhập từ nước ngoài cả những điều sai 
lầm, thậm chí độc hại. Chúng ta đã có quá nhiêu 
bài học trên lĩnh vực này. Thí dụ về những cái 
“du nhập” có thể dẫn đến những điêu sai lầm, 
thậm chí độc hại : 

1 - Nói đến toàn cầu hóa, không thể phủ nhận 
rằng nó được khởi nguồn từ những quan điểm lý 
thuyết cũng như hoạt động thực tiễn của “chủ 
nghĩa tự do mới” ra đời trên cái nên chính trị, 
xã hội Mỹ - Âu. Chủ nghĩa tự do mới phù hợp 
với học thuyết chính trị, xã hội chủ đạo có tính 
truyền thống là chủ nghĩa tự do, và nó có những 
hệ quả thúc đây, thay đối, làm sâu sắc thêm, làm 
hiện đại hơn cái chất chính trị, xã hội của chủ 
nghĩa tự do ấy. 

Chính chủ nghĩa tự do mới đang bành trướng 
trên thế giới, là một trong những yếu tố tạo ra 
toàn cầu hóa hiện nay, ảnh hưởng đến chính sách 
đối nội và đối ngoại của hầu hết các nước tư bản 
chủ nghĩa. Nhưng cũng trên mảnh đất sinh thành 
của nó, chủ nghĩa tự do mới đã bị chỉ trích và lên 
án ngày càng nhiều, càng nặng bởi chính các học 
giả của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Nội dung của 
sự phê phán ấy hết sức đa dạng, song tựu trung | 
xoay vào phê phán những diễn biến của "toàn 
câu hóa hiện nay”, hàm ý cần phải có “toàn câu 
hóa khác hiện nay” hoặc “toàn câu hóa sẽ tới”. 
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“Toàn câu hóa hiện nay” bộc lộ quá nhiều 
những nhược điểm, chẳng hạn như sự phân phối 
thành quả rất bất công ; toàn cầu hóa về kinh tế 
không đi đôi với sự quan tâm đúng mức vê xã 
hội và con người, khiến cho phân thua thiệt về xã 
hội và con người rất nặng nề ; không coi trọng 
đầy đủ ba nhân tố trụ cột của xã hội hiện đại là 
thị trường, nhà nước và xã hội dân sự. Toàn cầu 
hóa hiện nay chỉ thiên về thị trưởng mà xem nhẹ 
nhà nước, nhất là xem nhẹ xã hội, như thế cũng 
có nghĩa là nó vì lợi nhuận hơn là vi lợi ích của 
con người. Chính ở đây bộc lộ rõ những khuyết 
tật của “chủ nghĩa tự do mới” về mặt lý thuyết 
cũng như về mặt thực tiễn. Chủ nghĩa tự do mới 
muôn trở thành “† duy duy nhất” của loài 
người. Họ đã tự gọi và cũng đã khiến cho nhiều 
người gọi họ là “tư duy duy nhất”. Thế nhưng, 
ngày càng có sự phê phán gay gắt cái vị trí 
độc tôn và cả cái nội dung gọi là “fư duy 
duy nhất” đó. 

Chính vì thế, không thể không nhận rõ và chỉ 
ra những rác rưởi và cặn bã của chủ nghĩa tự do 
mới để có sự ứng xử đúng đắn trong quá trình 
chủ động hội nhập. Đấy chính là một khía cạnh 
văn hóa hết sức quan trọng của sự hội nhập kinh 
tế quốc tế trong bối cảnh toàn câu hóa hiện nay. 

2 - Một “điều sai lâm, thậm chí độc hại” khác 
là “chủ nghĩa giáo điêu phản Mác”, du nhập vào 
một quốc gia qua một lớp người gọi là có học 
vấn, có “lý luận”, rồi lan ra, chỉ phối từ người có 
chức, có quyền các cấp đến số đông dân cư. Thế 
rồi, từ tư duy, dần dân thâm vào tình cảm, tâm lý, 
thói quen và hành động ứng xử mọi mặt, có Khi 
trở thành “tr duy chính thống quốc gia”, 

“tình cảm, tâm lý dân tộc ”” 

Thế là, từ một học thuyết khoa học, chủ nghĩa 
Mác bị xuyên tạc, được dàn dựng như một thứ 
giáo điều, một thứ “bái vật giáo” và áp đặt một 
hệ tư duy sai lầm, thô thiến gây ngộ nhận cực kỳ 
tai hại. Thứ “chủ nghĩa giáo điều phần Mác” ây 
không hiểu được trong điều kiện lịch sử nào mà 
Ph. Ăng-ghen đưa ra khái niệm về “chủ nghĩa 
Mác”. Chính bản thân Mắc, lúc sinh thời, không 
bao giờ tự cho rằng mình là người sáng lập ra 


học thuyết “chủ nghĩa Mác”, thậm chí ông 
nói răng “ông không phải là người mác xÍt” 
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Không phải ngẫu nhiên mà Mác trả lời con 
gái phương châm mà ông thích nhất là “hoài 
nghỉ tất cả”. . Đương nhiên đây là sự hoài nghi 
khoa học mà nêu không có nó thì cũng không thể 
có sáng tạo, có phát minh khoa học, để làm cho 
tri thức của loài người cứ phong phú mãi lên. 
Không bao giờ Mác tự cho rằng đã nắm chắc cái 
chân lý vĩnh hằng đối với bất cứ cái gì. Ông luôn 
luôn trăn trở về những công trình nghiên cứu của 
mình, cũng chính vì thế, sinh thời, Mác chỉ cho 
xuất bản tập thứ nhất của bộ “Tư bản”, tập thứ 
hai và thứ ba thì ông vẫn tiếp tục suy nghĩ, sửa 
chữa trong gần l7 năm. Những người nghiên cứu 
về Mác sau này cho rằng, do diễn biến của cuộc 
sống, có nhưng nhân tố mới, cuối đời Mác đã 
thấy, nhưng không kịp đi sâu nghiên cứu để từ 
đó rút ra chất lý luận mới, nhất là phát hiện ra 
những vấn đề về Mỹ, về phương Đông, những 
vấn đề đó mở ra một chân trời lý luận mới nhưng 
ông chưa nghiên cứu được bao nhiêu vì không 
còn đủ thời gian. Cuối đời Mác cũng đã nhận ra 
được ý nghĩa cực kỳ to lớn của khoa học và công 
nghệ nhưng chưa kịp đi sâu nghiên cứu để có thê 
chắt lọc từ đó hàm lượng lý luận cần thiết bô 
sung cho công trình đã viết của mình. 

Điều quan trọng hơn cả là với Mác, bản chất 
của lý luận không bao giờ hoàn chỉnh trọn vẹn. 
Ông không bao giờ tự bằng lòng về cái đã xong. 
Chính vì vậy, người ta cho rằng : Mác là con 
người mà sự sửa chữa đến nhanh hơn sự hình 
thành. Chưa kịp hình thành đã sửa chữa, bổ sung. 
Có hiểu thấu điều này mới thấy sự nguy hại của 
“chủ nghĩa giáo điêu phản Mác” là sự xuyên tạc 
những thành tựu và tư duy lý luận của Mác. 

Chủ nghĩa Mác không phải là một tôn giáo để 
cho các tín đồ tụng niệm hằng ngày mà là một 
học thuyết khoa học đòi hoi phải luôn luôn bám 
sát lấy cuộc sống, tìm nhựa sống từ trong cuộc 
sống thường xuyên vận động, thường xuyên đối 
mới. Bởi vậy, qua mỗi giai đoạn phát triển của 
lịch sử với những biến đôi lớn lao, qua những cột 
mốc thành tựu ngày càng phong phú của kiến 
thức mà loài người đạt được, những học trò của 
Mác phải có ý thức chiếm lĩnh lại toàn bộ di sản 
còn dang dỡ của Mác một cách mới mà trong 
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điều kiện của Mác chưa thể hình dung được. 
Điều này Ph. Ảng- chen đã từng phát biểu từ thế 
kỷ trước : cứ môi khi trong khoa học của loài 
người xuất hiện một phát minh tương đối quan 
trọng, thì chủ nghĩa duy vật cách mạng tức là 
chủ nghĩa duy vật biện chứng lịch sử và lý luận 
cách mạng lại mang một khuôn mặt mới, diện 
mạo mới kể cả cái nguyên lý cơ bản. Vì không 
hiểu được điều này, những luận điểm của “chủ 
nghĩa giáo điều phản Mác” thực sự đã là gánh 
nặng kim hãm sự phát triển. 

Loài người ở thế kỷ XXI này, với những 
thành tựu khoa học và công nghệ đưa đời sống 
vật chất và tinh thần lên một trình độ mới mà 
ngay những bộ óc vĩ đại như Mác - Ắng-ghen, ở 
thời đại của mình không sao hình dung nổi. 
Chúng ta hy vọng, với sự xuất hiện của nền văn 
minh trí tuệ, nền kinh tế tri thức, sẽ có những cột 
mốc mới trong lịch sử tư duy như Mác đã làm 
trong thế kỷ XIX. Chính Mác đã từng đòi hỏi, 
thế hệ sau phải biết “đứng trên vai” chứ không 
phải “quỳ dưới chân” những người đi trước để 
nhìn thấy xa hơn, rộng hơn, do đó mà biết đưa ra 
những kiến giải phù hợp với thời đại của mình, 
thúc đây cuộc sống đi tới. 

Từ thí dụ trên cho chúng ta thấy ngoài những 
di hại tật bệnh của quá khứ, trong hiện tại, cũng 
đang phải đương đầu với những “sai lâm” 
“độc hại” của những cái đang nây sinh trong 
cuộc sống, trong đó những rác rười, cặn bã của 
“chủ nghĩa tự do mới” hoặc những xuyên tạc, 
dung tục hóa và thô thiển hóa học thuyết Mác 
của “chủ nghĩa giáo điêu phản Mác” là những 
biểu hiện khá tiêu biểu. Những “sai lầm”, “độc 
hại” ấy thực sự là lực cản của sự phát triển mỗi 
dân tộc, là sức trì kéo, làm chậm quá trình chủ 
động hội nhập với sự tỉnh táo và năng động. 

Những quan niệm . đúng đắn về “hiện đại hóa 
truyền thống và truyền thống hóa hiện đại” mở 
ra một chân trời giàu những cái mới về nhận thức 
và hành động thực tiễn. Chắng hạn như, không 
thê quan niệm việc xây dựng một nền kinh tế thị 
trường văn minh và vững mạnh lại không có 
những doanh nghiệp phát triên, những doanh 
nhân tài giỏi, giàu kinh nghiệm và nhất là có 
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trí tuệ, bản lĩnh để trở thành những đối tác ngang 
tài ngang sức với các nhà đầu tư nước ngoài mà 
chúng ta đang trải thảm đón mời. 

Để chủ động tiến hành quá trình hội nhập 
kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa thì tiền đề 
quan trọng là phải có một đội ngũ những doanh 
nhân tài giỏi. Đương nhiên, cần phải có đường 
lối, chính sách, pháp luật và thể chế tương thích 
với yêu cầu mới. Cùng với những cái đó, việc 
chuyên đối tâm lý và dư luận xã hội còn chịu ảnh 
hưởng những tàn dư của quan điểm trọng nông 
ức thương trước đây có ý nghĩa lâu dài và cơ 
bản... Mặt khác, phải khắc phục sự thiếu hiểu 
biết, thậm chí những định kiến của một thời về 
vai trò quan trọng của tài năng kinh doanh, của 
tri thức và kinh nghiệm quân lý sản xuất và kính 
doanh của doanh nhân trong cuộc cạnh tranh 
trên thương trường. Phải chăng ở đây thể hiện 
cách hiểu thô thiển trước đây và không phải 
hiện nay không còn những ám ảnh, về công thức 
C +v +m của Mác. Cách hiểu thô thiển và có 
phần xuyên tạc này chỉ thấy có lao động chân tay 
của người thợ làm nên cái m mà thôi. Và như thế 
là đã gạt bỏ hoàn toàn ra khỏi nền sản xuất xã 
hội lực lượng trí thức, các nhà khoa học trong 
hoạt động sản xuất, loại bỏ các nhà kinh doanh 
với bản lĩnh dám chịu rủi ro, mạo hiểm để đầu 
tư, chức năng tổ chức và quản lý của họ trong sản 
xuất và kinh doanh. Đây là một chiều cạnh xã 
hội và văn hóa đặc thù của Việt Nam trước yêu 
câu của hội nhập mà không phải đã được nhận 
thức một cách sâu sắc, kê cả trong một bộ phận 
không nhỏ những người có trọng trách. 

Cần nói rằng, một phần không nhỏ “những 
quan hệ xã hội cứng đờ và hoen r, với cả những 
quan niệm và tư tưởng vốn được tôn sùng từ 
ngàn xưa đi kèm những quan hệ ấy” chưa tiêu 
(an, chúng vẫn “được tập quán thân thánh hóa” ! 
Phải nhận chân cho ra những tàn dư nặng nề ấy 
trong nhiều chiều cạnh xã hội và văn hóa, vì 
chúng có tác động lớn đến quá trình hội nhập 
kinh tế trong bối cảnh của toàn cầu hóa. Đó 
chính là một nội dung của sự “biết mình và biết 
người” để có thể giành được phần thắng trong 
cuộc đua tranh. 


Nghiên cứu - Yrao đêi 


Cố thủ tướng Phạm Văn Đông đã viết : 
“.. chúng ta đang đi trên một con đường chưa có 
bản đô, chúng ta đang suy nghĩ và nghiên cứu vê 
lý luận, đông thời chúng ta phải hăng ngày, hằng 
giờ giải quyết những vấn đê thực tiễn, những bài 
toán đây phức tạp và ân số...” (). Quả là khi có 
được một tầm nhìn cao văn hóa và trí tuệ thì 
người ta dễ bắt gặp những khám phá và sáng tạo 
của thời đại. Tiếp mạch ý trên, tác giả VIẾP : 
“chúng ta phải lớn lên, và đây chính là sự lớn lên 
của văn hóa và trí tuệ” @). 

Không đứng ở tầm cao văn hóa và trí tuệ đó, 
không thanh toán tận gốc cái căn tính tiểu nông 
hạn hẹp và thiên cận được nuôi dưỡng trên một 
mặt bằng dân trí thấp thì khó có thể hiểu được 
cái trấết lý.về “con đường chưa có bản đô”, khó 
để nhận thức được rằng “không có bản đô nào 
cho miền đất chưa khám phá”. Điều đó đòi hỏi 
phải có bản lĩnh “nhìn vê phía trước, sáng tạo 
những ý tưởng mới, phát hiện những chân trời 
mới”. Nếu vẫn tự nuôi dưỡng và hít thở trong cái 
“bầu khí quyển nông dân” cho dù nó là 
“trong vắt” đến đâu, nếu vẫn chỉ thỏa mãn với 
cái kiểu tư duy “chỉ so mình với chính mình 
thôi” thì đất nước này, dân tộc này không thể 
đứng vững, hội nhập và phát triển trong thế giới 
đầy biến động khó lường. Cái “căn tính tiêu 
nông” ấy bản thân nó là lực cẩn đối với sự phát 
triển, tệ hơn nữa, nó dễ biến từng bộ phận lớn 
dân cư ở cả nông thôn và thành thị của nước ta 
thành con mỗi ngoan ngoãn của chủ nghĩa giáo 
điều đủ loại, của những ý thức hệ tự xưng là hiện 
đại mà thực tế chứa đựng nhiêu cặn bã, rác rưởi. 

Một thế giới đang bước vào “quá trình quá độ 
tông hợp” gần tới thời đại của các tập hợp những 
đột biến to lớn có khả năng làm thay đối số phận 
của loài người. Dân tộc ta đang bước vào quá 
trình hội nhập của toàn cầu hóa trong một thời 
điểm lớn lao đó. Phải có một bản lĩnh dám nhìn 
lại mình với một thái độ thực sự cầu thị, kiểm lại 
hành trang đã có và đang cân phải có khi chủ 
động dân bước trên con đường mới nhiều triển 
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vọng và cơ may nhưng cũng đầy chông gai và 
cạm bấy. 

Nuôi dưỡng tỉnh thần tự hào dân tộc là nghĩa 
vụ thiêng liêng không của riêng ai trong mọi thời 
đại. Không có cái đó, sẽ không có bản lĩnh và trí 
tuệ đề đương đầu với mọi thử thách. Tự tỉ dân tộc 
sẽ đấy tới sự vong bản, vong thân, đưa đất nước 
đến thảm họa của sự sụp đô. 

Song, chỉ biết dựa vào những hào quang của 
quá khứ để tự trấn an mình và ru ngủ người trước 
những thách đố nghiệt ngã của sự sống còn và 
phát triển của đất nước, không dám nhìn thắng 
vào sự thật, nói đúng sự thật về những khuyết tật 
dẫn đến những thua kém, tụt hậu so với khu vực 
và thế giới bằng thói quen “chỉ so mình với 
chính minh thôi”, thì khó mà trụ vững và phát 
triên trong những thử thách mới... Biết tựa vững 
vào những vinh quang đã được tạo nên băng biết 
bao hy sinh của nhiều thế hệ để có đủ dũng khí 
và nghị lực, khiêm tốn học hỏi người để bước 
vào cuộc thử thách mới là một thái độ văn hóa, 
một bản lĩnh văn hóa. 

Trên dòng sông lịch sử, ở thời đoạn này, con 
thuyền của dân tộc đã căng buôm thời đại. Đã ra 
đến quãng nước lợ, bắt gặp vị mặn của biển cả 
và lộng gió đại dương. Đã đến lúc không thể chỉ 
bằng rặng tre, nương dâu, bãi mía hai bên bờ 
sông làm chuẩn để đoán định chặng đường 
thuyền đã đi và nơi đang đến. 

Tầm mắt đại dương cần được trang bị băng 
những thiết bị hiện đại chứ không thể bằng vào 
kinh nghiệm “trông trời, trông đất, trông mây...”. 
Nền văn minh trí tuệ, nền kinh tế tri thức đang 
đòi hỏi cả thủy thủ và người cầm lái đều phải tự 
trang bị cho mình bản lĩnh mới để đương đầu với 
những cơn sóng cả của thời đại. Đó chính là 
những khía cạnh xã hội và văn hóa cần hiểu sâu 
khi chúng ta xác định một tư thế chủ động tham 
gia vào quá trình hội nhập. L] 


(1, 2) Xem : Phạm Văn Đồng : Văn hóa và đổi mi. Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr 67, 68 
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VỀ VIỆC SỬA ĐỐI 


HIÊN PHÁP NĂM 1992 - 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ 
CÓ TÍNH NGUYÊN TÁC 


NGUYÊN ĐĂNG DUNG ' 


RONG một xã hội dân chủ, mọi nhà nước 
hiện đại đều được tô chức và hoạt động 


theo một bản hiến pháp thành văn. Bản 
hiến pháp thành văn này quy định những nét khái 
quát chung cho việc tổ chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước như : bản chất, nguồn gốc và cách 
thức tổ chức của quyền lực nhà nước. Chính việc 
tổ chức này phải khẳng định được quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân. Hiến pháp là bản văn luật 
quy định chế độ chính trị của mỗi quốc gia. Về 
mặt nguyên tắc thì mỗi chế độ chính trị cân phải 
được điều chỉnh bằng một bản hiến pháp. 

Việc xây dựng một chế độ chính trị là rất dài, 
đòi hỏi phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. 
Mỗi một thời kỳ phải có những bước tiến khác 
nhau, đòi hỏi hiến pháp phải được chỉnh lý. Hiện 
nay chúng ta đang tiến hành việc sửa đôi Hiến 
pháp năm 1992 sau gần 10 năm vận hành. 

Mục tiêu của việc sửa đôi này là để Hiến pháp 
năm 1992 có một đời sống dài hơn, góp phần hơn 
nữa vào công cuộc đôi mới, hiện đại hóa và công 
nghiệp hóa đất nước. Muốn cho công việc sửa đối 
thành công, trước hết chúng ta phải hiểu được đặc 
thù của hiến pháp và cũng như các đặc tính của 
các chế định Hiến pháp cần sửa đôi, vị trọng tâm 
của đợt sửa đôi này chủ yếu về phần bộ máy 
nhà nước. 

Trước hết Hiến pháp không những là một đạo 
luật căn bản, mà còn là một đạo luật chính trị. 
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Đặc điểm này làm cho Hiến pháp có hiệu lực tối 
cao. Tính chính trị của Hiến pháp thể hiện ở chỗ 
nó quy định chế độ chính trị mỗi quốc gia. Chế độ 
này có ảnh hưởng rất lớn đến các chế độ khác mặc 
dù nó có thể được quy định bằng các chế độ khác 
như chế độ kinh tế. Chế độ chính trị này có thể 
được quy định một cách trực tiếp như Hiến pháp 
của các nước xã hội chủ nghĩa trước đây hoặc có 
thể được quy định một cách gián tiếp như của các 
nước tư bản. Hiến pháp còn là đạo luật cơ bản, là 
cơ sở cho các đạo luật thường khác, có hiệu lực 
pháp lý cao hơn và có sức sống dài hơn các đạo 
luật thường khác. Chính sự tôn tại lâu dài của 
Hiến pháp là cơ sở cho việc bảo đảm sự ổn định 
của chế độ chính trị, cơ sở của các chế độ khác, 
cùng với các chế độ khác góp phần hình thành nên 
chế độ xã hội. Nếu các đạo luật thường được quy 
định bằng phương pháp trực diện, thì Hiến pháp 
phải quy định cả bằng phương pháp trực diện lẫn 
gián tiếp, linh động và theo hướng mở. N goài việc 
phải tổ chức thực hiện một cách trực tiếp các quy 
định, với tính chất chính trị Hiến pháp còn đòi hỏi 
thực hiện cả tinh thân của nó. 

Lịch sử của Nhà nước Việt Nam đã có 4 bản 
Hiến pháp : Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 
1980 và năm 1992. So với nhiều nhà nước phương 
Tây, thì lịch sử lập hiến của chúng ta là muộn và 
không dài, chỉ có từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
Trước đó chúng ta sống trong chế độ phong kiến 
chuyên chế và sau đó của chế độ thực dân không 
kém phần chuyên chế nên nhân dân chúng ta 
không có quyền tự do dân chủ. Chúng ta không có 
Hiến pháp.() 

Về nguyên tắc, mặc dù chúng ta có 4 bản Hiến 
pháp nhưng chế độ chính trị của Nhà nước 
Việt Nam không thay đôi. Các Hiến pháp năm 
1959, 1980 và cho đến cả Hiến pháp năm 1992 chỉ 
là những Hiến pháp mang tính chỉnh lý của 


* PGS, TS, Đại học quốc gia Hà Nội 
(1) Xem, Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 8 
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Hiến pháp năm 1946. Chế độ chính trị của chúng 
ta vẫn tuân theo chế độ chính trị do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đặt nền móng từ những năm đầu của 
việc xây dựng chế độ Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
Vì vậy, việc sửa đối Hiến pháp năm 1992 nên 
chăng chỉ hiểu là Hiến pháp mang tính chất chỉnh 
lý. Về nguyên tắc, những quan điểm lớn của Hiến 
pháp năm 1946 không thay đổi vẫn cần được giữ 
lại trong các Hiến pháp sau này và kê cả của 
Hiến pháp sắp sửa đôi tới đây. Điều này hoàn toàn 
phù hợp với quan điểm lãnh đạo của đẳng : 
đối mới chính trị một cách vững chắc, tạo nên sự 
ồn định chế độ chính trị, cơ sở của mọi biện pháp 
phát triên kinh tế và xã hội, khẳng định mục tiêu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã 
lựa chọn. (2) 

Hiến pháp là bản văn chính trị - pháp lý, có 
nhiệm vụ quy định các thiết chế chính trị, mà 
thông qua hoạt động của các thiết chế này tạo nên 
chế độ chính trị của mỗi quốc gia ; cho nên, việc 
thay đổi có liên quan đến nhiều tầng lớp, nhiều 
giai cấp của xã hội, cần hết sức thận trọng. 

Tính chính trị của Hiến pháp làm cho các quy 
phạm của nó ngoài việc được quy định ở dạng mở, 
linh hoạt như đã được phân tích ở phân trên, còn 
phải mang tính trù liệu trước và ngăn ngừa những 
hậu quả xấu có thể xảy ra trong hoạt động điều 
hành và quân lý đất nước. Hiến pháp là đạo luật 
quy định việc quản lý con người. Vì vậy, một bản 
Hiến pháp tốt khi và chỉ khi các quy định của nó 


- phản ánh được hết các bản tính vốn có của con 


người. Hiến pháp ngoài việc quy định cách-thức 
quản lý của nhà nước, còn phải quy định cả cách 
thức quan lý và giám sát hoạt động của chính bản 
thân nhà nước, tức là phải có những quy định kiểm 
tra các thiết chế của Nhà nước. Hiến pháp sửa đổi, 
ngoài việc quy định rạch TÒI giữa các cơ quan nhà 
nước về chức nẵng, nhiệm vụ, cân có những quy 
định làm cho các cơ quan nhà nước thông qua các 
nhân viên thừa hành nhiệm vụ được các cơ quan 
nhà nước ủy quyền luôn luôn giữ được phẩm chất 
trong sạch của mình khi thi hành nhiệm vụ, tránh 
mọi hành vi cám dỗ có thể xảy ra. Nói một cách 
khác, trong hiến văn có những quy định phòng 
chống các hiện. tượng tham những, lạm dụng 
quyên lực gây tốn thất cho nhà nước, ảnh hương 
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đến nguyên tắc quyền lực của nhà nước luôn luôn 
nằm trong tay nhân dân. Đó là những quy định tạo 
nên cơ chế tự kiểm tra lẫn nhau giữa các cơ quan 
nhà nước, không thụ động chờ đến lúc những 
người thi hành công vụ buộc phải đưa đến vòng 
xét xử của các cơ quan tài phán. Cách kiểm tra này 
được gọi là kiểm tra từ bên trong, tạo ra một cơ chế 
kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan nhà 
nước... Cách kiểm tra bên trong này rất có hiệu 
quả. Chính cách kiểm tra bên trong cơ cấu của các 
cơ quan nhà nước góp phần thể hiện tính chính trị 
của Hiến pháp. Những mâu thuẫn hay biểu hiện 
thiếu cẩn trọng trong những. hành vi của các cơ 
quan nhà nước trung ương cần được xử lý ngay, 
không nên chờ vì sẽ dẫn tới hậu quả không lường 
trước của nó. Đó là tính nhân bản của một bản 
hiến văn. 

- Những năm trước đây của cơ chế “tập trung” và 
hiện nay một số nội dung biểu hiện Của việc kiểm 
tra giữa các cơ quan nhà nước vẫn có ở trong các 
quy phạm Hiến pháp của nước ta. Ví dụ, việc Hiến 
pháp quy định Quốc hội có quyền bãi miễn các bộ 
trưởng, thậm chí cả người đứng đầu hành pháp của 
nhà nước, khi những người này không còn sự tín 
nhiệm của Quốc hội (Điều 84 Hiến pháp 1980 và 
Hiến pháp 1992). Hoặc là quyên của Chủ tịch 
nước phủ quyết các đạo luật đã được nghị viện 
nhân dân thông qua. (Điều 54 Hiến pháp 1946), 
hoặc Chủ tịch nước Cộng. hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam có quyên yêu cầu Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội phải xem xét lại các Pháp lệnh của 
Ủy ban Thường Vụ Quốc hội (Điều 97, Hiến pháp 
1992)... Nhưng vấn đề tự kiểm tra giữa các cơ cấu 
tổ chức nhà nước lẫn nhau chưa thành một quan 
điểm có tính nguyên tắc trong các Hiến pháp của 
nước ta. 

Hiến pháp 1992 đang hiện hành là một bản 
Hiến pháp tương đối hoàn hảo. Việc sửa đổi Hiến 
pháp lần này là làm sao để nó hoàn thiện hơn, phù 
hợp hơn trong thời kỳ mới. Đây cũng là tinh thần 
chỉ đạo của Trung ương Đảng tại Hội nghị của Ban 


_(2) Xem: Về việc sửa đối Hiến pháp năm 1980. Báo cáo của 
đông chí Võ Chí Công tại Hội nghị Ban Chập hành Trung ương 
Đảng lân thứ hai, khóa VH, tháng 12, năm 199] 


2 


Nghiên eứu - Yrao đồi 


Chấp hành Trung ương lần thứ ba (khóa VIII)G). 
Những quy định được viết dưới dạng mở và linh 
hoạt không phải không có trong Hiến pháp hiện 
hành. Ví dụ, khi quy định việc thành lập các ủy 
ban đề giúp việc Quốc hội, Hiến pháp năm 1992 
không liệt kê rõ các loại ủy ban nào, mà dành cho 
Luật Tổ chức quy định. Hoặc quy định răng : CÁC 
thành viên của Chính phủ không nhất thiết là đại 
biêu Quốc hội, đã làm cho việc thay đôi các thành 
viên của Chính phủ được dễ dàng hơn... Những 
quy định này rõ ràng cần phải giữ lại trong lần sửa 
đổi tới. 

Tiếp đến kịp thời thay đổi những quy phạm 
Hiến pháp mà bản thân chúng không có hiệu lực 
thực thi, hoặc làm căn trở công cuộc đổi mới. Ví 
dụ, những quy định phê duyệt, phê chuẩn, chờ 
hướng dẫn của cấp trên... Những quy định này làm 
cho mọi chủ thể, mọi tổ chức thụ động, trông chờ 
vào cấp trên, mà thủ tiêu tính chủ động, sáng tạo. 

Hiến pháp sửa đổi có trách nhiệm thay thế 
những quy định còn chứa đựng nội dung của cơ 
chế tập trung quan liêu, bao cấp, bằng tăng cường 
tính chủ động sáng tạo của các chủ thể kinh doanh 
và các chủ thể khác của cơ chế thị trường, tăng 
cường tính chịu trách nhiệm của họ trước pháp 
luật, tăng cường hoạt động xét xử của tòa án. Việc 
tăng cường hoạt động của các tòa án, viện kiểm sát 
trong Hiến pháp sửa đôi cũng là một trong những 


trọng tâm của việc sửa đôi Hiến pháp đợt này, theo: 


đúng tinh thần của Hội nghị Trung ương lần thứ 
ba, khóa VIII về cải cách bộ máy nhà nước.4) 
Việc sửa đổi Hiến pháp đang hiện hành cần có 
những quy định thể hiện thời kỳ hiện đại hóa và 
công nghiệp hóa đất nước, cho phép việc quản lý 
và điều hành đất nước ứng dụng được những thành 
tựu khoa học - kỹ thuật, mà trước kia không có. 
Từ những vấn đề có tính phương pháp luận nêu 
trên trong việc sửa đôi Hiến pháp lần này, cần 
khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò của Quốc hội. 
Quốc hội trong công tác lập pháp có trách nhiệm 
phản ánh ý chí chung của nhân dân bao gồm nhiều 
tầng lớp, mà trước hết là tầng lớp nhân dân lao 
động. Trong quá trình thông qua các đạo luật phải 
tiến hành các phiên họp toàn thể để các dự án luật 
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được bàn bạc thấu đáo, có khả năng tính đến mọi 
góc cạnh quyên lợi của các tầng lớp xã hội khác 
nhau. Mấy năm gần đây Quốc hội đã phát huy tốt 
hiệu lực hoạt động của mình. Nói về chức năng lập 
pháp - một chức năng quan trọng của Quốc hội, đã 
được hoàn thành một cách tốt đẹp. Mấy năm qua, 
Quốc hội đã ban hành khoảng gần 100 đạo luật. 
Các lĩnh vực hoạt động cơ bản của đời sống xã hội 
hầu như đã được điều chỉnh bằng luật. So với hệ 
thống pháp luật của thời kỳ trước đây của cơ chế 
bao cấp, đã thay đổi về chất. Nếu như trước đây hệ 
thống pháp luật của chúng ta nặng về hệ thống luật 
công, nhẹ về luật tư, thì hiện nay đã có sự điều 
chỉnh, hệ thống luật tư cũng được chú ý hơn, đầy 
đủ hơn. 

Một khi số lượng luật đã đáp ứng, chất lượng 
luật cần được nâng lên. Sự ôn định của hiệu lực các 
đạo luật sẽ góp phần nâng cao tính ổn định của chế 
độ chính trị. Làm cho các chủ thể kinh doanh an 
tâm đầu tư vào việc kinh doanh sản xuất của mình. 
Sự ổn định này phần nhiều phụ thuộc vào sự thầm 
tra dự án của các Ủy ban Quốc hội và sự thảo luận 
một cách kỹ càng của các phiên họp toàn thể của 
Quốc hội. 

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng lập 
pháp, chức năng giám sát của Quốc hội thực hiện 
tương đối tốt, thể hiện qua các cuộc chất vấn và 
các đoàn kiểm tra các địa phương. của các đại biểu 
Quốc hội. Việc tăng cường quyền giám sát của 
Quốc hội đang là một xu hướng chung của thế 
giới, không kể của nên dân chủ nào. Nghị viện của 
các nước theo chính thể đại nghị, vì chính phủ 
được thành lập trên cơ sở của nghị viện nên chính 
phủ có thể hoạt động khi và chỉ khi vẫn còn sự tín 
nhiệm chung của nghị viện. Để tìm thấy được sự 
tín nhiệm này, chính phủ luôn luôn được đặt trong 
tình trạng bị nghị viện kiểm tra giám sát. Các hình 
thức thực hiện chức năng này của nghị viện tư sản 
là rất đa dạng, và chế tài áp dụng của nó cũng là 
cực kỳ nghiêm khắc, cho đến mức buộc cả chính 
phú phải từ chức. 


(3) Xem : Nghị quyết Trung ương lần thứ ba, khóa VIII 
(4) Xem : Nghị quyết Trung ương lần thứ ba, khóa VIII 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


Vì vậy, Hiến pháp trong tương lai về vấn đề 
này cân tăng cường hoạt động kiểm tra giảm sát 
của Quốc hội lên một tầm mới. Ví dụ, có thể quy 
định các bộ trưởng và các quan chức cao cấp khác 
phải điều trần tại các Ủy ban của Quốc hội. Việc 
bị điều trần tại các Ủy ban của Quốc hội không chỉ 
đơn giản ở giữa giai đoạn đang tiến hành công vụ, 
mà ngay cả khi bắt đầu của công đoạn bồ nhiệm 
chức vụ. 

Việc tăng cường hoạt động quyền lực của 
Quốc hội gắn liền với việc tăng cường hoạt động 
thông qua ngân sách của Nhà nước. Đây là một 
trong những thấm quyền cổ điền nhất của Quốc 
hội. Mấy năm gần đây kể từ khi có cơ chế mới 
Quốc hội nước ta có khởi sắc về vấn đề thảo luận 
và quyết định ngân sách. Để tăng cường quyền lực 
hơn nữa cho Quốc hội, Hiến pháp sửa đối kiên 
định đổi mới hơn nữa về vấn đề này. Quốc hội nếu 
làm chặt chẽ dự, quyết toán ngân sách chỉ tiêu của 
từng bộ, ban, ngành của bộ máy nhà nước, thi 
không cần thiết gia tăng quyên hạn cho Quốc hội 
về ViỆC quyết định vân đề tổng biên chế của nhà 
nước(5). Dự toán thu chỉ cần phải chỉ tiết đến từng 
bộ, ngành, địa phương. 

Những điều quy định của Hiến pháp về vị trí, 
vai trò và hoạt động của Chính phủ cũng cần được 
lưu tâm đặc biệt. Chức năng, nhiệm vụ của Chính 
phủ từng thời kỳ có sự khác nhau. Cơ cấu tô chức, 
nhiệm vụ của Chính phủ thời tập trung bao cấp tất 
yếu phải khác với thời kỳ cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước. Nếu như ở cơ chế cũ, bộ 
máy nhà nước có biểu hiện nặng nề, nhiều tầng, 
nhiều nắc, ở trung ương có bộ, ban, ngành nào, thì 
tương ứng ở địa phương có bộ phận, ban ngành ấy. 
Sở dĩ có hiện tượng như vậy, vi công VIỆC quản lý 
của nhà nước bị cắt khúc theo các ngành, các cấp. 
Do vậy, không có các bộ phận tương ứng thi không 
thể thi hành được các quyết định của các cơ quan 
nhà nước cấp trên. Hiến pháp năm 1992 đã có 
những quy định nhằm nâng cao tính trách nhiệm 
của người đứng đầu Chính phủ và của các thành 
viên Chính phủ trước Quốc hội, trước nhân dân, 
nhất là việc phân định giữa chức năng quản lý của 
nhà nước với quyền tự chủ kinh doanh của các cơ 
sở sản xuất. Hiến pháp sửa đổi có những quy định 
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kiên quyết hơn nữa trong việc tăng cường tính chịu 
trách nhiệm của các bộ trưởng, đến người đứng 
đầu Chính phủ trước Quốc hội và nhân dân. 

Về các cơ quan tư pháp Tòa án và Viện kiểm 
sát nhân dân. Đây là trọng tâm của công cuộc đôi 
mới Hiến pháp hiện nay. Một xã hội văn minh, 
thịnh vượng bao giờ cũng là một xã hội công bằng. 
Vì vậy, xây dựng nên kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải luôn luôn 
gắn liền với phát huy dân chủ các hoạt động xét xử 
của các cơ quan tư pháp. Trọng tâm của vấn đề này 
vấn là sự bảo đảm cho nguyên tắc độc lập xét xử 
của tòa án chỉ phụ thuộc vào pháp luật. Hiến pháp 
năm 1992 đã có những cố gắng trong việc bảo đảm 
cho nguyên tắc này, như việc thay quy định bầu cử 
thấm phán bằng bổ nhiệm. Hiến pháp sửa đổi thiết 
nghĩ cũng cần mở rộng hơn nữa để bảo đảm thực 
hiện nguyên tắc này, như việc tổ chức và hoạt 
động của tòa án không nên dựa theo các đơn vị 
hành chính, mà theo cấp xét xử. Đây là một trong 
những bảo đảm quan trọng cho việc độc lập trong 
hoạt động xét xử, đồng thời cũng là bảo đảm cho 
nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa được thi 
hành một cách thống nhất trong phạm vi lãnh thô 
quốc gia. 

Tóm lại, sửa đôi Hiến pháp lần này chỉ là 
những chỉnh lý để cho bản Hiến pháp năm 1992 
của chúng ta có sự hoàn thiện hơn. Những quy 
định của Hiến pháp được viết dưới dạng mở linh 
hoạt. Có như vậy các quy định của Hiến pháp mới 
có hiệu lực tối cao, tạo nên sức sống lâu dài trước 
những thay đổi của tình hình. Chính đây là điểm 
tạo nên cơ sở ổn định chế độ chính trị của xã hội, 
tiền đề cho việc phát triên của các lĩnh vực xã hội 
khác. Việc sửa đổi cần tiếp tục giữ lại những quy 
định thể hiện được tính mềm dẻo và linh hoạt của 
Hiến pháp đang hiện hành. Việc sửa đối được cân 
nhắc cẩn thận, viết dưới dạng những quy tắc 
chung. Những quy định chỉ tiết dành cho những 
đạo luật thường có hiệu lực dưới Hiến pháp. 1 


(5) Xem : Bản gợi ý đồng, 8Óp ý kiến vẻ việc sửa đôi Hiến pháp 
năm 1992 của Tiêu ban sửa đổi Hiến pháp 


29 


Nghiên cứu - Frao đêi 


ÉT quả thực hiện Chỉ 
k thị 30/CT-TƯ của 
Bộ Chính trị vê xây 


dựng và thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở và các Nghị 
định 29, 71, 07 của Chính 
phủ, đã góp phần tạo thêm 
động lực mới cho sự phát 
triên kinh tế - xã hội và xây 


dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn 


thể nhân dân. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chuyển 
biến bước đầu. Thực tế cho thấy, việc xây dựng 
và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị 
trần, cơ quan hành chính sự nghiệp và các 


doanh nghiệp chưa được triển khai đều khắp ¬ 


nhận thức về việc phát huy dân chủ ở cơ SỞ của 
số đông cán “bộ, đảng viên chưa sâu sắc, chưa 
đúng tính thần Chỉ thị của Bộ Chính trị. Thực 
hiện dân chủ ở nhiều nơi còn hình thức, chiếu 
lệ, chưa thật sự tạo được động lực mạnh mé 
thúc đấy các mặt kinh tế, xã hội và xây dựng hệ 
thống chính trị phát triển. Những hạn chế nêu 
trên do nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên 
nhân chủ yếu, bao trùm nhất là nhận thức và 
vận dụng luận điểm dân chủ xã hội chủ nghĩa 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh trên thực tế còn 
nhiều bất cập. Do đó, việc nghiên cứu, vận 
dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là yêu cầu 
quan trọng và bức thiết trong giai đoạn 
hiện nay. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng : 
“Nước lấy dân làm gốc”, toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng là vì dân, do dân tiến hành. Dân 
là chủ thể, là lực lượng của cách mạng, dân 
phải được chăm lo chu đáo về vật chất và 
tinh thần. 

Người xác định : Nước ta là nước dân chủ. 
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền 
hạn đều của dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
dân chủ không phải là cái gì cao siêu cả, mà rất 
rõ ràng, cụ thê. Người chỉ rõ : “Có việc gì, thì 
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THUÊ HIỆN ĐÂN CHỦ Ø (0 $ữ 
TIIF0 TƯ TUỦ?‡G HỒ CHÍ MIAH 


NGUYÊN LONG KHÁNH ° 


ai cũng được bàn, khi bàn rồi thì bỏ thăm, ý 
kiến nào nhiều người theo hơn là được. Ấy là 
dân chủ. Đã bỏ thăm rồi thì giao cho Hội ủy 
viên làm, khi ấy thì tất cả hội viên phải theo 
mệnh lệnh hội Ấy. Ấy là tập trung”. Trong 
quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn dặn dò, nhắc nhở phải tôn 
trọng và bảo đảm quyên của cán bộ, đảng viên 
và quần chúng nhân dân lao động. Đó là quyền 
góp ý, thảo luận, phê bình, kiểm tra, giám sát, 
tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Đã nhiều 
lần, Người phê phán không ít cán bộ, cấp trên 
không chịu nghe và tiếp thu ý kiến của cấp 
dưới, của nhân dân. Người nói : “Nếu ai nói 
chúng ta (cân bộ lãnh đạo và cơ quan lãnh đạo) 
không được dân chủ thì chúng ta khó chịu”, vì 
vậy “cấp dưới dù có ý kiến cũng không dám 
nói, dù muốn phê bình cũng sợ không dám phê 
bình. Thành thử cấp trên với cấp dưới cách biệt 
nhau. Quần chúng với Đảng xa rời nhau. Trên 
thì tưởng cái gì cũng tốt đẹp. Dưới thì có cái gì 
không nói ra”. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm 
việc” Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán cách làm 
việc thiếu dân chủ của cán bộ, đảng viên là : 
“Vì cán bộ và đảng viên không hiểu.rõ hai lẽ : 
vì ai mà làm, đối ai phụ trách. Khi gặp mỗi 
công việc không biết tìm đủ cách giải thích cho 
dân hiểu, cho nên những việc trực tiếp lợi cho 
dân,... cán bộ chỉ làm theo cách hạ lệnh, cách 
cưỡng bức. Kết quả dân không hiểu, dân oán. 


* Ban Tô chức Tỉnh ủy Khánh Hòa 


—ÍẾÍ__ HH Tỷ. 


Ƒ———— -- 


Nghiên cứu - Yerao đôi 


^..19 


Thì có gì lạ đâu” (1). Do đó, Người yêu cầu mỗi 
cán bộ, đảng viên phải tự phê bình và phê bình 
để tiến bộ và “phụng sự" được nhiều hơn cho 
Tổ quốc, cho nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng : Phê bình 
là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người ; đó 
cũng chính là thực hành dân chủ. Nếu không 
phê bình là tự làm mắt quyền dân chủ. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại 
đa số nhân dân gắn với công bằng xã hội, được 
thực hiện trong thực tế, trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội, với nhiều cấp độ khác 
nhau, được thể chế hóa bằng pháp luật và được 
pháp luật bảo đâm. Dân chủ là một mặt của quá 
trình hoàn thiện thể chế quản lý xã hội. Đó là 
nhà nước pháp quyền dựa trên một nền dân chủ 
phát triển. Dân chủ bao gồm cả hai mặt : Quyền 
lợi và nghĩa vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 
định : Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải 
có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân. Có 
thể khẳng định : Dân chủ và quyền làm chủ của 
nhân dân là tư tưởng xuyên suốt quá trình hoạt 
động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dân chủ thật 
sự là một trong những yếu tố quyết định thành 
công của cách mạng. “...thực hành dân chủ là 
cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi 
khó khăn. Trong mọi công việc, ngay từ khi lập 
kế hoạch và suốt cả thời gian thực hiện, phải 
mạnh dạn phát động quân chúng, làm cho mọi 
người thấm nhuần tỉnh thân làm chủ tập thể. 
Quần chúng thật sự có quyền dân chủ và cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên phải xung phong 
gương mẫu, thì chắc chắn ngăn ngừa được 
những tệ quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, 
tham ô”đ) và cuộc vận động quân chúng thực 
hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng và kế 
hoạch của Nhà nước cũng nhất định thắng lợi. 

Thực tiện cách mạng Việt Nam từ 
ngày có Đảng, dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho 
thấy, nguôn gốc của mọi thắng lợi là sức mạnh 
của nhân dân. Thực tiễn ngày càng khẳng định 
quan điểm khoa học, cách mạng của Chủ tịch 
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Hỗ Chí Minh, của Đảng ta : coi dân chủ vừa là 
mục tiêu vừa là động lực của cách mạng. Dân 
chủ là bản chất của chế độ, của Nhà nước ta. 
Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể 
hiện trong ý tưởng, qua lời nói mà được ghi 
nhận trong Hiến pháp, luật và các văn bản dưới 
luật. Đặc biệt là những năm đổi mới vừa qua, 
Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính 
sách đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội, nhằm 
tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
Nhờ đó, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu 
to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh và 
thực tế cách mạng Việt Nam, Đảng ta coi việc 
thực hiện dân chủ nói chung ở cơ sở nói riêng, 
đang là vấn đề bức thiết và có tầm quan trọng 
đặc biệt trong thực hiện nên dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Cơ sở không chỉ là xã, phường, 
thị trấn mà còn là các cơ quan, trường học, 
bệnh viện, công, nông trường, xí nghiệp... 
Cơ sở là nền tảng của xã hội, là nơi trực tiếp 
thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, cũng là nơi kiểm nghiệm tính 
đúng đắn của các chủ trương và chính sách ấy. 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là thực hiện các 
quá trình dân chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội một cách trực tiếp, rộng rải và liên tục 
đối với mọi con người, mọi giới và mọi lứa 
tuổi. Dân chủ ở cơ sở được thực hiện thông qua 
các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở và 
sự hiểu biết cùng khả năng thực hiện của mỗi 
người. Dân chủ cơ sở được thực hiện dưới hai 
hình thức : Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại 
diện ; trong đó dân chủ trực tiếp có ý nghĩa thiết 
thực nhất. Phương châm thực hiện dân chủ ở cơ 
sở là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiếm 
tra”. Đây cũng chính là quy trình thực thi dân 
chủ ; từ nhận thức đến hành động, qua kiểm tra 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 245 - 246 
(2) Hồ Chí Minh. Sđd, t 12, tr 249 - 250 
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đánh giá lại hành động, rồi tiếp tục nhận thức 
và hành động với hiệu quả cao hơn. Thực hiện 
dân chủ ở cơ sở phải dựa trên những quy định 
của Hiến pháp, pháp luật cũng như điều lệ của 
các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm đúng 
đường lối của Đảng, tăng cường khối đoàn kết 
cộng đông, phát huy tính tích cực, sáng tạo của 
mọi thành viên đóng góp vào sự nghiệp chung. 
Dân chủ ở cơ sở là khăng định và làm theo cái 
đúng, bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, đấu 
tranh loại bỏ những tiêu cực của xã hội. Quá 
trình thực hiện dân chủ ở cơ sở, đảng bộ, chi bộ 
luôn là nhân tố đóng vai trò chính, lãnh đạo 
toan bộ các hoạt động của quá trình đó. 

Thực hiện dân chủ và phát huy quyền làm 
chủ ở cơ sở là kết quả tổng hợp của quá trình 
phát triển cách mạng. Chỉ thị của Bộ Chính trị 
và các quy chế, thiết chế dân chủ cơ sở là biện 
pháp tổng hợp, là cơ sở pháp lý để thực hiện 
dân chủ ở cơ sơ trong giai đoạn hiện nay cũng 
như tương lai. Để thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở đúng hướng và có hiệu quả, chúng ta cần 
tập trung một số nội dung chính sau : 

Một là, thực hiện tốt và kết hợp hài hòa hai 
hình thức : dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện 
Ở cơ sở ; xây dựng và phát triên các hình thức 
nhân dân tự quản. 

Để làm được điều này, trước hết cần tuyên 
truyền, giáo dục thường xuyên cho cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân quán triệt 
đầy đủ và sâu sắc việc thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở phải được đặt trong một cơ chế vận 
hành thống nhất của hệ thống chính trị. Đó là 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân 
làm chủ. Nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan do nhân dân bầu 
ra (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội 
Cựu chiến binh...) chính là phát huy chế độ dân 
chủ đại diện. Muốn vậy, phải xây dựng được 
quy chế tổ chức và hoạt động của từng tô chức, 
cơ quan. Xác định rõ ràng, cụ thê chức năng 
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nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cũng như 
mối quan hệ công tác của từng tổ chức, của 
người đứng đầu tổ chức đó, thông báo công 
khai cho nhân dân biết để tiện liên hệ (đề đạt ý 
kiến, kiểm tra, giám sát...). Định kỳ, từng tổ 
chức báo cáo cho nhân dân là thành viên của tổ 
chức mình biết kết quả, khuyết điểm và nguyên 
nhân của các công việc thuộc phạm vi mình 
phụ trách, tự phê bình để mọi người góp ý kiến. 
Qua đó, rút kinh nghiệm, tiếp thụ, thật sự cầu 
thị và có trách nhiệm trước dân. 

Khi thực hiện dân chủ đại diện, trong thực tế 
ở nhiều nơi, quyền dân chủ của nhân dân còn bị 
hạn chế. Do đó, cần chú trọng việc thực hiện 
dân chủ trực tiếp. Càng có nhiều người tham 
gia vào một quyết định chung và càng có nhiều 
quyết định chung được mọi người xem xét 
quyết định thì càng bảo đảm dân chủ. 

Để thực hiện dân chủ trực tiếp, thiết thực, có 
hiệu quả, từng tổ chức, cơ quan xác định vấn đề 
nào cần hay không cần sử dụng hình thức này. 
Quy chế của Chính phủ đã có quy định, từng cơ 
sở cụ thể hóa hơn cho sát hợp đơn vị minh. 
Muốn có dân chủ trực tiếp đúng đắn, những vẫn 
đề đưa ra để nhân dân quyết định trực tiếp phải 
có sự hỗ trợ tích cực của hệ thống các thiết chế 
dân chủ đại diện. 

Hai là, thực hiện dân chủ ở cơ sở phải dựa 
trên nên tảng kinh tế - xã hội, gắn liền với việc 
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và nâng cao 
dân trĩ. 

Quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở phụ 
thuộc nhiều bởi điều kiện kinh tế - xã hội. Trình 
độ phát triển kinh tế - xã hội, dân trí cao là điều 
kiện vật chất, tính thần cơ bản bảo đảm cho 
nhân dân nhận thức và thực hiện quyền làm chủ 
đúng đắn có hiệu quả. Do đó, bên cạnh chú ý 
phát triển kinh tế - xã hội, cần chú trọng nâng 
cao cho nhân dân trình độ văn hóa, nhận thức 
cũng như hiểu biết căn bản về pháp luật. Đó 
cũng là yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 
Phải làm sao cho dân biết hưởng quyên dân 
chủ, biết dùng quyên dân chủ, đông thời cũng 
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biết cả nghĩa vụ của mình. 

Ba là, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
phải phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, gắn liền 
với kỷ luật và kỷ cương. 

Hiến pháp, pháp luật là những quy định có 
giá trị pháp lý do Nhà nước ban hành, làm cơ 
sở cho các công dân, tô chức tự điều chỉnh hành 
vi cho phù hợp, bảo đảm cho tự do của người 
này không xâm hại đến tự do của người khác. 
Những ai không tôn trọng và vi phạm pháp luật 
là tự tước đoạt quyền làm chủ của mình và tùy 
mức độ sẽ bị xử lý theo quy định. Dân chủ xã 
hội chủ nghĩa không chấp nhận tự do vô chính 
phủ, tuyệt đối hóa tự do cá nhân, ai muốn làm 
øì thì làm. Dân chủ phải gắn liền với kỷ cương 
thì xã hội mới ổn định và phát triển. 

Bn là, thực hiện dân chủ ở cơ sở phải gắn 
với quá trình cải cách hành chính nhà nước, sửa 
đối, bổ sung cơ chế chính sách, thủ tục cho phù 
hợp với thực tế sinh động Của Cuộc sống. 

Thực tiễn cho thấy, thực hiện dân chủ ở cơ 
sở phụ thuộc rất lớn vào cơ chế, chính sách, các 
quy định về thủ tục mà nhân dân phải tuân theo. 
Những chính sách kinh tế - xã hội trong những 
năm đổi mới vừa qua đã giải phóng sức sản 
xuất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của kinh 
tế hộ, của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Do 
đó, các chính sách (kinh tế - xã hội - văn hóa, 
dân tộc, tôn giáo, cán bộ...) Nhà nước ban hành 
đều có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, 
ở tâm vĩ mô, Nhà nước phải hệ thống hóa các 
quy định của pháp luật, rà soát, lược bỏ những 
khâu trung gian, giảm bớt các thủ tục phức tạp, 
phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người 
dân trong việc giải quyết nhu cầu chính đáng 
của mình. 

Nănm là, nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới 
phong cách lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng 
trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ; gắn thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc đôi mới, 
chỉnh đốn Đảng hiện nay theo tỉnh thần Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VII. 
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Đảng bộ, chỉ bộ ở cơ sở là hạt nhân chính 
trị, là nhân tố giữ vai trò trung tâm lãnh đạo quá 
trình thực hiện dân chủ ở cơ sở. Do đó, trước 
hết phải thực hiện ngay dân chủ ở cơ sở trong 
tổ chức cơ sở đảng, rút kinh nghiệm để chỉ đạo 
thực hiện ở các tổ chức, các lĩnh vực khác trong 
hệ thống chính trị. Cụ thể là : 

- Phát huy dân chủ cao độ trong lãnh đạo 
xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị ở cơ sở. 

- Thực hiện dân chủ thật sự trong công tác tổ 
chức, cán bộ. Tổ chức sao cho khoa học để 
đảng viên, quần chúng lựa chọn đúng những 
người đảm đương được nhiệm vụ, chức trách 
được g1ao. 

- Thực hiện dân chủ trong cấp ủy, đảng bộ, 
chỉ bộ ; khuyến khích tự phê bình và phê bình 
trên tỉnh thần xây dựng, đoàn kết thống nhất, 
thật sự có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau 
như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. 

- Đi sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phân tích 
kỹ càng, tìm ra đúng bản chất từng sự kiện, nhất 
là những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh điểm 
nóng ; không né tránh những vấn đề gai góc, 
thật sự lao vào giải quyết một cách khoa học 
với những biện pháp thật sự dân chủ và phương 
pháp vận động nhân dân đúng đắn. Đồng thời 
xử lý nghiêm minh những cán bộ, đăng viên vi 
phạm quyền dân chủ của nhân dân. _ 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là một quá trình 
công phu, lâu dài, cần phải tìm tòi, thử nghiệm, 
đúc rút kinh nghiệm và tông kết thực tiễn ; 
không chủ quan, nóng vội, nhưng phải có chủ 
trương, biện pháp tích cực, hữu hiệu. Thấu suốt 
và vận dụng đúng đắn những quan điểm tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ và 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, chắc chắn việc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ có bước phát 
triển mới ; ôn định và vững chắc, góp phần thúc 
đây mạnh mẽ phát triên mọi mặt của đời sống 
chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn 
hiện nay, bảo đảm đúng định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 
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HĐH) nông nghiệp, nông thôn đã được Đảng và 

Nhà nước ta xác định là một bộ phận quan trọng, 
có ý nghĩa quyết định sự thành công của sự nghiệp 
CNH, HĐH đât nước. Bởi vậy, Báo cáo Chính trị tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ [X của Đảng cũng đã 
nhần mạnh : “Tăng Cường chỉ đạo và huy động các 
nguồn lực cần thiết đê đẩy nhanh CNH, HĐH 
nông nghiệp và nông thôn”. 
Định hướng phát triển các ngành 
kinh tế và các vùng trong chiến 
lược phát triên kinh tế - xã hội 
2001-2010 xác định : “Đẩy 
nhanh CNH, HDH nông nghiệp 
và nông thôn theo hướng hinh 
thành nên nông nghiệp hàng hóa 
lớn phù hợp với nhu câu thị 
trường, và điệu kiện sinh thái của 
từng vùng... 

Trên Bhï8 diện lý luận 
CNH nông nghiệp, nông thôn là 
quá trình chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế gắn liên với _VIỆC đối mới 
một cách căn bản về trình độ kỹ thuật ¿ ở nông thôn, tạo 
nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững theo 
hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn. Còn HĐH 
nông nghiệp, nông thôn bao gồm Cả VIỆC nâng cao trình 
độ kỹ thuật, công nghệ và tô chức trong các lĩnh vực 
sản xuất, dịch vụ và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng 
nông thôn ; đồng thời không ngừng nâng cao đời sông 
văn hóa, tỉnh thân, hệ thống giáo dục, y tế và các dịch 
vụ đời sống khác ở nông thôn. 

Như vậy, nội dung cơ bản của CNH, HĐH nông 
nghiệp, nông thôn là xây dựng và phát triển một cách 
đông bộ cơ sở hạ tâng nông thôn, áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật và công nghệ mới vào sản xuất và dịch vụ ở nông 
thôn, chuyển dịch cơ cầu kinh tế nông thôn theo hướng 
hiệu quả, xây dựng các trọng điểm kinh tế cho từng 
vùng, các trung tâm công nghiệp đóng vai trò vệ tinh 
cho sự phát triên của các Vùng nông thôn, Xây dựng và 
hoàn thiện các mô hình tô chức sản xuất và quản lỹ theo 
hướng hiện đại, đồng thời hình thành và phát triên 
nguôn nhân lực tương xứng với yêu cầu của CNH, 
HĐH nông nghiệp, nông thôn. 

Trên cơ sở đó, sự nghiệp CNH, HDH nông nghiệp, 
nông thôn phải đạt được các mục tiêu cơ bản về kinh tẾ, 
văn hóa và xá hội là xây dựng được một nên nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển và tăng trường 
bên vững với nhịp độ cao trên cơ sở kỹ thuật, cơ câu 


& Ự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 
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hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp, nhằm 
giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, tăng năng suất lao 
động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời 
sông nhân dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới 
văn minh, hiện đại. 

Với nội dung và những mục tiêu đã nêu, có thể thấy 
TÕ rằng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là cả một 
quá trình phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề phức tạp 


PIÁT TRIÊN THỊ TRHfÙiWe NôN THÔN 
IK0WŒ 0UÁ TRÌNH 
(ÔNứ Ấ&HIỆP HÚA, HIỆN BẠI HÓA 
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về kinh tế, xã hội và văn hóa. Bởi vậy, I muốn đây nhanh 
được quá trình đó, bên cạnh những giải pháp tổng thể, 
đồng bộ không thể không phát triên nhanh thị trường 
nông thôn. Đối với nước ta, đây thực sự là bộ phận thị 
trường giữ vị trí trọng tâm và là thị trường chiến lược 
với trên 80% dân sô cả nước và khoảng 60% sức mua 
của thị trường xã hội. Mối quan hệ tương hỗ giữa phát 
triển thị trường nông thôn với tiến trình CNH, HĐH 
thê hiện trên các phương diện sau : 

- Phát triển thị trường nông thôn, nâng cao sức mua 
của khu vực nông thôn sẽ đóng, Vai (rÒ quan trọng, thậm 
chí đôi khi là quyết định đối với quy mô và tốc độ phát 
triển của công nghiệp, dịch vụ. Nếu người dân nông 
thôn có thu nhập cao, sức mua lớn, thị trường nông thôn 
có thê tự bảo đảm đầu ra cho sản xuất phát triển. Chẳng 
hạn, khi nông nghiệp được mùa, sức mua của khu vực 
nông thôn tăng lên thì sản xuất công nghiệp - dịch vụ 
cũng phát triên do “đầu ra” của các mặt hàng công 
nghiệp được cải thiện hơn. Ngược lại, khi mắt mùa, sức 
mua của nông dân thấp, thì sản xuất công nghiệp - dịch 
vụ cũng ở trong tình trạng hết sức khó khăn. 

- Khi thị trường “đầu ra” của sản xuất nông nghiệp 
và ngành nghề nông thôn được mở rộng sẽ góp phân ôn 


* Ths, Trường đại học Thương mại Hà Nội 
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định sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp phát triển sẽ 
tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa (ương thực, thực phâm, 
nguyên liệu...) phục vụ và thúc đẩy công nghiệp phát 
triên. Hay khi “đầu ra” là thị trường ngoài nước sẽ góp 
phân quan trọng trong việc tạo ra nguôn ngoại tệ mạnh 
để có thể nhập khâu máy móc, thiết bị và công nghệ 
tiên tiến phục vụ trở lại cho CNH, HĐH nông nghiệp, 
nông thôn. 

- Khi thị trường “đầu vào” của sản xuất nông nghiệp 
và ngành nghề nông thôn được bảo đảm tốt (giống, 
phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc thiết bị...) sẽ góp 
phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, là 
những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh 
tranh của hàng nông sản nước ta trên thị trường thê giới. 
Đông thời đó cũng là những nội dung của CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn (ứng dụng khoa học, kỹ thuật 
và công nghệ, cơ giới hóa, thủy lợi hóa, sinh học hóa, 
hóa học hóa... trong sản xuất nông nghiệp). 

- Khi thị trường các hàng hóa tiêu dùng ở nông thôn 
được quan tâm và phát triển hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu 
tiêu dùng, sinh hoạt của nhân dân nông thôn với cơ cấu, 
chất lượng và giá cả hợp lý sẽ BÓp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sông nông thôn, tạo điều kiện cho nhân dân 
nông thôn có thể tái sản xuất sức lao động, mở mang 
dân trí, từ đó cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng để 
phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. 

- Thị trường nông thôn phát triển tất yếu sẽ kích 
thích sự phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, làm thay đối 
bộ mặt kinh tế - xã hội nông thôn. Và chính sự phát 
triên của hệ thông cơ sở hạ tầng nông thôn (giao thông, 
điện, nước, thông tin liên lạc...) đến lượt nó lại là điều 
kiện thuận lợi cho sự mở rộng và phát triển thị trường, 
thuận tiện cho việc trao đôi, lưu thông hàng hóa, cũng 
như sự đi lại giao lưu văn hóa giữa các vùng nông thôn, 
giữa nông thôn với thành thị. 

Tóm lại, thị trường nông thôn phát triển sẽ tạo “đầu 
ra” cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ cũng như cho 
chính sản xuất nông nghiệp ; cung ứng các vật tư, 
nguyên liệu bảo đảm cho quá trình tái sản xuất diễn ra 
bình thường, bảo đảm cung ứng hàng hóa tiêu dùng 
phục vụ đời sống nông thôn. Đông thời nó cũng kích 
thích và yêu câu áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ 
vào sản xuất một cách rộng rãi, thúc đẩy sự phân công 
lao động xã hội, chuyên dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế 
nông thôn theo hướng hiệu quả. Nói cách khác, 
thị trường nông thôn phát triên sẽ là điều kiện cơ bản 
làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội ở nông thôn, phục vụ 
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có hiệu quả sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, 
nông thôn. 

Vai trò của thị trường nông thôn rõ ràng là rất 
quan trọng. Tuy nhiên, thực trạng thị trường nông thôn 
nước ta thời gian vừa qua chưa phát triển theo kịp yêu 
cầu phát triên nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
CNH, HĐH. Điều đó thể hiện qua thực tế như : 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp rất 
nhiều khó khăn. Giá cả nông sản ¡ hàng hóa liên tục 
giảm, cả ở thị trường trong nước và xuât khẩu. Tương 
quan giữa giá hàng công nghiệp và hàng nông sản ngày 
càng bất hợp lý, đời sống nhân dân nông thôn khó khăn. 
Các mặt hàng xuất khâu chủ lực của nước ta như gạo, 
cà phê... đều giảm giá. Chính phủ đã phải áp dụng một 
sỐ giải pháp hồ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp mua 
tạm trữ gạo (kế hoạch 1 triệu tấn). Tuy nhiên, nhìn về 
lâu dài có thể nói, đó cũng chỉ là giải pháp tình thế. 

- Thị trường “đầu vào” của sản xuất nông nghiệp 
chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò của thương mại 
quốc doanh nhiều nơi mờ nhạt. Việc cung ứng các yêu 
tố đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu... không 
kịp thời và chưa bảo đâm chất lượng mà giả cả lại Cao. 
Tình trạng hàng giả, hàng lậu, kém chât lượng... 
nguy cơ lan tràn không kiêm soát được dẫn đến SỰ n 
thiệt cho người nông dân. Các yếu tố khác như vốn, CƠ 
SỞ hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc... cũng thiếu hoặc 
yếu kém, chậm phát triên gây khó khăn cho sự phát 
triển sản xuất nông nghiệp. 

- Thị trường hàng hóa tiêu dùng phục vụ đời sống 
nông thôn chưa thực sự được các doanh nghiệp quan 
tâm điều tra nghiên cứu, do đó sản xuất và cung mg 
hàng hóa vốn chưa đáp ứng đúng nhu cầu và sức mua 
của thị trường nông thôn. Thực tế cho thấy “hàng 
Trung Quốc chất lượng không cao, nhưng giá cả phù 
hợp với thu nhập của người dân nông thôn, nên chúng 
thường chiếm thị phần lớn. Đây là bài học cho các nhà 
sản xuất của ta. 

Phân tích những tồn tại trên cho thấy thúc đẩy quá 
trình phát triển thị trường nông thôn trong thời gian tới 
là việc làm cấp bách. Việc mở rộng và phát triển thị 
trường nông thôn cần gắn với định hướng CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn, nghĩa là phải đấy nhanh 
chuyển dịch cơ câu ngành nghề, cơ câu lao động, hinh 
thành nền nông nghiệp hàng hóa lớn phù hợp với nhu 
cầu của thị trường và điều kiện sinh thái trên từng vùng. 
Đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất 
nông nghiệp... tăng năng suất lao động, nâng cao chất 
lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Mở rộng 
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thị trường tiêu thụ nông sẵn trong và ngoài nước ; tăng 
đáng kể thị phần của các nông sản chủ lực trên 
thị trường thế giới... 

Để làm được điều đó, theo chúng tôi, trước mắt cần 
tập trung thực hiện các chính sách và giải pháp sau : 

Thứ nhất, cần điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất cả 
trong sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn. và 
sản xuất công nghiệp phục vụ sản xuất và đời sống 
nông thôn. 

Sản xuất nông nghiệp phải dựa trên cơ sở nghiên 
cứu thông tin thị trường và lợi thế so sánh của từng 
vùng, từng địa phương đề điều chỉnh cơ cấu sản xuất 
hợp lý. Các địa phương cần tiến hành xây dựng quy 
hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn ; bảo đảm tính 
ổn định của sản xuất trên cơ sở duy trì đầu ra nông sản 
hàng hóa. Không thể để tái diễn mãi tình trạng người 
nông dân như cái “đèn củ” trong bố trí cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi như thời gian qua (chăng hạn khi cà phê có giá 
cao thì trồng ô ạt, khi mất giá lại tự phát phá cà phê 
trông tiêu, điều...) 

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ 
sản xuất và đời sống cần chú ý nghiên cứu khai thác tốt 
thị trường nông thôn. Bên cạnh các sản phẩm hàng hóa 
chất lượng cao, cần đây mạnh sản xuất các loại hàng 
hóa giá rẻ phục vụ nông dân trong điều kiện thu nhập 
còn hạn chế so với ở thành thị. 

Thứ hai, tăng cường vai trò của thương mại quốc 
doanh trên thị trường nông thôn. 

Đây là vẫn đề có ý nghĩa rất quan trọng. Thương 
mại quốc doanh phải thực sự lấy lại vai trò chủ đạo của 
mình, phải trở thành người bạn đông hành đáng tin cậy 
của người nông dân trong việc bảo đảm cung ứng các 
yếu tố đầu vào với giá cả hợp lý và chất lượng, tốt ; hình 
thức thanh toán thuận tiện, linh hoạt (như giông, phân 
bón, thuốc trừ sâu, vật tư kỹ thuật...). Theo chúng tôi, 
trợ giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp có lẽ sẽ đạt 
hiệu quả cao hơn nhiều so với bù giá hay hồ trợ lãi suất 
giải quyết đầu ra như thời gian vừa qua. 

Mặt khác, tìm mọi cách khai thác các nguôn hàng 
công nghiệp tiêu dùng với chất lượng và giá cả hợp lý 
phục vụ tốt nhu câu của nông dân. Thương mại quốc 
doanh cần tổ chức thành mạng lưới dịch vụ cho các nhà 
máy chế biến và phân phối hàng công nghiệp ở nông 
thôn. Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi nhằm 
khuyến khích thương mại nông thôn phát triển, bảo hộ 
ở mức độ hợp lý đối với hàng hóa nông sản và từng 
bước thực hiện bao tiêu sản phâm cho nông dân. Thực 
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tế cho thấy sự yếu kém của thương mại quốc doanh đã 
tạo điều kiện cho tư thương thao túng, ép giá nông dân 
khi họ bán nông sản và phải mua hàng công nghiệp và 
vật tư đầu vào với giá đắt hơn, người nông dân “thiệt 
đơn, thiệt kép” sức mua thực tế càng thấp dẫn đến sự 
thu hẹp của thị trường tiêu thụ, giảm hiệu quả các giải 
pháp kích cầu của điều tiết vĩ mô. 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các chính 
sách nhằm phát triển thị trường nông thôn, nhất là các 
chính sách đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. 

Các địa phương cân lựa chọn những bước đi hợp lý 
trong việc triển khai thực thi các chính sách trong 
“Chương trình phát triển thị trường và xúc tiến thương 
mại hàng nông, lâm sản” của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. Cụ thể là chính sách hỗ trợ nâng cao 
chất lượng sản phẩm, chính sách hạ giá thành sản phẩm, 
chính sách bảo vệ lợi ích của người sản xuất, chính sách 
đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông, 
lâm sản... 

Thứ tư, quy hoạch phát triển hợp lý mạng lưới chợ 
nông thôn. 

Trong quá trình phát triển thị trường nông thôn, 
mạng lưới chợ nông thôn cố một nghĩa đặc biệt quan 
trọng nhằm tăng cường lưu thông hàng hóa, đưa kinh tế 
nông thôn phát triển toàn diện, đây nhanh quả trình 
phân công lao động trong nông thôn, gÓp phân giải 
quyết “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất, nâng cao 
mức sống dân cư. Do đó, trong quy hoạch hệ thống chợ 
nông thôn, cần phân bố một cách hợp lý các chợ chuyên 
doanh là đầu mối phát luồng hàng nông sản thực phẩm 
cung cấp cho đô thị và cũng là nơi thu mua, tập kết 
hàng để chế biến hoặc xuất khẩu. Đông thời bố trí xây 
dựng các chợ tông hợp để người dân nông thôn có thể 
vừa bán được nông sản, vừa mua được vật tư cho sản 
xuất và hàng hóa để tiêu dùng. Các chợ nông thôn cần 
được đầu tư cải tạo theo hướng kiên cố và bán kiên cố 
với các trang thiết bị cần thiết phục vụ mua bán, thông 
tin tiếp thị ngày càng văn minh, hiện đại. 

Cuối cùng, theo chúng tôi, việc quy hoạch và phát 
triển mạng lưới chợ chuyên doanh và chợ tổng hợp ở 
nông thôn là một bộ phận hợp thành của quá trình định 


. hướng phát triển kinh tế thị trường ở nông thôn trong 


quá trình CNH, HDH nông nghiệp, nông thôn. Bởi vậy, 
các cấp, các ngành và các địa phương nên chú ý đến 
việc bố trí xây dựng và kiện toàn lại hệ thống các chợ 
nông thôn cho phù hợp và thuận tiện trong việc trao đôi, 
thông thương hàng hóa ở nông thôn. C) 
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ĐÔNG CHÍ VÕ CHÍ CÔNG 
VỚI KHOÁN SẢN PHÂM TRONG NÔNG NGHIỆP 
VÀ ĐÔI MỚI CƠ CHẾ QUAN LÝ KINH TẾ 


ỘI nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa IV) 
H tháng 7-1979 đã nhận rõ cơ chế quản 


lý kinh tế lạc hậu đang bóp nghẹt mọi sức 
sản xuất nên tìm các giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ 
khó khăn, phát huy mọi sáng kiến của quần chúng 
và khuyến khích các cơ sở sản xuất nông, công 
nghiệp bung ra. Khi ấy vấn đề đổi mới để đạt hiệu 
quả kinh tế cao đồng thời vẫn kiên trì định hướng 
xã hội chủ nghĩa là điều rất mới mẻ và vì Vậy, có 
nhiều cách nghĩ, cách làm khác hắn nhau. Một số 
hợp tác xã nông nghiệp đã lặng lẽ khoán chui, 
chuyển sang khoán sản phẩm, loại bỏ khoán việc 
từ mấy năm. Nông dân đều thích khoán sản phẩm 
nhưng ở nhiều nơi vẫn chưa dám bỏ khoán cũ, 
khoán việc vì lãnh đạo ở đấy bằng mọi giá bảo vệ 
khoán việc và lên án gay gắt khoán chui, khoán sản 
phẩm vì cho là phá hoại chủ nghĩa xã hội ở nông 
thôn. Cuộc đấu tranh giữa hai hình thức khoán, 
giữa cái mới và cái cũ trở nên quyết liệt, lãnh đạo 
một số tỉnh sẵn sàng kỷ luật nghiêm khắc đối với 
những đẳng viên cán bộ nào thực hiện khoán sản 
phẩm. Hai phía : phản đối hoặc ủng hộ khoán mới 
đều xuất phát từ tấm lòng rất chân thành mong 
muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn. 
Đồng chí Võ Chí Công lúc đó với tư cách là Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng phự trách nông 
nghiệp (nông-lâm-ngư nghiệp). Vốn là con người 
thực tiễn từ chiến trường, Anh đã đi sâu nghiên cứu 
hơạt động của nhiều nông trường quốc doanh và 
nhất là hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc, đã từng 
làm nhiệm vụ hậu phương lớn của tiền tuyến chống 


ĐINH VĂN NIỆM 


Mỹ cứu nước, đóng góp quan trọng về nhân, tài, 
vật lực cho miền Nam, nhưng vì sao sản xuất ngày 
càng kám phát triển, nhiều hợp tác xã làm ăn thua 
lỗ, tiêu cực tràn lan, thu nhập của lao động quá 
thấp, thậm chí nhiều xã viên xin ra khỏi hợp tác xã 
để làm nghề khác, v.v.. Ngày đêm Anh trăn trở để 
tìm ra biện pháp đúng đắn giải đáp cho được sự băn 
khoăn lo lắng của hàng triệu nông dân trong các 
hợp tác xã. Anh đi xuống nhiều hợp tác xã ở các 
tỉnh nghe tình hình, ra tận đồng ruộng, gặp các xã 
viên thăm hỏi việc sản xuất, quản lý, thu nhập, so 
sánh hiệu quả sản xuất giữa hợp tác xã và đất 5% 
của xã viên, lý đo phát sinh tiêu cực trong hợp tác 
xã. Anh thấy nhiều nơi nông dân đã tự sửa đổi 
cách khoán việc của đội thành khoán cá nhân lao 
động, và cách làm này đã đem lại hiệu quả kinh 
tế, tăng thu nhập của xã viên nên họ rất phấn khởi 
lao động. 

Nghiên cứu cách làm chui khoán sản phẩm đến 
người lao động của hợp tác xã Thổ Tang, xã 
Thổ Thụy, Vĩnh Lạc, huyện Vĩnh Tường, Anh đã 
viết thư cho đồng chí Hoàng Quy, Bí thư Tỉnh ủy 
Vĩnh Phú ủng hộ cách làm đó và cho tiến hành thí 
điểm. Đồng chí Hoàng Quy đồng ý, Anh cử cán bộ 
của Bộ Nông nghiệp đến bàn với tỉnh, huyện cách 
làm cụ thể và ai nấy đều rất phấn khởi. 

Thỉnh thoảng Anh đến kiểm tra và đóng 8Óp ý 
kiến, có lần đến giữa vụ lúa đông. xuân thấy ruộng 
khoán xanh tốt hơn nhiều, khác hẳn ruộng của hợp 
tác xã chưa khoán. Kết quả kinh tế ở đây đã rõ, 
nhưng cán bộ cơ sở, huyện, tỉnh chưa dám báo cáo 
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lên cấp trên vì cho đó là làm chui, Trung ương 
chưa có chủ trương. Để tiếp tục phát huy kết quả, 
mở rộng diện thí điểm, đồng chí Võ Chí Công đã 
trả lời cho cơ sở rằng : “lĩnh vực này là trách nhiệm 
của tôi, tôi không làm trái đường lối chủ trương 
của Đảng, hơn nữa đây mới là thí điểm”. Đồng thời 
Anh đã gợi ý với tỉnh nên có cán bộ chỉ đạo chặt 
chẽ đề mở rộng thí điểm một số xã nữa. Vụ đông 
các hợp tác xã triển khai khoán mới được nửa 
huyện, kết quả rất tốt : năng suất và sản lượng tăng 
lên 20% so với các hợp tác xã chưa khoán, số 
lượng lao động, ngày công lao động tăng 20 - 25%, 
tỉnh thần xã viên phấn khởi, những tiêu cực trong 
các hợp tác xã biến mất. Với kết quả của các hợp 
tác xã làm thí điểm khoán mới, Anh động viên 
tỉnh, huyện đến vụ mùa làm khoán mới khắp toàn 
huyện ; tỉnh tiến hành sơ kết khoán của 
Vĩnh Tường, tập huấn khoán mới, và tùy điều kiện 
để trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ có thể mở 
rộng ra toàn tỉnh. 

Lúc bấy giờ thành ủy Hải Phòng đã ra Nghị 
quyết 24 (tháng 6-1980) chuyển toàn bộ nông thôn 
ngoại thành sang khoán sản phẩm, bỏ hẳn khoán 
việc. Ngày 23-10-1980, đồng chí Võ Chí Công đã 
về thăm đồng ruộng huyện Đồ Sơn, Hải Phòng. 
Đông chí thăm và làm việc tại xã Minh Tân, nơi đã 
khoán chui từ năm 1972. Đồng chí bí thư chỉ 
bộ xã kiêm đội trưởng sản xuất đã đưa đồng chí 
Phó Thủ tướng ra thăm cánh đồng Xâm Ninh. Lúa 
mùa đã tu bông, lúa ruộng làm theo khoán sản 
phâm tốt hơn hẳn lúa ruộng làm theo khoán việc. 
Theo tính toán chỉ li của đồng chí bí thư chi bộ thì 
chênh lệch về sản lượng tới 30%. 

Sau khi đi thăm hợp tác xã, đồng chí Võ Chí Công 
nói với cán bộ huyện Đồ Sơn : “Khoán sản phẩm 
cuối cùng đến người xã viên làm cho sản xuất tăng 
lên và củng cố hợp tác xã. Minh Tân đã làm, huyện 
ủy Đồ Sơn đã mạnh dạn làm, lại được thành phố 
tán thành, thế là tốt. Kết quả đã rõ ràng, hiệu quả 
kinh tế cao, lợi ích xã viên, lợi ích tập thể, lợi ích 
Nhà nước đều tăng. Quan hệ sản xuất được củng cố 
chứ có bị phá vỡ đâu ? Lao động có khi từng nhóm, 
từng gia đình làm nhưng đều do tập thể phân công. 
làm theo kế hoạch chung của hợp tác xã, sản phẩm 
cuối cùng làm ra do tập thể quản lý và phân phối, 


38 


SỐ 16 (8-2001) 


như vậy là lao động tập thể xã hội chủ nghĩa. 
Không phải là cứ kéo nhau đi làm đông người mới 
là lao động xã hội chủ nghĩa. Vừa qua các đồng chí 
khoán 50%, các đồng chí cần khoán cả 100%... Tôi 
khẳng định với các đồng chí hãy mạnh dạn làm 
hơn nữa, sai đâu thì sửa đấy, đừng sợ. Các đồng chí 
cố gắng phát huy sức mạnh của tập thể, kết hợp với 
sức mạnh của cá nhân. Cần chú ý quan tâm đến lợi 
ích của người lao động, người xã viên. Và phải tiến 
tới cấp dụng khoán sản phẩm vào các ngành sản 
xuất khác ở nông thôn”. Đồng chí Võ Chí Công 
còn gợi ý “nhóm không phải là một đẳng cấp, 
chẳng qua là để tương trợ nhau thôi, ta nên khoán 
sản phẩm vì nó làm cho thu nhập tăng lên”. 

Theo gợi ý của đồng chí Võ Chí Công, các tỉnh 
miền Trung đã cử 6 đoàn cán bộ về Hải Phòng 
nghiên cứu. Thời gian này ngày nào cũng có hàng 
chục đoàn cán bộ của xã, huyện, có đoàn của tỉnh 
về Hải Phòng để tìm hiểu tại chỗ khoán mới. Các 
đồng chí Hải Phòng đã tranh thủ truyền đạt ý kiến 
của đồng chí Võ Chí Công về khoán sản phẩm với 
các đoàn để củng cố quyết tâm thực hiện khoán sản 
phẩm, loại bỏ khoán việc. 

Trước tình hình phát triển khoán “chui” của các 
hợp tác xã, nhiều địa phương yêu cầu có sự chỉ 
đạo của Đảng, đồng chí Võ Chí Công đề nghị Ban 
Bí thư Trung ương Đảng ủng hộ việc khoán mới 
để nông dân yên tâm đây mạnh sản xuất. Cuối 
tháng 10-1980, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra 
Thông báo số 22 do đồng chí Lê Thanh Nghị, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ký 
công nhận khoán sản phẩm là cơ chế quản lý hợp 
pháp trong các hợp tác xã nông nghiệp. Các xã 
viên có quyền chọn khoán sản phẩm hoặc khoán 
việc, cán bộ các cấp không có quyền can thiệp vào 
sự lựa chọn của xã viên. Người ta ví nông dân như 
cánh đồng lúa chiêm đã ngậm đòng, chỉ chờ tiếng 
sám là Thông báo 22 để phất cờ chuyên sang 
khoán mới. Tuy nhiên vẫn còn một số lãnh đạo địa 
phương kiên trì bảo vệ khoán việc, có tỉnh xã viên 
khoán sản phâm đã vượt 90% nhưng lãnh đạo tỉnh 
lại lo lắng, cho là phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp đang tan rã. Người ta thừa nhận áp dụng 
khoán sản phẩm năng suất lúa có tăng hơn khoán 
việc nhưng đồng ruộng sẽ manh mún và khuyến 
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khích các xã viên làm ăn riêng lẻ, chỉ biết cá nhân 
và gia đình, quay về lối làm ăn phong kiến. 

Đầu năm 1981, Ban Bí thư triệu tập tại 
Hải Phòng hội nghị truyền đạt tỉnh thần cơ bản của 
Thông báo số 22 tới đại biểu các tỉnh, thành phố 
phía Bắc và các ban ngành ở trung ương. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Chí Công 
khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát chỉ có khoán sản 
phẩm mới cứu được phong trào hợp tác xã nông 
nghiệp khỏi suy sụp. 

Trong hợp tác xã nông nghiệp, từ lâu xã viên 
không chấp nhận khoán việc, không hăng hái sản 
xuất vì không công. bằng, người làm nhiều lại 
chỉ được hưởng ít, dân không còn thiết tha với 
đồng ruộng nên nơi nào cũng thiếu ăn, một số vùng 
đói triền miên trong khi ruộng đất không thiếu. 


_ Đông chí cho rằng chúng ta xa dân, không thấy 


dân đói và dân không chịu nôi cách làm ăn không 
mang lại no ấm cho mình, các xã viên chỉ muốn 
làm theo khoán sản phẩm, ta lại ngăn cắm suốt bao 
nhiêu năm l! 

Trên cơ sở thực hiện sau khi có Thông báo 
số 22 của Ban Bí thư có hiệu quả và phong trào 
khoán sản phẩm phát triển mạnh ở nhiều nơi trong 
cả nước, Chỉ thị số 100 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng ra đời tháng 1-1981 được các địa phương, 
các cấp và quần chúng nông dân nhiệt liệt tán 
thành, thực hiện sôi nổi. Khoán sản phẩm đến 
người lao động đã trở thành một phong trào cách 
mạng sôi nổi hào hứng, dấy lên một khí thế lao 
động sản xuất chưa từng có ở nông thôn. 

Là một chỉ thị lịch sử như một khâu đột phá, tuy 
chưa phải là có tư duy mới đầy đủ, chưa phải liều 
thuốc chữa bách bệnh, chưa hình thành cơ chế 
quân lý mới trong nông nghiệp rõ ràng, nhưng bắt 
đầu từ thực tế đó đã dần dần hình thành tư duy mới, 
tìm ra cơ chế quản lý mới, thích hợp để đưa Tniông 
nghiệp phát triển không ngừng tăng năng suất cây 
trồng, vật nuôi, thỏa mãn được yêu cầu về lương 
thực, thực phẩm trong toàn dân. 

Bảy tháng sau Chỉ thị 100 đi vào cuộc sống, 
Ban Bí thư họp hội nghị tại thành phố Nam Định 
để sơ kết thực hiện khoán sản phẩm. Lúc này, vẫn 
còn ý kiến lo lắng khoán sản phẩm đến người lao 
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động sẽ làm sói mòn quan hệ sản xuất mới, sẽ 
khuyến khích làm ăn riêng lẻ. 

Nhiều vấn đề hồi đó còn phức tạp, lý luận thật 
sự chưa rõ, mà phải lấy thực tế để chứng minh 
chủ trương đúng sai. Tại hội nghị này đồng chí 
Võ Chí Công đã nêu rõ khoán sản phẩm cuối cùng 
đến người lao động là phù hợp với quy luật kinh tế 
khách quan trong bước đi ban đầu của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp VỚI nguyện vọng 
của quần chúng. Khoán sản phẩm đến người lao 
động sẽ kích thích sản xuất mạnh mẽ hơn, hiệu quả 
kinh tế cao hơn. Khoán tới nhóm lại dựa dẫm vào 
nhau, chẳng ai muốn làm hết sức mình vì “cha 
chung không ai khóc”. Khoán sản phẩm tới người 
lao động không phải trong một thời gian ngắn, tất 
nhiên khi có hình thức khoán tiến bộ hơn, hiệu quả 
hơn thì lúc đó chuyển sang khoán mới hoàn toàn 
do xã viên quyết định. 

Khoán sản phẩm đã được thực hiện trong tất cả 
hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc. Tại miền 
Nam, các tập đoàn sản xuất đều mong đợi được 
chuyển sang khoán sản phẩm càng sớm càng tốt. 
Cuối năm 1981, hội nghị cải tạo nông nghiệp họp 
ở thành phố Nha Trang, đồng chí Võ Chí Công đã 
chủ trì hội nghị và kêu gọi các tập đoàn sản xuất 
nông nghiệp thực hiện khoán sản phẩm. 

Từ đấy, khoán sản phẩm đã nhanh chóng mở 
rộng ra cả nước trong nhiều lĩnh vực và không còn 
đơn thuần thuộc phạm vi nông nghiệp, nó tác động 
tới mọi tầng lớp nhân dân và lôi cuốn mọi ngành, 
mọi giới vào công cuộc đổi mới. 

Khoán sản phẩm là sáng kiến trong thực tiễn 
lao động sản xuất của quần chúng nông dân, sáng 
tạo những suy nghĩ mới trong cách làm ăn chống 
lại những tư tưởng bảo thủ, trì trệ đề thoát khỏi cái 
nghèo nàn lạc hậu trong đời sống. Trong những 
quyết định sáng suốt đây trí tuệ của Trung ương, 
tập thể Bộ Chính trị, đồng chí Võ Chí Công có 
những đóng góp quan trọng. Đồng chí là người 
lãnh đạo đã đi sâu sát thực tế phát hiện và lắng 
nghe ý kiến quần chúng, tổng hợp được những 

sáng tạo của quân chúng gÓp phần giúp Đảng đề ra 
chủ trương khoán sản phẩm phù hợp với thực tế và 
nguyện vọng của hàng triệu nông dân, và chủ 
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trương đó đã trở thành một tư duy mới trong lãnh 
đạo và quản lý nông nghiệp. 

Đây là sự điều chỉnh một bước về quan hệ sản 
xuất phải phù: hợp với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất, phù hợp với quy luật khách quan 
và bước đi trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do đó, đã 
đáp ứng được nguyện vọng của nông dân, tạO ra 
động lực mạnh mẻ trong phong trào phát triền sản 
xuất ; tăng thêm quyền làm chủ của người lao 
động, làm chủ tư liệu sản xuất, làm chủ quản lý sản 
xuất kinh doanh, làm chủ phân phối ; là khâu đột 
phá để chuyển cơ chế quản lý hợp tác xã từ mô 
hình cũ, từng bước hình thành hợp tác xã theo cơ 
chế mới. Tuy nhiên, tình hình quản lý kinh tế 
chung lúc đó vẫn còn gò bó bởi cơ chế quản lý tập 
trung hành chính, quan liêu bao cấp của Nhà nước 
chưa được tháo gỡ, cơ chế quản lý mới của hợp tác 
xã cũng không thoát ra ngoài cơ chế quản lý kinh 
tế chung đó. Nền kinh tế còn nhiều nhược điểm 
lớn, nhiều chính sách bất hợp lý nên chưa phát huy 
hết hiệu quả cơ chế quản lý mới. 

Nhưng rồi từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ V (1982) Đảng đã bắt đầu phê phán cơ chế 
quản lý tập trung hành chính quan liêu bao cấp kéo 
dài và đề ra chủ trương lấy đổi mới kinh tế làm 
trước. Song việc nhận thức, quan niệm về vấn đề 
này còn chưa thật rõ nét, thống nhất nên việc thực 
hiện chưa được bao nhiêu. Trước Đại hội lần 
thứ VI, Đảng đã đề ra một số chủ trương cụ thể về 
đôi mới kinh tế để tháo gỡ khó khăn. Ngoài Chỉ 
thị 100 về khoán sản phẩm trong các hợp tác xã 
nông nghiệp, có Quyết định số 25/CP của Chính 
phủ nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh 
doanh của các xí nghiệp công nghiệp, và từ đây tư 
duy mới hình thành từng bước về đối mới quản lý 
kinh tế. 

Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986) là cái mốc 
lịch sử về sự nghiệp đôi mới mạnh mẽ, toàn diện, 
đồng bộ, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng 
thời từng bước đổi mới chính trị một cách vừng 
chắc, ốn định. 

Thực hiện đường lối đổi mới của Đại hội VỊ, 
Bộ Chính trị thành lập Tiểu ban nghiên cứu về tiếp 
tục đôi mới kinh tế nông nghiệp do đồng chí 
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Võ Chí Công phụ trách. Từ đổi mới cơ chế khoán 
theo Chỉ thị 100 của Ban Bí thư được đúc kết 
chung trong quá trình thực hiện, và những kinh 
nghiệm thực tế đã xây dựng thành Nghị quyết 10 
của Bộ Chính trị về khoán và đổi mới cơ chế quản 
lý trong nông nghiệp một cách hoàn thiện. 

Nghị quyết 10 tiến hành đổi mới trên nhiều mặt 
nhăm tập trung giải phóng và phát triển lực lượng 
sản xuất, tập trung sức phát triển nông nghiệp, coi 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu ; đưa nông 
nghiệp lên một bước sản xuất hàng hóa và đấy 
mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, sắn liền với 
sản xuất nông nghiệp toàn diện, bố trí lại và 
chuyển dịch cơ cấu kinh t nông nghiệp theo 
vùng ; phá thế độc canh, đưa cây trồng, vật nuôi có 
hiệu quả kinh tế cao nhất ; đồng thời điều chỉnh cơ 
cấu đầu tư, tổ chức lại các ngành kinh tế - kỹ thuật, 
các vùng sản xuất chuyên môn hóa cao ; đổi mới 
cơ chế quản lý ở cơ sở hợp tác xã và đôi mới cơ chế 
quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp. Nghị 
quyết 10 thực hiện đổi mới cao hơn một bước và 
điều chỉnh triệt để quan hệ sở hữu giao khoán 
ruộng đất ổn định lâu dài. Nhà nước giao quyền sử 
dụng ruộng đất lâu dài cho hộ nông dân, và họ có 
quyền sử dụng, chuyên nhượng, thừa kế... 

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, 
đồng bộ, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
từng bước hình thành phát triển vận động theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bước chuyển 
đó, nông nghiệp chuyển sang cơ chế mới rất nhanh 
chóng như : xóa bỏ chỉ tiêu pháp lệnh, để giá cả do 
thị trường điều tiết theo quy luật giá trị, quy luật 
cung cầu ; đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, cấm địa 
phương ngăn sông cấm chợ, trong đó lưu thông 
lương thực không còn tình trạng tắc nghẽn nơi 
thừa, nơi thiếu, tạo ra được môi trường thuận lợi 
trong nông nghiệp và các thành phần kinh tế phát 
triển. 

Đổi mới theo Nghị quyết 10 đã phát huy kinh 
tế hộ gia đình là đơn vị kinh tế giữ vai trò chủ thể 
làm chủ sản xuất kinh doanh. Thông qua hợp tác 
xã đôi mới, giao dịch giữa các hộ nông dân với 
nhau ; hộ nông dân với các thành phần và tổ chức 
kinh tế khác, dần dần tổ chức nhiều hình thức đa 


Yhưực tiễn - Ninh nghiệm 


dạng, hình thành và phát triển những mô hình 
kinh tế hợp tác xã mới phù hợp với quy luật phát 
triển của kinh tế nông nghiệp. 

Kinh tế quốc doanh trong nông, lâm, ngư 
nghiệp và thủy lợi cũng thực hiện đổi mới cách 
khoán thích hợp theo cơ chế quản lý mới về nông 
nghiệp. Trong khi kinh tế nông nghiệp từng bước 
đôi mới và có những thành tựu quan trọng thi tỉnh 
hình kinh tế chung nước ta chưa ổn định, giá cả 
tăng mạnh, không thuận lợi cho sản xuất kinh 
doanh và hạch toán kinh tế, chưa bảo đảm quyền 
tự chủ của đơn vị sản xuất chủ yếu là các cơ sở 
quốc doanh. 

Đồng chí Võ Chí Công đã xác định trong đổi 
mới cơ chế quản lý kinh tế có hai vấn đề cơ bản. 

Một là, đối mới cơ chế quản lý ở cấp đơn vị cơ 
sở, phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh 
của các đơn vị kinh tế cơ sở, vì đơn vị kinh tế cơ 
sở là nên tảng của tổ chức kinh tế xã hội, nơi sản 
xuất ra của cải vật chất, hàng hóa, nơi nhân dân lao 
động thực hiện một cách trực tiếp quyên làm chủ 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà 
nước. 

Hai là, phải đổi mới quản lý nhà nước về kinh 
tế. Quản lý nhà nước về kinh tế là quản lý ở tầm vĩ 
mô về sự chỉ đạo, về luật pháp, chính sách v.v.. 
Nếu không đối mới quản lý nhà nước vẻ kinh tế thì 
không, tạo được thuận lợi về hành lang. pháp lý để 
kinh tế phát triển phù hợp với đường lối đổi mới. 

Tổng kết thực tiễn quá trình thực hiện đổi mới 
ban đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, và đơn vị 
kinh tế cơ sở, nghiên cứu kinh nghiệm thất bại 
và thành công của công cuộc “cải tổ”, “cải tiến” 
quan lý kinh tế của Liên Xô, các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu lúc bấy giờ, chọn lọc những quan 
điểm tốt, những đóng góp của cán bộ quản lý và 
chuyên gia kinh tế của nước ta, đồng chí Võ Chí 
Công đã đề xuất những quan điểm cơ bản để đổi 
mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta. Những quan 
điểm đó đồng chí đã trình bày tại Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 (khóa VI) 
ngày 28-8-1987 và đá được Trung ương thông qua 
thành nghị quyết. C1 
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MÂU THUẦN CƠ BẢN... 
(Tiếp theo trang 58) 


Người ta thấy . đi theo sự tăng trưởng của tỷ suất 
giá trị thăng dư của CNTB, khoảng cách giàu nghèo 
ngày cảng lớn. Ở Mỹ, năm 1980 thu nhập của các 
nhà tư bản so với công nhân gấp 40 lần, đến nay tăng 
lên 400 lần. Từ năm 1973 - 1983, mức thu nhập bình 
quân tiền lương thực tế giảm xuống 0,7 lần. Báo cáo 
tổng thống năm 1999 của Mỹ đã không thể không 
thừa nhận “thị trường cạnh tranh từ cuối năm 1970 - 
1990 đã bắt đầu tạo nên sự bất bình đẳng về phân 
phối tiền lương, dẫn tới một số người dù cố gắng làm 
việc cũng khó nuôi sống gia đình. Những gia đình 
không có tài sản chiếm trên 40%, nhiều gia đình có 
rất ít tài sản, ước có 20% người sống trên toàn quốc 
phải nợ nần, 200 triệu người thiếu ăn, 20 triệu người 
sống đầu đường xó chợ, trong 500 thành phố thì 6 
người có 1 người nghèo khố. Trong tỷ lệ người tử 
vong thì 1/2 là do nghèo khổ”. 

Tiến trình lịch sử thế giới hiện nay chứng tỏ rằng 
mâu thuẫn vốn có của CNTB không có khả năng giải 
quyết trong nội bộ thể chế TBCN. Toàn cầu hóa kinh 
tế khiến phương thức sản xuất TBCN mở rộng đến 
cực đại, khiến cho mâu thuẫn cơ bản cũng đạt đến 
cực đại. Những cái đã qua không thể ngăn lại được, 
cái ¡sắp tới không thể với tới được. Hoàn toàn có thể 
khẳng ‹ định là tử nay về sau thủ đoạn kéo dài tuổi thọ 
hòa giải mâu thuẫn cảng ngày cảng kém đới, mà đứng 
trước nguy cơ mâu thuẫn cảng ngày cảng tăng. Cho 
dù con đường phía trước mặt còn dài nhưng tất yếu 
CNTB phải đi tới vực thắm diệt vong. Với xu thế lớn 
này của lịch sử, một học giả của thế giới tư bản, nhà 
nghiên cứu người Mỹ l-man-nin O-lis-tăng cũng nói 
thăng thắn rằng : “CNTB ) qua đi, hệ thống lịch sử đặc 
biệt của nó không còn tồn tại nữa”. “Nó là cuộc diễn 
tập đặc thù và khác thường, nó là một thời khắc trong 
lịch sử lâu dài hướng tới một thế giới quá độ bình 
đẳng. Hoặc giá bản chất của nó là một loại hình thái 
bóc lột nhân loại không ổn định. Sau nó thế giới đi 


đến một hình thái ngày càng ổn định hơn” (2). Cái thế 


giới bình đẳng là thế giới nào vậy ? Mác - Ăng-ghen 
từ hơn nửa thế kỷ trước đã có câu trả lời kinh thiên 
động địa đó là CNXH và chủ nghĩa cộng sản . 1 


MAI HẢI OANH 
(Dịch và trích thuật) 


(2) I-man-nin O-lis-tăng : Lịch sử chủ nghĩa tư bản, q 108, 
tr 109, xb 1999 (tiếng Trung) 
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À Giang là tỉnh miễn núi cao, biên giới 
có diện tích tự nhiên 7 884,371 km2; 


dân số 60,2 vạn người với 22 dân tộc, 

trong đó 90% là các dân tộc thiêu số như : 
dân tộc H°Mông chiếm 31,5% ; dân tộc Tày 
chiếm 26,2% ; dân tộc Dao 15,4%... Tỉnh 
Hà Giang có 9 huyện, một thị xã, trong đó có 6 
huyện và 128/191 xã đặc biệt khó khăn. Do đặc 
điểm của địa hình và các yếu tổ tự nhiên khác, 
đã hình thành 3 vùng rõ 
rệt : vùng cao núi đá, 
vùng cao núi đất và 
vùng thấp. Hà Giang là 
vùng không chỉ có vị trí 
chiến lược quan trọng 
về quốc phòng an ninh 
của đất nước mà còn 
là nơi có tiềm năng thế 
mạnh về phát triển 
kinh tế - xã hội. Khi 
chia tách tỉnh (năm 1991), đời sống nhân dân 
còn nhiều khó khăn như : thiếu nước sinh hoạt, 
nước sản xuất, đất canh tác, hàng tiêu dùng, 
giao thông chưa phát triển (còn 60 xã chưa có 
đường ô tô đến trung tâm xã). Trình độ dân trí 
thấp, tỷ lệ người mù chữ còn rất cao, nền kinh tế 
tự nhiên tự túc, tự cấp : kết cấu hạ tầng thấp 
kém, nông nghiệp canh tác lạc hậu, trên 60% số 
hộ đói nghèo. Hơn 10 năm qua, thực hiện 
công cuộc đối mới của Đảng, nhất là 5 năm 
(1996 - 2000) được sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung 
ương, đảng bộ Hà Giang đã lãnh đạo nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh vượt qua nhiều khó khăn 
của một tỉnh miền núi cao, biên giới, dân tộc đi 
lên từ một điểm xuất phát thấp, nhưng đã giành 
được thắng lợi to lớn và khá toàn diện, tạo ra 
những biến đổi sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. 
- Về kinh tế, nhịp độ tăng trưởng GDP hằng 
năm đạt 10,3%, tăng hơn 2,8% so với giai đoạn 
1992 - 1995. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 
trong GDP đạt 21%, tăng thêm 3,9% ; thương 
mại - dịch vụ đạt 28,56%, tăng 8,47% ; tỷ trọng 
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nông - lâm nghiệp từ 61,8% giảm xuống 
còn 50,4% năm 2000. Thu ngân sách trên địa 
bàn năm sau cao hơn năm trước, năm 2000 thu 
đạt 125 tỉ đồng, tăng 3 lần so với năm 1995. 

Đời sống của nhân dân được cải thiện đáng 
kể, thu nhập bình quân đầu người năm 2000 
đạt 1 750 000 đồng (tương đương 125 USD) 
tăng 2,15 lần so với năm 1995. Tỷ lệ đói nghèo 
từ 46% giảm xuống còn 20%. 

Sản xuất nông - lâm 
nghiệp phát triển ôn 
định, toàn diện cả trồng 
trọt và chăn nuôi ; diện 
tích - năng suất - sản 
lượng các loại cây 
trồng, vật nuôi đều tăng 
khá so với trước. Đã 
hình thành các vùng 
sản xuất tập trung như : 
sản xuất lúa, ngô, chè, 
đậu tương, cây ăn quả. Công tác giao đất, giao 
rừng, trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ chăm sóc 
rừng thực hiện tích cực, có hiệu quả. Chăn nuôi 
đại gia súc phát triển khá. Sản phẩm từ chăn 
nuôi, cây công nghiệp đạt tỷ suất hàng hóa 
cao... Từ nền kinh tế tự nhiên, tự túc, tự cấp 
chuyển sang sản xuất hàng hóa với năng suất, 
chất lượng, sản lượng sản phẩm ngày càng cao. 
Từ một tỉnh thiếu lương thực triền miên, nay đã 
bảo đảm an toàn lương thực trên địa bàn, đáp 
ứng nhu cầu thực phẩm của nhân dân trong tỉnh 
và có sản phâm hàng hóa để bán ra thị trường 
trong nước và sang nước bạn. 


VŨ NGỌC KỲ" 


Công nghiệp - thủ công nghiệp phát triển 
khá, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 21,83%, 
chiếm tỷ trọng 21% trong cơ cầu GDP của tỉnh. 
Giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp 
năm 2000 đạt 164,3 tỉ đồng. Giá trị sản xuất 
ngành xây dựng đạt 397 400 triệu đồng, 
tăng 2,38 lần so với năm 1995, Đầu tư xây dựng 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang 
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mới nhà máy và sản xuất có hiệu quả sản phẩm 
xi măng, vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm 
sản, giấy, đũa xuất khẩu... Công nghiệp khai 
khoáng đã hình thành và có triển vọng phát triển 
trong những năm tới. Đồng thời duy trì phát 
triển các ngành nghề truyền thống để phục vụ 
cho sản xuất và tiêu dùng. 

Cơ sở hạ tầng được xây dựng khá, cùng với 
đầu tư của nhà nước, tỉnh đã phát huy tinh 
thần làm chủ của nhân dân, đưa tới phong trào 
toàn dân tham gia làm đường giao thông, thủy 
lợi, điện, trường học, bệnh viện, công sở... 
Đến nay 100% số xã có đường ô tô đến trung 

m ; 10/10 huyện, thị có điện lưới quốc gia ; 
87/191 xã, phường, thị trấn có điện. Tỷ lệ phủ 
sóng phát thanh - truyền hình đạt trên 70%. Các 
bệnh viện trong tỉnh đều được nâng cấp hoặc 
xây mới. Các thôn bản đều có lớp học, 50% số 
trường học được xây dựng kiên cố và bán kiên 
cố. Mạng lưới bưu chính - viễn thông phát triển 
nhanh, được hiện đại hóa một bước, tất cả các 
huyện, thị được trang bị tông đài điện tử và liên 
lạc qua cáp quang vi ba số ; các trung tâm cụm 
xã, các xã biên giới đều có điện thoại bảo đảm 
thông tin liên lạc thông suốt. 

Mặc dù xây dựng cơ sở hạ tầng còn nhiều bất 
cập, song so với trước đây cơ sở vật chất ở các 
thị xã, thị trấn và nông thôn đã có bước phát 
triên nhanh chóng, ngày càng khang trang, 
xanh, sạch, đẹp hơn ; quan hệ sản xuất phát triên 
tốt, các thành phân kinh tế phát triển năng động 
và có hiệu quả. 

Văn hóa - xã hội có bước phát triển mới cả 
về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ huy động trẻ từ 
6 - 14 tuôi đi học sau 10 năm tăng gấp 2 lần. 
Năm 1999 đã hoàn thành xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiêu học, được Bộ Giáo dục - Đào tạo 
công nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ - 
phô cập giáo dục tiểu học và được Chủ tịch nước 
tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. 
100% xã, phường, thị trấn đều có cơ sở y tế, chất 
lượng khám chữa bệnh được nâng lên, các 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo 
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vệ chăm sóc trẻ em, chăm sóc người cao tuổi... 
được triên khai tích cực. Các chính sách xã hội 
trong những năm qua luôn được đảng bộ quan 
tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả tốt, tập trung 
chăm lo cho con người về ăn, ở, uống, đi lại, học 
hành ; quan tâm đời sống cán bộ nghỉ hưu, giáo 
viên, cán bộ y tế, cán bộ xã, trưởng thôn, bản, bí 
thư chỉ bộ... Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
nhân đạo từ thiện, xóa đói giảm nghèo, phong 
trào “xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn 
hóa” ; “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư”... được triển khai tích cực có 
hiệu quả. Công tác văn hóa - thông fin, báo chí, 
xuất bản, phát thanh truyền hình, hoạt động 
sáng tác văn học - nghệ thuật, phong trào thể 
dục - thể thao phát triển, góp phần xây dựng con 
người Hà Giang khỏe mạnh, tiến bộ, văn minh. 

Bằng những cơ chế chính sách thông thoáng, 
sáng tạo cùng các phong trào thi đua trong lao 
động sản xuất đã khơi dậy niềm tin tưởng, phấn 
khởi trong toàn tỉnh, tạo động lực quan trọng 
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Đảng bộ Hà Giang không chỉ lãnh đạo tốt 
việc phát triển kinh tế - xã hội, mà còn chăm lo 
xây dựng hệ thống chính trị, coi công tác xây 
dựng đâng là nhiệm vụ then chốt trên cả 3 mặt : 
chính trị, tư tưởng và tô chức. 

Năm năm qua, công tác xây dựng đảng ở 
Hà Giang đã làm được nhiều việc, đạt kết quả 
khá. Đó là thường xuyên làm tốt công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, triển khai học tập Nghị 
quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủ ủy để giữ 
vững lập trường quan điểm và niềm tin quyết 
tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Coi 
trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở 
đảng và phát triển đảng viên, từng bước kiện 
toàn và sắp xếp phù hợp với từng loại hình hoạt 
động, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, 
Trung ương 6, khóa VIII. Đến nay, toàn đãng bộ 
có 22 403 đảng viên sinh hoạt tại 632 tổ chức 
cơ sở đảng (tăng l17 tô chức cơ sở so với 
năm 1995), đã nâng 83 chi bộ lên đảng bộ cơ sở. 
Tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, củng cố nên 
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đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo cả hệ 
thống chính trị. Công tác quản lý đảng viên, kết 
nạp đảng viên được chú trọng hơn, đã kết nạp 
trên 5 000 đảng viên mới, do đó các thôn bản 
trong toàn tỉnh đều có đảng viên, chất lượng 
đảng viên mới được nâng lên một bước. 

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều 
tiến bộ và chuyển biến rõ rệt. Vấn đề đào tạo 
nâng cao trình độ cho cán bộ được Tĩnh ủy quan 
tâm đúng mức, đã cử hàng nghìn cán bộ của 
tỉnh, của huyện theo học các trường tập trung và 
tại chức ở trung ương, ở tỉnh ; hàng trăm cán bộ 
xã đi học tại trường huyện. Hiện nay đã có 
trên 500 cán bộ tốt nghiệp đại học, trên 400 cán 
bộ tốt nghiệp cao cấp, cử nhân chính trị, 823 cán 
bộ đảng viên tốt nghiệp trung học chính trị và 
25 198 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị 
phổ thông... Điều đó có ý nghĩa hết sức quan 
trọng để Hà Giang thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Việc sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thực 
hiện tốt, đã luân chuyển một bước cán bộ từ tỉnh 
xuống huyện, từ huyện lên tỉnh và một số sở, 
ban, ngành cấp tỉnh ; đề bạt nhiều cán bộ có 
trình độ học vấn, tuổi trẻ, có năng lực và cán bộ 
dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, đáp ứng nhu cầu 
trước mắt cũng như lâu dài. Những năm qua đã 
bô sung đề bạt trên 100 đồng chí thuộc diện 
cán bộ Tỉnh ủy quản lý. Trưng tập, điều động 
151 cán bộ của tỉnh, huyện đi tăng cường ở 
những xã đặc biệt khó khăn, nhiều đồng chí 
tham gia cấp ủy và giữ cương vị chủ chốt như : 
bí thư, phó bí thư đẳng bộ, phó chủ tịch xã... Cán 
bộ tăng cường đang phát huy có hiệu quả, tạo sự 
chuyền biến tích cực trên các mặt kinh tế - xã 
hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, 
chính quyền và đoàn thể nhân dân ở xã, góp 
phần quyết định sự thành công thực hiện các 
nghị quyết của Đảng. Những kết quả đó tuy mới 
là bước đầu nhưng có ý nghĩa rất lớn tạo tiền đề 
cho công tác xây dựng đảng trong những năm 
tới của Hà Giang. 
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Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 
Hà Giang còn nhiều tôn tại và hạn chế. Tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh về đất đai, tài nguyên, 
lao động, tiền vốn còn lớn nhưng chưa được 
khai thác và sử dụng có hiệu quả để đẩy nhanh 
sự tăng trưởng kinh tế - xã hội. Nền kinh tế có 
những bước tăng trưởng, nhưng chưa ổn định 
vững chắc. Tỷ lệ đói nghèo còn cao, cơ sở hạ 
tầng còn thấp kém. Một bộ phận cán bộ và nhân 
dân còn biểu hiện tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ÿ 
lại, tính thần trách nhiệm chưa cao, công tác 
quản lý điều hành còn hạn chế. 

Qua thực tiễn lãnh đạo phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh trong thời gian qua, bước đầu có thể 
rút ra một số bài học sau : 

Một là, phải quán triệt, vận dụng sáng tạo 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước để xây dựng cơ chế 
chính sách của tỉnh sát cơ sở, hợp lòng dân, 
chăm lo lợi ích cho con người, mọi thành phần 
kinh tế, tổ chức xã hội tạo niềm tin tưởng, phấn 
khơi trong nhân dân toàn tính. Đây là bài học 
quan trọng và là động lực tích cực trực tiếp để 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. 

Hai là, do điều kiện tỉnh Hà Giang còn nhiều 
khó khăn, đi lên từ điểm xuất phát thấp, do đó 
trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện phải coi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây 
dựng Đảng là then chốt ; xác định vùng động 
lực, ngành nghề kinh tế hàng hóa mũi nhọn để 
tập trung đầu tư phát triển mạnh, đồng thời 
chăm lo xây dựng kết cấu hạ tầng... để xóa đói 
giảm nghèo, ổn định và cải thiện đời sống nhân 
dân với tinh thần năng động, sáng tạo, mạnh 
dạn, quyết đoán và trách nhiệm cao. 

Ba là, thường xuyên bám sắt cơ sở, dựa vào 
nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân đân, 
thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra”, chú trọng khai thác nội lực và sức mạnh 
của nhân dân. 

Bốn là, thực hiện tốt công tác cán bộ và 
chính sách đối với cán bộ, đồng thời chú trọng 
nâng cao dân trĩ, bôi dưỡng nhân lực, đào tạo 


Thưực tiễn - Minh nghiệm 


nhân tài để có nguồn cán bộ “vừa hồng, vừa 
chuyên”, coi đây là nhân tố quyết định sự thành 
công trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng. 

Năm là, phải chăm lo xây dựng Đảng trong 
sạch vững mạnh xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo 
của hệ thống chính trị về mọi mặt, giữ gìn sự 
đoàn kết thống nhất trong Đảng theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng 
với nhân dân. 

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IX của Đảng, phát huy những thành tựu 
đã đạt được, với tỉnh thần cách mạng 
tiến công bước vào thế kỷ XXI, trong 5 năm 
(2001 — 2005) đáng bộ và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Hà Giang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng 
lợi những mục tiêu sau : 

1— Đấy mạnh phát triển kinh tế — xã hội, đạt 
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, vững chắc với 
mức tăng trưởng bình quân hằng năm là 11%. 
Tiếp tục đây mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng giảm tỷ trọng nông — lâm nghiệp, 
tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và 
thương mại - dịch vụ để đến năm 2005 đạt cơ 
cấu kinh tế : nông — lâm nghiệp chiếm 41%, 
công nghiệp - xây dựng chiếm 29%, thương 
mại — dịch vụ chiếm 30%. Tạo bước chuyển biến 
về sản xuất hàng hóa cả số lượng, chất lượng và 
hiệu quả. 

Là tỉnh nông - lâm nghiệp, phải đấy mạnh 
thực hiện công nghiệp hóa — hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn, phát triển nông nghiệp 
toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng 
Cao năng suất, chất lượng và hiệu qua, chú trọng 
áp dụng tiến bộ khoa học — kỹ thuật vào sản 
xuất. Đầu tư xây dựng các vùng sản xuất hàng 
hóa chuyên canh có hiệu quả kinh tế cao, phù 
hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Gắn 
phát triên nông nghiệp với công nghiệp chế biến 

và thị trường tiêu thụ, phát triển mạnh ngành 
nghề và cơ sở hạ tầng ở nông thôn. 

Mục tiêu hàng đầu trong sản xuất nông 
nghiệp là bảo đảm ôn định và an toàn lương 
thực. Đẩy mạnh sản xuất lương thực bằng thâm 
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canh, tăng vụ, đưa giống mới có năng suất và 
chất lượng cao vào sản xuất. Phấn đấu mỗi năm 
tăng thêm 6 000 tấn trở lên để đến năm 2005 đạt 
sản lượng thóc và ngô là 23 vạn tấn, lương thực 
bình quân đầu người đạt 330kg. 

Tiếp tục phát triển mạnh cây công nghiệp, 
coi cây chè là cây hàng hóa mũi nhọn, trồng mới 
6 000 ha chè để đạt tổng điện tích là 1,6 vạn ha, 
tích cực thâm canh để đạt sản lượng 4 vạn tấn 
búp tươi. Tích cực chăm sóc diện tích cây cà phê 
hiện có để đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời 
trồng mới ở nơi có điều kiện. Trồng 500 ha cây 
sở vừa để phủ xanh đất trống đồi trọc, vừa có 
thêm khối lượng sản phẩm lớn để phát triển 
công nghiệp chế biến. Hằng năm trồng 3 000 ha 
lạc, 7 000 ha đậu tương. Phát triển cây dược liệu, 
cây lanh và cây thuốc lá ở vùng cao. 

Phát triển mạnh cây ăn quả phù hợp với từng 
vùng sinh thái, áp dụng tiến bộ khoa học —- kỹ 
thuật để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, khối 
lượng hàng hóa lớn phù hợp với thị hiếu tiêu 
dùng trên thị trường trong và ngoài nước. Phấn 
đấu trồng mới 1 vạn ha cây ăn quả để đạt tổng 
diện tích 1,6 vạn ha, trong đó 5 000 ha cam, 
quýt, 500 ha xoài, 500 ha lê, táo, 500 ha hồng 
không hạt, 2 00O ha nhãn, vải... 

Phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm theo 
hướng sản xuất hàng hóa, nhất là gia súc lớn đạt 
30 vạn con, trong đó 20 vạn con trâu, bò. Phát 
triển nuôi ong mật đạt 1,5 vạn tô. Đưa tỷ trọng 
chăn nuôi chiếm 25% trong nông — lâm nghiệp. 

Phát triển công nghiệp và tiêu thủ công 
nghiệp, nhất là các cơ sở chế biến hàng nông — 
lâm sản và hàng xuất khẩu. Tập trung phát triển 
công nghiệp khai thác mỏ, phấn đâu mỗi năm 
đạt 2 vạn tấn quặng các loại, tinh chế sản phâm 
ăng tỉ mon đạt 1 000 tấn trở lên. Phát triển tiêu 
thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống 
trong nhân dân để tạo việc làm và tăng thêm thu 
nhập cho người lao động. 

2~ Đấy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, tiếp 
tục thực hiện chủ trương “đại công trường xây 
dựng” với phương châm nhà nước và nhân dân 
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cùng làm. Tăng cường các hoạt động về thương 
mại - du lịch và dịch vụ, đa dạng hóa các loại 
hinh du lịch sinh thái. Khai thác và phát huy 
mạnh mẽ nội lực của địa phương, phấn đấu 
đến năm 2005, tỷ lệ đầu tư phát triển đạt 
trên 30% GDP. Nâng cao hiệu quả kinh tế đối 
ngoại, khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu, đặc 
biệt là thị trường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 
Tiếp tục thực hiện xây dựng nền kinh tế nhiều 
thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
phát triển đa dạng các hình thức sở hữu kinh tế, 
mở rộng các hình thức liên doanh, cổ phân, liên 
kết giữa các thành phần kinh tế. Khuyến khích 
các thành phần kinh tế, mọi gia đình đầu tư cho 
phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, xóa đói 
giảm nghèo, làm giàu chính đáng. 

3 - Tiếp tục đầu tư cho sự nghiệp phát triển 
giao dục - đào tạo và khoa học - công nghệ. 
Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, ngăn 
chặn tái mù chữ, tiến hành phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở, phấn đấu đến năm 2005 
có 50% số xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở. Hăng năm huy động 
trẻ từ 6 - 14 tuổi đi học đạt 95% trở lên. Tăng 
cường phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin, 
y tế, thể dục - thể thao, tạo việc làm cho người 
lao động, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu 
thu nhập bình quân đầu người đạt 3,2 triệu đồng 
một năm, căn bản không còn hộ đói, giảm tỷ lệ 
hộ nghèo xuống còn dưới 10%, tỷ lệ khá và giàu 
tăng gấp đôi hiện nay. 

4 - Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã 
hội với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Nâng 
cao hiệu quả sử dụng các nguôn lực vừa phục vụ 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục 
vụ quốc phòng - an ninh. Bảo đảm an ninh biên 
giới và nội địa trên địa bàn toàn tĩnh, mở rộng 
quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng biên giới hòa 
bình, hữu nghị, giữ vững ôn định chính trị và trật 
tự an toàn xã hội. 

5 - Xây dựng hệ thống chính trị ngang tầm 
với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
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hóa, hiện đại hóa đất nước. Kiên quyết đầu tranh 
chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại, bảo thủ và các 
biểu hiện tiêu cực khác. Tiếp tục thực hiện cuộc 
vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng 
cao uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng, đây 
mạnh cải cách hành chính đối với các cơ quan 
chính quyền, tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân. 

Hà Giang xác định xóa đói giảm nghèo là 
nhiệm vụ hàng đầu của các cấp, các ngành, của 
mọi người dân, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà 
nước, của cộng đông, trong đó bản thân người 
đói nghèo tự mình vươn lên là chính. Trước mắt 
tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc như : 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách trợ 
giá, trợ giống cây con, hỗ trợ lãi suất cho vay 
vốn ưu đãi... để đồng bào có điều kiện đây mạnh 
phát triển sản xuất, hỗ trợ chất lợp nhà ở và giải 
quyết nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao ; 
hỗ trợ kéo điện đến nhà ở cho 1 vạn hộ nghèo ; 
quy hoạch lại dân cư để thuận lợi cho phát triển 
sản xuất và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 
Phấn đấu đến năm 2005 toàn tỉnh có 70% số 
thôn bản ở vùng thấp, 30% số thôn bản ở vùng 
cao có đường ô tô, hoàn thành đường dân sinh 
tới các thôn bản, 70% số hộ trong toàn tỉnh 
được sử dụng điện, 35% số hộ được xem truyền 
hình, 70% số hộ được nghe đài, 70% số hộ ở 
nông thôn có nhà bán kiên cố trở lên, 70% số hộ 
ở thị xã, thị trần có nhà xây,... 

Năm năm tới là một chặng đường có nhiều 
thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Mục 
tiêu phấn đấu của tỉnh rất cao, nhiệm vụ rất nặng 
nề đòi hỏi nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát 
huy truyền thông đoàn kết, đồng tâm hiệp lực 
vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm giành 
thắng lợi đưa tỉnh Hà Giang tiến kịp với các tỉnh 
bạn trong khu vực, để đồng bào các dân tộc 
trong tỉnh bớt đói nghèo, có cuộc sống ấm no và 
hạnh phúc hơn, góp phần cùng cả nước thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng. [1 


BA “ĐỪNG” 


AU Đại hội Đảng, thủ 
trưởng về thăm cơ quan 
cũ. Ông được anh chị em 
yêu mến và. nể trọng. Thủ 
trường mới vốn là trợ lý trước 
đây của ông. Anh nói : 

- Nhận nhiệm vụ này, em lo 
lắm. Xin Anh giúp em một vài 
lời khuyên. 

Thủ trưởng mim cười : 

- Chăng có lời khuyên nào 
ngoài việc mong cậu hãy làm 
những gì mình cho là phải, và 
người khác cũng thấy là phải. 
Đừng làm những øì trái với 
lương tâm và đạo lý. 

Thủ trưởng mới : 

- Em vẫn nhớ ba cái “đừng” 
anh dặn hơn mười năm trước. 
Một là, đừng làm những việc 
hưu danh vô thực. Hz¡ i4, đừng 
nhận những chức vụ mà mình 
biết chắc mười mươi là không 
đủ sức làm nổi. Ỡa là, đừng vì 
cái ghế mà ngăn cản bước tiến 
của lớp trẻ. 

Thủ trưởng bỗng cười to. 
Ông chợt nhớ là ô Lông có nói như 
vậy. Và cũng thấy vui về cái _ ba 
đừng” ngô ngộ đó. Ông tiẾp : 
Thật ra mình cũng chỉ diễn đạt 
một ý của thủ trưởng tiền 
nhiệm. Thủ trường ây nói : Có 
ba cách làm cho cán bộ hư hong 
nhanh nhất. Một là, nuông chiều 
đáp ứng mọi đòi hỏi từ tham 
vọng cá nhân của cán bộ. Hai là, 
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giao cho người tin cậy quá 
nhiều ViệC mà dâu có “ba đầu 
sáu tay” họ cũng không tài nào 
kham nổi. Ba là, tạo cho người 
được giao việc cái ý nghĩ cho 
răng chỉ có anh ta mới đủ tài 
cảng đảng, ngoài ra không ai 
hơn được, dầu đó là lớp trẻ “hậu 
sinh khả úy”. 

Thủ trưởng núới : 

- Chả thế mà làm thủ trưởng 
Ở cơ quan nào anh cũng chăm 
lo xây dựng người kế nhiệm ở 
lớp trẻ. 

Thủ trưởng : 

- Xây dựng người kế nhiệm 
là trách nhiệm, nghĩa vụ, cũng 
là đạo đức của người thủ trưởng. 
Nhưng thủ trưởng không thể tự 
mình tạo ra thủ trưởng được. Đó 
là công việc của tập thể, trong 
đó sự tự phẫn đấu, tự rèn luyện 
của đối tượng có ý nghĩa rất 
quyết định. Thủ trưởng có vai 
trò ở chỗ phát hiện và bồi dưỡng 
được nhân tố và con người nôi 
trội nhất trong những nhân tổ và 
con người nôi trội ở cơ quan, 
đơn vị... 

Thủ trưởng mới : 

- Dẫu sao lớp trước vẫn cứ 
cao hơn lớp sau một cái đầu. 
Chúng em rất cần những lời 
khuyên. 

Thủ trưởng mới : 

- Không hẳn như vậy. Có 
nhiều cách làm cho con người 
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cao lên. Phát huy năng lực nội 
sinh để cao lên là thượng sách. 
Tước bỏ điều kiện phát triển của 
người khác để người ta bị thấp 
kém đi là hạ sách. Còn đè đầu 
người ta xuống để mình cao lên 
là phương sách hạng bét. Tranh 
thủ lời khuyên của những người 
tiền nhiệm là cần thiết. Nhưng 
đừng coi lớp người sau nhất 
định phải thua kém lớp người 
trước, không dám nghĩ và 
không dám làm những gì mà lớp 


người trước chưa nghĩ ra hoặc 


chưa làm được, sợ làm hơn 
trước sẽ là mạo phạm. Cũng 
đừng làm điều ngược lại, cho 
mình là tài giỏi nhất, bởi mình 
làm được những việc mà các vị 
tiền nhiệm không làm nỗi, 
không thấy răng những điều 
kiện khách quan và chủ quan đã 
có sự thay đổi tốt, do được 
chuẩn bị sẵn hoặc do mới nảy 
sinh. Lại cũng đừng nghĩ rằng 
lớp trẻ bây giờ rồi sẽ chẳng ai 
bằng mình, thậm chí sợ lớp trẻ 
sẽ hơn mình, không thấy “con 
hơn cha là nhà có phúc”. 

Thủ trưởng mới tâm đắc : 

-Thế là thêm mấy cái 
“đưng” nữa. Đừng làm những 
việc không nên làm cũng có 
nghĩa là nên làm những việc 
không thể đừng. Đó chính là lời 
khuyên. Kế thừa nhưng phải 
phát triển. C1 
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..... €ÁC NƯỚC CHÂU PHI - TRUNG ĐÔNG 
TRONG QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM THỦI GIAN QUA 


HIỀU thập niên qua, quan hệ giữa Việt Nam 
với các nước châu Phi - Trung Đông đã in 
đậm những dâu son tươi thắm về tình hữu 


nghị tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa, khoa học - kỹ thuật, hợp tác quân sự v.v... VỊ trí 
và uy tín của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới, nhất là cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại những dấu ấn tốt 
đẹp trong lòng nhân dân các nước châu Phi - Trung 
Đông. 

Cho đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, 
Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 45 nước 
và mở l5 sứ quán thường trú ở khu vực châu Phi - 
Trung Đông. Các mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh 
vực không ngừng được củng cố và phát triển. 

Nhưng sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông 
Âu đã tác động :.anh mẽ và làm thay đối sâu sắc tình 
hình chính trị - xã hội nhiều nước châu phi - 
Trung Đông. Các nước theo mô hình CNXH do 
không còn nhận được sự giúp đỡ, viện trợ từ Liên Xô 
nên đã rơi vào khủng hoảng và tan rã về mặt nhà 
nước, trượt sang quỹ đạo TBCN hoặc bị các nước lớn 
bao vây, gây sức ép,lệ thuộc vào CNTB. Các phe 
phái, lực lượng chính trị nổi lên tranh giành quyền lực 
đã xô đây nhiều nước lún sâu vào các cuộc xung đột, 
nội chiến đầm máu. Tình hình phức tạp này làm cho 
các mối quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ với 
Việt Nam nói riêng của nhiều nước châu Phi - 
Trung Đông bị giảm sút, thậm chí còn bị đứt đoạn. 

Khi đó, Việt Nam chỉ còn duy trì bốn sứ quán ở 
châu Phi (Ai Cập, Li-bi, An-giê-ri và Ăng-gô-la) và 
hai ở khu vực Trung Đông (I-rắc và Ï-ran). 

Trước những biến động và khủng hoảng ở châu 
Phi - Trung Đông, cộng đồng quốc tế nói chung và 
Việt Nam nói riêng luôn luôn lên tiếng ủng hộ mạnh 
mẽ nhân dân các nước châu Phi - Trung Đông trong 


45 


NGUYÊN VĂN DU ° 


việc sớm tìm các giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt 
các cuộc xung đột, thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc 
đưa khu vực đến con đường ổn định và phát triển. 

Ở Trung Đông, cuộc xung đột giữa Ï-xra-en và 
Pa-le-xtin kéo dài nhiều thập niên đã bắt đầu có 
những dấu hiệu lạc quan, nhiều hiệp định hòa bình 
được ký kết mở đường cho việc hòa giải giữa hai dân 
tộc, đôi đất lấy hòa bình. 

Ở châu Phi, sau nhiều năm chìm ngập trong 
khủng hoàng và xung đột, từ giữa thập niên 90, các 
bên tham chiến, các đảng phái ở nhiều nước đã ý thức 
được những hậu quả do chiến tranh đưa lại và cùng 
nhau đàm phán tìm giải pháp hòa giải dân tộc vì hòa 
bình và phát triển đất nước. Những chuyển biến tích 
cực trên lĩnh vực chính trị đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho kinh tế, xã hội phát triển. Hợp tác nội bộ, liên kết 
khu vực ngày càng được tăng cường và mở rộng. Đến 
cuối thập niên 90 ở châu Phi đã có hơn 100 tổ chức 
hợp tác - liên kết về chính trị, kinh tế - thương mại, 
văn hóa v.v.. . điển hình như “Cộng đồng phát triển 
miền Nam châu Phi” (SADC), “Cộng đông kinh tế 
Tây Phì X\ECOWAC), "Liên minh Mapghrep” (UMA), 
ẹẶ Hiệp, hội các nước xuất khẩu dầu lửa” (APPA) V.V., 
Các tô chức này hoạt động rất có hiệu quả. 

Trong nhiều thập niên qua, đặc biệt từ sau “chiến 
tranh lạnh”, “Tổ chức thống nhất châu Phi” (OAU) đã 
đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo hòa bình, 
đưa lại ổn định để khôi phục và phát triển kinh tế, giải 
quyết tình trạng đói nghèo và lạc hậu trên lục địa đen. 
Tại các kỳ hội nghị cấp cao giữa các nước ở khu vực, 
vấn đề hòa bình, ổn định và phát triển luôn là chủ đề 
chính trong chương trinh nghị sự. Trong bối cảnh toàn 
cầu hóa, liên kết khu vực và hội nhập quốc. tế đang 
diễn ra mạnh mẽ, 53 quốc gia thành viên của OAU 
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nhận thức được răng muốn nâng cao vai trò, vị thế 
của mình trên thế giới, thì các nước phải cùng nhau 
đây mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác trong khu 
vực. Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, Hội nghị 
thượng đỉnh bất thường của 46 nước trong tông số 
53 nước OAU tại Tri-po-li thủ đô của Li-bi (9-1999) 
đã kêu gọi phần đấu cho một châu Phi đoàn kết thống 
nhất và quyết tâm thành lập “Liên minh châu Phi” 
(AU). Chủ trương này đáp ú ứng nguyện vọng của nhân 
dân các dân tộc Phi muôn đoàn kết, hợp tác tạo nên 
sức mạnh đảm bảo sự ổn định và phát triển trên toàn 
châu lục khi bước sang thế kỷ XXI. Sau hai năm vận 
động với nỗ lực lớn lao của đa số nước, Hội nghị 
cấp cao lần thứ 37 của OAU (7-2001) ở Lu-sa-ca 
(Dăm-bi-a) đã quyết định chính thức thành lập “Liên 
minh châu Phi” (AU) để thay thế OAU và AU sẽ hoạt 
động theo mô hình của EU. Sự ra đời của AU sẽ dẫn 
đến việc thành lập các cơ quan như Nghị viện, Tòa án, 
Ngân hàng trung ương, Quỹ tiền tệ châu Phi và đặc 
biệt là Quốc hội chung châu Phi v.v... Hội nghị cấp 
cao đầu tiên của AU sẽ tiến hành vào năm 2002 tại 
Nam Phi. Hội nghị cao cấp của OAU còn đề cập 
nhiều vấn đề nóng bỏng khác, trong đó có “Chương 
trình chấn hưng châu Phi trong thế kỷ mới”. 
“Kế hoạch Omega"”... nhằm đưa lại hòa bình, ổn định, 
dân chủ và phát triên trên lục địa, tăng cường hội 
nhâp kinh tế quốc tế có hiệu quả. Để AU trở thành 
hiện thực và vận hành có hiệu quả là một vấn đề còn 
khó khăn, nan giải và dài lâu, nhưng đây sẽ là một 
bước ngoặt mới tạo tiền đề để đưa châu Phi từng bước 
thoát khói đói nghèo, bệnh tật, xung đột. Những dấu 
hiệu tích cực trên đây đang tạo đà quan trọng đê các 
nước châu Phi mở rộng quan hệ hợp tác với các nước 
trên thế giới, đặc biệt với các nước đang phát triên và 
các đối tác truyền thống. 

Có thể nói rằng từ giữa thập niên 90 đến nay, quan 
hệ Việt Nam và các nước châu Phi - Trung Đông đã 
bước vào thời kỳ mới với những bước đi tích cực và 
có nhiều triên vọng tốt đẹp trên các lĩnh vực từ quan 
hệ nhà nước đến quan hệ giữa Đảng Cộng sản 
Việt Nam với các đảng cộng sản, công nhân và phong 
trào cách mạng tiến bộ ở khu vực. Tuy chưa phát huy 
đến đỉnh cao của tiềm năng vốn có và hiệu quả chưa 
bằng quan hệ . giữa Việt Nam với Các nước khu vực 
Đông - Nam Á và Đông Á, nhưng nếu so với nửa đầu 
thập niên 90 thì đó thực sự là một bước phát triển mới 
lạc quan,đạt được trong khi tình hình còn nhiều khó 
khăn và rào cân lớn. 
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Quan hệ của Việt Nam với các nước châu Phi - 
Trung Đông, vừa dựa trên cơ sở lợi ích quốc gia 
dân tộc, vừa là quan hệ đặc biệt trên tinh thần nghĩa 
vụ quốc tẾ cao cả. Đây là hai mặt - hai nội dung của 
một môi quan hệ gắn bó được xây đắp suốt chiều dài 
lịch sử và đã được khẳng định bởi các nhân tố sau : 

- Quan hệ này được xác lập trên cơ sở có chung 
mục tiêu đấu tranh cách mạng chống CNĐQ, thực 
dân giành độc lập dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng, 
phát triển đất nước, Việt Nam và các nước châu Phi - 
Trung Đông tuy ở cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng 
có chung hoàn cảnh và nhiều nét tương đồng. Đến 
nay đa số nước vẫn còn nghèo nàn và kém phát triển, 
tiến hành cải cách đổi mới, phát triển kinh tế thị 
trường trong điều kiện còn thiếu vốn, kỹ thuật - công 
nghệ v.v. Trên thế giới vẫn còn tồn tại nhiều bất công, 
nghịch lý. Các thế lực nước lớn vẫn còn muốn nô địch 
các dân tộc nhỏ yếu, hố ngăn cách giàu nghèo ngày 
càng lớn. Nhiều vân đề mang tính toàn cầu nhức nhồi 
chưa được giải quyết, đặc biệt ở các nước đang phát 
triển với những thách thức do quá trình toàn cầu hóa 
đưa lại. Chính các nước châu Phi - Trung Đông là đối 
tượng chịu nhiều thua thiệt và nhiều sức ép nhất. Do 
đó sự đoàn kết, hợp tác với nhau cùng đầu tranh trên 
các diễn đàn quốc tế cũng như hợp tác Song phương 
để giải quyết. các vấn đề trên là cân thiết và bức xúc 
vì sự phát triển của mỗi quốc gia - dân tộc. 

- Ngày nay trong quan hệ giữa các nước với nhau 
vấn đề lợi ích dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu và 
chi phối nhiều mối quan hệ khác. Sự song trùng về lợi 
ích, nét tương đồng về đặc điểm lịch sử, trình độ phát 
triển giữa Việt Nam với các nước châu Phi - 
Trung Đông đã thúc đây hai bên tăng cường "hợp tác 
với nhau trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của mỗi nước. 

- Từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam 
luôn đánh giá cao và coi trọng mối quan hệ truyền 
thống bạn bè với các nước trong Phong trào độc lập 
dân tộc ở châu Phi - Trung Đông. Điều đó được khăng 
định rất rõ trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp 
hanh Trung ương khóa VII tại Đại hội lần thứ X của 
Đảng “Tiếp tục mở rộng quan hệ với bạn bè truyền 
thống, các nước độc lập dân tộc, các nước đang phát 
triển ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ La-tinh, 
các nước trong Phong trào Không liên kết”. Ủng hộ 
lẫn nhau cùng phát triển, phối hợp bảo vệ lợi ích 
chính đáng của nhau là tư tưởng chỉ đạo quan trọng 
của Đảng trong quan hệ Việt Nam với các nước 
châu Phi - Trung Đông. 
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- Trong nhiều năm qua, công cuộc đổi mới ở 
Việt Nam đã đạt được những thành tựu có sức thuyết 
phục đối với các nước đang phát triển trên thế giới. 
Nhiều nước bạn châu Phi - - Trung Đông muốn học tập 
những bài học kinh nghiệm của Việt Nam về giữ vững 
ôn định chính trị và phát triển kinh tế đất nước. Đây 
là nhân tổ thúc đây nhiều nước châu Phi - Trung Đông 
duy trì và tăng cường quan hệ hơn, nhất là trong mấy 
năm gần đây. 

Nhìn lại một thập niên qua quan hệ của Việt Nam 
với các nước châu Phi - Trung Đông đã đạt được 
những bước tiễn mới trên các lĩnh vực sau : 

+ Quan hệ chính trị ngoại giao giữa Đảng và 
Nhà nước Việt Nam với các nhà nước, các đẳng cộng 
sản, công nhân và phong, trào cách mạng tiến Dộ Ở 
châu Phi - Trung Đông có nhiều bước phát triển tốt 
đẹp. Sau chiến tranh lạnh, mặc dù nhiều nước 
châu Phi - - Trung Đông rơi vào khó khăn lớn \ về chính 
trị, kinh tế và xã hội,nhưng những chuyến viếng thăm 
lẫn nhau ở các cập khác nhau vân diễn ra thường 
xuyên nhằm tăng cường i hiểu biết, đoàn kết và hợp tác 
trên nhiều lĩnh vực. Nhiều hiệp định quan trọng được 
ký kết đã đặt nên móng cho các môi quan hệ trên các 
lĩnh vực phát triển trong nhiều năm qua. Từ năm 1992 
đến nay Việt Nam đã tiếp tục thiết lập quan hệ 
ngoại giao với những nước châu Phi - Trung Đông 
còn lại như Ô-man, Ê-mi-rát, Ca-ta, Ê-ri-tơ-ri-a, 
[-xra-en, Bê-nanh, Nam Phi, Mô-n-xơ, Kê-ni-a, 
Lê-xô-thô v.v... Về cơ bản Việt Nam đã có quan hệ 
ngoại giao với hầu hết các nước châu Phi - 
Trung Đông. 

Việt Nam đã cử nhiều đoàn cấp cao sang thăm 
một loạt nước ở châu Phi - Trung Đông, như An-giê- 
ri, Ăng-gô-la, Li-bi, Mô-dăm-bích, Nam Phi, I-rắc, 
[ran, Gioóc-đa-n, Cô-oét v.v. Nhiều nguyên thủ 
quốc gia và lãnh đạo cấp cao các nước châu Phi cũng 
đã sang thăm Việt Nam, như tổng thống các nước 
An-giê-ri, Ăng-gô-la, Công-gô, Ghi-nê, Ma-li, 
Mô-dăm-tích, Xu-đăng, Tô-gô, Ghi-bu-ti, I-ran... 
Nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi ở nhiều cấp đã diễn ra 
trong không khí đoàn kết tại các cuộc họp trên các 
diễn đàn quốc tế và đã đạt được nhiều thỏa thuận quan 
trọng. Những diễn biến này đã mở ra bước ngoặt mới 
trong quan hệ song phương và đa phương trên cơ sở 
hữu nghị, hợp tác truyền thống trên mọi lĩnh vực khi 
bước sang thế kỷ XXI. 

Cùng với quan hệ về mặt nhà nước, quan hệ giữa 
Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều đảng cộng sản, 
công nhân và các phong trào cách mạng tiến bộ ở 
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châu Phi - Trung Đông cũng được mở rộng theo 
phương châm đoàn kết trên tỉnh thân quốc tế vô sản, 
tiếp tục hợp tác đầu tranh trong bối cảnh quốc tế mới. 
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn luôn ủng hộ sự 
nghiệp đầu tranh chính nghĩa của nhân dân Pa-le-xtin, 
cũng như các nỗ lực chung nhằm sớm đạt được một 
giải pháp công.bằng và lâu dài cho khu vực 
Trung Đông. Hội nghị châu Á về Pa-le-xtin diễn ra tại 
Hà Nội từ ngày Ì đến 3-3-2000 và việc ra tuyên bố 
Hà Nội là một biểu hiện của tình đoàn kết hữu nghị 
trên tỉnh thần quốc tế cao cả của nhân dân Việt Nam 
với nhân dân Pa-le-xtin. Đảng Cộng sản Việt Nam 
còn có quan hệ tốt đẹp với Đẳng BAT (đảng cầm 
quyền) ở I-rắc, Đảng BẠT Ở Xin, Đảng Xã hội 
tiến bộ ở Li-băng (đẳng cảm quyền), Đảng Cộng sản 
Li-băng, Đảng Thông nhất nhân dân Cộng hòa A-rập 
Y-ê-men, Đảng Cộng sản Ï-xra-en v.v 

Ở châu Phi, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục 
giữ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với nhiều đẳng 
và Phong trào cách mạng tiên bộ như Đảng Đại hội 
dân tộc Phi (ANC), Đảng Cộng sản Nam Phi, Đảng 
MPLA ở Ăng-gô-la, Đảng Cộng sản và Đảng FLN ở 
An-giê-ri, Đảng Lao động Công-gô, Đảng Phre-li-mô 
ở Mô-dăm-bích v.v... 

Tuy nhiên so với thời kỳ chiến tranh lạnh, quan | hệ 
giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đẳng cộng sản, 
công nhân ở châu Phi - Trung Đông có giảm sút về số 
lượng và mức độ quan hệ. Các môi quan hệ hiện nay 
chủ yếu là trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, 
kinh nghiệm. 

+ Quan hệ kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa học - 
kỹ thuật giữa Việt Nam với các nước châu Phi - Trung 
Đông đến nay đã có bước phát. triển rõ rệt sọ với đầu 
thập niên 90. Việt Nam đã ký các hiệp định về hợp tác 
kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, du 
lịch, lãnh sự v.v. với trên 20 nước khu vực châu Phi - 
Trung Đông. Nhiều ủy ban hỗn hợp liên chính phủ 
SOng phương được thành lập để tìm ra các lĩnh vực 
hợp tác có hiệu quả. Các nước Nam Phi giàu tài 
nguyên có khả năng lớn trong trao đổi thương mại với 
Việt Nam về nông nghiệp, hải sản, công nghiệp và 
hợp tác chuyên gia. 

Hiện nay, An- -giê-r là một thị trường đầ 
tiềm năng và là đối tác truyền thống có nhiều mỗi 
quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Hai bên đã ký các 
hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa, 
thông tin, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác 
khoa học - kỹ thuật, y tế, giáo dục, trao đổi 
chuyên gia... An-giê-ri đánh giá cao mô hình hợp tác 


`... 8y F xi '=ˆa^- tr 1. ta- mM.- rx 
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nông nghiệp ba bên Việt Nam và FAO làm việc tại 


Xê-nêgan và Bê-nanh. Ủy ban Liên chính phủ ' 


Việt Nam - An-giê-ri đang xúc tiến đây mạnh quan hệ 
thông qua trao đổi hàng hóa theo cơ chế phù hợp với 
nhu câu của doanh nghiệp hai nước, khuyến khích 
liên doanh và đầu tư, đặc biệt trong Ï lĩnh vực dệt may, 
xây dựng, nông nghiệp, dược phẩm. 

Việt Nam còn ký các Hiệp định hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực với một loạt nước khác như Ai-cập, 
Tuy-ni-di, Li-bi, Xu-đăng, Áng-gô-la, Ghi-nê, 
Ghinê Bit-xao, Ma-li, Xê-nê-gan, Tô-gô, Dim-ba- 
buê... Trong mây năm gần đây, số lượng và chủng 
loại hàng hóa của Việt Nam xuât sang thị trường châu 
Phị đất phong phú. Bước đầu quan hệ thương mại có 
nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Việt Nam trực tiếp bán gạo 
sang thị trường một số nước như Mô-ri-xơ, Ghi-nê- 
Bit-xao, Xê-nê-gan... Hằng năm Việt Nam giao gạo, 
cà phê, chè và đồ dùng học sinh cho An-giê-ri theo 
phương thức trả nợ. Hiện tại các doanh nghiệp 
Việt Nam đã thỏa thuận được một số hợp đồng cung 
cấp gạo cho một số nước khác và đạt được thỏa thuận 
về hợp tác chuyên gia trong lĩnh vực canh nông VỚI SỰ 
tài trợ của các tổ chức quôc tế. Việt Nam đã và sẽ tiếp 
tục cử nhiều chuyên gia, lực lượng lao động sang 
làm việc tại các nước châu Phi như Ang-gô-la, Li-bi, 
An-giê-ri, Công- Bộ, Bêề-nanh, Xê-nê-gan... 

Quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các 
nước Trung Đông vẫn được tiếp tục duy trì và phát 
triển. Hai bên đang có nhiều cố găng đề hợp tác với 
nhau có hiệu quả hơn trong một số lĩnh vực, đồng thời 
thỏa thuận giải quyết các vấn đề nợ còn tồn đọng. 
Hằng năm nhiều sản phẩm hàng hóa của Việt Nam 
đưa sang Trung Đông (chủ yếu là I-ran, ]-rắc, Cô-oét) 
theo phương thức xuất hàng trả nợ. Hiện Việt Nam 
đang tích cực mở rộng các mặt hàng xuất khẩu sang 
Trung Đông như gạo, chè, cà phê, hải sản, dồ dùng 
học sinh, quân á áo may sẵn. Ngoài ra hàng điện tử 
được lắp ráp tại Việt Nam cũng đã bắt đầu được xuất 
sang thị trường Trung Đông. 

Trên lĩnh vực đầu tư, các nước châu Phi - Trung 
Đông đang tích cực thăm dò và vượt qua các trở ngại 
đề đầu tư vào Việt Nam, tuy nhiên đền nay số lượng 
đầu tư chưa nhiều. Đã có một số nước giúp Việt Nam 
vay vốn đầu tư phát triển kinh tế như An-giê-ri, [-rắc, 
Li-bi, Cô-oét v.v... 

Nhìn chung châu Phi - Trung Đông là địa bàn có 
nhiều tiềm năng lớn về kinh tế, thị trường lao động và 
hàng hóa mà Việt Nam có khả năng đáp ứng. Tuy 
vậy, quan hệ giữa hai bên thời gian qua chưa tương 
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xứng với tiềm năng vốn có. Các cơ quan đại diện 
ngoại giao vẫn còn Í nặng về quan hệ chính tr. Cả 
hai bên về cơ bản vẫn còn nghèo, thiếu vốn, thiếu CƠ 
SỞ vật chất kỹ thuật. Hơn nữa nhiều nƯỚC vẫn chưa 
hiểu rõ về Việt Nam và đôi bên chưa biết nhiều về 
cách làm ăn của nhau. Bởi vậy, việc đầu tư sang nhau 
còn là vấn đề khó khăn. 

Để thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng ta thời 
gian tới trong quan hệ với các nước châu Phi - Trung 
Đông chúng ta cần tập trung vào một số nhiệm VỤ CƠ 
bản sau : 

- Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, 
hợp tác truyền thông với nhiều nước, gắn ngoại glao 
chính trị với ngoại giao kinh tế, vừa tăng cường quan 
hệ chính trị vừa thúc đây hợp tác kinh tẾ - thương mại 
lên tầm cao mới với các nước, các tổ chức khu vực 
nhăm không ngừng nâng cao uy tín Việt Nam đối với 
các nước bạn châu Phi - Trung Đông trên cơ sở đôi 
bên cùng có lợi. 

- Tăng cường các mối quan hệ bằng các chuyến 
viếng thăm hai bên từ cấp nhà nước, chính phủ, đến 
các bộ, ngành cũng như các đoàn doanh nghiệp, kinh 
tế - thương mại, ,văn hóa, các đoàn thể quân chúng 
nhằm khai thác tốt nhất lợi thế của hai bên để hợp t tác 
có hiệu quả, nhất là hợp tác với những nước có tiềm 
năng và triển vọng phát triển, có vai trò lớn trong khu 
vực và khả năng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh 
vực. Thúc đây hơn nữa việc hợp tác lao động, hợp tác 
chuyên gia trên những Ïĩnh vực được các nước bạn 
châu Phi - Trung Đông tin cậy như y tế, giáo dục, 
nông nghiệp, xây dựng, thủy lợi v.v.. 

- Cũng cố quan hệ với các đẳng cộng sản, công 
nhân và phong trào cách mạng tiến bộ, đồng thời từng 
bước thiệt lập quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam 
VỚI các đảng cảm quyên ; tăng cường phối hợp, trao 
đổi ý kiến giữa ( ta với các. nước bạn châu Phi - Trung 
Đông tại các diễn đàn quốc tế, tìm tiếng nói chung vì 
mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
Xã hội. 

Việt Nam và các nước châu Phi - Trung Đông 
đang đứng trước nhiều vận hội và thách thức lớn. Một 
thập niên qua hai bên đã vượt qua nhiều biến cố thăng 
trầm, tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nẹhị hợp tác 
không ngừng được củng cố và phát triển. Trong tương 
lai quan hệ này chắc chắn sẽ được phát triển xứng 
đáng với tiêm năng và sự mong muốn của nhân dân 
Việt Nam và nhân dân các nước ở châu Phi - 
Trung Đông. L] 
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TIẾP CẬN KINH TẾ TRI THỨC 
QUA KINH NGHIÊM CỦA MỘT SỐ NƯỚC 


Ừ khoảng đầu những năm 80, nhất là cuối 

những năm 90 của thế kỷ XX, các phương 

tiện thông tin đại chúng nhiều nước 
thường nhắc đến kính tế trí thức. Xung quanh 
vấn đề này đã có nhiều cuộc hội thảo quốc tế 
được tổ chức. 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ : 
“Phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng 
mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, 
đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ 
sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều 
hơn, ở mức độ cao hơn và phố biến hơn những 
thành tựu mới về khoa học và công nghệ, từng 
bước phát. triển kinh tế tri thức” 

Kinh tế tri thức thực chất là như thể nào 2 Nó 
có thực sự là một bộ phận quan trọng của 
nên kinh tế thế giới hay không ? Đây là những 
vấn đề đã được nói tới trong nhiều tài liệu nghiên 
cứu, nhiều bài viết đăng tải trên các báo và các 
tạp chí. Trong bài này, chúng tôi muốn cung cấp 
thêm một sô thông tin và một số khái niệm 
chung quanh chủ đề này. 

- Kinh tế tri thức (knowledge economy hoặc 
knowledge based economy) là kinh tế dựa trên 
tri thức ; hoặc (knowledge driven economy) 
kinh tế được tri thức dẫn dắt. Kinh tế tri thức là 
một dạng hình kinh tế trong đó việc sáng tạo và 
khai thác tri thức sẽ là thành phần chủ đạo trong 
quá trình tạo ra của cải, nâng cao chất lượng 
cuộc sống. Cũng có thể định nghĩa một cách 
giản đơn hơn theo như Tổ chức hợp tác và phát 
triển kinh tế (OECD) đã đưa ra năm 1996 : 


hộ 


NGUYÊN XUÂN TẾ * 


kinh tế trí thức là kinh tế trong đó tri thức đóng 
vai trò then chốt đối với sự phát triên kinh tế - 
Xã hội loài người. 

Trước đây, trong nên kinh tế nông nghiệp, 
vốn tri thức của con người được sử dụng trong đó 
còn quá ít ỏi, trình độ công nghệ thấp, tác động 
đến sản xuất gần như chưa đáng kể, chính vì thế, 
tuy kéo dài trong sáu, bảy nghìn năm, nhưng sự 
tiến triển của nền kinh tế nông nghiệp hết sức 
chậm chạp. 

Nhưng vào cuối thế kỷ XYVII, cuộc 
cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất đã thúc đây sự 
chuyển biến từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế 
công nghiệp. Từ đấy và trong hơn hai trăm năm 
qua, của cải vật chất, tỉnh thần của loài người đã 
tăng lên rất nhiều lần so với trước. Mọi người 
đều dễ dàng nhận thấy là khoa học và công nghệ 
đa gÓp phần không nhỏ vào sự phát triên 
kinh tế - xã hội. 

Đến đầu thế kỷ XX, những thành tựu to lớn 
của khoa học, với vai trò dẫn đầu của thuyết 
tương đối và thuyết lượng tử, đã là tiền đề cho 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại 
ra đời, phát triển. Bắt đầu từ nửa sau và trong 
những năm 80, 90 của thế kỷ vừa qua thể giới 
đã bước sang giai đoạn mới - giai đoạn bùng nô 
thông tin, tri thức, bùng nổ công nghệ mới... làm 
tăng nhanh nhịp độ tăng trưởng, chuyển 
dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tạo sự nhảy vọt trong 
lực lượng sản xuất, làm cho lực lượng sản xuất 
bước sang giai đoạn mới về chất, trong đó, 


* TS. Trường đại học Luật TP. Hỗ Chí Minh 
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tri thức, thông tin trở thành yếu tố hàng đầu của 
sản xuất ; khoa học và công nghệ trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp. Bởi vậy đây thực sự 
là cách mạng trong tư duy, trong các cách 
tiếp cận, cách làm để thích nghi và làm chủ sự 
phát triển. 

Quả vậy, chưa bao giờ vai trò động lực của tri 
thức, của khoa học và công nghệ đối với sự 
phát triên kinh tế - xã hội trở nên cấp thiết như 
ngày nay. 

I. Từ thực tiễn các cách tiếp cận và tiến tới 
kinh tế tri thức của các nước. 

Kinh tế tri thức trong thực tế đã tạo ra những 
biến đối to lớn về mọi mặt hoạt động của con 
người và xã hội, đó là cơ sở hạ tầng mới của xã 
hội mới - xã hội thông tin. Sự biến đổi đó thể 
hiện trong mọi lĩnh vực, trong toàn bộ cơ cầu 
nền kinh tế quốc dân. Ở Bắc Mỹ và một số nước 
Tây Âu, kinh tế tri thức đã bắt đầu hình thành. 
Hiện nay, ở những nước này, kinh tế tri thức 
đã chiếm khoảng 45 - 60% GDP. Trong 
các nước OECD, kinh tế tri thức đã chiếm hơn 
50% GDP ; công nhân trí thức chiếm trên 60% 
lực lượng lao động. Nhiều người ước tính vào 
khoảng năm 2030 các nước phát triển đều trở 
thành các nên kinh tế tri thức. Kinh tế tri thức 
ở Phần Lan cũng mang lại những kết quả 
đáng kể. Về đặc điểm địa lý, ở quốc gia này, 
rừng và đầm lầy chiếm đại bộ phận diện tích. 
Năm mươi năm trước đây, nước này là một nước 
nông - lâm nghiệp, dân số nông nghiệp chiếm 
trên 70%. Hiện nay, đối tượng này chi còn 6%. 
Rừng trước đây giữ vai trò chủ yếu trong nền 
kinh tế, nay chỉ còn chiếm không đến 3% GDP. 
Từ nền kinh tế nông nghiệp, nước này đã phát 
triển nhanh kinh tế tri thức và hiện đang đứng 
đầu thế giới về tỷ lệ số người sử dụng Internet và 
điện thoại di động. 

Các nước Đông Á và Đông - Nam Á cũng 
đang nỗ lực thực hiện chiến lược quốc gia, chuân 
bị đón nhận và vận dụng kinh tế tri thức. Trước 
hết, xin nói đến Nhật Bản. Theo báo cáo của 
Cố vấn kinh tế Takashi Kiuchi thuộc Ngân hàng 
Shinsei ở Tokyo (Nhật Bản) tại hội thảo 
“Các xu hướng và vấn đề năm 2001 : tăng 
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trưởng kinh tế dựa trên tri thức và những tác 
động xã hội - chính trị ở Đông Á”, tổ chức tại 
Tokyo (ngày 25 và 26-10-2000), Thủ tướng 
Moni đã nhanh chóng lựa chọn công nghệ thông 
tin là một tâm điểm quan trọng duy nhất, là sáng 
kiến trong chính sách của mình khi cuộc tổng 
tuyển cử kết thúc vào tháng 7. Điều này làm cho 
nhiều nhà quan sát ngạc nhiên bởi vì từ lâu, ông 
Mori đã được biết đến như một nhà hoạch định 
chính sách giáo dục có kinh nghiệm, nhưng lại 
thiếu kiến thức sâu rộng về công nghệ thông tin. 
Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 7, ông đã nhanh 
chóng ban hành một loạt biện pháp chứng minh 
cho sáng kiến của mình như chỉ định Hidenao 
Nakagawa, Tổng thư ký nội các mới làm 
Bộ trưởng phụ trách chính sách công nghệ thông 
tin, lập ra Ban Chiến lược công nghệ thông tin 
trực thuộc Văn phòng Thủ tướng và ông đích 
thân làm Trưởng ban. Thủ tướng Chính phủ còn 
thành lập Hội đồng Chiến lược công nghệ thông 
tin dưới sự bảo trợ của Ban Chiến lược và mời 
các nhà lãnh đạo kinh doanh và các nhà khoa 
học chủ chốt tham gia Hội đồng nhằm bàn bạc 
kỹ lưỡng về các phương pháp tạo ra xã hội công 
nghệ thông tin phù hợp nhất với đất nước. Ông 
Nôbuyuki Idei, Chủ tịch Công ty Sony đã được 
mời làm Chủ tịch Hội đồng. Đồng thời, Thủ 
tướng còn chớp mọi cơ hội nhằm đẩy mạnh 
chiến dịch công nghệ thông tin của mình. Một 
thí dụ rõ rệt là trong chuyến thăm Ấn Độ, ông đã 
đi thăm Ben-gan, “thủ đô công nghệ thông tin” 
của Ân Độ và bàn bạc về khả năng hợp tác với 
Chính phủ Ân Độ trong lĩnh vực phát triên 
công nghệ thông tin. 

Ở Trung Quốc, mấy năm trước đây chung 
quanh vấn đề nền kinh tế tri thức có phải là một 
bộ phận quan trọng của nên kinh tế thế giới hay 
không đã được giới khoa học Trung Quốc tranh 
luận sôi nổi. Hai năm gần đây, một số người 
đã cho rằng kinh tế tri thức không chỉ là 
một nhận thức mà còn là một thực tế trong đời 
sống kinh tế của các nước tiên tiến cũng như 
ở Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Tian Zhong 
Qing thì trong vòng 10 đến 20 năm đâu của 
thế kỷ XXI, Trung Quốc có nhiều điều kiện 
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thuận lợi để phát triển mạnh mẽ kinh tế tri thức 
vi những lý do sau : 

- Chính phủ trung ương đã ban hành chiến 
lược “thúc đấy nền kinh tế dựa trên khoa học và 
giáo dục”. 

- Một cơ sở khá tầm cỡ nghiên cứu về khoa 
học cơ bản và công nghệ với một hệ thống làm 
việc có sự tính toán kỹ lưỡng đến nhu cầu hiện 
tại và sự phát triển trong tương lai đã CƯỚC 
thiết lập. 

- Việc cải cách hệ thống quản lý trong nghiên 
cứu khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều 
tiến bộ. 

- Cơ chế đổi mới đang được hình thành và 
đây nhanh với mục tiêu làm cho sức mạnh của 
đổi mới đạt đến trình độ của các quốc øia tiên 
tiến mức trung bình vào năm 2010. 

~ Sự phát triển nhanh của các ngành công 
nghệ cao, (thí dụ các ngành điện tử và thông tin) 
đã năm trong 10 ngành công nghiệp chủ yếu của 
Trung Quốc. 


- Đã hình thành 53 công viên công nghệ cao. 


cấp nhà nước. Đến nay, các CƠ SỞ này thực sự 
đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút 
công nghệ, xây dựng cơ chế đôi mới. 

- Các doanh nghiệp tư nhân đang dần 
lớn mạnh. 

Hàn Quốc hiện nay đang đứng ở hàng thứ 
30 trên thế giới về sức cạnh tranh khoa học - 
công nghệ. Quốc gia này đã xác định, chỉ có 
phát triển công nghệ thông tin mới đứng vững 
trong xu thế cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ và 
đặt mục tiêu năm 2010 sẽ cố gắng vươn lên đứng 
hàng thứ 12. Ngoài ra, còn có kế hoạch tăng 
khoảng 18% vốn đầu tư cho các dự án phát triển 
công nghệ cao. Một thí dụ thành công điển hình 
trong việc hướng tới kinh tế tri thức là Ấn Độ. 
Vùng Ben-gan trước kia là nơi rất lạc hậu, nhờ 
Chính phủ tập trung đầu tư, phát triển, Ben-gan 
ngày nay trở thành một trong những trung tâm 
sản xuất và xuất khẩu phần mêm lớn nhất 
châu Á với hơn 250 công ty trong và ngoài nước. 
Ấn Độ dự kiến doanh thu từ xuất khâu phân 
mềm đạt hơn 5 tỉ USD năm 2000 và đến 
năm 2008 sẽ là 50 tỉ USD. 
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Hiện nay, không chỉ các nước phát triển mà 
nhiều nước đang phát triển và kém phát triển 
cũng tích cực vạch chiến lược, tranh thủ tiếp cận 
và phát triển kinh tế tri thức. Một số nước như 
Ma-lai-xi-a, Thái Lan... ráo riết chuẩn bị cơ sở 
hạ tầng cho phát triển kinh tế tri thức, trong đó 
công nghệ thông tin được ưu tiên hàng đầu. 

II. Để phát triển kinh tế trí thức 

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất để 
phát triển kinh tế tri thức là lao động phải qua 
đào tạo ở trình độ cao. Nguồn lao động ấy hiện 
nay đang ở trong các trường học. Nâng cao chất 
lượng giáo dục đào tạo để đáp ứng nhu cầu phát 
triển kinh tế tri thức, tiến hành thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng thu hút sự 
quan tâm của xã hội. 

Về vấn đề này, Giáo sư Phạm Minh Hạc 
trong bài : “Kinh tế tri thức và giáo dục - đào tạo, 
phát triên con người” đã nêu rõ : nên kinh tế tri 
thức đòi hỏi phải có một cách nhìn mới đối với 
giáo dục và có đề xuất một số biện pháp chiến 
lược nhằm chắn hưng và phát triển giáo dục đào 
tạo phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa Œ), 
Ở đây chúng tôi nhân mạnh thêm phương hướng 
để phát triên giáo dục, đó là dục giáo suốt đời 
phô cập công nghệ trên cơ sở giáo dục nhân cách 
theo tính thần giáo dục nhân văn, nhân bản. 
Quan điểm giáo dục suốt đời do ƯNESCO đề ra 
từ năm 1972 ngày càng trở thành một quan điểm 
chủ đạo của nền giáo dục cuối thế kỷ XX đầu 
thế kỷ XXI, đặc biệt khi nền giáo dục hướng vào 
phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế tri thức. Tư 
tưởng đó đã được Ủy ban giáo dục đi vào thế 
kỹ XXI của UNESCO một lần nữa khẳng định là 
tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo 
trong thời đại ngày nay. Cũng có thể nói rằng, 
thế kỷ XXI là thế kỷ của giáo dục thường xuyên. 

Kinh tế trí thức đòi hỏi mỗi người phải luôn 
luôn bổ sung tri thức mới. Trong thời đại thông 
tin lại càng có cơ sở vật chất để làm việc đó. 
Nhìn chung, các nước đang vạch ra chiến lược 


(1) Xem Báo Nhân Dân ngày 10-7-2000 
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tranh thủ tiếp cận và phát triển kinh tế tri thức 
đều chú ý thực hiện các vấn đề này. 

Nhật Bản gần đây đã đấy mạnh cải cách giáo 
dục nhằm đào tạo ra những con người năng 
động, sáng tạo hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển 
khoa học của đất nước trong bối cảnh cạnh tranh 
toàn cầu. Mỹ chỉ phí khoảng 7% GDP/năm cho 
việc đào tạo và phát triển nhân tài. Ở Mỹ, trung 
bình một nhân viên của tập đoàn Microsoft và 
hãng chế tạo máy bay Bocing tạo ra 6,7 và 3,8 
việc làm. Mới đây, Quốc hội Mỹ đã thông qua 
dự luật cho phép cấp thị thực H-IB không hạn 
chế trong vòng 3 năm tới cho những chuyên gia 
và công nhân lành nghề nước ngoài. Giáo sư 
Hoàng Tụy trong bài : “Đổi mới tư duy để vào 
kinh tế tri thức” đã phát biểu : Nhận thấy vai trò 
trung tâm của tư duy toán học trong sự phát triển 
công nghệ thông tin, trong cuộc cách mạng số 
hóa, những phát minh công nghệ khoa học lớn 
đều dính đến toán học, những lĩnh vực nghiên 
cứu nóng nhất ngày nay đều sử dụng toán ở trình 
độ rất cao, hãng IBM đã trả lương cho một nhà 
toán học hăng chục năm chỉ với nhiệm vụ tự do 
theo đuổi những ý tưởng toán học của mình, nhờ 
đó, ông này đã phát minh ra lý thuyết Fractals, 
ngày nay có ứng dụng rộng rãi chẳng những 
trong công nghệ thông tin mà cả trong nhiều lĩnh 
vực khác, kể cả nghệ thuật (2). 

Ấn Độ là quốc gia đã đạt được thành công 
bước đầu trong việc hằng năm đưa hàng chục 
nghìn chuyên gia và công nhân lành nghề sang 
nghiên cứu và làm việc tại các trung tâm công 
nghệ cao của Mỹ. Nhiều người trong số họ đã 
thành đạt, nắm bắt được tri thức tiền tiền, trở về 
quê hương góp phần phát triên kinh tế đất nước. 

Xin-ga-po từ lâu đã thừa nhận tầm quan trọng 
của nguôn vôn con người như một nguôn lực cơ 
bản cho phát triển kinh tế. Bên cạnh việc đầu tư 
mạnh vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, 
Chính phủ đã mở rộng tối đa việc tuyển dụng 
những nhân công của các công ty đa quốc gia 
nước ngoài ngay từ khi bắt đầu quá trình công 
nghiệp hóa và thực hiện một chính sách 
năng động để thu hút lao động có kỹ năng và 
tš năng ở nước ngoài vào tất cả các lĩnh vực của 
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nên knh tế, bao gồm cả khu vực công cộng. 
Song, việc dịch chuyên hướng tới một nên 


_ kinh tế dựa trên tri thức đã làm tăng mạnh vốn 


đầu tư vào phát triển nguôn nhân lực. Một bộ 
mới - Bộ Nhân lực đã được thành lập theo kiến 
nghị của Ủy ban cạnh tranh Xin-ga-po, và một 
kế hoạch nhân lực chiến lược mới được gọi là 
“Kế hoạch nhân lực XXI? đã được đưa ra. 
Kế hoạch nhắn mạnh cả hai khía cạnh thu hút 
những tài năng mới vào các ngành công nghiệp 
sử dụng nhiều tri thức cũng như đào tạo lại và tận 
dụng nguồn lao động đang có sẵn. Kế hoạch 
cũng nhấn mạnh tầm quan trọng phải chuẩn bị 
những công nhân cho “một đời nhiều nghề 
nghiệp” hơn là “một nghề nghiệp suốt đời”, 
trong nền kinh tế mới, và nhấn mạnh tầm quan 
trọng ngày càng tăng của việc học tập suốt đời. 
Tuy luôn công nhận tầm quan trọng của việc học 
hỏi từ đác nước tiên tiến, song mãi cho tới gần 
đây, Xin-ga-po mới đông ý với việc nhận tri thức 
được đào tạo ở các nước khác bằng con đường 
lựa chọn nhân tài gửi đi học tại các trường đại 
học danh tiếng ở ngoài nước ; nhập khẩu các 
thiết bị công nghệ mới nhất ; li-xăng bằng sáng 
chế công nghệ từ những công ty và thể chế ở 
nước ngoài ; khuyến khích các công ty đa quốc 
gia nước ngoài chuyên Ø1ao công nghệ ; thu hút 
những tài năng ở nước ngoài và tiến hành những 
hoạt động khác nhau v.v. 

Trên đây là một số kinh nghiệm của một vài 
nước khi tiếp cận và phát triển kinh tế tri thức. 
Với Việt Nam, để từng bước xây dựng, phát triên 
và ứng dụng kinh tế tri thức, chúng ta cân tiến 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế đi đôi với việc giữ gìn và phát huy bản 
sắc dân tộc, đồng thời không thể bỏ qua những 
bài học thành công cũng như thất bại của những 
nước đi trước, bởi nó sẽ rất bổ ích cho chúng ta 
trên bước đường tiến vào kinh tế tri thức. [1 


(2)Xem Văn nghệ số 15, ngày 14-4-2001 
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MÂU THUẦN CƠ BẢN 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN NAY * 


triển của CNTB đã trải qua lịch sử 360 năm. 

Từ thúc đẩy sự phát triển sức sản xuất đến 
phá vỡ sự phát triển ấy, từ khí thế sôi động đến khủng 
hoảng, rối loạn, CNTB qua bước chuyển từ thịnh đến 
suy, nhất là nửa đầu thế ký XX đã có những bước 
chao đảo. Nhưng sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, 
CNTB đã xuất hiện những thời cơ mới. Nó không bị 
tiêu vong mà còn phát triển mạnh. Trước mắt, từ góc 
độ kinh tẽ, khoa học - kỹ thuật, mức tiêu dùng xã hội 
của các nước tư bản phát triển so với các nước xã hội 
chủ nghĩa cao hơn nhiều. Hiện tượng đó phải chăng 
nói lên mâu thuần của CNTB đã được khắc phục ? 
Quy luật cơ bản của lịch sử : CNTB sẽ diệt vong, 
CNXH sẽ tất thắng - phải chăng không thể diễn ra ? 
Đó là điều mang tính thời đại rất lớn có liên quan đến 
tiền đồ và vận mệnh của loài người. 

I. Những phát triển mới của CNTB và nguyên 
nhân chủ yếu của nó. 

Những phát triển mới của CNTB hiện nay trước 
tiên biểu hiện ở sự phát triển của sức sản xuất xã hội. 
Từ những năm 50 đến những năm 70, tổng giá trị sản 
phẩm quốc dân của các nước phát triển phương Tây 
(GDP) tăng trưởng bình quân 5,5%. Đến cuối những 
năm 90, GDP của toàn thế giới đạt 30 nghìn tỉ USD, 
trong đó các nước phát triển phương Tây chiếm tỷ lệ 
cao 75%, mà nước My vượt trội hơn, đạt 26,6%, binh 
quân GDP đầu người của Mỹ đạt hơn 30 ngàn USD. 
Các nước phát triển phương Tây nối tiếp nhau tiến 
vào “xã hội phúc lợi” lây mức tiêu dùng cao làm đặc 
trưng chủ yếu, nền kinh tế của CNTB lại phát triển với 
tốc độ nhanh 

1 - Cuộc cách mạng kỹ thuật chính là động lực to 
lớn để thúc đây tăng trưởng kinh tế. 

Ba cuộc cách mạng kỹ thuật được biểu hiện ở kỹ 
thuật vi tính viễn thông, sinh học, vũ trụ đã tạo nên 
hàng loạt ngành nghề mới, cải tạo nhưng ngành nghề 
cũ, thúc đầy việc điều chỉnh lại cơ cấu ngành nghề. 
Tài chính, thông tin và ngành nghề thứ ba khác phát 
triển rầm rộ đến mức chiếm tới 2/3 tổng giá trị trong 
kinh tế quốc dân hiện nay. (Tăng trưởng kinh tế Mỹ 
trong ngành kỹ thuật thông tin ước khoảng 30%). 


T ÍNH từ cuộc cách mạng tư sản Anh, sự phát 


56 


2 - Các quốc gia có những hoạt động tự điều tiết 
kinh tế - xã hội và trong chừng mực nhất định tạm thời 
dung hòa sự kiềm chế của chiếm hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất đối với sự phát triển của lực lượng sản 
xuất. Trên thế giới, CNXH với tính ưu việt rõ rệt của 
nó, đã khiến cho CNTB quốc tế một mặt tìm trăm 
phương ngàn kế tiến hành chống lại CNXH, mặt khác 
có sự điều chỉnh, dung hòa, cải thiện một số khâu của 
quan hệ sản xuất trong vận hành kinh tế - xã hội, 
trong cơ chế quản lý, kể cả việc mượn một số cách 
làm của CNXH, từ đó quan hệ sản xuất TBCN không 
chỉ có phần phù hợp với sức sản xuất hiện có mà còn 
phát triển sức sản xuất. 

3 - Trong điều kiện trật tự kinh tế cũ tiêp tục tồn 
tại, trật tự kinh tế mới còn chưa đủ điều kiện để xây 
dựng, các nước tư bản phát triển lợi dụng ưu thế về 
kinh tế, kỹ thuật thậm chí quân sự để đạt được lợi 
nhuận lớn trên thị trường thế giới. 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, một loạt nước 
đang phát triển đã giành được độc lập nhưng về kinh 
tế, chính trị, quân sự vẫn không thoát khỏi sự uy hiếp 
và khống chế của CNTB quốc tế. Trong trật tự quốc 
tế không binh đẳng như vậy, tiến trình công nghiệp 
hóa của các nước này có cơ hội lợi dụng sự mở rộng 
của tư bản lũng đoạn để cung cấp thị trường đầu tư. 
Từ năm 1960 đến 1980 các nước phát triển phương 
Tây đã tích lũy được 5500 tỉ USD tiền vốn rút ra tử các 
nước đang phát triển. Kết quả quá trình của tích lũy 
này là sự phát triển tăng tốc của tư bản. Thứ nữa, 
cũng từ đó mà sản phẩm của phương Tây đã tràn vào 
thị trường mới. Giữa những năm 80, kim ngạch mậu 
dịch của Mỹ chiếm tới 35% xuất khẩu sang các nước 
đang phát triển châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh. 
Các nước đang phát triển ước có khoảng 2/3 sản 
phẩm xuất khâu Sang phương Tây là tài nguyên và 
sản phẩm thô giá thấp, còn thành phẩm công nghệ 
cao của các nước phương Tây lại xuất khẩu sang các 
quốc gia đang phát triển với giá cao. Một cao 
một thấp này thực sự đã quyết định dòng chảy của 
lợi nhuận. 


* Nguôn : Tạp chí Câu Thị (Trung Quốc) số 3-2001 
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Cách mạng kỹ thuật, sự tự điều tiết và sự mở rộng 
tư bản phối hợp trong ngoài bổ sung cho nhau, đó là 
ba con sào vươn tới đẩy con thuyền tư bản vượt qua 
xoáy nước có nguy hiểm khiến cho nó sau cơn hấp 
hối một lần nữa lại có cơ hội vênh vang trước thị 
trường thế giới. 

lI - Mâu thuần cơ bản của CNTB vẫn tổn tại 

Chủ nghĩa Mác cho rằng mâu thuẫn giữa quan hệ 
sản xuất và lực lượng sản xuất là mâu thuẫn cơ bản 
của xã hội loài người. Chính do sự vận động của mâu 
thuần cơ bản này mà xã hội loài người đã phát triển từ 
hình thái thấp lên hình thái cao. Sản xuất TBCN là 
sản xuất xã hội hóa lấy việc thuê lao động làm cơ sở. 
Trong xã hội tư bản, mâu thuẫn cơ bản biểu hiện ở 
xung đột giữa chiếm hữu tư nhân TBCN và sản xuất 
xã hội hóa. 

Sự phát triển của CNTB thời kỳ hậu chiến, mặc dù 
Ở một trình độ nhất định đã tạm thời hòa giải được sự 
kìm hãm của chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất đối với sự phát triển. của lực lượng sản xuất 
nhưng mâu thuẫn cơ bản vẫn tồn tại y nguyên. Và xét 
trên phạm vi lịch sử rộng lớn, không những mâu thuần 
này vẫn tồn tại mà còn có xu thế mở ra lớn hơn. 
Những biểu hiện cụ thể là : 

1 - Tư bản tập trung ngảy cảng cao. Ở Mỹ những 
công ty công nghiệp lớn có vốn trên 1 tỉ USD từ 22 
công ty năm 1925 tăng lên 316 công ty năm 1992, 
những công ty có vốn là 10 tỉ USD năm 1970 chỉ có 
2 - Công ty, đến 1992 có 49 công ty ; tốc độ tăng trường 
lần lượt là 13,4 lần và 25,5 lần. Những công ty có vốn 
hơn †1 tỉ USD trở lên chiếm tý lệ trong toàn bộ tư bản 
công nghiệp năm 1960 là 23%, đến năm 1990 tăng 
lên 71,2%. Trong đó 30% công ty chiếm 80% toàn bộ 
giá trị tăng trong ngành chế tạo. Do vốn tăng, 
lợi nhuận cũng tăng theo. Ở Mỹ các công ty lớn có 
vốn hơn 1 tỉ USD lợi nhuận đạt được so với lợi nhuận 
chung của các công ty thường chiếm tỷ lệ cao từ 30% 
năm 1960 đã tăng lên 73,2% năm 1990. Lợi nhuận 
của 100 công ty đã lên tới mức vượt quá lợi nhuận của 
37 vạn công ty khác cộng lại. Anh, Đức, Nhật những 
công ty có vốn hơn 1 tỉ USD năm 1965 có 1 công ty, 
đến năm 1991 có 197 công ty ; công ty có vốn hơn 
10 tỉ USD năm 1970 có 1 công ty năm 1991 có S6 
công ty, tăng trưởng lần lượt ià 190 lần và 55 lần. Ỡ 
Nhật Bản chỉ có 0,9% công ty khống chế 86% vốn. Ở 
Đức có 109 công ty khống chế 64,7% vốn, ở Anh có 
3 công ty lớn nhất trong 42 công ty sở hữu 42,2% vốn. 

Một số ít ngân hàng lớn dường như khống chế 
lượng tiền vốn của toàn xã hội. Trong số 500 ngân 
hàng lớn nhất trên thế giới, thì ở Mỹ từ chỗ có 185 
ngân hàng năm 1970, đã giảm xuống chỉ còn 96 ngân 
hàng năm 1980, tiền gửi ngân hàng (tồn khoản) lại 
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tăng lên từ 296 t USD lên 1 330 nghìn tỉ USD. Tiền 
gửi ngân hàng của 10 ngân hàng lớn nhất cũng chiếm 
tỷ lệ trong số tiền gửi của toàn bộ hệ thống ngân hàng 
tử 15,5% năm 1950 tăng lên 30% năm 1982. Có 
5 ngân hàng thương nghiệp Nhật Bản tập trung 2/3 
tiền gửi của toàn quốc, có 4 ngân hàng thương nghiệp 
của Anh tập trung trên 90% tiền gửi toàn quốc. Số ít 
trùm sỏ lung đoạn khống chế toàn bộ nền kinh tế Mỹ. 
Ở Mỹ 3 công ty Thung Dung, Phu-sơ, Clat-si-lơ khống 
chế 90% sản lượng xe hơi nước Mỹ. Ở Nhật công ty 
Tô-yô-ta, Hi-ta-chi, Hon-đa khống chế 3/4 sản lượng 
xe hơi Nhật. Ơ Đức công ty Tai-mu, Đại-chúng An-pel 
khống chế 3/4 sản lượng xe hơi Đức. Công ty cơ khí 
quốc tế Mỹ, công ty điện thoại điện báo, các tập đoàn 
lũng đoạn vốn mở rộng đến mấy trăm lần. Một số bọn 
tài phiệt vốn có cũng không cam chịu lép vế. Một số 
nhà tư bản và ngân hàng tư bản lớn, các tập đoàn tài 
chinh lũng đoạn ngày cảng hùng hậu, không những 
lũng đoạn sản xuất mà còn lũng đoạn nguyên liệu, 
thiết kế, mạng tiêu thụ và các khâu khác. Sự phân 
công và hợp tác ngày cảng tính vi, sản xuất lưu 
thông, trao đổi đã tạo thành một khối chính thể. Hơn 
thế nữa, việc nghiên cứu khoa học, giáo dục, văn hóa 
vả các ngành sản xuất thứ ba, ngày nay củng bị xã 
hội hóa rộng rãi, chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất đã cán trở nghiêm trọng đến việc cấu thành sự 
phát triển hơn nữa của sức sản xuất. 

Tất cả những điều trên là sự thật không thể tranh 
cãi, vấn đề là ở chỗ nhìn nhận như thế nào về sự phát 
triển kính tế quốc hữu TBCN. Quả thật, sau chiến 
tranh, các nước phát triển phương Tây đã kiến lập nền 
kinh tế quốc hữu, trị giá tăng trưởng sản xuất chiếm 
tới 20% tổng giá trị sản xuất quốc nội. Nhưng chỉ cần 
lưu tâm một chút có thể phát hiện ra kinh tế quốc hữu 
của các nước phát triển phương Tây chủ yếu có hai 
loại hình. Một loại là các ngành nghề điện tử, giao 
thông vận tái, cảng, bưu điện. Đây là loại đầu tư lớn, 
thu hồi vốn lâu, lãi thấp. Cá nhân nhà tư bản họ khôn 
dại gì đầu tư. Nhưng nó lại là cơ sở hạ tầng cần thiết 
cho các nhà tư bản tăng vốn. Và thế là các nhà nước 
tư bản đổ xô vào đầu tư các ngành nghề này với tư 
cách là người hỗ trợ. Đầu tư loại này thực chất là đại 
diện cho lợi ích của nhà tư bản. Loại thứ hai là ngảnh 
công nghiệp truyền thống than, sắt, thép. Loại này do 
kỹ thuật lạc hậu nên hao phí lớn, mà hao phí này dẫn 
tới các vấn đề xã hội nghiêm trọng, ảnh hướng đến lợi 
ích của các nhà tư bản, các nhà tư bản thu về thành 
quyền sơ hữu của nhà nước để phục vụ tư bản lũng 
đoạn. Thực chất cái gọi là “quốc hữu” của giai cấp tư 
sản là để phục vụ bọn tư bản lũng đoạn mà thôi. 
Ngoài ra, ở một loạt các quốc gia phát triển, nhu cầu 
chính trị, quân sự trong vũ khí quân sự, tàu vũ trụ, 
nghiên cứu kỹ thuật cao cấp cũng phát triển một loạt 


57 


@ua sáeh báo nước ngoài 


xí nghiệp quốc hữu, điều này là lấy lợi ích đặc biệt 
chỉnh thể của sở hữu của các nhà tư bản là lợi ích lâu 
dài. Kinh tế quốc hữu ở các nước tư bản phương Tây 
phát triển là sự điều chỉnh bất đắc dĩ ¡ trong quan hệ 
sản xuất TBCN. Kinh tế quốc hữu như vậy tuyệt nhiên 
không phải vì có chữ “ quốc hữu” mà quy về sở hữu 
toản dân. Ở đây chẳng qua từ hình thức chiếm hữu 
của cá biệt nhà tư bản chuyên sang hình thức chiếm 
hữu của một loạt nhà tư bản mà thôi, nó không những 
không thay đổi chế độ tư hữu mà ngược lại củng cố 
thêm chê độ đó. 

Vấn đề còn ở chỗ nhìn nhận như thế nào về sự 
phát triển cổ phần của các nước phát triền phương 
Tây. Sau chiến tranh, Ở các quốc gia phương Tây số 
người gia nhập cổ phần trong dân cư tăng lên và xuất 
hiện xu thế “cổ phần phân tán hóa”. Một số nhà lý 
luận phương Tây đã gọi đó là “dân chủ hóa tư sản” 
rằng công nhân không có tài sản được nắm cổ phần 
cùng sở hữu tài sản của công ty ; nào là CNTB biến 
thành “CNTB nhân dân”. Nhận định tính chất của chế 
độ cổ phần không thể xem có bao nhiêu người tham 
gia cổ phần mà phải nhìn xem người nắm bao nhiêu 
cổ phần và khống chế cổ phần có bao nhiêu người. 
Chỉ có 10% số gia đình giàu có mà đã chiếm tới 
89,3% toàn bộ cổ phiếu, 90,3% trái phiếu toàn quốc. 
1% số gia đình giàu có nhất chiếm 63% cổ phiếu, 
63% trái phiếu toàn quốc, còn 10% Công nhân viên 
chức tham gia kế hoạch nắm cổ phần chỉ chiếm 1% 
cổ phiếu. Nhà kinh tế học, nổi tiếng người Mỹ 
Sam-men-son đã chỉ ra rằng “Ảnh hưởng của SỰ thay 
đổi từ mấy tờ cổ phiếu đem lại so với cuộc sống của 
người công nhân là không đáng kế, song sự thực 
đúng là như vậy. Trong khi bọn trùm sỏ ngồi thu lợi 
nhuận thi công nhân viên chức vân bán sức lao động 
đê sống” ().. 

2 - Sự tách rời nghiêm trọng giữa kinh tế vật chất 
và kinh tế phù hiệu. 

Để hòa giải mâu thuẫn sản xuất không ngừng mở 
rộng và những nhu cầu cần thiết không đủ, các nước 
phát triển phương Tây sau chiến tranh đã áp dụng 
phổ biến chính sách tự do hóa tiền tệ để kích thích 
các hoạt động đầu cơ tiền tệ. Một lượng vốn tử sản 
xuất và dịch vụ chuyển sang đầu tư tiền tệ và nhà đất 
dân đến tư bản về chứng khoán, tài sản ngoại hối 
không có thực chất tăng lên. Và cuối năm 1980 - 1997 
kim ngạch tư bản của thị trường cổ phiếu thế giới tăng 
lên 1388%, cùng thời đó tổng giá trị sản phâm quôc 
dân tăng lên 60%. Tư bản tiên tệ đã biến tướng đến 
cao độ ngày càng tạo thành hệ thống kinh tế phù hiệu 
có tính độc lập tương đối. 

Thực hiện chính sách tự do hóa tài chính dẫn đến 
sự mở rộng tiền tệ là kết quả tất nhiên của sự vận 
động mâu thuẫn cơ bản của CNTB. Nên hiểu là vị 
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đắng của tự do hóa tài chính ấy không phải là chuyện 
uống phi. Sự mở rộng tài chính của nền kinh tế bong 
bóng quả thực ở một mức độ nào đó hòa giải và che 
dấu mâu thuân quá mức của nền sản xuất, song ở 
trong phạm vi thời gian và không gian lớn hơn lại tạo 
thành mâu thuần mới biểu hiện phồn vinh bề mặt và 
tiêu phí quá độ tạo nên cái gọi là “tín dụng”. Nền kinh 
tế tín dụng không có sự chống đỡ của kinh tế vật chất 
thì sớm muộn cũng nảy sinh nguy cơ khủng hoảng và 
uy hiếp đến sự phát triển của tổng thể nền kinh tế. 

3. Thực chất quan hệ giai cấp không có biến đổi 
CNTB dù có biến đổi thế nào thì bản chất giai cấp của 
các nhà tư bản cũng không thay đổi. Do có vốn lớn, 
chiếm hữu thăng dư vô củng lớn và củng chia xẻ giá 
trị thặng dư của người lao động, CNTB vẫn thực sự là 
kẻ bóc lột: So với trước kia, phương thức tư bản gia 
đình và tư bản cá nhân khống chế các xí nghiệp có 
biến đổi, thậm chí trong đó có một vài trường hợp xí 
nghiệp không trực tiếp quản lý mà áp dụng phương 
pháp quyền khống chế cổ phần và thuê nhân công 
quản lý, và tử khống chế trực tiếp đã chuyển thành 
khống. chế gián tiếp. Qua đó vai trò và số lượng nhà 
kinh tế tư bản tăng lớn, vai trò của tư bản gia đình và 
tư bản cá nhân không hề mất đi. Họ không tham gia 
vào quá trình sản xuất thực tế mà lợi dụng số vốn lớn 
trong tay để kinh doanh các hoạt động đầu cơ chứng 
khoán, trở thành những kẻ trục lợi thuần túy và là “con 
ký sinh trùng” của xã hội. So với thời kỳ trước chiến 
tranh, đội ngũ công nhân ở các nước phát triển 
phương Tây đã có những biến hóa không nhỏ, lao 
động chân tay giảm, lao động trí ÓC tăng, người ta 
thường gọi là sự sinh Ta và mất đi của cổ trắng cổ 
xanh. Trước tiên, ở cả „trong và ngoài nước có hai 
cách nhìn công nhân cổ trắng không phải là giai cấp 
công nhân nữa mà trở thành “giai cấp trung lưu”. Loại 
công nhân này càng tăng, dựa vào đó chứng minh sự 
khác biệt giai câp trong xã hội TBCN ngày càng nhỏ. 
Điều này nếu như không có căn cứ thì cũng là che 
dấu sự phân hóa giai cấp và bóp méo thực chất sự đối 
lập về giai cấp. Thu nhập của cổ trăng quả là có cao 
hơn cổ xanh, nhưng cũng chỉ ở mức đạt được sự duy 
trì cuộc sống vừa phải chứ kỳ thực không giàu có mà 
luôn luôn ở trong tình trạng nơm nớp bị Uy hiếp mất 
việc. Đối với tuyệt đại đa số công nhân mà nói “máu 
sắc của cổ áo” có thể thay đổi thế nào nhưng đều 
không cải biến được địa vị giai cấp lao động làm thuê. 


(Xem tiếp trang 41) 


(1) P. A. Sam-men-son, Kinh tế học, xb 1980, tr 66 
(tiềng Trung) 
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BUU ĐIEN TINH GIALAI 
69 HÙNG VƯƠNG - THÀNH PHỐ PLEIKU 


ĐIỆN THOẠI : (84.59) 824378 - 823515 
FAX : (84.59) 823506 


KHAI TRƯƠNG ĐỊCH VỤ MỚI 
(@” C2ázøz¿z %z zểz số 1570 
Khai trương ngày 11/01/2001 
CÔNG NGHỆ TIÊN TIÊN 
 TIN NHĂN ĐƯỢC MÃ HÓA THEO QUY ƯỚC NGƯỜI SỬ DỤNG 
NHANH CHÓNG VÀ KỊP THỜI 
—————® Giá máy đầu cuối rẻ nhất 
——-® Cước thuê bao thấp nhất 
——————® Cước nhắn tin thấp nhất 
——————-e Bi nật nhắn tin 
——————-e Nhắn trực tiếp không qua khai thác viên 
—————e Nhắn tin tự động qua hộp thư thoại 
—————— Kiểm soát được tin nhắn 


Cước hòa mạng : miễn phí 

Cước thuê bao vùng : 18.000 đồng/máy/tháng 

Cước thuê bao toàn quốc : 23.000/đồng/máy/tháng 
Cước thuê bao hộp thư thoại :,9000/đồng/tháng/hộp thư 


_=_ 
ĐIỆN THOẠI TH VIỆT NAM = :) 


CARDPHONE VIETNAM 


Khai trương ngày 19/1/2001 tại TP Pleiku, với 30 cabin điện thoại màu xanh. 
Đã phát hành 04 loại thẻ có mệnh giá : 30.000đ, 50.000đ, 10.000đ, 150.000đ 


Hướng dẫn cách goi điên thoai thẻ : 


Nhắc ống nghe và nghe âm hiệu mời quay số. 

Ấn phím chọn ngôn ngữ hướng dẫn thể hiện trên màn hình 
Đưa thẻ vào khe, màn hình sẽ hiện lên số tiền còn lại của thẻ. 
Quay số và đàm thoại khi bên kia trả lời 

Để gọi số khác nhắn nút (.. /...). 


Gác ông nghe lên móc đề kêt thúc cuộc gỌI. 


Rút thẻ ra và xin giữ thẻ cẩn thận. 
2x với các cơ dở G⁄œ điệu cá Cá diệu "lué (ca(A¿ 
Z4 €/4cÁ dê tà¿ (bu2 whẬw được eo 6œ u« tậw taÉ cú« ááa¿ ( 


CÔNG TY BÁNH KEO HẢI CHÂU 


Địa chỉ : Phố Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại : (84-4) 8.624826 - 8621664. Fax : (84-4) 8.621520 


ĐẢNG BỘ CÔNG TY LÃNH ĐẠO SÀN XUẤT KINH D0ANH CÚ HIỆU QUÁ 


Công ty Bánh kẹo Hải Châu là doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng công ty Mía đường I, 
được thành lập tháng 9/1965. Qua quá trình 35 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Công ty 
đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu và sản phẩm mang nhãn hiệu Hải Châu đã 
và đang chiếm được cảm tình của người tiêu dùng, ngày càng có uy tín trên thị trường trong nước 
và quốc tế. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những năm gần đây có bước tăng trưởng 
vững chắc, năm sau cao hơn năm trước 15-20%. Các sản phẩm của Công ty liên tục giành được 
nhiều Huy chương vàng tại các kỳ Hội chợ triển lãm quốc tế và được bình chọn vào TOPTEN 
"Hàng Việt Nam chất lượng cao" năm 1997 - 2000. 


Năm 2000 là năm đánh dấu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Công ty Bánh kẹo Hải Châu. 
Giá trị tống sản lượng đạt 119 tỷ đồng, bằng 114% so với năm 1999 và gấp 2 lần so với năm 1996. 
Doanh thu của Công ty đạt 150 tỷ đồng, trong đó doanh thu trước thuế đạt 136,5 tỷ đồng, bằng 
116% so với năm 1999 và gần gấp hai lần năm 1996. Lợi nhuận thực hiện năm 2000 cũng tăng 
mạnh, đạt trên 3,6 tỷ đồng bằng 137% so với năm 1999, nộp ngân sách 7,3 tỷ đồng bằng 110% so 
với năm 1999. Thu nhập bình quân đạt hơn 1 triệu đồng/người/tháng, tăng 110% so với năm 1999; 
Vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển. Có được kết quả này trước hết phải kể đến chiến lược 
sản xuất kinh doanh đúng đắn của Ban Giám đốc và đặc biệt là vai trò hạt nhân lãnh đạo của 
Đảng bộ công ty, lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng đắn đường lối đối mới 
của Đảng và Nhà nước theo hướng CNH - HĐH. Đảng bộ Công ty Bánh kẹo Hải Châu có 120 
đảng viên sinh hoạt trong 12 chi bộ, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Công ty đặc biệt 
chú trọng. Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng nên Đảng bộ Công ty đã thực sự tập trung được 
sức mạnh trí tuệ của tập thế, phát huy nội lực đưa Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh. Về công tác phát triển Đảng, năm 1999, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 13 đảng 
viên và năm 2000 đã kết nạp được 20 đảng viên. Các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy, 
chương trình đổi mới xây dựng Đảng, đấu tranh phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết 
TW5, TW6 (lần 2) được Đảng bộ ` +. 

Công ty triển khai thực hiện nghiêm Ễ ——+k. VẢ \ 
túc và có kết quả cao, góp phần lệ SN TYSP ` È Nợ ì 
nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, ¬< Siy lgg - 
đoàn kết khích lệ quần chúng, thúc "M.. cAeo ¿ 
đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. - 
Năm 2000 Đảng bộ Công ty Bánh 
kẹo Hải Châu đã được Thành ủy Hà 
Nội tặng cờ cơ sở đảng trong sạch, „ 
vững mạnh xuất sắc liên tục 5 năm . 
(1995 - 1999). 


Ä ———— - —_— 


D0ANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - LÂM TRƯỜNG LỘC BẮ0 


| 


Giám đốc : KSLN Nguyễn Ngọc Minh 
Địa chỉ : Huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng 
ĐT : 063.877089 - 091.865348 


Nhiêm vu: 

- Quản lý, bảo vệ, trồng rừng 
: chăm sóc phát triển vốn 
rừng. 

- Khai thác, chế biến lâm 
sản, làm dịch vụ 2 đầu cho 
người dân địa phương. 


- Diện tích quản lý : 
s“ = ủ s.cffE 35.432 ha, trong đó rừng 
~tM xe TT ` xạ trông773ha65. 
_. - Trữ lượng gỗ : 2.601.790m': 
tre nứa 41.260 cây. 


| VIÊN đt 
về K.. SƯ xe 699/2 


- Đây là Lâm trường công 
ích duy nhất thực hiện theo 
chu trình khép kín. 


Gỗ tại bản II. Lâm trường Lộc Bắc 
Bảo Lâm, Lâm Đồng 


Thôn 4 - Xã Lộc Bắc. 
Định canh, định cư 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng 


TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN (RESCO) 
CÔNG TY KHO BÃI TP. HỒ CHÍ MINH 


Địa chỉ : Số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. HCM 
TEL : 9303661 - 9303976 - 9303393 
Fax : 84.8.9303396 


XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC CÔNG TY : 
* Xí nghiệp Kho Thủ Đức : 
- Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 
- TEL : 8.963526 - 8966836 
* Xí nghiệp Xây dựng và Chế biến Gỗ 
- Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 
- TEL : 8.964697 - 8.960290 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH : 
* Cho thuê kho bãi dài hạn để : 
Chứa trữ hàng hóa, Xưởng sản xuất, Văn 


4. Ý “ V,YÝN 


phòng, Cửa hàng. : 
* Xây dựng và sửa chữa : Nhà kho, Xưởng _ 
sản xuất, nhà dân dụng và bao che nhà : 
công nghiệp. l 
* Xây dựng và kinh doanh nhà ở. 
*w Hợp tác liên doanh đầu tư với các thành 
phần kinh tế trong và ngoài nước. Hân hạnh phục vụ (Quý khách † 


BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
ÔNG TY THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 2 

+ ĐC : 29 Nguyễn Đình Chiểu - Quận I - TP.HCM 
+ ĐT : 08.8225063 - 8225955 - Fax : (848) 8225060 
+ E-mail : nayetco(@®netnam2org.vn 
+ Chỉ nhánh : Số 25 - Ngõ 83, đường Trường Chỉnh, 

P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. - ĐT : 04.8691003 
+ GIÁM ĐỘC : BS Nguyễn Tiến Trung 


Công ty Thuóc thú y TW 2 là một DNNN trực thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát 
triển nông thôn, là một tổ hợp khoa học và sản xuất hàng đầu, chuyên cung cấp 
"Ă.. các loại sản phẩm chất lượng tốt nhất được sản xuất bằng các thiết bị công nghệ 
Máy đông khô hiện đại, công suất lớn. hiện đại. Thị trường của chúng tôi phục vụ trong cả nước và xuất khẩu sang một 
(Thuộc chương trình công nghệ sinh học quôc #!4) số nước Đông - Nam Á. 


- Công ty chúng tôi có 3 chức năng : Nghiên cứu - Sản xuất - Kinh doanh, trong đó có Trung tâm nghiên cứu thú y hoạt động với 5 bộ 
môn : Nghiên cứu Vi trùng : Siêu vi trùng ; Ký sinh trùng ; Dược phẩm thú y và Hóa sinh miễn dịch. 

- Hiện nay Công ty chúng tôi đã có 14 sản phẩm Vacxin và 80 sản phẩm Dược thú y, để phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm và tôm cá. 
Đặc biệt các Vacxin vi trùng trước kia đóng vào chai thủy tinh, nay được thay thế bằng chai nhựa để tránh đổ vỡ và vận chuyển nhẹ. 

- Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn được phép XNK trực tiếp các loại nguyên liệu và các sản phẩm thuốc thú y, đặc biệt được Bộ Nông 
Nghiệp và Phát triển nông thôn giao quyền nhập khẩu Vacxin lở mồm long móng và dựtrữquốc gia nhiều loại Vacxin - được thú y. 

- Công ty Thuốc thú y TW 2 luôn cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng. Sản xuất ra các sản Big tố th: các cả Mt(LÊ đểphục vụ 
cho khách hàng trên khắp cả nước. "I0HZ@0 Ð) 


bx 


VIEN KHOA HỌC LAM NGHIẸP VIET NAM 
ĐỊA CHỈ : XÃ ĐÔNG NGẠC - HUYỆN TỪ LIÊM - HÀ NỘI. 
ĐIỆN THOẠI : 84 - 4 - 8389031 FAX : 84 - 4 - 8389722 
E-MAIL : VKHLN@GVISTA.GOV.VN VKHLN@HOTMAIL.COM 
VIỆN TRƯỞNG : GS.TS ĐỖ ĐÌNH SÂM 


Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba 
Viện : Viện Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp rừng và Viện Kinh tế lâm nghiệp theo 
quyết định số 137/HĐBT, ngày 30/8/1988 của Hội đồng Bộ trưởng. Viện Khoa học 
Lâm nghiệp Việt Nam là cơ quan nghiên cứu chính về lâm nghiệp và đặt dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : 

1. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học và công nghệ lâm sinh, công 
nghiệp rừng, kinh tế lâm nghiệp, tổ chức và quản lý lâm nghiệp, phục vụ các yêu 
cầu phát triển của ngành, xây dựng một nền khoa học lâm nghiệp nhiệt đới Việt - 

Nam. 

2. Xây dựng và tiến hành các chương trình kinh tế xã hội, khoa học và kỹ thuật ˆ 3 | 
lâm nghiệp : xây dựng cơ chế quản lý kinh tế, quy trình, quy phạm và các tiêu ' : . 
chuẩn kinh tế - kỹ thuật. 

3. Đào tạo tiến sỹ trong lĩnh vực khoa học lâm nghiệp, bồi dưỡng và nâng cao 
kiến thức khoa học cho cán bộ khoa học, kỹ thuật viên và các cán bộ quản lý trong 
ngành Lâm nghiệp. 

4. Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ tư vấn đầu tư trong lâm nghiệp. 

Ngoài ra Viện cũng tiến hành một số hoạt động sản xuất nhằm hoàn thiện và hỗ 
trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật qua các kế hoạch sản xuất được 
giao và các hợp đồng chuyển giao công nghệ. 


| Ea. (N0 TY XÂY DỰNG VÀ KINH D0ANH NHÀ VINH PHÚI 


VINH PHUC Trụ sở : Số 9 Đường Lê Lợi - Phường Tích Sơn - Thị xã Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 
bÐ 1242026262202 616 ĐT : (0211) 861006 - 862634 Fax : (84-211) 861006 
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CHÍNH 
. se Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 
¡ |. Thi công xây dựng các công trình giao thông và thủy lợi quy mô vừa và nhỏ. 
cs Thi công xây dựng hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng : san nền, cấp thoát nước, cấp 
điện, điện hạ thế. 
|. sex Xây dựng và sửa chữa công trình công cộng, công trình nhà ở... và trang trí nội thất. 


¿ | zz Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng. x2 
› lam 
. Kinh doanh nhà. KS. Nguyễn Công Lộc 


CÔNG TY VẬN TẢI XĂNG DẦU 
(VITACO) 


ĐC : Số 12 - Lê Duẩn - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh 
xẻ : xEÀ 9t 8222675 - 8225590 - 8224729 - 8231824 
: (84.8) 8293848 - 8234623 - Email : vitaco@®hcm.vnn.vn 


vấn 


VITACO là Công ty Vận tải Xăng dầu trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Bộ thương mại) chuyên vận tải xăng dâu nệ ĐC 
địa và quốc tế, được thành lập năm 1975 có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Nhờ kế hoạch thường xuyên phát triển đội tàu, Công yỐ | 
chúng tôi đã trở thành Công ty Vận tải Xăng dầu sản phẩm lớn nhất Việt Nam. Cùng với sự lớn mạnh của đội tàu, Công ty chúng tê ôi. | 
còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như thuê và cho thuê tàu, làm đại lý tàu biển, cho thuê thuyền viên. | 

Công ty chúng tôi tiếp tục đầu tư pháttriển đội tàu, cải tiến công tác quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của quý Ÿ 
hàng. 

VITACO đại lý tàu biển : 

Là một công ty chủ tàu, chúngtôi luôn nắm bắt và đáp ứng tối đa nhu 
cầu quý khách về các loại hình dịch vụ giống như phục vụ cho chính 
mình. Dịch vụ chu đáo, hiệu quả với giá cả hợp lý, phục vụ 24/24. Bên 
cạnh thế mạnh có của đơn vị, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ: 

+ Chuyển tải hàng hóa trong vùng lãnh hải Việt Nam. 

+ Cung ứng nguyên liệu, với giá cả cạnh tranh qua các cơ quan cung 
ứng tại địa phương. 

+ Giao nhận phụ tùng vật tư, thay thế thuyền viên trong thời gian lưu 
tàu tại cảng. 

VITACO PHỤC VỤHÉTMÌNH VÌKHÁCH. 
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CÔNG TY VẬT TU TÔNG HỢP HÀ ANH (HANEXIM) 
Địa chỉ : Quốc lộ 3 - Thị trấn Đông Anh - Hò Nội 
Điện thoại : 8832438 - 883235ó - Fox : 8832728 | 


CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ ANH là một doanh nghiệp nhà nước thành lập theo quyết định số 
2849 - QÐ - UB của UBND Thành phố Hà Nội với chức năng nhiệm vụ như sau : 
* Xuất khẩu : 
- Nông sản : Lạc nhân, ớt, tỏi, gạo. 
- Dược liệu : Hạt sen, long nhãn, sa nhân, thảo quả. 
_ - Các hàng bách hóa, hàng tiểu thủ công nghiệp. i 
* Nhập khẩu : ý 
- Phân bón các loại. _ 
- Thuốc trừ sâu. | 
- Ô tô - xe máy. 
- Các hàng công nghệ, thương nghiệp. 
* Sản xuất : | ` 
- Trồng và nhân các loại giống phục vụ nông nghiệp. | 
- Trồng và Kính doanh các loại cây bóng mát cây ăn quả, cây cảnh. 
Công ty có 65 cửa hàng lớn nhỏ chuyên kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất, nông nghiệp, vật liệu xây dựng, 
hàng bách hóa... Với đội ngũ CBCNV phục vụ nhiệt tình, sẵn sàng đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. | 
€ông fy rất hàn hạnh được đón tliếp Ï t 
Giám đốc Í: 
Nguyễn Thị Tiều 
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m.x. 
CÁC THÀNHTÍCH- KHEN THƯỜNG: 
= Huânchương lao động hạng nhì. 

m 5 năm liền (1996 - 2000) đạt danh 
hiệu “TCCS đảng trong sạch vững 
mạnh”. 

ø 5năm liền đạt "Công đoàn xuất sắc". 

œ 5 năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị xuất 
sắc " về công tác quân sự. 

m 5 năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị 
quyết thắng" về phong trào bảo vệ 
ANTQ. 

m Được UBND thành phó tặng cờ "xuất 
sắc" về công tác chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. 


= Băng khen "Š5 năm hoàn thành xuât 
sắc công tác sinh đẻ kê hoạch. 


m Được UBND thành phố tặng bằng 'ƒ ”7 


khen năm 1999 và tặng cờ xuât sắc 3 h F 


Địa chỉ : Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội 
Điện thoại : 04.8343432 Fax : 04.7753431 
Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy : BS. Bùi Sương 


ĐANG Bộ TR0NG SADH VỮNG MẠNH 5 NĂM LIÊN TỤC (1996 - 2000) 
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RONG thời kỳ đối mới 

(1990 - 2000), nhà máy 

đã đạt và vượt công suất 
thiết kế là đóng mới tàu 1 - 
3 nghìn tấn: năm 1991 đóng tàu 
3.850T, tàu khách 200 hành 
khách, cần cầu nổi 600T, đặc 
biệt từ năm 1999 đến 2001 đóng 
mới 3 tàu hàng 6.500T với sự 
giám sát, phân cấp của đăng 
kiểm NK (Nhật Bản) - một trong 
những cơ quan đăng kiểm có uy 
tín lớn trên trường quốc tế. 
Từnăm 1990 đến nay hàng năm 
Nhà máy sửa chữa 25 - 30 tàu 
có trọng tài từ 4.000T đến 
8.000T, trong đó 10 - 15 tàu của 
nước ngoài như Nga, Hàn Quốc, 
Malaixia, Xin-ga-po... Ngoài ra, 
Nhà máy còn tham gia nhiều 
công trình lớn trong công cuộc 
xây dựng công nghiệp trong 
nước như dây chuyền mở rộng 
Nhà máy Xi măng Hoàng 
Thạch, Khu CN Nomưra, các 
công trình bể chứa Atphal... 
Tổng sản lượng Nhà máy 
đạt được từ năm 1990 đến 
năm 2000 tăng từ 42 tỷ đến hơn 
145 tỷ (tăng hơn 3,4 lần). Doanh 
thu tăng từ 37 tỷ đến 95 tỷ (tăng 
hơn 2,5 lần). 


Tàu hàng 6500T sô 1 mang tên } 
Vĩnh Thuận chở hàng đi nước 
ngoài sau ngày bàn giao 
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NHÀ MÃY ĐŨNG TÂU BẠCH ĐĂNG 


(Đơn vị 3 lần Anh hùng) 


ĐỊA 0HỈ: Số 3 PHAN ĐÌNH PHÙNG, QUẬN HÔNG BÀNG, HẢI PHÒNG 
ĐIỆN THOẠI: 82782 - 82677 - 842771 TELEX: 31.1264 BDSY ; FAX: 8.31.842282 


6IÁM ĐỐC: KỸ SƯ PHẠM ĐÌNH ĐÁ 
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THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 
- 24 Huân chương lao động các loại 
- 18 Huân chương chiến công 
- 823 Huân chương chống Mỹ cứu nước 
- 1 Huân chương tự do hạng nhất Nhà nước Lào trao tặng 
- 10 lần cờ luân lưu bộ và Tổng Công ty 
- 6lần cờ luân lưu Chính phủ 
- Lãng hoa của Bác tặng trước ngày Bác đi xa 1-9-1969 
- Năm 1971 được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang lần 1 
- Năm 1995 được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang lần 2 
- Năm 2000 được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động - cá 
- Năm 1985, bà Cao Thị Ngoãn - thợ hàn bậc 7/7 được Nhà nước tặng danh 
hiệu Anh hùng lao động. 
- Năm 2000, ông Phạm Đình Đá - Giám đốc Nhà máy là Chiến sĩ thi đua 


toàn quốc. 


Tạp chí Cộng sáu 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÀNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


CSố 97 'THÁNG FRA HAI KỲ - 
BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 e TỔNG BIÊN TẬP :VŨ VĂN HIẾN 
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MỤC LỤC, 

7. __ Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
HỘI NGH| LẨN THỨ BA EM ` | : 

HỊ NÔNG ĐỨC MẠNH - Việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước 

TRUN6 ƯƠNG BẢNG KHÚAIX phải hướng tới hiệu quả cao để kinh tế nhà nước giữ vững vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế nhiều thành phần 6 

TRẤN ĐÌNH HOAN - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh cải cách 
tổ chức, hoạt động của Nhà nước 13 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT BẠI HỘI IX  PHẠM THẾ DUYỆT - Đại đoàn kết dân tộc và công tác mặt trận trong 
CỦA ĐẢN6 VẢ0 CUỘC §SỐN§ giai đoạn hiện nay 23 

NGUYỄN THẾ TRỊ - Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - 
an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 28 

NGUYÊN VĂN THẢO - Nhân tố nhà nước pháp quyền, thống nhất quyền lực 
trong Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng Tháng Tám 32 

_ VŨ VĂN PHÚC - Kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng 

NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI xã hội chủ nghĩa ở nước ta | 

HÀ XUÂN TRƯỜNG - Vài ý kiến nhân “Nhìn lại một thế kỷ văn học Việt Nam” 42 

NGUYỄN TRỌNG CHUẨN - Di sản văn hóa truyền thống Việt Nam trước 
__ những biến động của thời đại 45 
VĂN DỄN - Để cà phê Việt Nam đứng vững trên thị trường thế giới 50 

HOÀNG CÔNG DUNG - Kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên sau 10 năm 
nhìn lại 55 
THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM KIM NGÂN - Đồng bằng sông Cửu Long tích cực phòng chống bão, lũ 60 
PHAN THANH CHÂU - Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở Quảng Nam 64 
HOÀNG HẢI - Móng Cái trên đà phát triển 67 
SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG NGUYÊN TRỌNG THỤ - Chuyện... không nhỏ 72 
THẾ Biới : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN TRẤN BÁ KHOA - Chính sách đối ngoại của Tổng thống G. Bu-sơ 73 


Bìa 1 : Trong ngày hội lớn của dân tộc Ảnh TTXVN 


COHEPXAHME 


° CooØuleHHe 3+o [ilneHyMa LỊK K[IB (lX co3sipa) HOHF HBHK MAHb: HanaxMwpaHue, oỐHoeneHwne 
FOCYRADCTB@HHbX FñDGRIDMRTMÄ ONXHbI ỐbTb HAULOTGHbIL HA BO3BbIUOHHHH 2Q@KT, HTOỐbI TOCYRADCTB@HHAaf 
9KOHOMMK8 MOï]8 YCTOW4MWBO COXDAHñTb ©6@ HAnpDapnfiOufylO pOïb fậDM MHOTOKOMTIOHGHTHOä 9KOHOMMWKG. ĐAH HMHb 
XOAH: YkpennenHwue, nepeynopanowweaHwe [laprwu w n6nO yCKODĐHWR ODrBHM3ALMOHHOIØ DÔO(ODMbI, RÔ@RTORbHOCTM 
rocynapcrea. ®AM TXE 3YMET: BenwKan HauMOHAñbHa3 CONWNADHOCTb M paỐOToi HauwOoHancHoro ®poHra Ha 
HbiH@UHOM 327ane. HIYEH TXE HW: [loBpblulUaTb KAQ@CTBO BOCTMTAHWW 3HAHMWWN HALMOHAIbBHOW OỐODOHDL - 
Ố©30naCHOCTM B n@pWOR@ WHNYCTDManW3auMu, MORepHwaauwu. HIYEH BAH TXAO: ®axTrop npapoBoro rOCyRnapCTpa, 
ÔñMHCTBA BnACTM B ReMOkpaTwuxeckoñ Pecrny6nwke BbeTHaM nocne ApBrycToBckoử peponouwu. BY BAH @YK: 
fInaHwpopaHwe nñpW DbIiHOdHO 2KOHOMWK©G CO COLWØđ/WCTMHOCKOl ODMĐHTALMGH B Haulel crpaHe. XÃ CYAH tHĐbIOHY: 
H@KOTOpbil6 MHÔHMR B CBñ3W CC “DGTDOCTOKTMBHbIM B3rRARROM H3 ORMH B@K pa3pMTMRS Đb©@THAMCKO" nMT©@DATYyDpbi”. 
HrYEH HQHOHT TbYAH: Hacnenwe “BoeTHaMCKOl TDARMUMOHHOH KyPnbTypbi nepen nuUuOM CnpWros 2noxu. tAH BA 
XOA: BHeuuiHaf nonwTrwka fIpeawneHra ñx. Byua. 


CONTENTS 


* Information of 3th Plenum of CPV Central Committee (IXth tenure). NÔNG ĐỨC MẠNH: Arangement, renovation of 
state enterprises must be aimed at elevated effect, so that the state economy could preserve steadily its dominant role in 


multi-sectioned economy. TRẤN ĐÌNH HOAN: Party strengthening, realignment and acceleration of organisational reforms, 
activities of the state. PHẠM THẾ DUYỆT: Great national solidariy and works by National Front in the present period. 
NGUYÊN THẾ TRỊ: To enhance quality of cultivation of national defense - security knowiedge in the industrialisation, 
modemiisation period. NGUYÊN VĂN THẢO: The element of law-ruled state and power unity in the Democratic Repubiic of 
Vietnam after the August Revolution. VŨ VĂN PHÚC: Planing under market economy with socialist orientation in our 
country. HÀ XUÂN TRƯỜNG: Some opinions on the occasion of "looking back at one developmental century of Vietnam 
literature". NGUYỄN TRỌNG CHUẨN: Legacy of Vietnam traditional culture in the face of epochal changes. TRẤN BÁ 
KHOA: Foreign policy of the President G. Bush. 


SOMMAIRE 


* Communiqué du 3e Plénum du CC du PCV (issu du Xe Congrỏs). NÔNG ĐỨC MẠNH: La róorganisation et la 
rénovation des entreprises d'Etat: nécessité pour leur conserver le rôle directeur dans l'économie à plusieurs composantes. 


TRẤN ĐÌNH HOAN: Edifier, remodeler le Parti, accélérer la réorganisation et les activités de I'Etat. PHAM THẾ DUYỆT: La 
grande union nationale et le rôle du Front de la Patrie đans l'étape actuelle. NGUYÊN THẾ TRỊ: Rehausser la qualité de 
lenseignement en matiòre de dófense et de sécurités nationales dans la période đindustrialisation et de modemisation. 
NGUYÊN VĂN THẢO: Le facteur de I'Etat de đroit, concentration du pouvoir de I'Etat de la République démocratique du 
Vietnam après la Révolution d'Ao0t 1945. VŨ VĂN PHÚC: La planification dans léconomie de marché à orientation 
socialiste au Vietnam. HÀ XUÂN TRƯỜNG: Remarques sur “Regard rétrospectif sur un siècle de littérature vietnamienne”. 
NGUYÊN TRỌNG CHUẨN: Le patrimoine culturel traditionnel vietnamien face aux mutations actuelles. TRẤN BÁ KHOA: 
La politique extérieure du Président G.Bush. 


SUMARIO 


* Comunicado dol 3“ Pleno del CC del PCV (IX Congreso). NÔNG ĐỨC MẠNH: La reorganización y la renovación 
de las empresas del Estado: necesidad para conservar su papel director en la economia de multicomponentes. TRẤN 
ĐÌNH HOAN: Edificación, rectiñcación del Partido y la aceleración de la reforma de la organización y de actividades del 
Estado. PHẠM THẾ DUY£T: La gran unión nacional y el papel del Frente de la Patria en el período actual. NGUYÊN THẾ 
TRỊ: Mejorar la calidad de la enseñanza en materia de defensa y seguridad nacionales en el periodo de industrialización y 
modemización. NGUYÊN VĂN THẢO: EI factor del Estado de derecho, la concentración del poder en el Estado de la 
República Demorática de Vietnam después de la Revolución de Agosto de 1945. VŨ VĂN PHÚC: La planificación en la 
economia de mercado a la orientación socialista en Vietnam. HÀ XUÂN TRƯỜNG: Algunas reflexiones acerca de “mirada 
retrospectiva sobre un siglo de la literatura vietnamita”. NGUYÊN TRỌNG CHUẨN: El patimonio cultural tradicional 
vietnamita ante los trastornos de la época. TRẤN BÁ KHOA: Politicas exteriores del Presidente G. Bush. 
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Ừ ngày 13-8 đến ngày 22-8-2001, tại thủ đô Hà Nội đã tiến hành Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX). 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì Hội nghị, đã phát biểu ý ỹ kiến khai mạc và bế mạc 
Hội nghị. 

Hội nghị đã làm việc khẩn trương, đề cao trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Trung ương, 
thảo luận sôi nổi dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành Trung ương để giải quyết có 
hiệu quả các vấn đề trong chương trình Hội nghị lần này. 

Hội nghị đã thảo luận và ra Nghị quyết thông qua toàn văn Quy chế làm việc của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư ; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ; 
Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương, giao Bộ Chính trị căn cứ các bản trình bày ý ý kiến của Bộ Chính trị và ý kiến thảo luận 
tại Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Trung ương để hoàn chính và ban hành Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đăng khóa IX “Về tiếp tục sắp xếp, đối mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. 

Các quy chế được Hội nghị thông qua được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Đảng và Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, có sự kế thừa, tiếp thu những nội dung hợp lý và khắc phục những thiếu sót, nhược điểm 
của Quy chế làm việc của các khóa trước, bô sung, phát triển và cụ thể hóa nhiều nội dung mới để 
làm rõ thêm bằng các quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn, chế độ công tác và phương pháp 
công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tông Bí thư, các Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của các thành 
viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm bảo đảm thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong sinh hoạt của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước và nâng cao vai 
trò, trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm giữ gìn 
kỷ luật của Đảng. 

Theo quy chế, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải ra sức hoàn thành 
nhiệm vụ CỤ thể được giao, tích cực tham gia lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương Đăng, 
gương mẫu thực hiện và đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đăng, các nghị quyết. và quyết 
định của Trung ương Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết, nếp sống trong 
sạch, lành mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, không để người thân lợi dụng làm những điều trái quy 
định của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng ; phải 
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chịu trách nhiệm về tình trạng tham những, lãng phí, quan liêu xảy ra Ở cấp dưới trực tiếp và ở đơn vị 
và địa bàn được phân công phụ trách. Quy chế đã quy định cụ thể hơn chế độ đi công tác cơ sở, lắng 
nghe ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân, trực tiếp tham gia tông kết thực tiễn. của các đồng chí 
trong Ban Chấp hành Trung ương, bao gồm cả Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí 
thư. 

Hội nghị đã thảo luận và thông qua chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX. Chương trình đã thể hiện rõ trách nhiệm và quyết tâm của Ban Chấp hành Trung ương 
trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng thông qua việc bàn và 
ra Nghị quyết về những vấn đề lớn, những vân đề đột phá trong lĩnh vực kinh tế để tạo ra động lực 
phát triển mới ; tập trung giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong các lĩnh vực đời sống 
Xã hội, trong xây dựng Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Chương trinh toàn khóa của Ban 
Chấp hành Trung ương đã thể hiện nhất quán tư tưởng. chỉ đạo : phát triên kinh tế là nhiệm vụ trọng 
tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng đất nước gắn liền với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. Trong Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương lần này 
có sự đổi mới trong việc sẽ dành nhiều thời gian. để xem xét kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết 
đã ban hành, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX vào giữa nhiệm kỳ, bổ sung những 
chủ trương, giải pháp cần thiết, nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Hội nghị đã bàn và thông qua nhiêu quy định cụ thể về trách nhiệm, quyên hạn, phương thức 
công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương trong việc kiểm tra và giữ gìn kỷ luật Đảng. 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận Đề án "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. 

Hội nghị đã phân tích sâu sắc những mặt tích cực và những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên 
nhân của tình hình qua thực tiễn sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước. | 

Trong những năm qua, với đường lối đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo kiên trì của Chính phủ và 
các câp, các ngành, sự phần đấu bên bỉ vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên của các doanh 
nghiệp nhà nước, của giai cấp công nhân trong cơ chế mới, doanh nghiệp nhà nước đã góp phân chủ 
yêu để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, chì phối được các ngành, các nh vực, sản 
phẩm then chốt của nền kinh tẾ, là lực lượng nòng cốt trong tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, bảo đảm 
các sản phẩm quan trọng của nên kinh tế và đóng góp ngân sách nhà nước, bảo đảm các cân đối lớn 
và ốn định kinh tế vĩ mô. Cơ cầu và quy mô doanh nghiệp nhà nước bước đầu được điều chỉnh hợp 
lý hơn ; năng lực sản xuất tiếp tục tăng, trình độ công nghệ và quản lý có nhiều tiến bộ ; hiệu quả 
kinh tế - xã hội và sức cạnh tranh từng bước được nâng lên ; về cơ bản doanh nghiệp nhà nước thích 
ứng được với cơ chế thị trường, phát huy tốt hơn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch 
toán kinh doanh ; thực hiện cổ phân hóa bước đầu có kết quả. 

Song, doanh nghiệp nhà nước còn những mặt hạn chế, yếu kém : hiệu quả hoạt động nhìn chung 
còn thấp, chưa tương xứng với các nguồn lực đã có và sự trợ giúp của Nhà nước, công nợ nhiều, 
chậm đổi mới công nghệ, lao động đôi dư còn lớn ; chưa thực sự tự chủ trong kinh doanh, trình độ 
quản lý còn nhiều yêu kém ; cổ phân hóa và giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước tiền 
hành còn chậm, thiếu kiên quyết ; cơ cấu doanh nghiệp nhà nước còn nhiều bất hợp lý... 

Hội nghị đã chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước có nguyên nhân 
khách quan, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan từ sự lãnh đạo quản lý: nhận thức chưa 
thống nhất, chưa đầy đủ về vai trò của doanh nghiệp nhà nước về chủ trương sắp xếp, đổi mới và 
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phát triển doanh nghiệp nhà nước ; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc, 
yếu kém. Cải cách hành chính tiến hành chậm ; nhiều cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa phù 
hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chưa tạo động lực mạnh cho doanh nghiệp 
và người lao động, hạn chế quyền tự chủ của doanh nghiệp ; tổ chức chỉ đạo thực hiện thiếu kiên 
quyết, kém hiệu lực, hiệu quả, thiếu kiểm tra đôn đốc. Một bộ phận không nhỏ cán bộ chủ chốt của 
doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu, kém năng lực phâm chất, thiếu trách nhiệm. 

Để tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, Hội 
nghị khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước (trong đó 
doanh nghiệp nhà nước là nòng cốt) gắn liền với việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ôn định 
và phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Phải kiên quyết điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tập 
trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng. Doanh nghiệp nhà nước phải 
không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, vươn lên cạnh tranh chiếm thị phần lớn đối với các sản 
phẩm dịch vụ chủ yếu, làm tăng sức mạnh chỉ phối của doanh nghiệp nhà nước đối với nên kinh tế 
xét trên tổng thể. Doanh nghiệp nhà nước phải thực sự hoạt động theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm, cạnh tranh và hợp tác với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác trên cơ 
SỞ pháp luật. Nhà nước bảo hộ cần thiết có điều kiện và có thời hạn đối với một số ngành, lĩnh vực, 
sản phẩm quan trọng ; kiên quyết xóa bao cấp, đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp vỚI những 
ngành, lĩnh vực, sản phẩm cần ưu tiên phát triển. Việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước phải được tiến hành theo tinh thần : vấn đề gì đã rõ, đã có Nghị 
quyết thì phải khẩn trương, kiên quyết thực hiện ; vấn đề gì chưa đủ rõ thì phải tô chức thí điểm, vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm để có bước đi thích hợp vừa tích cực vừa vững chắc. Phải tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng ở tất cả các cấp, các ngành và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, 
phát huy hoạt động công đoàn và vai trò làm chủ của người lao động, bảo đảm quán triệt và thực 
hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước. 

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trong 5Š năm 2001 - 2005 hoàn thành cơ bản việc sắp xẾp, cơ cấu lại 
và đối mới hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hiện có, phân định rõ các loại doanh nghiệp để có 
chính sách, giải pháp phù hợp ; thực hiện việc chuyển sang chế độ công ty đối với doanh nghiệp 
nhà nước 100% vôn nhà nước ; hoàn thành CƠ bản việc cô › phần hóa đối với những doanh nghiệp nhà 
nước mà nhà nước không cần giữ 100% vốn ; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng 
công ty nhà nước ; hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh ; bổ sung sửa đôi cơ chế, chính 
sách, hình thành khung pháp lý đồng bộ, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng trong cơ chế thị 
trường cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó doanh nghiệp nhà nước phát huy 
được đây đủ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh ; làm lành mạnh tài chính 
doanh nghiệp, giải quyết cơ bản nợ tôn đọng không có khả năng thanh toán và lao động dôi dư ; 
đối mới và hiện đại hóa một bước quan trọng công nghệ và quản lý của đại bộ phận doanh nghiệp 
nhà nước ; đầu tư phát triển và thành lập mới doanh nghiệp nhà nước ở những lĩnh vực, địa bàn 
cần thiết và có đủ điều kiện. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp lớn để thực hiện các nhiệm vụ nói trên. 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra với việc thông 
qua các văn kiện quan trọng cụ thể hóa một bước Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm vững thời cơ vươn lên mạnh mẽ hơn nữa thực 
hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005 do Đại hội IX đề ra. L1 
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_ Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư NÔNG ĐỨC MẠNH 
bé mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) 


Thưa các đông chí, 
€ AU 9 ngày làm việc khẩn trương, 


nghiêm túc, với tỉnh thần trách 

nhiệm cao, Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương đã hoàn thành 
chương trình làm việc. Như nhiều đồng chí 
đã phát biểu : các đề án trình Hội nghị 
Trung ương lần này được chuẩn bị công 
phu, đã lấy được ý kiến đóng góp của 
nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều chuyên gia ; 
có đề án chuẩn bị trong thời gian mấy 
năm, qua mấy hội nghị tổng kết thực tiễn 
từ cơ sở và đã qua ba lần nghe báo cáo và 
thảo luận trong Bộ Chính trị khóa VIII và 
khóa IX. Tại Hội nghị, nhiều đồng chí đã 
góp ý kiến bổ sung, sửa đối các đề án, nêu 
những ý kiến thẳng thắn để tranh luận ; 
Bộ Chính trị đã thảo luận và trình bày ý 
ˆ kiến tiếp ! thu, có một số nội dung đã được 
biểu quyết. Qua thảo luận dân chủ, Trung 
ương đã thông qua Quy chế làm việc của 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư; Quy chế làm việc của ủy ban 
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Kiểm tra Trung ương ; Chương trình 
làm việc của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IX ; Nghị quyết về "Tiếp tục sắp xếp, 
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước”. 

Những quan điểm cơ bản, phương 
hướng, nhiệm vụ và những giải pháp lớn 
của các nội dung nêu trên đã thể hiện trong 
các tờ trình của Bộ Chính trị về từng đề án 
và giải trình của Bộ Chính trị trước Ban 
Chấp hành Trung ương. Tôi chỉ phân tích 
thêm một số vấn đề. 

Thưa các đông chí, 

Một nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt 
của Đảng ta là tập trung dân chủ ; điều đó 
đã được khắng định trong Cương lĩnh, 
Điều lệ và Nghị quyết các Đại hội Đảng. 
Thực hiện đúng đắn nguyên tắc đó mới tập 
hợp được trí tuệ của Đảng, bảo đảm thống 
nhất ý chí và hành động, không ngừng 
nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh 
đạo của Đảng, để Đảng ta đảm đương và 
hoàn thành nhiệm vụ nhân dân giao cho. 


Hội nghị lần thứ ba EGH Trung trong Đảng hhóa ïX 


Từ trước đến nay, Đảng ta luôn luôn giữ 
vững nguyên tắc đó trong sinh hoạt Đảng ; 
đông thời lại phải thấy nguyên tắc đó cần 
được cụ thể hóa thành các quy định trong 
sinh hoạt của từng tổ chức, trong các môi 
quan hệ của từng cá nhân với các tổ chức 
cụ thể. Quy chế làm việc mà Trung ương 
vừa thông qua được xây dựng trên cơ SỞ 
Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Hiến pháp 
nƯỚC Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và phát huy các ưu điểm, tiếp thu 
những nội dung hợp lý, khắc phục những 
nhược điểm của các Quy chế làm việc các 
khóa trước, nhằm hình thành các quy định, 
chế độ làm việc của Ban Chấp hành 'Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy ban 
Kiểm tra Trung ương khóa 1X, bảo đảm 
thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong sinh hoạt cơ quan lãnh đạo 
của Đảng ở cấp Trung ương, nâng cao 
hiệu quả lãnh đạo và góp phần đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Chúng ta đều biết, muốn hoàn thành 
nhiệm vụ và có căn cứ để kiểm điểm việc 
thực hiện nhiệm vụ Đảng øgiao thì trách 
nhiệm, quyền hạn của mỗi tô chức và cá 
nhân phải rõ ràng. Tiếp thu kinh nghiệm 
các khóa trước và từ tình hình thực tiễn 
hoạt động của cơ quan lãnh đạo Đảng ở 
cấp Trung ương, Hội nghị Trung ương lần 
này đã cụ thể hóa các điều 16 và 17 trong 
Điều lệ Đảng về trách nhiệm, quyên hạn 
của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Tông Bí thư, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, 
Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí 
Ủy viên Trung ương. Được sự tín nhiệm 
của Đảng và nhân dân, chúng ta có 
trách nhiệm rất cơ bản là phải kiên định 
Cương lĩnh, đường lối của Đảng, 
Hiến pháp và luật pháp Nhà nước, kiên 
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định phát triển đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Do đó, mỗi đồng chí 
Ủy viên Trung ương với trách nhiệm được 
quy định trong Điều lệ Đảng phải cố gắng 
hết sức mình tham gia vào sự lãnh đạo tập 
thể của Ban Chấp hành Trung ương, thực 
hiện tốt nhất nhiệm vụ được glaO, gương 
mẫu thực hiện và đấu tranh bảo vệ Cương 
lnh, đường lối của Đảng, thực hiện 
nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, luật 
pháp, chính sách của Nhà nước. Đồng thời 
Quy chế cũng đề cập trách nhiệm của 
Ủy viên lrung ương trong việc giữ gin 
đoàn kết, nếp sông trong sạch, lành mạnh, 
xây dựng gia đình văn hóa, không để vợ 
(hoặc chồng), con lợi dụng làm những 
điều trái quy định của Đảng, luật pháp và 
chính sách của Nhà nước, làm ảnh hưởng 
đến uy tín của Đảng ; phải chịu trách 
nhiệm về tình trạng tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu xảy ra ở cấp dưới trực tiếp và ở 
đơn vị và địa bàn được phân công phụ 
trách. Quy định đó hết sức cần thiết, vì khi 
chúng ta cho rằng mỗi đảng viên phải là 
một tắm gương trong xã hội thì các đồng 
chí ủy viên Trung ương trước hết phải trở 
thành tấm gương, tấm gương về cuộc sống 
cả nhân, tấm gương của gia đình mình, 
tấm gương trong hiệu quả lãnh đạo đơn vị, 
địa phương mình. Quy định như thế là phù 
hợp với tình hình hiện nay và đáp ứng đòi 
hỏi cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, đáp ứng lòng mong muốn của 
cán bộ, đảng viên và của nhân dân. Nêu 
gương còn là một phương thức lãnh đạo có 
hiệu quả. Một khi môi đồng chí Ủy viên 
Trung ương đều có nếp sông trong sạch, 
gia đình gương mẫu và là trung tâm của sự 
đoàn kết thì đó sẽ là cơ sở rất quan trọng 
xây dựng sự đoàn kết và thúc đây cuộc đấu 
tranh chống tham những, lãng phí trong 
đơn vị mình. Nếu mỗi đồng chí chúng ta 
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Hội nghị lần thứ ba E€GH Trung ương Đảng khóa IX 


đều làm được như thế thì sẽ góp phần giữ 
gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, 
trong xã hội và đấu tranh chống tham 
những, lãng phí có hiệu quả, đấp ứng 
những đòi hỏi rất bức xúc của toàn Đẳng 
và xã hội. 

Quy chế được thông qua lần này đã quy 
định cụ thể hơn chế độ đi công tác cơ sở, 
lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, trực tiếp tham gia tông kết thực 
tiễn của các đồng chí trong Ban Chấp hành 
Trung ương, bao gồm cả Tổng Bí thư, 
Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí 
thư. Sự nghiệp đổi mới có rất nhiều vấn đề 
mới đặt ra và chúng ta chỉ có thể xử lý 
đúng đắn trên cơ sở nắm vững các nguyên 
tắc, đồng thời phải xuất phát từ thực tiễn 
đất nước. Do đó, thực hiện đúng đắn quy 
chế đi công tác cơ SỞ, nghiên cứu và tổng 
kết thực tiễn đối với các đồng chí Ủy viên 
Trung ương Đảng sẽ tạo điều kiện để 
Ban Chấp hành Trung ương có những 
quyết định sát với thực tiễn, sắt với cuộc 
sống hơn, khắc phục bệnh quan liêu, phô 
trương, hình thức đang diễn ra khá phổ 
biến. Đồng thời Quy chế nhấn mạnh một 
số quy định như tranh luận thắng thắn về 
các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, thực 
hiện chế độ phê bình và chất vấn theo 
Điều lệ Đảng để bảo đảm sinh hoạt dân 
chủ trong Ban Chấp hành Trung ương. 
Dân chủ và kỷ cương, nêu cao tỉnh thần 
hết lòng vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng và 
phục vụ nhân dân, xây dựng tác phong 
sâu sát cuộc sống, gần gũi nhân dân theo 
phong cách Hồ Chí Minh là tinh thần toát 
lên trong chế độ làm việc và phương 
pháp công tác của bản Quy chế vừa được 
thông qua. 

Hội nghị đã thông qua Chương trinh 
làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành 
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Trung ương. Chương trình làm việc thể 
hiện quyết tâm của Trung ương tập trung 
bàn và ra nghị quyết về những vấn đề lớn, 
những vấn đề có tính đột phá nhằm cụ thể 
hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng, theo tỉnh thần kinh tế là nhiệm vụ 
trung tâm, công tác xây dựng Đảng là then 
chốt, đưa nghị quyết vào cuộc sống một 
cách thiết thực, cơ bản và vững chắc. Các 
hội nghị Trung ương khóa này không chỉ 
ra các nghị quyết mới mà còn đặc biệt coi 
trọng việc kiểm điểm, tổng. kết các nghị 
quyết đã có, „ tăng Cường kiểm tra việc tổ 
chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. 
Tuy nhiên, trong thực tế có thể có những 
vấn đề mới nảy sinh mà ta chưa lường 
trước được ; do đó trên cơ sở Chương trình 
toàn khóa đã thông qua, Trung ương cho 
phép khi có những vấn đề mới, quan trọng 
mà Trung ương cần thảo luận và 
quyết định, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến 
Trung ương để điều chỉnh, bổ sung 
Chương trình. 

Trung ương cũng đã thông qua Quy chế 
làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 
cơ quan kiểm tra chuyên trách của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, xác định 
nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của tập 
thể và của từng thành viên, không ngừng 
nâng cao phẩm chất và năng lực cán bộ, 
phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, các 
ban đảng, các cơ quan nhà nước và đoàn 
thê nhân dân để giúp Trung ương thực 
hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra và giữ gin 
kỹ luật Đảng. 

Thông qua Quy chế làm việc và 
Chương trình toàn khóa của Ban Chấp 
hành Trung ương, Quy chế làm việc của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là một việc 
quan trọng trong tổ chức và lề lối làm việc 


Hội nghị lần thư ba E€H Trương ương Đảng hhóa ïX 


của Trung ương. Những quy định có tính 
nguyên tắc về trách nhiệm, quyền hạn và 
chế độ làm việc nêu trong Quy chế đòi hỏi 
tất cả chúng ta phải nghiêm túc chấp hành. 
Về phần mình, tôi xin hứa với Ban Chấp 
hành Trung ương sẽ nghiêm chỉnh thực 
hiện những quy định về trách nhiệm, 
quyền hạn của Tổng Bí thư, và cùng 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đôn đốc việc thực 
hiện nghiêm các Quy chế và Chương trình 
làm việc, nâng cao hơn nữa chất lượng 
hoạt động của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương, thực hiện đúng 
Điều lệ Đảng và luật pháp của Nhà nước. 

Thưa các đông chí, 

Tại Hội nghị, Trung ương đã dành phần 
lớn thời gian để thảo luận và thông qua 
Nghị quyết "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh 
nghiệp nhà nước". Đây là vấn đề rất lớn, 
rất cơ bản trong đường lối kinh tế của 
Đảng. Tổng kết 15 năm đổi mới và xác 
định phương hướng, chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới, Đại hội 
lần thứ IX của Đảng đã khẳng định : "Kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành 
phân kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo ; kinh tế nhà nước cùng với 
kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền 
tảng vững chắc", "kinh tế nhà nước phát 
huy vai trò chủ đạo trong nên kinh tế, là 
lực lượng vật chất quan trọng và là công 
cụ đê Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ 
mô nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước 
giữ vị trí then chốt ; đi đầu ứng dụng tiến 
bộ khoa học và công nghệ ; nêu gương về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tẾ - xã 
hội và chấp hành pháp luật". Hội nghị 
Trung ương lần này bàn và ra nghị quyết 
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để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, bảo 
đảm doanh nghiệp nhà nước có vị trí then 
chốt góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước 
làm tốt vai trò chủ đạo trong nên kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
nhằm nâng cao hiệu quả, đủ sức cạnh 
tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Trên cơ sở đề án và tờ trình của Bộ 
Chính trị, Trung ương đã tập trung thảo 
luận về đánh giá hoạt động của doanh 
nghiệp nhà nước trong những năm đổi 
mới, xác định quan điểm chỉ đạo, mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp, đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước. 

Bộ Chính trị đã trình bày ý kiến tiếp thu 
những vấn đề các đồng chí thảo luận và 
Trung ương đã biểu quyết thông qua. Tôi 
chỉ nhấn mạnh một sô vân đề mà Hội nghị 
Trung ương đã thảo luận. 

Trong quá trình đổi mới, Đảng ta chủ 
trương phát triển kinh tế nhiều thành phần 
đê góp phần phát huy sức mạnh của toàn 
dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. Đó là chính sách nhất quán, lâu 
đài trong cả thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Để thực hiện có hiệu quả 
chính sách đó, Trung ương có trách nhiệm 
xây dựng phương hướng, nội dung, giải 
pháp cụ thê của từng thành phần kinh tế 
theo tỉnh thần Nghị quyết của Đại hội 
Đảng. Trung ương bàn việc tiếp tục sắp 
xếp, đối mới, phát triên và nâng cao hiệư 
quả doanh nghiệp nhà nước là đê góp phần 
bảo đâm cho kinh tế nhà nước giữ vững 
vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, 
một vẫn đề rất lớn và cơ bản trong chính 
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sách phát triên nên kinh tê nhiều thành 
phần, chứ không hề coi nhẹ việc phát triển 
các thành phần kinh tế khác. Chúng ta đấ 
có nhiều chủ trương tạo thuận lợi hơn cho 
các loại hình doanh nghiệp ra đời và phát 
triển trong khuôn khổ luật pháp, giúp các 
doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận 
thị trường trong nước và thế giới, chuẩn bị 
cho việc thực hiện các cam kết trong quá 
trình chủ động hội nhập có hiệu quả kinh 
tế quốc tế. Sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục xây 
dựng các chính sách nhằm phát huy sức 
mạnh của các thành phần kinh tế theo 
đường lối của Đảng. 

Việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 
là việc mà Ban Chấp hành Trung ương 
nhiều khóa đã quan tâm, được tiến hành 
ngay từ thời kỳ đổi mới và nhất là trong 10 
năm qua. Đánh giá những việc làm được 
cũng như những việc chưa làm được còn 
có những ý kiến khác nhau nhưng chủ yếu 
là khác nhau về mức độ vì trong thực tế 
còn có những yếu tố chưa được xem xét 
đầy đủ ; tuy nhiên khi đánh giả cần dựa 
trên quan điểm lịch sử, xét tới bối cảnh thế 
giới, trong nước hơn 10 năm qua và hiệu 
quả kinh tế, chính trị, xã hội để nhìn nhận 
đúng mức vai trò và sự đóng góp của 
doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ đổi 
mới. Trong thời gian qua, chúng ta đã hình 
thành được khung pháp lý tương đối cơ 
bản đê chuyên doanh nghiệp nhà nước 
sang kinh doanh theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước, xác lập dần 
quyên tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 
sản xuất kinh doanh, xóa dần bao cấp ; bảo 
đam các chính sách xã hội trong quá trình 
sắp xếp, đối mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Nhiều 
doanh nghiệp nhà nước đã đứng vững 


10 


SỐ 17 (9-2001) 


trước những thử thách to lớn, từng bước 
được sắp xếp, đổi mới, phát triển và thích 
ứng ngày càng tốt hơn trong quá trình 
chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; số doanh nghiệp 
làm ăn có lãi, có tích lũy tăng lên ; nhin 
chung đá cô chuyến biến tích cực cả về vai 
trò, cơ cấu, năng lực và hiệu quả. Đồng 
thời Trung ương cũng đã chỉ ra những mặt 
tôn tại như môi trường pháp lý chưa hoàn 
thiện, các yếu tố của thị trường hình thành 
chưa đồng bộ, cơ chế quản lý vĩ mô còn 
những điểm chưa phù hợp ; doanh nghiệp 
nhà nước chưa thực sự tự chú, tự chịu trách 
nhiệm đây đủ, thực hiện hạch toán kinh 
doanh, chưa xử lý tốt mối quan hệ về lợi 
ích của doanh nghiệp, chưa tạo được động 
lực mạnh mẽ và xác định được trách 
nhiệm rõ ràng để doanh nghiệp nhà nước 
hoạt động năng động, có hiệu quả ngày 
càng cao ; hiệu quả hoạt động còn thấp, 
chưa tương xứng với nguồn lực đã có và sự 
đầu tư của nhà nước ; còn nhiều doanh 
nghiệp nhà nước thua lỗ, công nợ nặng nề ; 
phân lớn công nghệ lạc hậu ; lao động đôi 
dư còn nhiều ; vai trò lãnh đạo của Đảng 
chưa ngang tầm và còn yếu kém. Sự yêu 
kém của không ít doanh nghiệp nhà nước 
do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân 
chủ quan và khách quan ; nhận rõ những 
yếu kém là để quyết tâm sắp xếp, đổi mới, 
nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp 
nhà nước. Chúng ta không thể chấp nhận 
quan niệm coi doanh nghiệp nhà nước thì 
"tất yếu dẫn tới kém hiệu quả" như có một 
số ý kiến nêu lên ở nơi này, nơi khác. 
Những ý kiến như thế xuất phát từ định 
kiến, thiếu khách quan, sẽ dẫn tới hạ thấp 
Vai trÒ doanh nghiệp nhà nước, không 
quan tâm tiếp tục sắp XẾp, đổi mới, phát 
triển, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp 
nhà nước. 


Hội nghị lần thư ba E€GH Trung trong Đảng Kióa IX 


Như đã trình bày trên đây, việc tiếp tục 
sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước là vân đè kinh 
tế nhưng có ý nghĩa chính trị rất lớn. 
Nghị quyết có nhiều nội dung đề cập các 
vấn đề sắp xếp, hoàn thiện hơn nữa tổ chức 
và quản lý, xác định những việc cần phải 
làm để tạo động lực mới cho các doanh 
nghiệp nhà nước, đây mạnh thực hiện cổ 
phân. hóa, coi đây là một khâu quan trọng 
để tiếp tục đối mới và nâng cao hiệu quả, 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà 
nước. Mỗi nội dung đều cụ thể hóa các 
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã ghi 
trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng ; nhưng vì là vẫn 
đề lớn về chính trị cho nên nghị quyết đã 
nêu những quan điểm chỉ đạo. Các quan 
điểm chỉ đạo đó phải được quán triệt trong 
việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp cụ thể. Trung ương khẳng định 
tư tưởng của Nghị quyết Đại hội IX, xác 
định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, 
xác định doanh nghiệp nhà nước là lực 
lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, giữ 
vị trí then chốt trong nền kinh tế, là công 
cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định 
hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Kinh 
tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có vai 
trò quyết định trong việc giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển và ổn 
định chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. 
Vi vậy, doanh nghiệp nhà nước phải 
không ngừng được sắp xếp, đôi mới, phát 
triển, có trình độ công nghệ và quản lý tiên 
tiến, không ngừng nâng cao hiệu quả. Trên 
Cơ SỞ các quan điềm đó mà thực hiện việc 
điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, 
chuyển các doanh nghiệp nhà nước sang 
thực sự kinh doanh theo cơ chế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm, cạnh tranh và hợp tác 
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với các doanh nghiệp của các thành phần 
kinh tế khác. 

Đã là doanh nghiệp phải tính hiệu quả 
kinh doanh. Việc sắp xếp, đổi mới, phát 
triển các doanh nghiệp nhà nước đều 
hướng tới nâng cao hiệu quả, vì có hiệu 
quả mới có thể nêu gương, hướng dẫn và 
gÓp phần tăng tiềm lực kinh tế nhà nước 
để giữ vững vai trò chủ đạo trong nền kinh 
tế nhiều thành phần. Mặt khác, một nền 
kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa phải 
được xem xét đến hiệu quả kinh tế - xã hội 
tông thể hướng tới mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội. Do đó có nhiều việc làm mới mẻ, 
phải rất coi trọng tổng kết thực tiễn và 
tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, 
nhưng vì bản chất mỗi chế độ xã hội khác 
nhau và trình độ của lực lượng sản xuất 
khác nhau cho nên có mục tiêu, phương 
hướng, giải pháp khác nhau, không thể sao 
chép máy móc, dập khuôn, đông thời cũng 
không thể đòi hỏi phải giải quyết sáng tỏ 
ngay vấn đề một cách duy ý chí. 

Sắp xếp, đối mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là 
vấn đề rất hệ trọng trong đường lối phát 
triển kinh tế, đồng thời, rất nhạy cảm về 
chính trị, liên quan tới sự ốn định và phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quá 
trình thực hiện có nhiều vấn đề mới đặt ra. 
Do đó vừa phải tiến hành đồng bộ, khẩn 
trương nhưng phải vững chắc, có chương 
trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng 
điểm, bước đi phù hợp, vừa làm vừa tìm 
tòi, rút kinh nghiệm, bảo đảm ổn định và 
phát triển. Việc gì đã rõ, đã có nghị quyết 
thì phải trien khai thực hiện kiên quyết, 
khân trương. Vấn đề gì chưa đủ rõ thì phải 
tiếp tục nghiên cứu ; tổ chức làm thí điểm, 
vừa làm vừa rút kinh nghiệm đê có bước đi 
thích hợp, vưa tích cực vừa vững chắc, phù 
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hợp với luật pháp. Đó là tinh thần của các 
giải pháp trong Nghị quyết. Vì là việc rất 
hệ trọng cho nên các cấp ủy đảng phải 
tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực 
hiện, kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn 
các lệch lạc. Cùng với các quá trình trên 
phải nhanh chóng tông kết kinh nghiệm 
xây dựng mô hình tổ chức đảng, tổ chức 
công đoàn và các đoàn thể chính trị trong 
các loại hình doanh nghiệp nhà nước. Đặc 
biệt coi trọng việc bôi dưỡng, rèn luyện 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh 
nghiệp giỏi, có phẩm chất và năng lực, 
nghiệp vụ vững vàng ; đội ngũ cân bộ kỹ 
thuật, công nhân có tay nghề cao ; chú 
trọng chăm sóc đời sống công nhân và 
phát huy quyền làm chủ của công nhân 
trong các doanh nghiệp. Trong quá trình 
sắp xếp, đối mới doanh nghiệp, các cấp ủy 
đảng phải hết sức quan tâm giải quyết tốt 
các vấn đề xã hội đặt ra, không để khó 
khăn cho người lao động và doanh nghiệp. 

Thưa các đông chí, 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là 
mục tiêu lý tưởng của Đảng ta. Mục tiêu 
đó không chỉ thể hiện trong phương hướng 
cơ bản mà còn thể hiện trong những chủ 
trương, việc làm cụ thể. Đại hội IX của 
Đảng đã thông qua kế hoạch 5 năm, Chiến 
lược phát triên kinh tế - xã hội 10 năm đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển 
và trong 20 năm về cơ bản đưa nước ta trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại, vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Đường lối xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa trong những năm đầu của 
thế kỷ XXI đã được Đại hội xác định. Ban 
Chấp hành Trung ương được Đại hội tín 
nhiệm bầu ra, có trách nhiệm tổ chức thực 
hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội ; trên cơ 
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sở thống nhất nhận thức để đi đến hành 
động thống nhất, lời nói đi đôi với việc 
làm, kết hợp thực hiện những nhiệm vụ cơ 
bản lâu đài với những việc cụ thể, trước 
mắt, giành thắng lợi trong từng năm theo 
mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Từ nay 
đến cuối năm, phải tập trung sức thực hiện 
tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2001, 
năm mở đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng, vì bên cạnh những thuận lợi đang có 
không ít khó khăn và nhiều vấn đề mới 
phải giải quyết, đồng thời cần theo dõi 
chặt chế, quan tâm việc phòng và chống 
thiên tai. Triển khai ngay việc thực hiện 
chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng gắn liền với cải cách hành chính nhà 
nước, triển khai và thực hiện đồng bộ các 
giải pháp chống tham những đã quyết định 
trong Nghị quyết Đại hội IX, trước mắt xử 
lý những vụ tham những đang nối lên với 
tinh thần thắng thắn, công minh, để người 
có khuyết điểm phải được phê bình, chịu 
kỷ luật, người có tội phải bị xử tội, bất kể 
họ là ai ; giải quyết những bức xúc về các 
tệ nạn xã hội, các sản phẩm văn hóa đồi 
trụy đang lan tràn ngoài xã hội... Đó là 
những việc trước mắt cần thực hiện tốt. 
Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời 
sống nhân dân được cải thiện, nạn tham 
nhũng và các tệ nạn xã hội được đây lùi 
một bước... sẽ tạo đà phấn khởi trong xã 
hội, thê hiện trách nhiệm của Ban Chấp 
hành Trung ương đối với toàn Đảng và 
toàn xã hội. 

Với tinh thần phấn khởi, tin tưởng, 
tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 
ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IX'). 

Xin chúc các đông chí sức khỏe. 
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XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỒN ĐẲNG 
VÀ ĐẦY HINH CñI CÁCH TÔ CHỨC, 
HORT ĐỘNG CỦN HHÀ NƯỚC 


RONG sự nghiệp đối mới đất nước 
| những năm gần đây, Đảng ta đã xác 
định xây dựng kinh tế là nhiệm vụ 
trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt ; đã dành nhiều trí tuệ, công sức cho việc 
củng cố, hoàn thiện Nhà nước. Nhiều Hội 
nghị Trung ương, Bộ Chính trị đã tập trung 
bàn bạc và ra nghị quyết, đề ra các chủ 
trương, giải pháp về công tác xây dựng Đảng 
xây dựng và hoan thiện Nhà nước ; đã kịp 
thời giải quyết nhiều vấn đề đặt ra trong công 
tác xây dựng nội bộ Đảng và nâng cao vai trò 
lãnh đạo, sức chiến đấu của các tô chức 
đảng ; khẳng định các quan điểm, nguyên tắc 
và định hướng lớn chỉ đạo quá trình củng cố, 
hoàn thiện, đối mới tô chức, hoạt động của 
bộ máy nhà nước ; chỉ rõ nội dung và đôi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. 

Cùng với những đôi mới trong lĩnh vực 
khác, những đôi mới trong công tác xây dựng 
Đảng, trong xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước đã đạt được nhiều tiến bộ nôi bật đáng 
ghi nhận, góp phần quyết định vào thành tựu 
của công cuộc đôi mới, tăng cường thế và lực 
của đất nước, củng cố quan hệ giữa Đảng, 
Nhà nước với nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả bước đầu quan trọng đã đạt 


TRẦN ĐÌNH HOAN ° 


được trong quá trình đổi mới, công tác 
xây dựng Đảng, công tác xây dựng và hoàn 
thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước ta vẫn còn không ít khuyết điểm, 
yếu kém. Chính vì vậy Đại hội X của Đảng 
xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và đấy mạnh cải cách tô chức, hoạt động của 
Nhà nước là những vấn đề đặc biệt quan 
trọng để thực hiện thành công các mục tiêu, 
nhiệm vụ mà Đảng đề ra trong kế hoạch 
5 năm (2001 - 2005) và chiến lược phát 
triên kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010). 
Đại hội X tiếp tục khẳng định các quan 
điểm, chủ trương lớn để xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và cải cách tổ chức, hoạt động của Nhà 
nước mà các nghị quyết Trung ương khóa VIII 
đã đề ra ; đồng thời nhắn mạnh những phương 
hướng cơ bản, những công tác quan trọng 
trong những năm tới cần tập trung làm tốt. Vì 
vậy, khi nghiên cứu Nghị quyết Đại hội IX 
vừa phải quán triệt các nhiệm vụ trước mắt, 
vừa phải nghiên cứu, quán triệt lại các nghị 
quyết của Ban Chấp hành Trung ương các 
khóa VI, VII, VII liên quan đến vấn đề xây 
dựng Đăng và Nhà nước. 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban 
Tô chức Trung ương 
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1 - Những nội dung chủ yếu cân tập 
trung làm tốt trong công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

a) Giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện 
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa 
cá nhân. 

Trong xây dựng Đảng về tư tưởng chính 
trị, chú trọng một số công việc chủ yếu sau : 

- Thực hiện nghiêm túc việc học tập chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đưa chế độ học tập lý luận chính trị trong 
Đảng vào nền nếp và đạt chất lượng, hiệu quả 
cao. Các cấp ủy tổ chức, hướng dẫn và kiểm 
tra đảng viên học tập, không ngừng nâng cao 
tình độ lý luận chính trị, nắm chắc, nhận 
thức sâu sắc lý luận để quần triệt đầy đủ và tổ 
chức thực hiện sáng tạo các nghị quyết của 
Đảng, làm tốt công tác tư tưởng cho quần 
chúng. Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng 
phải học sâu hơn. Học tập vừa là quyên lợi, 
vừa là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, 
đảng viên. Học lý luận gắn với học đường 
lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước, nâng cao 
trình độ kiến thức mọi mặt và năng lực hoạt 
động thực tiễn. Qua học tập phải tạO ra Sự 
thống nhất Cao về quan điểm, ý chí và hành 
động, củng cố thêm niềm tin, nâng cao bản 
lĩnh chính trị, uốn nắn những nhận thức lệch 
lạc, những quan điểm mơ hô, những biểu 
hiện dao động về tư tưởng, phê phán các 
quan điểm sai trái và đấu tranh bác bỏ những 
luận điệu xuyên tạc, thù địch. 

- Từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện 
nghiêm túc những lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Học 
và làm theo lời Bác dạy thể hiện trên mấy 
khía cạnh : 

+ Đấu tranh không khoan nhượng chống 
tư tưởng cơ hội, thực dụng dưới những biểu 
hiện khác nhau như : cơ hội về chính trị ; lập 
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trường, quan điểm chính trị không rõ ràng ; 
cơ hội về tổ chức, tìm mọi cách để leo cao, 
chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy 
tội..., chỉ nhất trí với những chủ trương, biện 
pháp gì có lợi cho bản thân và đơn vị mình ; 
ngại khó, ngại va chạm, tìm cách né tránh, 
không chân thành, thẳng thắn trong đấu tranh 
tự phê bình và phê bình... 

+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo 
đức cách mạng theo Di chúc và gương sáng 
đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở bất cứ 
cương vị và hoàn cảnh nào cũng phải chấp 
hành nghiêm chỉnh và đấu tranh đê thi hành 
Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước, chịu sự quản lý của 
tổ chức đẳng ở cơ sở ; gương mẫu cả về 
tư tưởng, đạo đức và tác phong, lối sống, cả 
trong công tác, trong hoạt động kinh tế và 
trong sinh hoạt hằng ngày ở khu dân cư. Phải 
có quyết tâm cao, có ý thức đầy đủ về trách 
nhiệm trước Đảng và trước nhân dân, tâm 
phải trong sáng, phải khiêm tốn, tự giác... 

+ Các cấp ủy, tô chức đảng thường xuyên 
có những hình thức giáo dục đạo đức phù hợp 
cho đảng viên. Định kỳ kiểm điểm, đánh giá, 
góp ý cho từng cán bộ, đảng viên, đưa tự phê 
bình và phê bình thành nền nếp thường 
xuyên, có chất lượng cao, không làm qua loa, 
chiếu lệ, hình thức. Thi hành kỷ luật nghiêm 
khắc đối với đảng viên vi phạm những vấn đề 
về quan điểm, đường lối, chính sách, kỷ luật 
của Đảng, về tiêu chuẩn đẳng viên và về 
quan hệ với quân chúng. 

+ Bằng nhiều biện pháp đồng, bộ, đẩy 
mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, quan liêu, làm trong sạch đội ngũ 
đảng viên. Coi trọng việc tăng Cường công 
tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng ; củng cố, 
nâng cao chất lượng hoạt động và tạo lập 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan kiêm 
tra của Đảng, thanh tra của Nhà nước và 
thanh tra nhân dân. Tiếp tục thực hiện 
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nghiêm túc những quy định của Bộ Chính trị 
(khóa VIII) về những điều cán bộ, đẳng viên 
không được làm. Tiến hành ngay quy định đã 
nêu trong Chỉ thị 03/CT-TƯ của Bộ Chính trị 
khóa IX : “Đối với những cán bộ được đề 
nghị bổ nhiệm hoặc giới thiệu bầu cử các 
chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, 
đoàn thể ở các cấp phải kê khai nhà đất, coi 
đây là tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ 
xem xét để giới thiệu, quyết định đề bạt, bổ 
nhiệm cán bộ”. 

b) Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. 

Đại hội IX của Đảng không nêu lại các 
vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ, mà chi 
khẳng định “tiếp tục đổi mới công tác cán 
bộ”. Như vậy có nghĩa là cán bộ, đẳng viên 
phải vừa tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc, 
phương hướng đã xác định ; những gì đã đối 
mới đúng thì phải đây mạnh, những gì đối 
mới chưa thật đúng phải uốn nắn ; chưa có 
kết quả thì phải điều chỉnh cho có hiệu quả 
hơn. Những gì chưa đổi mới thì phải kiên 
quyết đổi mới. Khâu nào, nơi nào chậm đổi 
mới phải thúc đấy đối mới nhanh hơn. Tiếp 
tục đổi mới công tác cán bộ cũng có nghĩa là 
đối mới, nâng cao chất lượng toàn diện đội 
ngũ cán bộ. 

Theo quan điểm đó trong những năm tới, 
công tác cân bộ cần được đối mới hơn nữa, 
đồng thời làm tốt một số mặt sau đây : 

- Có cơ chế và chính sách phát hiện, tuyển 
chọn, đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, trọng dụng 
những người có đức, có tài. Đây vừa là thực 
hiện tính dân chủ, công bằng trong công tác 
cân bộ, vừa là yêu cầu đối với sự lãnh đạo 


của Đảng. Lãnh đạo mà không tính tường . 


phát hiện ra những người có triển vọng phát 
triển thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, đào tạo 
họ bằng những phương thức thích hợp, sử 
dụng họ đúng mức, đúng chõ, đúng lúc v.v... 
sẽ là thiệt hại cho tổ chức, cho phong trào. 
Trái lại, không có cơ chế tuyên chọn, đánh 
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giá khách quan, công khai, công tâm thì 
những người tốt có thể bị loại, những người 
hăng hái sẽ nhụt chí, còn những người cơ hội, 
đạo đức và năng lực kém có khi lại lọt vào bộ 
máy của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, sẽ leo 
cao thành cán bộ lãnh đạo. Muốn tuyển chọn 
đúng, phải xác định nhu cầu cán bộ cho 
đúng, đánh giá cán bộ chính xác, thực hiện 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây 
dựng quy hoạch cán bộ và nâng cao chất 
lượng công tác này. cả về quan điểm, sự công 
tâm, kiến thức về khoa học tổ chức và 
phương pháp công tác. Đánh giá và sử dụng 


cán bộ phải trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu 


quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của đảng 
viên, nhân dân làm thước đo chủ yếu. Trong 
việc đánh giá cán bộ phải thật sự dân chủ, 
theo quy trình chặt chẽ, dựa vào tập thể và 
nhân dân. Mợi phẩm giá và bằng cấp, danh 
hiệu và chức vụ, tài năng và cống hiến đều 
phải được kiểm nghiệm trong hoạt động thực 
tiễn của cán bộ. Phải dựa vào dân để phát 
triển, đánh giá và giám sát cán bộ. Việc đánh 
giá cán bộ phải làm hăng năm, trước khi hết 
nhiệm kỳ hoặc chuyển công tác. Thực hiện 
chế độ dân chủ, công khai trong đánh giá, 
tuyên chọn cán bộ. Xây dựng và thực hiện 
các quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ. 
Thực hiện chế độ bổ nhiệm có thời hạn. 
Người được bầu vào các chức vụ cấp trưởng 
phải đề xuất được đề án chương trình công 
tác trong nhiệm kỳ, cam kết hoàn thành 
nhiệm vụ và giữ gin phẩm chất đạo đức. 

- Thực hiện đúng đắn nguyên tắc Đảng 
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản 
lý đội ngũ cán bộ ; đồng thời phát huy trách 
nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các 
tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống 
chính trị. 

- Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Mỗi 
cấp, mỗi ngành phải có kế hoạch tạo nguôn 
cán bộ lãnh đạo, quản lý ; đồng thời thực hiện 
tốt việc phân công, phân cấp mạnh cho các 


15 


Đưa Nghị quyế‹c Đại hội IX của Đăng vào cuộc sông 


cấp ủy và tổ chức đẳng, đi đôi với tăng cường 
kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ, phát 
hiện sớm những biểu hiện buông lỏng, sai 
trái, xác định rõ trách nhiệm của người đứng 
đầu tổ chức, cơ quan về những khuyết điểm, 
yếu kém của những cán bộ dưới quyên. 
Những vấn đề quan trọng về công tác cán bộ, 
liên quan đến cán bộ nhất thiết phải được 
thảo luận tập thể, do cấp ủy CÓ thâm quyền 
xem xét, quyết định theo đa số. Những nơi 
cấp Ủy mất đoàn kết nghiêm trọng, kéo dài, 
quan điểm của người đứng đầu tổ chức đảng 
và người đứng đầu cơ quan nhà nước không 
thống nhất với nhau thì cấp ủy cấp trên phải 
trực tiếp chấn chỉnh cấp ủy đó. Nếu thấy cần 
thiết, phải thay cán bộ chủ chốt, tạo điều kiện 
thuận lợi làm lành mạnh hóa công tác cán bộ. 
Từng cấp ủy và tổ chức đẳng phải xây dựng 
và thực hiện nghiêm túc các quy chế công tác 
cán bộ của cấp mình, theo đúng hướng dẫn 
của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VI) về 
chiến lược cán bộ. 

- Thực hiện tốt chủ trương luân chuyển 
cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch ở 
các ngành và địa phương. Cán bộ chủ chốt từ 
cấp huyện trở lên giữ một chức vụ lãnh đạo ở 
một đơn vị không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. 
Khắc phục tư tưởng cục bộ khép kín trong 
đơn vị, ngành và địa phương về cán bộ. Luân 
chuyển cân bộ lãnh đạo, quản lý bao gồm 
nhiều loại như : giữa các tô chức, giữa CáC 
linh vực, giữa các địa phương, giữa các cấp, 
giữa các địa bàn với nhau.... nhằm tạo sự 
đồng đều về chất lượng đội ngũ cán bộ, rèn 
luyện cán bộ, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời 
cũng là để táng cường cán bộ cho câp dưới, 
cho nơi thiếu cán bộ. 

- Xây dựng, chỉnh đốn hệ thống các học 
viện, trường và trung tâm chính trị, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bôi 
dưỡng cán bộ, trước hết đối với cán bộ lãnh 
đạo và quản lý các cấp, chống các biểu hiện 
tiêu cực trong giảng dạy và học tập. Bên cạnh 
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việc tự học của mỗi cán bộ, đẳng viên, phải 
tô chức tốt việc đào tạo, bôi dưỡng cán bộ với 
các nội dung, hình thức thích hợp, có chất 
lượng và hiệu quả Cao, chống hình thức, đối 
phó, học cốt lấy bằng đê để “tiêu chuẩn hóa”. 
Ban Tổ chức giúp cấp ủy chọn, cử cán bộ đi 
đào tạo bôi dưỡng đúng đối tượng, đúng loại 
hình đào tạo, nhận xét mức độ kết quả học 
tập của cán bộ. Các học viện, trường và trung 
tâm chính trị phải chú trọng nâng cao chất 
lượng đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn, gắn 
trang bị kiến thức, phương pháp với bồi 
dưỡng bản lĩnh, đạo đức cho người học. Có 
kế hoạch cụ thê, thiết thực, nhằm thực hiện 
cho được một nhiệm vụ mà Đại hội X đã đề 
ra : “Từ nay đến năm 2005, phần lớn cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt từ cấp huyện trở lên học 
xong chương trình cao cấp về lý luận chính 
trị và có trình độ đại học về một chuyên 
ngành nhất định”. 

c) Xây dựng, củng có các tổ chức cơ sở ˆ 
đẳng. 

Mỗi loại hình và mỗi tô chức cơ sở đảng 
có những đặc điểm yêu cầu, phương hướng 
củng cố cụ thê, nhưng đều phải nhằm mục 
đích nâng cao chất lượng toàn diện, cả chất 
lượng nội bộ và năng lực lãnh đạo, theo các 
hướng chủ yếu sau : 

- Nắm vững và thực hiện đúng, đầy đủ 
chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối 
với chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh 
tế, sự nghiệp, các mặt công tác và các tầng 
lớp nhân dân ở cơ sở, nâng cao tính chiến 
đấu, khắc phục tình trạng thụ động, ý lại, 
buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý. Phải đối 
mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với các 
đoàn thê nhân dân. Nắm chắc chức năng lãnh 
đạo, kiểm tra của Đảng ; đồng thời tôn trọng 
chế độ quản lý của Nhà nước và phát huy vai 
trò giám sắt của các đoàn thể nhân dân. 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt của 
cấp ủy, của chi bộ. Sinh hoạt đẳng cần có nội 
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dung cụ thể, thiết thực, chú trọng các nội 
dung về xây dựng Đảng ; thường xuyên tự 
phê binh và phê bình một cách nghiêm túc, 
thắng thắn, bảo đảm để sinh hoạt cấp ủy, chỉ 
bộ là nơi giáo dục tư tướng, rèn luyện đạo 
đức cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, 
uốn nắn những nhận thức và việc làm sai của 
cấp ủy viên, của đảng viên, trên cơ sở đường 
lối, nguyên tắc và vì nhiệm vụ chung nhưng 
vẫn thắm tình đông chí. 

- Thực hiện việc phân công, hướng dẫn, 
kiểm tra đẳng viên chấp hành nhiệm vụ, phát 
huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công 
tác, trong học tập và lối sống. Đăng viên phải 
giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi 
công tác, với chỉ bộ và nhân dân nơi cư trú. 
Trừ các đảng viên tuổi cao, sức yếu, tất cả 
đảng viên đều phải được giao nhiệm vụ cụ 
thể. Cấp ủy đẳng phải giúp đỡ, kiểm tra, biều 
dương những việc đảng viên làm tốt, chấn 
chỉnh những mặt đảng viên còn yếu, không 
phó mặc để đảng viên “tự thân vận động”. 

- Tích cực phát triên đẳng viên, coi trọng 
cả số lượng và chất lượng, nhưng lấy chất 
lượng là chính, không vì chạy theo thành tích 
mà coi nhẹ chất lượng hoặc “châm chước” 
tiêu chuẩn. Chú ý kết nạp đảng viên từ những 
người ưu tú trong công nhân, trí thức, lao 
động thuộc các thành phần kinh tế, đoàn viên 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 
ở những nơi còn ít, hoặc chưa có đảng viên. 

- Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất 
lượng các tô chức cơ sở đảng và đảng viên 
bằng các biện pháp : cụ thể hóa tiêu chuẩn tổ 
chức đảng và đảng viên thành các tiêu chí 
tương đối cụ thể để dễ bình xét ; xây dựng 
quy trình bình xét khoa học với sự tham gia 
ý kiến của nhiều tổ chức, của quần chúng ở 
cơ sở và cấp trên cơ sở. Gắn việc bình xét 
tổ chức đảng với đánh giá chất lượng của 
chính quyên, đơn vị, đoàn thể. Đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng 
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cơ sở và cấp trên cơ sở về chất lượng của việc 
bình xét ; v.v... 

- Bảo đảm độ đồng đều về chất lượng của 
các tổ chức cơ sở đảng. Các cấp ủy cấp trên, 
nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở, tập 
trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ, chỉ bộ yếu 
kém, kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường 
cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ 
mất đoàn kết ; đúc rút và phổ biến kinh 
nghiệm của các tổ chức cơ sở đảng nhiều 
năm liền đạt danh hiệu “trong sạch, vững 
mạnh”, hoặc từ yếu kém phấn đấu đạt “trong 
sạch, vững mạnh”. 

d) Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng. 

Về kiện toàn tổ chức, cần tập trung làm tốt 
mấy vấn đề lớn : _ 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức đảng gắn với 
cải cách, đổi mới tổ chức, bộ máy của các cơ 
quan nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã 
hội. Sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng 
hoạt động của các ban, ban cán sự, đẳng 
đoàn, đảng ủy khối theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương 7 (khóa VIII) trên cơ sở làm rõ 
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, xác định rõ 
quyền và trách nhiệm của người đứng đầu 
các tổ chức. Có cợ chế hoạt động và phối hợp 
với các cơ quan khác đề có thể kiểm tra, đánh 
giá được hiệu quả một cách chuẩn xác. 

- Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đẳng, 
giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tổ 
chức đảng, nhất là tính tập thể trong lãnh đạo. 
Đảng coi sự độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, 
kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ là tội nặng 
đối với cách mạng, đối với Đảng. Những vi 
phạm đó phải được xử lý nghiêm minh, nếu: 
cần có thê phải giải tán tô chức, lập tô chức 
mới theo quy định. Từng cấp ủy, tổ chức 
đảng phải tạo lập, xây dựng sự đoàn kết 
thống nhất cao, phát hiện sớm những biểu 
hiện giảm sút, rạn nứt đoàn kết, có biện pháp 
khắc phục trên cơ sở nguyên tắc và đề cao 


17 


Đưa Nghị quy Đại hội ïX của Đảng vàe cuộc sống 


tình đồng chí. Muốn đoàn kết, thống nhất cao 
phải phát huy dân chủ trong sinh hoạt đẳng, 
trong công tác cân bộ và trong xây dựng, 
hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng. 
Phải bảo đảm cho tất cả đảng viên có quyền 
bàn bạc và tham gia quyết định công việc của 
Đảng, có quyên trình bày trong tô chức đẳng 
ý kiến của mình trên mọi vấn đề thuộc lợi ích 
của Đảng, của đất nước. Song, dân chủ đầy 
đủ phải kết hợp với tập trung cao nhất. Thiếu 
số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải phục 
tùng cấp trên, cá nhân phải phục tùng tổ 
chức, toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu 
toàn quốc của Đảng và Ban Chấp hành \ Trung 
ương - cơ quan lãnh đạo do Đại hội bầu ra. 

Về đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đẳng, cần chú ý một số điểm : 

- Các cấp ủy và người đứng đầu các cấp 
ủy, đứng đầu tổ chức đẳng cần đầu tư trí tuệ 
nghiên cứu, tổng kết, chỉ đạo, tiến hành việc 
đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở 
cấp mình, cơ quan, đơn vị mình. Các cấp ủy 
đảng, các cơ quan lãnh đạo của Đảng, trước 
hết là các cơ quan trung ương, phải có quy 
chế làm việc trên cơ sở Hiến pháp và Điều lệ 
Đảng. Các quy chế làm việc phải bảo đảm 
yêu cầu làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ 
chức, quyền hạn, trách nhiệm của người đứng 
đầu tổ chức. Nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo 
của Đảng, đồng thời phát huy hiệu lực quản 
lý của Nhà nước trên cơ sở làm rõ chức năng, 
nhiệm vụ và mối quan hệ giữa hệ thống tổ 
chức đảng với hệ thống các cơ quan nhà 
nước. Cụ thể hóa Điều lệ Đảng về trách 
nhiệm, quyền hạn của tổ chức và cá nhân 
người lãnh đạo Đảng các cấp theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Hạn chế những hội họp 
không cân thiết, tăng cường công tác chỉ đạo, 
kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của 
cơ quan lãnh đạo đảng Ở các cấp. Tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để mỗi cấp ỦY viên được 
tham gia vào việc bàn bạc, quyết định các 
chủ trương lớn của tổ chức đảng. Kiên quyết 
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đấu tranh với những biểu hiện chủ nghĩa cá 
nhân độc đoán, chuyên quyền ; đông thời 
cũng tránh ỷ lại vào tập thể, sợ trách nhiệm 
không dám quyết đoán. 

_~ Thực hiện tốt nguyên.tắc tập trung dân 
chủ : Tập trung phải trên nền tảng dân chủ, 
dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung. Mọi đảng 
viên có quyền nêu ý kiến của mình, nhưng 
không được nói và làm trái nghị quyết. Tất cả 
các nghị quyết của Đảng phải do cơ quan 
lãnh đạo chuẩn bị kỹ càng rồi đưa ra thảo 
luận dân chủ trong cấp ủy. Khi đã có nghị 
quyết, mọi đảng viên phải chấp hành. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, tạo lập sự 
phối hợp chặt chế giữa kiểm tra của Đảng, 
thanh tra của Nhà nước và giám sát của các 
đoàn thể, của nhân dân. Kiểm tra định kỳ, 
kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất 
khi cần. Sau kiểm tra phải có kết luận rõ 
ràng, công khai, xử lý vi phạm và đề ra biện 
pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết 
điểm. Trung ương lãnh đạo việc đối mới và 
tăng cường công tác thanh tra của Chính phủ 
và các cơ quan hành pháp. Phát huy Vai trò 
giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân 
dân, Mặt trận Tô quốc và các đoàn thể nhân 
dân theo đúng chức năng và thầm quyền của 
các cơ quan, tô chức đó. Các cấp ủy và ủy 
ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác 
kiểm tra theo quy định, tập trung vào các nội 
dung chủ yếu : việc thực hiện các nghị quyết, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước ; chấp hành nguyên tắc tập trung dần 
chủ và quy chế làm việc ; củng cố đoàn kết 
nội bộ ; giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm 
chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đẳng 
viên. 

- Các cấp ủy đảng phải quan tâm xây dựng 
và ngày càng hoàn thiện hệ thống thông tin 
phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, phải dành công 
sức và thời gian thích đáng cho công tác điều 
tra, nghiên cứu thực tế, làm thử, tổng kết 
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kinh nghiệm, xây dựng điển hình, lắng nghe 
ý kiến của các tầng lớp nhân dân, của các nhà 
khoa học, của các chuyên gia trước khi đưa ra 
các quyết định. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tô 
chức đảng, đẳng viên, cấp ủy viên hoạt động 
trong các cơ quan nhà nước trong việc nghiên 
cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng. Đảng viên 
công tác ở các cơ quan nhà nước phải đề cao 
tính đảng, trách nhiệm trước Đảng, giữ 
nghiêm kỷ luật đẳng, tiên phong gương mẫu 
cả trong nhận thức và hành động, hoàn thành 
mọi nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao. 

- Về phong cách và chế độ công tác, các 
cấp ủy viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cần có 
chương trình công tác ở cơ sở, lắng nghe ý 
kiến và trả lời chất vấn của đảng viên, của 
nhân dân. Cấp ủy viên định kỳ làm việc với 
ban chấp hành các đoàn thể, tôn trọng và 
phát huy quyên làm chủ, vai trò chủ động, 
sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và trong công tác xây dựng Đảng. Các 
tô chức đảng phải chăm lo xây dựng 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
vững mạnh. | 

2 - Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt 
động của Nhà nước, phát huy dân chủ, 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 

Đại hội IX của Đảng đã khẳng định những 
quan điểm về cải cách và hoàn thiện Nhà 
nước mà nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 
và Hội nghị Trung ương 7 (khóa VIII) đã đề 
ra ; đồng thời khẳng định quan điểm đã được 
đề ra tại Đại hội VII : coi trọng và gắn chặt 
các nội dung đây mạnh cải cách tổ chức và 
hoạt động của Nhà nước với phát huy dân 
chủ, tăng cường pháp chế. Mục đích của cải 
cách, hoàn thiện Nhà nước là nhằm phát huy 
đầy đủ quyền và năng lực làm chủ của nhân 
dân, giữ vững trật tư, kỷ cương xã hội. Vì 
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vậy, cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước không tách rời việc phát huy dân chủ, 
tăng cường pháp chế. 

Cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
với đối mới nội dung, phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước. Đảng ta là đảng 
duy nhất cầm quyền, trong các cơ quan nhà 
nước các cấp đều có tổ chức đảng và đẳng 
viên. Vì thế, muốn cải cách tổ chức và hoạt 
động của Nhà nước không thể không làm tốt 
công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và toàn 
bộ quá trình đó đều phải có sự lãnh đạo của 
Đảng. Cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước là một trong những nhiệm vụ rất quan 
trọng của Đảng và Nhà nước ta trong những 
năm tới, nhưng cũng rất khó khăn và phức 
tạp, đòi hỏi chúng ta phải làm tốt công tác 
tông kết thực tiễn và nghiên cứu trong lĩnh 
VỰC này. 

a) Xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Nhà nước ta ngày nay là nhà nước pháp 
quyền, của dân, do dân, vì dân, mang bản 
chất giai cấp công nhân, là công cụ chủ yếu 
để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là công cụ 
chủ yếu (cùng với Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể nhân dân) để thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân. Quyền lực nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa 
các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. 
Mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, mọi 
công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp 
và pháp luật. Nhà nước hoạt động dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhưng các tổ chức đảng 
và mọi đảng viên đều phải hoạt động trong 
khuôn khể Hiến pháp và pháp luật. 
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b) Cải cách thể chế và phương thức hoạt 
động của Nhà nước. 

Trọng tâm của nội dung này là phải. phân 
định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức 
lập pháp, hành pháp, tư pháp , các mối quan 
hệ và cơ chế phối hợp giữa các tổ chức đó với 
nhau. Cần tinh gọn tổ chức, bộ máy và biên 
chế, khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo về 
chức năng làm ảnh hưởng không tốt đến hiệu 
quả hoạt động của Nhà nước. Trước mắt, cần 
tiền hành làm tốt một số công việc sau : 

- Quốc hội cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 
cho phù hợp với tình hình mới. Hiến pháp 
1992 được ban hành là nhằm đáp ứng đòi hỏi 
của thực tiễn đất nước trong thời kỳ chuyển 
đối. Hiện nay, đất nước ta bước sang giai 
đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp. Điều đó đòi 
hỏi phải quan tâm xây dựng bộ máy nhà nước 
cả lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương 
đến cơ sở vững mạnh, có hiệu lực và ngang 
tầm với nhiệm. vụ mới. Do vậy, VIỆC sửa đối, 
bổ sung một số điều của Hiến pháp cần được 
khân trương tiến hành, tạo cơ sở pháp lý quan 
trọng để chúng ta tiến hành cải cách thể chế 
.và phương thức hoạt động của nhà nước theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 

- Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức 
và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội 
mà trọng tâm là. tăng cường công tác lập 
pháp, quyên quyết định các vẫn đề lớn của 
quôc gia và thực hiện quyền giảm sắt tối cao 
đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. 
Quốc hội cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa 
chức năng lập pháp, đây nhanh tiến trình 
hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đối mới quy 
trình xây dựng luật theo hướng Quốc hội phải 
là cơ quan làm luật (hiện nay xây dựng luật 
pháp hầu hết là do cơ quan Chính phủ thực 
hiện). Phải nâng cao chất lượng từ khâu soạn 
thảo dự luật để Quốc hội tập trung thảo luận, 
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quyết định những vấn đề lớn, những vấn đề 
có ý kiến khác nhau, không mất nhiều thì giờ 
tranh luận về các vấn đề cụ thể. Muốn vậy 
cần tăng số đại biểu Quốc hội chuyên trách 
có trình độ và hiểu biết về pháp luật. Quốc 
hội phải làm tốt chức năng quyết định các 
vấn đề quan trọng của đất nước. Tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để Quốc hội thực hiện đầy 
đủ quyền quyết định ngân sách như Hiến 
pháp quy định, thông qua các vấn đề lớn về 
chủ trương, chính sách và về kế hoạch hằng 
năm, và các kế hoạch 5 năm ; về tổ chức và 
nhân sự của các cơ quan nhà nước. Quốc hội 
tăng cường quyền giám sát tối cao đối với 
hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tập 
trung vào những vấn đề bức xúc như : chống 
tham nhũng, chống lãng phí, quản lý vốn và 
tài sản Nhà nước, bắt giam, điều tra, truy tố, 
xét xử. Đề cao quyền và trách nhiệm của đại 
biểu trong việc chất vấn. 

- Xây dựng một nên hành chính nhà nước 
dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước 
hiện đại. Đối mới và kiện toàn tổ chức, bộ 
máy hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của 
việc đổi mới và kiện toàn tổ chức, bộ máy 
nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống 
chính trị. Tập trung làm rõ chức năng và 
phương thức hoạt động của Chính phủ cho 
phù hợp với cơ chế quản lý mới. Chính phủ 
quản lý vĩ mô các lĩnh vực hoạt động của 
toàn xã hội bằng hệ thống pháp luật, các 
chính sách hoàn chỉnh, đồng bộ và thông qua 
việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Phân công, phân cấp, nâng cao tính chủ 
động của chính quyền địa phương. Tổ chức 
hợp lý Hội đồng nhân dân. Kiện toàn các cơ 
quan chuyên môn của ủy ban nhân dân và bộ 
máy chính quyền cấp xã, phường, thị trấn. 
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- Đối mới và kiện toàn các cơ quan tư 
pháp nhằm phân định rõ thấm quyền của 
từng cơ quan, từng cấp, bảo đảm nâng cao 
hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ 
quan đó. Các cơ quan tư pháp phải là mẫu 
mực của việc tuân thủ Hiến pháp và pháp 
luật, thể hiện công lý, tính dân chủ và công 
khai trong hoạt động. Đấu tranh để bảo vệ 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời 
kiên quyết nghiêm trị các tội chống Tổ quốc, 
chống chế độ, tham nhũng, sách nhiễu dân. 
Khắc phục những biểu hiện hữu khuynh 
trong đấu tranh chống tội phạm, chống 
tình trạng bắt, giam giữ oan, sai,-xét xử 
không công minh, vi phạm quyền dân chủ 
của công dân. 

c) Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, 
kỷ luật, tăng cường pháp chế. 

Phát huy dân chủ là phát huy nguôn sức 
mạnh to lớn của toàn dân vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, củng cố, 
nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của 
bộ máy nhà nước nói riêng. Tuy nhiên, đây là 
vấn đề rộng lớn với nhiều nội dung, phương 
thức và đặc điểm của từng cấp, từng lĩnh vực. 
Từ thực tiễn đời sống chính trị của xã hội ta 
hiện nay, Đại hội IX của Đảng nhấn mạnh 
một số yêu cầu : 

- Phát huy dân chủ trong việc bầu cử, ứng 
cử, đảm bảo chất lượng và cơ cấu các đại 
biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân. Thực 
hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ 
trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện đê nhân dân 
tham gia quản lý xã hội, thảo luận và quyết 
định những vấn đề quan trọng. Khắc phục 
mọi biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ cực 
đoan. Đổi mới cơ chế, xác định rõ trách 


nhiệm của các câp, các cơ quan và cán bộ,. 


công chức đề tạo ra bước chuyên biến rõ nét 
trong việc giải quyêt kịp thời các khiêu nại, 
tô cáo của công dân. 
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- Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững 
kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản 
lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền giáo 
dục toàn dân nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật. Hiện nay, có tình hình rất đáng lo 
ngại là : Tình trạng tùy tiện, thiếu ý thức tổ 
chức kỷ luật và tỉnh thần trách nhiệm, không 
chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp 
luật, chính sách của Nhà nước, báo cáo 
không trung thực, vi phạm nguyên tắc tập 
trung dân chủ... nhiều nhiệm vụ công tác lớn 
đã được đề ra nhưng thực hiện không đến nơi 
đến chốn hoặc chỉ nói mà không làm. Nhiều 
cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm pháp 
luật và Điều lệ Đảng chưa được xử lý thật 
kiên quyết. Cơ quan và cán bộ, công chức 
nhà nước mà không chấp hành nghiêm kỷ 
luật, sự điều hành và các quy định của cấp 
trên, thậm chí vi phạm pháp luật thì khó lòng 
đòi hỏi người dân chấp hành nghiêm pháp 
luật. Chúng ta khẳng định xây dựng nhà nước 
pháp quyền thì trước hết đòi hỏi các cơ quan 
và cán bộ, công chức nhà nước phải gương 
mẫu chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp 
luật, cấp dưới phải phục tùng cấp trên. 

d) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
trong sạch, có năng lực. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, cần thực 
hiện một số vấn đề chính yếu như : hoàn 
thiện chế độ công vụ, quy chế cán bộ, công 
chức, coi trọng cả năng lực và đạo đức. Bảo 
đảm tính nghiêm túc, trung thực trong thi 
tuyên cán bộ, công chức. Sắp xếp lại đội ngũ 
cán bộ, công chức theo đúng chức danh, tiêu 
chuẩn, gắn với việc tinh giản biên chế, nâng 
cao chất lượng đội ngũ. Định kỳ kiểm tra, 
đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, kịp 
thời thay thế những cán bộ, công chức yếu 
kém về năng lực, thải loại những người 
thoái hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức. 
Tăng cường cán bộ cho cơ sở, nhất là miền 
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núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiêu khó 
khăn. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức với chương trinh, nội dung sát 
hợp, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý, về đường lối, chính sách, pháp luật, 
về kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính 
nhà nước. Có chế độ, chính sách đào tạo, bồi 
dưỡng, đãi ngộ đối với cán bộ xã, phường, 
thị trấn. | 

e) Đấu tranh chống tham nhũng. 

Tham nhũng đang trở thành căn bệnh rất 
nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, trở 
thành một vấn đề chính trị làm suy giảm uy 
tín của Đảng và Nhà nước ta, khiến toàn 
Đảng, toàn dân hết sức bất bình. Đấu tranh 
chống tham nhũng trở thành nhiệm vụ to lớn, 
là một yếu tố liên quan đến sự sống còn của 
Đảng và chế độ ta. Vì vậy, Báo cáo Chính trị 
tại Đại hội IX của Đảng đặt nội dung này ở 
mục về Nhà nước. Đại hội đã nhấn mạnh 
phải tiến hành một cách kiên quyết cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng trong toàn bộ hệ 
thống chính trị ở các cấp, các ngành từ trung 
ương đến cơ sở ; gắn chống tham nhũng với 
chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu. Đặc biệt 
chống các hành vi lợi dụng chức quyền để 
làm giàu bất chính. Đối với những hiện tượng 
_ tham nhũng đã và đang xây ra, phải kiên 
quyết nghiêm trị, tuyệt đối không được bao 
che. Xử lý người vi phạm, đồng thời xử lý về 
trách nhiệm cả người lãnh đạo cơ quan, đơn 
vị đê xảy ra tham nhũng, khen thưởng thỏa 
đáng những người phát hiện tham nhũng, bảo 
vệ những người kiên quyết đấu tranh chống 
tham nhũng. 

Để phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi 
tham nhũng, cần thực hiện tốt và đồng bộ 
một số giải pháp chủ yếu sau : 

- Tăng cường tô chức và hoàn thiện cơ 
chế, tiếp tục đấy mạnh cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng, thực hiện đúng Pháp lệnh chống 
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tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, Quy chế dân chủ ở cơ sở 
trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống 
chính trị, ở các cấp, các ngành từ trung ương 
đến cơ sở, nhất là ở những nơi dễ xảy ra tham 
nhũng. Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính 
sách, quy chế, quy định của Đảng và Nhà 
nước về quản lý kinh tế, tài chính, quản lý tài 
sản công, không để sơ hở cho kẻ xấu lợi 
dụng. Tiếp tục xóa bỏ các thủ tục hành chính 
phiên hà, sách nhiễu, cơ chế “xin cho”. 
Thanh tra, kiểm tra, kiểm kê, kiểm soát chặt 
chế việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản 
công, tài chính của các doanh nghiệp nhà 
nước, tài chính của Đảng và đoàn thể, các 
quỹ do nhân dân đóng góp và do nước ngoài 
tài trỢ. 

- Phát động cán bộ, đảng viên, Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan 
thông tin đại chúng và toàn xã hội tham gia 
giám sát, kiêm tra cán bộ và công chức, phát 
hiện tố cáo, lên án những kẻ tham nhũng. Xử 
lý nghiêm minh, kịp thời những cần bộ, công 
chức lợi dụng chức quyền để tham nhũng, dù 
người đó ở cấp nào, lĩnh vực nào. Cụ thể hóa 
và thực hiện nghiêm những điều cấm đối với 
cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ chủ 
chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện 
công khai tài chính ở cơ sở, kê khai các tài 
sản lớn của cá nhân và gia đình cán bộ lãnh 
đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị 
và doanh nghiệp nhà nước. Kiểm tra, kết luận 
và xử lý những cán bộ, công chức có tài sản 
bất minh. Cải cách cơ bản chế độ tiền lương, 
nâng cao đời sống của những người hưởng 
lương, xóa bỏ các chế độ mang tính đặc 
quyên, đặc lợi. Tăng cường giáo dục cán bộ, 
đảng viên và công chức về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức cách mạng, biểu dương những cán 
bộ, công chức liêm khiết, tích cực đấu tranh 
chống tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy 
của Đảng, Nhà nước và trong xã hội. Q 
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ĐẠI ĐUÀN KẾT ĐÂN Tộ£ VÀ CÔNG TÁC MẶT TRẬN- 
TRÔNG GIẢI Đ9ẠN HIÊN NAY 


GHỊ quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
Nà thứ IX của Đảng Cộng sản Việt 

Nam với chủ đề tư tưởng xuyên SUỐT : 
“PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN 
TỘC, TIẾP TỤC ĐỐI MỚI, ĐÂY MẠNH 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, 
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT 
NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” đã xác định : 
“Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là 
đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh 
giữa công nhân với nông dân và trí thức do 
Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá 
nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm 
năng và nguôn lực của các thành phần kinh 
tế, của toàn xã hội” '°, Đại hội IX đã tiếp tục 
khẳng định và phát triển những chủ trương và 
quan điểm lớn về đại đoàn kết dân tộc và tăng 
cường công tác Mặt trận đã được đề ra tại các 
Đại hội lần thứ VI, thứ VII và thứ VII của 
Đảng. Về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể nhân dân trong giai 
đoạn cách mạng mới, Nghị quyết Đại hội IŠ 
của Đảng chỉ rõ : “Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò 
rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết 
toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát 
huy quyền và trách nhiệm làm chủ của nhân 
dân, thắt chặt mối liên hệ giữa nhân dân với 
Đảng và Nhà nước, thực hiện giám sát của 
nhân dân đối với công tác, đạo đức, lối sống 
của cán bộ, đẳng viên, công chức, đại biểu 
dân cử và cơ quan nhà nước, giải quyết những 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân” ®), 


PHẠM THẾ DUYỆT “ 


Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ 
nước của ông cha ta đã để lại cho chúng ta 
nhiều bài học lớn. Một trong những bài học 
lớn đó là : Để phát huy cao độ sức mạnh toàn 
dân tộc, điều kiện tiên quyết là toàn dân phải 
đoàn kết, vì “kết đoàn là sức mạnh”. Kế thừa 
và phát huy truyền thống đó, từ ngày thành 
lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng việc củng 
cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, 
phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức 
mạnh thời đại, lãnh đạo nhân dân ta giành 
được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu 
tranh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh 
phúc của nhân dân. Một sáng tạo lớn, đông 
thời là một cống hiến lớn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cho cách mạng nước ta, cho 
phong trào giải phóng dân tộc, phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế là việc thành 
lập Mặt trận dân tộc thống nhất. Đồng chí 
Phạm Văn Đồng đã nói : “Hồ Chủ tịch và 
Đảng ta có ý thức sâu sắc về sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân, bởi lẽ 
Hồ Chủ tịch và Đảng ta luôn luôn thấy ở mỗi 
người Việt Nam là một người yêu nước và 
Mặt trận là sự tập hợp và nhân lên gấp bội 
nhiệt tình yêu nước đó” ®. Mặt trận Dân tộc 
thống nhất chính là cái cốt vật chất, là điều 


* Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam 
( (2) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ LX, 


_ Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 23, 47 


(3) Bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc lần thứ II Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, tháng 5-1983 
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kiện tiên quyết để chuyển hóa đại đoàn kết 
dân tộc từ sức mạnh tinh thần tiềm ẩn thành 
sức mạnh vật chất hiện thực của dân tộc ta. 
Qua 15 năm đổi mới đầy sáng tạo, nhờ 
kiên cường phấn đấu, nhân dân ta đã vượt qua 
rất nhiều khó khăn, thử thách và đã giành 
được những thành tựu to lớn và rất quan 
trọng. Đánh giá về những thành tựu đó, 
Nghị quyết Đại hội DX của Đảng viết : “Tổng 
sản phẩm trong nước năm 7000 tăng gấp đôi 
so với năm 1990. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội và năng lực sản xuất tăng nhiều. Nền kinh 
tế từ tình trạng hàng hóa khan hiếm nghiêm 
trọng nay sản xuất đã đáp ứng được các nhu 
cầu thiết yếu của nhân dân và nền kinh tế ; từ 
cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp đã 
chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ; từ chỗ chủ yếu chỉ có hai 
thành phần là kinh tế nhà nước và kinh tế tập 
thể đã chuyển sang nền kinh tế có nhiều 
thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo. Đời sống các tầng lớp nhân dân 
được cải thiện. Đất nước đã ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua được cơn 
chấn động chính trị và sự hãng hụt do những 
biến động ở Liên Xô và Đông Âu gây ra ; phá 
được thế bao vây, cầm vận, mở rộng được 
quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế ; (...) ; tình hình chính trị - xã hội 
cơ bản ôn định ; quốc phòng và an ninh 
được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của 
nước ta đã lớn hơn nhiều so với mười năm 
trước” , Một trong những nhân tố quan 
trọng, dẫn đến những thành tựu nêu trên là do 
Đảng ta đã mở rộng và phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt khác, chính 
những thành tựu ấy lại là điều kiện hết sức 
quan trọng để tiếp tục tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Tổ quốc, tạo 


điều kiện thuận lợi để chủ trương đại đoàn kết 


dân tộc của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống và 
đã thu được những kêt quả tốt đẹp. Sự nhật trí 
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về chính trị và tinh thần trong nhân dân tăng 
lên, trở thành một nhân tố cơ bản đảm bảo sự 
ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho 
kinh tế phát triển và tiếp tục nâng cao đời 


sống của các tầng lớp nhân dân ; liên minh 


giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
và đội ngũ trí thức được mở rộng và mang nội 
dung mới là chủ động, tích cực, hỗ trợ, giúp 
đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Sự hợp tác tự 
giác giữa lao động trí óc và lao động chân tay 
chặt chẽ hơn để sản xuất ra của cải vật chất 
ngày càng nhiều với chất lượng ngày càng tốt 
hơn cho xã hội. Lợi ích cơ bản và thiết thân 
của mỗi thành viên và cả cộng đồng xã hội - 
động lực mạnh mẽ nhất thúc đây tính tích 
cực, sáng tạo của nhân dân - từng bước được 
đáp ứng tốt hơn. Sự đổi mới tư duy, trước hết 
là tư duy kinh tế đã giải phóng lực lượng sản 
xuất và từng bước thiết lập quan hệ sản xuất 
mới, phù hợp với trình độ của lực lượng sản 
xuất. Cùng với nó là những hình thức, biện 
pháp xã hội hóa các hoạt động và chính sách 
xã hội như : xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp 
nghĩa, nhân đạo - từ thiện v.v... đã góp phần 
củng cố niềm tin của đại bộ phận nhân dân 


đối với Đảng, với chế độ. Hệ thống chính trị 


từng bước được đổi mới, dân chủ hóa đời 
sống xã hội được tăng cường, nhất là việc 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo điều 
kiện để các tầng lớp nhân dân ở trong và 
ngoài nước tham gia ngày càng đông đão vào 
các sinh hoạt chính trị của đất nước, xóa bỏ 
dần những ngăn cách do lịch sử để lại, làm 
cho các thành viên trong cộng đông dân tộc 
cởi mở, xích lại gần nhau hơn, góp phần tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Cùng với những thành tựu, tiến bộ và 
chuyển biến nêu trên, Nghị quyết Đại hội IX 
cũng thắng thắn chỉ ra những vấn đề làm cho 


(4) Văn kiện đã dẫn, tr 18 - 19 
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nhân dân ta băn khoăn, lo lắng, thậm chí bất 
bình. Đó là nền kinh tế phát triển chưa vững 
chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp ; một số 
vân đề văn hóa - xã hội bức xúc và gay gắt 
chậm được giải quyết như : tỷ lệ thất nghiệp 
ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn 
ở mức cao. Chất lượng giáo dục và đào tạo 
thấp so với yêu cầu, trong giáo dục đào tạo 
xuất hiện các tiêu cực đáng lo ngại. Một số 
giá trị văn hóa và đạo đức xã hội suy giảm. 
Mê tín, hủ tục phát triển. Mức sống nhân dân, 
nhất là nông dân ở một số vùng quá thấp. 
Chính sách tiền lương và phân phối trong xã 
hội còn nhiều bất hợp lý. Sự phân hóa giầu 
nghèo giữa các vùng, giữa thành thị và nông 
thôn, giữa các tầng lớp dân cư tăng nhanh. 
Tai nạn giao thông xảy ra ở mức nghiêm 
trọng. Các tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma túy 
và mại dâm lan rộng. Trật tự, an toàn xã hội 
chưa được bảo đảm vững chắc. Đặc biệt là 
tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống nghiêm trọng và 
kéo dài ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên hoạt động trong bộ máy của hệ 
thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế, 
đang làm cho nhân dân hết sức bất bình và là 
một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế 
độ ta. Để xảy ra những khuyết điểm, yếu kém 
nói trên là trách nhiệm của cả hệ thống chính 
trị, trước hết là trách nhiệm của Đảng lãnh 
đạo. Với tinh thần nhìn thắng vào sự thật và 
trách nhiệm cao trước nhân dân, Đại hội đã 
nghiêm túc kiếm điểm, nêu rõ nguyên nhân 
và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian 
tới nhằm phát huy cao độ sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục mở rộng và 
tăng cường Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. 

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng coi đại 
đoàn kết toàn dân là : “đường lối chiến lược, 
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là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc” ®, Với tinh thần ấy, 
Đại hội IX đã kế thừa và phát triển một bước 
quan trọng Cương lĩnh của Đảng ta, đặt ra 
yêu câu cao hơn, sâu rộng hơn đối với khối 
đoàn kết toàn dân tộc, để nó trở thành một 
động lực phát triển đưa đất nước ta cất cánh 
đi lên trong thế kỷ mới. 

Công cuộc đổi mới đã mang lại cho đất 
nước ta những biến đối sâu sắc và toàn diện. 
Những biến đổi đó đã tác động đến toàn bộ 
đời sống xã hội, đến tổ chức và hoạt động của 
cả hệ thống chính trị, trong đó có Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và đem lại cho Mặt trận 
những yếu tố mới thể hiện trên mộ số khía 
cạnh sau đây : 

cơ sở và thành phân của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã có những chuyển biến 
mới. Nếu như trong cách mạng dân tộc, dân 
chủ, cơ sở của Mặt trận Dân tộc thống nhất là 
khối liên minh giữa giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân, thì ngày nay, trong thời kỳ 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, cơ sở của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
là khối liên minh giữa giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân và đội ngũ. trí thức ngày 
càng đông về số lượng, rộng về ngành nghề, 
Cao VỀ chuyên môn và giàu lòng yêu quê 
hương, đất nước. Trước yêu cầu to lớn của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải không 
ngừng mở rộng về tổ chức và hoạt động thực 
tiễn, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế 
nhiều thành phần định hướng xã hội chủ 
nghĩa, phần đấu để Mặt trận Tổ quốc thực sự 
trở thành tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp 
tự nguyện của các tô chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong 
các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, 


(5) Văn kiện đã dẫn, tr 44 
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các tôn giáo, người Việt Nam định cư Ở 
nước ngoài. 

Cùng với sự phát triển của công cuộc 
đôi mới đất nước, hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam ngày càng được 
mở rộng. Nếu như trước đây, trong cách 
mạng dân tộc dân chủ, Mặt trận Dân tộc 
thống nhất là mặt trận của những người yêu 
nước, chống đế quốc, chống phong kiến, tán 
thành chế độ dân chủ, thì ngày nay khi cả 
nước đang bước vào thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trở 
thành mặt trận của mọi người Việt Nam yêu 
nước, với nội dung mới là : tán thành công 
cuộc đổi mới nhằm. mục (tiêu giữ vững độc 
lập, chủ gu yên quốc gia và toàn vẹn lãnh 
thổ, phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nân, 
lạc hậu, tiến lên dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh lúc này 
phải trở thành lý tướng cao đẹp, tình cảm sâu 
sắc và mục tiêu phấn đấu của mọi thành viên 
trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của mọi 
người Việt Nam yêu nước, thương nòi. Trên 
cơ sở lấy mục tiêu chung đó làm điểm tương 
đồng mà chấp nhận những cái khác nhau 
không trái với lợi ích chung của dân tộc. 
Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược 
trước đây, tính chất liên hiệp của Mặt trận 
Dân tộc thống nhất thể hiện chủ yếu ở chỗ 
giải quyết hài hòa những lợi ích khác nhau 
giữa các thành viên trong Mặt trận trên cơ sở 
mục tiêu chung là độc lập dân tộc và dân chủ 
nhân. dân. Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam với tư cách là một bộ phận của hệ 
thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền 
nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, 
nơi tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Tính 
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chất liên hiệp của Mặt trận Tổ quốc thể hiện 
ở chỗ, các thành viên trong tô chức nhân dân 
rộng lớn này cùng nhau hiệp thương, phối 
hợp và thống nhất hành động, góp phần giữ 
vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn 
lãnh thô, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Do tính chất của Mặt trận Tổ quốc đã có 
sự thay đối nên nội dung công tác mặt trận 
của Đảng cũng đã thay đối về căn bản. Trong 
giai đoạn cách mạng dân tộc, dân chủ, công 
tác và chính sách mặt trận chủ yếu nhằm tập 
hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân 
dân vùng lên giành chính quyền và xây dựng 
chế độ cộng hòa dân chủ, kháng chiến chống 
kẻ thù xâm lược, tiến hành cải cách ruộng đất, 
thực hiện người cày có ruộng. Trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay, công tác và chính 
sách mặt trận của Đảng có phạm vi rộng lớn 
hơn nhiều. Công tác và chính sách đó không 
chỉ được thể hiện trong việc xây dựng, củng 
cố, bảo vệ và giám sát chính quyền nhăm 
đảm bảo cho chính quyền đó thực sự trong 
sạch, vững mạnh, là chính quyền của dân, do 
dân và vì dân mà còn được quán triệt và thể 
hiện trong mọi chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. Trên mọi lĩnh vực : chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 
phòng, đối ngoại... công tác và chính sách 
mặt trận đều nhằm đáp ứng lợi ích, nguyện 
vọng chính đáng của các giai tầng xã hội, gắn 
quyền lợi với trách nhiệm, lợi ích riêng của 
mỗi người với nghĩa vụ công dân, lấy lợi ích 
dân tộc làm trọng. Trong quá trình xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận 
Tổ quốc cần tuân thủ Di huấn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là : “Muốn đoàn kết thực sự, 
phải có dân chủ thực sự”, gắn đoàn kết với 
phát huy dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Thực hiện dân chủ trên mọi lĩnh vực ở tất cả 
các cấp, các ngành. 


Đưa Nghị Quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sếng 


Như chúng ta đều biết, Mặt trận vừa có 
tính liên hiệp rộng rãi, vừa có tính quần 
chúng sâu sắc, một tổ chức thê hiện tính đa 
dạng trong thống nhất. Để Mặt trận hoạt động 
có hiệu quả, Luật Mặt trận Tô quốc Việt Nam 
cũng như Điều lệ Mặt trận đã xác định 
nguyên tắc làm việc của Mặt trận là : 
tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp 
và thống nhất hành động. Thực tiễn của 
những năm qua cho thấy : các bộ phận của hệ 
thống chính trị có quan hệ hữu cơ và hỗ trợ 
lẫn nhau. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mạnh 
sẽ góp phần làm cho Đảng, Nhà nước mạnh 
và ngược lại. Vì vậy, vấn đề đặt ra lúc này là 
làm sao để mọi cán bộ, đảng viên của Đảng, 
viên chức của Nhà nước cần nghiên cứu kỹ 
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mọi 
người nắm vững vị trí, vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ, tổ chức và phương thức hoạt động 
của Mặt trận để thực hiện cho tốt. Ủy ban 
Trung ương Mặt trận và Trung ương các tổ 
chức thành viên như Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam, 
Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam v.v... cần động viên các đoàn viên, 
hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham 
gia cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
làm cho Đẳng thực sự trong sạch, vững mạnh. 
Đại hội IX của Đảng một lần nữa khẳng định 
vị trí vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn 
dân, đề ra cho Mặt trận những yêu cầu mới 
cao hơn trước, nhất là phải tăng cường, đa 
dạng hóa việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, 
không ngừng phát huy vai trò liên minh chính 
trị, đưa công tác mặt trận hướng mạnh về CƠ 
sở xuống địa bàn dân cư, làm cho Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam thực sự trở thành cầu nối 
vững chắc giữa các tầng lớp nhân dân với 
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Đảng và Nhà nước. Sự nghiệp đại đoàn kết 
toàn dân là sự nghiệp chung và thiết thân của 
toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, 
ban cán sự đẳng có vai trò lãnh đạo quyết 
định đối với sự nghiệp cao cả này. Sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặt ra yêu cầu 
mới hết sức quan trọng là hơn bao giờ hết 
phải tăng cường lãnh đạo của Đảng trên mọi 
lĩnh vực, trong đó cần tăng cường lãnh đạo 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và lãnh 
đạo công tác mặt trận của Đảng. 

Hơn 70 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc, nhân dân ta đã 
từng phải đương đầu với những khó khăn 
chồng chất, những thử thách nặng nề, nhiều 
lúc tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. 
Nhưng với ý chí “Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do” và “độc lập dân tộc gắn liên với 
chủ nghĩa xã hội”, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu, nhân dân ta phát huy truyền thống 
yêu nước, đoàn kết của dân tộc, đã vượt qua 
biết bao phong ba, bão táp, giành được độc 
lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, 
đang vững bước tiến lên con đường ấm no, 
giàu mạnh, hạnh phúc và văn minh. 

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tuy 
còn nhiều khó khăn, trở ngại nhưng đang 
rộng mở trước tương lai tươi sáng của dân tộc 
ta. Vì cuộc sống của chúng ta hôm nay và 
các thế hệ Việt Nam mai sau, mọi người 
Việt Nam mang trong mình dòng mâu con 
Lạc, cháu Hồng, đồng tâm, hiệp lực đem hết 
nhiệt tình và trí tuệ, sức lực và tài năng thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phân thực 
hiện Di chúc của Bác Hồ là “xây dựng đất 
nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. C 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÔI DƯỠNG KIẾN THỨC 
QUỐC PHÒNG - AN NNH TRONG THỜI KỲ 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


RONG những năm qua cùng VỚI Sự 
lì đổi mới toàn diện của đất nước, trên 

linh vực quốc phòng - an ninh nói 
chung, giáo dục quốc phòng - an ninh nói 
riêng đã có bước phát triển mới, nhất là từ khi 
có Nghị định 19/CP của Chính phủ về 
Công tác quốc phòng và Nghị định 71/CP của 
Chính phủ về Giáo dục quốc phòng trong 
hệ thống các trường chính trị, hành chính, 
đoàn thể. Có thể nói với hai Nghị định này 
công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đã có 
sự thay đôi về chất cả trong nhận thức và hoạt 
động thực tiễn. Giáo dục quốc phòng - an ninh 
không dàn trải, không chung chung, hinh 
thức, mà đi vào chiêu sâu có trọng tâm, trọng 
điểm. Đặc biệt, đã tập trung chú ý vào đối 
tượng là cân bộ lãnh đạo và chủ chốt - một đối 
tượng rất quan trọng, có ảnh hưởng trực 
tiếp đến hoạt động thực tiễn cũng như nhận 
thức trong các cấp các ngành của cả nước. 
Trong tình hình đó, Học viện Quốc phòng 
từ giữa năm 1998 đến nay đã mở 4 lớp bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 
200 cán bộ chủ chốt từ cấp tỉnh đến trung 
ương. Từ thực tiễn sinh động này œó nhiều vấn 
đề về đào tạo bồi dưỡng hết sức bố ích được 
bộc lộ và rất đáng đi sâu nghiên cứu tông kết 
rút kinh nghiệm. 
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NGUYÊN THẾ TRỊ * 


Thứ nhất, về mục tiêu, đối tượng bôi 
dưỡng. 

Học viện Quốc phòng có nhiệm vụ bôi 
dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hai 
đối tượng chính là cán bộ chủ chốt cấp 
tính và tương đương ; cân bộ lãnh đạo 
thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn 
thể trung ương. Qua 4 lớp đã tiến hành, có 
khoảng 55% là cán bộ cấp tỉnh và tương 
đương ; 45% thuộc số đối tượng còn lại. Đây 
là một đối tượng mang tính đặc thù rất đáng 
chú ý về một số mặt như tuôi tác, kiến thức và 
hoàn cảnh công tác... Nói chung ở lứa tuôi 
này, nhiều người đã kinh qua chiến tranh cách 
mạng nên rất từng trải ; có trình độ lý luận 
chính trị - xã hội và thực tiễn vững vàng, mặc 
dù vẫn còn những điềm chưa đồng đều về một 
số mặt do đặc điểm nghề nghiệp và hoàn cảnh 
công tác khác nhau. Ngay nhận thức về tình 
hình an ninh - quốc phòng của đất nước cũng 
có sự cách biệt về mức độ sâu sắc ; kiến thức 
vê quốc phòng - an ninh trong một số cán bộ 
đến học vấn còn có phần chưa thật đồng đều. 
Là cán bộ đương chức vừa tham gia lớp học, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, TS. Giám đốc 
Học viện Quốc phòng 
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_ vừa giải quyết công việc nặng nề và bận rộn ở 
cơ quan, nên đối VỚI các đông chí học viên 
thực sự là một cố gắng lớn. Từ một số đặc 
điểm cơ bản trên, đòi hỏi phải có một nội 
dung chương trình phù hợp, xác định mục tiêu 
rõ ràng và các biện pháp giảng dạy, học tập 
sâng tạo. 

Xuất phát từ yêu cầu của cách mạng và 
tình hình đặc điểm nước ta hiện nay, mục tiêu 
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hai 
đối tượng nêu trên là : Bồi dưỡng những quan 
| điểm, đường lối cơbản của Đảng về 
quốc phòng - an ninh ; nội dung quản lý nhà 
nước về quốc phòng - an ninh và một số kiến 
thức cần thiết khác có liên quan, để mỗi cần 
bộ vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện “Công tác quốc phòng” theo 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn được giao, 
gắn với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước ; truyền bá những nhận thức và 
tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh - 
quốc phòng trong xã hội. 

Thứ hai, vê nội dung, chương trình, 
quản lý quá trình dạy và học. 

Dựa vào hệ thống mục tiêu đã xác định, 
Học viện tiến hành thống kê toàn bộ hệ thống 
kiến thức, sắp xếp thành các khối kiến thức để 
đưa vào chương trình. Qua kinh nghiệm các 
khóa bồi dưỡng, Học viện tiến hành cải tiến 
nội dung, phương pháp giáo dục quốc phòng, 
bôi dưỡng và tông kết thường kỳ từng khóa 
học cụ thể, dần dần chuẩn hóa các khối kiến 
thức như sau : 

- Khối kiến thức chung (ty lệ khoảng 8%), 
nghiên cứu về lịch sử quốc phòng - quân sự, 
học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
về chiến tranh, quân đội và quan điêm của 
Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc 
BlA, g1ữ gin trật tự an toàn xã hội. Đó là cơ sở 
để nghiên cứu các chuyên đề quốc phòng - 
an ninh. 
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- Khối kiến thức quốc phòng - an ninh (tỷ 
lệ khoảng, 52%), nghiên cứu về chiến lược 
một số nước có liên quan đến quốc phòng, an 
ninh của Việt Nam ; chiến lược quốc phòng - 
an nĩnh quốc gia trong giai đoạn mới ; xây 
dựng sức mạnh tổng hợp quốc gla ; quan 
điểm, nội dung, phương thức kết hợp kinh tế 
với quốc phòng - an ninh ; chiến lược đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược đối 
ngoại gắn với quốc phỏng - an ninh ; xây dựng 
phát triển công nghiệp quốc phòng. Đồng thời 
nghiên cứu các chuyên đề : phòng chống 
chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 
đổ của các thế lực thù địch ; Đẳng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng ; 
công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, 
địa phương ; vai trò của Mặt trận Tô quôc 
Việt Nam cũng như các tổ chức chính trị xã 
hội khác với sự nghiệp củng cố quốc phòng - 
an ninh. Đó là những nội dung chủ yếu để 
thực hiện công tác quôc phòng. 

- Khối kiến thức quân sự (tý lệ khoảng 
11%) nghiên cứu về : nguyên tắc, nội dung, 
phương thức chuyển đât nước từ thời bình 
sang thời chiến ; nghệ thuật chiến dịch 
Việt Nam (hoặc tác chiến phòng thủ quân 
khu) ; chiến lược bảo vệ biên giới, biển, đảo 
trong thời kỳ mới. 

Ngoài ba. khối kiến thức chính còn có khối 
kiến thức bổ trợ (ty lệ khoảng 8%), cung cấp 
những thông tin cập nhật, hoặc những kinh 
nghiệm hoạt động thực tiễn, góp phần bô sung 
cho các chuyên đề thuộc ba khối kiến 
thức trên. 

Tổng số các khối kiến thức chiếm tỷ lệ 
khoảng 79 - 80%. Còn lại Học viện đặc biệt 
quan tâm tổ chức cho học viên đi nghiên cứu 
thực tế (tỷ lệ khoảng 16%) ; viết thu hoạch 
(khoảng 4%). Nội dung nghiên cứu thực tế 
chủ yêu đi sâu tìm hiểu kinh nghiệm kết hợp 
kinh tế với quốc phòng - an ninh Ở các địa 
phương ; các đơn vị quân đội đề hiểu được 
khả năng sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện 
hiện nay. 
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Thực tiễn qua một số khóa đào tạo, cả 
người dạy và người học đều cho rằng chương 
trình xây dựng công phu, kết cấu tương đối 
hợp lý, các chuyên đề được sắp xếp theo một 
trình tự lôgic, khoa học. Tuy thời gian ngắn 
nhưng đã đề cập được những vẫn đề cơ bản về 
quốc phòng - an ninh và quân sự ; mối quan 
hệ giữa các vấn đề trên với các lĩnh vực khác 
như kinh tế, đối ngoại, tư tưởng, văn hóa, xã 
hội, dân tộc và tôn giáo... rất chặt chẽ, nhất là 
cụm kiến thức quốc phòng. Sau khóa học, học 
viên đều nắm được kiến thức cơ bản về 
an ninh - quốc phòng, và khái quát về tình 
hình an ninh - quốc phòng của đất nước. 

Thứ ba, vê quản lý quá trình dạy và học. 

Quán triệt các quan điểm về đổi mới nội 
dung, phương pháp giáo dục - đào tạo theo 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành 


Trung ương Đảng (khóa VIII), đã được thể 


chế hóa trong Luật Giáo dục, Học viện Quốc 
phòng đã coi trọng việc tự học, tự nghiên cứu 
của học viên ; tạo điều kiện cho học viên trao 
đôi kinh nghiệm học tập lẫn nhau thông qua 
thảo luận ở tô và hội thảo ở lớp ; kết hợp chặt 
chế giữa nghiên cứu lý luận và nghiên cứu 
thực tế. Thời gian tự học, tự nghiên cứu của 
học viên chiếm khoảng 60% ; thời gian nghe 
giảng khoảng 40%. Sau mỗi khối kiến thức 
đều có tô chức trao đôi, hội thảo. Trong khối 
kiến thức quốc phòng - an ninh là trọng tâm, 
đã tổ chức nhiều buổi hội thảo khoa học và đi 
nghiên cứu thực tế về kết hợp kinh tế với quốc 
phòng ở các địa phương. Trong nghiên cứu 
học tập thực tế, ngoài việc đi sâu nghiên cứu 
kinh nghiệm kết hợp kinh tế với quôc phòng - 
an ninh, còn tham quan học tập ở một sô đơn 
vị thuộc lực lượng vũ trang. Những hoạt động 
như vậy giúp cho học viên nâng cao nhận thức 
tư tưởng, nắm được tình hình, hiểu rõ trách 
nhiệm của mình hơn. Kết quả nghiên cứu học 
tập thực tế gầy được án tượng sâu sắc cho 
người học. Có thê nói, cách học tập phát huy 


30 


SỐ 17 (9-2001) 


tính chủ động, sáng tạo của học viên, xây 
dựng không khí dân chủ trong học tập như vậy 
không phải hoàn toàn mới. Chỉ có điều là cách 
học tập này từ trước đến nay luôn là điều khó 
thực hiện, bởi lẽ phải có điều kiện cho phép về 
cơ sở vật chất kỹ thuật, về đội ngũ cán bộ 
giảng dạy và đề cao tính tự giác của đội ngũ 
học viền. 

Việc học tập của các lớp bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng - an ninh đã đem lại những 
kết quả thiết thực. Các đồng chí học. viên nhận 
thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, đường 
lối, chính sách, các nội dung chủ yếu của 
chiến lược quốc phòng - an ninh trong tình 
hình mới, nhất là nội dung đánh giá âm mưu 
thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách 
mạng Việt Nam. Người học có được cách nhin 
tống quát, tương đối cơ bản và có hệ thống về 
lĩnh vực quốc phòng - an ninh trong giai đoạn 
mới, làm cơ sở cho việc tổ chức, chỉ đạo triển 
khai công tác quốc phòng theo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được g1ao. 

Đáng phấn khởi là, khi đánh giá kết quả 
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại buổi khai 
giảng lớp bôi dưỡng kiến thức quốc phòng - 
an ninh khóa 4 ngày 29-3-2000, lúc đó 
Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, nay là 
Tông Bí thư của Đảng đã nói : “Từ năm 1998 
thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị, 
Học viện Quốc phòng đã mở được 3 khóa bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đồng chí 
cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, thành phố trong cả 
nước, cán bộ lãnh đạo các cơ quan đảng, nhà 
nước và đoàn thể trung ương, đã đạt kết quả 
tốt. Các đồng chí cán bộ được học lớp bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng đã tích cực triên 
khai nhiệm vụ phát triển kinh tẾ - xã hội, kết 
hợp với xây dựng củng cố quốc phòng - an 
ninh ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, BÓp 
phần tạO r4 SỰ chuyên biến, tiến bộ rõ rệt ở các 
địa phương...”. Đây là lời động viên, cô vũ kịp 
thời đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên 


Đưa Nghị quyếc Đại hội ïX của Đảng vàe cuộc sông 


của Học viện Quốc phòng ; khăng định hướng 
đi và việc làm đúng đắn khiến họ tin tưởng, 
phần khởi cố gắng nhiều hơn nữa, giành thành 
tích cao hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục 
quốc phòng toàn dân. 

Sau 4 khóa bôi dưỡng kiến thức quốc 
phòng, Học viện Quốc phòng đã tổ chức rút 
kinh nghiệm sâu rộng, đồng thời xin ý kiến 
chi đạo của Bộ Chính trị, Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng , kết 
hợp với nghiên cứu ý kiến đóng gÓP của học 
viên, Học viện quốc phòng đang tiếp tục đối 
mới chương trinh bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng cho các lớp kế tiếp theo phương hướng 
chủ yếu sau : 

- Trước hết, đối mới căn bản và toàn diện 
nội dung, phương pháp dạy và học. Nghiên 
cứu sắp xếp lại nội dung các chuyên đề ; loại 
bỏ sự trùng lặp, ghép những chuyên đề có liên 
quan ; tập trung vào các trọng điêm và những 
vấn đề bức xúc hiện nay, tạo điều kiện đối mới 
mạnh mẽ nội dung phương pháp dạy và học. 

- Thứ hai, vận dụng phương pháp dạy học 
tích cực nhằm phát huy năng lực tự học và tư 
duy sáng tạo của học viên ; giảm thời gian 
lên lớp ; tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu 
có hướng dẫn của giảng viên ; tăng thời gian 
trao đôi, thảo luận, làm cho chất lượng hiệu 
quả đạy và học đạt hiệu quả cao, tạo nên 
không khí dân chủ sôi nồi trong học tập. 

- Thứ ba, đề thực hiện được yêu câu nâng 
Cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ về 
quốc phòng - an ninh hơn nữa, đòi hỏi có sự 
nô lực rất cao của cả người day và người học. 
Người dạy phải chuân bị giáo trình, tài liệu 
giảng dạy công phu hơn, có nhiều tài liệu 
tham khảo có giá trị thông tin cao hơn, kế cả 
các nguồn thông tin trái ngược nhau, nhất là 
cách xử lý những thông tin đó một cách đúng 
đắn, giúp cho người học có điều kiện đi sâu 
nghiên cứu. Mặt khác, người học và người dạy 
phải nỗ lực phấn đấu, đề cao trách nhiệm, 
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cố gắng sắp xếp công việc, tập trung cho 
nghiên cứu, học tập đạt kết quả cao nhất. 

- Thứ tư, việc nghiên cứu học tập thực tế 
cần được tiếp tục nghiên cứu cải tiến nhằm đạt 
hiệu quả cao hơn. Muốn vậy không những 
tăng thời gian và nội dung mà còn cần có sự 
định hướng rõ ràng về nội dung. Tập trung 
nghiên cứu những mô hình đã làm tốt việc kết 
hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc 
phòng - an ninh với kinh tế ; các kinh nghiệm 
về phòng chống tiêu cực, giữ vững an ninh, 
trật tự an toàn xã hội... Để định hướng nghiên 
cứu, mỗi chuyến đi tham quan thực tế, mỗi nơi 
đến, học viên phải có chủ đề nghiên cứu cụ 
thể rõ ràng. Sau khi về, từng học viên phải 
làm thu hoạch nghiêm túc. 

- Thứ năm, đề chuẩn bị nội dung bôi dưỡng 
cho cán bộ chủ chốt, cấp trên sớm có quy định 
thống nhất về thời gian học tập của mỗi khóa 
học. Hiện nay vấn đề này còn chưa chuẩn hóa, 
có thể nên tăng thêm thời gian cho phù hợp 
dựa trên những tính toán khoa học. 

Để nâng cao hiệu quả học tập nghiên cứu 
thực tế, đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo mỗi 
quân khu tập trung xây dựng một mô hình 
mẫu về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 
thành phố vững chắc, thực sự là nền tảng của 
thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh 
nhân dân..., giúp cho học viên thâm nhập 
tham quan học tập, từ đó có thể nghiên cứu, 
tiếp thu, nhân rộng điên hình ở nhiều nơi. Tiếp 
tục nâng cao chất lượng viết thu hoạch cuối 
khóa, không chỉ dừng lại ở chỗ nâng cao nhận 
thức, mà còn đóng góp tích cực vào việc 
hoạch định chủ tương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước ; góp phản thực hiện tốt nhiệm 
vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương, hoặc 
ngành minh công tác. CÌ 
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NHÂN TỐ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, 
THỐNG NHẤT QUYỀN LỤC TRONG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM DÂN CHÚ CỘNG HÒA 
SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


GHỊ quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
N* thứ IX của Đảng đã đặt vân đề xây 


dựng nhà nước pháp quyền của dân, 
do dân, vì dân ; quyền lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công và phối hợp giữa CÁC CƠ 
quan nhà nước, thực hiện các quyên lập pháp, 
hành pháp, tư pháp. 

Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền bao 
hàm. nhiều ý niệm rất rộng, nhưng điểm cốt lõi 
là vấn đề thống nhất quyên lực của nhân dân 
thông qua bộ máy nhà nước, sự kiểm soát quyền 
lực của dân đối với nhà nước, trách nhiệm nhà 
nước (responsabilté d°Etat) trước nhân dân, 
vấn đề phân công quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp, mối quan hệ giữa trung ương với địa 
phương. 

Từ năm 1919, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi 
thư cho Hội nghị Véc- -Xây (Pháp). _Trong bức 
thư có nhiều điểm yêu cầu. về quyền tự quyết 
của dân tộc Việt Nam, yêu cầu phải cai trị người 
Việt Nam bằng Hiến pháp, trên cơ sở của “thần 
linh pháp quyền”. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, với 
những ý niệm sẵn có trong suốt 30 năm bôn ba 
ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây 
dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
với những đặc điểm của một bộ máy hiện đại, 
dân chủ, có hiệu lực. 
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Tiếp tục truyền thống và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII trực tiếp 
nêu vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền, 
sau đó cụ thể hóa vào bản Hiến pháp năm 1992, 
đánh dấu một bước tiến bộ về xây dựng nhà 
nước pháp quyền ở nước ta. 

Nhìn lại thời kỳ đầu của Nhà nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa, vấn đề xây dựng nhà nước 
pháp quyền đã thê hiện ở những nhân tố nào ? 

1. Sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa thành lập (19-8-1945), Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập 
2-9-1945 và bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 
đã ghi nhận ý tưởng đặc sắc, phản ánh những 
nhân tố nhà nước pháp quyên trong cách 
tô chức và hoạt động của Nhà nước. 

Bản Hiến pháp năm 1946 và 613 Sắc lệnh từ 
1945 đến 1969, trong đó có 243 Sắc lệnh quy 
định về tổ chức nhà nước và pháp luật đã hình 
thành một thể chế bộ máy nhà nước có nhiều 
nhân tố của một nhà nước pháp quyên. 

Tiêu chuẩn về một chính quyền mạnh, một 
chính quyền sáng suốt, một chính quyền của 
dân, do dân thành lập và hoạt động vì nhân dân 


* Luật sư 


Nghiên ctứu - Yrae đôi 


là một tư tưởng nhất quán và liên tục, một quan 
niệm cốt lõi của Nhà nước pháp quyền 
Việt Nam. 

Trước hết là Tổng tuyển cử tự do, hình thành 
một nhà nước hợp pháp, Nhà nước của nhân dân 
Việt Nam, một Quốc hội đại đoàn kết, một 
Chính phủ liên hiệp. 

Sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp “Chính phủ 
(3-9-45) nêu rõ những nhiệm vụ cấp bách của 
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, gồm 
6 điểm, trong đó có việc “đề nghị Chính phủ tổ 
chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển 
cử với chế độ phổ thông đầu phiếu...” để có một 
Chính phủ của nhân dân, do nhân dân thành lập. 

Chính sách bầu cử, ứng cử, vấn đề cốt tử của 
tính hợp hiến về hình thành bộ máy nhà nước, 
tự do hay hạn chế, bình đẳng hay phân biệt, giả 
hay thật, áp đặt hay tự do lựa chọn là những 
chuẩn mực CỦa ViệC Kem xét bản chất của Nhà 
nước, quyền lực thuộc về ai. Trong bài viết về ý 
nghĩa Tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhắn mạnh : Tổng tuyến cử là một dịp cho toàn 
thê quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, 
có đức để gánh vác công việc nước nhà. Trong 
cuộc Tổng tuyển cử, hễ là nhũng người muốn lo 
việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công 
dân thì đều có quyền đi bầu cử..., Tổng tuyển cử 
toàn dân sẽ bầu ra Quốc hội, Quốc hội sẽ cử 
Chính phủ, Chính phủ đó là của toàn dân. 

Với một đất nước còn ngôn ngang những 
khó khăn và rối ren, quân đội Pháp tấn công 
các tỉnh phía Nam, quân đội Tưởng Giới Thạch 
kếo vào các tỉnh miền Bắc, bọn phản động 
trong nước bám vào quân đội Tưởng Giới 
Thạch hoạt động ráo riết và chiếm được một 
số địa phương ; giặc đói, giặc dốt hoành hành, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí 
lãnh đạo Đảng và Chính phủ lâm thời vẫn cho 
tiến hành một giải pháp chính trị pháp lÿ mà 
chúng ta thường nghĩ răng chỉ có trong hòa bình 
mới có thể tiến hành được công việc đó. 
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Với một Quốc hội được thành lập qua 
Tổng tuyển cử, một Nhà nước hợp pháp ra đời, 
tư cách của nó, vị trí của nó trên thế giới được 
xác lập, trong nước hoạt động có danh nghĩa, có 
hiệu lực và hiệu quả hơn một Chính phủ 
lâm thời. 

Quốc hội đã bầu ra một Chính phủ hợp hiến 
thay thế cho Chính phủ lâm thời, một 
Chính phủ đại diện cho tư tưởng đoàn kết rộng 
rãi, phù hợp truyền thống dân tộc, tâm lý, điều 
kiện kinh tế và xã hội, có sức truyền cảm, thôi 
thúc nhân dân Việt Nam. 

Sự thành lập bộ máy nhà nước do dân cử 
bằng phổ thông đầu phiếu là sự kiện đầu tiên 
xuất hiện trong lịch sử nhà nước của dân tộc ta. 

2. Quốc hội (từ năm 1946 đến 1959) gọi là 
Nghị viện nhân dân được xác định là một cơ 
quan cao nhất của đất nước (Hiến pháp 1946). 

Tuy ở vị trí cao nhất, Quốc hội vẫn không 
phải là một cơ quan tập trung tất cả quyền lực. 

Quốc hội là cơ quan giải quyết mọi vấn đề 
chung cho toàn quốc, đặt ra các pháp luật, 
biểu quyết ngân sách, chuẩn y các hiệp ước mà 
Chính phủ ký với nước ngoài, bầu Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch nước, biểu quyết danh sách 
Thủ tướng và các bộ trưởng. 

Trong hoạt động của Quốc hội, nguyên tắc 
Hiến pháp về những việc quan hệ đến vận mệnh 
quốc gia sẽ đưa ra đoàn dân phúc quyết nêu 2/3 
tông số Nghị viên đồng ý (Điều 32 Hiến pháp 
1946). Chế độ trưng cầu ý dân tuy được thực 
hiện khá phổ biến ở các nước nhưng áp dụng 
vào nước ta trong giai đoạn đó là một tiến bộ 
vượt bậc của tư tưởng đặt nền tảng nhân dân 
trong tô chức hoạt động của Nhà nước. 

Hiến pháp quy định mối quan hệ giữa 
Quốc hội với Chính phủ như là một cơ chế phối 
hợp và kiểm soát thông qua các thể chế về 
quyền chất vấn của Quốc hội đối với 
Chính phủ, quyền tín nhiệm hay không tín 
nhiệm đối với nội các hoặc cá nhân bộ trưởng, 
về trách nhiệm của Chủ tịch Chính phủ trước 
pháp luật cũng như trách nhiệm của Thủ tướng 
về con đường chính trị của đất nước. 


33 


Nghiên cứu - Trao đôi 


3. Chính phủ (theo Hiến pháp 1946) là cơ 
quan hành chính cao nhất của quốc gia. 
Chính phủ gồm Chủ tịch nước, Phó chủ tịch và 
Nội các. Nội các có Thủ tướng, bộ trưởng, 
thứ trưởng, và có thể có Phó thủ tướng. 

Chủ tịch nước có vai trò lớn trong hoạt động 
lập pháp. Chủ tịch có quyền yêu cầu Nghị viện 
thảo luận lại các đạo luật đã được Nghị viện 
biểu quyết. 

Chủ tịch nước ban bố các đạo luật và ký các 
Sắc lệnh của Chính phủ. Chủ tịch nước chỉ đạo 
trực tiếp mọi hoạt động của Chính phủ, thay 
mặt cho quốc gia trong hoạt động đối ngoại, ký 
các hiệp ước, phái đại biểu Việt Nam ra nước 
ngoài, cùng Ban Thường vụ của Nghị viện 
quyết định tuyên chiến hay đình chiến. Chủ tịch 
nước quy định cách thức tổ chức các tòa án, bổ 
nhiệm các thẩm phán. 

Chủ tịch nước điều hành toàn bộ hệ thống 
hành chính thông qua Chính phủ, chủ yếu là 
thông qua nội các của Chính phủ, đứng đầu là 
Thủ tướng. 

Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu nội 
các, người nắm tập trung quyên hành pháp 
trong bộ máy nhà nước. 

Vì những lý do nhân sự, thời kỳ đầu của 
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch 
Chính phủ kiêm Thủ tướng do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đảm nhiệm. 

Sau Hiến pháp 1946, Chính phủ được tổ 
chức không có nội các, do Thủ tướng Chính phủ 
đứng đầu. 

Thiết chế đó cho thấy lịch sử nền hành chính 
Việt Nam, Chính phủ luôn luôn là cơ quan hành 
chính cao nhất của Nhà nước. Chính phủ hoạt 
động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, là trung 
tâm điều hành mọi hoạt động quan lý của các cơ 
quan nhà nước. 

4. Tổ chức chính quyên địa phương, hình 
ảnh rõ rệt nhất trong định chế là Hội đồng nhân 
dân được xem như một cơ quan “tự quân” của 
nhân dân, một cơ quan quyết định về những 
vấn đề có tính địa phương, do nhân dân địa 
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phương bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân 
dân địa phương. 

Nguyên tắc về quyền hạn của Hội đồng nhân 
dân quyết định tất cả những vấn đề có tính địa 
phương được ghi nhận trong Hiến pháp và 
nhiều Sắc lệnh. 

Quyền hạn của Nhà nước trung ương là thực 
hiện sự thống nhất và tập trung, đưa ra một 
danh mục công việc bắt buộc Hội đồng nhân 
dân phải xin phép Trung ương nếu chính quyền 
địa phương muốn thực hiện. Ngoài danh mục 
đó chính quyền địa phương tự quyết định mọi 
công việc. 

Để đảm bảo cho Hội đồng nhân dân thực 
hiện đầy đủ thấm quyền, các Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân phải gửi lên cơ quan hành 
chính cấp trên, trong một thời gian nhất định 
nếu không có sự bác bỏ hoặc yêu cầu bổ sung 
thì Hội đồng nhân dân sẽ đương nhiên thực hiện 
Nghị quyết đó. 

_ Hội đồng nhân dân có thẩm quyền rộng và 
Hội đông nhân dân đặt dưới sự quản lý của 
Chính phủ là những định chế lịch sử vẫn có ý 
nghĩa thời sự. 

Có rất nhiều nguyên nhân về kinh tế, lịch sử, 
chính trị, hành chính, về tổ chức Hội đồng nhân 
dân chỉ có ở cấp tỉnh và cấp xã, không có Hội 
đồng nhân dân cấp huyện. Ở đô thị, Hội đồng 
nhân dân chỉ có 1 cấp thành phố, thị xã. 

Về Ủy ban hành chính các cấp cũng có nhiều . 
nét đặc biệt. Ủy ban hành chính do Hội đồng 
nhân dân bầu ra, đồng thời là cơ quan đại diện 
cho Chính phủ tại mỗi cấp. 

Từ Ủy ban hành chính cấp kỳ, đến cấp tỉnh, 
huyện và xã, chức năng, quyền hạn rất cụ thể, 
không lẫn với Hội đồng nhân dân, chủ yếu là 
một cơ quan thi hành mệnh lệnh của Chính phủ 
và cơ quan hành chính cấp trên, kiểm soát các 
cơ quan chuyên môn cùng cấp và cơ quan hành 
chính cấp dưới, theo dõi hoạt động của Hội 
đồng nhân dân cấp dưới, chấp nhận hoặc không 
chấp nhận các Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân cấp dưới. 
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Đồng thời với việc thi hành mệnh lệnh của 
cơ quan hành chính cấp trên, Ủy ban hành chính 
còn là cơ quan thực hiện các Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cùng cấp, là một bộ phận 
của chính quyền nhân dân địa phương, chịu 
trách nhiệm trước nhân dân địa phương. 

Vị trí, chức năng, quyền hạn đó thể hiện 
một nên hành chính tập trung trên nguyên tắc 
phân quyên. 

Š%. Cách tổ chức tòa án 

Tòa án thực hiện quyền xét xử theo nguyên 
tắc độc lập, mỗi thấm phán chỉ tôn trọng pháp 
luật và công lý, các cơ quan khác không được 
can thiệp. Khi xét xử, thầm phán chỉ tuân theo 
pháp luật và lương tâm của mình, không một 
quyền lực nào được can thiệp trực tiếp hay gián 
tiếp vào việc xử án. 

Để giữ được tính độc lập đó, các thẩm phán 
đều do Chính phủ Trung ương bồ nhiệm và làm 
việc suốt đời không theo nhiệm kỳ. Trong tòa 
án có 2 loại thâm phán : thấm phán công tố, 
thấm phán xét xử. Người đứng đầu các thấm 
phán công tố là Chưởng lý, không tổ chức Viện 
Công tổ riêng. 

Chế độ phụ thầm nhân dân tham gia xét xử 
và chế độ luật sư có quyền biện hộ trước tất cả 
các Tòa án, trừ Tòa án sơ cấp (việc nhỏ không 
cần đến luật sư) là những định chế bảo đảm tính 
dân chủ trong hoạt động xét xử. 

Cách tổ chức tòa án với những nguyên tắc : 

- Độc lập khi xét xử ; 

- Thẩm phán được Chính phủ bô nhiệm gồm 
thầm phán công tố, thẩm phán xét xử. 

- Phụ thẩm nhân dân ngang quyền với thấm 
phán. 

- Luật sư biện hộ ; 

- Hai cấp xét xử ; 

Các nguyên tắc nêu trên là những nhân tố hết 
sức quan trọng của một Nhà nước pháp quyền. 

Trong cách tổ chức Tòa án, nét rất đặc sắc là 
chú trọng tới thẩm quyền của Tòa án sơ cấp 
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(cơ sở) nhằm giải quyết triệt để mọi sự tranh 
chấp trong nhân dân một cách nhanh chóng, 
đơn giản thủ tục mà hình ảnh của nó như là một 
tô chức làm nhiệm vụ hòa giải các mâu thuẫn 
trong nhân dân với sự tham gia của Nhà nước. 
Tòa án sơ cấp được tổ chức ở tất cả các huyện, 
quận hoặc khu vực (vài huyện). _ 

Các Tòa án được tổ chức thống nhất theo 
thâm quyền : Sơ cấp - đệ nhị cấp - thương 
thẩm - Tòa án tối cao thể hiện một trình độ tổ 
chức khá hiện đại của hệ thống tư pháp. 

Cách thức tổ chức Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa được phát triển thêm qua Hiến 
pháp 1960, 1980, 1992 đến nay, tuy mỗi giai 
đoạn có khác nhau về cơ chế, chính sách nhưng 
là một hệ thống bộ máy nối tiếp liên tục theo 
một định hướng, một hệ tư tưởng thống nhất, 
quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền ngày. 
càng được cụ thể hóa vào các thiết chế nhà 
nước. 

Có thể nói những nhân tố nhà nước pháp 
quyền trong bộ máy Nhà nước Việt Nam từ 
1945 đến nay, đặc biệt là thời kỳ đầu theö thiết 
kế của tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung vào 
những điểm sau : 

- Một chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt của 
nhân dân, được toàn thể nhân dân bầu ra trên cơ 
sở chính sách bầu cử phổ thông đầu phiếu, tự do 
ứng cử và bầu cử, thể hiện một chính sách đại 
đoàn kết dân tộc. 

- Một bộ máy nhà nước được phân công rành 
mạch và phối hợp chặt chẽ giữa lập pháp, hành 
pháp, tư pháp ở cấp Trung ương. 

- Một nhà nước kết hợp hài hòa và nhuần 
nhuyễn giáo dục đạo đức và quản lý bằng pháp 
luật, đức trị và pháp trị. 

- Một hệ thống chính quyền nhân dân địa 
phương với tính độc lập của Hội đồng nhân dân 
trên cơ sở quản lý của Chính phủ. 

- Một nền hành chính mạnh và tập trung. 

- Một nền tư pháp với nguyên tắc độc lập xét 
xử của thẩm phán. Cì 
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KÊ HOẠCH HÓA 


TRONG NÊN KINH TẾ THỊ TPƯỜNG 
ĐINH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA 


VŨ VĂN PHÚC °* 


Quan niệm về vai trò nhà nước, 
kế hoạch hóa trong nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN. 

Nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế 
thấy rằng : một trong những nội dung quan 
trọng mà các nhà kinh tế bàn đến là vai trò 
của nhân tố thị trường và nhân tố Nhà nước 
trong điều hành quản lý nền kinh tế. Bởi lẽ, 
vấn đề nhà nước và thị trường là mối quan 
tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu kinh 
tế trong nhiều thập kỷ qua, không những ở 
nước ta mà ở cả nhiều nước trên thế giới, vì 
muốn tìm tòi mô hình quản lý kinh tế vĩ mô 
thích hợp và có hiệu quả hơn. 

Đối với một nền kinh tế đặc thù như nước 
ta : nên kinh tẾ thị trường định hướng XHCN 
thì giải quyết mối quan hệ giữa thị trường và 
nhà nước trong điều tiết, quản lý nên kinh tế 
cũng còif nhiều vấn đề lý luận và thực tiến 
phải nghiên cứu. Chắng hạn như : 

Thứ nhất, Sử dụng cơ chế thị trường đến 
đâu và như thế nào để phát huy được mặt tích 
cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó. 

Thứ hai, Với chức năng quản lý kinh tế 
của Nhà nước thì kế hoạch hóa được sử dụng 
như là một trong những công cụ quản lý kinh 
tế vĩ mô như thế nào để đạt được tăng trưởng 
lâu bền và đảm bảo được định hướng XHCN. 

Ngày nay, kế hoạch hóa (KHH) được hiểu 
theo nghĩa rộng nhất bao gôm toàn bộ các 
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hành vi can thiệp một cách có 
chủ định của Nhà nước vào 
nên kinh tế để đạt được những 
mục tiêu đã đề ra. 

Bản chất, nội dung của 
KHH hoàn toàn phụ thuộc 
vào vai trò của Nhà nước 
trong nền kinh tế thị trường 
(KTTT). 

Quan niệm về Nhà nước 
trong nền KTTT định hướng XHCN khác hắn 
trong nền kinh tế tập trung - bao cấp : nếu 
trước đây Nhà nước là cho phép và quyết định 


(theo cơ chế xin - cho), thì ngày nay là Nhà 


nước tạo khung khổ pháp luật để mọi công 
dân tự do kinh doanh theo pháp luật và hỗ trợ 
giúp đỡ, đồng thời giám sát đề doanh nghiệp 
và dân doanh hoạt động sản xuất - kinh doanh 
có hiệu quả. 

Kế hoạch hóa trong nên KTTT định hướng 
XHCN cũng khác với KHH trước đây : nếu 
trước đây kế hoạch chỉ giới hạn trong phạm vi 
khu vực kinh tế nhà nước, thì bây giờ kế 
hoạch phải bao hàm tông thể nên kinh tế quốc 
dân với nhiều thành phần kinh tế và phải nhân 
mạnh đến vấn đề quy hoạch, chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội v.v... 

Nhìn nhận kế hoạch hóa với tư cách là một 
chức năng cơ bản của quản lý kinh tế, thị 
trường với tư cách là một lĩnh vực hoạt động 
của đời sống kinh tế - xã hội thì mối quan hệ 
giữa kế hoạch và thị trường có thể hiểu theo 
cách thị trường vừa là đối tượng, vừa là cơ sở 
của kế hoạch hóa. Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương Đảng lần 6, khóa VI khẳng định : 

“Trong nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch, thị 
trường vừa là một công cụ vừa là một đối 
tượng của kế hoạch hóa”. 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Nghiên cứu - VYrae đôi 


Sự phát triển nên kinh tế hiện nay lệ thuộc 
rất nhiều vào những yếu tố môi trường, chứ 
không chỉ lệ thuộc vào sự điều hành và mong 
muốn của Chính phủ. Ví dụ như môi trường 
khu vực, môi trường quốc tế, môi trường địa 
kinh tế, môi trường thiên nhiên v.v... Vì thế, 
các mục tiêu trong kế hoạch chỉ mang tính dự 
báo, tính định hướng và kế hoạch không bao 
gồm kế hoạch sản xuất - kinh doanh của các 
doanh nghiệp. 

Thứ ba, Thị trường là khách quan, kế 
hoạch là sản phẩm chủ quan của Nhà nước, 
của ngành, của địa phương... Vậy thì xử lý 
mối quan hệ giữa cái khách quan và cái chủ 
quan ở đây như thế nào cho phù hợp trong 
một cơ chế để phát huy tác dụng cạo nhất ? 

Nói tạo “một sân chơi binh đẳng” cho các 
chủ thể kinh tế thuộc các thành phân : kinh tế 
khác nhau, vậy Nhà nước điều khiến “sân 
chơi” đó như thế nào để vừa không hạn chế sự 
thi thố tài năng của các chủ thể kinh doanh, 
lại vừa không làm chệch hướng XHCN 
của nền kinh tế; đảm bảo SỰ: thỏa đáng giữa 
tăng trưởng, phát triển kinh tế với công bằng 
xã hội 2 

Nhìn nhận kế hoạch hóa và thị trường với 
tư cách là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của 
nhà nước, thì thực chất của vấn đề KHH và cơ 
chế thị trường được coi là sự kết hợp giữa điều 
khiển trực tiếp bằng kế hoạch hóa và điều 
khiển gián tiếp thông qua cơ chế thị trường 
đối với các hoạt động trên thị trường cũng như 
đối với các hoạt động kinh tế trong xã hội. 

2. Đổi mới công tác kế hoạch trong nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 
nước ta. 

— Với cách đặt vấn đề như trên, cần thấy 
rằng : Kế hoạch hóa là một trong những công 
cụ quản lý kinh tế vĩ mô quan trọng của Nhà 
nước nhằm đạt tăng trưởng lâu bền và đảm 
bảo định hướng XHCN. Vì thế đối mới công 
tác kế hoạch từ tư duy, quan điểm định hướng, 
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nội dung, quy trình lập và điều hành cho đến 
cơ câu tô chức và cách thức chỉ đạo kế hoạch 
là một nội dung cơ bản của quá trình đối mới 
công tác kế hoạch. Bản chất, nội dung của kế 
hoạch hóa hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò 
của Nhà nước trong nên kinh tế thị trường. 

Trong cơ chế thị trường TBCN, sự can 
thiệp của Nhà nước luôn mang tính chất tư 
sản và trong khuôn khổ của chế độ tư sản với 
mục đích nhằm bảo đảm môi trường kinh tẾ - 
Xã hội thuận lợi cho sự thống trị của giai cấp 
tư sản, cho sự bền vững của chế độ bóc lột tư 
bản chủ nghĩa. Trong cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, thì sự can thiệp của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa vào nên kinh tế lại nhằm bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của toàn thể nhân dân 
lao động, thực hiện mục tiêu : dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Cơ chế vận hành nền KTTT định hướng 
XHCN là cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN. 
Cơ chế đó đảm bảo tính hướng dẫn, điều 
khiển nền kinh tế nhiều thành phân hướng tới 
đích XHCN theo phương châm : nhà nước - 
điều tiết vĩ mô, thị trường hướng dẫn doanh 
nghiệp. Cơ chế đó thể hiện ở các mặt cơ bản : 
Một là, nhà nước XHCN là nhân tố đóng vai 
trò “nhân vật trung tâm” và điều tiết nên kinh 
tế vĩ mô. Hai là, cơ chế thị trường (CCTT) 
là nhân tố trung tâm của nền kinh tế, đóng 
vai trò “trung gian” giữa nhà nước và 
doanh nghiệp. 

Trong nền KTTT vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước, sự quản 
lý can thiệp vĩ mô của Nhà nước phải thích 
hợp với yêu cầu của các quy luật kinh. tế thị 
trường. Nhà nước phải sử dụng chủ yếu các 
công cụ, biện pháp kinh tế, luật pháp, quy 
hoạch, kế hoạch định hướng, chính sách kinh 
tế - xã hội và khả năng, sức mạnh kinh tế của 
Nhà nước để tác động tới thị trường, điều tiết 
hoạt động của các doanh nghiệp cho phù hợp. 
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Cơ chế thị trường có cả mặt tích cực và 
mặt tiêu cực. Về mặt tích cực : nó là cơ chế tự 
điều tiết nền kinh tế rất linh hoạt, mềm dẻo, 
uyên chuyển ; nó có tác dụng kích thích mạnh 
và nhanh sự quan tâm thường xuyên đến đổi 
mới kỹ thuật, công nghệ quản lý, đến nhu cầu 
và thị hiếu người tiêu dùng ; nó có tác dụng 
lớn trong tuyển chọn các doanh nghiệp và cá 
nhân quản lý kinh doanh giỏi. Trên cơ sở đó, 
CCTT kích thích sản xuất và lưu thông hàng 
hóa phát triển... Về mặt tiêu cực : trên thị 
trường chứa đựng tính tự phát, chứa đựng 
nhiều yếu tố bất ổn, mất cân đối. Vì chạy theo 
lợi nhuận, các nhà sản xuất, kinh doanh có thể 
gây nhiều hậu quả xấu : môi trường bị hủy 
hoại, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, 


phá sản, thất nghiệp, phân hóa xã hội cao, lợi 


ích công cộng bị coi nhẹ, các vấn đề công 
bằng xã hội không được bảo đảm, tệ nạn xã 
hội gia tăng, thậm chí có người làm ăn bất hợp 
pháp, trốn lậu thuế, làm hàng giả. Cũng vì 
mục tiêu lợi nhuận mà các nhà sản xuất, kinh 
doanh không làm những ngành nghề ít lợi 
nhuận. Để hạn chế những khuyết tật đó, đòi 
hỏi Nhà nước phải quản lý nền KTTT. Nhà 
nước quản lý nên kinh tế thị trường bằng pháp 
luật, quy hoạch, kế hoạch định hướng, bằng 
các công cụ, chính sách, biện pháp kinh tế... 
CCTT chịu sự tác động rất mạnh của các quy 
luật kinh tế thị trường, do đó sự can thiệp ' vĩ 
mô của nhà nước phải phù hợp với yêu câu 
của các quy luật kinh tế thị trường. 

Tình hình đó đặt ra cho nền KTTT định 
hướng XHCN phải xử lý hài hòa 3 vấn đề sau 
đây : Một là, giải quyết tốt vấn đề lợi nhuận 
với vấn đề xã hội, sao cho vừa đảm bảo cho 
các chủ thể KTTT có được lợi nhuận cao, vừa 
tạo được điều kiện chính trị - xã hội bình 
thường cho sự phát triển kinh tế. Hai là, kết 
hợp những nguyên tắc phân phối của CNXH 
và nguyên tắc của KTTT, như : phân phối 
theo lao động, theo vốn, theo tài năng, phân 
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phối qua quỹ phúc. lợi xã hội... Trong đó, 
nguyên tắc phân phối theo lao động là chính. 
Thứ ba, điều tiết phân phối thu nhập, một mặt, 
đòi hỏi nhà nước phải có chính sách sao cho 
giảm bớt khoảng cách chênh lệch giữa lớp 
người giàu và lớp người nghèo... ; mặt khác, 
phải có chính sách, biện pháp nâng cao thu 
nhập chính đáng của người giàu, người nghèo 
và của toàn xã hội. 

Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, do 
vậy nội dung kế hoạch không được phép chỉ 
giới hạn trong phạm vi khu vực kinh tế nhà 
nước mà phải mang tính tổng thể toàn nên 
kinh tế. Việc đổi mới này sẽ tác động một 
cách sâu sắc đến tính dân chủ và công khai 
của kế hoạch. Ngay từ lúc dự thảo nội dung kế 
hoạch, các mục tiêu và biện pháp không nên 
và không cân phải giữ bí mật. Nhà nước. cần 
tăng cường khung khổ pháp lý, hạn chế tối đa 
mọi can thiệp mang tính áp đặt, trực tiếp và 
chuyển sang hình thức tác động gián tiếp và 
khuyến khích. Như vậy, những công cụ 
thường được áp dụng trong nên kinh tế kế 
hoạch hóa trước kia phải được thay bằng 
những công cụ, chính sách phù hợp với nên 
kinh tế thị trường định hướng XHCN. 
Liên quan chặt chẽ với những điểm trên là 
vấn đề quy hoạch. Quy hoạch được coi là cơ 
sở cho việc xây dựng kế hoạch. Nhưng ở nước 
ta vấn đề quy hoạch cũng còn nhiều hạn chế, 
bất cập. Cần phải phân biệt rõ 2 loại quy 
hoạch : quy hoạch sử dụng không gian (bao 
gồm cả quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô 
thị) và quy hoạch phát triên ngành. Thời gian 
qua, quy hoạch sử dụng không gian, đặc biệt 
là quy hoạch đô thị chưa được chú ý đúng 
mức, quy hoạch sử dụng đất thì lại không ổn 
định. Điều này đã gây lãng phí cho cả Nhà 
nước lẫn mọi người dân. Quy hoạch phát triển 
ngành lại được chú ý quá mức, gần như ngành 
nào cũng có và hầu hết quy hoạch ngành 
lại được xác định trong điều kiện “nh” và 


Nghiên œu - Vree đôi 


“đóng cửa”, không tính được đầy đủ những 
biến động trên thị trường thế giới. Đó cũng là 
nguyên nhân dẫn đến nhiều doanh nghiệp, 
nhiều sản phẩm được hình thành theo quy 
hoạch không thể có sức cạnh tranh trên thị 
trường nếu không được Nhà nước bảo hộ. Tư 
duy về quy hoạch cần đổi mới theo hướng 
tăng cường công tác quy hoạch đô thị, quy 
hoạch sử dụng đất, chỉ quy hoạch những 
ngành mang tính hệ thống toàn vùng hoặc 
toàn quốc (đường giao thông, điện, viễn 
thông...), những ngành mang tính kinh doanh 
chỉ nên dừng ở mức dự báo cung cấp thông tin 
kinh tê, khoa học công nghệ để các doanh 
nghiệp tự làm. Cân nâng cao chất lượng công 
tác quy hoạch : Bản chất quy hoạch là cụ thể 
hóa chiến lược về mặt không gian và thời 
gian. Quy hoạch lãnh thổ bám sát nguyên tắc 
phân cấp, việc xây dựng và thực hiện quy 
hoạch của cấp nào thì dựa chủ yếu vào tiêm 
lực của cấp đó, chính quyền cấp trên có trách 
nhiệm phối hợp điều hòa quy hoạch của chính 
quyền cấp dưới trực tiếp. Quy hoạch sử dụng 
đất, đặc biệt là quy hoạch đô thị là nhiệm vụ 
quan trọng của Nhà nước và các cấp chính 
quyên. Việc quy hoạch đô thị cần được tiến 
hành một cách công khai và ổn định, hạn chế 
các hiện tượng tiêu cm: hoặc lạm dụng để đầu 
cơ trong thị trường bât động sản. Quy hoạch 
tông thê ngành được áp dụng cho những 
ngành mang tính chiến lược và tính hệ thống 
toàn quốc (điện, giao thông, bưu chính viễn 
thông) có tính đến sự tham gia của các thành 
phần kinh tế và những biện pháp khuyến 
khích các thành phần kinh tế tham gia thực 
hiện quy hoạch. Quy hoạch phát triển của các 
ngành khác có sản phẩm và dịch vụ mang tính 
thương mại, phụ thuộc vào biến động thị 
trường trong nước và thế giới, tiến bộ khoa 
học kỹ thuật chỉ nên dừng ở mức độ định 
hướng, đự báo, hạn chế tối đa việc sử dụng 
nguồn ngân sách để đầu tư cho các dự án ở 
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những lĩnh vực này. Cần có quy chế công bố 
công khai các quy hoạch đê các thành phần 
kinh tế đóng góp ý kiến, tham khảo và tích 
cực thực hiện. 

Xu thế phân cấp trong quản lý ngày càng 
tỏ ra có hiệu quả trong thực tế. Cần phân cấp 
quản lý nhà nước theo nguyên tắc “những 
hoạt động gắn liền với quyền lợi người dân do 
chính quyền cấp gần dân nhất chăm lo, chính 
quyên cấp trên chỉ thực hiện những nhiệm vụ 
có quy mô lớn mà cấp dưới không thực hiện 
được hoặc những việc mang tính liên vùng”. 

Việc xác định mục tiêu trong lập kế hoạch 
ở cả Trung ương lẫn địa phương theo kiểu 
năm sau phải cao hơn năm trước, mục tiêu 
nào cũng đều muốn đạt mức cao trong khi 
tiêm lực có hạn cần được thay đổi một cách cơ 
bản. Kế hoạch phải căn cứ vào hiện thực, 
phân tích quan hệ cung - cầu và khả năng 
cạnh tranh trên thị trường (trong hước và 
quốc tế) để tính tốc độ tăng trưởng, từ đó xác 
định mục tiêu. Việc xác định các mục tiêu 
phải đi kèm với xác định thứ tự ưu tiên giữa 
các mục tiêu, nghĩa là phải có sự “trả giấ”, có 
khi phải hạ thấp yêu cầu mục tiêu này cho 
việc đạt mục tiêu khác cao hơn. 

Việt Nam đã gia nhập ASEAN, AFTIA, 
ký kết Hiệp định Thương mại với Mỹ, quá 
trình toàn cầu hóa đang ngày càng gia tăng 
trên toàn thế giới, sự liên kết giữa thị trường 
trong nước và thị trường thế giới ngày càng 
gắn bó, nền kinh tế tri thức và cuộc cách 
mạng khoa học công nghệ đã tạo ra sức ép 
ngày càng cao đối với mọi quốc gia, mọi 
doanh nghiệp. Việc nhận thức đầy đủ những 
vấn đề này sẽ buộc những nhà hoạch định 
chính sách phải đặt ra những mục tiêu kế 
hoạch trong bối cảnh chung, tronb môi trường 
“động” và “mở cửa”. Không chấp nhận những 
thách thức này, chắc chắn nền kinh tế sẽ : 
không tránh khỏi nguy cơ tụt hậu, dẫn đến bất 
ổn định trong xã hội. 
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Trên cơ sở đổi mới về xác định mục tiêu và 
công cụ, quá trình xây dựng nội dung kế 
hoạch cần đổi mới theo hướng xác định các 
mục tiêu phải được làm cùng VỚI XÁC định 
biện pháp tương ứng, công cụ chính sách đầu 
tư ngày càng giảm và công cụ chính sách 
khuyến khích ngày càng tăng nhằm phát huy 
hết tiêm năng của cả xã hội (ví dụ : chính sách 
khuyến khích các hoạt động xã hội hóa ở các 
lĩnh vực giáo dục, y tế,... đã làm giảm đáng kể 
. ganh nặng cho ngân sách nhà nước). 

Việc xây dựng Chiến lược kinh tế - xã hội 
do Hội đồng Nghiên cứu chiến lược thực hiện, 
đưới sự lãnh đạo của Đẳng : chiến lược có thời 
hạn 10-15 năm nhưng được điều chỉnh vào 
giữa kỳ ; dự thảo chiến lược được công bố 
công khai và được các tầng lớp xã hội, đặc 
biệt là các nhà trí thức và quản lý tham gia 
đóng góp ý kiến. Mục tiêu chiến lược không 
được mang tính chủ quan, duy ý chí, những 
mâu thuẫn giữa các mục tiêu cần được phân 
tích và xử lý thông qua việc xác định thứ tự ưu 
tiên giữa các mục tiêu nhằm đưa ra những 
biện pháp cụ thể cho từng thời kỳ. Nội dung 
chiến lược phải đảm bảo tính hệ thống, tính 
đồng bộ giữa các ngành, các vùng trong phát 
triển kinh tế. 

.Xây dựng kế hoạch định hướng phát triển 
5 năm. Kế hoạch 5 năm cụ thể hóa chiến lược. 
Kế hoạch 5 năm xác định một số chỉ tiêu cơ 
bản định hướng cho sự phát triển của đất 
nước, xác định những lĩnh vực mà nền kinh tế 
sẽ ưu tiên tập trung phát triển, xác định 
nguyên tắc hoạch định và xây dựng chính 
sách cụ thê để toàn bộ nền kinh tế phát triển 
theo hướng đã định. Do nội dung kế hoạch 
ngày càng có tính định hướng, dự báo cao 
nên vai trò của kế hoạch 5 năm ngày càng 
quan trọng. 

Một trong những cơ sở quan trọng cho việc 
lập kế hoạch 5 năm là những dự báo phát triển 
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về khả năng biến động của những yếu tố quốc 
tẾ, xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, của 
tiến bộ khoa học và công nghệ trên thế giới, 
hiệu quả và khả năng cạnh tranh của một số 
ngành chủ chốt trên thị trường Việt Nam cũng 
như trên thị trường quốc tế. Kế hoạch 5 năm 
cần tập trung nguồn lực vào một số ít mục tiêu 
quan trọng của thời kỳ, những mục tiêu khác 
có thể chỉ cần đạt đến một mức độ tối thiểu 
cần thiết. 

Nội dung của kế hoạch 5 năm bao gồm 
một số chương trình trọng điểm của Nhà nước 
và quan trọng hơn cả là một hệ thống cơ chế 
chính sách. Chính vì vậy, việc xây dựng kế 
hoạch 5 năm cần được thực hiện theo một 
quy trình mới với sự phối hợp chặt chẽ và 
phân công cụ thể giữa các cấp, giữa các .bộ và 
có sự tham gia của các tầng lớp và tô chức 
trong xã hội. 

Hệ thống kế hoạch 5 năm của toàn nên 
kinh tế bao gồm kế hoạch cấp quận huyện, 
cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

Hệ thống kế hoạch hàng năm ở tâng vĩ mô : 
Kế hoạch hàng năm vừa là bộ phận vừa là 
công cụ để điều hành thực hiện kế hoạch định 
hướng phát triên kinh tế - xã hội 5 năm. Trong 
mối quan hệ với kế hoạch 5 năm, kế hoạch 
hàng năm chủ yếu chỉ mang nội dung phân bổ 
các nguôn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính 
để thực hiện một phân mục tiêu của kế hoạch 
5 năm, do vậy kế hoạch hàng năm không nên 
đưa ra mục tiêu mang tính tống quát. 

Về nguyên tắc, hệ thống kế hoạch kinh tế 
quốc dân trong nên kinh tế thị trường không 
bao gôm kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình 
chuyển đổi, Nhà nước còn nắm vị trí độc 
quyền hoặc chủ đạo ở một số ngành then chốt, 
vì thế kế hoạch kinh tế quốc dân trong giai 
đoạn này vẫn có mối quan hệ gắn bó với kế 
hoạch của những Tổng công ty chủ chốt ở 
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những ngành này (ví dụ : Dầu khí, Điện lực, 
Bưu chính viễn thông...). Bên cạnh đó, hệ 
thống ngân hàng thương mại của Việt Nam 
tiếp tục giữ một vai trò quan trọng trong việc 
đảm bảo sự ổn định cho nên kinh tế trong thời 
gian tới và cũng sẽ có tác động rất lớn đến 
việc tính toán trong xây dựng và điều hành kế 
hoạch. Do vậy, các ngân hàng thương mại lớn 
và những Tông công ty này cần phải định kỳ 
báo cáo về kế hoạch và tình hình sản xuất 
kinh doanh của mình để Chính phủ có những 
thông tin cần thiết phục vụ cho việc lập và 
điều hành kế hoạch. Điều hành kế hoạch cần 
dựa trên cơ sở thông tin báo cáo và mô hình 
phân tích dự báo hàng quý. Phối hợp kết quả 
này VỚI ý kiến chuyên gia sẽ cho phép Nhà 
nước, các cấp xác định thời điểm, mức độ, 
phạm vi và cách thức can thiệp một cách hợp 
lý vào nền kinh tế. 

Đôi mới công tác kế hoạch hóa ở địa 
phương và ở các ngành. Nội dung kế hoạch 
của các địa phương cần phản ánh đúng sự 
phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế. Kế 
hoạch của các ngành, địa phương phải phù 
hợp với kế hoạch chung của cả nước. Bên 
cạnh nhiệm vụ xây dựng quy hoạch phát triển 
của mình, các ngành, các địa phương cần hỗ 
trợ cho việc lập và điều hành kế hoạch kinh tế 
quốc dân bằng cách cung cấp các thông tin, 
dự báo và những kiến nghị cho việc xây dựng 
các chính sách kinh tế. 

Phối hợp chặt chế giữa các cơ quan tổng 
hợp và các ngành trong việc dự báo tỉnh hình 
thị trường trong nước và quốc tế cũng như 
phân tích, đánh giá thực trạng trong nước, bao 
gồm tất cả các thành phần kinh tế, kế cả các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Đảm bảo các điều kiện và tiền đề cho việc 
đôi mới công tác kế hoạch hóa : Đối mới hệ 
thống thu thập, xử lý và sử dụng thông tin. 
Xác định các loại thông tin báo cáo cân thiết, 
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thống nhất biểu mẫu các loại thông tin báo 
cáo ; xác định hệ thống tổ chức bộ máy thu 
thập và xử lý thông tin ; khắc phục tình trạng 
“thương mại hóa” thông tin một cách vô 
nguyên tắc, xác định rõ trách nhiệm cung cấp 
các loại thông tin đối với những cơ quan có 
liên quan ; thiết kế cụ thể các nguồn thông tin 
và địa chỉ cần phân phối thông tin nhằm hỗ 
trợ cho công tác kế hoạch hóa ; xác định rõ 
ràng những thông tin mật không công bố. 

Xây dựng và phát triển công tác dự báo và 
phân tích kinh tế. Dự báo và phân tích chính 
sách được thực hiện độc lập ở nhiều cơ quan ; 
tập trung vào dự báo ngắn hạn ; xác định một 
số mô hình không phức tạp không cần có độ 
chính xác quá cao nhưng phải kịp thời xử lý 
được những thông tin để phân tích giúp cho 
việc điều hành một cách nhanh nhạy. 

Nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức, nâng 
cao trình độ cán bộ. Hoàn thiện bộ máy kế 
hoạch ở Trung ương và địa phương, thực hiện 
chương trình đào tạo và bôi dưỡng cân bộ kế 
hoạch một cách cơ bản. 

Công tác kế hoạch hóa nền kinh tế quốc 
dân đòi hỏi phải nâng cao vai trò của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng 
hợp của nền kinh tế quốc đân, phát huy vai trò 
của các Bộ và Tông công ty theo một phương 
pháp luận thống nhất. Công tác kế hoạch hóa 
cũng không chỉ được thực hiện bởi những 
người trong ngành Kế hoạch, mà cần được sự 
chú ý và tham gia của nhiều tầng lớp trong xã 
hội, đặc biệt của những nhà doanh nghiệp, 
những nhà khoa học. Việc điều hành thực 
hiện kế hoạch không phải là công việc riêng 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc một Bộ nào 
khác mà nó phải được thực hiện thông qua sự 
phối hợp một cách thống nhất và tương hợp 
giữa các bộ, ngành và các địa phương, dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. Cì 
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đối với dân tộc Việt Nam là thế kỷ đấu 
m= tranh giành độc lập dân tộc và tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Ở góc độ văn học, có thể nói 
thế kỷ XX là thế kỷ hình thành nền văn học hiện 
đại nước ta, trong đó nổi lên dòng văn học cứu 
nước và cách mạng, thể hiện tính nhân văn 
truyền thống của dân tộc lấy chữ “Nhân” làm 
đầu, và tiếp thu mạnh mẽ tinh thần dân chủ của 
phương Tây, trước hết tỉnh thần dân chủ của 
phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế 
giới bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga. 
Tiếng vang dội của phong trào Cần Vương 
vừa chấm dứt cuối thế kỷ XIX, thì cũng chính 
những nhà nho, những sĩ phu vào đầu thế kỷ XX 
lại khởi xướng phong trào Duy Tân lấy dân chủ, 
khai hóa dân trí, đấu tranh cho độc lập dân tộc 
làm nhiệm vụ hàng đầu. Phong trào Duy Tân 
của Phan Chu Trinh hay Duy Tân Hội của 
Phan Bội Châu đều nhận thức được hai nhiệm vụ 
trọng đại của dân tộc : độc lập và dân chủ. Cái 
khác giữa hai Cụ là đặt vấn đề nào ưu tiên. Cũng 
trên hai nhiệm vụ ấy, Nguyễn Ái Quốc tìm ra 
con đường giải quyết đúng đắn nhất, thành lập 
Đảng Cộng sản, phát động phong trào cứu nước, 
đoàn kết toàn dân và cuối cùng đưa cách mạng 
đến thắng lợi. Cách mạng Tháng Tám 1945 đã 
biến một nước Việt Nam thuộc địa thành một 


| Nhìn từ góc độ chính trị, thế kỷ XX 
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nước Việt Nam độc lập, đồng thời tạo nên một 
chuyển biến sâu sắc trong đời sống văn học 
Việt Nam, từ đây văn học Việt Nam bước sang 
một giai đoạn mới. Văn học tự do trong một 
nước độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản. Cái mới mang tính cách mạng trong văn 
học là nhà văn có quyền tự do bộc lộ tư tưởng, 
tình cảm của mình, và Đảng Cộng sản công khai 
thực hiện sự lãnh đạo của mình trên mọi lĩnh vực 
của xã hội. 

Cùng với phong trào chính trị là trào lưu văn 
học mang màu sắc của phong trào đó. Chính trị 
và văn học không đồng nhất, nhưng văn học 
không thể đứng ngoài chính trị. Về quan điểm 
chính trị, giữa Phan Bội Châu, Phan Chu Trïnh 
và Nguyễn Ái Quốc có khác nhau, nhưng về 
mục tiêu thì cơ bản giống nhau : dân tộc và dân 
chủ. Mục tiêu ấy tạo nên sự thống nhất của trào 
lưu văn học cứu nước và cách mạng, 
sự tiếp nhận tự nhiên của văn học dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với 
văn học duy tân của hai cụ Phan. Và chúng ta 
có thể coi Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, 
Nguyễn Ái Quốc là những người khởi xướng, 
gieo mầm và đấu tranh cho dòng văn học cứu 
nước và cách mạng ở nước ta. Dòng văn học đó 
sau Cách mạng Tháng Tám trở thành dòng văn 
học chủ đạo. 

Từ những năm 30 khi Đảng Cộng sản ra đời, 
cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn 
mới do Đảng Cộng sản lãnh đạo, về mặt chính 
trị không thể có một đảng phái nào tranh chấp 
được với Đảng Cộng. sản. Đảng Cộng sản không 
phải chỉ có đường lối chính trị đúng đắn, sáng 
suốt mà còn có một đội ngũ cán bộ, đảng viên 
son sắt, một lòng kiên định, sẵn sàng hy sinh vì 
Đảng, vì dân tộc. Sự độc tôn lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam như được lịch sử xếp đặt, trao cho 


(*) Chủ đề của Hội thảo do Viện Văn học thuộc Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, tổ chức đầu tháng 7-2001 
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Đảng Cộng sản. Nhưng về văn học thì không 
phải như thế. 

Sự phát triển của văn học Việt Nam thế kỷ XX 
không phải lúc nào cũng gắn với sự lãnh đạo của 
Đảng. Văn học dân tộc có sức sống nội tại của 
nó bắt nguồn từ sức sống của truyền thống văn 
hóa dân tộc. Cho đến trước Cách mạng 
Tháng Tám, chỉ trong vòng mấy thập niên mà 
văn học ta đã có tiểu thuyết, kịch nói là những 
thể loại gần như hoàn toàn mới. Chỉ một thời 
gian không đầy mười năm mà hình thành một 
phong trào Thơ Mới giải phóng cho thơ khỏi 
những ràng buộc cổ truyền, đưa thơ đến một 
bước phát triển mới - có thể nói một cuộc cách 
mạng về thơ. Những tác phẩm văn học hiện thực 
phê phám ra đời gắn văn học với những vấn đề xã 
hội bức xúc về khách quan trực tiếp hay gián tiếp 
ảnh hưởng tích cực tới cuộc đầu tranh cách mạng 
do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Các nhóm “Tự lực 
văn đoàn” “Tiểu thuyết thứ bảy”, những nhà 
xuất bản như Mai Lĩnh, Tân Dân và sau này (khi 
phát xít Nhật đã vào thống trị ở Đông Dương) 
như Hàn Thuyên, Tân Việt đều có đóng góp vào 
tiến trình của văn học nước ta trước Cách mạng 
Tháng Tám. Đánh giá sự đóng góp này đến đâu 
cần có sự nghiên cứu khách quan. Trước đây có 
lúc chúng ta đánh giá chưa đủ, chưa đúng về một 
số trào lưu, một số tác giả thì sau này chúng ta 
đã lần lượt điều chỉnh sự đánh giá đó cho phù 
hợp với thực tế của văn học. Không phải mọi thứ 
“nhìn lại” đều suôn sẻ, nhưng hết sức tránh thái 
độ từ cực đoan này sang cực đoan khác. Ở nước 
ta quan hệ giữa chính trị và văn học khá phức 
tạp. Các nhà văn nước ta có thể tham gia hoặc 
không tham gia một đảng phái chính trị, nhưng 
nới chung đều có thái độ chính trị khá rõ. Thái 
độ chính trị không thể không ảnh hưởng đến 
hoạt động văn học của họ. Thời kỳ 194I1 - 1945 
là thời kỳ hoạt động mạnh mẽ của Đảng ta trên 
các mặt chính trị, văn hóa, xã hội, cũng là thời 
kỳ Đảng ta bị khủng bố ác liệt, phải rút vào bí 
mật và bán công khai. Phương tiện báo chí, xuất 
bản của Đảng rất bị hạn chế, vì vậy có người đã 
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tham gia Mặt trận cứu quốc (Việt Minh) đấu 
tranh chống các khuynh hướng thân Pháp, thân 
Nhật vẫn sử dụng những nhà xuất bản của những 
nhóm thân Pháp, thân Nhật để in sách hoặc sử 
dụng những ấn phẩm của họ. Trên thực tế thành 
viên các nhóm trên không phải bao giờ cũng 
thống nhất về quan điểm ; hơn thế, trước phong 
trào cứu nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo lan 
rộng, sách, báo truyền bá tỉnh thần dân tộc thể 
hiện dưới nhiều dạng khác nhau là khá phổ biến 
lúc bấy giờ. Vì vậy xét về văn học, phải xét từng 
tác phẩm cụ thể, đặt văn học trong khung cảnh 
cụ thể với những đặc trưng của bản thân văn học. 
Nhưng không phải vì thế mà không xem xét đến 
thái độ chính trị của tác giả khi đánh giá toàn bộ 
sự nghiệp văn học của một tác giả. 

2 - Cuối thế kỷ nhìn lại văn học Việt Nam thế 
kỷ XX, ta thấy Việt Nam có một nền văn học 
hiện đại khá hùng hậu bao gồm mọi thể loại 
mang sắc thái riêng, trong đó bộ phận cứu quốc 
và cách mạng giữ vai trò chủ đạo. Đó là truyền 
thống lớn nhất đang làm nên tảng và bàn đạp cho 
văn học Việt Nam thế kỷ XXI phát triển. 
Tinh thân nổi trội của nên văn học đó là dân tộc 
và dân chủ mang tính nhân văn sâu sắc. 

Một nền văn học trước hết phải do các nhà 
văn tạo nên, vấn đề đội ngũ là quyết định. 
Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng đã tập 
hợp được tuyệt đại bộ phận những nhà văn, nhà 
thơ, nhà lý luận - phê bình đứng dưới ngọn cờ 
của Đảng, tạo được một đội ngũ nhà văn - 
chiến sĩ, làm nên một thời kỳ văn học rực rỡ nhất 
của nước ta : văn học kháng chiến. 

Nền văn học kháng chiến (sinh ra và lớn lên 
trong kháng chiến) tuy còn hạn chế mặt này mặt 
khác, nhưng xứng đáng là niềm tự hào không chỉ 
của dân tộc Việt Nam mà là niềm tự hào của 
phong trào chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc 
lập, dân chủ trên thế giới. Rất hiếm một đất nước 
như Việt Nam trong khói lửa của chiến tranh mà 
tạo nên một thời kỳ văn học rực rỡ, phát huy cao 
độ sự nhất trí của lòng yêu nước, ý chí dũng cảm 
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và tâm huyết của nghệ sĩ cách mạng. Không có 
một đội ngũ văn nghệ sĩ như ở Việt Nam, không 
có một đảng như Đảng Cộng sản Việt Nam thì 
không thể có một thời kỳ văn học như thế, một 
thời kỳ đã đi vào lịch sử như một huyền thoại của 
thế kỷ XX. Rất tiếc sau khi thống nhất đất nước, 
có lúc chuệch choạc về quan điểm và tổ chức, 
chúng ta đã để cho những nhận định sai lầm về 
thời kỳ văn học kháng chiến len lỏi ngay cả 
trong sách giáo khoa. Và hiện nay những luận 
điểm sai trái đó còn lẻ tẻ xuất hiện cùng luận 
điệu xuyên tạc của những lực lượng thù địch ở 
nước ngoài. 

Nền văn học mà nhân dân ta có được hôm 
nay không tách khỏi những cuộc đấu tranh tư 
tưởng từ những năm 1933 đến 1935 - 1939 : duy 
tâm hay duy vật, nghệ thuật vị nghệ thuật và 
nghệ thuật vị dân sinh, những cuộc đấu tranh mở 
đầu cho khuynh hướng phê bình mác xít ở nước 
ta mà người đại diện thời đó là Hải Triều. 

3 - Cần có sự đánh giá đúng đắn văn học 
nước ta hai thập niên cuối của thế kỷ XX - bước 
chuyển nối sang thế kỷ XXI. Hai thập niên chứa 
đựng bao sự kiện lớn lao của đất nước và thế 
giới. Sự kiện lớn nhất đối với nước ta là Đảng ta 
đã lãnh đạo đất nước vượt ra khỏi cơn sóng gió 
của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trong 
hoàn cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ, 
vững bước tiến hành đổi mới, hội nhập quốc tế. 
Vào thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới, tiếp 
tục phong cách chiến sĩ của văn học kháng 
chiến, những tiểu thuyết của Ma Văn Kháng, 
Nguyễn Mạnh Tuấn, Triệu Xuân.... những vở 
kịch của Lưu Quang Vũ, Võ Khắc Nghiêm... ra 
__ đời đem lại khởi sắc cho văn học bước vào thời 


kỳ đối mới. Nhưng do có sự chuệch choạc và sai 


lầm của một bộ phận lãnh đạo, khuynh hướng 
gắn bó với đời sống, bám sát những vấn đẻ chủ 
yếu của đất nước bị buông lơi, khuynh hướng gọi 
là “đời thường” gần như độc chiếm địa bàn văn 
học. Phải nói răng khuynh hướng đi vào đời 
thường trong tư duy, tình cảm, đời sống vật chất 
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của con người là cần thiết, là khách quan đúng 
quy luật một khi cuộc sống hòa bình trở lại. 
Những tâm trạng bị ức chế trong chiến tranh phải 
được giải thoát, cuộc sống “muôn mặt đời 
thường” phải được văn học sơi rọi tới. Những nỗi 
đau, nỗi buồn, những xúc cảm cá nhân thầm kín, 
những nhu cầu về tâm linh cũng như những nhu 
câu có tính giải trí “thư giãn” phải được văn học 
đề cập. Điều đáng nói là khuynh hướng bám sát 
đời sống, đi sâu vào những vấn đề chủ chốt, phát 
hiện những nhân vật trung tâm của thời đại - một 
khuynh hướng theo tôi là mạch chính của nên 
văn học nước ta lại bị coi nhẹ. Ở đây tôi không 
nói tới sự lộn xộn trong xuất bản, trên báo chí 
dưới đanh nghĩa văn học “đời thường” cùng với 
sự du nhập văn học nước ngoài thiếu chỉ đạo 
chặt chế của các cơ quan chủ quản. 

Bên cạnh những thành tựu to lớn, những mặt 
trái của cơ chế thị trường cùng những yếu kém 
của quản lý nhà nước, những thiếu sót trong lãnh 
đạo của Đảng đã tác động xấu đến đạo đức, lối 
sống xã hội, đến từng con người. Trong cuộc đầu 
tranh quyết liệt để xã hội được lành mạnh, để kỷ 
cương, chuẩn mực, đạo đức xã hội chủ nghĩa 
được giữ vững, người văn nghệ sĩ phải đảm 
đương trách nhiệm cao cả của “người kỹ sư tâm 
hồn”. Trong bối cảnh như xã hội ta hiện nay mà 
đã hơn 20 năm nay chưa xuất hiện những tác 
phẩm văn học có tầm cỡ đánh thẳng vào nạn 
tham nhũng, vào những đường dây “ma-phi-a” 
đang ẩn nấp đâu đó, cũng chưa xuất hiện những 
tác phẩm có tầm cỡ biều dương mạnh mẽ chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta trong 
thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Đó là nhược điểm lớn của văn học 
đương đại nước ta cần được sớm khắc phục. Nếu 
trong cách mạng và kháng chiến, chúng ta đã có 
một đội ngũ nhà văn - chiến sĩ, thì ngày nay 
trong hòa bình xây dựng, chúng ta lại càng cần 
một đội ngũ nhà văn - chiến sĩ kiểu mới nối chí 
hướng của những thế hệ đi trước, đầy tâm huyết, 
phấn đấu vì sự nghiệp đổi mới của đất nước. C) 


Nghiên cu - VTrae đồi 


lIIẢN VĂN HúA 
TRUYỀN THÚN VIỆT NAM 
TRUÚ NHỮN( BIÈN ĐỘNG 
GÙA THỦI ĐẠI 

NGUYÊN TPỌNG CHUẨN ° 


Nhân loại đang chứng kiến một thế giới 

l đầy những biến động hết sức khó lường 

evề tất cả các mặt, từ kinh tế, hệ 

tư tưởng, chính trị, quân sự cho đến khoa hệc 

kỹ thuật và công nghệ ; từ các quan hệ sắc tộc 
và dân tộc. đến các quan hệ giữa các tôn giáo ; 

từ cuộc sống riêng tư của môi gia đình cho 

đến thể chế xã hội và môi trường sống của 

COn người. 

Những thay đổi lớn lao và những thành tựu 
tuyệt vời mà hơn nửa thế kỷ trước đây mới chỉ 
được coi là những ý tưởng hay dự đoán táo bạo 
trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ 
thông tin, cùng những tiến bộ nhanh chóng về 
phương tiện vận chuyển và đi lại, v.v. đã thu 
hẹp khoảng cách về địa lý giữa các quốc gia và 
các châu lục. Tất cả những thay đổi đó đang 
làm cho nhiêu vấn đề vốn trước đây hoàn toàn 
chỉ mang tính chất cục bộ, địa phương, hay 
tính chất khu vực thì ngày nay đã trở thành 
những vấn đề toàn câu, thu hút sự quan tâm 
đặc biệt và sự tham dự ở các mức độ khác nhau 
của nhiều nước trên thế giới. 

Đây chính là quá trình hội nhập toàn cầu 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống con người 
và xã hội. Dĩ nhiên, mức độ tác động của sự 
hội nhập toàn câu đó sẽ không giống nhau đối 
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với các lĩnh vực khác nhau của các nước có 
trình độ phát triển khác nhau, đặc biệt là đối 
với các nước đang trong quá trình chuyển đổi 
từng mặt riêng rẽ về kinh tế, về chính trị hay 
chuyển đổi đồng thời về cả hai mặt đó. Tuy 
nhiên, sự tác động của toàn cầu hóa cũng như 
của những biến động lớn khác trên thế giới đối 
với những di sản văn hóa truyền thống của tất 
cả các nước, nhất là các nước đang phát triển 
và đang chuyển đổi, là rất đáng chú ý. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung 
phân tích một số thách thức do các biến động 
khác nhau và tác động mạnh mẽ của quá trình 
toàn cầu hóa, của kinh tế thị trường đối với 
văn hóa truyền thống Việt Nam ; gợi mở một 
vài biện pháp bảo tồn bản sắc và phát triển di 
sản văn hóa trong khi tiếp thu và hội nhập với 
văn hóa thế giới đương đại. 

2. Khi bàn về văn hóa, về tuyên thống và 
về di sản văn hóa truyền thống, người nghiên 
cứu gặp phải không ít khó khăn trong việc xác 
định nội hàm của các khái niệm này. Khó 
khăn đó đặc biệt liên quan đến khái niệm văn 
hóa, vì rằng nội hàm của khái niệm này rất 
rộng, mang trong mình nó nhiều mặt, nhiều 
sắc thái, do chỗ văn hóa là sự sáng tạo của con 
người, kể từ cái nhỏ nhặt nhất cho đến cái vĩ 
đại nhất, từ cái cụ thể dễ nhìn thấy nhất cho 
đến các sản phẩm tỉnh thân cao siêu. 

Tính chất phức tạp của khái niệm văn hóa 
có thể thấy rất rõ qua số lượng 256 định nghĩa 
khác nhau về văn hóa mà người ta đã sưu tập 
được vào những năm 70 của thế kỷ XX °°. Cho 
đến hôm nay, sau gần 30 năm, con số đó chắc 
chắn đã tăng lên rất nhiều. 

Hoàn toàn không có tham vọng đưa ra một 
định nghĩa đầy đủ hơn các định nghĩa đã có. 


* GS. TS Viện trưởng Viện Triết học, Tông biên tập Tạp chí 
Triết học 

(1) Xem D. Paul Scheffer. Aspects of Canadian cultural policy. 
UNESCO, 1977 
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Tuy nhiên, để tiện cho việc bàn thảo, chúng tôi 
cho rằng, văn hóa chính là trình độ phát triển 
lịch sử của xã hội và của con người biểu hiện 
trong các kiểu và trong các cách thức tổ chức 
đời sống và hành động của con người, cũng 
như trong các giá trị vật chất và tỉnh thân do 
con người sáng tạo ra và được tích lũy lại trong 
quá trình tương tác với thiên nhiên và quan hệ 
với nhau trong xã ã hi. 

Với cách hiểu như vậy, văn hóa không chi 
chứa đựng trong nó các giá trị vật chất mà cả 
những giá trị tỉnh thần. Nói đến văn hóa, một 
mặt, là nói đến một cái gì đó tương đối ổn 
định, một cái gi đó gắn bó vô cùng mật thiết, 
sâu sắc, máu thịt với con người mà nếu thiếu 
nó, mất nó hoặc có một lúc nào đó, vì những 
lý do và những hoàn cảnh khác nhau, vô tình 
xa lánh nó hoặc lãng quên nó thì con người sẽ 
cảm thấy vô vị, cảm thấy bị dần vặt, thậm chí 
không thể nào chịu đựng nổi, vô vọng và mất 
phương hướng. Bởi vì, văn hóa chính là các 
dấu ấn của cộng đồng được ghi lại, được lưu 
truyền cả ở những phong tục, tập quán, nghỉ lễ, 
tôn giáo, cách ứng xử, quan hệ, luật pháp và cả 
ở những công trình, những sản phẩm vật chất 
cũng như ở các tác phẩm nghệ thuật do chính 
những con người thuộc cộng đồng hay dân 
tộc đó sáng tạo ra trong các giai đoạn lịch sử 
khác nhau. 

Mặt khác, khi nói đến văn hóa cũng cần 
nhớ răng dù nó là cái tương đối ổn định, khá 


bên vững nhưng không phải là hiện tượng cố 


định, không phải là bất biến. Bởi vì, bản thân 
văn hóa đã bao hàm trong nó sự giao tiếp, sự 
trao đổi, sự học hỏi lẫn nhau. Văn hóa không 
chấp nhận sự bài ngoại, sự đóng cửa tự túc, sự 
biệt lập ; không chấp nhận sự tự giam hãm 
mình, tự khuôn mình chỉ vào một mình truyền 
thống. Một khi mà văn hóa tự trói buộc và 
giam hãm mình, tự khuôn mình chỉ vào truyền 
thống, vào quá khứ, cho dù là truyền thống và 
quá khứ rất tốt đẹp đi chăng nữa, mà không 
chịu giao lưu, tiếp thu, không chịu chấp nhận 
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những sắc thái mới khác với mình đề làm giàu 
thêm cho bản thân minh thì không khác gì là 
tự chặn đường tiến, tự bịt lối đi lên của mình, 
theo một nghĩa nào đó cũng có nghĩa là tự thải 
loại mình. 

Lịch sử r phát triển suốt mấy nghìn năm qua 
đã cho thấy, văn hóa Việt Nam, cũng giống 
như nhiều nền văn hóa của các dân tộc khác 
trên thế giới, là một nền văn hóa mở cửa, đầy 
tỉnh thần tổng hợp, nhân đạo và bao dung. Do 
vậy, như đã được thừa nhận rộng rãi, cho đến 
nay văn hóa Việt Nam đã trải qua ba thời kỳ 
hội nhập lớn. Thời kỳ hội nhập lớn thứ nhất là 
với văn hóa Nam A ; thời kỳ hội nhập lớn 
thứ hai là với văn hóa Trung Hoa (văn hóa 
Hán) và thời kỳ hội nhập lớn thứ ba là với văn 
hóa Pháp. Ngoài ra, trong thế kỷ XX, văn hóa 
Việt Nam còn có hai sự tiếp xúc và glao lưu 
với văn hóa Nga và văn hóa Mỹ. Hai lần tiếp 
xúc và giao lưu này tuy ngắn ngủi hơn và 
không mạnh bằng ba lần hội nhập trước nhưng 
cũng để lại đấu ấn, có thể nói, cũng rất đáng kể 
trong văn hóa Việt Nam. 

Thực tế cho thấy, dù là mở cửa một cách tự 
nhiên, tự nguyện hội nhập với các nền văn hóa 
lớn, hay là do bị cưỡng bức tiếp thu một nền 
văn hóa nào đó dưới áp lực của vó ngựa hay 
gươm đao của quân xâm lược thì qua các thời 
kỳ khác nhau văn hóa Việt Nam không những 
vẫn được bảo tồn, vẫn giữ được đây đủ bản sắc 
riêng, mà còn trở nên phong phú hơn nhờ việc 
tiếp thu những cái mới từ các nên văn hóa khác 
đó. Chính nhờ sự giao lưu, tiếp thu, hội nhập 
với văn hóa phương Tây mà văn hóa Việt Nam 
đã thay đổi nhiều mặt ; đã loại bỏ được nhiêu 
điều cổ hủ, nhiều cái lỗi thời ; đã gây dựng và 
nuôi dưỡng được những nhân tố mới, những 
mầm mống mới có tác dụng kích thích và thúc 
đấy sự phát triển của đất nước. Cùng với thời 
gian, tất cả những cái đó trở thành di sản 
truyền thống của văn hóa Việt Nam. 

3. Theo nghĩa thông dụng, truyện thống là 
những gì được truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
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khác nối tiếp nhau. Theo nghĩa. tổng quất nhất, 
truyền thống - đó là những yếu tố của di tôn 
văn hóa, xã hội thể hiện trong chuân mực hành 
vị, tư tưởng, phong tục, tập quán, thói quen, lối 
sống và cách ứng xử của một. Cộng đông người 
được hình thành trong lịch sử và đã trở nên ổn 
định, được truyên từ đời này sang đời khác và 
được lưu giữ lâu dài. 

Dĩ nhiên, tính di tồn và tính ổn định không 
loại trừ sự biến đổi, cũng không có nghĩa rằng 
khi truyền thống đã hình thành và có chỗ đứng 
rồi thì bất biến và cứ thế truyền lại mãi mãi 
cho các thế hệ sau, cho các thời đại sau bất kể 
điều kiện kinh tế - xã hội, bất kể điều kiện thời 
đại đã thay đổi ra sao, bất kể thời gian và 
không gian có biến đổi như thế nào. Lịch sử 
cho thấy rằng, khi mà cái cơ sở tạo nên truyền 
thống đã hoàn toàn bị đảo lộn hoặc đã thay đối 
một cách căn bản thì mặc dù truyền thống vẫn 
được bảo tồn trong một khoảng thời gian nhất 
định nào đó, nhờ có tính ổn định tương đối của 
nó, nhưng nó sẽ không tránh khỏi phải biến đối 
để phù hợp với cơ sở mới. Chính vào thời điểm 
đó truyền thống bộc lộ rõ tính hai mặt của nó. 
Một mặt, truyền thống vừa góp phần giữ gìn 
những gì là quý giá, là nền tảng cho sự phát 
triển, qua đó thúc đấy sự phát triển xã hội. Mặt 
khác, truyền thống cũng lại là mảnh đất tốt cho 
sự đuy trì và tái sinh mặt bảo thủ, lạc hậu, lỗi 
thời. Đây chính là những cái có tác dụng níu 
kéo, làm chậm sự phát triển. Do đặc điểm này 
truyền thống có thể được nói đến như một 
danh từ (tuyên thống lâu đời, truyên thống tốt 
đẹp, tuyên thống lạc hậu, cổ hủ, v.v.), hoặc nó 
được dùng như tính từ, chẳng hạn đi sản truyền 
thống và giá trị truyên thống. 

Khái niệm đi sản được hiểu theo các nghĩa 
khác nhau để chỉ những cái còn lưu lại từ thời 
trước, chẳng hạn, di sản truyền thống của 
dân tộc, di sản của chế độ nô lệ, di sản của 
chủ nghĩa thực dân, v.v.. Như vậy, khái niệm 
di sản có thể dùng theo cả nghĩa tốt và theo cả 
nghĩa xấu. Tuy nhiên, khi nói đến dỉ sản 
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truyên thống thì chữ di sản này thường được 
hiểu theo nghĩa tốt nhiêu hơn. Mặc dù Vậy, cần 
phải hiểu ràng, do chỗ trong truyền thống có 
cả những truyền thống tốt đẹp, tích cực, có tác 
dụng thúc đẩy sự phát triển đối với hiện tại 
nhưng cũng có cả những truyền thống cổ hủ, 
lạc hậu, tiêu cực, cho nên cần phân kh các 
loại di sản khác nhau. 

Trái lại, khi nói đến gíá trị truyền thống 
thì cũng có nghĩa nó đã được thẩm định, phân 
biệt, chọn lọc, có sự đánh giá và sự khẳng định 
ý nghĩa đối với hiện tại. Bởi vậy, nói đến giá 
trị truyền thống là ngụ ý nói đến những øì là 
đúng, là tốt, đẹp, những øì là tích cực cần được 
khai thác, bảo vệ, truyền bá và phát triển. Vì 
vậy, không nên nghĩ rằng đã là truyền thống 
thì chỉ có truyền thống tích cực, chỉ có truyền 
thống tốt, nghĩa là không nên nghĩ rằng mọi 
truyền thống đều là giá trị truyền thống. 
Không phải truyền thống bao giờ cũng trùng 
với giá trị truyền thống, cho nên không nên 
đồng nhất truyền thống với giá trị truyền 
thống. Chính điều này đòi hỏi chúng ta, khi 
xem xét truyền thống và di sản văn hóa truyền 
thống, bao giờ cũng phải xem xét chúng theo 
một cái nhìn động, bằng con mắt biện chứng, 
nghĩa là cần đặt chúng trong những điều kiện 
và hoàn cảnh lịch sử nhất định. 

4. Cũng như nhiều nước khác trên thế giới, 
văn hóa truyền thống Việt Nam đã để lại 
những di sản hết sức phong phú và đa dạng. 
Những di sản đó thể hiện trên tất cả các mặt, từ 
các công trình và sản phẩm văn hóa vật thể 
cho đến các sản phẩm văn hóa tỉnh thân, phi 
vật thể, các phong tục, tập quán, nghỉ lễ, tôn 
giáo, cách ứng xử, quan hệ giữa người và 
người, luật pháp, v.v.. Ở đây chúng tôi sẽ chủ 
yếu nói đến các di sản văn hóa tinh thần, văn 
hóa phi vật thể. 

“Có thể nói rằng, các di sản văn hóa truyền 
thống Việt Nam đã có quá trình hình thành và 
lưu giữ lại trong những điều kiện tự nhiên và 
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hoàn cảnh lịch sử hết sức đặc thù của 
Việt Nam. Chúng gắn liền với nền văn minh 
nông nghiệp trồng. lúa nước dựa trên kinh tê 
tiểu nông, với sự bền vững của cộng đông gia 
đình (nhà), làng xã, quốc gØ1a - dân tộc (nước), 
với các quá trình đấu tranh kiên cường, lâu dài, 
bên bỉ nhằm khắc phục thiên tai và chống lại 
âm mưu đồng hóa, chống các cuộc xâm lược 
ác liệt và kéo dài để giành lại và bảo vệ nên 
độc lập dân tộc. Lòng yêu nước thiết tha ; ý chí 
tự lập, tự cường ; ý thức cộng đông sâu sắc ; 
tình đoàn kết dân tộc rộng rãi ; lòng bao dung 
và vị tha của con người đối với con người ; 
lòng khoan dung tôn giáo ; đức tính cần cù, 
nhãn nại, thiết thực, cách ứng xử linh hoạt, 
sáng tạo trong lao động sản xuất ; ý chí hiếu 
học, trọng việc học, tôn sư trọng đạo ; đầu óc 
thực tế, coi trọng kinh nghiệm, tôn trọng người 
già giàu kinh nghiệm, v.v. họp thành những di 
sản, những giá trị tinh thần hết sức quý giá của 
văn hóa truyền thống Việt Nam. 

Cấu trúc nhà - làng - nước, một mặt, tạo 
thành cơ sở vững chắc, bên chặt của xã hội 
Việt Nam, tạo nên sắc thái riêng, độc đáo & 
phong. tục, tập quán, lỗi sống, về trí tuệ, tâm 
hồn, về niềm tin của người Việt. Chính những 
đặc điểm này làm cho văn hóa truyền thống 
Việt Nam bộc lộ khả năng bảo tôn rất mạnh. 
Song, mặt khác, sự ổn định và vững chắc của 
cấu trúc nhà - làng - nước đó lại cũng là một 
trong những nguyên nhân làm cho tính bảo 
thủ, sự kìm giữ, tình trạng trì trệ trở nên nặng 
nề, làm cho sự thận trọng và sự cảnh giác với 
cái khác minh, với cái mới trở nên thái quá. 

Cùng với những di sản quý báu, văn hóa 
truyền thống Việt Nam cũng bộc lộ khá rõ một 
số nét tiêu cực, một số mặt hạn chế. Chăng 
hạn, bên cạnh những mặt tốt trong di sản 
truyền thống lại có cả tính cục bộ, địa phương, 
thái độ cào bằng, sự đồ ky đối với người vượt 
trội hơn mình, thiếu tính hạch toán kinh tế, tác 
phong tùy tiện, thói chuộng hư danh, gia đình 
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chủ nghĩa, lối sống tự cấp tự túc, khép kín 
quanh lũy tre làng, v.v.. Dĩ nhiên, những biểu 
hiện tiêu cực này của di sản truyền thống trên 
thực tế đang từng bước đang được khắc phục 
và loại trừ, mặc dù không thể làm trong một 
thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây 
chính là trong thời đại đang có nhiều biến 
động này thì số phận của-các di sản truyền 
thống với tính cách là các giá trị truyền thống 
Sẽ Ta SaO. 

Chắc chắn là không một đân tộc nào chịu 
để đánh mất các di sản và giá trị văn hóa đã 
tích lũy được trong quá khứ của mình, nhưng 
cũng không một dân tộc nào để tồn tại và phát 
triển lại có thể chỉ sống bằng quá khứ. Không 
quên quá khứ nhưng cũng không có một nền 
văn hóa nào trong thời hiện tại lại có thể làm 
cái việc quay lưng lại với hiện thực sôi động 
đương đại. Chính vì lẽ đó phải đặt việc bảo tồn 
di sản văn hóa truyền thống trong bối cảnh 
chung của thời đại, trong mối quan hệ biện 
chứng với sự biến đổi, với sự phát triển và với 
việc tiếp thu những nhân tố mới mà các nền 
văn hóa khác tạo ra. 

Ngày nay, văn hóa Việt Nam với các di sản 
quý giá của nó đang chịu hai áp lực lớn. Mội 
là, áp lực của tính hai mặt của kinh tế thị 
trường đang từng bước phát triển ở Việt Nam 
và Việt Nam đang nhanh chóng hội nhập với 
kinh tế thị trường thế giới. Hai là, áp lực của 
toàn cầu hóa trên mọi lĩnh vực, trong đó có 
lĩnh vực thông tin. Rõ ràng là ranh giới quốc 
gia trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn 
cầu hóa thông tin không còn quá nghiêm ngặt 
như trước. Hai quá trình diễn ra song song này 
vừa mang lại những biến đổi sâu sắc trong 
kinh tế, trong mọi mặt đời sống xã hội của các 
xã hội chậm phát triển, vừa là những áp lực lớn 
đối với tư duy, nếp nghĩ và đối với các di sản 
văn hóa truyền thống. 

Sự chuyển đối của Việt Nam sang kinh tế 
thị trường, sự tham gia, tuy còn hạn chế, vào 
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quá trình toàn cầu hóa kinh tế, vào quá trình 
toàn cầu hóa trong lĩnh vực thông tin đã làm 
thay đổi khá nhanh nhiều mặt của xã hội, 
của các phong tục và tập quán, của nếp tư 
duy, v.v.. Do sức nặng của hai ấp lực đó mà 
những mặt tiêu cực của di sản văn hóa truyền 
thống được nói tới ở trên đang dần dần được 
khác phục, trong đời sống tinh thần của xã hội 
đang diễn ra nhiều thay đối. Đó là mặt tích cực 
cần ghi nhận và nhân dân Việt Nam cũng ý 
thức rằng, sự thay đối đó là tất yếu vì giữa kinh 
tế thị trường và văn hóa truyền thống có sự 
khác biệt rất lớn ; rằng muốn phát triển đất 
nước thì việc phát triển kinh tế thị trường là 
điều hiển nhiên. Điều đó có nghĩa là phải chấp 
nhận sự thay đổi trong văn hóa, phải đánh giá 
lại vai trò và vị trí của các di sản văn hóa 
truyền thống đối với cuộc sống hiện tại, nhằm 
đưa ra được một đối sách đúng trong việc tiếp 
thu cái mới và bảo tổn các di sản vốn có mà 
các thế hệ trước đê lại. 

Tuy nhiên, phải thấy răng, những mặt trái 
của kinh tế thị trường đang làm biến đổi, hoặc 
làm mất dân đi các di sản và giá trị văn hóa 
truyền thống. Xu hướng chạy theo đông tiền, 
kiếm tiền với bất cứ giá nào đã dẫn tới các biểu 
hiện sa sút về đạo đức : quan hệ gia đình có 
chiều hướng trở nên lỏng lẻo ; người trong gia 
đình ít quan tâm đến nhau ; con cái thiếu trách 
nhiệm với bố mẹ ; quan hệ bạn bê trong nhiều 
trường hợp được đo băng tiền bạc nhiều hơn là 
bằng tình nghĩa. 

Bên cạnh đó, trên thế giới, việc các phương 
tiện truyền thông hiện đại của các nước 
phương Tây chuyên tải những thông tin có hại 
một cách nhanh chóng, quảng bá và quảng cáo 
rộng rãi thị hiếu thấp hèn của những sản phẩm 
văn hóa đôi trụy, bạo lực đến các nước đang 
chuyển đối, thậm chí đến cả một số nước phát 
triển, đang gây rất nhiều bất lợi cho việc bảo 
vệ các di sản văn hóa truyền thống lành mạnh 
của các quốc gia này. Thông qua lĩnh vực 
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truyền thông, những quan niệm xa lạ về thị 
hiếu và cảm thụ nghệ thuật, về gia đình và hôn 
nhân, về cách ứng xử giữa người với người 
bằng bạo lực, về lối sống dâm ô, trụy lạc và 
hận thù đang lan truyền rộng rãi. Xu hướng 
thương mại hóa văn học, nghệ thuật đang lấn 
dân khuynh hướng sáng tạo mang tính nhân 
văn phục vụ con người theo lý tướng chân, 
thiện, mỹ. | 

Chính vì những tác động đó mà thời gian 
vừa qua nhiều nước đã phải lên tiếng về những 
tác hại của văn hóa ngoại lai, nhất là của phim 
ảnh và các loại hình nghệ thuật xa lạ với văn 
hóa truyền thống của các nước. Điều này càng 
đặc biệt tai hại đối với các nước mới từ trạng 
thái khép kín chuyển sang mở cửa, tiếp nhận 
văn hóa phương Tây và hội nhập với thế giới. 

Trước những tác động nhiều mặt trên đây 
đối với các di sản văn hóa truyền thống, nhiệm 
vụ bảo tồn các di sản quý giá hết sức cấp bách 
và khó khăn. Bởi vì, bảo tồn không thể tách rời 
đổi mới và phát triển ; bảo tồn không có nghĩa 
là giữ nguyên hoặc khôi phục lại tất cả những 
gì không còn thích hợp, những gì đã bị đào 
thải, đã bị vượt bỏ. Muốn thế cần phải có sự 
chọn lọc hết sức kỹ càng. Tương tự như vậy, 
việc mở cửa, hội nhập với văn hóa thế giới 
cũng đòi hỏi phải biết xác định cần học gì, tiếp 
thu cái gì và ngay trong cái cần học thì học ở 
mức độ nào, cái gì có thể tiếp thu nguyên vẹn, 
cái gì cần phải sửa đôi. 

Văn hóa là do quần chúng sáng tạo ra và 
người hưởng thụ văn hóa cũng là quần chúng, 
nhất là lớp trẻ. Trách nhiệm bảo tôn các di sản 
văn hóa và phát triên văn hóa dân tộc là của 
mọi người. Song, việc trang bị kiến thức về 
văn hóa, giáo dục vê văn hóa (cả văn hóa dân 
tộc và văn hóa của thế giới), một điêu cực ky 
quan trọng lại là nhiệm vụ của nhà trường, của 
các cơ quan, các tổ chức có trách nhiệm của 


(Xem tiếp trang 54) 
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Mi hài — 


Đề Cì PHÊ VIỆT NAM 
ĐỨNG VỮNG TRÊN THỊ TRƯỜNG THỂ GIỚI 


ƯỚC ta có thế mạnh về trồng cây 
cà phê do điều kiện đât đai và khi hậu 


thuận lợi. Đất đỏ ba dan, rất thích hợp 
với cây cà phê được phân bố rộng khắp lãnh 
thổ, trong đó tập trung nhiều ở 2 vùng 
Tây Nguyên và Đông Nam Bộ với diện tích 
hang triệu ha. Khí hậu nhiệt đới, gió mùa, 
lượng mưa phân bố đều các tháng trong năm, 
nhất là những tháng cà phê sinh trưởng. Cây cà 
phê cần hai yếu tố cơ bản là đất và nước thì cả 
hai yếu tố đó đều rất thuận lợi ở nước ta. 
l - Thực trạng 
Lịch sử phát triên cây cà phê ở nước ta đã 
có hàng trăm năm. Sự phát triển nhanh với quy 
mô lớn của cà phê bắt đầu sau năm 1975 khi 
đất nước thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, 
nhưng tăng tốc thực sự từ khi đất nước bước 


vào thời kỳ đổi mới. Năm 1976, quy mô sản: 


xuất cà phê chỉ có diện tích 19 nghìn ha và sản 
lượng 6,l nghìn tấn ; năm 1986 lên tới 
65,6 nghìn ha và 202 nghìn tân ; năm 1999 là 
397 nghìn ha và 486,8 nghìn tấn ; năm 2000 là 
430 nghìn ha và 680 nghìn tấn. Từ 1976 đến 
2000, diện tích cà phê tăng 21,6 lần và sản 
lượng tăng gấp 111,5 làn. Hình thành vùng 
cà phê tập trung ở Tây Nguyên và Đông Nam 
Bộ, trong đó Đắc Lắc là tỉnh có diện tích 
và sản lượng cà phê lớn nhất, đông thời cũng 
là địa phương có tốc độ tăng sản lượng cà phê 
nhanh nhất : năm 2000 đạt trên 350 nghìn tấn, 
tăng gấp 2,3 lần so với năm 1995 (150 nghìn 
tấn). Kế đến là Lâm Đồng, khoảng 100 nghìn 
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VĂN DỀN ° 


tấn, Gia Lai 70 nghìn tấn và Đông Nai 
30 nghìn tấn - chủ yếu là cà phê vối. 

Cà phê Việt Nam là cây công nghiệp gắn 
với xuất khâu rất chặt chẽ. Quy mô sản xuất 
luôn luôn phụ thuộc vào thị trường cà phê thế 
giới vì trên 95% cà phê sản xuất là để xuất 
khâu. Năm 2000, sản lượng cà phê xuất khâu 
của Việt Nam đã lên tới 660 nghìn tắn, đứng 
thứ 2 thế giới sau Bra-xin. Ở trong nước, giá trị 
xuất khẩu cà phê cũng đứng vị trí thứ 2 trong 
xuất khẩu nông sản sau gạo, nhưng có năm do 
giá cà phê thị trường thế giới tăng, nên giá trị 
xuất khẩu cà phê đã vượt giá trị xuất khâu gạo 
(1998 : xuất khẩu 382 nghìn tấn cà phê, kim 
ngạch đạt trên 560 triệu USD, cao hơn doanh 
thu từ xuất khẩu gạo trong năm đó). Cà phê 
được giá càng làm cho cơn sốt đất cà phê ở 
Tây Nguyên lên cao. Rừng Tây Nguyên và 
Đông Nam Bộ bị chặt phá để chuyên sang 
trồng cà phê với quy mô mỗi năm vài chục 
nghìn ha. Nhân dân vùng Tây Nguyên, nhất là 
Đắc Lắc, Lâm Đồng giàu lên nhờ cây cà phê, 
nhờ giá cà phê thế giới đứng ở mức cao. 
Lợi thế xuất khẩu cà phê trong những năm đó 
được coi là phát huy tối đa, nên từ nông 
trường, lâm trường đến nhân dân ở các thành 
phố, thị xã trong vùng và cả TP Hồ Chí Minh 
đồ về Tây Nguyên đề kinh doanh cà phê. Đáng 
chú ý là tình hình mua, bán, cầm cố, sang 
nhượng vườn cà phê trở nên phổ biến và sôi 


* TS kinh tế 
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động. Phong trào đây mạnh sản xuất, đầu tư 
thâm canh cây cà phê cũng được coi trọng, nên 
năng suất cà phê nước ta từ 1 tấn/ha thời kỳ 
đầu 1990 tăng lên 1,5 tấn/ha thời kỳ 1996 - 
2000. 

Quy mô và tốc độ phát triển sản xuất cà phê 
nước ta có quan hệ trực tiếp với quan hệ 
cung câu trên thị trường cà phê thế giới, nhất 
là các nước sản xuất cà phê và thị trường tiêu 
thụ cà phê. 

Sản lượng cà phê toàn thế giới vụ cà phê 
1990 - 1991 là 5,586 triệu tấn, trong đó cà phê 
Arabica chiếm 75,6%, còn cà phê Robusta 
chiếm 24,4%. Từ năm 1970 trở lại đây, tỷ lệ 
này tương đối ổn định, dạng sản phẩm được 
xuất khẩu trên thị trường thế giới chủ yếu là cà 
phê nhân sống: Lấy số liệu năm 1990 làm 
ví dụ, lượng cà phê đã xuất khẩu là 4,788 triệu 
tấn, trị giá 6,73 tỉ USD, trong đó cà phê nhân 
sống chiếm 95,2% ; cà phê rang rất ít, chiếm 
0,1% ; cà phê hòa tan, chiếm 4,7%. 

Giá cà phê trên thị trường thế giới không ốn 
định, lên xuống thất thường. Năm 1992 đã có 
lúc giá cà phê Robusta chỉ còn 600 USD/tấn. 
Nhưng đến năm 1996, giá cà phê Robusta lại 
tăng vọt, có thời điểm đạt 4 000 USD/tấn. Giá 
cả diễn biến phản ánh tình hình cung cầu 
cà phê trên thế giới và tình hình tồn kho ở 
các nước tiêu thụ. Năm 1998, do hậu quả của 
En-ni-nô, sản lượng cà phê thế giới giảm, nên 
giá cà phê tăng 23% so 1997, nhưng 1999 và 
2000 lại giảm sút lớn. Đến tháng 12 năm 2000 
giá cà phê nhân ở nước ta chỉ còn ở mức dưới 
5 nghìn đồng/kg thấp nhất từ trước đến nay. 

Trong 70 nước sản xuất cà phê thì Việt 
Nam cách đây 20 năm còn đứng vị trí rất thấp, 
hằng năm xuất khẩu 5 000 - 6 000 tấn. Ngoài 
việc trao đối hàng hóa với Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, còn lại một 
lượng nhỏ được bán cho các thương gia ở hai 
thị trường Xin-ga-po và Hồng Công. Ngày 
nay, cà phê Việt Nam đang trực tiếp xuất sang 


SỐ 17 (9-2001) 


40 nước với khối lượng lớn đứng hàng thứ 4 
trên thế giới. Mức tăng trưởng lượng cà phê 
xuất khâu hàng năm khá lớn. Có thể xem số 
liệu xuất khẩu cà phê của nước ta từ vụ cà phê 
1992 - 1993 lại đây. 


Lượng xuất khẩu (tấn) | Tốc độ tăng (%) 


1992 - 1993 130 500 
1993 - 1994 158 520 
1994 - 1995 212038 
1995 - 1996 233 000 
1996 - 1997 346 000 
1997 - 1998 382 000 


1999 - 2000 60 000 


Kim ngạch xuất khẩu còn tùy thuộc vào giá 
cả, có năm ngành cà phê đã thu được 560 triệu 
USD. Nếu tính theo năm thì từ 1-1-1997 đến 
31-12-1997, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 
390 000 tấn, tăng 56% so với năm 1996, đạt trị 
giá xấp xỉ 500 triệu USD, đứng thứ 6 về kim 
ngạch xuất khẩu của cả nước. Từ năm 1998 
đến năm 2000, dù giá cà phê giảm nhưng nhờ 
lượng xuất khẩu tăng nhanh nên kim ngạch 
xuất khâu cà phê vẫn giữ ôn định ở mức cao ; 
1998 = 593,8 triệu USD, 1999 = 585,3 triệu 
USD và năm 2000 giá cà phê giảm sút lớn, 
nhưng nhờ lượng tăng 72% nên kim ngạch 
xuất khẩu vẫn đạt trên 500 triệu USD. 

Với một lượng hàng hóa lớn như vậy, Việt 
Nam đã thực sự có ảnh hưởng to lớn đến giá 
giao dịch của cà phê Robusta trên thị trường 
thế giới. Có thê nói giá cà phê Robusta trên thế 
giới tăng giảm theo mùa vụ thu hoạch cà phê 
của Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. Trong tình 
hình diễn biến phức tạp của thị trường với sự 
cạnh tranh gay gắt, ngành cà phê còn non trẻ 
của Việt Nam cân xác định cho mình phương 
hướng sản xuất kinh doanh đúng đắn. Nói một 
cách khác là chúng ta phải có một chiến lược 
đúng về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 
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II - Các giải pháp 

Vấn đề đặt ra cho ngành cà phê hiện nay là 
cần có một quan điểm chiến lược đúng đắn, 
toàn diện và thống nhất để đưa cà phê 
Việt Nam có ưu thế trên thị trường thế IỚI VỚI 
một hệ thông các giải pháp đồng bộ. 

1 - Vấn đề thâm canh tăng năng suất và duy 
trì sinh thái môi trường vườn cây bên vững. 

Năm 1975 cả nước mới có 14 000 ha cà 
phê, sản lượng dưới 5 000 tấn, năng suất 
4 tạ/ha thì niên vụ 1999 - 2000 diện tích cà phê 
kinh doanh đã tới hơn 200 000 ha, năng suất 
bình quân trên 15 tạ/ha, sản lượng hơn 
680 000 tấn. Hầu hết cà phê được trồng trong 
các hộ gia đình quy mô vườn 0,5 - 1 ha và 
đang ở độ tuổi sung sức, có năng suất khá cao, 
tập trung thành các vùng lớn ở các tỉnh 
Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và một số 
tỉnh miền núi phía Bắc. Trong điều kiện khí 
hậu nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều, môi trường 
sinh thái đã có sự thay đối lớn, cà phê sinh 
trưởng trong các vùng tập trung, sâu bệnh sẽ 
phát triển mạnh và dễ dàng trở thành dịch. 
Mấy năm nay sâu bệnh đã gây hại ở một số nơi 
cần tập trung chữa trị dứt điểm tránh đề thành 
dịch lan rộng gây thiệt hại lớn như ở một số 
nước. Mặt khác, cũng cần ngăn chặn những 
khuynh hướng khai thác bóc lột vườn cây như 
sử dụng phân hóa học quá nhiều, lạm dụng 
chất kích thích sinh trưởng, tưới nước ô ạt... 
thúc đây ra hoa quả nhiều để có năng suất rất 
cao trong một năm, nhưng sau đó vườn cây lại 
chóng tàn lụi làm cho hiệu quả kinh tế thấp 
kém. Thâm canh chăm sóc vườn cây, duy trì 
năng suất cao ổn định tạo môi trường sinh thái 
bền vững suốt chu kỳ sinh trưởng phải là 
phương hướng nhiệm vụ quan trọng trong toàn 
ngành. Phương hướng thâm canh cà phê trong 
thế kỷ XXI là đầu tư chiều sâu, ứng dụng rộng 
rãi tiến bộ sinh học và kỹ thuật mới vào 
các khâu giống, chăm sóc đề tăng chất lượng 
cà phê. 
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2 - Tích cực phát triển cà phê chè, ồn định 
cà phê vi. 

Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để 
phát triển cà phê vối và cà phê chè có năng 
suất và chất lượng cao. Những điều kiện đó đã 
tạo cho Việt Nam lợi thế so sánh quan trọng : 
có thể sản xuất cà phê hàng hóa có chất lượng 
cao và giá thành hạ để cạnh tranh trên thương 
trường quốc tế. Mặt khác, cũng phải thấy rằng 
thị trường cà phê quốc tế không phải đã ổn 
định. Nhu cầu tiêu dùng cà phê vẫn tăng lên 
hằng năm, nhiều thị trường mới được khôi 
phục và mở rộng, còn các nước sản xuất cà phê 
thì điều kiện thời tiết, khí hậu không bình 
thường và nhiều nguyên nhân khác cũng đã 
gây nên những khó khăn trong cung ứng cà 
phê. Vì vậy, nước ta cân nhanh chóng mở rộng 
thêm diện tích cà phê chè. Dự báo đến 
năm 2010 Việt Nam sẽ có 450 000 ha cà phê, 
trong đó cà phê chè 100 000 ha, sản lượng hơn 
800 000 tấn và kim ngạch xuất khẩu cà phê 
khoảng 1,2 tỉ USD. Theo phương hướng này, 
công tác quy hoạch khảo sát thiết kế các vùng 
trồng mới phải được tiễn hành trước một bước 
và bố trí các mô hình sản xuất thực nghiệm 
nhằm xác định cơ cấu giống phù hợp, thực 
hành khuyến nông giúp cho nhân dân làm 
quen dân tiến tới nắm chắc các vấn đề kinh tế - 
kỹ thuật sản xuất cà phê chè. Chính phủ đã phê 
duyệt dự án phát triển cà phê chè 40 000 ha 
trong 5 năm (1997 - 2000) bằng vốn trong 
nước và vốn vay ưu đãi của Quỹ phát triên 
Pháp (CFD). Hiện nay, nhiều tỉnh đang triển 
khai trồng mới cà phê chè với tốc độ 300 - 
1 000 ha/năm/tỉnh. Đối với cà phê vối cần ổn 
định diện tích hiện có ở Tây Nguyên, không 
mở rộng diện tích trồng mới trong thập niên 
đầu thế kỷ XXI mà lấy thâm canh và nâng cao 
chất lượng làm hướng chính. 

3 - Phát triển công nghiệp chế biến cà phê. 

Việt Nam đã có một sản lượng cà phê khá 
lớn với phâm chất thơm ngon vốn có của 
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giống tốt được sản xuất trên các cao nguyên có 
điều kiện khí hậu thổ nhưỡng rất thích hợp. 
Tuy nhiên, cà phê hạt xuất khâu lại không có 
chất lượng tương xứng và vi vậy đã thua thiệt 
về giá cả so với các nước khác. Một thời gian 
dài trước đây, công nghiệp chế biến cà phê đã 
không được quan tâm đây đủ, có sự thiếu sót 
về nhận thức, có khó khăn về vốn đầu tư, trình 
độ công nghệ thấp kém chậm đổi mới, tổn thất 
sau thu hoạch khá lớn (không dưới 10% 
giá trị). Cần lưu ý là đã có những cơ sở sản 
xuất tôn thất nghiêm trọng, thất thu hàng tỉ 
đồng vì chất lượng hạt xấu. Mặt khác, hơn 
80% cà phê được sản xuất ra là từ các hộ nông 
dân sản xuất nhỏ thiếu các điều kiện sơ chế tối 
thiêu. Các doanh nghiệp kinh doanh cà phê, 
các đại lý mua cà phê cũng thiếu hệ thống kho 
tàng và thiết bị chế biến. Cà phê nội tiêu ở 
trong nước tuy không nhiều, nhưng đã tăng lên 
hằng năm và đòi hỏi ngành cà phê phải cung 
cấp cho người tiêu dùng những thành phẩm có 
chất lượng cao. Nhưng thật đáng tiếc, công 
nghiệp đô uống cà phê quá nhỏ bé có nguy cơ 
bị nước ngoài cạnh tranh mất thị trường, chưa 
nói đến việc Việt Nam xuất khẩu cà phê thành 
phẩm để.tăng thu ngoại tệ. Có thể nói, công 
nghiệp chế biến cà phê đã không theo kịp với 
sự phát triển nhanh chóng của sản xuất cà phê, 
việc này đã gây nên thiệt hại không nhỏ cho 
người sản xuất cũng như nhà nước. Vì vậy, 
trong những năm tới, đây mạnh phát triển công 
nghiệp chế biến cà phê phải được coi là nhiệm 
vụ rất quan trọng của quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ngành cà phê. Phải sử dụng 
thêm nhiều cụm chế biến công nghiệp bao 
gôm công nghệ chế biến ướt và khô, hệ thống 
sấy, xay xát, đánh bóng, sân phơi, nhà kho... 
mở rộng quy mô và nâng cấp Nhà máy cà phê 
Biên Hòa lên ¡ 000 tấn/năm và xây thêm một 
số nhà máy thành phẩm khác khi thị trường 
được mở rộng. Một việc không kém phần cấp 
bách là Tổng công ty cà phê Việt Nam phải 
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sớm thành lập doanh nghiệp cơ khí thiết bị 
chế biến cà phê đề sản xuất và cung ứng các 
máy móc thiết bị chuyên dùng trong công 
nghiệp cà phê. 

4 - Mở rộng thị trường cà phê và tăng 
cường hợp tác quốc tế 

Hiện nay, hằng năm chúng ta đã xuất khẩu 
cà phê đến 48 nước và có quan hệ thương mại 
với tất cả các hãng cà phê lớn trên thế giới. 
Nâng cao chất lượng cà phê, bảo đảm tín 
nhiệm với khách hàng, tuân thủ thông lệ buôn 
bán quốc lẾ... là những biện pháp quan trọng 
để củng cố thị trường. Mặt khác, cân có các 
giải pháp để khôi phục thị trường truyền thống 
cũ trước đây ở các nước SNG và Đông Âu, mở 
thị trường mới ở Trung Quốc và các nước 
Trung Cận Đông... Khối lượng cà phê sản xuất 
ngày một lớn, không thể thụ động ngôi chờ ai 
đến mua thì bán, cần chủ động tạo thị trường, 
mở cơ quan đại diện và sử dụng các phương 
thức thương mại khác như : đôi hàng, trả nợ 
nhà nước và các hiệp định Chính phủ. Việt 
Nam đã gia nhập ICO, sẽ tham gia tổ chức 
Hiệp hội các nước sản xuất cà phê (ACPC) và 
những tổ chức quốc tế khác có liên quan để 
tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, khoa 
học - công nghệ và phát triển nguôn nhân lực. 

3- Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ 
và tăng cường đào tạo cán bộ cho ngành 
cà phê. 

_Nội dung công tác khoa học - công nghệ 
của ngành cà phê khá rộng rãi, tuy nhiên một 
số lĩnh vực trước đây vẫn chưa được quan tâm. 
Một thời gian dài chúng ta chú trọng các vẫn 
đề nông sinh học như quy vùng quy hoạch, tìm 
các giống mới, kỹ thuật canh tác, tạo hình, bón 
phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh... Thời 
gian tới, cần đầu tư nghiên cứu hơn nữa vào 
công nghệ sau thu hoạch, công nghiệp chế 
biến sâu, nghiên cứu chiến lược thị trường và 
thương mại. Mặt khác, củng cố, nâng cấp 
Viện nghiên cứu cà phê Eakmát, lập thêm các 
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trạm nghiên cứu thực nghiệm ở các vùng, tăng 
cường công tác đào tạo cán bộ và phô cập rộng 
rãi các hình thức khuyến nông cà phê đến các 
hộ nông dân. Hội đồng khoa học - công nghệ 
cà phê đã được thành lập và hoạt động có hiệu 
quả, trên cơ sở này xây dựng hoàn chỉnh hệ 
thống quản lý công nghệ tạo thêm sức mạnh 
cho toàn ngành phát triển bền vững trong cơ 
chế mới. 

6 - Vấn đê tổ chức quản lý và chính sách. 

Hiện nay, ngành cà phê Việt Nam đã có vị 
trí quan trọng trong nên kinh tế quốc dân và 
đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch 
xuất khẩu hằng năm khá lớn và có thể dự đoán 
răng trong 5 - 10 năm tới đây cà phê và lúa gạo 
vân là những nông sản xuất khẩu hàng đầu ở 
nước ta. Việt Nam là một nước xuất khẩu lớn 
cà phê cho nên đã có ảnh hưởng đến cung - 
cầu và giá cả cà phê trên thị trường quốc tế. 
Những vấn đề trên đây khá phức tạp đòi hỏi 
phải nghiên cứu một cơ cấu tô chức quản lý 
ngành hợp lý hơn và đề xuất những chính sách 
mới tạo cho ngành phát triển thuận lợi. Việt 
Nam cũng cần sớm ra đời một tô chức quản lý 
sản xuất và xuất khẩu cà phê gọn nhẹ có thành 
viên chuyên trách và một số thành viên kiêm 
nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính... với tên 
gọi cụ thể là “Hội đồng phát triển cà phê quốc 
gia”. Hội đồng sẽ nghiên cứu và trình ban 
hành một số chính sách riêng cho ngành cà 
phê như tín dụng dài hạn, giá cả và hỗ trợ xuất 
khẩu, khuyến nông, bảo hiểm và các quy chế 
quản lý khác... Tránh để tình trạng nhiêu hộ 
trông cà phê, giá hạ không tiêu thụ được sản 
phẩm nên chặt phá cà phê để trồng cây khác. 


7 - Tăng cường vai trò của nhà nước đôi với 


sản xuất và xuất khẩu cà phê. Vai trò đó cần 
hướng vào các vấn đề trọng tâm : chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch sản xuất và xuất khẩu dài 
hạn của các cơ chế chính sách, về đầu tư vốn, 
khoa học - công nghệ và ổn định thị trường. Cì 
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DI SÁN VĂN HÓA... 


(Tiếp theo trang 49) 


Nhà nước, còn việc học cũng là trách nhiệm 
của mọi người, nhất là của thế hệ trẻ. Khi mọi 
người có đây đủ kiến thức thì nhất định sẽ biết 
tự đánh giá, tự thấm định đâu là di sản cần 
được lưu giữ, đâu là giá trị cân được nhân lên 
và đâu là phản giá trị phải loại trừ. Lúc đó sự 
học đòi, sự bắt chước vô lối những cái xa lạ, 
mắt gốc sẽ giảm đi và nhất là mọi người sẽ có 
sức đê kháng đối với các phản giá trị, phản văn 
hóa. Dĩ nhiên, cùng với điều đó thì việc ngăn 
chặn những sản phẩm phản văn hóa đi ngược 
lại với lợi ích và thuần phong, mỹ tục của dân 
tộc được đưa từ ngoài vào nhằm phá vỡ các giá 
trị của di sản truyền thống của văn hóa dân tộc 
cũng là điều nhất thiết phải làm. 

Bên cạnh đó, việc có chính sách đúng đắn 
để có được những sản phẩm văn hóa mới vừa 
mang tính dân tộc, vừa mang tính hiện đại, đáp 
ứng được những đòi hỏi cao của quân chúng 
đương đại là điều có tầm quan trọng bậc nhất. 

* 


* * 


Trong lịch sử dựng nước và giữ nước lâu 
dài của dân tộc, văn hóa Việt Nam đã phải 
chịu nhiều thử thách, có khi là thử thách rất 
nghiệt ngã. Song, sức sống của nền văn hóa đó 
đã được khẳng định và vô cùng mạnh mẽ. 
Trước những biến động hiện nay, chắc chắn nó 
lại sẽ chứng tỏ sức sống mãnh liệt của nó. Việc 
bảo tôn và phát triển tiếp những di sản quý giá 
của văn hóa dân tộc cùng với việc tiếp thu tỉnh 
hoa văn hóa của nhân loại trong xu thế hội 
nhập với thế giới sẽ góp phần tạo nên bước 
phát triển mới cho đất nước. Văn hóa 
Việt Nam một lần nữa chứng tỏ rằng nó là 
nguồn lực nội sinh của sự phát triển của dân 
tộc, của đất nước.L] 
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SAU 10 NĂM NHÌN LẠI 


HOÀNG CÔNG DUNG ° 


ÂY Nguyên là vùng giàu tiềm năng để 
| phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp 
và du lịch dịch vụ ; là nơi có vị trí quan 
trọng về an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi 
trường, sinh thái. Tây Nguyên gồm 4 tỉnh Gia 
Lai, Kon Tum, Đắc Lắc và Lâm Đồng với diện 
tích gần 5,6 triệu ha, bằng 16,8% diện tích cả 
nước, trong đó, diện tích rừng và đất rừng chiếm 
tới 3,2 triệu ha, bằng 34% diện tích rừng 
toản quốc. Dân số Tây Nguyên có khoảng hơn 
4,2 triệu người, trong đó có gần 2,25 triệu người 
sinh sống ở nông thôn, số này có hơn 1 triệu 
người phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số. 
Từ ngày đất nước thống nhất, cùng với quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Đảng 
và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách 
đúng đắn để phát triển kinh tế gắn với việc giải 
quyết các vấn đề xã hội, đoàn kết các dân tộc 
trong cả nước nói chung và các dân tộc ở 
Tây Nguyên nói riêng, cho nên nhiều tiêm năng 
của Tây Nguyên đã được khai thác, phát huy có 
hiệu quả. Nhất là từ khi Nghị quyết số 22-NQ/TƯ 
của Bộ Chính trị và Quyết định số 72-HĐBT của 
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về một số 
chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - 
xã hội miễn núi được ban hành vào thời điểm cả 
nước đang nỗ lực phấn đấu thực hiện đường lối 
đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tình 
hình kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên đã có nhiều 
tiên bộ ; đồng thời, cũng đang đặt ra những vấn 
đề bức xúc cần được nghiên cứu và có chính 
sách thích hợp để Tây Nguyên phát triển bền 
vững, đồng bào các dân tộc có cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc, văn minh, tiến lên công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 
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I - Những chuyển biến 
tích cực về đời sông kinh 
tế - xã hội ở Tây Nguyên. 

Từ khi thực hiện đường 
lối đổi mới toàn diện đất 
nước theo Nghị quyết Đại 
hội lần thứ VI của Đảng, 
diện mạo nền kinh tế đất 
nước đã có nhiều khởi sắc, 
đời sống của đại bộ phận 
nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc ở 
Tây Nguyên đã được cải thiện đáng kể. 

Nhiều dự án đầu tư và chính sách cụ thể của 
Đảng, Nhà nước đã tác động đến Tây Nguyên, 
làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội có những bước 
tiễn tích cực. Mức tăng trưởng GDP bình quân 
hăng năm đạt 8,5%, nếu tính riêng tửng tỉnh 
thì mức tăng trưởng còn cao hơn. Chăng hạn, 
tính Gia Lai, 12,6%, tỉnh Lâm Đồng 12% và tỉnh 
Đắc Lắc 11%. 

Về lương thực, tuy không phải là vùng trọng 
điểm lúa, nhưng do thâm canh, mở rộng diện tích 
và được đầu tư nhiều công trình thủy lợi lớn, sản 
lượng lương thực quy ra thóc ở Tây Nguyên tăng 
nhanh : năm 1996 đạt 713 000 tấn, năm 1997 
đạt 847 000 tân. Lương thực tăng đã góp phần 
quan trọng trong việc ốn định và nâng cao đời 
sống của đồng bào các dân tộc. 

Sau 1Ô năm thực hiện Nghị quyết số 22 của 
Bộ Chính trị gắn với sự nghiệp đổi mới của Đảng, 
Ở Tây Nguyên đa nhanh chóng hinh thành và 
phát triển những vùng sản xuất tập trung như cả 
phê, cao su, dâu tằm và một số loại cây trồng 
khác với quy mô lớn, tỷ suất hàng hóa cao. Nếu 
như năm 1976, ở Tây Nguyên có 6 500 ha cà 
phê thì đến năm 1985 đã tăng lên 29 600 ha và 
năm 1989 là 80 000 ha và hiện nay, diện tích ca 
phê khoảng 200 000 ha với năng suất bình quân 
19 tạ/ha, trong đó Đắc Lắc đạt 21,7 tạ/ha. Cái 
khó đang đặt ra hiện nay là tìm đầu ra và giá cà 
phê bị sụt giảm. 

Củng với cả phê, cao su là loại cây 
công nghiệp có tiêm năng lớn với diện tích 


* Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi 
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liên tục tăng. Năm 1985 : 12 000 ha, năm 1995, 
hơn 45 000 ha... 

Với chính sách khuyến khích các thành phần 
kinh tế, nhiều vườn cao su tư nhân được hình 
thành và phát triển, trong đó có nhiều hộ gia đỉnh 
là người dân tộc thiểu số đã biết trồng, chăm sóc 
và thu hoạch cao su làm hàng hóa cung cấp cho 
thị trường trong và ngoài nước góp phần tăng thu 
nhập, cải thiện đời sống. 

Công tác giao khoán đất rừng có nhiều 
tiên bộ, diện tích rừng được bảo vệ tăng từ 
500 000 ha lên 700 000 ha, ngăn chặn đáng kể 
tỉnh trạng khai thác rửng bửa bãi. 

Nhà nước thực hiện chính sách trợ giá, trợ 
cước vận chuyển một số mặt hàng thiết yếu và 
vật tư sản xuất, cho vay vốn để phát triển sản 
xuất, đối với các hộ nghèo vay vốn qua ngân 
hàng được giảm lãi suất từ 15 đến 30% ; cấp 
phát không thu tiền 4 mặt hàng thiết yếu trong 
đời sống đồng bảo các dân tộc thiểu số là muối ¡ 
ốt, thuốc chữa bệnh, dầu thắp sáng, giấy viết học 
sinh. Nhà nước cũng đã đầu tư hàng nghìn tỉ 
đồng cho công tác định canh, định cư và xây 
dựng vùng kinh tế mới ; xây dựng cơ sở hạ tầng 
ở nông thôn vùng đồng bảo dân tộc thiểu số gồm 
điện, đường giao thông, trường học, các công 
trình thủy lợi, y tế, văn hóa... Riêng công tác định 
canh, định cư từ năm 1991 đến 1995, ngân sách 
nhà nước đã đầu tư cho Tây Nguyên 98,5 tỉ 
đồng, năm 1996 đầu tư 27,45 tỉ đồng. Ngoài 
ngân sách trung ương, các địa phương cũng đầu 
tư hàng chục tỉ đồng để thực hiện định canh, 
định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều 
nơi như Đắc Lắc 30 xã, Lâm Đồng 16 xã... Đến 
năm 1995, Tây Nguyên đã vận động định canh, 
định cư được 112 985 hộ, gồm 614 560 nhân 
khẩu trên địa bàn 253 xã, thuộc 10 huyện tương 
đối ổn định. Trong đó vùng sâu, vùng xa đã định 
canh, định cư được 35 942 hộ, gồm 216 240 
nhân khẩu, thuộc 104 xã, 718 buôn làng ; vùng 
biên giới đã định canh, định cư được 7 845 hộ, 39 
939 nhân khẩu, thuộc 24 xã, 133 buôn làng. Các 
khu vực định canh, định cư đã xây dựng được 
một số cơ sở hạ tầng, cơ sở phúc lợi công cộng 
đáng kể. Toản vùng có hơn 900 công trình 
thủy lợi, 32 công trình thủy điện nhỏ, hơn 300 km 
đường giao thông, hơn 700 giêng nước ăn, khai 
hoang hơn 2 000 ha ruộng lúa nước. 
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Nhờ có hệ thống thủy lợi tốt, việc chuyển dịch 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước cho kết quả 
khả quan. Nhiều nơi đồng bảo đã biết thâm canh 
lúa nước, phát triển cây công nghiệp thành các 
vùng chuyên canh lớn. Diện tích lúa nước được 
tăng lên đáng kể. Tỉnh Kon Tum trước giải phóng 
(1975) chỉ có 100 ha ruộng lúa nước, sau 10 năm 
đổi mới đã có 3 400 ha ruộng cấy 2 vụ và tỉnh 
Đắc Lắc có gần 20 000 ha... 

Nhiều hộ đồng bào đã bước đầu làm quen với 
sản xuất hàng hóa và ngành nghề. Chắng hạn, 
300 hộ gia đình với 1 450 nhân khẩu, trong đó có 
360 lao động ở nông trường Ea tui trồng cà phê 
lúc đầu rất xấu, năng suất thấp, nhưng đến vụ 
năm 1996 - 1997 đã đạt 25 tạ/ha. Nông trường 
Ea sim có 538 hộ người Êđê với 1 385 nhân 
khẩu, trong đó có 359 lao động trồng cà phê 
năng suất 35 tạ/ha. Nông trường cà phê Đắc Lắc 
có 1 980 hộ đồng bảo, với 11 492 nhân khẩu, 
trong đó có 1 625 lao động đã làm được 35 km 
đường cấp phối, 38 km đường dân sinh, 16 hồ 
chứa nước, 315 m2 nhà trạm y tế, 3 016 m2 
trường học, thu hút 80% số trẻ trong độ tuổi đến 
trường. 

Do những chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu 
kinh tế, cây trồng, vật nuôi mà đời sống nhân dân 
các dân tộc thiểu số Tây Nguyên từng bước được 
cải thiện rõ rệt : số hộ nghèo giảm từ 41% năm 
1990 xuống còn 27% năm 1994, số hộ giàu mỗi 
năm tăng từ 1 - 1,5%. Gần 1/3 số xã có điện, gần 
80% dân được dùng nước giếng ; 100% số xã có 
trường tiểu học, 50% số xã có trường phổ thông 
cơ sở. Nhà ở kiên cố và các tiện nghỉ sinh hoạt 
đất tiền được mua sắm thêm nhiều ở các hộ gia. 
đình. Riêng đối với các hộ đồng bảo dân tộc 
thiểu số trồng cây công nghiệp ở các nông 
trường Ea tui, Ea sim, thu nhập và mức sống còn 
khả quan hơn : bình quân mỗi lao động thu nhập 
1,2 triệu đồng/tháng, 25% số gia đình xây được 
nhà kiên cố, 37% số hộ có xe máy, 60% số hộ có 
máy thu hình, 100% số hộ được dùng điện sinh 
hoạt. 

Cùng với những tiến bộ về kinh tế, đời sông 
văn hóa, tinh thần của đa số đồng bào cũng được 
nâng lên rõ rệt. Hệ thống thông tin và các 
phương tiện thông tin ngày càng tạo điều kiện 
cho đồng bảo tiếp xúc và giao lưu với xã hội, nên 
một số phong tục, tập quán lạc hậu đã giảm. 
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Số người xem truyền hình, nghe đài phát thanh, 
đọc báo tăng hơn trước, số đội chiếu phim lưu 
động tăng lên đang từng bước đưa ánh sáng văn 
hóa của Đảng đến với đồng bào. 

Về giáo dục, từ chỗ 40 - 5% số dân không 
biết chữ, đến nay giảm xuống nhiều, số trẻ em 
trong độ tuổi đi học tăng nhanh. 

Về chăm sóc sức khỏe cho đồng bảo, do có 
mạng lưới y tế tỏa đến các xã nên bước đầu đã 
hạn chế được một số bệnh như sốt rét, bướu cổ, 
dịch tả... 

1- Những vấn đề đặt ra đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên. 

Đến nay, tình hình kinh tế - xã hội ở 
Tây Nguyên đã có bước phát triển rõ rệt. 
Tuy nhiên, một bộ phận đồng bảo dân tộc thiểu 
số sinh sống ở khu vực vùng sâu vùng xa vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn, thể hiện cụ thể trên một 
số mặt sau : : 

® Vẫn còn tình trạng du canh du cư : 

Ở Tây Nguyên hiện còn khoảng trên 10 ngàn 
hộ định canh định cư chưa vững chắc. Những 
hộ này thường làm rẫy theo chu kỳ, sản xuất 
chủ yếu dựa vào thiên nhiên, năng suất thấp, nhà 
ở tạm bợ, cuộc sống bấp bênh, hằng năm, vào 
thời kỳ giáp hạt thường thiêu ăn đến 2 - 3 tháng ; 
còn hơn 8 000 hộ, gần 50 000 khẩu du canh du 
cư ngày cảng tiên vào vùng sâu, vùng xa. Các hộ 
này sản xuất và đời sống vô cùng khó khăn, đất 
canh tác không ổn định, 30% phá rừng làm tây, 
70% không có vườn hộ gia định, thu nhập quá 
thấp khoảng 500 000 đồng/người/năm. 

® Thiếu đất để sản xuất do sự phân bổ quỹ 
đất chưa hợp lý, đặc biệt là đất canh tác cho 
đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. 

Sau ngày miền Nam giải phóng, nhiều lâm, 
nông trường được thành lập ở Tây Nguyên đã có 
tác dụng đáng kể trong việc giải quyết công ăn 
việc làm cho người lao động, trong đó không it 
các hộ gia đình và người lao động là người dân 
tộc thiểu số đã được các nông, lâm trường tạo 
điều kiện để vươn lên có cuộc sống khá giả. Tuy 
nhiên, các nông, lâm trường cúng đã quản lý khá 
nhiều đất đai, nhưng chưa sử dụng hết hoặc sử 
dụng kém hiệu quả. Chẳng hạn, các nông, lâm 
trường ở Đắc Lắc với số công nhân chiếm 
khoảng 20% dân số, nhưng đã quản lý và sử 
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dụng tới 80,13% đất đai trong khu vực, bình quân 
đầu người là 12,8 ha, trong khi đó dân quanh 
vùng chiếm tới 80% dân số nhưng chỉ có 13,87% 
đất đai, bình quân diện tích đất đai cho một công 
nhân lâm, nông trường gấp 23 lần so với người 
dân trong vùng. Bên cạnh đó, dân di cư tự do, 
dân đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới đến 
Tây Nguyên đã làm xuất hiện tình trạng mua bán 
đất ngầm với.nhau. Nhiều người dân tại chỗ, do 
những khó khăn trước mắt, họ đã bán đất sản 
xuất của họ để rồi lùi sâu vào rừng, lại chặt phá 
để khai khẩn đất mới, khiến cho rừng ngày càng 
bị tàn phá nghiêm trọng. Không ít trường hợp 
đồng bào di cư tới tìm cách mua rẻ hoặc lấn 
chiếm đất đai của người dân tộc tại chÕ, gây nên 
tình trạng căng thăng về tranh chấp đất đai. 
Những mâu thuần diễn ra xung quanh vấn đề 
quản lý, sử dụng đất đai đã phần nào ảnh hưởng 
xấu đến tư tưởng, đời sống và quan hệ dân tộc 
trong vùng. 

® Thu nhập của phần lớn đồng bào còn thấp, 
phân hóa giàu nghèo tăng. | 

Năm 1989, Tây Nguyên có 10% hộ giàu, 50% 
hộ nghèo, chênh lệch thu nhập ở hai loại hộ này 
là 8,2 lần. Năm 1996, tỷ lệ hộ nghèo còn 30%, 
chênh lệch giàu nghèo 12 lần. Năm 1997, mức 
chênh lệch giàu nghèo tăng lên khoảng 14 lần. 
Đời sống của đồng bào dân tộc ở khu vực này 
gặp quá nhiều khó khăn. Những mặt hàng thiết 
yếu như muối ¡ ốt, thuốc chữa bệnh, vải vóc, 
lương thực, dầu thắp sáng được Nhà nước ưu 
tiên hỗ trợ tuy có khá hơn trước đây, nhưng cũng 
chỉ giúp cho họ duy trì cuộc sống tự cấp, tự túc, 
chưa đủ sức giúp họ vươn lên tiếp cận với kinh tế 
sản xuất hàng hóa và vấn đề khuyến nông, 
khuyến lâm đối với đồng bào chưa được giải 
quyết đúng mức, nên phần lớn đồng bào chưa 
năm được kỹ thuật và phương pháp canh tác 
mới. Do đó, sự nghèo đói và lạc hậu vẫn là bài 
toán nan giải đối với đồng bào dân tộc thiểu số 
Tây Nguyên ở vùng sâu, vùng xa. 

® Cơ sở hạ tầng còn yêu kém, trình độ dân trí 
thấp, thiếu vốn để sản xuất. 

Đến nay, tuy hệ thống điện, đường giao 
thông, trường học, các công trình thủy lợi, trạm y 
tế, phủ sóng phát thanh, truyền hình có nhiều 
tiên bộ so với trước đây, nhưng nhìn chung cơ sở 
hạ tầng ở Tây Nguyên, nhất là đối với vùng đồng 
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bảo dân tộc thiểu số đang sinh sống còn nhiều 
yếu kém. Hệ thống giao thông ở khu vực này chủ 
yếu là đường đất, chỉ có mùa khô là đi lại được, 
còn mùa mưa thì hầu như tách biệt với bên 
ngoài. Năm 2000, còn 12 xã chưa có đường ô tô 
đến. Hệ thống thủy lợi cũng yếu kém, canh tác 
của đồng bào chủ yếu nhờ vào thiên nhiên. 
Cơ sở trường lớp sơ sài, thiết bị giảng dạy thiếu 
thốn. Trạm y tế thiếu và chưa bảo đảm tiêu 
chuẩn. Còn tới 50% trẻ em dưới 5 tuổi bị Suy dinh 
dưỡng, các bệnh sốt rét, bướu cổ, dịch tả lác đác 
vân xảy ra. 

Bên cạnh đó, khi chuyển từ sản xuất tự cung 
tự cấp, không có tích lũy sang sản xuất hàng hóa 
theo cơ chế thị trường, vốn cho sản xuất đang là 
vấn đề nổi lên. Những năm gần đây, Nhả nước 
đầu tư qua các chương trình, dự án giúp đỡ đồng 
bảo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đã có 
tác dụng tích cực. Tuy nhiên, sự đầu tư còn ít và 
dàn trải, nên hiệu quả nhin chung còn thấp. 
Không những thế, vốn đầu tư hằng năm có xu 
hướng giảrÏ. 

lll - Một số kiến nghị về giải pháp nhăm 
tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội ở Tây 
Nguyên. 

Quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, 
để phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên nói 
chung, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số sinh sống 
Ở đây nói riêng, để có một Tây Nguyên xanh, 
giảu mạnh, với cảnh quan môi trường đẹp, bảo 
tôn và phát triển được văn hóa truyền thống đậm 
đà bản sắc dân tộc trong tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, cần thực hiện một số 
giải pháp chính sau : 

1- Tiếp tục khẳng định và phát triển quan 
điểm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào 
các dân tộc, trong đó có đồng bào các dân tộc 
thiểu số ở Tây Nguyên là “bình đẳng, đoàn kết, 
tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”, cùng với cả 
nước phấn đấu theo con đường dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để 
đạt được mục tiêu đó, đối với Tây Nguyên, cần 
đặt đúng vị trí và tầm chiến lược quan trọng của 
vùng này, quan tâm hơn nữa đối với đồng bảo 
các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào đang sinh 
sống ở khu vực đặc biệt khó khăn. Tiếp tục 
khẳng định và tăng cường đầu tư theo cơ chế 
của Chương trình 135 để nhanh chóng xóa được 
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đói, giảm được nghèo, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho đồng bảo. 

2 - Cần phát huy và khai thác hợp lý mọi tiềm 
năng về nhân lực, tài nguyên thiên nhiên và huy 
động vốn cho sự phát triển kinh tế - xã hội 
Tây Nguyên. Phát triển Tây Nguyên trên cơ sở 
tăng trưởng bền vững và có hệ thống, tăng 
trưởng kinh tế gắn liên với tiến bộ xã hội và bảo 
vệ môi trường, tránh tư tưởng phiến diện, hình 
thức, thiếu nền móng vững chắc. Phân tích rõ 
điểm xuất phát và mục tiêu phát triển để lựa chọn 
hình thức phát triển kinh tế cho từng vùng với 
việc hoạch định chính sách phủ hợp từng địa 
phương, từng dân tộc. 

3 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, 
hướng dẫn cặn kẽ cho đồng bảo các dân tộc 
thiểu số hiểu và cùng thực hiện đúng các chủ 
trương, chính sách và mục tiêu phát triển của 
Tây Nguyên để đồng bào thấy được sự quan tâm 
của Đảng và Nhà nước, từ đó vận động đồng bảo 
phát huy nội lực, hòa nhập với cộng đồng, đoàn 
kết, tương trợ nhau cùng phát triển, gi vững an 
ninh, quốc phỏng. 

4 - Đẩy nhanh việc giao đất, khoán rừng, có 
chính sách bảo đảm cho đồng bảo dân tộc thiểu 
số bản địa có đất canh tác. 

Các dân tộc thiểu số ở khu Vực đặc biệt khó 
khăn nhất vốn gắn bó với rừng, sống bằng rừng, 
nhưng đến nay mới có khoảng 1 000 hộ được 
nhận khoán khoảng 25 000 ha rừng ; 2 000 hộ 
được nhận 2 500 ha đất nông nghiệp. Do đó, đẩy 
nhanh hơn nữa việc giao đất, khoán rừng cho các 
hộ gia đình có ÿ nghĩa quan trọng giúp cho kinh 
tế hộ gia đình được tự chủ, nhằm thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội từ rừng và đất rừng cho đồng 
bảo. 

Có biện pháp khẩn trương kiểm tra, đánh giá 
lại toàn bộ quỹ đất hiện tại ở Tây Nguyên, để có 
chính sách giao đất, giao rừng phù hợp. Lập số 
giao khoán ghi rõ diện tích, vị trí kèm theo sơ đồ 
thực địa rồi giao cho từng hộ gia đình kèm theo 
các quy định về quyền lợi, trách nhiệm và thù lao 
được hưởng trong quá trình chăm sóc, bảo vệ 
rừng. Ban hành các quy định cụ thể cho các 
nông, lâm trường phải giao đất không sử dụng 
hết, hoặc sử dụng không có hiệu quả về cho 
chính quyền địa phương để chính quyền 
địa phương giao cho dân sản xuất. Trong đó 
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chú ý ưu tiên giao đất cho đồng bào các dân tộc 
thiểu số bản địa để ổn định đời sống sản xuất. 

5 - Hoàn thành chương trình định canh, định 
cư, ổn định đời sống cho đồng bảo. 

Định canh, định cư là việc làm cần thiết để ốn 
định đời sống cho đồng bào, là biện pháp khai 
thác tốt tiềm năng về đất đai, lao động và các 
nguồn nhân lực khác. Đó còn là giải pháp có ý 
nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã 
hội, an ninh - quốc phòng và bảo vệ môi trường 
sinh thái. Cần tập trung vốn cho công tác định 
canh, định cư ốn định đời sống sản xuất cho 
đồng bào. Triển khai định canh, định cư kết hợp 
chặt chẽ với các dự án phát triển kinh tế ở từng 
cụm xã, từng khu vực gắn với công tác khuyến 
nông, khuyến lâm. Quá trinh định canh, định cư 
cần tiến hành tuần tự, làm đến đâu chắc đến đó, 
vừa đầu tư vừa hướng dẫn, vận động đồng bào 
làm quen với hình thức sản xuất hàng hóa, ổn 
định về nhà ở, đất ở, đất canh tác sản xuất cho 
đồng bảo. 

6 - Đẩy mạnh phát triển kinh tế Tây Nguyên 
theo hướng sản xuất hàng hóa gắn liền với công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Sau 10 năm đổi mới, nhất là những năm gần 
đây ở Tây Nguyên đã xuất hiện nhiều hộ người 
dân tộc thiểu số đã biết vươn lên làm giàu. Họ đã 
biết tiếp thu, đón nhận chính sách giao đất, 
khoán rừng, chính sách khuyến khích sản xuất 
kinh doanh của Đảng và Nhà nước, tích .cực 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất 
hàng hóa. Biết sản xuất và chế biến sản phẩm 
làm ra thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao cung 
cấp cho thị trường. Cần tổng kết và nhân rộng ra 
trong vùng đồng bào những điển hình vươn lên 
làm giàu, từ đó định hướng cho đồng bào tích 
cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 
hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi 
trường sinh thái, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng 
nguyên sinh nhằm mục tiêu phát triển bền vững 
cho Tây Nguyên theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

7 - Tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào vay 
vốn để phát triển sản xuất. 

Đồng bảo dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, 
nhất là khu vực đặc biệt khó khăn rất thiếu vốn 
để phát triển sản xuất. Với phương thức sản xuất 
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lạc hậu, chủ yếu dựa vào thiên nhiên, nănđ suất 
lao động thấp, chỉ tiêu thiếu kế hoạch nên đời 
sống gặp nhiều khó khăn. Để giúp đồng bào 
thoát khỏi cảnh đói nghèo, cần có chính sách 
cho đồng bảo vay vốn để phát triển sản xuất. 
Chính sách này cần tính toán đẩy đủ sao cho đạt 
được mục tiêu là thúc đẩy sản xuất, tăng thu 
nhập cho đồng bào và bảo toàn vốn. Để làm 
được điều đó, cần tạo điều kiện cho đồng bào 
vay vốn một cách dễ dàng, thuận lợi, đồng thời 
cử cán bộ hướng dẫn cho đồng bảo biết cách sử 
dụng vốn sao cho có hiệu quả. Khi cho vay phải 
tính toán để đồng bảo đủ thời gian, đủ điều kiện 
để trồng và chăm sóc cây công nghiệp hoặc 
chăn nuôi, phát triển rừng theo chu kỳ phát triển 
của cây, con. Những năm đầu Nhà nước đầu tư 
vốn để đồng bảo vừa, sản xuất vừa có lương thực 
tiêu dùng, có nhà ở ổn định gắn bó với nơi mình 
đang sinh sống. Sau đó, khi mô hình kinh tế ổn 
định thì đồng bào trả dần vốn vay cho Nhà nước. 
Vốn đầu tư cho đồng bảo cần được ưu tiên không 
phải trả lãi hoặc với lãi suất thấp, đủ để đồng bào 
vừa phát triển được kinh tế, vừa có điều kiện để 
hoàn trả vốn ban đầu. 

8 - Đẩy mạnh đào tạo cán bộ và nguồn nhân 
lực cho Tây Nguyên. 

Đào tạo đội ngũ cán bộ ở vùng đồng bào dân 
tộc miền núi nói chung, ở Tây Nguyên nói riêng 
có vị trí quan trọng đặc biệt, là khâu quyết định 
thành công hay thất bại của mọi kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng đồng bào 
dân tộc. Vì vậy, nguồn cán bộ công tác ở vùng 
này cần được quy hoạch có hệ thống để đáp ứng 
nhu cầu hiện tại và tương lai. Trên cơ sở đó, 
tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đúng 
người, đúng việc, để phát huy năng lực, hiệu quả 
công tác của đội ngũ cán bộ. Ưu tiên đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ là con em đồng 
bảo các dân tộc thiểu số tại chỗ, bảo đảm dân 
tộc nào cũng có cán bộ được đào tạo và sử dụng 
hợp lý, đồng thời có quy định phù hợp và chế độ 
đãi ngộ đối với cán bộ là người Kinh, người ở các 
địa phương khác công tác lâu dài hoặc định kỳ ở 
Tây Nguyên. Có chính sách đãi ngộ và sử dụng 
tốt đội ngũ già làng, trưởng bản, thực hiện tốt 
đoàn kết cán bộ ở vùng đồng bào dân tộc. O 
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99/TTg của Thủ tướng Chính phủ đã 

đem lại bước phát triển vượt bậc. 
Nhà nước đã đầu tư vào khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) trên 16 nghìn tỉ đồng 
(chiếm 17,5% tổng số vốn đầu tư của cả nước) ; 
khai hoang, tăng vụ cho hơn 50 vạn ha ; cơ bản 
hoàn thành quy hoạch kiểm soát và sử dụng 


ĐÔNG BẰNG 
SÔNG CƯU LONG 
IÍCH CỰC 


C» 5 năm thực hiện, Quyết định 


PHÒNG CHỐNG BÃO, LŨ 


KIM NGÂN 


nước lũ đến năm 2010, cơ bản hoàn thành hệ 
thống thoát lũ ra biển Tây, sông Tiền và sông 
Vàm Cỏ ; 7 chương trình lớn đã được thực hiện 
trong xây dựng hạ tầng thủy lợi, giao thông và 
phát triển nông thôn : thoát lũ cho Tứ giác 
Long Xuyên (đảm bảo an toàn cho ổn định 
sinh hoạt của gần l triệu người, sản xuất 2 vụ 
đông - xuân, hè - thu chắc chắn trên diện tích 
20 vạn ha). Chương trình Đông Tháp Mười 
(mở rộng thêm trên 70 vạn ha với 2 vụ 
lúa/năm, thay đổi cơ bản cảnh quan, văn hóa - 
xã hội của vùng...). 

Trận lũ lịch sử vào năm cuối thế kỷ ở 
ĐBSCL đã cướp đi sinh mạng của 450 người 
(hầu hết là trẻ em), làm thiệt hại gần 4 nghìn tỉ 
đồng. Qua trận thiên nạn đó đã thấy được khá 
nhiều điểm yếu trong “sống chung với lũ” : 
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thiếu đồng bộ trong quy hoạch ; chưa xác định 
rõ hướng đi cho vùng Đông Tháp Mười trong 
việc kiểm soát lũ, thoát lũ ; đầu tư xây dựng 
các công trình còn dàn trải, nhiều công trình 
đầu mối đã hoàn thành nhưng công trình nội 


- đồng chưa được triển khai, nhất là hệ thống bờ 


vùng, bờ thửa, đường sá ; việc di dời dân, thu 
mua và trữ thóc của nông dân còn chậm trễ ; 
thiếu phối hợp chặt chẽ giữa các 
ngành, tính, địa phương trong 
' khắc phục hậu quả thiên tai ; các 
cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục 
còn chưa phù hợp với đặc điểm 
_ vùng lũ... v.V. 


Năm nay, lũ trên hệ thống 
sông Cứu Long lại lên sớm hơn 
so với quy luật khoảng 20 ngày. 
Ngay từ cuối tháng 6, mức nước 
sông Tiền tại Tân Châu, sông 
Hậu tại Châu Đốc đã cao hơn 
mức trung bình nhiều năm 
khoảng 0,4 - 0,5m. Nguyên nhân 
lũ lên nhanh và sớm trong năm 
nay theo các nhà khí tượng thủy 
văn là : ngay từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7, 
gió mùa Tây - Nam hoạt động mạnh, gây 
nhiều đợt mưa vừa, mưa to ở khu vực trung lưu 
và hạ lưu sông Mê Công (bao gồm cả vùng 
Nam Bộ nước ta). Tổng lượng mưa trong 
tháng 6 ở khu vực phổ biến là 200 - 300mm, 
nhiều nơi cao hơn 350mm. Trên dòng chính 
của sông Mê Công trong tháng 6 đã xuất hiện 
một đợt lũ có biên độ 3 - 5m đưa mức nước 
sông lên nhanh cùng với mưa lớn ở Trung, 
Hạ Lào, Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ 
trong đầu tháng 7, đã làm lũ lên rất nhanh, 
mức nước tương đương với lũ năm 2000, sau 
đó lên chậm và duy trì ở mức cao hơn cùng kỳ 
nhiều năm. Tuy lũ chưa tới thời kỳ đỉnh điểm 
nhưng thiệt hại do thiên tai gây ra đã khá lớn. 
Trong các ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, 
mưa to và lốc xoáy đã gây thiệt hại ước tính 
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100 triệu đồng ở tỉnh Trà Vinh ; 14 căn nhà bị 
sập, hàng trăm ha lúa và rau màu bị hư hại ở 
Kiên Giang ; nhiều huyện ở Cần Thơ bị ngập, 
úng. Ở Bến Tre có 50 ngôi nhà bị sập, nhiều 
tài sản và hàng chục hécta vườn cây ăn trái, 
hoa màu, ruộng lúa. .. bị hư hại, thiệt hại lên 
tới 900 triệu đồng. 

Theo dự báo, lñ năm 2001 ở sông Cửu 
Long sẽ thuộc loại lũ lớn, có khả năng cao hơn 
mức báo động cấp 3 và sẽ xuất hiện vào 
khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10. Để chủ 
động đối phó với bão, lũ năm nay, các tỉnh ở 
ĐBSCL đã tích cực triển khai nhiều công việc 
hệ trọng : 

Trước mùa lũ năm 2001, các tỉnh. đã tiến 
hành xây dựng hệ thống công trình đông bộ, 
gắn thủy lợi với giao thông, xây dựng cụm dân 
cư nhằm kiểm soát lũ đối với vùng ngập cạn, 
kiểm soát lũ theo thời gian cho vùng ngập sâu. 
Hai đập Trà Sư, Tha La được xây dựng có tác 
dụng rõ rệt trong việc kiểm soát lũ tháng 8, đã 
hạ được mức nước lũ từ 20 đến 25 cm. Nhà 
nước đang triển khai xây dựng 5 mô hình khu 
dân cư tập trung sống chung với lũ ở khu 
Giồng Găng (Đông Tháp), khu Khánh Hưng 
và Nhân Hưng (Long An), khu Thạch Lộc 
(Tiền Giang) và khu Nam Thái Sơn 
(Kiên Giang). Khu Giồng Găng được triển 


khai dự án câp nước sạch đầu tiên bằng trạm - 


FLOTAWA 01. Đây là một trạm cấp nước nổi 
tự hành (chỉ cần 2 người điều khiến) với công 
suất 240m3/ngày, có công dụng lọc nước sông 
thành nước sạch cung cấp cho nhân dân, nhất 
là người dân vùng lũ. Trạm lưu động này có 
thể thay thế 10 - 15 trạm xử lý nước cố định 
mà giá thành tương đối rẻ (2 000 đông/m)). 
Theo ý kiến các nhà khoa học thì việc quản lý 
môi trường ở các cụm dân cư cũng phải chú 
trọng như ở các khu đô thị hiện đại, phải có các 
cống, kênh thoát nước và các trạm -bơm tiêu 
ngay cả khi lũ cao. 
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Trên cơ sở quy hoạch kiểm soát lũ vùng 
ĐBSCL đến năm 2010 đã được Thủ tướng phê 
duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn phối hợp với các bộ, ngành trung ương và 
các tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển ngành 
nông - lâm - ngư nghiệp nhằm chuyển đổi 
nhanh chóng cơ cấu sản xuất nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn phù hợp với tiềm năng, 
lợi thế về khí hậu, đất đai và lao động trong 
vùng. Ôn định diện tích trồng lúa khoảng 1,7 - 
1,8 triệu ha đất có điều kiện tốt nhất để sản 
xuất 2 vụ lúa ăn chắc ; chuyển từ 200 nghìn 
đến 300 nghìn ha lúa sang nuôi trồng thủy sản 
và các loại cây công nghiệp. Tiếp tục tập trung 
khai thác vùng Tứ giác Long Xuyên, 
Đồng Tháp Mười, Tây sông Hậu và bán đảo 
Cà Mau. Khôi phục tuyến rừng bảo vệ ven 
biển ; giữ vững diện tích cây tràm, ổn định 
diện tích dừa nước, bảo vệ rừng ngập mặn... 

Có ý kiến cho rằng 3 yếu tố quan trọng để 
chủ động điều khiển và chung sống với lũ là : 
đường - kênh - nhà. 

- Đường : Bao gồm hệ thống đê ven biển và 
cống ngăn mặn. Đê bao nội đồng nên kết hợp 
thành đường đi. Đường, đê, đập phải được kết 
hợp hài hòa với thủy lợi mới phát huy hiệu quả - 
nhiều mặt. 

- Kênh : Chú trọng kênh giao thông thủy 
trong hệ thống sông, kênh, rạch. Vùng nội 
đồng có hệ thống kênh tưới, kênh tiêu, kênh xả 
lũ. Kết hợp giao thông thủy nối mạng kênh 
thủy lợi. 

- Nhà : Quy hoạch cụm dân cư dọc theo 
tuyến đường - kênh, có đê bao chắc chắn. Làm 
nhà khung, nhà sàn, nhà nổi trên nền cao bằng 
vật liệu nối, dễ tháo rời và tránh xây nhà to, 
nặng, công kênh. 

Ở các địa phương, rút kinh nghiệm từ trận 
lũ lịch sử, các biện pháp phòng chống lụt bão, 
giảm nhẹ thiên tai đã được gấp rút triển khai. 
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Luôn phải gánh chịu thiệt hại lớn nhất 
trong các mùa lũ là tỉnh Đông Tháp, vì thế, 
ngay từ đầu tháng 5-2001, kế hoạch bảo vệ sản 
xuất, bảo vệ người và cơ sở hạ tầng, khắc phục 
hậu quả do lũ để lại đã được gập rút thực hiện. 
Các cụm dân cư hệ trọng như thị trấn 
Hồng Ngự, Sa Rài, Tân Hồng, Vĩnh Hưng 
trong vùng ngập lũ sâu đã được xây dựng đê 
bao bảo vệ. 

Từng hứng chịu hậu quả nặng nề của cơn 

bão số 5 (1997) và trận lũ năm 2000 (60 người 
thiệt mạng ; 80 nghìn căn nhà bị ngập, 
10 nghìn căn nhà khác phải di dời ; hơn một 
vạn học sinh phải nghỉ học ; tổng thiệt hại lên 
tới 500 tỉ đồng), năm nay, khi mùa lũ chưa bắt 
đầu, Kiên Giang đã huy động các phương tiện 
thông tin liên lạc, ca nô, xuồng máy, thuốc 
men, tiền, hàng dự trữ cho tình huống nguy 
cấp. Các phương án phối hợp để cứu dân, cứu 
tài sản của nhà nước và bảo vệ sản xuất... đã 
được thảo luận từng chỉ tiết và phân công cụ 
thể. Là tỉnh có số lượng tàu đánh bắt cá xa bờ 
lớn (trên 7 nghìn tàu thuyền), công tác tìm 
kiếm cứu nạn trên biến được đặc biệt quan 
tâm. Lãnh đạo tỉnh cho rằng, công tác tìm 
kiếm, cứu nạn sẽ có hiệu quả nhất khi người 
dân tham gia. Từ kinh nghiệm rút ra sau cơn 
bão số 5 (1997) và những tai nạn trên biển, 
trong hoạn nạn, giữa. biên mênh mông sóng 
gIÓ, 7 nghìn tàu thuyên hiện có sẽ đóng góp 
đâng kể giúp cứu người bị nạn, ổn định đời 
sông và duy trì sản xuất. 

Tỉnh có tông sản lượng lúa cao nhất nước là 
An Giang năm trong vùng rốn lũ của Tứ giác 
Long Xuyên, năm trước đã chịu thiệt hại 
nhiều về sinh mạng và tài sản (129 người và 
750 tỉ đồng). Năm nay, An Giang đã đầu tư 
44 ti đồng cho xây dựng, gia cố hệ thống đề 
xung yếu, hoàn thành việc thi công gần 
120 km kênh, 1 060 km đê bao, 80 công trình 
cống, nạo vét 25 km kênh nội đồng... Lúa là 
nông phẩm trọng yếu nên nông dân được vay 
vốn không tính lãi để trang bị máy sấy lúa. 
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Hiện tại, An Giang cũng như nhiều nơi 
khác đang phải đối mặt với tình trạng sạt lở 
đất. Qua khảo sát của Sở Khoa học - 
Công nghệ và Môi trường, ước tính, toàn tính 
có khoảng 40 điểm (khoảng 446 650 m2) có 
thể sạt lở bất cứ lúc nào, nhất là trong mùa lũ 
sắp tới. Các địa phương có phương án khẩn 
trương đi dời các hộ đân ra khỏi vùng cảnh báo 
và có biện pháp hữu hiệu bảo vệ cơ sở hạ tầng 
Ở các nơi trọng yếu. Về lâu đài, cần có một kế 
hoạch đồng bộ và sự phối hợp giữa các ngành 
hữu quan để khắc phục cơ bản tình trạng này. 

Ở Cà Mau, các phương án phòng chống 
lụt, bão từ lâu đã được triên khai cố gắng sát 
hơn với thực tế, đặc điểm của từng vùng, nhất 
là nơi cửa sông, cửa biến đông dân cư. Hầu hết 
các huyện ven biên đã phối hợp với các ngành, 
thành lập các đội cứu nạn, cứu hộ với tinh thần 
sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có thiên tai. 

Ngay từ những ngày đầu tháng 7, khi mưa 
to kéo dài cùng với triều cường dâng cao đã 
gây thiệt hại ở nhiều nơi trong tỉnh, cuộc chiến 
với mùa mưa lũ đầu thế kỷ ở Cân Thơ đã thực 
sự bắt đầu, nhất là ở các huyện Thốt Nốt, Ô 
Môn, Long Mỹ, Vị Thủy. Các lực lượng xung 
kích và bà con đã được huy động ngay để khắc 
phục hậu quả. Các huyện đầu nguôn đang thực 
hiện nhiều biện pháp chủ động ứng phó với lũ ; 
hệ thống đê bao đã được gia cố, hệ thống bơm 
hút nước đã được huy động. Tuy nhiên, để giải 
quyết những vấn đề này còn gặp rất nhiều khó 
khăn về kinh phí. Tuy mưa bão đang tới gần 
nhưng ở nhiều nơi trong tỉnh, vẫn còn tình 
trạng đủng đỉnh, cố kéo dài các công trình 
chống lũ hoặc thi công sơ sài. 

Tỉnh Long An đã có chương trình cụ thể với 
tổng vốn đầu tư khoảng 2 285 tỉ đồng để “sống 
chung với lũ”. Dự kiến sẽ xây dựng ở 110 xã 
thuộc vùng Đồng Tháp Mười mỗi xã một cụm 
dân cư với điện tích từ 3 - 5 ha. Khu dân cư 
thị trần Bến Lức diện tích hơn 84 nghìn m2 với 


Thưc tiễn - Minh nghiệm 


thiết kế cao hơn đỉnh lũ và hệ thống cơ sở hạ 
tầng đồng bộ đã được khởi công. Năm 2001, 
ngành y tế được đầu tư 13,3 tỉ đồng (đến năm 
2005 là 140 tỉ đồng) để xây dựng các trạm y tế 
bảo đảm liên tục hoạt động trong mùa lũ. 
Ngành giáo dục được đầu tư 13,6 tỉ đồng (đến 
năm 2005 là 200 tỉ đồng) để củng cố, xây dựng 
hệ thống giáo dục phù hợp vùng lũ. Hiện tỉnh 
đang có phương án di dời 56 nghìn hộ dân đến 
các điểm an toàn đề phòng lũ lớn. 

Ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng công 
trình bê tông hóa kênh mương đầu tiên vừa 
được đưa vào sử dụng sau hơn 7 tháng thi 
công. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trả Vinh đã cho đào 
ngay 5 con kênh thủy lợi theo hướng vừa thiết 
kế, vừa thi công để giải quyết nguồn nước ngọt 
cho vùng đang bị thiếu nước sạch nghiêm 
trọng. 

Mười một tuyến kênh, nâng cấp bờ bao, 
bảo vệ vườn cây ăn trái ở huyện Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh Long đã được triên khai thi công... 

Mùa lũ đã đến gần và cùng với hiểm họa 
ˆ lũ lụt, còn khá nhiều vấn đê nguy cấp vẫn đang 
đe dọa khác : | 

Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường 
dự báo, đến năm 2005 ở ĐBSCL sẽ có tới 
91 điểm sạt lở bờ sông, trong đó An Giang có 
29 điểm ; Đồng Tháp có 19 ; Vĩnh Long có 
13 ; Cần Thơ có 10 ; Bến Tre có 6 ; Sóc Trăng, 
Trà Vinh, mỗi nơi có 5 ; Tiền Giang có 4. Qua 
điều tra cơ bản tài nguyên ĐBSCL, đã thấy rõ 
vai trò to lớn của rừng ngập mặn và rừng tràm. 
trong việc ngọt hóa bán đảo Cà Mau. Vùng 
rừng này trước ngày giải phóng miền Nam có 
diện tích gần 1 triệu ha. Hiện nay, diện tích đó 
đang dần bị thu hẹp (hiện rừng tràm chỉ còn 
khoảng 250 nghìn ha), nhất là từ khi có phong 
trào nuôi tôm và hậu quả của những vụ cháy 
lớn do không có biện pháp phòng hộ tích cực. 
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Hiện nay ở một số nơi, nhất là các huyện 
vùng sâu, vùng xa đã bùng phát dịch sốt xuất 
huyết, tình hình bệnh diễn biến khá phức tạp. 
Riêng An Giang, số người mắc bệnh đang tăng 
dần (tính đến đầu tháng 7-2001, toàn tỉnh đã 
có trên 1 737 trường hợp), phần lớn là trẻ em 
do chưa có miễn dịch với loại virút gây bệnh 
này. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch 
bệnh đã được phát động, ngành y tế nhiều tỉnh 
đã bắt tay vào cuộc. Tuy nhiên, trong đỉnh 
điểm của mùa mưa (tháng 8), bệnh sốt xuất 
huyết sẽ càng có nguy cơ gia tăng. Để ngăn 
chặn dịch bệnh, cần có sự tham gia tích cực 
của toàn xã hội, các cấp chính quyền và từng 
người dân. 

Khâu yếu nhất trong thời gian qua là cơ chế 
vận hành và khả năng tổ chức thực hiện. Theo 
ý kiến của một số chuyên gia, hiện tại, việc 
nạo vét chưa thông thoáng đoạn cuối kênh 
Vĩnh Tế xuống vàm Đông Hồ cùng các cửa ` 
kênh, nhất là kênh thoát hạ lưu Rạch Giá và 
quốc lộ 80 ra biển còn hẹp, không đúng thiết 
kế nên dòng chảy quá chậm, chưa thoát nước 
ñhanh ra biển. Tuyến Tân Thành - Lò Gạch 
cũng rất cần củng cố vững chắc, làm các cống 
và đập cắt ngang ở các cửa kênh đề có thể hạ 
thấp đáng kể mực nước lũ đầu vụ. Cân tính 
toán cụ thể hơn khả năng dịch chuyên mùa vụ, 
giống ngắn ngày để thu hoạch lúa hè - thu 
sớm, giảm được chiều cao bao đê. Phòng 
chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn là công tác 
trọng tâm và cấp bách, cần được chú trọng và 
quan tâm thường xuyên hơn mới hạn chế được 
tối đa tổn thất do thiên tai gây ra. 

Đến với vùng sông nước ĐBSCL .trong 
những ngày này sẽ thấy một không khí khẩn 
trương, sôi nổi của các cấp chính quyền và mỗi 
người dân. Các đảng bộ và nhân dân ĐBSCL 
đang muốn khẳng định ý chí và quyết tâm 
không -chỉ “sống chung” mà còn chiến thắng 
sự khắc nghiệt của thiên tai. C] 
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UẢNG Nam có diện tích 10 406 km2, 
dân số trên 1,4 triệu người, gồm 
14 huyện, thị xã. Trong số 6 huyện 
miền nũi có 4 huyện miền núi cao, gồm Nam 
Giang, Phước Sơn, Trà My, Hiên. Miền núi 
Quảng Nam có nhiều dân tộc cư trú và có mối 
quan hệ thân thiết, gần gũi nhau với đồng bào 
các dân tộc ở tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Thừa 
Thiên - Huế, cận cư với nhân dân nước bạn Lào. 

Trước đây, dưới 
chế độ thực dân 
phong kiến, đồng bào 
các dân tộc miên núi 
Quảng Nam vốn đã 
lạc hậu lại bị đè nén, 
bị áp bức, bóc lột với 
chính sách ngu dân 
của thực dân xâm 
lược nên cuộc sống 
càng tối tăm, lạc hậu 
hơn. 

Trong thời kỳ 
kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nƯỚC, cuộc 
sông, sản xuất của 
đồng bào các dân tộc 
đã có những thay đổi 
lớn lao. Mặc dù địch 
đánh phá ác liệt, âm 
mưu đưa cuộc chiến tranh xâm lược lan dần từ 
đồng bằng lên miền núi, đánh phá vùng căn cứ 
địa cách mạng, nhưng dựa vào thế núi rừng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào vừa trực 
tiếp chiến đấu, vừa tổ chức xây dựng cuộc sống 
mới, tích cực sản xuất để có cái ăn và đóng góp 
lương thực cho cách mạng. 

Mùa xuân năm 1975, đất nước ta hoàn toàn 
giải phóng, đồng bào các dân tộc thiểu số ở 
Quảng Nam phấn khởi, vui mừng được sống 
trong hòa bình, độc lập, tự do, đoàn kết thân ái ; 
mọi quyền lợi bình đẳng dân tộc được thực hiện, 
thật sự làm chủ bản làng, tập trung khắc phục 
hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới 
trên quê hương, đất nước mình. Đặc biệt, bước 
vào thời kỳ đổi mới, đồng bào tiếp tục đoàn kết 
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bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới, thực hiện 
định canh định cư, xây dựng phát triển kinh tẾ - 
xã hội. Với sự nỗ lực đó, bôn huyện miền núi 
cao đã xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, khai 
hoang trên 2 000 ha ruộng, trong đó 50% ruộng 
cây hai vụ và hàng ngàn ha đất canh tác ; hạn 
chế nạn phá rừng già làm nương rấy, tạo ra 
nhiều cánh đông lúa hai vụ, xuất hiện những 
điển hình tốt thuộc các xã, huyện trong tỉnh. 
Đông bào biết bón 
phân, dùng trâu cày 
kéo, đầu tư hàng chục 
tỉ đồng xây dựng, 
phát triển hệ thống 
thủy lợi bảo đảm 
nước tưới cho các 
cánh đồng. Đồng bào 
biết dùng giông mới 
có năng suất cao, đến 
nay bình quân lương 
thực của 4 huyện 
miền núi cao là trên 
300 kg/đầu người 
một năm. 

Chăn nuôi ở đây 
cũng phát triên khá, 
hiện nay 4 huyện ' 
miền núi có 7 396 con 
trâu, I9 409 con bò, 
đặc biệt hiện nay đang đây mạnh phong trào sin 
hóa đàn bò ; có 47 438 con lợn, hàng năm xuất 
chuồng khoảng 2 441 tấn thịt lợn hơi ; ngoài ra 
còn nuôi hàng chục ngàn con gia cầm khác, đã 
góp phần cải thiện đời sống nhân dân. 

Xác định cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp 
kết hợp, coi định canh định cư là nhiệm vụ trung 
tâm, các địa phương của tỉnh đã tổ chức lại sản 
xuẤt, đấy mạnh sản xuất nông nghiệp, ươm cây, 
lập vườn rừng, vườn nhà. Tình trạng du canh du 
cư theo quy mô làng không còn nữa ; đồng bào 
đã ổn định sản xuất, phát triên cây công nghiệp, 
cây xuất khẩu tập trung và phân tán. Toàn tỉnh 


* Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam 
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đã trồng gần 3 triệu cây quế, riêng huyện 
Trà My trồng gần l triệu cây quê và hàng ngàn 
ha rừng tập trung. Mô hình VAR được đồng bào 
hưởng ứng tích cực. Tỉnh đã thực hiện giao đất 
giao rừng để đồng bào trông, chăm sóc, bảo vệ 
nên mỗi năm trông thêm hàng trăm ha rừng 
mới. Đồng thời đã hạn chế việc khai thác rừng 
trái phép. Nếu như trướe đây các lâm trường 
khai thác 70 000 - 90 000 m3 gỗ/năm thì nay chỉ 
khai thác dưới 7 000 m3 gỗ/năm phục vụ cho 
sản xuất và tiêu dùng. Vận động nhân dân 
không phá rừng già làm rấy, nhất là TỪNg đầu 
nguôn, rừng phòng hộ. Những năm gân đây độ 
che phủ của rừng tăng lên đáng kể, năm 1996 là 
39% đến năm 2000 tăng lên 42%. Việc hướng 
dẫn đồng bào phát triển sản xuất đúng hướng 
nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của các 
huyện miền núi ngày càng có hiệu quả. 

Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp nhỏ phát triển, 4 huyện miền núi 
cao đã có hàng trăm lao động tham gia sản xuất 
những mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào tại 
chỗ như nghề mộc, nghề rèn, xay xát, đệt vải thổ 
cẩm. Hệ thống các cửa hàng thương mại dịch vụ 
bố trí ở từng khu vực, từng cụm dân cư nhằm 
phục vụ, cung ứng những mặt hàng thiết yếu 
được Nhà nước trợ cước, trợ giá và bảo đảm 
hàng dự trữ cho mùa mưa lũ, đồng thời thu mua 
những mặt hàng nông - lâm sản của đồng bào 
khai thác, hoặc dư thừa, nhất là lương thực, thực 
phẩm. Bốn huyện có trên 1 049 hộ buôn bán 
nhỏ, mỗi huyện đều có chợ ở thị trấn buôn bán 
nhiều mặt hàng rất phong phú, đa dạng. Có 
huyện đã tổ chức chợ phiên vùng cao, tập cho 
đồng bào biết buôn bán, khuyến khích phát triển 
sản xuất, biết tiết kiệm, chỉ tiêu hợp lý. Trong 
15 năm qua, hằng năm, trung ương, tỉnh đầu tư 
hàng chục tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, đã 
mở trên 500 km đường ô tô. Từ chỗ không một 
xã, thị trấn nào có đường ô tô, đến nay đã có 
43/62 xã, thị trấn có đường ô tô, từ tỉnh đến 
trung tâm các huyện, cơ bản đã được rải nhựa ; 


trên 30% sô xã có đường nhựa hoặc rải đá câp 


phối, mạng lưới giao thông nông thôn liên xã, 
liên thôn phát triên mạnh đã tạo điêu kiện đi lại 
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giao lưu, thuận tiện cho phát triển kinh tế - xã 
hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Đến nay đã 
có 18/62 xã có điện thắp sáng: và 100% huyện 
miền núi cao dùng điện lưới quốc gia. Việc triển 
khai thực hiện các chương trình Dự án 321; 
120; 135 của Chính phủ và các dự án phát triển 
kinh tế - xã hội trong những năm qua đã tạo điều 
kiện phát triển sản xuất, từng bước ồn định cải 
thiện đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ở 
miền núi Quảng Nam. Đặc biệt, Nhà nước đã 
đầu tư xây dựng Đường Hồ Chí Minh qua địa 
phận Quảng Nam, có trên 264 km đi qua 
3 huyện với gần 20 xã nằm trên trục đường 
chiến lược này. Đây là điều. kiện thuận lợi cho 
miền núi Quảng Nam phát triển nhanh về 
mọi mặt. 

Sự nghiệp giáo dục đã và đang có những 
bước tiến đáng kể cả về số lượng và chất lượng. 
Nếu trong năm học 1275 - 1276 mỗi huyện chỉ 
có 5 - 7 trường cấp I với vài trăm học sinh ; có 
70 - 90 giáo viên, bình quân 20 người dân mới 
có một người đi học, thì đến nay hệ thống 
trường lớp ngày càng tăng, các thôn bản đều có 
trường học, xã có trường nội trú cấp I - II ; 
huyện có trường nội trú cấp II - II. Mỗi huyện 
đều có trung tâm hướng nghiệp dạy, nghề ; hệ 
thống trường mầm non cũng phát triên. Tỉnh có 
trường nội trú ở Hội An dành riêng đào tạo con 
em đông bào các dân tộc thiểu số, hằng năm 
mỗi huyện tuyển về trường từ 60 đến 70 học 
sinh. Hiện nay 4 huyện miền núi cao tỉnh 
Quảng Nam có 40 437 học sinh từ mầm non đến 
cấp III ; có 2 265 thầy cô giáo, bình quân 4 đến 
6 người dân có một người đi học, riêng huyện 
Trà My bình quân 3 người dân có một người 
đi học. 

Mạng lưới y tế được hình thành. Nếu 
năm 1976, mỗi huyện chỉ có một trạm y tế 


huyện với vài chục cán bộ y tá, y sĩ thì đến nay 


mỗi huyện đã có bệnh viện đa khoa ; gần 100% 
số xã đã có trạm y tế. Hiện nay 4 huyện miền 
núi cao đã có đội ngũ cán bộ y tế đông đảo với 
487 người, trong đó có 49 bác sĩ ; huyện ít nhất 
cũng có 10 bác sĩ. Nhờ đó, đã kịp thời cứu chữa 
bệnh cho nhân dân, dập tắt các dịch bệnh, 
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đây lùi được các bệnh xã hội. Tỷ lệ người dân bị 
bướu cổ và sốt rét trước đây từ 80 - 90%, nay chỉ 
còn dưới 20%. 

Phim ảnh, sách báo đã vươn về đến các xã 
vùng cao biên giới. Mỗi xã đều có tủ sách pháp 
luật, một số xã đã xây. dựng trung tâm bưu điện 
văn hóa. Mỗi huyện đều có trạm phát lại truyền 
hình, đài truyền thanh phát sóng FM. Nhân dân 
được cấp đài bán dẫn nghe đài trung ương, tỉnh, 
huyện thường xuyên. Phong trào xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư được nhân dân 
hưởng ứng. Đến nay, đã có 57 thôn bản và 6 078 
hộ được tỉnh, huyện kiểm tra công nhận là gia 
đình văn hóa. Mỗi huyện đều có đội văn nghệ 
xung kích, từng thôn có đội múa công chiêng. 
Phong trào thê dục - thể thao luôn được COI 
trọng trong nhân dân. Hằng năm, từng huyện tổ 
chức ngày hội văn hóa - thể thao, câp ' tính hai 
năm tổ chức một lần, được nhân dân đồng tình 
hướng ứng, đã đóng góp nhiều vận động viên 
đạt thành tích khá cho tính. Nhờ đó đời sống 
vấn hóa tính thần của đồng bào các dân tộc 
thiểu số ở miền núi Quảng Nam được nâng lên. 

Hai mươi sáu năm đầu tư, xây dựng ở Các 
huyện núi cao Quảng Nam đã đưa đời sống 
của đồng bào các dân tộc anh em từ nghèo nàn, 
lạc hậu từng bước đến văn minh, thoát khỏi đói 
nghèo. 

Cùng với đó, an ninh quốc phòng miền núi, 
biên giới được giữ vững. Nhân dân phôi hợp với 
bộ đội biên phòng thường xuyên tuân tra bảo vệ 
biên giới. Một số toán vượt biên hoặc bọn xâm 
nhập từ nước ngoài về chống phá ta, bị nhân dân 
phát hiện truy bắt kịp thời. . 

Đội ngũ cán bộ, đẳng viên các dân tộc ngày 
càng trưởng thành. Qua 5 năm thực hiện 
Quyết định 100 của Ban Bí thư Trung ương 
khóa VI, bốn huyện đã thành lập được 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị, mở được 256 lớp 


bồi dưỡng cho 22 321 lượt người học. Nhờ đó . 


mà trình độ nhận thức, sức chiến đấu, năng lực 
lãnh đạo của cán bộ đảng viên được nâng lên 
khá rõ, đáp ứng yêu câu xây dựng huyện vững 
mạnh. Nhiêu đông chí qua công tác đã trở thành 
những cán bộ vững vàng. Công tác xây dựng. 
chỉnh đốn Đảng được chú ý đúng mức. Hằng 
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năm, số lượng tô chức cơ sở đảng được công 
nhận trong sạch vững mạnh đạt từ 40% - A5%; 

số đảng viên mới được kết nạp mỗi năm gần 
200 đồng chí và đều có trình độ văn hóa từ 
cấp { trở lên. Các tổ chức Mặt trận và các đoàn 
thê đêu được kiện toàn từ huyện đền cơ sơ, hoạt 
động đông bộ, bám sát dân. Mỗi huyện đều xây 
dựng lực lượng báo cáo viên từ 20 đến 30 đồng 
chí. Xã và các đoàn thể có lực lượng tuyên 
truyền viên từ 15 đến 20 người. Nhờ đó, các 
nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời. 

Những thành tích trên đây là kết quả của 
55 năm thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, 
có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tỉnh. 
Đồng bào các dân tộc không phân biệt thiểu số 
hay đa số Ở Quảng Nam thật sự bình đẳng về 
mọi mặt. Từ một nên kinh tẾ tự cung, tự câp, đã 
và đang cố gắng phát triển nền kinh tế hàng hóa 
theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Những yêu câu về đời sông vật chất 
của đông bào không ngừng được cải thiện, đời 
sống tinh thần ngày một phong phú, tiến bộ hơn. 
Khôi đại đoàn kêt trong nhân dân được tăng 
CƯỜNG, củng cố, lòng tin của đồng bào các dân 
tộc thiểu số đối với Đảng được nâng lên. Đây 
chính là những cơ sở vững chắc để các huyện 
miền núi cao ở Quảng Nam phát triển nhanh 
chóng trong thời gian tới. 

Từ những thành quả đạt được về thực hiện 
chính sách dân tộc ở Quảng Nam hơn 55 năm 
qua, có thể rút ra một số bài học bổ ích sau : 

Một là, các cấp ủy dảng thường xuyên, quán 
triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về 
chính sách dân tộc, coi đây là khâu quan trọng 
không thể thiếu được để xây dựng đất nước và 
thực hiện đại đoàn kết dân tộc cũng như phát 
huy nội lực xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu 
buông lồng vấn đề này thì hậu quả thật khó 
lường, nhất là trong lúc đất nước gặp khó khăn 
và phức tạp. 

Hai là, những chủ trương, đường lối của 
Đảng về chính sách dân tộc được các cấp, các 


(Xem tiếp trang 71) 
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MỚNG (ẢI 
TRÊN ĐÀ PHÁT TRIÊN 
HOẢNG HẢI 


HẶNG đường phát triển từ thị trấn lên 
thị xã 

Chúng tôi được biết, hơn hai mươi năm 
trước, Trung tâm Móng Cái hiện nay chỉ có 
mấy dãy phố nhỏ nhoi. Sau tháng 12-1979, 
Móng Cái, thị trấn của huyện Hải Ninh (thuộc 
tỉnh Quảng Ninh) chỉ là một bãi hoang, trơ trọi 
những móng nhà ngập đầy gạch ngói vụn. Nơi 
đây đã nghèo lại càng nghèo thêm và những 
người ở vùng ven Móng Cái khi ấy không biết 
làm BÌ mà quay về nghề biển để vượt biên, buôn 
lậu. Đến năm 1990, Móng Cái vẫn là thị trấn 
nghèo của huyện Hải Ninh - một huyện thuần 
nông nghiệp, với điều kiện kinh tế rất khó khăn, 
mỗi năm chỉ thu được khoảng 5 - 7 tỉ đồng, luôn 
ở trong tình trạng thu không đủ chi và tỉnh phải 
trợ cấp. 

Cuối năm 1990, cùng với việc đấy mạnh 
công cuộc đổi mới, mở cửa hội nhập của đất 
nước, biên giới Móng Cái - Đông Hưng được 
khai thông, nhân dân hai bên nhanh chóng đây 
mạnh giao lưu, buôn bán. Ngày 17-4-1994, cầu 
Bắc Luân mới được khánh thành, chính thức 
thông thương cửa khâu quốc tế Móng Cái. Tất 
cả những điều kiện đó đã tạo cơ hội giúp cho 
Móng Cái phát triên nhanh. Theo ông 
Hoàng Minh Viên (hiện là Phó chủ tịch UBND 
thị xã Móng Cái) thì Móng Cái ở vào thời kỳ 
“nhân hòa”. Đúng là như vậy. Năm 1996, thu 
ngân sách đã tăng tới 160 tỉ đồng và năm 1997, 
tiếp tục tăng lên 186 tỉ đồng, gấp khoảng 30 lần 
so với cuối những năm 80. Riêng về thuế xuất 
nhập khẩu đã từ 11 s3 tỉ đồng năm 1990 tăng lên 
tới 100 tỉ đồng vào năm 1996. Để giúp 
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Móng Cái từng bước vươn tới một vùng kinh tế 
sầm uất, tháng 8-1996, Thủ tướng Chính phủ ra 
Quyết định số 675/TTg và tiếp sau đó là 
Quyết định 103/TTg “về việc cho phép í ap dụng 
một số chính sách thí điểm ¡tại khu vực cửa khẩu 
Móng Cái”. Theo quyết định đó, thị xã 
Móng Cái được trích lại 50% tổng thu ngân 
sách trên địa bàn để đầu tư xây dựng cơ bản hạ 
tầng... và khoản đầu tư này tính đến đầu năm 
2000, đạt gần 900 tỉ đồng. Kể từ khi được 
hưởng chính sách ưu tiên đến đầu năm 2001, 
Móng Cái đã làm được khá nhiều việc lớn. Việc 
phát triển cơ sở hạ tầng được đặc biệt chú trọng, 
với khoản đầu tư trên 208 tỉ đồng để xây dựng 
mới và cải tạo giao thông, 65 tỉ đồng để phát 
triên lưới điện. Nhờ đó, 15/16 phường, xã của 
Móng Cái có lưới điện quốc gia và chỉ còn 2 xã 
chưa có đường nhựa vào tận trụ sở. Nhưng hai 
xã này (Hải Yên, Hải Sơn) | theo dự kiến sẽ được 
đầu tư trên 60 tỉ đồng để có đường nhựa và 
đường điện. Thị xã đã tráng nhựa asphan dày 7 
cm cho đoạn đường từ cây số 15 đến bãi tắm 
Trà Cổ dài gần 30 km, rộng 13 m, đủ cho ba làn 
xe đi về thuận lợi. Hai xã Vĩnh Trung, Vĩnh 
Thực ở hòn đảo thơ mộng, trước đây chỉ có đèn 
dầu, đường đất, từ cuối năm 2000, đường điện 
đã vươn tới và đường xuyên 2 xã đã được trải 
nhựa. Nhiều mặt khác đã được cải thiện rõ rệt 
như : Bệnh viện được xây dựng lại khang trang, 
to đẹp hơn và 13 trong số l6 phường, xã có 
trường học cao tầng. 80% dân nông thôn được 
dùng nước sạch và số hộ đói nghèo vào đầu 
năm 2001 chỉ còn dưới 9% so với 32% của năm 
1999. 

Bên cạnh “nhân hòa”, Móng Cái còn có 
điểm mạnh thứ hai lúc này đang được phát huy 
là “địa lợi”. Như nhiều người đã biết, Móng Cái 
có rất nhiều tiềm năng về du lịch. Tiêu biểu là 
phong cảnh hữu tình của bãi biển Trà Cổ, Mũi 
Ngọc và các địa danh như đình Trà Cổ, Sa Vĩ, 
cầu Bắc Luân. Sức hấp dẫn của Móng Cái đã 
thu hút nhiều khách du lịch Trung Quốc từ 
Quảng Đông, Quảng Tây, Hồng Công, Ma Cao, 
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Chu Hải... Lượng khách đến đây hàng năm tăng 
từ 25 đến 30%. Khách qua Móng Cái vào nội 
địa tăng 50%. Năm 1999 có 400 ngàn lượt 
khách Trung Quốc vào Móng Cái, bằng 8 lần 
dân số của thị xã. Riêng lượng khách du lịch 
Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái năm 2000 
tăng hơn năm 1999 là 1,51 lần, khách đi du lịch 
thẻ tham quan Hà Nội - Hải Phòng lên tới 
135 597 lượt, tăng hơn năm trước 2,15 lần. Số 
khách vào du lịch, buôn bắn, dịch vụ... cả năm 
2000 tại Móng Cái là 500 ngàn người. Đó là chỉ 
kể số người vào Móng Cái bằng đường nhập 
cảnh qua cầu Bắc Luân. Tổng cộng du khách 
qua cửa khẩu Móng Cái hằng năm đã tăng đáng 
kể, từ 200 000 lượt người vào năm 1995 lên 
705 000 lượt người vào năm 2000. Lượng khách 
du lịch Việt Nam thăm Đông Hưng cũng ngày 
một nhiều. Năm 2000 đạt 25 068 lượt người 
tăng hơn năm trước là 24%. Du lịch trở thành 
một ngành quan trọng của Móng Cái, với doanh 
thu năm 1995 đạt 9,8 tỉ, đến năm 2000 đã đạt 
90 tỉ, trong 5 năm tăng gần 10 lần. Trong khi đó 
ở Lạng Sơn, năm 2000 có 180 000 lượt khách 
qua cửa khẩu (khách Trung Quốc là 14 200), 
với doanh thu 74 tỉ đồng. Vào thời điểm đầu 
năm 2001, ở Móng Cái, 3 chợ cửa khẩu thị xã 
và 7 chợ ở các xã, phường hoạt động rất sôi 
động từ sáng sớm đến tối. Trung tâm chợ thị xã 
và vùng ngoại vi có gần 1 000 quầy hàng với 
những sản phẩm đa dạng của Việt Nam, 
Trung Quốc, Nhật... lúc nào cũng tấp nập 
khách mua bán. Không có chợ biên giới nào ở 
Việt Nam có số người Trung Quốc sang thuê 
quây buôn bán nhiều như Móng Cái. Đến tháng 
7-2001, Móng Cái có 3 351 hộ kinh doanh buôn 
_ bán hàng hóa, trong đó có 350 hộ là người 
Trung Quốc. Trung bình mỗi ngày có 3 000 
người Trung Quốc qua sông Ka Long để vào 
Móng Cái. Có hôm, lượng khách vào Móng Cái 
tăng gấp mười ngày thường. 

Do lượng khách du lịch qua lại Móng Câi 
ngày càng tăng nên tông số 52 nhà nghỉ, khách 
sạn toàn thị xã vào đầu hè 2000 hoạt động rất CÓ 
hiệu quả. Năm 2000 là năm các doanh nghiệp, 
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các hộ tư nhân đầu tư xây dựng nhà nghị, 
khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí 
phục vụ du lịch với số vốn rất cao. Riêng số nhà 
nghỉ của tư nhân đầu tư trong năm 2000 là 16 
nhà, nâng tổng số nhà nghỉ, khách sạn của 
Móng Cái lên 68 nhà, với 1 475 giường. Không 
chỉ tăng cường đầu tư xây dựng nhà nghỉ, khách 
sạn, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch còn 
đầu tư nhiều cho các hoạt động dịch vụ khác. 
Công ty Thắng Lợi (Hà Nội) cho xây dựng một 
lúc 2 sân ten-nít và một khu dịch vụ tổng hợp 
với tổng số vốn khoảng trên 1,5 tỉ đồng 
Công ty TNHH Hoàng Mai, đầu tư 2,5 tỉ đồng 
để Xây dựng 1 khu du lịch tổng hợp gồm khách 
sạn, bể bơi, sân ten-nít, vũ trường... Đê đón mùa 
du lịch hè 2001, thị xã Móng Cái đã hoàn thành 
việc quy hoạch khu du lịch Trà Cổ. Từ 
năm 2000, bằng nguồn vốn theo Quyết định 
675, đã hoàn thành 1,5 km tuyến đường dạo 
trên bãi biển và năm 2001 làm tiếp 2 km. Cùng 
với việc xây dựng các tuyến đường dạo là việc 
giao đất cho dân xây dựng các ki ốt để làm dịch 
vụ du lịch. 

Từ năm 2000, ở Móng Cái đã có 61 doanh 
nghiệp trong nước mở văn phòng đại diện. Có 
4 doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, 
trong đó 2 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và 
2 doanh nghiệp đang hoàn chỉnh công việc xây 
dựng hạ tầng cơ sở. Tính đến tháng 6-2001, 
Móng Cái là nơi thu hút vốn FDI lớn nhất trong 
số các cửa khẩu phía bắc Việt Nam (Cửa khẩu 
Hữu Nghị có I dự án, cửa khẩu Tân Thanh có 
3 dự án). Móng Cái cũng đồng thời trở thành 
trung tâm có vốn FDI lớn thứ hai của Quảng 
Ninh sau Hạ Long, với 10 dự án, có số vốn đăng 
ký 5T triệu USD. Trong số các dự án đó có dự 
án xây dựng khách sạn 5 sao Lợi Lai có vốn 
10 triệu USD đang xây dựng (hiện dự ân này 
đang xin điều chỉnh vốn lên tới 30 triệu USD). 
Ngoài ra, còn phải kể đến các dự ấn sản xuất 
kính xây dựng, chăn len, thức ăn gia súc, chế 
biến cao su xuất khẩu, xây dựng khách sạn, 
dịch vụ... cũng đang đi vào hoạt động, tạo ra 
một bộ mặt mới cho kinh tế Móng Cái. 


Thực tiễn - Ninh nghiệm 


Kinh tế thương mại - xuất nhập khâu (XNK) 
đang trên đà phát triển. Kim ngạch XNK của thị 
xã trong 10 năm qua bình quân tăng trưởng 
20% năm. Năm 1991, tông kim ngạch XNK tại 
Móng Cái là 30 triệu USD đến năm 2000 đạt 
352 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn bình 
quân cũng tăng 20%/năm. Trong 5 nắm qua 
(1996 - 2000) bình quân thu ngân sách được 
150 - 170 tỉ đồng, riêng năm 2000 thu đạt 250 tỉ 
đồng. Có thể so sánh một chút đối với các cửa 
khẩu khác ở nước ta. Chắng hạn, ở Lạng Sơn, 
tông kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn 3 năm 
qua đạt 1 375 triệu USD, nêng năm 2000 đạt 
hơn 700 triệu USD, bình quân tăng 28%/năm. 
Nhập khẩu 3 năm qua đạt 856,3 triệu USD, bình 
quân tăng 9, 5/năm. Ở Lạng Sơn, luôn xuất 
siêu. Còn ở cửa khẩu Tây Trang (Lai Châu - 
Lào), hàng xuất nhập khẩu (chủ yếu là xuất 
khẩu). năm 2000 tăng 15 1% so với năm 1999 và 
nửa đầu năm 2001, tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm 
trước. Ở cửa khẩu Lao Bảo (Quảng TrỊ - Lào) 
từ đầu thập kỷ 90, Việt Nam xuất nhiều hơn 
nhập. Ngược lại, tại cửa khẩu Mộc Bài và 
SaMát (Tây Ninh - Cam-pu-chia) Việt Nam 
nhập nhiều hơn xuất. 

Mấy năm qua, nguôn thu ngân sách của 
Móng Cái, chủ yếu là từ kinh doanh, dịch vụ, du 
lịch, xuất nhập khẩu... Nguồn thu từ nông, lâm, 
ngư nghiệp ‹ chỉ chiếm một tỷ lệ khiếm tốn : hơn 
400 triệu đồng bằng 1/400 tổng thu ngân sách 
cả năm. Cơ cấu nguồn thu, cùng một số nhân tố 
khác đã làm thay đôi cơ cấu kinh tế của Móng 
CáI. Thời kỳ còn là huyện Hải Ninh, năm 1990 
có cơ cầu gồm 80% là nông nghiệp ; thương 
mại - du lịch, dịch vụ chỉ chiếm 10 - 20%. Qua 
10 năm đổi mới, tình hình đảo ngược trở lại ; 
nông nghiệp bây giờ chỉ chiếm tỷ trọng 15 - 
20%, 75% lại là thương mại - du lịch - dịch vụ. 
Tốc độ tăng trưởng GDP của 5 năm qua bình 
quân là 15 - 17%. Mức GDP bình quân đầu 
người trước đây chi đạt 200 USD/năm, nay đã 
đạt 514 USD/năm. Ở Móng Cái vào thời điểm 
năm 1990, tổng giá trị cơ sở vật chất ước tính là 
100 tỉ, đến đầu năm 2001 con số này đạt trên 
1 500 tỉ, tăng 15 lần trong 10 năm. 
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Bức tranh trên chỉ phác họa một số nét cơ 
bản về kinh tế, mà nổi bật là kinh tế đối ngoại 
của Móng Cái thời mở cửa. Mặc dù vậy, có thể 
thấy Móng Cái đã phát triển nhanh hơn bất cứ 
vùng cửa khẩu nào của Việt Nam. Sự phát triển 
đó một phần được khẳng định bởi quyết định 
của Chính phủ là từ ngày 20-7-1998, Móng Cái 
trở thành thị xã. Quyết định này đánh dấu 
một bước quan trọng của quá trinh đô thị hóa 
Móng Cái. 

Thành phố cửa khẩu trong tương lai 

Tuy đã làm được nhiều việc lớn, nhưng cơ sở 
hạ tầng phục vụ cho cảnh quan du lịch, dịch vụ 
và thương mại ở Móng Cái vẫn còn thiếu thốn, 
chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện nay. 
Chẳng hạn có thời điểm, hàng trăm khách sạn, 
nhà nghi của Nhà nước, tư nhân ở thị xã và vùng 
ngoại ô vẫn không đủ phòng cho khách thuê. 
Đồng thời vấn đề đáng chú ý khác là hoạt động 
buôn bán biên giới hiện gây tình trạng không 
cân đối trong cơ cấu nghề nghiệp, thiếu cân đối 
trong cấu trúc đô thị. Bên cạnh đó, còn nhiều 
tiêu cực khác như : tệ nạn xã hội, cạnh tranh 
không lành mạnh, thậm chí nhiều đơn vị đã có 
những hoạt động trái pháp luật, trốn thuế, buôn 
lậu... Riêng đội quản lý thị trường số 4 ở Móng 
Cái, trong 6 tháng đầu năm 2001 đã ngăn chặn 
103 vụ buôn lậu, với tổng trị giá hàng hóa gần 
590 triệu đông, xử lý 1 100 gói thuốc lá 555 
nhập lậu. 

Để khắc phục một số hạn chế đó, Móng Cái 
đang từng bước thực hiện các biện pháp thiết 
thực. Điểm nối bật là cơ sở hạ tầng được đầu tư 
thích đáng. Cầu Hòa Bình, chiếc cầu lớn thứ hai 
vượt sông Ka Long đã xây dựng xong và thông 
xe sẽ làm dãn mật độ người và phương tiện đi 
lại trên cầu Ka Long. Hệ thống mương thoát 
nước cho thị xã, rộng 2,5m, cao 2,2m về cơ bản 
làm xong trong năm 2000 sẽ tiếp tục được hoàn 
thiện. Cảng chuyển tải Vạn Gia trở thành đầu 
mối vận chuyển, nhận trả hành khách với 
Hạ Long và Hải Phòng bằng đường thủy. Đầu 
tháng 12-2000, tuyến vận chuyên hành khách 
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giữa Vạn Gia và Hải Phòng ra đời, thí điểm vận 
chuyển khách ven biến quốc tế giữa cảng 
Phòng Thành (Trung Quốc) qua Vạn Gia về Hải 
Phòng có nhiều triển vọng tốt. Khu cửa khẩu, 
với kinh phí xây dựng, nâng cấp 15 tỉ đồng đã 
khởi công cuối năm 2000 đang khẩn trương thi 
công. Trong năm 2001, công viên dọc theo bờ 
sông Ka Long sẽ được hoàn thiện, trở thành 
điểm nghỉ ngơi, dạo mát cho khách du lịch tới 
Móng Cái. Cùng với công viên này, một quân 
thể kiến trúc du lịch - giải trí - nghỉ mát ở khu 
Trà Cổ sẽ được dần dần xây dựng từ nay tới 
2010. Tổng cộng sẽ có 5 quần thể du lịch trọng 
tâm được nâng cấp, chuẩn bị khởi công hoặc đã 
nằm trong quy hoạch xây dựng trong tương lai. 
Đường trục chính từ thị xã ra bãi tắm Trà Cổ 
vừa rộng vừa đẹp đang hoàn thiện. Từ bãi tắm 
đầu tiên đến bãi tắm sát chấm hình chữ S sẽ xây 
dựng một hệ thống đường xương cá, trải nhựa, 
dẫn khách từ các nhà nghỉ cao tầng xuống bãi 
tắm. Rừng phi lao dài xuốt 17km từ Trà Cổ sang 
Bình Ngọc, xa xưa bị triệt hạ gần hết, nay được 
trồng lại. Bên cạnh những công trình phục vụ 
cho du lịch, dịch vụ..., 7 công trình kinh tế lớn 
cũng đang được hình thành ngay trung tâm thị 
xã. Dự án xây dựng khách sạn 5 sao đầu tiên của 
Quảng Ninh liên doanh với Trung Quốc, trị giá 
22 triệu USD đã khởi công. Nhà máy dệt Mỹ - 
Nhã sẽ tạo việc làm cho 300 công nhân 
Việt Nam cũng đã hoàn tất hợp đồng... 
Năm 2001, Móng Cái sẽ đầu tư 15 - 17 tỉ đồng 
cho việc xây dựng Khu văn hóa - thể thao. Đây 
cũng là một yếu tố quan trọng nữa đê thúc đây 
du lịch phát triển. Thị xã cũng ưu tiên tập trung 
cao độ cho việc mở rộng và phát triển cơ sở hạ 
tầng của khu thương mại - du lịch. Siêu thị của 
tập đoàn TOGI, theo dự kiến, sẽ hoàn thành vào 
cuối năm 2001. Kế hoạch xây dựng điểm du 
lịch văn hóa Sa Vĩ, có khuôn viên cây xanh, có 
nhà nghĩ, phòng hội thảo khoa học... cũng đang 
triên khai. Công trình này sẽ do Công ty Du lịch 
Móng Cái quan lý và kinh doanh. Nhưng quan 
trọng hơn hết là khân trương hoàn thành quy 
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hoạch tông thể về du lịch Móng Cái từ nay đến 
2010. Đây sẽ là cơ sở để các ngành, các doanh 
nghiệp có hướng đầu tư phù hợp... 

Bên cạnh đó, những thuận lợi khác từ phía 
Trung Quốc sẽ tác động tích cực đến Móng Cái 
là : Từ giữa năm 2000, đường ô tô cao tốc nối 
các trung tâm dân cư và kinh tế lớn ở miền Nam 
Trung Quốc, chỉ cách biên giới Việt - Trung (tại 
Móng Cái - Đông Hưng) gần 35 km. Con đường 
này sẽ tiếp tục vươn xa, nối tuyến du lịch từ 
Móng Cái vào nội địa Việt Nam tới tận thành 
phố Hồ Chí Minh và tỏa đi các nước Đông - 
Nam Á bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt, 
đường hàng không. Hiện giờ ở Trung Quốc 
đang bùng nổ “phong trào” đi tham quan du 
lịch. Khách từ hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây 
(123 triệu dân) và các trung tâm kinh tế lớn như 
Chu Hải, Thâm Quyến, Ma Cao, Hồng Công... 
rất muốn vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái 
bởi họ thấy thuận lợi, giá tua du lịch rẻ, giá sinh 
hoạt hợp với túi tiền của mọi tầng lớp nhân dân. 
Theo dự tính, chỉ vài năm nữa, thị xã Móng Cái 
hàng năm sẽ đón một triệu lượt khách tham 
quan, du lịch buôn bán.. 

Để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triên 
kinh tế - xã hội, trong 5 năm tới (2001 - 2005), 
Móng Cái phải phấn đấu đạt 75% trở lên về 
tỷ trọng thương mại - du lịch - dịch vụ trong 
GDP. Giá trị hàng hóa công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp phải đạt trên 20%, thu ngân sách 
trên địa bàn tăng trưởng 10%/năm ; khách 
du lịch qua Móng Cái phấn đấu đạt trên 
600 000 ngườư/năm ; sản lượng lương thực quy 
thóc đạt 15 000 tấn/năm, sản lượng thủy sản 
bình quân đạt 2 500 tấn/năm. 

Ngày 29-6-2001, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch phát triên 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 đối với thị 
xã Móng Cái là phát triển theo cơ cấu kinh tế : 
thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp và 
công nghiệp. Phát triên kinh tế hàng hóa hướng 
vào khai thác triệt để các lợi thế của khu vực 
cửa khẩu quốc tế, trọng tâm là phát triển thương 
mại, xuất nhập khẩu, du lịch, sản xuất gia công 


Yhực tiên - Hinh nghiệm 


chế biến các mặt hàng xuất khẩu... Phấn đấu 
tăng tốc độ phát triển kinh tế, tăng nhanh tích 
lũy ngân sách, nâng cao đời sống vật chất, văn 
hóa cho nhân dân. Xây dựng thị xã thành một 
trung tâm kinh tế lớn của tỉnh nhằm tăng cường 
khả năng hợp tác và cạnh tranh trong khu vực. 

Ông Trần Khắc Kỳ, Chủ tịch UBND thị xã 
Móng Cái đã nói với một số nhà báo rằng : 
Quyết định 675 đúng là một quyết sách quan 
trọng, có tầm chiến lược, nó làm cho bộ mặt của 
Móng Cải đang thay đổi từng ngày và mở ra 
được mối giao lưu kinh tế với miền 
Nam Trung Quốc, với vùng duyên hải của nước 
bạn cho đến tận hải đảo Hải Nam. Theo ông 
Trần Khắc Kỳ thì Nhà nước nên giao trách 
nhiệm cho tỉnh, cho thị xã được quyền chủ 
động hơn, để địa phương tìm cách thích nghỉ 
với thị trường và không để mất cơ hội. Tỉnh và 
trung ương nên nghiên cứu thành lập khu vực 
kinh tế mở, có chính sách thu hút nhân tài, cán 
bộ giỏi về khu vực kinh tế quan trọng này. Giá 
thuê đất, cả chính sách thuế cũng cần xem xét 
lại. Tiến tới nên thành lập hiệp hội kinh doanh 
xuất nhập khâu ở Móng Cái đề bênh vực quyền 
lợi cho nhau và điều hòa các hoạt động xuất 
nhập khâu. 

Từ tháng 3-1996, nhiều người đến Móng Cải 
có nhận xét : Móng Cái phát triển chậm hơn 
Đông Hưng (Trung Quốc) và người ta e ngại sự 
chênh lệch này nếu không được khắc phục sẽ 
cản trở tốc độ phát triển của cả Móng Cái và 
Đông Hưng. Còn bây giờ sau 5 năm, nhìn vẻ bề 
ngoài thì Đông Hưng vẫn phát triển nhanh 
nhưng Móng Cai cũng đã tỏ ra không hề thua 
kém. Tin rằng, thực hiện và vận dụng chính 
sách của Đảng và Nhà nước một cách sáng tạo, 
Móng Cái sẽ đạt tốc độ phát triển cao hơn nữa. 
Chúng tôi đồng tình với một dự báo rằng : với 
nhịp điệu phát triển như hiện nay, chắc chắn 
trong vòng 10 năm tới, thị xã Móng Cái sẽ trở 
thành thành phố. Từ thị xã Móng Cái hôm nay, 
hình ảnh một thành phố lớn, một khu kinh tế 
cửa khẩu lớn đang dần dần rõ hơn và nhất định 
sẽ trở thành hiện thực. 
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THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC... 
(Tiếp theo trang 66) 


ngành biến thành kế hoạch cụ thể và thực hiện 
triệt để đều đặn... Các cấp, các ngành, các cơ 
quan, xí nghiệp đoàn thể trong chương trình 
hoạt động cần có những “địa chỉ” cụ thể để đỡ 
đầu, giúp đỡ, kết nghĩa, bằng nhiều hình thức, 
phương pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Các 
kế hoạch cụ thể, luôn được kiểm tra, đôn đốc, 
đánh giá, uốn nắn kịp thời. 

Ba là, trong khi chỉ đạo thực hiện chính sách 
dân tộc của Đảng, các cấp ủy đảng thường 
xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá cụ thể 
những việc đã làm được và chưa làm được ; qua 
đó phát hiện những vướng mắc từ thực tiễn, đề 
xuất, kiến nghị với các cấp có liên quan, có 
thấm quyên điều chỉnh, bổ sung làm cho đường 
lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước 
thêm hoàn thiện, có hiệu quả, hiệu lực. 

Bốn là, quan tâm nhiều đến việc bồi dưỡng, 
đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ là 
người dân tộc thiểu số. Có kế hoạch ngắn hạn 
và dài hạn để quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ vùng dân tộc. Đây là kế sách lâu dài hết sức 
quan trọng đê phát triển kinh tế - xã hội, làm 
thay đối bộ mặt vùng dân tộc thiểu số. 

Năm là, song song với các giải pháp kinh tế - 
xã hội vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt chú ý 
tuyên truyền, giáo dục đồng bào các dân tộc về 
đường lối, chính sách đại đoàn kết của Đảng và 
Nhà nước. Giáo dục truyền thống yêu nước, 
truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ở vùng 
đồng bào các dân tộc, phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, giữ gìn sự ôn định cho hôm nay 
và bảo đảm phát triên trong tương lai. 

Sáu là, thực hiện chính sách dân tộc lồng 
ghép với các chính sách khác của Đảng và Nhà 
nước tại địa phương ; thực hiện có trọng tâm, 
trọng điểm, không làm lướt, làm ấu, không 
“đánh trống bỏ dùi”, tạo lòng tin vững chắc với 
nhân dân ; tô chức vận động nhân dân chủ động, 
sáng tạo thực hiện chính sách dân tộc. Q 


7] 


Chuyện... không nhỏ 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


RONG một đợt đi công 

tác, có dịp ghé về thăm 

cánh họ xa của tôi ở 
tỉnh X, tôi được dự buổi nói 
chuyện của đồng chí H, một cán 
bộ lãnh đạo tỉnh, với đại biểu 
nhân dân trong xã. Sau những 
lời chảo mừng và những lời chúc 
khá “ngọt ngào” đối với bà con 
toàn xã, đồng chí nói về tình 
hình và nhiệm vụ. Dĩ nhiên là có 
chuyện phát huy dân chủ, chống 
tham nhũng, và nhất là chuyện 
chống buôn lậu. Bởi vì xã đó 
cách biên giới không xa, không ít 
cánh đàn ông trong xã đã lấy 
nghề “cửu vạn” chở hàng buôn 
lậu làm nghề sinh sống. 

Đồng chí H đúng là có tài 
hùng biện. Đồng chí nói rất hay, 
rất "hấp dân, nhất là những đoạn 
chống. tiêu cực. Đồng chí phân 
tích rất sâu sắc tác hại tệ nạn 
tiếp tay cho bọn buôn lậu, gây 
khó khăn cho kinh tế của tỉnh, 
của xã và cuộc sống của từng 
người dân. Tôi nghe mà thực sự 
thấy xúc động. Nhưng có điều rất 
lạ, là nhìn vào cử tọa trong hội 
trường, ngoải số người chịu lắng 
nghe như tôi, còn có không it 
người nghe với về thờ ơ, nét mặt 
của họ tỏ ra vô cảm. Khi đồng 
chí H nói xong, xen lần tiếng võ 
tay dài, có những tiếng vô tay 
ngắn ngủi, lẹt đẹt, thậm chí có 
những tiếng vô tay không thành 
tiếng. 
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Với mong muốn hiểu được 
tình trạng đó, ngay buổi chiều tôi 
đã tìm đến ông chú họ, một lão 
thành cách mạng, đại tá về hưu 
Ở xã. 

Khi tôi hỏi về điều “tạ” đó, ông 
Cười : 

- Cháu nhận xét cũng khá 
tinh đấy. Ông H diễn thuyết hay 
thật, nhưng ai biết chuyện ông 
thì họ chăng nghe ông đâu. Ông 
vốn là một cán bộ lãnh đạo ở 
huyện này, lên tỉnh đã được 
khoảng mười năm. Mấy đứa con 
ông ta, đứa thì học đại học trong 
nước, đứa thi tự túc đi du học 
nước ngoài. Vợ ông ta không có 
nghề gì, chỉ ở nhà nội trợ. Ông ta 
lại có bố mẹ già ở quê cần giúp 
đỡ. Đồng lương cán bộ lãnh đạo 
cấp tỉnh chắc cũng chưa nhiều. 
Với hoàn cảnh gia đình như vậy, 
lẽ ra ông ta phải “chắt bóp” lắm 
mới đủ tiêu. Nhưng thực ra ông 
ta sống khá “vương giả”. 

Ngừng một lát, nhấp thêm 
một ngụm nước, chú tôi nói tiếp : 

- Cháu biết không, ông ta có 
những bốn ngôi nhà đấy. Mà 
ngôi nào cũng khang trang, đẹp 
đế. Một ở quê ở ông cụ thân 
sinh, một ở thị trấn huyện cho 
người em ruột, còn ở thành phố 
nơi tỉnh đóng thì hai nhà, một 
đứng tên vợ ông ta, còn một 
đứng tên đứa con trai đầu đang 
học ở nước ngoài. Nhà này chưa 
có người ở mỗi tháng cho thuê 
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thu hàng mấy triệu đồng. Lại còn 
hai lô đất rộng, đẹp, vợ ông đứng 
tôn mua sẵn để sau này làm nhà 
cho hai đứa con thứ. Hồi ở huyện 
ông ta thuộc loại nghèo, mới 
mươi năm đã giảu vọt lên như 
vậy, thử hỏi không có vấn đề sao 
được. Cho nên ông ta dạy về 
chống tham nhũng thì ai nghe ! 
Còn ông ta nói về chống buôn 
lậu ư ? Ở huyện này ai chẳng 
biết người em ruột ông ta, đang 
đứng đầu một công ty buôn lậu 
giấu mặt. 

Tôi liền ngắt câu chuyện. 

- Thưa chú, rất có thể đó là 
những lời đồn thối. Với lại, nếu 
ông ta hư hỏng đến thế thì tại 
Sao vẫn còn giữ được chức ? 

- Ấy, quê ông ta ở ngay 
huyện này, mọi chuyện về ông ta 
đều do bà con của ông ta vui 
miệng nói ra, có phải người ta 
théu dệt đâu. Bà con ông ta còn 
khoe ông ta có nhiều vàng dự 
trữ, nhưng chuyện đó không 
“thực mục sở thị” thì gác lại. Còn 
VÌ SaO ông ta vân giữ được chức 
thì khó mà biết được, đành dự 
đoán. Có thể là các đồng chí 
lãnh đạo cao nhất của tỉnh ngại 
bới chuyện ông ta ra thì mất uy 
tín của tỉnh. Hơn nữa qua nhiều 
năm công tác, ông ta đã tập hợp 
được không ít “vây cánh”, trở 
thành người có thế lực. Những 
“đàn em" này vì lợi ích của họ, sẽ 
tìm mọi cách để bảo vệ ông ta. 
Đó là chưa nói đến chuyện ông 
ta có thể có “ô dù” ở cấp cao 
hơn. Đụng đến ông ta là đụng 
đến cả một thế lực. 

Ông chú rót thêm cho tôi 
chén nước, ngâm nghĩ một lát, 
rồi tiếp, giọng hơi nghiêm lại : 

- Cũng có thể là các đồng chí 
lãnh đạo cao nhất ở tỉnh nghĩ 


(Xem tiếp trang 76) 
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F-E- +-- Ihô giới : Yân đe, sự kiện 
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CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 
CỦA TÔNG THÔNG G.BU-SƠ 


quyền Tổng thống G.Bu-sơ đến nay đã cơ 

bản định hình. Qua lời nói và việc làm 
trong hơn 200 ngày cầm quyền đầu tiên của ông 
G.Bu-sơ ; qua những gì diễn ra trong thời kỳ 
tranh cử và qua xem xét thành phân nội các mới 
gồm đa số là các “ngôi sao” kỳ cựu thuộc các 
chính quyền Cộng hòa thời “chiến tranh lạnh”, 
có thể thây đường hướng cơ bản trong chính sách 
đối ngoại của chính quyền mới. 

Không phải theo chủ nghĩa biệt lập mà ' 
dự khắp thế giới để mở rộng hòa bình”. 

Vấn đề khó khăn, phức tạp hàng đầu đối với 
bất cữ chính quyền mới nào ra đời sau cuộc 
tuyến cử tổng thông Mỹ là xâc định vai trò, vị trí 
của nước Mỹ trên thế giới để từ đó hoạch định 
chính sách đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc 
gla V.V. 

“Trong diễn văn đưa ra cương lĩnh tranh cử 
ngày 19-11-1999 tại Ca-li-pho-ni-a và trả lời 
phóng vấn các nhà báo trước khi khai mạc Hội 
nghị G8 ở Giê-noa, I-ta-li-a (20-7-2001), ông 
G.Bu-sơ đã bác bỏ sự rút lui vào chủ nghĩa biệt 
lập, chủ trương nước Mỹ phải “can dự khắp thế 
giới để mở rộng hòa bình”. Sự can dự này theo 

“chủ nghĩa quôc tế đặc thù Mỹ”, dựa trên ba 
nguyên tắc trụ cột sau : 

Một là : Sử dụng sức mạnh để phục vụ tối đa 
lợi ích quốc gia và bảo đâm an ninh tuyệt đối của 
nước Mỹ. Tháng 11-1999 ông G.Bu-sơ khẳng 
định : “Nước Mỹ phải can dự khắp thế giới. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là quân đội của 
chúng ta là câu trả lời cho mọi tình huống khó 
khăn về chính sách đối ngoại”. Các mục tiêu xúc 
tiến dân chủ, nhân quyền, chống độc tài... vẫn là 
bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại 


® sách đối ngoại của Mỹ thời chính 


TBẤN BÁ KHOA 


của Mỹ nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào việc đáp 
ứng lợi ích quốc gia căn bản. Và theo bộ trưởng 
ngoại giao Mỹ C.Pao-oen, đó là thước đo duy 
nhất đề Mỹ can dự vào các vấn đề quốc tế. 

Hai là : Duy trì lâu dài địa vị siêu cường độc 
tôn của Mỹ. Muốn thế, Mỹ phải kiểm soát được 
lục địa Âu - Á vì rằng, theo thuyết địa - chiến 
lược, ai kiểm soát được lục địa này kẻ đó sẽ làm 
bá chủ thế giới. Chính sách của Mỹ là sẵn sàng 
chống lại bât kỳ cường quốc nào hay nhóm nước 
nào đe dọa lợi ích của Mỹ hay bạn bè của Mỹ ở 
khu vực này. 

Ba là : Bảo đảm sự vượt trội vĩnh viễn về sức 
mạnh quân sự của Mỹ so với các nước khác. 

Theo ý tưởng của ba nguyên tắc trụ cột này, 
ông G.Bu-sơ và các cố vấn thân cận, trong thời 
gian tranh cử đã nhiều lần lên tiếng phê phán 
chính quyền W.J.Clin-tơn sử dụng phí phạm các 
lực lượng vũ trang Mỹ, căng kéo vào các hoạt 
động gìn giữ hòa bình không liên quan tới lợi ích 
sinh tử quôc gia và không hứa hẹn lối thoát, làm 
cho quân Mỹ giảm sút tỉnh thân chiến đấu. 
Chính quyên G.Bu-sơ chủ trương chia sẻ trách 
nhiệm gìn giữ hòa bình với các liên minh, còn 
quân Mỹ chủ yếu làm nhiệm vụ răn đe và đánh 
thắng trong các cuộc xung đột vũ trang. Trên 
cơ sở đó tiết kiệm được tiên của cho VIỆC Xây 
dựng quân đội Mỹ vượt trội hơn hẳn các quân 
đội khác. Mặc dù Mỹ vẫn chủ trương giảm 
bớt lực lượng ở nước ngoài, rút khỏi Bô-xni-a, 
Cô-xô-vô, nhưng do tính chất nóng bỏng, phức 
tạp của vùng này, mới đây Tổng thống. G.Bu-sơ 
(24-7-2001) đã khẳng định vai trò của Mỹ ở 
Ban-căng là thiết yêu. Về nhiệm vụ của quân Mỹ 
ở nước ngoài, ngày 20-6-2001 Thứ trưởng Quốc 
phòng Mỹ P.Uôn-phô-uýt (Wolfowitz) nêu rõ : 
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Yhế giới : Vấn đề, suy Hiện 


“Các lực lượng vũ trang Mỹ cần tập trung vào 
nhiệm vụ tham chiến, xử lý khủng hoảng và 
nhường nghĩa vụ gìn giữ hòa bình cho các nước 
như Na Uy, Ca-na-đa...”. Theo ông ta, sứ mệnh 
gin giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Đông- 
Ti-mo năm 1999 là hình mâu cho vai trò của 
Mỹ. Lầu năm góc trợ giúp hậu cần, còn quân đội 
Ô-xtrây-li-a làm nhiệm vụ khôi phục trật tự. 

Tuy cam kết can dự với thế giới nhưng do chi 
chăm lo tới lợi ích quốc gia, thực chất là lợi ích 
của các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia Mỹ, 
chính quyên G.Bu-sơ đã phớt lờ dư luận phản 
đối của nhân dân thế giới và đơn phương rút lui 
khỏi nhiều hiệp định quốc tế, được đa số các 
nước trên thế giới kể cả chính phủ tiền nhiệm 
của Mỹ ký kết như : Nghị định thư Ky-ô-tô, Hiệp 
ước câm thử toàn diện vũ khí hạt nhân, Hiệp ước 
ngăn cấm vũ khí sinh học, Hiệp định về Tòa án 
hình sự quốc tế ; đơn phương ngừng trợ cấp phá 
thai cho Quỹ hoạt động dân sô của Liên hợp 
quốc (UNFPA) ; quyết tâm triển khai hệ thống 
phòng thủ tên lửa quôc gia (NMD) 

Trọng điểm chiến lược toàn câu : lục địa Âu: - 
Á. Coi trọng ngang nhau cả châu Âu và châu Á. 

Một vấn đề nổi cộm mà các nhà nghiên cứu 
chiến lược trên thế giới quan tâm tìm hiêu là 
trọng tâm chiến lược toàn cầu hiện nay của Mỹ 
ở đâu : tại châu Âu hay châu Á, hay cả hai 2 
Trong các ngày 23-9 và 19-11-1999, ông 
G.Bu-sơ với tư cách là một ứng cử viên tông 
thống của Đảng Cộng hòa đã xác định đó là “lục 
địa Âu - Á - nơi có các đồng minh lâu đời và 
những kẻ thù của Mỹ đang xuât hiện”. Trước đây 
chiến lược toàn câu của Mỹ tập trung chủ yêu 
trên hai hướng Tây và Đông lục địa Âu - Á, chủ 
yếu nhăm vào đối tượng chiến lược toàn cầu là 
Liên Xô. Khu vực Trung Đông từ lâu là cạnh 
sườn chiến lược và vành đai khu vực tiếp giáp 
hai châu lục Âu - Á, rất quan trọng về nguôn dầu 
lửa và giao thông chiến lược, trước đây cũng là 
bàn đạp của Mỹ và NATO chống Liên Xô và các 
phong trào giải phóng dân độc. Do vị trí của châu 
Á trong chiến lược toàn cầu của Mỹ tăng lên rõ 
rệt, Mỹ đã coi trọng hơn khu vực Nam A, trong 
đó vai trò của Án Độ được Mỹ đánh giá cao và 
có chính sách ưu tiên cải thiện quan hệ với nước 
này, xem Ấn Độ như một đối tác chiến lược. 
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Ngày 17-1-2001, trước Ủy ban Ngoại giao 
Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Ngoại VBIaO. Mỹ 
C.Pao-oen đưa ra thuyết. “Hai nên tảng” 
trong chiến lược toàn câu của Mỹ. Thứ nhất là 
châu Âu - Đại Tây Dương, lấy NATO làm 
nòng cốt. Thứ hai là châu Á - Thái Bình Dương, 
lấy liên minh quân sự Mỹ - Nhật làm nòng côt. 
Về thực chất, đây cũng là tư tưởng chiến lược coi 
trọng cả châu Âu và châu Á. Việc chuyển hướng 
từ chiến lược lấy châu Âu làm trọng tâm (có từ 
lâu đời) sang chiến lược coi trọng cả châu Âu và 
châu Á là một bước phát triên mới, nhằm chuẩn 
bị cho việc thay đổi từng việc bố trí quân sự lấy 
châu Á - Tây Thái Bình Dương làm trọng tâm. 
Trong Bản tường trình phác thảo chiến lược 
quôc phòng trinh lên Tổng thống G.Bu-sơ ngày 
23-3-2001, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ D.Răm- 
xpheo cho rằng, cùng với việc sức mạnh quân sự 
của Trung Quôc được tăng cường mạnh mẽ và ở 
hướng châu Âu, Nga bị suy yêu, không còn là 
đối thủ chiến lược nữa nên châu A - Tây 
Thái Bình Dương có rất nhiều khả năng trở 
thành khu vực hoạt động quân sự lớn của quân 
Mỹ. Ngày 25-7-2001, ông D.Răm-xpheo khẳng 
định, kế hoạch chuyển trọng tâm hoạt động tác 
chiến sang châu Á sẽ không làm mất đi tầm quan 
trọng của châu Âu. Do vị trí chiến lược của 
châu Á ngày càng trở nên quan trọng, từ năm 
2000 Mỹ đã tăng nhanh tốc độ điều chính chiến 
lược. Tháng 2-2000, Mỹ và Nhật quyết định xây 
dựng Bộ tư lệnh tác chiến liên hợp giữa quân đội 
hai nước ; tháng 8-2000, bố trí 64 tên lửa 
hành trình AƠM- 86 ở Gu-am... Ở hướng Đông - 
Nam Á, việc hoàn thành cảng lớn (23-3-2001) 
cho tàu sân bay Chang Y (Xin- -Ba- pO) VỚI Sự trợ 
giúp của Mỹ đã đánh dấu việc gia tăng sự có mặt 
về quân sự của Mỹ ở khu vực này kê từ khi Mỹ 
rút khỏi căn cứ Xu-bíc (Phi-líp-pin) năm 1992. 

Các ưu tiên trong chính sách đối ngoại. 

Qua phát biểu của Tổng thống G.Bu-sơ trong 
lúc tranh cử và qua chương trình nghị sự hoạt 
động đối ngoại của chính quyên mới trong 
những tháng cầm quyền đâu tiên, có thể thấy Mỹ 
đã thực hiện 6 ưu tiên trong chính sách đối ngoại 
đã vạch ra : 

Một là : Tăng cường hợp tác và chia sẻ trách 
nhiệm với các đông minh châu Âu, châu A, 
Trung Đông và châu Mỹ để “mở rộng hòa bình”. 


Thế giới : Vấn đề, suy hiện 


Hướng. châu Âu, NATO và EU có kế hoạch 
tiếp tục mở rộng sang phía Đông. Hướng châu Ẫ- 
Thái Bình Dương, củng cô vòng cung liên minh 
Nhật - Hàn Quốc - Ô-xtrây-li-a. Nâng cấp 
quan hệ Mỹ - Nhật lên ngang như quan hệ đặc 
biệt Mỹ - Anh. 

Hai là : Coi trọng tăng cường hợp tác với các 
nước châu Mỹ, nhật là Mỹ la-tinh. Ra sức dàn 
xếp các mâu thuần giữa các nước châu Mỹ với 
Mỹ để tiến tới thiết lập Khu vực thương mại tự 
do toàn châu Mỹ (FTAA) vào năm 2005. Nâng 
cấp quan hệ với Mê-hi-cô và Ca-na-đa thành 
quan hệ đặc biệt. 

Ba là : Duy trì sự khống chế của Mỹ với 
khu vực Trung. Đông, nhất là nguồn dầu lửa 
chiến lược ở vùng Vịnh và dàn xêp một nên 
hòa bình ở Trung Đông. Tiếp tục chính sách 
ngăn chặn I-rắc và I-ran. Đối VỚI CUuỘC Xung đột 
I-xra-en - Pa-le-xtin, lúc đầu Mỹ không muôn 
trực tiếp làm trung gian hòa giải nhưng do cuộc 
xung đột leo thang có nguy cơ VưỢt khỏi sự 
kiểm soát, chính quyền G.Bu-sơ đã có sự dính 
líu nhất định. 

Bốn hà : Tăng cường các biện pháp giám sắt, 
kiểm soát VIỆC phổ biến vũ khí, kỹ thuật chế tạo 
các vũ khí hủy diệt lớn. 

Năm là : Xúc tiến chính sách thương mại tự 
do, coi đây là ' chiến lược hướng tới tự do” cho 
các nước. 

Sáu là : Thi hành chính sách can dự với NÑ ga 
và Trung Quốc một cách “rõ ràng, kiên định và 
có nguyên tắc”. 

Đối với Nga, Mỹ tìm cách tranh thủ và xem 
Nga không phải là đối thủ nữa. Sau các cuộc gặp 
giữa hai Tống thống G.Bu-sơ và V.Pu-tin 
vào các ngày 16-6 và 22-7-2001 ở Liu-bla-na 
(Xlô-ven-mi-a) và Giê-noa (I-ta-li-a), hai bên đã 
thỏa thuận hợp tác an ninh, thương lượng cắt 
giảm mạnh kho vũ khí hạt nhân tấn công và VIỆC 
Mỹ tiến hành thử nghiệm triển khai hệ thống 
phòng thủ chống tên lửa. Đông thời Mỹ hứa hẹn 
trợ giúp Nga về kinh tẾ, Ủng hộ Nga gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Đối với Trung Quốc, Mỹ thừa nhận giữa 
hai nước có nhiều lợi ích tương đồng to lớn, nhất 
là trên linh vực thương mại (buôn bán hai 
chiều đạt 116,3 tỉ USD), đầu tư (đầu tư của Mỹ 
là 30 tỉ USD). Nhưng giữa hai nước cũng tôn tại 
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nhiều bất đồng, lớn nhất là vấn đề Đài Loan, 
dân chủ, nhân. quyền, tự do tôn giáo, Tây Tạng, 
việc phổ biến vũ khí hủy diệt lớn. Chính quyên 
G.Bu-sơ vẫn chủ trương chỉ có một nước 
Trung Quốc”, nhưng coi Trung Quốc là đối tác 
về kinh tế và là đối thủ cạnh tranh chiến lược và 
thi hành chính sách “rõ ràng” về vấn đề 
Đài Loan. Ngày 24-4-2001, ông G.Bu-sơ 
quyết định bán vũ khí tối tân cho Đài Loan (trị 
giá 6 tỉ USD) và ngày 25-4-2001 tuyên bố : 
“Nếu Trung Quốc dùng vũ lực đối với Đài Loan 
thì Mỹ có nghĩa vụ áp dụng bất cứ ' biện pháp nào 
để trợ giúp Đài Loan tự vệ”. Tiếp sau đó ông 
G.Bu-sơ cho rằng : “Vệ thực chât, chính sách 
của Mỹ về vấn đề đó không thay đổi.. . Tinh thần 
cạnh tranh không nhất thiết là thiếu tin tưởng 
và căm ghét nhau”. Đến nay, do nỗ lực tích cực 
của cả hai phía, tình hình hết sức căng thẳng 
giữa hai nước sau khi xảy ra vụ máy bay do thâm 
(1-4-2001) đã dần dần trở lại bình thường. Như 
vậy, do Mỹ có những lợi ích to lớn mang ý nghĩa 
chiến lược trong quan hệ với Trung Quôc, chính 
sách của chính quyên mới vẫn bao hàm hai mặt 
vừa hợp tác vừa kiềm chế, tuy mặt kiềm chế có 
vẻ đậm hơn. . Quan hệ Mỹ - Trung có thể vẫn tiếp 
tục thăng trầm, lúc căng lúc giảm, lúc nóng lúc 
lạnh trong từng thời gian và tùy theo vấn đề, nhất 
là vấn đè Đài Loan, dân chủ, nhân quyền. 

Về chính sách quân sự, an ninh liên quan tới 
chính sách đối ngoại, Tổng thống G.Bu-sơ xem 
quốc phòng, an ninh quốc gia Mỹ là mối quan 
tâm hàng đâu, là trọng trách trước tiên của một 
tổng thống và xem việc phòng thủ bản thân nước 
Mỹ là ưu tiên và là nhiệm vụ khẩn trương. Theo 
nhiều nguồn. tin tiết lộ qua báo chí, phương ñ an 
cải cách chiến lược phòng thủ toàn câu mới sẽ 
được Bộ trưởng Quôc phòng đệ trinh Quốc hội 
Mỹ vào thắng 9-2001, bao gồm các điểm chính 
sau : thúc đây nhanh việc thử nghiệm và triển 
khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa nhiều 
tầng, nhiều lớp trên mặt đất, trên biển, trên 
không. Chuyên trọng tâm bố trí quân Sự Sang 
châu Ẫ, từ bỏ chiến lược chuẩn bị tiên hành đồng 
thời hai cuộc chiến tranh. Chuyên sang tăng 
ngân sách quân sự để phát triển thế hệ vũ khí 
mới, cải cách cơ cấu phòng thủ, chuẩn bị lực 
lượng đủ khả năng răn đe và đánh thắng mọi loại 
hình chiến tranh. 
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Thế giới : Vấn đề, suy hiệm 


Về thực chất, việc kết hợp vũ khí tấn công hạt 
nhân với hệ thống phòng thủ tên lửa trong học 
thuyết chiến lược phòng thủ mới của tổng thống 
G.Bu-sơ là muốn phá vỡ thế cân bằng ổn định 
chiến lược trên thế giới, vô hiệu hóa kho vũ khí 
hạt nhân của các đối thủ tiềm tàng, thiết lập một 
hệ thống vũ khí tự bảo vệ được mình để có thể 
yên tâm tắn công đối thủ và thúc đây một cuộc 
chạy đua vũ trang mới hòng làm kiệt quệ đối thủ. 
Hành động đơn phương này đang vập phải sự 
chống đối và nghi ngờ trên khắp thế giới. 

Nhiêu thách thức đang chờ đợi phía trước. 

Việc triển khai thực hiện những gì Tổng 
thống Mỹ hứa hẹn trong cuộc tranh cử sẽ gặp 
không ít thách thức, không chỉ trên lĩnh vực kinh 
tế (đang bị suy giảm kéo dài) mà còn trên lĩnh 
vực đối ngoại. 

Trong việc xử lý các vấn đề quốc tế, đã xuất 
hiện nhiều bất đồng giữa các nhân vật chủ chốt 
thuộc Bộ Quốc phòng (tô ra diêu hâu cứng rắn) 
và Bộ Ngoại giao (ôn hòa hơn về các vấn đề 
xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin, I-rắc, bán đảo 
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Triều Tiên, lực lượng phản ứng nhanh của 
EU v.v.). Nhiều quyết định đơn phương về các 
vấn đề quốc tế quan trọng, chính sách đặt nặng 
vào quan hệ song phương với các nước liên 
minh, coi nhẹ quan hệ đa phương, bảo thủ, cứng 
rắn, đã khiến cho nhiều nước trên thế giới bât 
bình và gầy chia rẽ trong nội bộ Đẳng Cộng 
hòa ; uy tín của Tổng thống Mỹ bị giảm sút 
(xuống dưới 50%). Việc Thượng nghị sỹ 
Cộng hòa J.Giếp-phót (James Jefford) rời bỏ 
Đảng Cộng hòa đã làm cho phe Cộng hòa tại 
Thượng viện Mỹ lâm vào địa vị thiểu sô, chương. 
trình nghị sự của Tông thống Mỹ bị đảo lộn lớn. 

Tóm lại : Chủ nghĩa đơn phương của chính 
quyền G.Bu-sơ trong quan hệ quôc tế chỉ làm 
cho mặt mâu thuẫn và đối lập (rong quan hệ giữa 
Mỹ và các nước lớn, giữa Mỹ và nhân dân thế 
giới càng thêm gay gất. Trong môi trường quốc 
tế rộng lớn mà dòng chảy chính là hòa bình và 
phát triển thi chính sách đối ngoại thiên về bảo 
thủ, cứng nhắc khó lòng tránh khỏi vấp vấp, thất 
bại, cuôi ¡ cùng khó thoát khỏi phải liên tục điều 
chính, sửa đôi. C] 


Chuyện... không nhỏ 


(Tiếp theo trang 72) 


rằng trong khi nơi này nơi khác 
có những giám đốc tham ô hàng 
chục, thậm chí hàng trăm tỉ 
đồng, thì việc ông H có ba, bốn 
cái nhà, có tiền cho con du học, 
có một ít vàng dự trữ v, v... cũng 
chỉ là chuyện nhỏ, đụng đến làm 
gì. Nếu quả thực các đồng chí ấy 
nghĩ như vậy thì tôi cho là sai. 
Đời sống dân tỉnh này tuy đã 
được cải thiện, nhưng vẫn còn ở 
mức thấp. Cán bộ lãnh đạo cấp 
tỉnh như ông H thì giàu vọt lên, 
sao lại có thể gọi là chuyện nhỏ, 
không cần đụng đến ! Một giám 
đốc tham ô hàng chục tỉ đồng thì 
chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến uy 
tín của ngành, đến đời sống của 
công nhân trong nhà máy, tất 
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nhiên có gây khó khăn cho kinh 
tế địa phương. Nhưng một cán 
bộ lãnh đạo cấp tỉnh như ông H 
mà lợi dụng chức quyền để vun 
vén cho mình và cho gia đỉnh thì 
ảnh hưởng xấu đến phong trào 
chung của toàn tỉnh. Tác hại 
không chỉ ở chỗ ông ta chiếm 
dụng, ông ta tham nhũng được 
những gì, được bao nhiêu, mà 
quan trọng còn là ở chỗ ông ta là 
“gương xấu” làm hư hỏng cán bộ 
cấp dưới. Và còn biết bao nhiêu 
người ngay thắng do muốn vạch 
trần tội lỗi của ông ta và đồng 
bọn, đã bị trù úm, hãm hại. 
Những ngôi nhà sang trọng của 
ông ta cứ sờ sờ ra đấy, và nếu 
ông ta cứ vững “cái ghế” của 
mình cho đến ngày về hưu, hạ 
cánh an toàn thị bên cạnh những 
tác hại mà ông ta và đồng bọn 


tiếp tục gây ra, còn một tác hại 


khôn lường là việc chống tham 
những ở tỉnh này sẽ ngày càng 
bị vô hiệu hóa. Bà con trong tỉnh 
sẽ nghĩ rằng các cán bộ lãnh 
đạo của tỉnh bao che cho nhau, 
dung túng nhau làm bậy, thế thì 
còn đâu lòng tin. Mà như cháu 
đã biết, mất lòng tin là mất 
tất cả... 

Cuộc nói chuyện với ông chú 
họ tôi còn kéo dài. Bên cạnh 
những lo lắng, những dự đoán, 
ông vân tỏ ra tin tưởng vào tương 
lai. Ống cho rằng với những gì 
mà Đại hội IX đã thảo luận và đã 
có nghị quyết, không chóng thì 
chầy, ông H và những kẻ cùng 
thuyền cùng hội sẽ phải trả lời 
trước Đảng về những gì là bất 
minh của mình. Ông vẫn tin đó là 
điều tất yếu vì sự sống còn của 
phong trào đổi mới trong tỉnh. C1 


- Địa chỉ : Phố Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - | ng: 
Điện thoại : (04) 8.624826 - 8621664. Fax : (04) 8.621520 ˆ 


Công ty Bánh kẹo Hải Châu là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Mía đường I- Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, thành lập từ năm 1965. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh các mặthàng 
bánh kẹo, thực phẩm với 35 năm không ngừng phát triển, liên tục đổi mới côn 1 , đầu NG bị 
hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức, Hà Lan, Italia, Đài Loan, Trung Qu 

_ Quy mô sản xuất, kinh doanh của Công đạt tốc độ tăng trưởng hơn 15% năm. Nhi nay sáo 
vốn pháp định của Công ty là 24 tỷ đồng, vốn kinh doanh trên 45 tỷ đồng, tổng s sản phẩm các loại 
đạt trên 14.000 tấn/năm, doanh thu sản phẩm hàng hóa bình quân 140 tỷ đồng/năm... Là một 
trong những Công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo, thực thực phẩm với đội 
ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, Công ty luôn phát huy có hiệu quả công suất của 7 dây chuyền 
thiết bị hiện đại sản xuất các chủng loại sản phẩm với 70 mặt hàng bao gồm các loại bánh quy, kem 
xốp, bột canh, lương khô, kẹo... _ 

. Sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Châu được sản xuất từ nguyên liệu có chất lượng cao, 
chọn lọc kỹ lưỡng bằng công nghệ tiên tiến, chủng loại phong phú, bao bì mẫu mã đẹp, sờ ĐỂ hợp. 
lý được người tiêu dùng tín nhiệm và ưu chuộng. 

Hiện nay Công ty đã xác lập quan hệ thương mại với các tổ chức sản xuất, thương mại trong 
nước và nhiều Công ty nước ngoài như : Pháp, Đức, Hà Lan, Singapore, Indonesia, xay Me LÀ 
Trung Quốc, Nhật, Bỉ, Anh... và kênh phân phối toàn quốc với 300 đại lý chính. - ng 

Sản phẩm của Công ty được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 1997, 1898, Ta 
2000, đạt 20 Huy chương Vàng trong các kỳ Hội chợ triển lãm và đạt Mr trong những năm 
1997, 1998, 1999.. 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 


ˆ GÔNG TY DU LỊCH CÔNG Đ0ÀN VIỆT NAM - 


TRỤ SỞ CHÍNH : 7Ö - Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
TEL : (84-4) 8223680 - 9424112 ` FAX: (84-4) 9423508 EMAILL : tic@village. net 
GIÁM ĐỐC : Ông Hoàng Minh Chính = PHÓ GIÁM ĐỐC : Bà Vũ Hải Vân 


CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY : 
+ 0HI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ PHÍ MINH 
Địa chỉ : 142 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 
Điện thoại : (84-8) 8257637 Fax: (84-8) 8257686 
E-mail : quocte@®hcm.vnn.vn 
« PHI NHÁNH VĨNH PHÚC 
Địa chỉ : 161 Đường Mê Linh, Vĩnh Yên 
Điện thoại : (84-211) 860697 
Fax : (84-211) 862624 
« 0HI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
Địa chỉ : 112 Quang Trung - TP Đà Nẵng 
Điện thoại : (84-511) 897977 
Fax : (84-511) 088961 
« KHÁCH SẠN CÔNG Đ0ÀN VIỆT NAM 
Địa chỉ : 14 Trần Bình Trọng - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Điện thoại : (84-4) 9421776/9420761 
Fax : (84-4) 9420762 E-mail: plan.tic@fpt.vn 


KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 
VIET NAM TRADE UNION HOTEL 

Khách sạn Công Đoàn Việt Nam là đơn vị trực thuộc Công ty Du lịch Công Đoàn Việt Nam 

tại 14 - Trần Bình Trọng, Hà Nội đã hoàn thành và đón khách từ 19/05/2001. 


Khách sạn có khuôn viên gần 7000 m2, „ nằm gần trung tâm thành phố thuận tiện cho việc đi lại. Khách sạn có 
130 phòng ngủ sang trọng nhiều cấp hạng, đầy đủ tiện nghỉ, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn cao. 


HỆ THỐNG DỊCH VỤ H0ÀN HẢO BA0 SỮM : 
Nhà hàng ăn Âu - Á, có sức đón 500 khách có phòng riêng, 
nhận đặtiệc, liên hoan, hội thảo... 
Phòng họp, phòng hội thảo từ 50 tới 300 chỗ trang bị theo công 
nghệ mới. 


Công ty Du lịch Công Đoèờn Việt Nam lò Doanh 
nghiệp Nhò nước trực thuộc Tổng Liên Đoàn 
Lao Động Việt Nam. 


tÔNG TY tú CHỨC NĂNG KINH D0ANH : 
Ð Áz«& dbassÁ, 2 Áàzsk gaốc Íế cù sội địa 


E_ “¿x6 doanÀ Ákáoh dạn cà «uất nhập &kếu 
K_ ¿xÁ doan Áấ# Âag dân cà xây dạng 


E 34cÁ¿œ Áiâ« đấi quốc Íế oà các độc œ¿ &kác... 


® Bểbơi, sân quần vợt. 
Quầy Bar, Karaoke, Taxi, Massaage, Sauna, Giặt là. 
$ Đặt vé máy bay, hướng dẫn Du lịch, làm visa và gia hạn visa 
$: Hệthống thôngtin quốc tế 
Khách sạn giảm giá phòng nghỉ cho các đồng chí là 
các bộ chuyên trách công đoàn, cán bộ đi công tác, 
các đoàn khách tour, khách nghỉ dài ngày 
Mọi chí tiết xin liên hệ vúi Khách sạn Công Đoàn Mi Nam qua điện thuại hoặc F8: 8 
Tel : (84-4) 9421776 -9420761{ Fax: (84-4) 9420762 E-mail : plan. tic@fpt vn _TIâN 
Địa chỉ : 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội kc 
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CÔNG TY VẬN TÁI XĂNG ĐẦU ĐUỜNG THUY I 
Vietnam Petroleum Transport Company 
=_: cay pes Đơn vị nh hùng J:ao động thời Rỳ đổi mới 


Trụ sở chính : 37 Phan Bội Châu - Hải Phòng Điện thoại : (031). 8.38607 - 8.38835 - 8.38680 
Fax : (84.31). 8.38033 - 8.39944 E-Mail : vietpetroco @hn.vnn.vn 
Trụ sở chỉ nhánh tại Quảng Ninh : 32 Lê Thánh Tông - TP. Hạ Long - Quảng Ninh 
\ Điện thoại : (033).8.29183 - 8.29514 ; Fax : (84.33). 826016 ; E-mail : Vietpetroco@hn.vnn.vn 
Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I Hải Phòng là doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1980, 
trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. 


NGÀNH NGHỆ KINH DOANH CHÍNH 
Xinit doanÍt oận tải : 
Vận tải các loại xăng, dầu, ga, các sản phẩm hóa dầu bằng 
đường biển trong và ngoài nước. 
ink doankt (tăng đầu : 

Bán buôn, bán lẻ các loại xăng, dầu, mỡ cho tất cả các đối 
tượng trong và ngoài nước có nhu cầu tại các cảng biển tại Hải 
Phòng, Quảng Ninh với chất lượng tốt và giá cả hợp lý. 

(®@i tý tàu Điểm oà môi giới hàng hải : 
Làm đại lý cho các chủ tầu hoặc người thuê tàu trong và 
ngoài nước có tàu hoạt động tại các Cảng biển Việt Nam với 
chất lượng dịch vụ tốt, đại lý viên luôn sẵn sàng, tận tụy. 
| €ông fy có nhu câu liên doanh. liên Rết với các tô chúc, cá ihăn †ronà váchgbài nước. 


r1? .#+Z~ FƯ . ” “ Ốếố VÔ Ms. cv J _ THANH..." 


TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SÁN VIỆT NAM. 
VIETNAM NATIONAL MINERALS CORPORATION l7 
(VIMIC9) bộ 

TRỤ SỞ CHÍNH : 568 NGUYÊN VĂN CỬ - Giñ LÂM - Hà NỘI ụ 

ĐIỆN THOẠI :844877000  fRX: 84.48770034 €MRIL: VIMICO@HÀ NỘIVNNVNN  - 
CHỦ TỊCH HĐQT : VŨ XUÂN KHOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC : NGÔ VĂN TRỚI bu 

Tông Công ty khoáng sản Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước thành lập 27/10/1995 
HỨC. NĂNG NHIỆM VỤ, PHẠM VI H0ẠT ĐỘNG - 


Khảo sát, thăm dò và khai thác các loại. ĐỊ 
khoáng sản (trừ dầu khí, vàng, đá quý, than và - 
§ 


apatit). Gia công, chế biến (tuyển khoáng luyện - 
kim, các loại khoáng sản). Mua bán (kể cả XNK 
trực tiếp) các loại khoáng sản, các thiết bị khai 
thác chế biến, luyện kim và khoáng sản. Khảo 
sát thiết kế và xây lắp các công trình khai thác 
mỏ. Liên doanh, liên kết trong hoạt động kinh 
doanh khai thác với các tổ chức kinh tế trong và 
ngoài nước. 


Trụ sở Tổng Công ty : 
CÁC. SÁN PHẨM CHÍNH 
1a Thiếc thỏi 99,75% Sn a Tính quặng Vonframit a Tính quặng Rutin 
1 Antimoan thỏi 99% Sb a Tính quặng Cromit 46% Cr„O; ä Tính quặng Silicat Zireon 
a_ Tính quặng sunfua đồng a_ Quặng sắt Manhetit 60% Fe a_ Các sản phẩm đất hiếm 
ä Tính quặng sunfua kẽm a Tính quặng limenit .a : Gang đúc 
CÁC SẢN PHẨM KHÁC GM : 


a Bột oxit Kẽm, dioxit Mangan, fero Mangan, fero Silic. 
a Bột barit, bột Bentonit, bột Fluorit, đá tấm granit, đá hoa các loại. 
qa_ Các sản phẩm chế biến từ kim loại như : bột Vonfram, bột oxit Titan..v..v 


Ngoài các sản phẩm trên, thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứIX của Đảng và sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công 
nghiệp, các dự án tổ hợp Đồng Sinh Quyền - Lào Cai đã được Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với công suất10572N ` 
đồng kim loại/năm ; dự án Nhà máy Kẽm điện phân - Thái Nguyên đã được Bộ công nghiệp phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với 
công suất 10.000 Tấn kẽm thỏi/năm. Thủ tướng Chính phủ đá phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tổ hợp khai thác Bat xì. 
Nhôm - Lâm Đồng và giao Bộ công nghiệp chỉ đạo Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam tiến hành nghiên cứu lập báo cáo khả t 
với công suất ban đầu 300.000 alumin/năm, điện phân nhôm 72.600 Tấn/năm tại mỏ Tân Hai - Bảo Lộc - si chờ TT 
triển khai theo tiến độ, các dự lay vàn tap hín in cụ sự ngtngcủa Tổng Công ăn sàn V 
Nam, cả về giá trị sản lượng, doanh thu và nộp ngân sách, ®pứngcho nghipphitufnaxonglip h6 MB DAO 


MỆT Số BữN VỊ THÀNH VIÊN : d§ 

Công ty Khoáng sản 1 ; Công ty Sắt Cao Bằng (trụ sở tại Cao Bằng) ; Công ty Kim loại màu Thái Nguyên ; 2ngytmlouràrNgh Thọ. 
Công ty Pháttriển Khoáng sản 3 (trụ sở tại Hà Tây) ; Công ty Phát triển Khoáng sản 4 (trụ sở tại tỉnh Nghệ An) ; Công ty Phát tiển Khoáng sắt 
(trụ sở tại tỉnh Phú Yên) ; Công ty Phát triển Khoáng sản 6 ; Công ty Địa chất và Khoáng sản (trụ sở tại TP.HCM) ; CN NN 
Đoàn Địa chất 911 (trụ sở tại Quảng Ninh) ; Công ty Hỗ trợ và Phát triển công nghiệp ; Công ty Phát triển Khoáng Sản (MIDECO) ; C 
hiếm ; Côngty Khoáng chất Công nghiệp và Cơ khí mỏ (GEOVICO) ; Côngty VậttưMỏ địa chất; TNPNGESeiS- 


ự 


(lào quừug (Quý kháek đến oới 


CÔNG TY XIMĂNG BỈMSƠN ° ^“ 


Bimson Cemen†t Combpơny (BCC) 


IĐIÑW\V 
Dy the RvA 


Xi măng Bỉm Sơn có công suất thiết kế ],2 triệu tấn/năm. 

Sản phẩm xi măng có các loại: 

PC40, PC50.TCVN 2682-1999, sản xuất theo đơn đặt hàng. 

PCB30.TCVN 6260 - 1997. 

Đặc tính kỹ thuật: 

+ Thời gian đông kết : Bắt đầu không sớm hơn 45 phút, kết thúc không muộn hơn 10 giờ. 

+ Giới hạn bền nén : Sau 3 ngày: không nhỏ hơn l4N/mnô. Sau 28 ngày: không nhỏ hơn 30N⁄mnẻ. 
+ Sản phẩm được đóng 50+ Ikg trong bao PP, in 2 màu xanh đỏ, có đóng dấu giáp lai ở 2 đầu bao. 


\H TÍCH ĐÁ ĐẠT ĐƯỢC 


*Từnm 1988 được cốp ciếu chốt lượng cếp I. 

#* Từ năm 1993 liên tục được Bộ Xôy dựng vò Công đoỏn ngỏnh xôy dựng Việt Nam tặng cờ 
chứng nhộn sỏn phốm chốt lượng coo. 

* Từ nöm 1990 liên tục được cếp huy chương vòng hội chợ Quốc †ế hòng công nghiệp Việt 
Nam. 

# Từnöm 1994 liên tục được cếp chứng nhộn phù hợp tiêu chuồn choxi mỡng PC30, PCBR40. 

* Ủy bơn quốc tế củo tổ chức BID có trụ sở tợi thủ đô MADRID - Tây Ban Nho đở có quyết định 
tặng thưởng "So vòng quốc tế” về tinh thồn tộp thế vò chết lượng sỏn phẳm cho công ty Xi \ 
mỏng Bim Sơn. `. 
# Được bình chọn vò chứng nhộn "*Hỏng Việt Nam chốt lượng coo” từnöm 1998, 1999 vò 2000, 

* Được tặng Cúp vòng giỏi thưởng chốt lượng Việt Nam 2000. 

* Được DNV - Nơ Uy vò Quocert Việt Nam cếp chứng nhộn hệ thống quỏn lý chốt lượng phù 
hợp †iêu chuồn quốc tế ISO 9002. ï \ 


&Ñ. zZ * _. Địa chỉ : Thị xã Bim Sơn, Thanh 
Giam độc: Kỹ sư Lê Văn Chung Tel : 037,824242:‹047‹8b4056 
Fax:8437824046 `“ : 
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e Thư của Bộ biên tập 

e© Tạp chí Cộng sản - Những chặng đường phát triển 

e Tiêu điểm vấn đề tháng 

s Lý luận và thực tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 


se. Việt Nam : Toàn cảnh, sự kiện 
se Thế giới : Sự kiện - Vấn đề 
e Chính sách mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam 


Số lượt truy nhập: — Tìm kiếm : 


Ị | Tạpchíin Tracứu Bảnin Đặtbáo Gópý Quảng cáo 


Chào mừng các bạn đã đến với website Tạp chí Cộng sản - http:/www.tapchicongsan.org.vn 


Tap chí Cômeg sảám 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


CSố92Ð  THHÁNG RA LAI KỲ , 
BỘ BIÊN TẬP : / Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 « TỔNG BIÊN TẬP : VŨ VĂNHIÊN 


18 
9-2001 


MỤC) LỤC 


NÔNG ĐỨC MẠNH - Tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, 


quyết tâm biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống 3 
NGUYỄN DY NIÊN - Đóng góp tích cực của Việt Nam vào sự phát triển 
của ASEAN 8 
BỨA NEH| QUYẾT BẠI HỘI IX  phAM QUANG NGHỊ - Nâng cao chất lượng báo chí và công tác quản lý 
CỦA ĐẢN6 VẢ0 CUỘC §ỐN§ báo chị 12 
TRẤN HÒA - Quảng Bình đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 18 
Y LUYỆN NIÊ KDĂM - Đắc Lắk bước vào thế kỷ XXI 23 
TRỊNH ĐỨC HỒNG - Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 27 
VĂN TẠO - Nhận rõ quan hệ biện chứng và tính sáng tạo qua bốn đặc trưng 
của Đại hội 33 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI PHAM NGỌC QUANG - Ở nước ta, dân chủ chi được bảo đam trong một 
nền chính trị nhất nguyên 38 
NGUYÊN VĂN HUYỆN - Toàn cầu hóa và một số vấn để đặt ra đối với 
bản sắc văn hóa Việt Nam 45 
PHẠM THẮNG - Kinh tế biển vùng Đông Bắc - vực dậy những tiểm năng 51 
VŨ NGỌC LÂN - Vì sao cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt 
yêu cầu đề ra ? 57 
THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM ~.x .... ó2 
NGUYÊN HOÀNH XANH - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
hoạt động ngân hàng 62 
XUÂN HOÀNH - Chỉ số giá cả ở nước ta - thực trạng và giải pháp 65 
SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG NGUYỄN TIẾN - Người lãnh đạo thời nay 69 
THẾ. GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN HOÀNG XUÂN LONG - Bí quyết thành công trong sự bắt chước công nghệ 
của Nhật Bản 70 
TIN HOẠT BỘNG LÝ LUẬN -  - Lễ khai trương phát thử nghiệm Tạp chí Cộng sản điện tử trên mạng 
THỰC TIẾN l In-tơ-net T4 
- Hội nghị cộng tác viên, bạn đọc của Tạp chí Cộng sản 75 


Bìa 1 : Khai thác quặng ti tan ở Hà Tĩnh Ảnh: .XUÂN HÀ 


COHEPXKAHME 


HOHF HblK MAHb: Coanarob BbiCOdaluleo ©enMHCTBO M]©Ùl w neÙCTBMul, ỐbiTb ñONHbIM D©UIWMOCTWH 
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TRO SỰ THỐNG NHẮT CHO 


VỀ TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG, 
Ấ ^ 
QUYẾT TÂM BIÊN NGHỊ QUYẾT 


THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SÓNG * 


Thưa các đồng chí, 


YÔM nay, lớp học bế mạc. Đây là lớp 
H- hai, cũng là lớp cuối cùng do Ban 
Bí thư triệu tập dành cho cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi 
đến thăm và trao đối với các đông chí một số 
vấn đề chung quanh việc quán triệt và đưa 
Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, lớp học 
chúng ta đã đạt được yêu cầu đề ra. Các đồng 
chí đã tranh thủ thời gian tập trung nghiên cứu 
để hiểu sâu sắc hơn N ghị quyết Đại hội. Qua 
thảo luận, có nhiều ý y kiến sâu sắc về nhận thức 
nội dung cơ bản của Nghị quyết, liên hệ với 
thực tiễn của địa phương, ngành mình, nêu 
nhiều kiến nghị xác đáng với Trung ương và 
các ngành, các cấp để khắc phục mặt yếu kém, 
đưa Nghị quyết vào cuộc sông. Ban Bí thư sẽ 
nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đồng chí. 
Tôi rất vui mừng trước kết quả của lớp học và 
nhiệt liên hoan nghênh tinh thần học tập của 
các đông chí. | 

Đại hội IX của Đảng có vị trí lịch sử đặc 
biệt đối với sự phát triển của đất nước và tương 
lai của dân tộc trong thế kỷ XXI. Nghị quyết 
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của Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể 
hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự vận 
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa truyền 
thống và thành quả đấu tranh của nhân dân ta 
qua các thời kỳ cách mạng và tiếp thu tinh hoa 
văn hóa nhân loại, từ tổng kết những kinh 
nghiệm, những bài học thành công cũng như 
vấp váp của cách mạng nước ta và các nước xã 
hội chủ nghĩa. Là những người lãnh đạo chủ 
chốt trong hệ thống chính trị, các đông chí cần 
nhận thức sâu sắc vị trí và tầm vóc lịch sử của 
Đại hội, những nhiệm vụ lớn lao, nhưng rất 
khó khăn, phức tạp do Đại hội đề ra, từ đó xây 
dựng lòng tin vững chắc và quyết tâm lãnh đạo 
nhân dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết của 
Đại hội. 

Lớp học lần này giúp các đồng chí hiểu sâu 
hơn những nội dung cơ bản nhất của Nghị 
quyết Đại hội. Song chúng ta không cho răng 
chỉ qua lớp học này là đã giải quyết được mọi 
vấn đề về nhận thức. Đây là cả một quá trình 
phấn đấu gian khổ gắn với quá trình cụ thể hóa 


* Bài phát biêu bế mạc lớp cán bộ chủ chốt nghiên cứu, 
quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đầu đề của Tạp chí 
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và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, gắn 
với quá trình trau dồi phẩm chất, trí tuệ và 
năng lực của mỗi người. 

Đại hội X một lần nữa khẳng định con 
đường phát triển của đất nước là độc lập dân 
tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, làm sáng tỏ hơn 
nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội của nước ta với cơ sở kinh tế và kiến trúc 
thượng tầng tương ứng. Đại hội đã đề ra đường 
lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
trong những năm tới, chỉ rõ định hướng cơ bản 
xây dựng mô hình kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, làm sáng tỏ nội dung 
đấu tranh giai cấp và động lực phát triển đất 
nước trong điều kiện mới, xác định phương 
thức chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ 
SỞ phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các 
nguôn lực bên ngoài, tạo ra sức mạnh tông hợp 
từ sự kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức 
mạnh của thời đại để đi tắt, đón đâu, rút ngắn 
quá trinh phát triển. Có thể khẳng định rằng, 
Nghị quyết Đại hội là thành quả của nhiều 
năm tìm tòi tổng kết thực tiễn và lý luận, đánh 
dấu bước trưởng thành mới của Đảng ta về 
nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo cách 
mạng. Vì vậy, qua nghiên cứu Nghị quyết, 
chúng ta phải thật sự kiên định mục tiêu lý 
tưởng cách mạng, đường lối ¡ quan điểm cơ bản 
của Đảng, tạo được sự thống nhất cao về tư 
tưởng và hành động, qu yết. tâm biến Nghị 
quyết thành hiện thực Cuộc sống. 

Song cũng phải thấy rằng, thực tiễn đang 
đặt ra nhiều vấn đề cơ bản, bức xúc mà đến 
nay, chúng ta vẫn chưa có câu trả lời thỏa 
đáng, cần được tiếp tục làm sáng tỏ. Vì vậy, 
chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh việc tìm tòi, 
nghiên cứu lý luận trên cơ sở lập trường, 
quan điểm, phương pháp của chủ . nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, đông thời phải 
tăng cường và nâng cao chất lượng công tác 
tổng kết thực tiễn. Từ kinh nghiệm phong phú, 
sáng tạo của nhân dân, Các cấp chú trọng tổng 
kết rút kinh nghiệm tốt để nhân lên, tạo ra 
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phong trào quần chúng rộng lớn thực hiện 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, từng bước giải. đáp những vấn đề 
mới đặt ra trong cuộc sống, qua đồ không 
ngừng hoàn thiện đường lối của Đảng, phát 
triển lý luận, đần dần làm rõ hơn nữa quy luật 
của cách mạng nước ta trên từng lĩnh vực, sáng 
tạo con đường và cách đi phù hợp với đặc 
điểm của nước ta đi tới chủ nghĩa xã hội. Đó 
cũng chính là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thường căn dặn chúng ta. Là những người lãnh 
đạo, chúng ta cần hiểu rõ điều đó để nâng cao 
chất lượng việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt 
Nghị quyết cũng như chỉ đạo tổ chức thực hiện 
Nghị quyết. 

Hiện nay, có nhiều ý kiến băn khoăn lo việc 
tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả 
thấp. Nỗi lo này là chính đáng và có cơ sở, bởi 
vì đây là một khâu yếu của Đảng ta hiện nay, 
được chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VII. Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IX, khi xây dựng chương trình toàn khóa 
cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X được thông 
qua tại Hội nghị Trung ương 3 vừa qua, đã tính 
đến điều này. Một trong những biện pháp khắc 
phục là tăng cường công tác lãnh đạo của 
Đảng đối với quá trình tổ chức thực hiện, tăng 
cường công tác kiểm tra, chú trọng kiểm điểm 
việc thực hiện các Nghị quyết đã có, không ra 
Nghị quyết mới nếu các nghị quyết trước đó 
vẫn còn có giá trị chỉ đạo ; quy định rõ nhiệm 
vụ, quyên hạn, trách nhiệm của Ban Chấp 
hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị và 
từng đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Bộ Chính 
trị, kể cả Tổng Bí thư. Nếu thực hiện tốt 
các quy chế đó, chắc chắn sẽ khắc phục được 
một bước quan trọng khuyết điểm về tổ chức 
thực hiện. 

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, 
các đoàn thê nhân dân và mỗi cán bộ, đảng 
viên phải nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ 
của mình trong việc cụ thể hóa và thực hiện 
Nghị quyết của Đảng. Đây là vấn đề có tính 
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nguyên tắc, tính đảng, một tiêu chuẩn phẩm 
chất chính trị của người đảng viên. Từ thực tế 
những năm qua, để việc tổ chức thực hiện N ghị 
quyết Đại hội DX đạt kết quả tốt, tôi thấy cần 
làm tốt những việc sau đây : 

Trước hết, cần tổ chức tốt đợt quán triệt 
Nghị quyết Đại hội X trong Đảng và nhân 
dân. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của 
toàn Đảng. 

Cần đổi mới phương thức tổ chức học tập 
quán triệt Nghị quyết để đạt hiệu quả thiết 
thực ; tránh hình thức, chiếu lệ, gây lãng phí 
công sức và tiền của ; khắc phục tư tưởng ngại 
hoặc lười học tập chính trị trong một bộ phận 
cán bộ, đảng viên. Cần nhấn mạnh rằng, đây 
vừa là một nhiệm vụ của đảng viên, vừa là 
phương thức bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
chính trị và năng lực lãnh đạo của Đảng. 

Hai là, xây dựng được chương trình hành 
động sát yêu cầu nhiệm vụ từng đảng bộ, 
chi bộ ; lựa chọn đúng những việc làm cần làm 
ngay, tập trung giải quyết những vấn đề bức 
xúc trên từng lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân, xây dựng Đảng, chính 
quyền các đoàn thể nhân dân, thực hiện quy 
chế dân chủ tại cơ sở... 

Chương trình hành động của từng đảng bộ, 
chỉ bộ phải được toàn thê đảng viên thảo luận 
trong đợt quán triệt Nghị quyết và xin ý kiến 
nhân dân. Nơi nào chưa xây dựng được 
chương trình hành động có chất lượng thì chưa 
tổ chức học tập Nghị quyết. Sau khi chương 
trình hành động được thông qua, phải tổ chức 
thực hiện chặt chế, tạo được chuyển biến cụ 
thể, nhất là về đời sống của nhân dân, ai cũng 
thấy được, tạo ra bầu không khí phấn khởi 
trong đảng bộ và nhân dân, nâng cao niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng. 

Sau đợt học tập Nghị quyết, đảng Ủy các 
cấp cần tiếp tục đưa nội dung Nghị quyết và 
việc kiểm điểm kết quả thực hiện chương trình 


SỐ 18 (9-2001) 


hành động vào chương trình sinh hoạt ..~ 
tháng của chỉ bộ. 

Vấn đề quan trọng hàng đầu là mỗi cán bộ, 
đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc 
thực hiện nghị quyết của Đảng, đồng thời lôi 
cuốn nhân dân tích cực thực hiện chương trình 
hành động của Đảng. 

Ba là, các cơ quan đẳng, chính quyền, các 
bộ, ngành trung ương phải khẩn trương cụ thể 
hóa Nghị quyết Đại hội để giúp các địa 
phương và cơ quan cấp dưới bổ sung chương 
trinh hành động. 

Một vấn đề bức xúc nổi lên là làm thế nào 
chống được tham nhũng, quan liêu, lãng phí và 
sự suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ 
phận cán bộ, đẳng viên. 

Trước hết, phải khẳng định rằng, những 
năm qua, Đảng ta rất coi trọng cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng, quan liêu, coi tham những, 
quan liêu là “giặc nội xâm”, tham những là 
“quốc nạn” và đã đề ra nhiều biện pháp để 
khắc phục, tuy đã làm được nhiều việc, song 
hiệu quả còn thấp. Nạn tham nhũng và tệ quan 
liêu vẫn là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự 
sống còn của Đảng và chế độ ta, là một lực cản 
lớn đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, 
Đại hội IX xác định một nhiệm vụ thường 
Xuyên, quan trọng trong xây dựng Đảng, xây 
dựng Nhà nước ta là phải tiếp tục đây mạnh 
cuộc đấu tranh chống tham những trong bộ 
máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, Ở 
các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở, 
gắn chống tham nhũng với chống lãng phí, 
quan liêu, buôn lậu, đặc biệt là chống các hành 
vi lợi dụng chức quyền để giàu bất chính. 

Vấn đề đặt ra là vì sao cuộc đấu tranh này 
đạt hiệu quả thấp ? Bộ Chính trị khóa VII đã 
có một Nghị quyết riêng về chống tham 
nhũng. Đại hội các cấp và Đại hội X của 
Đảng cũng thảo luận nhiều về vấn đề này. 
Sau Đại hội X, Bộ Chính trị đã chỉ đạo 
Tiểu ban 6 (2) tiếp tục đấy tới cuộc đấu tranh đó. 
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Để đấu tranh chống tham nhũng có hiệu 
quả, phải giải quyết từ gốc, tức là phải loại trừ 
các nguyên nhân gây ra tham nhũng. Tham 
nhũng là một hiện tượng phố biến của các 
nước trên thế giới, gắn liên với sự lạm dụng 
quyền lực. Đấu tranh chống tham những là 
một quá trình gian khổ, lâu dài, thường xuyên, 
cần có giải pháp đồng bộ, tông hợp, có sự tham 
gia của nhiều lực lượng. Tình trạng tham 
nhũng diễn ra nghiêm trọng trong một bộ phận 
cán bộ đảng viên là do nhiều nguyên nhân, chủ 
yếu là : 

- Sự suy thoái về phẩm chất đạo đức của 
bản thân cán bộ, đảng viên, sự yếu kém trong 
quản lý, giáo dục, rèn luyện đẳng viên. 

- Cơ chế, chính sách, pháp luật có điểm 
chưa phù hợp, thực hiện hông nghiêm, thiếu 
nhất quán. 

- Sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà 
nước thiếu sâu sát, chặt chẽ, thường xuyên ; cơ 
chế tổ chức và giải pháp phòng chống chưa có 
hiệu quả. 

Cần nhấn mạnh rằng, khi người đảng viên 
suy thoái về tư tưởng, chính trị, ngọn lửa cách 
mạng trong lòng đã nguội tắt thì dễ dẫn đến 
suy thoái về đạo đức lối sống, chủ nghĩa cá 
nhân có đất để phát triển, từ đó tham nhũng 
nảy sinh như một hệ quả tất yếu. 

Trong những nguyên nhân kể trên, có 
nguyên nhân có thể khắc phục ngay, có 
nguyên nhân phải có thời gian mới dần dần 
khắc phục được. Song đã là người cộng sản, 
chúng ta không thể vin vào nguyên nhân 
khách quan để vi phạm. Vì vậy, tôi cho rằng, 
nguyên nhân của mọi nguyên nhân là từ bản 
thân người cán bộ, đảng viên. Đối với người 
cán bộ lãnh đạo thì sự gương mẫu và trong 
sạch của bản thân và giả đình cùng với sự 
quyết tâm và dũng cảm đấu tranh là những yếu 
tố quan trọng hàng đầu, bảo đảm hiệu quả của 
cuộc đấu tranh này. 
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Trong quy chế làm việc của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX được Hội nghị Trung 
ương 3 vừa thông qua, Trung ương một lần nữa 
xác định rõ trách nhiệm của các đồng chí Ủy 
viên Trung ương đối với những sai phạm của 
tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp 
hoặc của vợ (chông) hay con cái lợi dụng làm 
trái quy định của Đảng, pháp luật và chính 
sách của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín 
của Đảng. 

Trong các giải pháp đầu tranh tiếng tham 
những nêu trong Nghị quyết Đại hội và trong 
Pháp lệnh chống tham những, tôi xin nhấn 
mạnh mấy việc sau đây : 

Một là, phải khân trương bổ sung, hoàn 
thiện các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định 
của Đẳng và Nhà nước về quản lý kinh tế, tài 
chính, quản lý tài sản công, xóa bỏ các thủ tục 
hành chính phiền hà, không để sơ hở cho kẻ 
xấu lợi dụng. 

Nhiệm vụ này phải được tất cả các cấp, các 
ngành, từng cơ quan, đơn vị, cơ sở thực hiện 
nghiêm túc, khân trương và chủ động trong 
phạm vi thấm quyền của mình, không chờ cấp 
trên, chờ Trung ương. 

Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiếm 
kê, kiểm soát chặt chẽ về tài chính, ngân sách, 
tài sản. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu 
trong hoạt động quản lý kinh tế của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, có liên quan đến sự tôn vong 
của chế độ. Song, để công tác này đạt kết quả 
tốt, cần tìm ra các hình thức, phương pháp, 
công cụ hữu hiệu. Ở đây chúng ta có thể vận 
dụng kinh nghiệm của các nước phát triển. 
Thông qua hệ thống quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội chặt chẽ, bằng các phương tiện, công cụ 
quản lý khoa học, hiện đại sẽ bảo đảm quân lý 
được sự lưu chuyển của đồng tiền trong từng 
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và của từng 
cá nhân. 

Ba là, phát động được sức mạnh tổng hợp 
của mọi lực lượng trong xã hội, dựa vào dân, 
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có cơ chế, phương thức phát huy dân chủ, huy 
động được lực lượng của toàn dân tham gia 
tích cực vào việc giám sát, kiểm tra cán bộ, 
đảng viên, công chức, phát hiện, tố cáo, lên án 
những kẻ tham nhũng. 

Bốn là, xử lý nghiêm minh, trừng trị 
nghiêm khắc những kẻ tham nhũng, bất kể 
người đó ở cấp nào, cương vị nào, giữ chức vụ 
øì ; khen thưởng xứng đáng những người có 
công, bảo vệ những người kiên quyết đấu tranh 
chống tham nhũng, đồng thời không dung thứ 
việc lợi dụng chống tham nhũng để bịa đặt, vu 
cáo, bôi nhọ người tốt, gây mất đoàn kết nội 
bộ, làm chỗ dựa cho thế lực thù địch vin cớ 
chống phá ta. _ 

Trước mắt, cần đưa ra xét xử nghiêm minh 
những vụ tham nhũng lớn đã được phát hiện, 
điều tra và có kết luận. 

Đồng thời, tiến hành cải cách cơ bản chế độ 
tiền lương, nâng cao đời sống người hưởng 
lương, chống đặc quyền đặc lợi ; thực hiện 
việc kê khai tài sản của cân bộ lãnh đạo các 
cấp, trước hết là về nhà, đất, cơ sở sản xuất 
kinh doanh... Tăng cường giáo dục cân bộ, 
đảng viên, công chức về chính trị tư tương, đạo 
đức cách mạng đi đôi với tăng cường quản lý 
cán bộ, đang viên, công chức. Thị hành kỷ luật 
nghiêm khắc mọi vi phạm về nguyên tắc, nhất 
là đối với những vấn đề về quan điểm, đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng. 

Trong chương trình hành động của mỗi 
đảng bộ, chi bộ, cần chú trọng đề ra các giải 
pháp cụ thể chống tham nhũng sát hợp với đặc 
điểm của mình và thường xuyên kiểm điểm 
việc thực hiện trong sinh hoạt đẳng định kỳ 
hàng tháng, hàng quý. Tôi tin răng, nếu chúng 
ta đồng tâm nhất trí, thực hiện được những 
điều nói trên thì sẽ ngăn chặn, đây lùi, từng 
bước khác phục được “quốc nạn” này. 

Thưa các đông chí, 

Trong bối cảnh trong nước và thế giới đang 
diễn ra những biến đôi nhanh chóng và phức 
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tạp, để thực hiện được những mục tiêu lớn lao 
và cao cả mà Đại hội đề ra, sớm dưa đất nước 
thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đến 
năm 2020 cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp, chúng ta cần hiểu rõ cục diện và vị trí 
của sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay, 
nắm vững đường lối, quan điểm và các giải 
pháp lớn đo Đại hội IX đề ra, nêu cao tinh thần 
cách mạng tiễn công, phát huy sức mạnh thống 
nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sức 
mạnh của khối đại đoàn kết toàn đân, chủ động 
nắm lấy và tạo ra thời cơ, ra sức đây lùi và 
khắc phục nguy cơ. Mỗi ngành, mỗi địa 
phương, từng cơ sở và mỗi người cần không 
ngừng nâng cao phẩm chất, trí tuệ và năng lực, 
nâng cao bản lĩnh chính trị và ý chí độc lập, tự 
cường dân tộc, vận dụng sáng tạo đường lối 
của Đảng, năng động, dám nghĩ, dám làm, tìm 
ra các mô hinh mới, cách làm ăn mới trong 
việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, 
biến Nghị quyết Đại hội IX thành hiện thực, 
thực hiện được mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Thưa các đông Cchĩ, 

Vì thời gian có hạn, tôi chỉ xin phát biểu 
một số vấn đề, mong các đồng chí tiếp tục suy 
nghĩ và nghiên cứu đê hiêu sâu hơn Nghị quyết 
Đại hội IX và thực hiện có hiệu quả cao. 

Tôi mong các đồng chí phát huy kết quả 
của lớp học này, trở về cùng cấp ủy lãnh đạo 
thật tốt đợt học tập quán triệt Nghị quyết 
Đại hội IX trong Đảng và trong nhân dân, 
đồng thời chỉ đạo chặt chẽ quá trình tổ chức 
thực hiện chương trình hành động của cấp 
mình, tạo được phong trào thi đua sâu rộng của 
các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi 
kế hoạch Nhà nước năm 2001, tạo được những 
chuyển biến, kết quả cụ thể trong xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thê 
nhân dân vừững mạnh. 

Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe. C) 
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ĐÓNG GÚP TÍCH cực của VIỆT HN 
VñO Sự PHñT TRIÊN củ ñSEäN 


hội các nước Đông - Nam Á (ASEAN) thì 

6 năm Việt Nam tham gia vào ASEAN cho 
tới nay chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng 
đó lại có thể được coi là một trong những giai 
đoạn phát triển đáng kể nhất của ASEAN và một 
trong những bước hội nhập khu vực và quốc tế 
quan trọng nhất của Việt Nam. 

Việc Việt Nam trở thành thành viên chính 
thức của ASEAN tháng 7-1995 đã mở đường cho 
ASEAN từ một tổ chức trong khu vực trở thành 
tổ chức của khu vực, đúng với tên gọi của nó, bao 
gồm được tất cả 10 quốc gia ở Đông - Nam Ẳ. 
Hơn 3 năm sau, Việt Nam đã đăng cai và tổ chức 
thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 - 
Hội nghị với những văn kiện quan trọng định 
hướng chiến lược cho ASEAN bước vào thiên 
niên kỷ mới và thế kỷ mới. Tháng 7-2000, Việt 
Nam chính thức tiếp nhận cương vị Chủ tịch Ủy 
ban Thường trực ASEAN (ASC) và Diễn đàn khu 
vực ASEAN (ARF). Một năm sau, Việt Nam đã 
tổ chức và chủ trì thành công Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN lần thứ 34 (AMM 34), Diễn 
đàn khu vực ASEAN lần thứ 8 (ARF 8), Hội nghị 
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước đối 
thoại (PMC) và Hội nghị hợp tác sông Mê-công - 
sông Hằng lần thứ 2. Những sự kiện ấy là bằng 
chứng sinh động về vai trò tích cực và sự tham gia 
có hiệu quả của Việt Nam vào những bước phát 
triển và định hướng phát triển của ASEAN. 

Đồng thời, những đóng góp của Việt Nam cho 
ASEAN cũng còn thể hiện trách nhiệm của 
Việt Nam với tư cách là nước thành viên đối với 
Hiệp hội. Hơn thế nữa, qua vai trò và sự tham gia 


€ O với quá trình phát triển 34 năm của Hiệp 
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Ấy, Việt Nam đã tạo dựng được dấu ấn trong bước 
đường phát triển của ASEAN. 

Những năm vừa qua là một giai đoạn khó 
khăn đối với ASEAN. Trong bối cảnh tình hình 
chính trị, kinh tế và an ninh thế giới nói chung 
diễn biến phức tạp, thuận lợi và thách thức đan 
xen, những khó khăn đối với ASEAN thể hiện ở 
hai phương diện : thứ nhất, cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ năm 1997 đã ảnh hưởng tiêu cực 
đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở một số 
nước thành viên và đến hình ảnh chung về 
ASEAN cũng như về Đông - Nam Á với tư cách 
là khu vực có tiềm năng phát triển năng động, do 
đó đã tác động tiêu cực đến các mối quan hệ hợp 
tác của ASEAN với bên ngoài. Các nước ASEAN 
bị ảnh hưởng nay đã vượt qua khủng hoảng, 
nhưng vẫn còn phải tiếp tục khắc phục hậu quả. 
Thứ hai, sự mắt ổn định chính trị và an ninh ở 
một vài nước thành viên thể hiện qua những xung 
đột trong nội bộ xã hội, những xáo động trên 
chính trường. Thực tế đó cũng đã ảnh hưởng tiêu 
cực đến hình ảnh chung về ASEAN, đến việc 
thực hiện những ý tưởng và kế hoạch hợp tác của 
ASEAN, đến việc phát huy những tiêm năng nội 
sinh của ASEAN, đến vai trò của ASEAN như 
một nhân tố về chính trị và kinh tế đối với an 
ninh, ổn định và phát triển trong khu vực cũng 
như giữa khu vực với bên ngoài. 

Hệ lụy của những khó khăn, thách thức đó đã 
đe dọa nguyên tắc hoạt động cơ bản của ASEAN 
là “đông thuận và không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau”, đe dọa sự đoàn kết trong 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao 
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ASEAN và sự nhất trí về đường hướng phát triển 
của ASEAN trong tương lai. Chính vì thế, hơn 30 
năm sau khi ra đời, ở thời điểm bản lề giữa hai thế 
kỷ và thiên niên kỷ, ASEAN lại phải trả lời câu 
hỏi : ASEAN đang ở đâu và định đi về đâu trong 
thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới ? 

Những thành quả ASEAN đã đạt được cho 
đến nay là rất quan trọng, khẳng định sức sống và 
tiềm năng của ASEAN khi biết phát triển phù 
hợp với thời thế, lợi ích và lưu ý thỏa đáng đến 
đặc thù của các nước thành viên. Những thành 
quả này giúp cho ASEAN duy trì được lòng tin 
vào tương lai tươi sáng của Hiệp hội, nhưng 
chúng vẫn chưa đủ bảo đảm cho ASEAN có khả 
năng và sức lực đối phó với những thách thức 
trong tương lai. 

Sức sống và sức mạnh của ASEAN khởi 
nguồn từ bản sắc và phương cách của ASEAN, đó 
là sự đồng thuận trong đa dạng, là tăng cường 
liên kết theo hướng “nhất thể hóa” trên cơ sở duy 
trì những đặc thù riêng, là nền tảng được tạo dựng 
bằng những giá trị và truyền thống văn hóa của 
từng thành viên trong sự giao thoa văn hóa ở khu 
vực từ hàng ngàn năm nay. Văn hóa và lịch sử 
luôn hiện hữu trong quá trình phát triển của 
ASEAN, nó tạo thành những nội hàm cốt lõi nhất 
trong bản sắc của ASEAN, vừa là động lực, vừa 
là nền tảng cho sự phát triển của ASEAN. 

Bốn vấn đề lớn 

Trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, 
ASEAN cần phải giải quyết bốn vẫn đề cơ bản và 
cấp thiết để duy trì được vai trò và ảnh hưởng 
tương xứng với tiềm năng của Hiệp hội và sự 
mong đợi của các nước thành viên. 

Vấn đề thứ nhất là duy trì và tăng cường 
những nguyên tắc hoạt động của ASEAN là 
“đồng thuận và không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau”. Những tiền đề cơ bản đó giúp 
ASEAN phát huy được những thế mạnh nội sinh, 
những thành quả phát triển hơn ba thập kỷ qua, 
tạo đà liên kết nội bộ và mở rộng quan. hệ hợp tác 
với bên ngoài. Đa dạng mà vân đồng thuận, 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau 
mà vẫn thúc đây được sự phát triển của Hiệp hội, 
phù hợp với lợi ích chung của Hiệp hội và của tất 
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cả các nước thành viên. Đó là một trong những bí 
quyết thành công của ASEAN trong giai đoạn đã 
qua, giúp cho ASEAN vượt qua được không ft 
giai đoạn khó khăn, phức tạp và đây thách thức. 
Giữa những biến thiên của thời cuộc hiện nay, 
trước tình hình nội bộ xã hội nhiều phức tạp và 
bất ổn ở một vài nước thành viên, trong ASEAN 
không phải không có những trào lưu muốn thay 
đối những nguyên tắc hoạt động cơ bản này, 
hướng Hiệp hội theo khuôn mâu của một vài tổ 
chức khu vực khác. Tuy nhiên thực tế đã khẳng 
định sự cần thiết phải duy trì và củng cố những 
nguyên tắc hoạt động cơ bản của ASEAN, vì đó 
là cơ sở cho sự đoàn kết nhất trí trong ASEAN, vì 
chính nhờ đó mà ASEAN đã có thể là chỗ dựa 
hữu hiệu cho các nước thành viên, nhất là những 
thành viên gặp khó khăn. Bào mòn những nguyên 
tắc ấy chăng khác gì hủy hoại bản sắc của 
ASEAN. 

Một vấn đề cấp thiết cần giải quyết ở đây là 
khắc phục khoảng cách phát triển giữa các thành 
viên, đặc biệt và trước hết về kinh tế. Ba mươi tư 
năm qua, ASEAN đã nhiều lần mở rộng Hiệp hội 
để đi từ 6 nước thành viên ban đầu đến 10 nước 
thành viên hiện nay. Khắc phục khoảng cách phát 
triển giữa các nước thành viên là chìa khóa để 
ASEAN vượt qua những khác biệt về mọi mặt 
giữa các nước thành viên, để cộng hưởng những 
tiềm năng phong phú và đa dạng của các nước 
thành viên, qua đó tác động ch cực đến việc duy 
trì và củng có những nguyên tắc hoạt động cơ bản 
của ASEAN. 

Tăng cường hợp tác kinh tế trong ASEAN và 
với bên ngoài đóng vai trò then chốt trong việc 
khắc phục khoảng cách phát triển nói chung và 
khoảng cách phát triển về kinh tế nói riêng giữa 
các nước thành viên ASEAN cũng như giữa 
ASEAN với bên ngoài. Trong điều kiện toàn câu 
hóa tiếp tục phát. triên mạnh mẽ, kinh tế đã trở 
thành nội dung nổi trội của mọi mối quan hệ hợp 
tác, chi phối mọi định hướng chính sách, chương 
trình và dự án hợp tác của Hiệp hội cũng như của 
các nước. Nội dung này đã được đề cập và thể 
hiện trong những kế hoạch quan trọng nhất của 
ASEAN là : Tâm nhìn ASEAN 2020, Khu vực 
mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và Chương trình 
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hành động Hà Nội (HPA), đã được triển khai thực 
hiện một bước. Thời gian tới ASEAN cần 
thúc đấy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình thực hiện và 
nâng cao hiệu quả thiết thực của những chương 
trình này. 

Vấn đề thứ hai là khẳng định và tăng cường 
vai trò chủ đạo của ASEAN trong những thể chế 
hợp tác song phương và đa phương được ASEAN 
lập ra. ARF, ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản 
và Hàn Quốc (ASEAN + 3) và PMC cho đến Tay 
đã chứng tỏ là những diễn đàn thích hợp cả về 
“đối nội” lần “đối ngoại” của ASEAN, đáp ứng 
được nhu cầu của ASEAN và các nước liên quan 
về tăng Cường đối thoại. và hợp tác để cùng nhau 
giải quyết những vấn đề vừa riêng của từng bên 
lại vừa liên quan đến lợi ích chung. Duy trì vai trò 
chủ đạo của ASEAN trong những diễn đàn và thể 
chế này cũng còn là một phần câu trả lời cho các 
câu hỏi : ASEAN đang đứng ở đâu, phải đứng ở 
đâu và đi về đâu trong những giai đoạn tới. Chỉ 
có như vậy thì ASEAN mới xử lý được hài hòa và 
có lợi nhất mối quan hệ giữa tăng cường liên kết 
nội bộ và mở rộng hợp tác với bên ngoài trong 
thời đại toàn cầu hóa. 

Vấn đề thứ ba là đây mạnh khu vực hóa về 
kinh tế trong bối cảnh tăng cường tham gia vào 
toàn cầu hóa. ASEAN là một tổ chức khu vực, 
nhưng cả Hiệp hội cũng như các nước thành viên 
đều là bộ phận của thế giới, đều phải tham gia 
vào các xu thế chung của thời đại. Bởi thế, 
ASEAN phải tạo dựng sự phát triển của mình sao 
cho sự tăng cường liên kết nội bộ trong khu vực 
không gây trở ngại cho việc hội nhập ASEAN và 
từng nước thành viên ASEAN vào thế giới ; và 
ngược lại, sự hội nhập của ASEAN cũng như của 
các nước thành viên vào thế giới phải thuận chứ 
không nghịch đối với nhu cầu tăng cường liên kết 
về chiều sâu trong ASEAN. Mối quan hệ này 
phản ánh sự cân thiết của việc hoạch định chiến 
lược phát triên cho ASEAN đi vào tương lai trên 
cơ sở những nguyên tắc hoạt động cơ bản của 
ASEAN, việc thực hiện có hiệu quả và phát huy 
tác dụng tích cực các chương trình lớn đã được 
các nhà lãnh đạo cấp cao của các nước ASEAN 
thông qua là Tâm nhìn ASEAN 2020, Khu vực 
mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và Chương trình 
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hành động Hà Nội (HPA). Trong chừng mực nhất 
định, thực chất vấn đề này cũng còn là sự kết hợp 
giữa tăng cường liên kết trong ASEAN với mở 
rộng hợp tác của ASEAN ra bên ngoài, điều đã 
được Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN 
trao đổi và nhất trí sâu rộng tại Hội nghị AMM 34 
vừa qua ở Hà Nội. 

Vấn đề thứ tư là hiệu quả thiết thực của 
ASEAN đối với các nước thành viên, hay-nói 
cách khác, là xác định được mục tiêu lợi ích 
chung cho ASEAN. Mục tiêu chung ấy là một 
ASEAN ổn định và vững mạnh, tăng trưởng năng 
động, bên vững và đồng đều, không tự khép kín 
mà hướng ra với thế giới bên ngoài phù hợp với 
những quan hệ đối ngoại đa dạng và trở thành 
“không thể thiếu được” đối với các nước thành 
viên. 

Trong vấn đề này, có hai điểm mang ý nghĩa 
quan trọng đối với ASEAN. Thứ nhất là hình ảnh 
chung về ASEAN cân được thường xuyên không 
ngừng cải thiện để thể hiện được SỨC sống và tiêm 
năng to lớn của ASEAN, thể hiện tính năng động 
và hấp dẫn của ASEAN trên mọi lĩnh vực hợp 
tác. Điều đó tác động rất cơ bản đến lòng tin bên 
ngoài và bên trong vào triển vọng tươi sáng của 
ASEAN. Thứ hai là ASEAN phải vươn tới mục 
tiêu trở thành một “ASEAN của hành động thiết 
thực” để nhanh chóng biến những ý tưởng lớn về 
định hướng chiến lược cho ASEAN trở thành 
hiện thực cuộc sống, đáp ứng lợi ích cấp bách của 
các nước thành viên. 

Dấu ấn Việt Nam 

Dấu ấn Việt Nam trong bước đường phát triển 
của ASEAN thể hiện ở mọi đóng góp của Việt 
Nam vào mục tiêu nói trên, đồng thời ở những 
thành tựu Việt Nam đã đạt được để trở thành 
thành viên ốn định và phát triển của ASEAN. 
Dấu ấn ấy là sự đóng góp của Việt Nam vào việc 
duy trì và tăng cường những nguyên tắc hoạt 
động cơ bản, những tôn chỉ mục đích của 
ASEAN ; vào việc đề ra những định hướng phát 
triển tương lai của ASEAN, những giải pháp cho 
các vấn đề cấp thiết nhất để ASEAN tiếp tục duy 
trì và phát huy vai trò và ảnh hưởng của mình đối 
với sự phát triển của từng thành viên, đối với hòa 
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bình, ổn định và hợp tác trong khu vực, cũng như 
giữa khu vực với bên ngoài. 

Chỉ 3 năm sau khi đứng vào hàng ngũ 
ASEAN, Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành 
công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 và đã 
tham gia tích cực, có hiệu quả vào những văn kiện 
quan trọng được thông qua ở hội nghị này : 
Tuyên bố Hà Nội và Chương trình hành động 
Hà Nội. Những văn kiện này đã chỉ ra các định 
hướng chiến lược cụ thể để phát triển ASEAN về 
chiều sâu cũng như chiều rộng. Nhiệm kỳ Chủ 
tịch ASC và AREF cũng như các văn kiện được 
thông qua tại các Hội nghị AMM 34, ARF § và 
PMC đã đặt nền mồng nội dung cho những bước 
đường tiếp theo của ASEAN và chỉ ra các biện 
pháp cụ thể để thực hiện thành công Tâm nhìn 
ASEAN 2020 và Chương trình hành động 
Hà Nội. Chủ đề của AMM 34 “ASEAN : ổn định, 
đoàn kết, tăng cường liên kết và mở rộng hợp tác” 
như được thê hiện trong bài phát biểu quan trọng 
của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải khai 
mạc Hội nghị AMM 34 ngày 23-7-2001 tại 
Hà Nội, là khuôn khổ định hướng cho ASEAN. 

Dấu ấn Việt Nam trong ASEAN thể hiện ở sự 
kiên trì của Việt Nam nhằm duy trì sự đoàn kết, 
đồng thuận và nhất trí trong ASEAN về các 
nguyên tắc hoạt động cơ bản, về sự cần thiết phải 
tập trung vào thu hẹp và khắc phục khoảng cách 
phát triên giữa các thành viên. Bốn định hướng 
nói trên liên quan mật thiết với nhau, tương tác 
lẫn nhau và là bốn trụ cột cho ngôi nhà tương lai 
của ASEAN. Khắc phục khoảng cách, như thể 
hiện trong Tuyên bố Hà Nội về các cố gắng nhằm 
thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước 
thành viên được các Bộ trường Ngoại giao 
ASEAN thông qua tại Hà Nội ngày 24-7-2001, là 
chia khóa để ASEAN mở những cánh cửa đi tới 
bốn mục tiêu đó. Đông thời, VỚI VIỆC COI trọng 
thu hẹp khoảng cách phát triển, các nước ASEAN 
cũng còn đưa lại một giải pháp cho vấn đề chung 
này của nhân loại trong thời đại toàn cầu hóa. 

Dấu ấn Việt Nam trong bước đường phát triển 
của ASEAN thể hiện trong những cô găng nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức và 
thể chế của ASEAN. Đơn giản hóa những thủ tục 
và quy, trình để có thể đi vào thực chất vấn đề, 
thúc đấy một bước tiến trình ARF mà không ảnh 
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hưởng đến phương cách và định hướng đã được 
nhất trí của ARF, cũng như nâng cao vai trò và 
tầm quan trọng của diễn đàn giữa ASEAN và các 
bên đối thoại là những mảng ghép của bức chân 
dung mới về ASEAN. Đó là : một ASEAN thiết 
thực và hiệu quả hơn, đồng thời là đối tác tin cậy 
và quan trọng hơn của các nước và các tổ chức 
bên ngoài. 

Dấu ấn Việt Nam trong ASEAN là dấu ấn của 
đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước ta với những nội dung chính là : đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ và chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế theo tinh thần “Việt Nam sẵn sàng 
là bạn và đối tác tin cậy của các nước trong cộng 
đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển”. Chính sách đối ngoại của Việt Nam 
nhằm “nâng cao hiệu quả và chất lượng hợp tác 
với các nước ASEAN, cùng xây dựng Đông - 
Nam Á thành một khu vực hòa bình, không có vũ 
khí hạt nhân, ồn định, hợp tác cùng phát triển”. 

Tạo được dấu ấn trong bước đường phát triển 
của ASEAN cũng còn là bước tiến quan trọng của 
Việt Nam trên con đường chủ động hội nhập 
quốc tế, trước hết về kinh tế, là dấu ấn về SỰ 
trưởng thành của ngành đối ngoại của Việt Nam. 
Đối với Việt Nam, có thành công là bởi có đường 
lối đối ngoại đúng đắn, phù hợp với xu thế của 
thời đại và chiều hướng diễn biến của thời cuộc, 
nhưng cũng còn bởi tìm ra được những lợi ích 
chung có thể làm nên tảng vững chắc cho sự đoàn 
kết và hợp tác của Hiệp hội. Đối với ASEAN, dấu 
ấn Việt Nam trong bước đường phát triển của 
Hiệp hội đã làm giàu thêm bản sắc và tăng thêm 
sức mạnh cho Hiệp hội. 

Việc Việt Nam tham gia vào ASEAN từ tháng 
7-1995 là bước đi hội nhập khu VỰC và quôc tế 
quan trọng của Việt Nam, nhưng đồng thời cũng 
là một bước ngoặt trong lịch sử phát triển của 
ASEAN. Tham gia vào ASEAN là chính sách lớn 
của Việt Nam nhằm thực hiện đường lối đối 
ngoại rộng mở, đa phương, hóa, đa dạng hóa quan 
hệ quốc tế. Vì thế, đối với Việt Nam, tham gia 
vào ASEAN cũng có nghĩa là tích cực đóng góp 
và thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên, phần 
đấu xây dựng một ASEAN hòa bình, ổn định, 
đoàn kết và tăng trưởng bền vững. 


]] 
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RONG những nắm qua, cùng VỚI SỰ 
nghiệp đổi mới của đất nước, báo chí 
nước ta đã có sự phát triển, đối mới 
đáng kể cả về nội dung, hình thức và loại hình. 
Hiện nay, cả nước có 490 cơ quan báo chí, 
trong đó có 177 báo và 313 tạp chí. Cùng với 
các báo, tạp chí của các bộ, ngành, đoàn thể, 
tổ chức xã hội ở trung ương, ở 61 tình, thành 
phố đều có báo tuần và một số địa phương đã 
xuất bản báo hằng ngày. Ngoài các số báo, tạp 
chí chính, các cơ quan báo chí còn xuất bản 
các số thứ bẩy, chủ nhật, phụ trương, đặc san. 
Tống số ấn phẩm báo chí hiện nay là 654, 
hằng năm xuất bản 550 triệu bản báo. 


Về phát thanh truyền hình, cả nước có l 


Đài Phát thanh quôc gia, Ì Đài Truyền hình 
quốc gia, 3 đài truyền hình khu vực và 61 đài 
phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố, 606 
đài truyền thanh, phát thanh cấp huyện, trong 
đó có 288 đài phát sóng FM. Các đài phát 
thanh, truyền hình quôc gia và địa „phương đá 
và đang được tăng cường đầu tư, đổi mới trang 
thiết bị, xây dựng các trạm thu phát sóng 
chuyển tiếp, nâng cao công suất đê mở rộng 
phạm vi phủ sóng và nâng cao chất lượng 
hình ảnh, âm thanh. 

Cùng với sự phát triển của khoa học - công 
nghệ, trong 3 năm trở lại đây báo điện tử bắt 
đầu được thành lập. Hiện đã có 19 đơn vị được 
cấp phép thành lập nhà cung cấp thông tin trên 
In-tơ-nét (ICP), trong đó phần lớn xuất bản 
báo điện tử. Tuy mới ra đời, còn có những khó 
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khăn nhất định, nhưng báo điện tử đang phát 
triên nhanh chóng, làm cho gia đình báo chí 
Việt Nam thêm phong phú, đa dạng, mở ra 
khả năng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu 
thông tin trong nước và với nước ngoài. 

Đồng thời với sự phát triển về loại hình, số 
lượng, việc phát sóng, phát hành báo chí cũng 
ngày càng mở rộng, phát triên nhăm nâng cao 
mức hưởng thụ báo chí của nhân dân. 

Miền núi nước ta chiếm 3/4 diện tích tự 
nhiên, nên việc phát sóng, phát hành báo chí 
gặp rất nhiều khó khăn. Song được sự quan 
tâm đầu tư của Nhà nước, việc phát Sóng, phát 
hành báo chí phục vụ đồng bào các dân tộc 
thiểu số và miên núi, vùng sâu, vùng xa đã đạt 
được những kết quả to lớn. : 

Nhiều tờ báo lớn ở trung ương không chỉ in 
tạ Hà Nội mà còn in ở các vùng khác 
nhau giúp cho việc phát hành đến các địa 
phương nhanh hơn. Cả nước hiện nay có 
60/6 I tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
465 huyện trong tổng số 512 huyện, 6 950 
xã/10 359 xã nhận được báo Nhân Dân trong 
ngày. Mức hướng thụ báo chí bình quân 
là 7,07 bản/người/năm. 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 
Việt Nam đã xây dựng hàng trăm trạm thu 
phát sóng chuyển tiếp ở tất cả các vùng trong 
cả nước, đặc biệt là ở vùng núi. Đến nay có 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 
Thông tin 
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khoảng 60% dân số được xem truyền hình và 
70% dân số được nghe Đài Tiếng nói 
Việt Nam. Hằng năm, Nhà nước đã cấp một 
khoản kinh phí lớn để tài trợ cước phí vận 
chuyển báo chí, đặc biệt việc vận chuyển báo 
chí phục vụ đồng bào vùng miền núi, dân tộc 
thiểu số và đồng bào Việt Nam sống Ở nước 
ngoài. 

Báo chi nước ta có hạnh phúc to lớn là 
được phục vụ lực lượng công chúng, độc giả, 
thính giả hết sức đông đảo, có trình độ chính 
trị cao, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội và luôn luôn ủng hộ, đặt niềm tin vào 
báo chí. 

Báo chí nước ta hiện nay đã thành hệ thống 
từ trung ương đến địa phương, đủ các loại 
hình, bao gôm : báo chí của các bộ, ngành ; 
báo chí các tỉnh, thành phố ; báo chí các lĩnh 
vực khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế, 
an ninh, quốc phòng, ngoại giao... báo chí 
của các lứa tuổi : người cao tuổi, thanh niên, 
thiếu niên, nhi đồng ; báo chí của các đoàn 
thể, các tổ chức chính trị - xa hội, xá hội - nghề 
nghiệp : mặt trận, công đoàn, phụ nữ, nông 
dân, cựu chiến binh... 

Như vậy, báo chí nước ta hiện nay đã bảo 
đảm phục vụ cho tất cả các thành phân, các 
tầng lớp xã hội. Người đọc có thể tự chọn cho 
minh những loại báo thích hợp tuỳ theo trình 
độ học vấn, nghề nghiệp, lứa tuổi, sở thích... 
Những vấn đề công chúng hiện nay quan tâm 
cũng là những chủ đề mà báo chí đã và đang 
phản ánh là : 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ; phản 
ánh ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá 
trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó. 
Thông tin trung thực về tình hình trong nước 
và thê giới phù hợp với lợi ích của đât nước và 
của nhân dân. Phố biến kiến thức, thành tựu 
khoa học mới trong các lĩnh VỰC để nhân dân 
âp dụng vào hoạt động kinh tế - xã hội, góp 
phân nâng cao dân trí. Tuyên truyền để phát 
huy những truyền thống tốt đẹp của nhân dân, 
góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm 
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đà bản sắc dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa 
lành mạnh. Phát hiện, nêu gương “người tốt, 
VIỆC tốt”, nhân tố mới ; đấu tranh chống các 
hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng 
tiêu cực xã hội ; đầu tranh chống tham những, 
chống mê tín dị đoan. Phản ảnh và hướng dẫn 
dư luận xã hội đấu tranh chống lại các luận 
điệu sai trái của các thế lực thù địch, v.v.. 

Mặc dù báo chí của chúng ta đã có nhiều 
đổi mới và tiến bộ, người đọc, người nghe, 
người xem hiện nay vẫn đòi hỏi báo chí phải 
khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ; tiếp 
tục nâng cao chất lượng thông tin ; nhất là các 
cơ quan báo chí cần thực hiện đúng tôn chỉ, 
mục đích ; tránh sự lấn sân, trùng lắp, chông 
chéo thông tin. Thông tin phải chính xác, 
không để xảy ra tình trạng cùng một sự kiện 
mà các báo thông tin khác nhau, gây hoài nghi 
trong nhân dân. Không đưa quá nhiều tin bài 
về các vụ án ; không miêu tả tỷ mỹ các hành 
động dâm ô, bạo lực, cảnh chém giêt rùng rợn, 
gây phản tác dụng. Không đưa trên báo chí 
những tin, bài, hình ảnh trái với thuần phong, 
mỹ tục của dân tộc. Cần phản ánh kịp thời, 
đầy đủ những thành tựu của công cuộc đối 
mới ; ; BƯƠN8 “ngƯỜI tốt, việc tốt” ; các mô 
hình, điền hình tốt trong xã hội. Việc quảng 
cáo cũng cần có chừng mực và bảo đảm tính 
văn hóa. Tin, bài phải ngắn gọn, dễ hiểu. Báo 
cần in đẹp, chữ không quá › nhỏ đê dễ đọc. 
Đồng bào các dân tộc thiêu số còn có nhu cầu 
được nghe đài bằng tiếng dân tộc, đọc 
báo bằng chữ dân tộc (đối với dân tộc có chữ 
viết) ; chữ in to, rõ ràng, có nhiều ảnh... Báo 
chí cần phải làm tốt thông tin hai chiều ; thực 
hiện nghiêm túc việc cải chính khi thông tin 
sai sự thật. Các nhà báo và báo chí cần nêu 
gương về tỉnh thần nghiêm chỉnh chấp hành 
pháp luật, chống tiêu cực và giữ gin đạo đức 
nghê nghiệp, về sự tận tụy phục vụ Đẳng, 
phục vụ nhân dân. 

* * 


* 


Trong những năm đất nước ta tiến hành 
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công cuộc đôi mới, trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội đều thu được những thành 
tựu hết sức to lớn, đáng phấn khởi. Song, 
bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình 
kinh tế - xã hội nước ta gặp không ¡t khó khăn. 
Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu 
vực và trên thế giới đã ảnh hưởng lớn đến VIỆC 
thu. hút đầu tư nước ngoài, đến giá cả xuất 
khẩu và tốc độ phát triên kinh tế của đất nước. 
Thiên tai lớn liên tiếp xảy ra ở cả ba miền, làm 
thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 

Để giữ vững sự ốn định của đất nước, Đảng 
và Chính phủ đã có nhiều quyết sách đúng đắn 
nhằm đưa đất nước vượt qua khó khăn thử 
thách, tiếp tục đi lên. Báo chí đã có những 
đóng góp rất quan trọng trong việc tuyên 
truyền các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, làm tốt thông tin hai chiều ; là 
một kênh thông tin hết sức phong phú, kịp 
thời, giúp Chính phủ điều hành đất nước, thực 
hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Báo chí đá 
có nhiều cố gắng trong, việc phát hiện, cổ vũ 
các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong 
lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần tìm 
biện pháp tháo gỡ khó khăn, tìm hướng đi 
thích hợp, làm ăn có hiệu quả. 

Quán triệt Chỉ thị 22/CTTƯ của Bộ Chính 
trị khóa VI “Tiếp tục đổi mới và tăng cường 
công tác quản lý báo chí - xuất bản”, báo chí 
nước ta đã từng bước nâng cao chất lượng, cả 
chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa, chất 
lượng khoa học và chất lượng nghiệp vụ. Việc 
tuyên truyền các nghị quyết của Đảng không 
chỉ dừng lại Ở VIỆC thuyết minh, giới thiệu 
nghị quyết, báo chí còn có đóng SÓP quan 
trọng là đưa nghị quyết vào cuộc sống một 
cách sinh động, thông qua „giới thiệu các 
chương trình hành động cụ thê của các cấp ủy 
đảng và chính quyên, các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện 
thắng lợi các nghị quyết của Đảng. 

Báo chí luôn đi đầu và đã tập trung khá 
nhiều công sức cùng toàn Đảng, toàn dân tiến 
hành cuộc: đấu tranh chống tiêu cực, tham 
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những, buôn lậu, lăng phí, bài trừ các tệ nạn 
xã hội, chống mê tín dị đoan, góp phần lập lại 
trật tự, kỷ cương, lành mạnh hóa quan hệ xã 
hội. Đặc biệt sau khi có Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), báo chí đã dũng cảm đưa ra 
công luận những vi phạm của một số cán bộ 
sống xa hoa, lãng phí, tham nhũng, quan liêu, 
coi thường dư luận ; vi phạm quyền làm chủ 
của nhân dân ; vi phạm pháp luật, chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, vi phạm đạo đức lối sống. 

Bên cạnh những † thành tựu và tiến bộ đã đạt 
được, những khuyết điểm của báo chí như 
Chi thị 22/CTTƯ của Bộ Chính trị đã chỉ rõ 
vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả. Báo 
cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng một lần nữa chỉ ra những 
khuyết điểm của báo chí nước ta. Đó là 
“khuynh hướng “thương mại hóa”, lai căng, 
chạy theo thị hiếu tầm thường trên báo chí, 
phát thanh, truyền hình...”. Mặt trái của kinh 
tế thị trường và những tiêu cực xã hội cũng 
đang tác động vào hoạt động của báo chí. Vì 
vậy, báo chí không thể không quan tâm ngăn 
chặn, nghiêm túc tự phê bình và ra sức khắc 
phục những khuyết điểm, thiếu sót. Đó là 
những vấn đề không chỉ dư luận xã hội đang 
đòi hỏi một cách chính đẳng, mà bản thân giới 
báo chí cũng. cảm thấy có trách nhiệm lớn đối 
với việc khắc phục khuynh hướng “thương 
mại hóa” và xa rời tôn chỉ mục đích trong hoạt 
động báo chỉ. 

Biểu hiện rõ nét của “thương mại hóa 
báo chí là nhiều tờ báo đăng tải quá nhiều 
những chuyện giật gân, tình dục, vụ án, 
bạo lực, mê tín dị đoan ; những chuyện đời tư 
của các chính khách, các nghệ sĩ... nhằm bán 
được nhiều báo, thu được nhiều lợi nhuận, mà 
không tính đến hậu quả không tốt do những 
thông tin đó đưa lại. 

“Thương mại hóa” báo chí thường đi liền 
với việc xa rời tôn chỉ mục đích. Chính việc xa 
rời tôn chi mục đích làm cho khuynh hướng 
“thương mại hóa” thêm nghiêm trọng. Một hiện 
tượng khá phô biến trong thông tin báo chí 
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của chúng ta hiện nay là: báo chí địa phương 
ít đi sâu vào những vấn đề cấp thiết. của địa 
phương: mình, mà lại “bàn” nhiều về những 
vấn đề ở trung ương, ở địa phương khác ; báo 
chí ngành này “nói chuyện ” của ngành Ì khác ; 
báo chí về ` giới đăng nhiều vụ án kinh tế ; báo 
chí kinh tế - khoa học “lạm bàn” về văn hóa - 
văn nghệ ; một vụ án, vụ tai nạn... có hàng 
mấy chục báo cùng đưa tin, v.v.. Rất nhiều 
báo, tin bài về ° người tốt, việc tốt” còn quá ít ; 
trái lại, tin bài vê các vụ án, chuyện. tiêu cực... 
lại quá nhiều. Đáng lo ngại là vấn đề này 
không còn là hiện tượng cá biệt, mà đang là 
hiện tượng khá phổ biến. 

Trong hoạt động báo chí, không có ai dự 
tính xây những bức tường để ngăn cách thông 
tin hoặc đặt ra những định mức, những tỷ lệ 
một cách gò bó, cứng nhắc về tỷ lệ tin tức địa 
phương, trung ương, quốc tế ; về tin vấn hóa, 
thể thao hay về sô vụ việc tiêu cực... Điều chủ 
yếu không phải là phạm vi, giới hạn các vấn 
đề mà những tờ báo này có nên đề cập hay 
không, mà là ở chỗ các tờ báo, phóng viên đó 
có đủ bản lĩnh chính trị, khả năng, trinh độ 
chuyên môn, và nhất là có đủ tinh thân trách 
nhiệm đối với những vấn đề, những SỰ VIỆC 
mà mình đề cập hay không. Và đề cập những 
vấn đề đó vì động cơ, mục đích gì. 

Vì mục đích thương mại, không ít vụ việc 
bị bóp méo, thậm chí đưa tin hoàn toàn sai sự 
thật ; hoặc vấn đề vốn đơn giản, nhưng được 
thối phòng, phóng đại, đặt tít gây sự tò mò cho 
người đọc, người xem. Nhiều vụ việc được 
viết khác với bản chất của nó, gây nhiễu loạn 
thông tin. Có những tin, bài làm lộ bí mật 
kinh tế, thương mại. 

Rất nhiều báo trong thời gian qua thực hiện 
không nghiêm túc việc cải chính đã được Luật 
Báo chí quy định. Có tờ báo sa đà vào các vụ 
việc tranh chấp dân sự, mâu thuẫn nội bộ, 
thông tin thiếu khắch quan, gây khó khăn cho 
việc điều tra, xử lý. Nhiều báo đưa tin sai sự 
thật nhưng không đăng lại cho đúng mà chỉ 
đưa dưới hình thức “đính chính” hoặc “nói lại 
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cho rõ”. Rất ít báo đăng đây đủ ý kiến trả lời 
của đương sự theo quy định của Luật Báo chí. 

Việc quảng cáo cũng còn có sự tùy tiện Ở 
khá nhiều tờ báo. Đăng quảng cáo vượt diện 
tích, thời lượng ; quảng: cáo các sản phẩm 
hàng hóa mà nội dung, chất lượng không đúng 
với chất lượng vôn có của nó... cũng gây nên 
sự bực bội cho người đọc, người xem, làm ảnh 
hưởng đến uy tín của báo chí và gây thiệt hại 
cho người tiêu dùng. Chính những điều trên 
đang gây sự lo ngại, bất bình cả trong đội ngũ 
các nhà báo chân chính và trong dư luận xã hội ; 
gây nên việc khiếu nại, tố cáo kéo dài của các 
tổ chức, cá nhân đối với cơ quan báo chí, 
nhà báo. 

Để tiếp tục xứng đáng với truyền thống báo 
chi cách mạng, sự tin cậy của Đảng và nhân 
dân, chúng ta cần khẩn trương, kiên quyết 
khắc phục những hiện tượng trên. Trước mắt, 
tập trung thực hiện một sô giải pháp nâng cao 
chất lượng báo chí và công tác quản lý báo chí : 

Các nhà báo không chỉ có trách nhiệm thực 
hiện đúng quyên và nghĩa vụ đã được Luật 
Báo chí quy định mà còn phải không ngừng 
nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp VỤ, 
đạo đức nghề nghiệp mới có thể cung cấp 
thông tin trung thực, chính xác, đúng định 
hướng. Ngăn ngừa, khắc phục khuynh hướng 
“thương mại hóa” trong thông tin báo chí 
trước hết phải là trách nhiệm của đội ngũ báo 
chí chúng ta. 

Cơ quan chủ quản báo chí cũng cần nâng 
cao trách nhiệm quản lý của mình. T rong thời 
gian vừa qua, không ít cơ quan chủ quản đã 
không quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh những 
hoạt động mang tính thương mại hóa, xử lý 
không nghiêm những vi phạm của cơ quan 
báo chí mà bộ, ngành mình trực tiếp quản lý. 

Cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện 
tốt hơn nữa nguyên tắc phát triển đi đôi với 
quản lý tốt. Tăng cường quản lý thông tin 
đúng định hướng, đúng pháp luật. Kiên quyết 
xử lý các trường hợp vi phạm quy định về 
thông tin, xa rời tôn chỉ mục đích đã được 
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xác định. 

Khắc phục khuynh hướng “thương mại 
hóa” trong hoạt động báo chí đang là yêu cầu 
hết sức cấp thiết hiện nay. Để có thể làm được 
điều đó đòi hỏi phải kết hợp nhiều giải pháp. 
Không chỉ các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo 
chí, mà cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và 
đội ngũ các nhà báo cùng nỗ lực thực hiện để 
khắc phục tình trạng này. 

Trong khi chuẩn bị tổng kết 4 năm thực 
hiện Chỉ thị 22/CTTU của Bộ Chính trị, bâo 
chí cần thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ 
đề sau : 

- Tuyên truyền sâu rộng việc triền khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng ; các chương trình 
hành động của các ngành, các câp, các địa 
phương và phong trào cách mạng của quân 
chúng nhăm đưa Nghị quyết vào thực tế cuộc 
sông. 

- Tuyên truyền các nội dung của Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lần thứ 3 
(khóa IX), nhất là vấn đề tiếp tục sắp xếp, đối 
mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước. 

- Báo chí thường xuyên giới thiệu các 
gương “người tỐt, việc tốt”, các điển hình tiên 
tiến, tham gia tổng kết thực tiễn. Khắc phục 
tình trạng đưa quá nhiều tin, bài viết về vụ án, 
tin bài giật gân, câu khách, không đúng với 
tôn chỉ mục đích của báo chí. 

- Các Tông biên tập cần quan tâm chỉ đạo, 
bảo đảm cho báo chí thông tin trung thực, 
chống hiện tượng một số người lợi dụng báo 
chí vào mục đích cá nhân. Xử lý nghiêm minh 
các sai phạm trong nội bộ cơ quan báo chí. 
Thường xuyên giáo dục đội ngũ nhà báo về 
đạo đức nghề nghiệp, về luật pháp, thực hiện 
tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân 
của nhà báo. 

* 
* * 

Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần 
thứ IX của Đảng cũng chỉ ra những khuyết 
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điểm trong hoạt động quản lý báo chí : “Công 
tác quản lý báo chí, văn hóa, xuất bản nhiều 
mặt buông lỏng, để nảy sinh những khuynh 
hướng không lành mạnh”. 

Quả thực, hiện đang có khoảng cách giữa 
yêu cầu của tình hình và khả năng còn nhiều 
bất :. cập của cơ quan quản lý báo chí. Sự phát 
triển nhanh chóng của báo chí và những đòi 
hỏi của nhân dân đang đặt ra những yêu cầu 
ngày càng cao đối với những người làm công 
tác quản lý nhà nước về báo chí. 

Trong những năm qua, để tạo điều kiện cho 
hoạt động báo chí nói chung và hoạt động của 
các nhà báo nói riêng theo đúng pháp luật, 
đúng định hướng, ngoài Luật Báo chí, 
Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thông tin cùng các 
bộ hữu quan đã ban hành hơn 40 loại văn bản 
pháp quy về hoạt động báo chí. Các nhà báo 
ngày càng có ý thức hơn trong hoạt động theo 
luật định. 

Việc xét cấp thẻ nhà báo thời hạn 
2001 - 2005 cũng là một trong những công 
việc góp phần quản lý tốt hơn đội ngũ phóng 
viên báo chí. Đa số các cơ quan báo chí, cơ 
quan quản lý nhà nước về báo chí thực hiện 
đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn về thời gian 
công tác, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo 
đức. Tuy nhiên, cũng có một số cơ quan báo 
chí đá báo cáo sai thời gian công tác của 
phóng viên, đề nghị cấp thẻ cho những người 
không đủ tiêu chuẩn, không đúng đối tượng. 

Một số người đã lợi dụng danh nghĩa nhà 
báo để hoạt động vụ lợi, làm ảnh hưởng đến 
uy tín nhà báo. 

Gần đây số đơn từ khiếu nại của các cơ 
quan và công dân về những bài viết sai sự thật, 
vì động cơ, mục đích cá nhân, vụ lợi gia tăng. 
Điều đó đòi hỏi các cơ quan báo chí cần tăng 
cường trách nhiệm thầm định thông tin trước 
khi đăng và nhắc nhở các nhà báo nâng cao ý 
thức trách nhiệm về hoạt động của mình trước 
pháp luật và xã hội. 

Đặc thù hoạt động của nhà báo là thường 
hoạt động độc lập trên nhiều lĩnh vực 
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khác nhau, phần lớn mang tính điều tra 
phát hiện. Kết quả công việc và ảnh hưởng 
của báo chí mang tính xã hội cao. Vì vậy, các 
cơ quan báo chí và các nhà báo phải thường 
xuyên nâng. cao ý thức trách nhiệm, tự giác 
chấp hành các quy định về nghề nghiệp và đạo 
đức của người làm báo. 

Trong hoạt động báo chí cũng có lúc do 
những hạn chế khách quan về khả năng nắm 
bắt thông tin, do hạn chế về năng lực, trình độ, 
các nhà báo cũng mắc phải sai sót này khác. 
Song dư luận xã hội và công chúng, không thể 
dành sự thông cảm cho những người lợi dụng 
nghề nghiệp, cố ý viết sai sự thật vì động cơ, 
mục đích cá nhân, vụ lợi, cố tình xâm hại lợi 
ích tập thể và cá nhân, làm tổn bại uy tín báo 
chí, hoặc phạm phải khuyết điểm nhưng 
không sửa chữa. 

Về phía cơ quan quản lý nhà nước cũng 
đang từng bước hoàn chỉnh hệ thống văn bản 
pháp lý, tăng cường đào tạo, bôi dưỡng để các 
nhà báo có điều kiện hoạt động tốt hơn. Ba 
năm trở lại đây, bằng nguôn kinh phí của 
Nhà nước, kết hợp với sự tranh thủ các nguồn 
kinh phí khác ở trong nước và nước ngoài, Bộ 
Văn hóa - Thông tin đã tô chức nhiều lớp bồi 
dưỡng với nhiều hình thức đào tạo như tập 
trung, ngắn hạn, đào tạo tại chỗ cho nhiều nhà 
báo, nhiều cơ quan báo chí ở tất cả các vùng, 
miền với các nội dung phong phú, phù hợp 
với đặc điểm của báo chí nước ta. 

Việc cung cấp, quản lý thông tin được thực 
hiện thường xuyên thông qua các buổi họp 
báo của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa 
phương ; giao ban báo chí hằng tuần của Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ; qua ViỆC 
kiểm tra lưu chiểu báo chí để thông báo tỉnh 
hinh hoạt động, kịp thời uốn nắn những thông 
tin sai lệch, góp phần đưa thông tin báo chí 
đúng định hướng và xử lý những trường hợp 
vi phạm. 

Hệ thống các văn bản pháp luật, chính 
sách, chế độ đối với báo chí đang từng bước 
hoàn thiện. Bộ Văn hóa - Thông tin đã và 
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đang tiến hành soạn thảo một số văn bản mới 
để trình Chính phủ ban hành như Nghị định 
quy định chỉ tiết thi hành Luật Báo chí ; Nghị 
định về chế độ nhuận bút ; Nghị định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 
hóa - thông tin ; tổ chức soạn thảo chương 
trinh thi nâng bậc, ngạch cho đội ngũ phóng 
viên, biên tập viên... _ 

Tuy nhiên, công tác quản lý báo chí theo 
quy định của Luật Báo chí và các văn bản 
hướng dẫn thi hành còn nhiều bất cập. Công 
tác quản lý các lĩnh vực phát thanh, truyền 
hình, In-tơ-nét, báo chí Việt Nam ở nước 
ngoài, báo chí nước ngoài tại Việt Nam vẫn 
còn tình trạng vừa chồng chéo, vừa buông 
lông. Công tác thanh. tra, kiểm tra, xử lý vị 
phạm tuy có nhiều cố gắng nhưng còn thiếu 
kiên quyết. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, 
tố cáo của các tổ chức, cá nhân đối với báo chí 
và những yêu cầu của báo chí đối với các tổ 
chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc, có 
trường hợp còn làm qua loa, chiếu lệ. Vẫn còn 
tồn tại tình trạng cửa quyền trong việc cải 
chính trên báo chí hoặc tình trạng “im lặng 
đáng sợ” khi báo chí bị phê bình. Việc khen 
thưởng báo chí chưa được quan tâm đúng 
mức, chưa kịp thời để biểu dương, động viên 
các cơ quan báo chí và các nhà báo có nhiều 
thành tích. 

Những vấn đề trên đây chưa phải là cái 
nhìn toàn diện về các vấn đề của báo chí đang 
đặt ra, cũng chưa phải là các vấn đề cơ bản, 
chủ yếu nhất, mà chỉ là một số vấn đề đang 
được Đảng, Nhà nước, dư luận xã hội và bản 
thân giới báo chí chúng ta quan tâm. Trong 
hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí 
luôn đòi hỏi sự góp sức của nhiều cấp, nhiều 
ngành ; sự cố gắng vươn lên của các cơ quan 
báo chí, của đội ngũ các nhà báo và của cơ 
quan quản lý báo chí nhằm làm cho nền báo 
chí cách mạng nước ta tiếp tục phát triên, phục 
vụ Tô quốc, phục vụ nhân dân ngày càng 
tốt hơn. Cì _ 
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UẢNG Bình nằm ở Bắc Trung Bộ, là 

nơi giao thoa những điều kiện tự nhiên, 

kinh tế, văn hóa, lịch sử giữa hai miền 
Nam - Bắc. Với vị trí địa lý giao thông thuận 
lợi cùng những tiềm năng tiềm tàng về đất đai, 
tài nguyên, con người, trong những năm qua 
Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình phát huy 
truyền thống cách mạng anh dũng, kiên cường 
từng bước vững chắc đi lên trong sự nghiệp đổi 
mới. Thành tựu đạt được trong những năm qua, 
nhất là từ năm 1996 đến nay đã tạo cơ sở và tiền 
đề cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình tiếp 
tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Phát huy 
nội lực, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, 
Quảng Bình phát triển đi lên một thời kỳ mới, 
cao hơn với những nội dung và bước đi thích 
hợp dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả 
nước, Quảng Bình bắt tay vào xây dựng kinh tế - 
xã hội với điểm xuất phát thấp, hậu quả chiến 
tranh nặng nề, thiên tai khắc nghiệt, cơ sở hạ 
tầng thấp kém, lại xa các trung tâm kinh tế - 
văn hóa - xã hội của cả nước nên còn khó khăn, 
thiếu sức thu hút đầu tư phát triển và hội nhập. 
Nhưng xét về tiềm năng, Quảng Bình có nhiều 
lợi thế so với các địa phương khác trong khu 
vực. Đó là vị trí địa lý thuận lợi năm trên trục 
giao thông Bắc - Nam, với mạng lưới đường sắt, 
đường bộ, đường thủy, có cảng biển, cửa khâu 
quốc tế Cha-Lo thuận lợi cho thông thương 
quốc tế. Đất đai, tài nguyên của Quảng Bình đa 
dạng, đủ điều kiện để phát triển nông nghiệp 
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toàn diện, hình thành nhiều vùng cây công 
nghiệp tập trung. Có nhiều loại khoáng sản quý 
như vàng, titan, chì, mỏ nước khoáng, đá vôi, 
cao lanh trữ lượng lớn và các khoáng sản phi 
kim loại khác phục vụ cho phát triên công 
nghiệp vật liệu xây dựng. Quảng Bình có diện 
tích rừng lớn, với thảm thực vật, hệ động vật 
phong phú, độc đáo tiêu biểu như khu 
Phong Nha - Kẻ Bàng. Bờ biển dài 126,04 km 
có nhiều cửa sông, bãi biển đẹp như Nhật Lệ, 
Đá Nhảy, Hòn La cùng với lãnh hải rộng trên 
20 000 km2 là điều kiện tốt cho phát triển du 
lịch và kinh tế biển. Quảng Bình có nguôn 
lao động dồi dào, chất lượng tương đối khá, 
số lượng qua đào tạo ngày càng tăng. Người dân 
Quảng Bình anh hùng, dũng cảm trong 
chiến đấu chống kẻ thù, cần cù, thông minh 
trong lao động sản xuất, đã từng được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khen ngợi “sản xuất giỏi, chiến 
đấu cũng giỏi”. 

Từ nhiều năm nay, những lợi thế và tiêm 
năng của tỉnh chưa được đầu tư hoặc đã được 
đưa vào đầu tư khai thác nhưng chưa có chính 
sách phát triển phù hợp nên không phát huy 
được hiệu quả hoặc hiệu quả chưa cao. Sau 
nhiều năm trăn trở, nghiên cứu những đòi hỏi từ 
thực tiễn cuộc sống bức xúc đặt ra, Đảng bộ đã 
đề ra mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh cụ thể, phù hợp. Từ năm 1996 
đến nay, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng 
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được cụ thể hóa bằng Nghị quyết Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XI. Dưới sự lãnh đạo, giúp đỡ của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc 
hội, Chính phủ, Đảng bộ và nhân dân Quảng 
Bình đã phát huy tính thần tự lực, tự cường phấn 
đấu vươn lên đạt được một số thành tựu quan 
trọng : kinh tế - xã hội tiếp tục phát triên và ôn 
định ; văn hóa tỉnh thân có nhiêu tiến bộ ; quốc 
phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. 

Trong lĩnh vực kinh tẾ : tiếp tục ốn định và 
tăng trưởng khá. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình 
quân 5 năm 1996 - 2000 đạt 8,2%. Giá trị sản 
xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng bình quân 
5,3%, công nghiệp tăng 17,2%/năm, dịch vụ 
tăng 7%/năm. Tuy kết quả chưa được như mong 
muốn song đã thể hiện sự cố gắng của Đảng bộ 
và nhân dân. Trong xây dựng chiến lược 
kinh tế, tỉnh đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế thích 
hợp với điều kiện địa phương và yêu cầu của 
mục tiêu phát triển. Sau 5 năm thực hiện, tỷ 
trọng giá trị công nghiệp, xây dựng tăng từ 
19,1% năm 1995 lên 24,3% năm 2000 ; dịch vụ 
đạt 36,4% ; nông - lâm - ngư nghiệp giảm từ 
40,6% xuống 38,8% GDP. GDP bình quân đầu 
người gấp 1,3 lần so với năm 1995. Cụ thể là 
năm 2000, ngành nông nghiệp tạO ra một lượng 
hàng hóa đrị giá 619 000 triệu đồng, tốc độ tăng 
trưởng hằng năm của nông nghiệp là 5, B%. 
Trong thời gian này, Quảng Bình vừa sản xuất, 
vừa đi vào bố trí lại cơ câu nội bộ ngành nông - 
lâm nghiệp : trồng, phát triển diện tích những 
cây có giá trị kinh tế Cao, không chỉ tập trung 
vào cây lúa. Việc sắp xếp lại cơ cầu này nhăm 
mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành 
nông nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề. Hiện nay 
cùng với lúa, thì thông nhựa, cao su, lạc, mía, 
tiêu là những cây công nghiệp có giá trị xuất 
khẩu chính của tỉnh. Ngoài công nghiệp vật liệu 
xây dựng, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy 
sản là định hướng chính của phát triển công 
nghiệp Quảng Bình. Như vậy, quá trình chuyền 
dịch cơ cấu nông. nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp đã có sự gắn kết với định hướng phát 
triền công nghiệp chế biến của tỉnh. 
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Quảng Bình xác định thủy sản là ngành kinh 
tế mũi nhọn có nhiều tiềm năng, lợi thế về đánh 
bắt, nuôi trồng và chế biến. Năm 2000, tổng sản 
lượng thủy hải sản đạt gần 19 000 tấn, giá trị 
sản xuất là 140 000 triệu đồng, tăng bình quân 
10%/năm. Hiện nay, tĩnh đang tập trung đấy 
mạnh đánh bắt hải sản, phát triển nuôi trồng và 
xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng, dịch vụ, 
cơ sở chế biến hiện đại để tạo ra giá trị xuất 
khẩu chủ lực từ thủy sản, phát huy thế mạnh của 
kinh tế thủy sản. 

Công nghiệp Quảng Bình trong thời gian 
1996 - 2000 có mức tăng trưởng khá. Năm 2000 
giá trị sản xuất công nghiệp đạt 615 430 triệu 
đông. Như vậy, mặc dù tỷ lệ công nghiệp trong 
cơ cầu kinh tế Quảng Bình chỉ bằng một nửa 
nông nghiệp nhưng đã làm ra một lượng hàng 
hóa có giá trị cao hơn nông nghiệp. Điều này 
thúc đẩy Đảng. bộ và nhân dân Quảng Bình tăng 
Cường phát triên, mở rộng các ngành nghề công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tăng giá trị sản 
phẩm. Bên cạnh các ngành công nghiệp đã có từ 
trước như hóa chất, xi măng, vật liệu xây dựng, 
thời gian qua tỉnh đã đầu tư phát triên thêm một 
số cơ sở công nghiệp mới như nhôm thanh định 
hình, gạch men, chế biến hải sản xuất khẩu, bột 
sữa cao lanh. Tỉnh xác định chọn những mặt 
hàng có giá trị kinh tế cao, có lợi thế về thị 
trường để phát triển lâu dài. Ví dụ như nhà máy 
nhôm thanh định hình tuy mới đi vào hoạt động 
từ năm 2000 nhưng sản phẩm tiêu thụ nhanh, 
gần đạt công suất thiết kế, doanh thu 88 tỉ đồng. 

Hoạt động thương mại - du lịch có bước 
chuyền biến tiến bộ. Thương mại nhà nước 
được tổ chức, sắp xếp lại vừa thực hiện tốt 
nhiệm vụ kinh doanh, vừa đóng vai trò điều tiết 
thị trường, cung ứng các mặt hàng thiết yếu 
phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân. 
Tông mức hàng hóa bán lẻ xã hội tăng bình 
quân 12,2%/năm. Kinh tế đối ngoại cũng được 
đẩy mạnh và mở rộng. Các mặt hàng truyền 
thống được quan tâm đầu tư sản xuất, tham gia 
xuất nhập khâu. Tông kim ngạch xuất khẩu 
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trong 5 năm (1995 -‹ 2000) đạt 68 triệu USD, 
tăng 6,2%/năm. Ưu tiên nhập khẩu và tăng dần 
tỷ trọng nhập phương tiện, thiết bị, máy móc, 
vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất chế biến. 
Quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc 
tế từng bước mở rộng, thu hứt được một số 
dự án, chương trình phát triển. Trong 5 năm đã 
thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài 
75 triệu USD để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật cho phát triển kinh tế - xã hội. Khoa học - 
công nghệ phục vụ ngày càng tích cực hơn cho 
các mục tiêu phát triển, trước hết là nông, lâm, 
ngư nghiệp. Công tác quản lý công nghệ, bảo vệ 
môi trường sinh thái được quan tâm hơn trước. 

Kinh tế phát triển nên cơ sở hạ tầng được 
củng cố. Trong 5 năm (1996 - 2000) tổng nguồn 
vốn đầu tư là 3 442 tỉ đồng, gấp 2,16 lần tông số 
đầu tư thời kỳ 1991 - 1995. Nguôn vốn đầu tư 
tập trung vào các mục tiêu, chương trình kinh 
tế - xã hội quan trọng, cải tạo, nâng cấp, xây 
dựng mới các công trình thủy lợi, hệ thống giao 
thông, điện, cấp thoát nước, cơ sở vật chất cho 
y tế, giáo dục. Năng lực tưới tiêu tăng 20,4% so 
với năm 1995. Các tuyến đường giao thông 
quan trọng được nâng cấp, 90% số xã có đường 
ô tô về đến trung tâm. Trên 50% số hộ được 
dùng nước sạch. Bưu chính viễn thông phất 
triên nhanh, trang bị hiện đại. Điện lực phát 
triển cả nguồn và mạng, cung ứng đủ điện cho 
sản xuất và tiêu dùng. Cuối năm 2000 có 90% 
số xã, phường có điện lưới quốc gia. Các công 
trình phục vụ y tế, văn hóa - thê thao được đầu 
tư khá toàn diện. 

Cùng với xây dựng phát triển kinh tế, mục 
tiêu bảo đảm công bằng xã hội đã thể hiện sự ưu 
việt của chế độ cũng được Quảng Bình quan 
tâm làm tốt. Việc thực hiện chế độ, chính sách 
đối với người có công, gia đình thương binh, liệt 
sỹ là nhiệm vụ thường xuyên, tích cực và tự giác 
đạt nhiều kết quả. Mối quan tâm hàng đầu của 
tính là xóa được đói, giảm được nghèo. Bình 
quân mỗi năm giảm được 3% số hộ đói nghèo, 
đưa tỷ lệ đói nghèo từ 36,4% năm 1995 xuống 
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còn 20,3% năm 2000. Đây là công việc không 
phải Tgày một, ngày hai làm được, mà đòi hỏi 
sự nỗ lực cố gắng bèn bỉ của toàn thể nhân dân. 
Tỉnh đang cố gắng mỗi năm giảm 4 - 5% số hộ 
nghèo. Gắn liền một cách hữu cơ với xóa đói 
giảm nghèo là giải quyết việc làm cho người lao 
động. Thông qua thực hiện các chương trình 
quốc gia giải quyết việc làm lồng ghép các 
chương trình, dự án, các ngành, các cấp đã có 
những biện pháp tích cực để giải quyết việc làm 
cho người lao động. Trong 5 năm tỉnh đá giải 
quyết việc làm cho gần 7,2 vạn lao động. 

Giáo dục - đào tạo của tỉnh trong thời gian 
qua cũng đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào 
cả về bê rộng lẫn bề sâu, cả về quy mô, chất 
lượng và hiệu quả. Số học sinh thi đỗ vào các 
trường đại học và đạt giải quốc gia ngày càng 
tăng. Phong trào xã hội hóa giáo dục có bước 
phát triên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân và chăm lo giáo dục trẻ em cũng được 
coi trọng, đề cao hơn trước. Mạng lưới y tế cơ 
sở được đầu tư xây dựng phục vụ tốt cho việc 
khám, chữa bệnh trong cộng đồng dân cư. 

Những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh 
vực thời gian qua đều gắn với sự trưởng thành 
của Đảng bộ. Đó là quá trình Đảng bộ thực 
sự coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt. Đảng bộ đã quán triệt phương châm 
tích cực tự đổi mới, tự hoàn thiện, tự chỉnh đốn 
trong công tác xây dựng Đảng. Sau Đại hội 
lần thứ XII (1996), Đảng bộ tỉnh đã có sự nhất 
trí cao trong việc đánh giá kết quả đạt được để 
phát huy, cũng như thấy rõ những khuyết điểm, 
yếu kém cần khắc phục. Những kết quả đạt 
được trên thực tế là những minh chứng xác đáng 
nhất về tính đúng đắn của chủ trương, giải pháp 
mà Đảng bộ đề ra, thể hiện sự thống nhất về tư 
tưởng và hành động trong toàn bộ Đảng bộ và 
nhân dân Quảng Bình, thể hiện năng lực tổ chức 
thực hiện của các cấp, các ngành. Đại bộ phận 
cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên 
phong gương mẫu trong tô chức thực hiện chủ 
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
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Để đạt được kết quả đó Đảng bộ đã tô chức các 
đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, có 
chất lượng, bằng nhiều hình thức phong phú. 
Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nắm 
bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để có định 
hướng xử lý đúng đắn, kịp thời. Tiến hành 
nghiêm túc cuộc vận động, xây dựng và chính 
đốn Đăng, quan tâm giải quyết các vụ việc nổi 
cộm, xử lý nghiêm minh những hành vi sai trái. 
Việc xây dựng các tô chức cơ sở đảng trong 
sạch, vững mạnh, củng cố các cơ sở yếu kém 
được tiến hành thường xuyên. Số tổ chức cơ sở 
đảng trong sạch, vững mạnh tăng đều qua các 
năm, từ 60,6% năm 1996 lên 80,3% năm 2000. 
Công tác phát triên đảng được coi trọng cả về số 
lượng lẫn chất lượng. Trong nhiệm kỳ vừa qua 
đã kết nạp được 7 225 đảng viên mới, tăng 2,4 
lần so với nhiệm kỳ trước đó. 

Đảng bộ luôn quan tâm tới công tác cần bộ, 
coi đây là công việc then chốt của công tác xây 
dựng Đảng, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VD đến nay. Đảng bộ tiến 
hành rà soát, đánh giá bồi dưỡng, đào tạo, sắp 
xếp, bố trí, luân chuyển, đề bạt cán bộ. Công tác 
quy hoạch cán bộ các cấp được tiến hành công 
khai, dân chủ, đúng quy trình, có chất lượng. Từ 
những cố gắng đó đã chủ động hơn trong công 
tác tạo nguồn, bổ sung, thay thế cán bộ, khắc 
phục sự hãng hụt về cán bộ. Công tác kiểm tra 
của Đăng cũng được quan tâm và thực hiện có 
nền nếp. Những năm gần đây, công tác kiểm tra 
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được 
đẩy mạnh. Hằng năm, Tỉnh ủy có nghị quyết về 
phát triển kinh tế - xã hội, Xây dựng Đẳng, đồng 
thời cũng có kế hoạch kiểm tra của cấp ỦY năm 
đó. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, các cấp ủy 
nắm chắc được tình hình, phát huy ưu điểm, 
khắc phục nhược điểm, xử lý kịp thời sai phạm, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Tăng cường đề cao trách nhiệm tổ chức, chỉ 
đạo, điều hành của chính quyền, phát huy vai 
trò của mặt trận và các đoàn thể nhân dân, khắc 
phục tình trạng buông lỏng quản lý hoặc 
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ôm đồm, bao biện, chồng chéo. Các cấp ủy 
đảng chủ động hơn trong xây dựng quy chế làm 
việc, chương trình công tác, thực hiện sự lãnh 
đạo toàn điện đi đôi với xác định các nhiệm vụ 
trọng tâm, trọng điểm, những công trình, dự án 
quan trọng. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, 
Quảng Bình còn có những khuyết điểm, yếu 
kém. Đó là kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng 
chưa vững chắc. Mục tiêu đề ra đưa Quảng Bình 
phát triển ngang mức trung bình của cả nước 
vẫn chưa đạt được. Một số chỉ tiêu cụ thê về 
kinh tế đạt được còn ở mức thấp so với dự kiến 
như : tốc độ tăng trưởng GDP, tốc độ phát triển 
công nghiệp, ‹ chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu... 
Trong sản xuất công nghiệp, trình độ sản xuất 
còn chưa cao, trang thiết bị, công nghệ còn lạc 
hậu, trình độ quản lý còn kém, hàng hóa kém 
sức cạnh tranh. Trong sản xuất nông nghiệp, 
việc chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ còn chậm, 
chưa tạo ra được sản phẩm hàng hóa có giá trị 
kinh tế lớn. Quản lý, sử dụng đất đai còn yếu 
kém, việc giao đất, giao rừng, quy hoạch tiến 
hành còn chậm. Khai thác thế mạnh thủy sản cả 
đánh bắt, nuôi trồng, chế biến chưa tương xứng 
với tiêm năng, thế mạnh của tỉnh. Hoạt động 
thương mại nỘI địa tuy có chuyền biến nhưng 
còn nhiều yếu kém, thị trường nông thôn buông 
lỏng, việc mở rộng thị trường xuất khẩu, tiêu 
thụ nông sản cho nông dân còn yếu. Kinh doanh 
du lịch chưa khai thác tốt lợi thế, tiềm năng của 
địa phương. Đời sống, thu nhập của nhân dân 
còn thấp, nhất là của bộ phận dân cư ở miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng biển bãi ngang còn 
nhiều khó khăn. Lao động thiếu việc làm còn 
nhiều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Có thể nói những 
chỉ tiêu về thu nhập của nhân dân, về tỷ lệ đói 
nghèo so với bình quân chung cả nước, Quảng 
Bình còn một khoảng cách khá xa. Bên cạnh đó, 
công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng 
tuy có chuyển biến nhưng chưa theo kịp, đáp 
ứng được yêu câu nhiệm vụ chính trị và đòi hỏi 
của cuộc sống đặt ra. Việc cụ thể hóa và tổ chức 
thực hiện một số chủ trương của Đảng còn lúng 
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túng, thiếu sáng tạo. Đội ngũ cán bộ về phẩm 
chất, năng lực, trình độ còn chưa đáp ứng, mất 
cân đối, nguôn cán bộ thay thế còn mỏng. Một 
số địa phương, ngành và cơ sở còn xảy ra tình 
trạng mất đoàn kết nội bộ .v.v.. 

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được là chủ 
yếu và là nguồn động viên lớn cho toàn Đảng 
bộ và nhân dân trong tỉnh. Những yếu kém, tồn 
tại nêu trên đã và đang được khắc phục. Từ thực 
tiễn vừa qua của tỉnh, có thể rút ra một số kinh 
nghiệm bước đầu như sau : 

Thứ nhất, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, kiên trì ý 
chí cách mạng tiến công, tỉnh thần tự lực, tự 
cường, vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp 
với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, 
đơn VỊ. 

Năng động, sáng tạo tìm tòi cái mới, khắc 
phục sự bảo thủ trì trệ, xác định rõ bước đi, chọn 
khâu đột phá cùng những giải pháp thích hợp. 
Tiến hành thường xuyên sơ kết, tổng kết thực 
tiễn, rút bài học kinh nghiệm đồng thời điều 
chỉnh, bổ sung kịp thời chủ trương, biện pháp 
có hiệu quả. Coi trọng xây dựng đơn vị điển 
hình, phát huy nhân tố mới, uốn nắn kịp thời 
những sơ hở, lệch lạc, tạo chuyển biến ở mức độ 
cao hơn. 

Thứ hai, coi trọng việc tổ chức nghiên cứu, 
quán triệt, vận dụng các quan điêm, đường lối 
đôi mới của Đảng vào thực tiễn, xây dựng các 
nghị quyết, chuyên đê, các chương trình hành 
động để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống. 

Căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, tỉnh 
đã đề ra quy hoạch tổng thể phát triên kinh tế - 
xã hội trong từng giai đoạn cụ thể ; xác định 
phương hướng, mục tiều, kế hoạch đầu tư phát 
triển các lĩnh vực kinh tế quan trọng như : 
chuyển dịch cơ cầu kinh tế, chuyển đôi cơ cấu 
mùa vụ, phát triên ngành nghề, sản ghẩm mới, 
xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, 
chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết 
việc làm .V.V.. 
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Thứ ba, tăng cường sự đoàn kết, mở rộng 
dân chủ, đấy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 
tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động 
trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. 

Nhân dân Quảng Bình có truyền thống đoàn 
kết, ý chí tự lực, tự cường và cách mạng tiến 
công. Trong quá trình đấu tranh cách mạng và 
phòng chống thiên tai, nhiều phong trào của 
tỉnh đã được cả nước biết đến, trở thành biểu 
tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đây 
là nhân tố to lớn cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ 
trong thời kỳ mới. 

Đảng bộ Quảng Bình luôn chăm lo giáo dục 
truyền thống cách mạng, tăng cường đại đoàn 
kết toàn dân, phát hiện và nhân điển hình tiên 
tiến. Coi trọng công tác kiểm tra, xử lý nghiêm 
minh, kịp thời, kiên quyết với những sai phạm 
để giữ vững niềm tin của nhân dân. Tích cực 
chủ động khai thác có hiệu quả các nguồn nội 
lực của địa phương đi đôi với mở rộng liên 
doanh, liên kết, hợp tác với bên ngoài. Đồng 
thời tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của trung 
ương, của các địa phương trong cả nước đề phát 
triển kinh tế bền vững gắn với ổn định chính trị 
và bảo đảm công bằng xã hội. 

Thứ tư, coi trọng đôi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng, tăng cường năng lực, sức chiến 
đấu của Đảng trong giai đoạn mới. 

Việc đôi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng thể hiện bằng việc xây dựng, bô sung quy 
chế làm việc, mối quan hệ giữa lãnh đạo, chi 
đạo, điều hành quản lý trong nội bộ Tỉnh ủy, 
giữa Tỉnh ủy với các tổ chức khác trong hệ 
thống chính trị. Phương pháp công tác và lề lối 
làm việc không ngừng được cải tiến. Coi trọng 
nguyên tắc tập trung thống nhất cũng như đề 
cao trách nhiệm cá nhân của mỗi đông chí lãnh 
đạo. Tăng cường sâu sát cơ sở, tiếp cận với 
quân chúng nhân dân. Nghiêm túc, tự giác trong 
việc phê bình và tự phê bình để nhận rõ những 
ưu khuyết điểm về tư tưởng, đạo đức, lối sống, 


(Xem tiếp trang 50) 
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ÁĂK Lắk nằm ở vị trí trung tâm 
+) Cao nguyên Nam Trung bộ, diện tích 

tự nhiên 19.800 km2, ở độ cao 500 - 
800m so với mặt biển. Hệ thống đường giao 
thông thuận lợi, các quốc lộ 14, 26, 27 và sân 
bay Buôn Ma Thuột nối liền với các tỉnh 
Tây Nguyên, các tỉnh duyên hải Nam Trung 
Bộ, Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, 
đã tạo sức hấp dẫn và khả năng thu hút đầu tư, 
giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch với các 
tỉnh trong nước và nước ngoài. Đây luôn được 
coi là địa bàn có vị trí chiến lược rất quan 
trọng cả về chính trị , kinh tế và quốc phòng an 
ninh của Tây Nguyên và cả nước. Không 
những thế, Đắk Lắk rất giàu tiềm năng : nguôn 
tài nguyên thiên nhiên, đất đai khá đa dạng, 
phong phú thích hợp cho các loại cây 
công nghiệp dài và ngắn ngày, phát triên 
những vùng sản xuất tập trung, chuyên canh 
quy mô lớn ; đất phù sa thích hợp cho các loại 
cây lương thực ; rừng với trữ lượng gỗ lớn, 
động vật rừng phong phú, đa dạng, nhiều 
loại quý hiếm được xếp vào “sách đỏ” của thế 
ĐIỚI V.V... Nguôn tài nguyên thiên nhiên ở đây 
cũng phải kê đến nhiều loại khoáng sản như : 
cao lanh, vàng, chì, pentpas, than bùn, đã 
quý... , đặc biệt trữ lượng lớn bô-xít cũng như 
tiêm năng thủy điện (riêng hệ thống sông 
Sêrêpốk có trữ năng khoảng 21,6 tỉ kW/h) còn 
chưa được khai thác hết. 

Do khí hậu vừa mang tính nhiệt đới gió 
mùa, vừa có nhiệt độ ôn hòa gần như quanh 
năm, một năm có 2 mùa, mùa mưa và mùa khô 
rõ rệt đã hình thành nên các vùng sinh thái. 


Cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và tính đa dạng 
của nhiều bộ tộc sinh sống nơi này đã tạo cho 
Đắk Lắk một tiềm năng văn hóa và du lịch lớn. 
Nhiều người ở cả trong và ngoài nước đều biết 
đến thác Dray Sáp, “làng” voi Buôn Đôn và 
vườn quốc gia Jok Đôn, các điểm du lịch sinh 
thái kỳ thú, hấp dẫn khác. 44 dân tộc anh em 
cùng sinh sống, trong đó, đồng bào các dân tộc 
thiểu số chiếm hơn 30% tổng số dân. Ngoài 
các dân tộc bản địa như Êđê, M'nông, 
Ja Rai..., còn có các dân tộc như Tày, Nùng, 
Mường, Dao, Thái, H Mông... đến từ các tỉnh 
khác. Nhân dân các dân tộc ở Đắk Lắk có 
truyền thống đoàn kết, yêu nước và cách 
mạng, lao động cân cù, sáng tạo, cả trong quá 
trinh đấu tranh chống ngoại xâm trước đây và 
vẫn tiếp tục trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc hiện nay. Những năm gân đây, 
Đấk Lắk trở thành điểm nóng thu hút các 
nguồn dân di cư từ nhiều nơi đến khai phá, lập 
nghiệp. Ngoài những tác động tích cực, dân 
di cư cũng gây ra Sự gia tăng đột biến vê dân 
số, có phần làm xáo trộn về kinh tế, xã hội. 
Trong 10 năm qua, dân số của tỉnh đã tăng từ 
1,026 triệu người (1990) lên 1,88 triệu người 
(năm 2000). 

Những năm sau ngày giải phóng (1975), 
đặc biệt là trong 15 năm thực hiện đường lối 
đổi mới, Đảng bộ Đắk Lắk đã chỉ đạo, động 
viên các tầng lớp nhân dân thi đua sản xuất, 
xây dựng quê hương. Nền kinh tế đã đi dần 


* Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk 
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vào thế ổn định và từng bước hòa nhập vào 
trình độ phát triển chung của cả nước. Thời kỳ 
1991 - 2000, tốc độ tăng GDP bình quân hằng 
năm đạt 10% tổng sản phẩm xã hội ; năm 2000 
- tăng 1,9 lần so với năm 1995 và 3 lần so với 
năm 1990. Thu nhập bình quân đầu người 
năm 2000 là 390 USD. 

Sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển 
nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 
(thời kỳ 1996 - 2000) là 15,2%. Sản lượng 
lương thực năm 2000 đạt 446 ngàn tấn, tăng 
54% so với năm 1995, đã đảm bảo được an 
ninh về lương thực. Chăn nuôi tiếp tục phát 
triển theo chiều sâu, đàn gia súc tăng nhanh. 
Lâm nghiệp cũng có những tiến bộ trong việc 
giao đất, khoán rừng, quản lý bảo vệ rừng. 

Công nghiệp và xây dựng được chú trọng 
đầu tư, chủng loại sản phẩm đa dạng hơn. 
Nhiều cơ sở công nghiệp có quy mô vừa và 
tương đối hiện đại được xây dựng và đưa vào 
sản xuất. Giá trị sản lượng công nghiệp có tốc 
độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1990 - 1999 
đạt 12,42%/năm, góp phân giải quyết việc làm 
cho hàng vạn lao động. 

Thị trường xuất khẩu nhanh chóng được 
mở rộng và tạo được uy tín khá cao. 
Năm 1999, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 
310 triệu USD. 

Cùng với những thành tựu về kinh tế, lĩnh 
vực xã hội cũng đạt được những tiến bộ đáng 
kể, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng 
lên, tỷ.lệ học sinh tăng bình quân hàng năm là 
9,8%, cơ sở vật chất trường học được tăng 
cường, đang từng bước được kiên cố hóa. Tỉnh 
đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về 
phố cập tiểu học và xóa mù chữ. Công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, 
các xã đều có trạm y tế, 73% số trạm y tế xã 
có bác Sỹ. Công tác xóa. đói giảm nghèo đạt 
được tiến bộ đáng kể, số hộ đói nghèo giảm 
xuống, đến nay còn 14,6% so với tông số hộ 
toàn tỉnh ; đời sống nhân dân được cải thiện. 
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Đến năm 2000, có 100% số huyện và 72% số 
xã có điện lưới ; 194/204 xã, phường, thị trấn 
có mạng điện thoại. Mặc dù vừa qua có vài vụ 
việc nối cộm về an ninh chính trị nhưng nhìn 
tổng thể trật tự vẫn được giữ vững. 

Bước sang thế kỷ mới, bên cạnh những 
thuận lợi, Đắk Lắk cũng còn rất nhiều khó 
khăn, thách thức phải vượt qua. Điểm xuất 
phát của nên kinh tế thấp, sản xuất nông - lâm 
nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu 
kinh tế ; thiếu vốn nghiêm trọng ; cơ sở hạ tầng 
yếu kém và không đông bộ. Trong khi đó, giá 
nông sản xuất khấu ra thị trường thế giới liên 
tục có những biến động không thuận, ảnh 
hưởng lớn đến thu nhập của nhân dân. Công 
nghiệp còn quá nhỏ bé và lạc hậu, dịch vụ phát 
triển chậm ; trình độ dân trí thấp, kinh tế xã hội 
phát triển không đồng đều giữa các vùng, đời 
sống đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa 
còn gặp nhiều khó khăn ; (ốc độ tăng dân số 
quá nhanh, nhật là dân di cư tự do, dân cư chưa 
ốn định và phân. bổ chưa hợp. lý ; đội ngũ cán 
bộ chưa ngang tâm với yêu câu mới. 

Đại hội XHI Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (nhiệm 
kỳ 2001 - 2005) đã xác định phương hướng 
phát triển đến năm 2010 là : Phát huy truyền 
thống cách mạng, tăng cường sức mạnh đoàn 
kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ; khai 
thác mọi tiềm năng, huy động mọi nguôn lực 
trong tỉnh gắn với thu hút và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực từ bên ngoài để đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển 
bên vững. Xây dựng lực lượng sản xuất đi đôi 
VỚI Củng cố quan hệ sản xuất phù hợp với cơ 
chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
tạo nên tảng cho sự phát triển toàn diện và cải 
thiện đời sống của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ 
phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Xây dựng 
vững chắc thế trận quốc phòng an ninh, phát 
huy dân chủ gắn với tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa ; giữ vững ồn định chính trị và 
bảo đảm trật tự an toàn, xã hội xây đựng Đảng 
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và hệ thống chính trị vững mạnh để lãnh đạo, 
tổ chức và động viên nhân dân vững bước tiến 
vào thời kỳ mới. 

Phấn đấu đến năm 2010, đưa tỉnh Đắk Lắk 
trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển đạt trên 
mức trung bình của cả nước ; có văn hóa tiên 
tiến và giữ được bản sắc dân tộc, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 

Để đạt được những chỉ tiêu đã đề ra, tỉnh 
phải từng bước rút ngắn khoảng cách chênh 
lệch về trình độ phát triển so với các địa 
phương khác ; bảo đảm tăng trưởng kinh tế với 
tốc độ cao và ổn định trên cơ SỞ phát huy nội 
lực, khơi đậy và khai thác mọi tiềm năng to lớn 
của địa phương kết hợp với tranh thủ tối đa 
nguôn lực từ bên ngoài ; tăng cường hợp tác 
đầu tư, từng bước mở Tộng thị trường ngoài 
nước ; tiếp tục phát triển mạnh nông sản xuất 
khẩu đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phát triển mạnh công nghiệp và các ngành 
dịch vụ, trong đó trọng tâm là công nghiệp chế 
biến nông - lâm sản và dịch vụ du lịch ; kết 
hợp chặt chẽ phát triên kinh tế với bảo vệ môi 
trường, thực hiện tốt các vấn đề xã hội. 

Trong những năm qua và thời gian tới, 
nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ yếu trong cơ 
cầu kinh tế và là yếu tố quyết định nhịp độ 
tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, 
về lâu dài, tỉnh sẽ phải điều chỉnh cơ cấu kinh 
tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây 
dựng và dịch vụ. Đặc biệt chú trọng công 
nghiệp. hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn, đầu tư vào chuyển dịch cơ cấu cây trông, 
vật nuôi, xây dựng những vùng nguyên liệu 
tập trung, có quy mô, sản lượng hàng hóa lớn, 
đảm bảo cho hướng đầu tư công nghiệp chế 
biến, nhưng vẫn giữ được cân bằng sinh thái, 
nhất là đảm bảo nguôn nước cho sản xuất và 
sinh hoạt. Tập trung sử dụng nguôn nguyên 
liệu tại chỗ, hình thành các khu công nghiệp 
mới. Phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, 
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thúc đây giao lưu hàng hóa, giải quyết công ăn 
việc làm và tăng thu cho ngân sách. Col trọng 
việc thiết lập các thị trường xuất khẩu ôn định 
cho các sản phẩm truyền thống, chú trọng phát 
triển thị trường trong nước, đặc biệt là thị 
trường nông thôn. Động viên SỨC mạnh toàn 
dân, sử dụng có hiệu quả mọi nguôn lực, các 


- thành phần kinh tế, khuyến khích phát triển 


doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, phát triển 
kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình. 

Trọng tâm của công tác xã hội của giai 
đoạn mới là ở mở rộng và nâng cao chất lượng 
hoạt động của hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa, 
thể thao theo phương châm xã hội hóa, đa 
dạng hóa. Chú trọng cho tạo nguôn nhân lực 
có chất lượng, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ; có chính sách đào tạo con 
em người dân tộc bản địa. Giải quyết có kết 
quả những vấn đề bức xúc về xã hội ; tạo nhiều 
việc làm, giảm nhanh hộ nghèo, không còn 
hộ đói ; thực hiện tốt định canh định cư, quản 
lí chặt chế tỉnh trạng di dân tự do ; thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở gắn với xây dựng 
hương ước, sử dụng những mặt tích cực của 
luật tục để nắm dân. Phát triển văn hóa dân tộc 
theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương V 
(khóa VIII). Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, 
theo phương châm “dùng đạo giải quyết việc 
đạo”, kịp thời đấu tranh với các hiện tượng lợi 
dụng tôn giáo phá hoại cách mạng. Chú trọng 
tới việc xây dựng khối đại đoàn kết các dân 
tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn. 

Trong 5 năm của thập niên đầu thế kỷ XXI, 
các mục tiêu cơ bản đã được xác định là : 
đạt tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 
9-10%. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu 
kinh tế : công nghiệp - xây dựng 10 - 12% ; 
nông - lầm nghiệp 7l - 73% ; dịch vụ l7 - 
19%. Quy mô kinh tế phấn đấu gấp 1,5 lần so 
với năm 2000. GDP bình quân đầu người đạt 
500 USD. Phát triển mạnh cơ sở hạ tầng nhất 
là thủy lợi, đường giao thông, lưới điện đến 
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hầu hết thôn, buôn. 100% số xã có điện lưới 
quốc gia, 60% số hộ được dùng điện. Tổng 
kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 1,8 - 2 tỉ USD. 
Giải quyết việc làm cho 18 vạn lao động ; cơ 
bản xóa đói, giảm số hộ nghèo xuống còn dưới 
10%. Phổ cập trung học cơ sở ở các đô thị và 
các xã vùng I; vùng II ; bảo đâm 100% các CƠ 
sở y tế xã đều có bác sỹ và có đủ y tế thôn, 
buôn ; phủ sóng phát thanh truyền hình trên 
toàn tỉnh. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, 
giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự - 
an toàn xã hội. 

Xây dựng và củng cố đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh luôn được coi là nhiệm vụ then 
chốt trong công tác đảng. Cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đi vào chiều 
sâu. Tập trung cho công tác tư tướng, công tác 
cán bộ ; nâng cao trinh độ kiến thức, năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức 
đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ; xây dựng 
cho được một đội ngũ cán bộ vững mạnh và 
đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo và 
sử dụng cán bộ là người dân tộc thiêu số, 
cán bộ nữ, con em gia đình có truyền thống 
cách mạng, tạo sự chuyến biến rõ rệt trên cả ba 
mặt : bản lĩnh chính trị, phâm chất đạo đức, 
năng lực và tinh thần trách nhiệm trước Đảng, 
trước nhân dân : ngăn chặn và đây lùi các biểu 
hiện suy thoái, củng cỗ mối quan hệ mật thiết 
với nhân dân. 

Ngoài nỗ lực của chính mình. Đăk Lắk rất 
cần tới sự trợ Ø1Úp của Nhà nước, các ngành 
liên quan trong việc cấp vốn ; đầu tư phát triên 
CƠ SỞ hạ tầng ; tìm kiếm thị trường đầu ra cho 
nông sản ; quy hoạch các vùng sản xuất ; 
đào tạo cán bộ chuyên môn, kỹ thuật và phát 
triển hệ thống các trường đào tạo nghề ; có 
chính sách trợ giá cho nông sản ; chính sách 
phúc lợi xã hội (giáo dục, y tế, thương binh, 
gia đình liệt sỹ...) phù hợp, nhất là đối với 
đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa... ; giảm 
bớt gánh nặng đóng. góp huy động trong 
nhân dân. Nhà nước cần sớm bô sung chính 
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sách, biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình 
trạng tài nguyên rừng bị khai thác bừa bãi, suy 
giảm nghiêm trọng như hiện nay, có chính 
sách thỏa đáng để những người đang sống 
chung với rừng không quay lưng lại với rừng, 
cũng như có chiến lược tổng thể để hạn chế bớt 
hậu quả tiêu cực của tình trạng di dân tự đo. 

Để tạo điều kiện thu hút đầu tư vào phát 
triển các khu công nghiệp, đề nghị tiếp tục 
điều chỉnh khung giá cho thuê đất, nhất là đối 
với các dự án đầu tư nước ngoài. Đất ở vùng 
sâu, vùng xa chỉ cần lấy giá thuế tượng trưng, 
hoặc tùy thực tế địa phương. Chính phủ có thể 
giao cho UBND tỉnh quyết định giá cho thuê 
đất. Phân cấp cho các tỉnh được cấp phép cho 
dự án sử dụng đất đến 200 ha đối với đất nông 
nghiệp (hiện nay phân cấp 50 ha) hoặc dự án 
này chỉ cần có ý kiến thỏa thuận của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và giao cho tỉnh cấp phép. 

Đắk Lắk xuất khẩu chủ yếu là nông sản. 
Chúng tôi rất cần sự đầu tư chiều sâu để xây 
dựng các cơ sở công nghiệp của Trung ương 
trên địa bàn tỉnh nhăm tăng sức cạnh tranh, 
nâng cao chất lượng hàng hóa. Nếu đường sắt 
lên Tây Nguyên sớm được xây dựng sẽ có điều 
kiện tốt cho lưu thông hàng hóa và khai thác 
quặng bôxít, sản xuất Alumin, nhôm ở huyện 
Đăk Nông (với trữ ” quặng bôxít khoảng 
trên 5 tỉ tấn). 

Trường đại học Tây Nuodli nếu trở thành 
một trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo 
sẽ đáp ứng được phần nào nhu câu về cán bộ 
khoa học - kỹ thuật tại chỗ. Bên cạnh đó, rất 
cần chính sách khuyến khích đội ngũ cán bộ từ 
miền xuôi lên làm việc ở Tây Nguyên. 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Đăk Lắk 
tin tưởng sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra, 
cùng cả nước vững bước vào thế kỷ mới, 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IX của Đảng. L1 
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ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIN 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CÂU 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIẾN ĐẠI HÓA 


1. Quá trình, kết quả bước đầu và những 
vấn đề đặt ra : 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VỊ, 
VII, VII của Đảng và các Nghị quyết của Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng, 
Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện 3 đợt sắp xếp 
lớn các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) : 
1990 - 1993 ; 1994 - 1997 và từ giữa năm 1998 
tỚI nay. 

Quá trình sắp xếp, đổi mới các DNNN 
(chủ yếu là đợt 3) được triên khai theo các nội 
dung sau : 

Một là, đổi mới cơ chế, chính sách : DNNN 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực sự hạch toán 
kinh doanh theo cơ chế thị trường ; đổi mới cả 
về kế hoạch, về tài chính, về tổ chức bộ mấy, 
cán bộ và đôi mới quản lý nhà nước theo hướng 
xóa bỏ chế độ chủ quản của các cơ quan hành 
chính nhà nước đối với DNNN. 

Hai là, sáp nhập, giải thể, cho phá sản 
DNNN yếu kém, thua lỗ kéo dài mà nhà nước 
không cần nắm giữ. Qua 3 đợt, DNNN đã giảm 
từ 12 300 doanh nghiệp còn 5 571 (giảm 55% 
về số lượng, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và do 
địa phương quản lý). Cơ cấu DNNN bước đầu 
được điều chỉnh hợp lý, có tác động tích cực 
đến quá trình tích tụ và tập trung vốn, hình 
thành và phát triển một số doanh nghiệp mới có 
trình độ công nghệ cao và có sức cạnh tranh. Số 
doanh nghiệp có vốn dưới 1 tử đồng giảm từ 
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50% năm 1994 xuống còn 26% năm 1999 ; số 
doanh nghiệp có vốn trên 10 tỉ đồng tăng 
tương ứng, từ 10% lên 20% ; vốn bình quân của 
một doanh nghiệp tăng từ 3,3 tì đồng lên 21 tỉ 
đồng. Trong quá trình sắp xếp. lại các doanh 
nghiệp, Nhà nước đã giải quyết trợ cấp thôi 
việc một lần cho 72 vạn lao động. 

Ba là, tổ chức, củng cố và phát triển các 
Tổng công ty nhà nước (TCTNN) nhằm tập 
trung nguôn lực của nhà nước vào các ngành 
then chốt mà nhà nước cần chỉ phối... Thời gian 
qua, đã sắp xếp lại 250 liên hiệp xí nghiệp và 
Tổng công ty. Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập 17 Tống công ty 91 và ủy quyền cho 
các bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố 
trực thuộc Trung ương quản lý 77 Tông công 
ty 90. Các TCTNN có I 534 doanh nghiệp 
thành viên hạch toán độc lập, chiếm 27,5% 
tổng số doanh nghiệp cả nước, 61% về lao động 
(riêng 17 tống công ty 91 có 491 doanh nghiệp 
thành viên hạch toán độc lập, chiếm 8,8% số 
lượng DNNN, 35% lao động). Nhìn chung, các 
TCTNN đã chỉ phối được các ngành, các lĩnh 
vực then chốt của nền kinh tế và đã trở thành 
công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết, quản 
lý vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, bảo đâm các cân đối lớn của nên 


* TS, Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội 
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kinh tế. Các TCTNN đã bảo toàn và tích tụ 
được vốn ngày càng tăng, huy động nhiều 
nguồn lực đầu tư, đổi mới công nghệ, tăng nắng 
suất lao động, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh 
(năm 1999, riêng 17 tông công ty 91 đã bồ sung 
thêm nguôn vốn 15 850 tỉ đồng, chiếm 22,5% 
tổng số vốn, doanh thu tăng 12%, lợi nhuận 
tăng 23%, nộp ngân sách tăng 29%). 

Bốn là, cổ phần hóa một bộ phận doanh 
nghiệp nhà nước mà nhà nước không cần nắm 
giữ 100% vốn để huy động thêm vốn, tạo thêm 
động lực thúc đây sản xuất kinh doanh phát 
triên. Đến ngày 15/8/2000 cả nước cổ phần hóa 
được 369 bộ phận doanh nghiệp với tông số 
vốn là I 920 tỉ đồng (tăng 12% so với trước khi 
cổ phần), bằng 1,6% tổng số vốn nhà nước 
trong các DNNN. Nhìn chung, các chỉ tiêu 
doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, số lượng 
công nhân viên của các doanh nghiệp cổ phần 
hóa đều tăng so với trước. Cùng với quá trình 
cổ phần hóa, Đảng, Chính phủ chủ trương 
để một số DNNN đầu tư một phân vốn lập công 
ty cổ phân mới. Đến ngày 15-8-2000, DNNN 
đã đầu tư vốn thành lập 279 công ty cổ phần 
mới với tông số vốn nhà nước là 868,8 tỉ đồng, 
chiếm 46% vốn điều lệ. Kết quả sản xuất kinh 
doanh cho thấy : 267 công ty (96,4%) có lãi, 12 
công ty còn lại (3,6%) hòa vốn. 

Năm là, thực hiện giao, bán và khoán kinh 
doanh, cho thuê những DNNN có qui mô nhỏ, 
thua lỗ kéo dài để sử dụng có hiệu quả tài sản 
nhà nước, bảo đảm việc làm và thu nhập của 
người lao động. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa VI), Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 103/1999/NĐ-CP về giao bán, cho thuê và 
đã thực hiện được 27 DNNN có vốn nhà nước 
dưới 1 tỉ đồng. Các doanh nghiệp này đều trở 
thành công ty cố phần và có kết quả sản xuất 
kinh doanh khá lên rõ rệt. Thực tế cho thấy, 
việc thực hiện giao, bán, khoán cho thuê các 
doanh nghiệp đã khắc phục được tình trạng giải 
thể, phá sản doanh nghiệp, bán phát mại tài sản 
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của nhà nước ; khắc phục được tình trạng người 
lao động mất việc làm, năng lực sản xuất của 
doanh nghiệp được phát huỷ, xóa được bao cấp, 
bù lỗ của nhà nước, tăng khả năng huy động 
nguồn vốn trong dân. 

Có thể khái quát mặt được của DNNN sau 
quá trình sắp xếp, đôi mới như sau : . 

- Hầu hết các DNNN đều có chuyển biến 
tích cực : cơ cầu và qui mô bước đầu được điều 
chính theo hướng phù hợp hơn ; thích ứng được 
với cơ chế thị trường ; trình độ công nghệ và 
quản lý có nhiều tiến bộ ; vốn được bảo toàn và 
tăng thêm ; vốn tích lũy, tự bổ sung từ chỗ 
không đáng kể đã tăng lên 27% tổng vốn sản 
xuất kinh doanh ; hiệu quả hoạt động từng bước 
tăng lên. 

- Doanh nghiệp nhà nước đã góp phần rất 
quan trọng để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần ; 
chi phối được các ngành và các lĩnh vực then 
chốt ; thực sự là nòng cốt trong tăng trưởng 
kinh tế, trong xuất khẩu và đóng góp cho ngân 
sách nhà nước ; bảo đảm cân đối lớn và góp 
phần quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô ; 
là lực lượng chính trong việc bảo đảm các sản 
phẩm và dịch vụ công ích chủ yếu của xã hội. 

- Số DNNN giảm mạnh nhưng tốc độ tăng 
trưởng của khu vực DNNN vẫn duy trì mức khá 
cao, binh quân tăng 11%/năm trong 10 năm 
(1991 - 1999). Năm 1999, các DNNN đóng góp 
40,2% GDP, trên 50% kim ngạch xuất khẩu 
của cả nước và gân 40% ngân sách nhà nước, 
chiếm 98% các dự án đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài. 

Tuy nhiên, đi sâu phân tích có thể thấy nôi 
lên một số yếu kém và những vấn đề đặt ra đối 
với quá trình sắp xếp và đổi mới các DNNN 
như sau : 

Thứ nhất, hiệu quả sản xuất kinh doanh và 
sức cạnh tranh của các DNNN còn thấp, chưa 
tương xứng với điều kiện và lợi thế có được ; 
tốc độ tăng trưởng của DNNN có biểu hiện 
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giảm dần ; nợ khó đòi ngày càng lớn ; tính năng 
động của một bộ phận không nhỏ DNNN còn 
hạn chế. Theo đánh giá chung, năm 1998 số 
DNNN thực sự kinh doanh có hiệu quả chỉ 
chiếm khoảng 40%, số doanh nghiệp kinh 
doanh không có hiệu quả liên tục bị thua lỗ 
chiếm 20%, còn lại 40% số doanh nghiệp kinh 
doanh chưa có hiệu quả, khi lỗ khi lãi. Tỷ suất 
lợi nhuận trước thuế trên vốn nhà nước của 
DNNN chưa cao và có xu hướng giảm dần 
(Năm 1996 là 11,2%, năm 1997 là 9,3%, 
năm 1998 là 9,1%, năm 1999 là 9,2%). Không 
ít doanh nghiệp xây dựng dự án, kế hoạch 
không phù hợp với định hướng phát triển chung 
của ngành, thiếu tính khả thi ; việc bảo toàn 
vốn của không ít doanh nghiệp chưa tốt, còn có 
tình trạng ăn vào vốn, mất vốn. 

Thứ hai, đầu tư đối mới công nghệ chậm, 
trình độ công nghệ lạc hậu đang là cản trở lớn 
đối với khả năng cạnh tranh và quá trình hội 
nhập. Theo số liệu của Bộ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường, thì trừ một số doanh 
nghiệp có trình độ công nghệ hiện đại hoặc 
trung bình của thế giới và khu vực (sản xuất 
thiết bị đo điện, lắp ráp điện tử, sân xuất sợi, 
dệt...) còn lại máy móc thiết bị, dây chuyền sản 
xuất của các DNNN của ta lạc hậu so với thế 
giới và khu vực từ 10 đến 20 năm, thậm chí 30 
năm (cơ khí, sản xuất phô!) ; trình độ cơ khí 
hóa, tự động hóa dưới 10%, mức độ hao mòn 
hữu hình từ 30% đến 50%. Hậu quả trực tiếp 
của tình trạng trên là một số mặt hàng sản xuất 
trong nước như sắt thép, phân bón, xi măng, 
kính xây dựng... có mức giá cao hơn giá 
nhập khẩu từ 20% đến 40%, riêng đường thô 
cao hơn 70% - 80%. Đến tháng 10/2000 cả 
nước mới có 236 doanh nghiệp được cấp giấy 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/9000, trong đó 
chỉ có 97 DNNN. 

Thứ ba, quy mô của DNNN vẫn còn nhỏ, 
dàn trải, chồng chéo về ngành nghề và tổ chức 
quản lý. Đến nay cả nước có 5 571 doanh 
nghiệp với tống số vốn khoảng 1 16 000 tỉ đồng, 
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bình quân mỗi doanh nghiệp có gần 21 tỉ đồng ; 
số doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỉ đồng chiếm 
tới 65,4%. DNNN chưa tập trung vào những 
ngành và lĩnh vực then chốt, trọng yếu của nên 
kinh tế mà DNNN nhất thiết phải chi phối. 

Thứ tư, lao động thiếu việc làm và dôi dư có 
xu hướng ngày càng tăng là khó khăn lớn, ảnh 
hưởng đến quá trình đổi mới và phát triển 
DNNN. Theo số liệu của Bộ Lao động 
Thương bình - Xã hội, hiện nay, số lao động 
không có việc làm thường xuyên và mất việc 
làm ở các doanh nghiệp khoảng 20%, có doanh 

nghiệp lên tới 40%. 

Thứ năm, trình độ quản lý của DNNN phân 
lớn còn yếu kém chưa đáp ú Ứng yêu cầu của cơ 
chế thị trường ; nhiều cán bộ quản lý chưa được 
đào tạo, đào tạo lại, chưa đáp ứng được yêu cầu 
chuyên môn, còn lúng túng trước cơ chế thị 
trường. 

Thứ sáu, cơ chế chính sách quản lý kinh tế, 
quản lý doanh nghiệp nhà nước còn nhiều 
tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ. 

- Chính sách tài chính, n dụng tuy đã được 
sửa đối, bổ sung, nhưng vẫn còn nhiều điểm 
chưa phù hợp với loại hình DNNN hoạt động 
công ích và hoạt động kinh doanh trong cơ chế 
thị trường. Nhà nước chưa tạo đủ điều kiện và 
chưa đòi hỏi đúng mức đề DNNN tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm, năng động trong sản xuất 
kinh doanh, tích tụ vốn cho đầu tư và đổi mới 
công nghệ ; chưa xây dựng và phát triển được 
đồng bộ thị trường vốn để tạo ra sự chu chuyển 
vốn thông suốt trong toàn xã hội, đáp ú ứng nhu 
cầu vốn của doanh nghiệp. Chính sách thuế tuy 
đã được sửa đổi, bổ sung, nhưng vẫn còn nhiều 
bất hợp lý, chưa ốn định, chưa chú trọng đầy đủ 
đến việc nuôi dưỡng nguồn thu và phát triển 
sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp tích lũy vốn. Chế độ kế toán chưa tạo 
điều kiện và buộc DNNN hạch toán đúng kết 
quả kinh doanh ; phân phối thu nhập chưa tạo 
được động lực mạnh mẽ cả đối với người quản 
lý và người lao động. Chính sách tiền lương và 
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phân phối lợi nhuận để lại doanh nghiệp chưa 
gắn chặt với hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
Nhiều cơ chế, chính sách tài chính không còn 
phù hợp với cơ chế thị trường nhưng chưa được 
sửa đối, chẳng hạn như : Quỹ dự phòng rủi ro, 
Quỹ dự phòng thất nghiệp (lấy từ lợi nhuận để 
lại cho doanh nghiệp), tiền thu sử dụng vốn... 

- Về đầu tư, việc phân cấp, giao quyền quyết 
định đầu tư cho doanh nghiệp chưa rõ ràng và 
không đầy đủ, không chịu trách nhiệm khi 
phương án đầu tư không hiệu quả và chưa có cơ 
chế kiểm soát đầu tư. 

- Về quản lý nhà nước, chưa phân định rõ 
ràng các loại quyền như : quyền quản lý của 
nhà nước đối với DNNN ; quyền của cơ quan 
nhà nước với tư cách là chủ sở hữu ; quyền của 
đại diện chủ sở hữu trực tiếp đối với doanh 
nghiệp ; quyền sử dụng vốn và quyên chủ động 
kinh doanh của doanh nghiệp ; còn quá nhiều 
văn bản pháp qui chồng chéo, thiếu khả thi ; cơ 
chế phá sản doanh nghiệp còn chưa được thực 
hiện theo luật phá sản doanh nghiệp, bởi cả ba 
chủ thể đều không tự nguyện đề nghị phá sản 
(ngân hàng sợ mất vốn ; đại diện công nhân 
viên chức sợ không giải quyết được chế độ đối 
với công nhân ; lãnh đạo doanh nghiệp sợ mất 
quyền lợi và sợ bị truy cứu trách nhiệm). Đối 
với tông công ty, mô hình quản lý còn nhiều 
mặt chưa phù hợp như việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và của Tổng 
giám đốc chưa rõ ràng ; mối quan hệ của nhiều 
công ty với các đơn vị thành viên vẫn là 
hành chính, chưa dựa trên quan hệ tài chính, 
trách nhiệm và quyền lợi ; quan hệ giữa các đơn 
vị thành viên với nhau còn mang tính ghép nối 
cơ học. 

- Tổ chức, quản lý cán bộ và lao động chưa 
có chính sách phù hợp. Đối với tổng công ty 
nhà nước, cơ chế quyết định nhân sự hiện hành 
chưa phát huy được trách nhiệm và hiệu lực 
điều hành quản lý của Tông giám đốc. 
Tổng giám đốc không có quyền bô nhiệm giám 
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đốc thành viên, giám đốc có quyền tuyển dụng 
lao động không hạn chế, nhưng không có 
quyền sa thải ; Tổng giám đốc, Giám đốc, 
Hội đồng quản trị không được chủ động bố trí 
bộ máy doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu và giải pháp đổi mới, phát 
triển DNNN : 

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm 2001 - 2010 và kế hoạch phát triển 
5 năm 2001 - 2005, trong bối cảnh quốc tế và 
trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó 
khăn, thách thức đan xen, để đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập 
kinh tế quốc tế có hiệu quả, quá trình đổi mới 
và phát triển DNNN cần tiếp tục đấy mạnh hơn 
nữa, thiết thực hơn nữa. Mục tiêu cần đạt tới là : 
có cơ cầu hợp lý, có hiệu quả, có sức cạnh tranh 
cao, chiếm được thị phần lớn trong những 
ngành và lĩnh vực then chốt của nền kinh tế 
quốc dân, để nhà nước chi phối và điều khiển 
được nền kinh tế quốc dân, bảo đảm ổn định 
kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh 
tế ; làm nòng cốt đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế 
và xây dựng công nghiệp sản xuất tư liệu sản 
xuất và công nghiệp công nghệ cao, công 
nghiệp quốc phòng ; bảo đảm được các công 
ích thiết yếu cho xã hội ; xây dựng DNNN đủ 
mạnh để cùng với các yếu tố khác của kinh tế 
nhà nước làm tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh 
tế nhiều thành phần định hướng XHCN. 

Để đạt được mục tiêu trên, quá trình đổi mới 
và phát triển DNNN cần tuân thủ những 
nguyên tắc sau : 

- Bảo đảm vai trò nòng cốt, chi phối của 
DNNN trong nên kinh tế nhiều thành phần. 
DNNN vươn lên mạnh mẽ để Nhà nước sử 
dụng làm công cụ chi phối, điều khiển kinh tế 
vĩ mô. Do đó, đổi mới DNNN là làm cho 
DNNN mạnh lên, tiến tới thành lập các tập 
đoàn kinh tế nhà nước đủ mạnh, đủ sức chi phối 
các thành phần kinh tế khác, kiểm soát các 
doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp có 
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vốn đầu tư nước ngoài... Trong quá trình đổi 
mới DNNN, không thể để quá trình cổ phần 
hóa biến thành quá trình tư nhân hóa DNNN. 

- Đổi mới, sắp xếp DNNN phải tính đến tính 
chất ngành kinh tế - kỹ thuật, tính tới tính chất 
hoạt động lôgíc hay kinh doanh của DNNN. 
Quan điểm này đòi hỏi phải xác định loại 
doanh nghiệp nào cần cổ phần hóa, doanh 
nghiệp nào Nhà nước cần nắm 100% vốn, 
doanh nghiệp nào Nhà nước cần nắm cổ phần 
chi phối, còn doanh nghiệp nào thực hiện giao 
bán, khoán hoặc cho thuê để thúc đấy quá trình 
tích tụ và tập trung vốn cũng như tập trung 
sản xuất... 

- Sắp xẾp, đổi mới DNNN được thực hiện 
trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước, theo định hướng XHCN. Quan điểm này 
đòi hỏi quá trình đối mới DNNN phải tính đến 
yêu cầu của cơ chế thị trường, tránh chủ quan 
duy ý chí, nóng vội, song cũng không được bảo 
thủ trì trệ. Trên cơ sở kế hoạch, quy hoạch và 
mục tiêu đã đề ra, quá trình đổi mới DNNN, 
một mặt, tôn trọng tính tự nguyện của cơ sở, 
mặt khác phải bảo đảm sự chỉ đạo kiên quyết 
của nhà nước. Bảo đảm quá trình sắp xếp, đổi 
mới cần triển khai tích cực khẩn trương, nhưng 
thận trọng, có hình thức và bước đi vững chắc, 
vừa làm vừa rút kinh nghiệm. 

- Sắp xếp, đôi mới DNNN gắn mục tiêu phát 

triển kinh tế với việc thực hiện tốt chính sách xã 
hội ; bảo đảm ổn định tư tưởng cán bộ quản lý 
và người lao động ; giải quyết thỏa đáng quyền 
lợi đối với người lao động và những vấn đề xã 
hội phát sinh ; hạn chế, giảm thiểu những tác 
động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã 
hội do sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp gây ra. 

Xuất phát từ những căn cứ trên, chúng ta tập 
trung thực hiện tốt một số giải pháp đôi mới 
doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ mm triển 
mới như sau : 

Một là, tiếp tục sửa đổi, bổ sung cơ chế, 
chính sách đối với DNNN. Đối với doanh 
nghiệp hoạt động công ích, Nhà nước cần cung 
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cấp đủ vốn, duyệt chỉ tiêu lao động và quĩ tiền 
lương, lựa chọn cần bộ, tiến hành kiểm tra, 
kiểm soát bảo đảm doanh nghiệp hoạt động 
đúng mục tiêu, đúng đối tượng phục vụ và đúng 
phạm vi hoạt động. Đối với doanh nghiệp hoạt 
động kinh doanh, phải xóa bỏ bao cấp, để 
DNNN tự chủ hoạt động kinh doanh theo yêu 
câu của cung cầu, phù hợp với mục tiêu thành 
lập và điều lệ hoạt động ; qui định kiểm soát 
các DNNN độc quyên và lợi nhuận do độc 
quyền mang lại... Cơ chế, chính sách không chỉ 
là giải quyết vấn đề vốn, đầu tư, mà hơn thế, 
phải giải quyết đồng bộ cả vấn đề lao động, tiền 
lương, bảo hiểm xã hội, vấn đề cán bộ quản lý 
doanh nghiệp, vấn đề quản lý, kiểm tra, kiểm 
soát của Nhà nước đối với doanh nghiệp. 

Hai là, tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Tổng công ty nhà nước. 

Quá trình kiện toàn TCTNN phải hướng tới 
mục tiêu : tập trung nguồn lực của Nhà nước để 
chi phối những ngành, những lĩnh vực then chốt 
của nền kinh tế ; là lực lượng chủ lực trong việc 
bảo đảm các cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ 
mô ; cung ứng những sản phẩm trọng yếu cho 
nền kinh tế quốc dân và xuất khẩu, đóng góp 
lớn cho ngân sách ; làm nòng cốt thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. Để quá trình sắp xếp diễn ra đúng định 
hướng, cần rà soát lại các loại hình Tổng công 
ty hiện có. Xác định ngành nào, lĩnh vực nào 
cần có TCTNN thì tập trung kiện toàn và phát 
triển ; những ngành, những lĩnh vực không cần 
có TCTNN hoặc Tổng công ty không hội đủ 
những điều kiện về quy mô, trình độ công nghệ 
quản lý, sức cạnh tranh của sản phẩm, không có 
khả năng phát triển thì sáp nhập hoặc giải thể. 
Cần đẩy mạnh việc sửa đối bổ sung cơ chế, 
chính sách đối với Tổng công ty, cả về tổ chức 
cán bộ, về cơ chế hoạt động của Tổng công ty, 
nhất là kiện toàn Hội đồng quản trị, trong đó 
Chủ tịch Hội đông quản trị có quyền nhận vốn 
Nhà nước ; Tổng giám đốc, do Hội đồng 
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quản trị đề nghị Thủ tướng bổ nhiệm, có quyền 
bô nhiệm Phó tổng giám đốc và các Giám đốc 
của các đơn vị thành viên... Ngoài ra, cần sớm 
xúc tiến chuyển đổi phương thức hoạt động của 
Tống công ty theo mô hình công ty mẹ - công 
ty con và thí điểm xây dựng tập đoàn kinh tế ở 
một số lĩnh vực then chốt của nên kinh tế mà ta 
có thế mạnh, có điều kiện và khả năng... 

Ba là, đẩy mạnh cổ phân hóa các doanh 
nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cần nắm 
giữ 100% vốn. 

Trước hết, phân loại các DNNN đang hoạt 
động sân xuất kinh doanh mà Nhà nước không 
cần giữ 100% vốn để tiến hành cổ phần hóa 
theo các hướng nhà nước có cô phần chi phối, 
có cổ phần đặc biệt, chỉ giữ cổ phần thấp hoặc 
không cần giữ cổ phần. Thứ hai, cần sửa đổi cơ 
chế bán cô phần nhằm tạo động lực cho quá 
trình cổ phần hóa. Trong quá trình cổ phần hóa 
cần khắc phục hai khuynh hướng, một là biến 
quá trình cổ phần hóa thành quá trình tư nhân 
hóa ; hai là trì trệ không chịu cổ phân hóa vì sợ 
mất vị trí quản lý. Thứ ba, cần đổi mới phương 
thức hoạt động của các doanh nghiệp đã cổ 
phân nhằm phát huy vai trò năng động sáng tạo 
của doanh nghiệp, trong đó cần nghiên cứu đổi 
mới phương thức hoạt động của các tổ chức 
đảng trong các loại hình doanh nghiệp. 

Bốn là, sáp nhập, khoán kinh doanh, cho 
thuê hoặc giao, bán, giải thể, phá sẵn các 


DNNN qui mô nhỏ, thua lỗ kéo dài không cổ 


phân hóa được và Nhà nước không cần nắm giữ 
để sử dụng có hiệu quả tài sản Nhà nước, bảo 
đảm việc làm, thu nhập, quyên lợi hợp pháp 
người lao động. Mục đích đặt ra là không còn 
các DNNN có qui mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, 
làm ăn không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, Nhà 
nước phải bao cấp thường xuyên. Các doanh 
nghiệp thuộc loại này, Nhà nước không cần cổ 
phần hóa mà tiến hành giao, bán, giải thể, phá 


sản mới bảo toàn được vôn, mới đảm bảo việc. 
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sử dụng tài sản có hiệu quả. Vấn đề đặt ra là 
sớm hoàn thiện các văn bản pháp quy về sáp 
nhập, khoán kinh doanh, cho thuê, giao, bán, 
giải thê và sửa đối, bổ sung luật phá sản doanh 
nghiệp... 

Năm là, đôi mới và nâng cao hiệu lực quản 
lý nhà nước đối với ĐNNN và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cân bộ các doanh nghiệp đáp ứng 
yêu cầu đôi mới, phát triển. 

Đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà 
nước đối với DNNN đòi hỏi cần phân định rõ 
chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản 
lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Quản 
lý nhà nước đối với doanh nghiệp tập trung vào 
việc xây dựng, hoàn thiện khung phấp lý, ban 
hành cơ chế chính sách, cơ chế quản lý đối với 
doanh nghiệp ; chỉ đạo xây dựng qui hoạch và 
chiến lược phát triển DNNN ; xây dựng qui 
hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý doanh 
nghiệp ; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật của các doanh nghiệp... kiên quyết xóa bỏ 
chế độ chủ quản và cấp hành chính chủ quản... 
Quản lý sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ của 
các doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện 
quản lý sản xuất kinh doanh trên cơ sở quản lý, 
sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn 
lực khác. Người lãnh đạo doanh nghiệp phải 
chịu trách nhiệm đây đủ mọi quyết định của 
mình trong sản xuất kinh doanh. Phân định 
quyền của cơ quan nhà nước với tư cách là chủ 
sở hữu và trách nhiệm của người sử dụng vốn 
Nhà nước tại các doanh nghiệp. 

Cán bộ quản lý doanh nghiệp giữ vai trò 
quyết định sự thành bại trong sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, việc kiện 
toàn và nâng cao năng lực của cán bộ chủ chốt 
của doanh nghiệp CÓ ý nghĩa quyết định đối với 
quá trình đôi mới, phát triên các DNNN. Điều 
này cũng đặt ra yêu cầu cho các trung tâm bồi 
dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp 
phải đôi mới cả nội dung và phương thức đào 
tạo, bồi dưỡng. 1 
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KIẬN E0 0014 KỆ BIỆN 0EK6 VÀ TÍXI §Éx8 TR9 
(71EÊN P0 TE: hộ 0U1 FẠI k$ 


ẠI hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam 
+): Đại hội của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn 

kết, Đối mới như Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đã 
khẳng định. Bốn đặc trưng : trí tuệ, dân chủ, 
đoàn kết, đổi mới là bốn phạm trù cách mạng có 
quan hệ biện chứng với nhau : quan hệ bản chất 
và hiện tượng, quan hệ nội dung và hình thức, 
quan hệ nguyên nhân và kết quả... Cả bốn đều 
là những phương châm chiến lược và là những 
nhân tố dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt 


Nam. Đại hội IX với 4 đặc điểm kể trên đã “thể 


hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao 
của cả dân tộc ta trong thời điểm lịch sử trọng 
đại bước vào thế ký mới và thiên niên kỷ mới” 
Nếu trong cách mạng dân tộc dân chủ đhêHg 
ta thắng Pháp, thắng Mỹ là nhờ ở văn hóa 
Việt Nam mà nhiều chính khách thế giới đã 
thừa nhận, thì nay trong thời đại văn minh trí 
tuệ, bốn đặc điểm này lại chính là biểu hiện cụ 
thê của văn hóa Việt Nam trong thế kỷ mới. Cả 
bốn đều mang ý nghĩa dân tộc, giai cấp và thời 
đại sâu sắc và quan hệ biện chứng với nhau như 
những phạm trù cặp đôi của triết học : dân chủ - 
trí tuệ, dân chủ - đoàn kết, dân chủ - đối mới. 
Ngay trong Báo cáo Chính trị, Đảng cũng đã 
gắn dân chủ với đơàn kết, dân chủ với đổi mới : 
“Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với 
việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện dân chủ 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã 
hội ở tất cả các cấp, các ngành... Đổi mới và 
hoàn thiện các chính sách cụ thê đối với các giai 
cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo... ”. 


VĂN TẠO * 


-_1 - Nói về tính dân tộc, tính giai cấp và tính 
thời đại thì dân chủ hiện nay là kết tính của 
truyền thống ông cha trong suốt bề dày lịch sử 
dân tộc và cách mạng. Từ “dân chủ công xã” 
đến tinh thần “yêu nước, trọng dân”, 'đoàn kết 
chống xâm lăng” của nhân dân và các tầng lớp 
phong kiến yêu nước mà Đảng ta đã kế thừa và 
phát huy, xây nên khối đại đoàn kết dân tộc, đầu 
tranh thắng lợi chống thực dân đế quốc và 
phong kiến tay sai, giành quyền làm chủ. 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, dân chủ của 
nhân dân ta biểu hiện trước hết ở quyên làm chủ 
đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc. Sau khi 
giành được độc lập tự do và quyền làm chủ, 
phương hướng tiến lên xây dựng xã hội mới là : 
“Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. Mọi mưu toan phá hoại hay 
làm cản trở việc thực hiện mục tiêu trên đều là 
chống lại dân chủ của chúng ta. 

2 - Dân chủ gắn với trí tuệ - dân chủ mà Báo 
cáo Chính trị nêu ra có nội dung cao hơn trước 
đây vì nó gắn với trí tuệ mới của dân tộc ở 
thế kỷ XXI, trí tuệ của xã hội công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, với nền kinh tế độc lập tự chủ, 
tăng trưởng vững vàng, đang tiến vào nền kinh 
tế tri thức, nền văn minh trí tuệ. Chúng ta bước 
đầu đi vào xây dựng và phát triển các công nghệ 
cao như công nghệ sinh học, công nghệ thông 
tin, công nghệ vật liệu mới... mà công nghệ 
thông tin là mũi nhọn. 


* GS sử học 
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Nền kinh tế của chúng ta liên tục tăng trưởng 
là điều kiện thuận lợi để “thực hiện dân chủ trên 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
ở tất cả các cấp, các ngành”. Dân chủ được thực 
thi thông qua Hiến pháp, pháp luật và các chính 
sách xã hội của Nhà nước, mà Hiến pháp, pháp 
luật và các chính sách xã hội của Nhà nước đều 
là những sản phẩm mới của trí tuệ dân tộc. Báo 
cáo Chính trị đã coi trọng vai trò của chính sách 
xã hội và pháp luật trong việc thực thi dân chủ, 
thực hiện đoàn kết : “Chính sách và pháp luật 
của Nhà nước là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến 
việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân và sinh 
hoạt dân chủ trong xã hội”. 

Quá trình hoàn thành công nghiệp hóa đi tới 
xây dựng nền kinh tế tri thức đang tạo điều kiện 
cho dân chủ phát triển. Bởi vì kinh tế tri thức có 
chức năng nhanh chóng đưa thông tin đến mọi 
người, mọi nhà, góp phần đây nhanh quá trình 
dân chủ hóa các hoạt động xã hội, điều hành 
nhanh chóng và có hiệu quả việc thực thi các 
chính sách xã hội. Đơn cử một thí dụ, nhờ sự 
phát triển toàn diện của đất nước, trong đó nhờ 
có khoa học - kỹ thuật và công nghệ thông tin 
mà những hoạt động của chính quyền và Hội 
đồng nhân dân các cấp, nhất là của Quốc hội 
ngày càng được dân chủ hơn. Các đại biểu quốc 
hội ngày nay đã có nhiều điều kiện để tham gia 
ý kiến đóng góp, thảo luận, chất vấn, giám sát 
hoạt động của Nhà nước và các cơ quan chức 
năng. Trong nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân 
dân được phát huy quyền dân chủ của mình 
thông qua phương tiện thông tin đại chúng và 
các phương tiện khoa học. Trí tuệ và dân chủ 
như vậy trở thành một phạm trù cặp đôi tác 
động một cách có hiệu quả đến sinh hoạt xã hội. 
Dân trí được mở rộng, pháp luật, chính sách của 
Nhà nước được nhanh chóng thực thi, khiến dân 
chủ ngày càng được nâng cao. 

3 - Dân chủ gắn với đoàn kết - dân chủ của 
chúng ta hiện nay là phân ánh thành công của 
chiến lược đại đoàn kết toàn dân. Kế thừa và 
phát huy truyền thống đoàn kết của ông cha, 
chúng ta đã xây dựng được Mặt trận dân tộc 
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thống nhất - một khối đoàn kết dân tộc rộng rãi 
từ Bắc chí Nam, đoàn kết nhân dân trong nước 
với kiều bào ta ở nước ngoài, đoàn kết dân tộc 
gắn với đoàn kết quốc tẾ... tạo thành một sức 
mạnh tông hợp. Ngày nay chúng ta phải chăm 
lo phát huy dân chủ để đoàn kết được vững chắc 
hơn trong thời đại mới. 

Về mối quan hệ giữa đoàn kết và dân chủ, 
Báo cáo Chính trị đã nhắn mạnh : “Xây dựng 
khối đại đoàn kết dân tộc gắn với việc phát huy 
dân chủ. Thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội... để tăng 
cường đoàn kết”. Như vậy, dân chủ - đoàn kết 
cũng là một phạm trù cặp đôi hữu hiệu. Thực 
hiện được dân chủ thì đoàn kết càng tăng. Đoàn 
kết rộng rãi, vững chắc thì càng có điều kiện 
phát huy dân chủ. Đoàn kết phải có đấu tranh để 
tăng cường đoàn kết. Cũng như dân chủ phải đi 
đôi với tập trung, dân chủ phải bảo đảm kỷ 
cương phép nước, chống mọi biểu hiện dân chủ 
hình thức cũng như dân chủ cực đoan. Chính 
trong đấu tranh khắc phục bốn nguy cơ do Hội 
nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng 
đề ra mà chúng ta càng tăng cường được đoàn 
kết. Cũng như đoàn kết cao hơn chỉ có thể dựa 
trên dân chủ có đấu tranh cho độc lập dân tộc và 
tiến bộ xã hội. 

4 - Dân chủ gắn với đôi mới - Dân chủ của 
chúng ta ngày nay là hệ quả của đổi mới thành 
công trong một phần tư thế kỷ qua. Ngược lại 
dân chủ hiện nay lại đang góp phần vào thắng 
lợi của đổi mới trong giai đoạn mới. Ngay như 
yêu cầu đổi mới trong công tác Mặt trận, Báo 
cáo Chính trị cũng nhấn mạnh : “Tiếp tục đôi 
mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, khắc 
phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, 
hình thức, quan liêu, xa dân... ”. 

Chúng ta đã từ đổi mới tư duy đi đến đổi mới 
kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân 
dân. Nay tư duy đối mới phải dựa trên trí tuệ 
mới của thời đại. Chúng ta đã dám “đi tắt, đón 
đâu” trong công nghệ thông tin. Chúng ta biết 
hội nhập kinh tế thế giới phải dựa trên cơ sở 
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phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đoàn kết, 
đối mới, chống “diễn biến hòa bình” cũng như 
chống sự phá hoại của các thế lực phản động 
quốc tế. | 

Về đối nội, dân chủ trong đổi mới phải thực 
hiện cho được phương châm chiến lược “tất cả 
do con người, tất cả vì con người” mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng đã đề ra. Báo cáo Chính 
trị cũng nhấn mạnh phải : “Đổi mới và hoàn 
thiện các chính sách cụ thể đối với các giai cấp, 
các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo. Chú 
trọng các chính sách đối với giai cấp công nhân, 
giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, thế hệ trẻ, phụ 
nữ, cựu chiến binh, các lão thành cách mạng, 
những người có công với nước, các cán bộ nghĩ 
hưu, những người cao tuổi, các nhà doanh 
nghiệp, đông bào định cư ở nước ngoài...”. 
Đổi mới như vậy mới nâng cao được dân chủ, 
củng cố được đoàn kết. Cho nên dân chủ - đôi 
mới cũng là một phạm trù cặp đôi, biểu hiện các 
mối quan hệ biện chứng giữa 4 phạm trù cách 
mạng có tính chiến lược mà Đại hội IX của 
Đảng đã nêu ra. 

Nhìn chung lại, dân chủ cùng với trí tuệ, 
đoàn kết, đôi mới nhờ có quan hệ biện chứng 
với nhau đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cho nên 
văn hóa, văn minh Việt Nam ở thời đại mới - 
thời đại văn minh trí tuệ. 

* 

Bốn đặc trưng toát lên từ Đại hội IX của 
Đảng vừa có mối quan hệ biện chứng với nhau 
theo từng cặp đôi với chủ đề dân chủ, như đã 
phân tích ở trên, vừa thể hiện tính sáng tạo của 
Đảng thể hiện rõ nét trong chủ đề đồi mới phù 
hợp với yêu cầu và thực tiễn của thời đại mới. 

“Trước hết nói về tính dân tộc và tính giai 
cấp, cả hai đặc trưng này đã quy định nên nét 
đặc thù Việt Nam trong đổi mới. Đối mới của 
chúng ta vừa kế thừa và phát huy được truyền 
thống cải cách, đổi mới của ông cha, vừa thể 
hiện bản chất giai cấp của Đảng lãnh đạo, như 
Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX đã nhắn mạnh : 
“Đảng ta luôn kiên định xây dựng và thực hiện 
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các chủ trương, chính sách đổi mới đúng đắn, 
phát huy những truyền thống quý báu của dân 
tộc và những thành tựu cách mạng đã đạt được, 
giữ vững độc lập dân tộc, vững bước đới lên chủ 
nghĩa xã hội” (). 

Về kế thừa và phát huy truyền thống, nếu 
dân tộc ta luôn phải chiến thắng ngoại xâm 
bằng đấu tranh vũ trang thì trong xây dựng và 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dân tộc ta lại 
liên tục tiến lên nhờ cải cách, đối mới. 

Theo chủ nghĩa Mác thì từ phương thức sản 
xuất này sang phương thức sản xuất khác cao 
hơn (nô lệ sang phong kiến, phong kiến sang tư 
bản...) thường phải trải qua các cuộc cách mạng 
xã hội lật đổ giai cấp thống trị cũ bằng bạo lực 
cách mạng của quần chúng. Nhưng lịch sử Việt 
Nam cho thấy suốt hơn 2000 năm chúng ta chỉ 
làm một cuộc cách mạng là Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, lật đổ ách thực dân đề quốc và 
phong kiến tay sai. Còn các quá trình phát triển 
lực lượng sản xuất thay đổi quan hệ sản xuất lại 
diễn ra qua nhiều cuộc cải cách, đổi mới mà hầu 
hết các cuộc cải cách, đổi mới đều bắt đầu từ 
đầu óc sáng tạo của người cầm quyên và nhân 
dân lao động (nay gọi là “đối mới tư duy”). Có 
cuộc cải cách, đối mới đem lại kết quả ngang 
tầm với một cuộc cách mạng như cải cách của 
họ Khúc thế kỷ X, của Lê Thánh Tông thế kỷ 
XV hay đổi mới Đề đô dẫn đến đôi mới chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Lý Công Uân 
thế kỷ XI... Cuộc cải cách, đối mới nào cũng 
nhằm giải quyết một cuộc khủng hoảng xã hội 
và trước hết đều nhằm đoàn kết dân tộc, phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống 
nhân dân... Tư duy đổi mới của các nhà cải 
cách, canh tân đầu thế kỷ thứ XX cũng vậy, đã 
tác động tích cực đến xã hội mà tiếp đó Đảng 
của giai cấp công nhân Việt Nam đã kế thừa, 
phát huy và giành thắng lợi. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lân thứ IX, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 8l 
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Về thể hiện bản chất giai cấp của Đảng 
lãnh đạo trong đổi mới. Đây là một vấn đề 
khoa học sâu sắc, nhưng nội dung lại được thể 
hiện rất rõ trong “những bài học đổi mới” do 
các Đại hội VI, VII, VIII của Đâng đã nêu lên, 
mà Đại hội IX thừa nhận là “đến nay vẫn còn 
giá trị”. Đó là : “Trong quá trình đổi mới phải 
kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội trên nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới phải dựa vào 
nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với 
thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Đôi mới phải kết 
hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. 
Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tổ quyết 
định thành công của sự nghiệp đôi mới” (2). 

Tính dân tộc và tính giai cấp kể trên lại kết 
hợp chặt chế với tính thởi đại mới - thời đại 
phát triển của khoa học - công nghệ, của kinh tế 
tri thức, của toàn cầu hóa kinh tế..., thời đại mà 
“đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục 
diễn ra gay gắt”, nhưng cũng là thời đại mà 
“cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ, dân sinh, tiến bộ và công bằng xã hội 
sẽ có những bước tiến mới”. 

Trong thời đại hiện nay, sự nghiệp đổi mới 
của chúng ta vẫn tiếp tục được thực hiện trên tất 
cả các lĩnh vực, mà mục tiêu đi tới vẫn là “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. 
Nhưng qua thực tiễn 15 năm đôi mới thì thấy 
vẫn đề dân chủ đang nôi lên như một yêu cầu 
quan trọng không thể thiếu được trong mục tiêu 
chiến lược. Đại hội chủ trương phải phát huy 
cao hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, phát 
huy dân chủ từ cơ sở, đồng thời phải tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, gIữ vững nguyên tắc 
tập trung dân chủ, khắc phục cả dân chủ hình 
thức cũng như dân chủ cực đoan. Việc đưa thêm 
yếu tố dân chủ vào mục tiêu phấn đấu, thành 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh” là một trong những đổi mới có 
ý nghĩa chiến lược của chúng ta ở đầu thế kỷ 
này. 

Còn về nhiệm vụ trung tâm của đổi mới, 
nếu yêu cầu bức thiết dân đến chủ trương, 
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đường lối đổi mới ở Đại hội lần thứ VI của 
Đảng là giải quyết khủng hoảng kinh tế - xã hội 
(1978 - 1985), thì yêu cầu bức thiết của công 
cuộc tiếp tục đổi mới hiện nay chính là phải 
khắc phục cho được bốn nguy cơ do Hội nghị 
đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng đề 
ra. Đại hội IX nêu rõ : “Đất nước ta phải đối mặt 
với nhiều thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta 
từng chỉ rõ - tụt hậu xa hơn về kinh tế so với 
nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng và tệ 
quan liêu, “diễn biến hòa bình” do các thế lực 
thù địch gây ra - đến nay vẫn tổn tại và diễn 
biến phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau, 
không thể xem nhẹ nguy cơ nào” @), 

Bốn nguy cơ này là kẻ thù của các lý tưởng, 
mục tiêu là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, 
dân sinh, tiến bộ và công bằng xã hội mà toàn 
dân ta đang nhằm đạt tới. Khắc phục bốn nguy 
cơ này phải có chủ trương, đường lối đúng đắn 
phù hợp với yêu cầu mới của thời đại. Chủ 
trương phát triển lực lượng sản xuất và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mà Đại hội IX đề ra thể 
hiện rõ một £éư duy đổi mới sâu sắc. Chúng ta 
coi mâu thuẫn trước mắt là giữa mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh” với bốn nguy cơ kể trên. Muốn giải 
quyết mâu thuẫn này, trước hết phải phát triển 
lực lượng sản xuất, mọi người xung phong đi 
vào trận tuyến khoa học, công nghệ, khắc phục 
cho được nghèo nàn lạc hậu, cố gắng tiến lên 
theo kịp nền văn minh trí tuệ của cả nhân loại 
tiến bộ. 

Đại hội khẳng định : “Con đường đi lên của 
nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức bỏ qua 
việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất 
và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, 
nhưng tiếp thu và kế thừa những thành tựu mà 
nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ 


(2) Xem Sđởơ, tr 81 - 82 
(3) Sđd, tr 15 
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nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để 
phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng 
nên kinh tế hiện đại” 44) 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn phải coi trọng “ứng dụng tiễn bộ 
khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh 
học”. Còn công nghiệp, phải “đi nhanh vào một 
số ngành, lĩnh vực có công nghệ hiện đại, công 
nghệ cao... Phát triển mạnh... một số sản phẩm 
cơ khí, điện tử, công nghiệp phần mềm...” (5). 
Đồng thời phải “tạo chuyển biến mạnh về giáo 
dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát 
huy nhân tố con người”) 

Đi đôi với phát triển lực lượng sản xuất là 
hoàn thiện quan hệ sản xuất cũng như tư duy 
đối mới. Đại hội không chỉ thừa nhận nền kinh 
tế nhiều thành phần mà còn nhân mạnh đến sự 
cần thiết tồn tại và phát triển của tất cả các 
thành phần kinh tế cũng như tính bình đẳng giữa 
các thành phần : “Các thành phần kinh tế kinh 
doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, 


hợp tác và cạnh tranh lành mạnh” (). Trước đây - 


Đảng ta chỉ nêu 5 thành phần kinh tế là : kinh tế 
nhà nước ; kinh tê tập thê ; kinh tê cá thê, tiêu 
chủ ; kinh tế tư bản tư nhân ; kinh tế tư bản nhà 


nước, nay thêm thành phần thứ sáu là “kinh tế 


có vốn đầu tư nước ngoài” (8), 

Điều thiết yếu nhất trong quan hệ sản xuất là 
vấn dè giai cấp và đấu tranh giai cấp và điều 
này Đại hội cũng giải quyết với tư duy đối mới : 
“Trong thời kỳ quá độ có nhiều hình thức sở 
hữu về tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh 
tẾ, giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng cơ 
cấu, tính chất, vị trí của các giai cấp trong xã 
hội ta đã thay đổi nhiều cùng với những biến 
đối to lớn về kinh tế - xã hội. Mối quan hệ giữa 
các giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ hợp 
tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết 
và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng” (9). 

Về đấu tranh giai cấp, không phải đổi mới 
là thủ tiêu đấu tranh giai cấp mà là đấu tranh 
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giai cấp bằng đường lối, phương châm đổi mới, 
tức phát huy nội lực một cách toàn diện, khắc 


_ phục các nguy cơ đã phát hiện được, nhằm thực 


hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra, kiên trì 
tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Đại hội IX khẳng định : “Nội dung chủ yếu của 
đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát 
triển ; thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức 
bất công, đấu tranh ngăn chặn và khắc phục 
những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái ; 
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành 
động chống phá của các thế lực thù địch ; bảo 
vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một 
nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân 
hạnh phúc” (10), 

Thực tế, không phải cứ tuyên bố : đấu tranh 
“ai thắng ai” giữa “vô sản và tư bản”, giữa “chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản” mới là “đấu 
tranh giai cấp” mà là phải “làm thế nào để 
những giai cấp cần lao Việt Nam xây dựng được 
xã hội mới theo lý tưởng của mình ?”. “Làm thế 
nào để chủ nghĩa xã hội thắng được chủ nghĩa 
tư bản trên đất nước Việt Nam ?”. Đại hội IX 
của Đảng đang hướng nhân dân ta đi vào cuộc 
đấu tranh giai cấp một cách thiết thực, cụ thể 
như thế. 

Đại hội cũng đề ra những phương châm đổi 
mới cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động, cả 
trong xây dựng đất nước lẫn trong bảo vệ đất 
nước, cả về đối nội cũng như đối ngoại, cả về 
xây dựng các tổ chức quân chúng cũng như xây 
dựng chính quyền nhà nước, xây dựng Đảng. 
Tất cả đều theo phương châm : phát huy năng 


(4) Sđd, tr 2l 

(Š) Sđd, tr 27 

(6) Sđd, tr 28 

(7) Sđd, tr 29 - 30 
(8) Sđd, tr 31 

(9) Sđd, tr 22 
(10) Sđd, tr 23 
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lực nội sinh, tăng cường hội nhập, tạo nên sức 
mạnh tổng hợp, khắc phục các nguy cơ, đấu 
tranh với mọi âm mưu và hành động của kẻ thù 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cụ thể, trong kinh 
tế nhiều thành phần coi trọng “đổi mới và nâng 
cao hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước” (1U, 
Trong quản lý kinh tế phải “đổi mới các công 
cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước... Đổi mới hơn 
nữa công tác kế hoạch hóa” (12)... Về phát triển 
khoa học, công nghệ phải “đổi mới hệ thống 
nghiên cứu khoa học... Cải tiến công tác quản lý 
khoa học” (13). Trong xây dựng các tô chức 
quần chúng phải “đổi mới phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể nhân dân, khắc phục tình trạng hành 
chính hóa, phô trương, hình thức, quan liêu, xa 
dân” (1). Trong xây dựng Đảng phải : “tiếp tục 
đối mới công tác cán bộ, đôi mới và tăng cường 
công tác thanh tra...” (15). 

Có thể nói, sự nghiệp đổi mới mà Đảng và 
Nhà nước lãnh đạo toàn dân ta tiến hành tương 
đương với một cuộc cách mạng trong phương 
thức sản xuất xã hội. Cách mạng và đổi mới 
đang hòa quyện với nhau. Đối mới nhằm hoàn 
thiện một chặng đường công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa của cách mạng công nghiệp trong nền 
văn minh công nghiệp để tiến lên cuộc cách 
mạng mới trong nền kinh tế tri thức và văn 
minh trí tuệ. Đổi mới là hiện thân của khả 
năng sáng tạo trong tư đuy và trong hành 
động của Đảng ta. Đổi mới thắng lợi thì cách 
mạng thành công. 

Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới cuối thế kỷ 
qua cũng như triển vọng phát triên tốt đẹp của 
sự nghiệp đổi mới tiếp theo trong thế kỷ XXI 
đang cổ vũ chúng ta. 


(11) Sđơd, tr 30 
(12) Sđd, tr 33 
(13) Sở, tr 113 
(14) Sđd, tr 131 
(15) Sđơ, 141 - 146 
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Ở NƯỚC TA, DÂN CHỦ 

CHÍ ĐƯỢC BẢO ĐẢM 

TRONG MỘT NÊN 

CHÍNH TRỊ NHẤT NGUYÊN 
PHAM NGỌC QUANG ” 


“ 


thức sâu sắc vai trò của dân chủ trong 
quá trình đôi mới, Đại hội đại biêu 


toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta đã 
dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề phát huy 
dân chủ, tăng cường pháp chế. Thành quả đổi 
mới tư duy lý luận của Đảng ta đã đưa tới kết 
luận răng, để phát triển đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải phát 
triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa mà một trong những tiền đề của nó 
là đa dạng hóa thành phần kinh tế trên cơ sở 
đa dạng hóa về sở hữu đối với tư liệu sản xuất. 
Những kết quả to lớn trong phát triển kinh tế - 
xã hội, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa 
trong 15 năm qua là bằng chứng khẳng định 
tính đúng đắn của chủ trương đó. Song, lúc 
này hay lúc khác, một số người vẫn cho răng, 
thích ứng với nên kinh tế “đa nguyên”, chính 
trị không thể “nhất nguyên”, không thê duy trì 
sự lãnh đạo của một đảng duy nhất. Do Vậy, 
theo họ, dân chủ phải đi liền với đa nguyên về 
chính trị. 
Việc làm rõ bản chất đích thực của cái gọi 
là thê chế dân chủ đa nguyên về hình thức, 
nhất nguyên trong thực tế trong chủ nghĩa 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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tư bản và làm rõ sự thống nhất nội tại giữa dân 
chủ xã hội chủ nghĩa và nhất nguyên chính trị 
tương ứng sẽ giúp cho ta có quan điêm đúng 
đắn, có định hướng khoa học trong quá trình 
thiết định và phát triển dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. 

1 - Về cái gọi là dân chủ trong chế độ đa 
nguyên về chính trị trong chủ nghĩa tư bản 
ở giai đoạn hiện nay. 

Để mở đường cho phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa ra đời và phát triên, trong những 
thế kỷ XVII, XVIH, giai cấp tư sản ở nhiều 
nước đã giương cao ngọn cờ dân chủ nhằm 
chống lại chuyên chế phong kiến và ách nô 
dịch của ngoại bang. Trong cuộc chiến tranh 
giải phóng của nhân dân bắc Mỹ (1775 - 1781) 
những dân tộc thuộc địa của Anh đang sinh 
sống trên mảnh đất này đã thông qua Tuyên 
ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ, trong đó có 
đoạn : “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền 
bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không 
ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền 

Ấy có quyền được sống, quyên tự do và quyên 
mưu cầu hạnh phúc”. Cách mạng tư sản Pháp 
nêu cao khẩu hiệu : “Tự do, bình đắng, bác ái”. 
Nhờ khẩu hiệu đó, giai cấp tư bản Pháp không 
những thu hút được đại đa số nông dân, mà cả 
công nhân đi theo mình - nhân tố cơ bản mang 
lại thắng lợi cho cuộc cách mạng mang tính 
triệt để nhất trong toàn bộ lịch sử ra đời của 
chủ nghĩa tư bản. Đạt được thắng lợi, Cách 
mạng Pháp năm 1791 đã công bố bản Tuyên 
ngôn Nhân quyên và Dân quyên, ở đó có luận 
điểm nổi tiếng được Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trích lại ngay trong phần mở đầu Tuyên ngôn 
độc lập năm 1945 của nước Việt Nam dân chủ 
Cộng hòa : “Người ta sinh ra tự do và bình 
đẳng về quyền lợi ; và phải luôn luôn được tự 
do và bình đẳng về quyên lợi”. 

Phân ánh vị trí tiến bộ của chủ nghĩa tư bản 
so với xã hội phong kiến, một số người đại 
diện cho giai cấp tư sản thời kỳ còn ít nhiều 
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mang tính cách mạng đã ý thức được tầm 
quan trọng của nhân dân, của dân chủ như là 
động lực phát triển của xã hội mới. A. Bra-ham 
Lin-côn đã nêu ra luận điểm cho rằng nhà 
nước mới đó (nhà nước tư sản) phải là nhà 
nước của dân, do dân, vì dân ; ông xem “tình 
cảm của quân chúng là tất cả. Thiếu tình cảm 
của quần chúng thì bất cứ cái gì cũng thất bại 
và không thể thành công”. 

Ngày nay, mặc dù giai cấp tư sản cùng thể 
chế tư bản chủ nghĩa mà giai cấp đó là người 
đại diện không còn giữ được vị thế tiên tiến, 
cách mạng, nhưng vì sự tôn tại của giai cấp 
mình, của thể chế mà nó đại diện, giai cấp tư 
sản đã không hề giảm đi trong việc nhân mạnh 
vai trò của dân chủ. Các học giả tư sản luôn coi 
những yêu cầu, chuẩn mực dân chủ đạt được 
trong chủ nghĩa tư bản là những cái chung, cái 
phô biến cho mọi giai cấp, cho mọi quốc gia 
trong thời đại hiện nay và tương lai, cho nên 
nó là “mẫu mực” mà nhân loại hướng tới, là 
đỉnh cao nhất của dân chủ mà loài người có thể 
tạo ra (!). 

Vạch trần sự lừa bịp về bản chất phi giai 
cấp và tính phổ biến tuyệt đối của dân chủ tư 
sản, Lê-nin đã chỉ ra rằng, ngay ở giai đoạn 
phát triển nhất của dân chủ tư sản trong chế độ 
cộng hòa dân chủ, thì chế độ dân chủ ấy bao 
giờ cũng bị giới hạn trong khuôn khổ chật hẹp 
của sự bóc lột tư sản và do đó, thực ra nó luôn 
chỉ là chế độ dân chủ đối với thiểu số mà thôi. 
Chế độ dân chủ ấy bị chi phối bởi nhà nước, 
các nhóm lợi ích và các phương tiện thông tin 
đại chúng. Trong khi ấy, nhà nước tư sản chỉ là 
công cụ chuyên chính của giai cấp tư sản đối 
với quảng đại quần chúng nhân dân ; nó chỉ là 
thiết chế chính trị bảo vệ lợi ích của các nhà tư 
sản. Các lợi ích đó lại luôn bị chỉ phối bởi 
nhóm chóp bu chính trị và doanh nhân. Các 
phương tiện thông tin đại chúng hâu hết năm 
trong tay những thế lực giàu có, luôn cổ xúy 
cho chế độ tư bản chủ nghĩa, nhôi nhét vào đầu 
óc nhân dân tư tưởng và quan điểm của giai 
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cấp tư sản cằm quyền, đề cao vai trò tuyệt đối 
của tông thống, biến các cuộc cạnh tranh trong 
bầu cử thành những cuộc cạnh tranh thương 
mại. Kết quả là nó đã và đang trở thành những 
công cụ phục vụ đắc lực cho một thiết chế dân 
chủ mà ở đó, hoạt động chính trị là lĩnh vực 
của riêng những người giàu có. Ở các nước tư 
bản chủ nghĩa, đa nguyên về chính trị không 
có nghĩa các chính sách quốc gia được quy 
định bởi quân chúng, mà ngược lại bởi tầng 
lớp được gọi là “giới tinh hoa” trong bộ máy 
nhà nước, trong các nhóm lợi ích, trong các 
hãng truyền hình và báo chí. Phố thông đầu 
phiếu chỉ là sự hợp pháp hóa quyên lực của 
những người có thế lực thuộc giai cấp tư sản. 
Tóm lại, nên dân chủ tư sản bị quy định sâu 
sắc bởi giới thượng lưu của quyền lực kinh tế 
và chính trị. 

Nhìn chung, trong hầu hết các bản hiến 
pháp và nhiều văn bản pháp luật khác trong 
các nước tư bản chủ nghĩa đều ghi rất nhiều 
quyền dân chủ, nhân quyền của công dân. 
Nhưng trong thực tế, do nhiều ràng buộc khác 
mà đại đa số những người lao động không có 
khả năng được hưởng nhiều điều khoản về dân 
chủ được ghi trong các văn bản đó. Khoảng 
cách giữa dân chủ được ghi trong Hiến pháp, 
pháp luật và thực tế hiện hóa nó không chỉ như 
vậy, nhiêu cơ chế khác cũng góp phần làm 
giảm tối đa dân chủ, nhân quyền của nhân dân 
trong thực tế. Không ý thức rõ hoặc cố tình 
không ý thức rõ tính hạn chế của dân chủ tư 
sản, nhiều chính khách hoặc học giả tư sản vẫn 
ra sức tô son trát phấn cho nó ; tìm mọi cách 
để quảng bá quan điêm, giá trị và những công 
nghệ dân chủ tư sản. 

Trong các nội dung dân chủ nhân quyên, 
thì yêu cầu đầu tiên, sơ thiểu của mọi dân tộc 
là được sống trong hòa bình, độc lập, ấm no, 
hạnh phúc, công bằng, bình đăng trong một 
môi trường an toàn,... Nhưng, ngay tại Mỹ - 
nơi được nhiều tư tưởng gia tư sản xem là mẫu 
mực của dân chủ - lại là nơi tiêu thụ 50% 
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lượng cô-ca-in trên thế giới ; trong vòng 
10 năm thu nhập của 10% giàu có nhất tăng 
25%, nhưng cũng trong cùng thời gian đó, thu 
nhập của 10% người nghèo nhất giảm 10% ; 
tình trạng phạm tội giết người cao gấp 5 lần ; 
tỷ lệ phạm tội hiếp dâm cao gấp 7 lần so với 
Tây Âu. - Cũng tại Mỹ hiện có khoảng 38 triệu 
người sống dưới mức nghèo khổ, trong khi đó, 
1% năm ở đỉnh tháp dân cư kiểm soát 50 - 
70% thu nhập của nền kinh tế ; 20% dân số 
thuộc loại nghèo chỉ được hưởng 3,7% tông 
thu nhập quốc dân, trong khi đó, 20% dân số 
thuộc loại giàu có chiếm 50%. Chính Brê-din- 
xki cũng xem việc sản sinh ra một nhóm nhỏ 
những người giàu có thâu tóm mọi quyên hành 
trong tay là một trong 20 khuyết tật của chủ 
nghĩa tư bản. 

Xét trên bình diện quy mô thế giới, chúng 
ta cũng thấy rằng khoảng cách giàu nghèo ở 
các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gia tăng : 
năm 1820 khoảng cách giữa nước giàu nhất và 
nước nghèo nhất là 3/1 ; năm 1870 là 7/1 ; năm 
1913 là 11/1 ; năm 1960 là 30/1 ; năm 1990 là 
60/1 ; năm 1997 là 74/1. Năm 1997, các nước 
giàu nhất chiếm 20% dân số lại nắm 86% 
GDP, 82% xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, 
93,3% người sử dụng Internet, trong khi đó các 
nước nghèo nhất với hơn 20% dân số thế giới 
thì nắm có 1% GDP ; 0,2% sử dụng Internet. 

Đúng là, trong nền dân chủ tư sản, chế độ 
đa nguyên chính trị (mang tính hinh thức), đa 
đảng đang trở thành phổ biến. Nhưng thực tế, 
trong chủ nghĩa tư bản, sự lãnh đạo chính trị 
tập trung, cứng răn luôn được giai cấp tư sản 
thống trị cố sức giữ vững. Điều đó thể hiện Ỡ 
chỗ, những vấn đề lớn của nhà nước đều do 
đáng tư sản có thế lực nhất quyết định, thê hiện 
Ở Vai trò quản lý tập trung bằng hiến pháp và. 
pháp luật của nhà nước pháp quyền tư sản. 

Trong cái gọi là đa nguyên chính trị, biêu 
hiện thành đa đảng, các đảng đều có quyên tự 
do tranh luận, ứng cử, tranh cử, v.v., nhưng về 
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thực chất, đều là nhất nguyên chính trị. Vì tất 
cả đảng này đều từ một nguồn gốc, một mục 
đích là thực hiện quyên lực chính trị của giai 
cấp tư sản. Thực tế cho thấy mức độ sâu sắc 
của những chuân mực dân chủ được pháp luật 
dân chủ tư sản ghi nhận cũng như mức độ hiện 
thực hóa các chuẩn mực đó phụ thuộc trước hết 
và chủ yếu vào cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân, của nhân dân lao động. Những giá 
trị dân chủ đạt được trong chủ nghĩa tư bản 
không phải là sự ban phát của giai cấp tư sản 
cho xã hội, chúng trước hết là thành quả của 
nhân dân. Ngay chế độ nhất nguyên hay đa 
nguyên về chính trị trong thực chất trong chủ 
nghĩa tư bản cũng là sản phẩm của mối tương 
quan lực lượng giữa các giai cấp, các tầng lớp 
xã hội. Trong chủ nghĩa tư bản, kẻ nắm được 
hầu hết tư liệu sản xuất trong tay là giai cấp tư 
sản. Giành được sự thống trị về kinh tế, giai 
cấp tư sản cũng nắm luôn vai trò thống trị trên 
lĩnh vực chính trị - tinh thần, trong đó có lĩnh 
vực dân chủ. Do vậy, dân chủ ! trong chủ nghĩa 
tư bản mang bản chất giai cấp tư sản sâu sắc 
trong nội dung cơ bản của mình. 

2 - Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và 
sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

Việc giai cấp công nhân giành được chính 
quyên và từng bước xây dựng xã hội mới - xã 
hội xã hội chủ nghĩa - cũng là điểm bắt đầu 
hình thành nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ của cách mạng vô sản là sau khi 
giành được chính quyên, phải biết sử dụng có 
hiệu quả quyên lực nhà nước đó đê xây dựng 
thiết chế kinh tế, chính trị - xã hội mới, mà ở 
đó nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, 
từng bước trở thành người chủ của xã hội ; là 
chủ thê tối cao và duy nhất của mọi quyền lực. 
Tư tưởng đó nói lên bản chất dân chủ của xã 
hội mới mà giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động đang hướng tới. 
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Khi tiếp cận dân chủ từ góc độ là một hình 
thức nhà nước, Lê-nin đặc biệt nhân mạnh tính 
giai cấp của dân chủ. Trong sự đối lập với 
quan điềm dân chủ “thuần túy”, dân chủ nói 
chung, Lê-nin đòi hỏi những người mác-xít 
không bao giờ được quên mà không hỏi rằng, 
đó là dân chủ cho giai cấp nào. Tiếp cận với 
dân chủ từ quan điểm như vậy, Lê-nin đã nêu 
ra một trong những tiêu chí phân biệt dân chủ 
vô sản với các loại dân chủ trước đó : “Dân 
chủ vô sản là chế độ thống trị của đa số với 
thiểu số, vì lợi ích của đa số...". Dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, theo Lê-nin, là chế độ dân chủ vì lợi 
ích của đa số ; nó bao quát tất cả các mặt của 
đời sống xã hội, trong đó dân chủ trên lĩnh vực 
kinh tế là cơ sở, dân chủ đó đưa quảng đại 
quân chúng nhân dân lên địa vị người chủ chân 
chính của xã hội. 

Trong khi mở rộng dân chủ tới mức tối đa 
với mọi tầng lớp nhân dân, dân chủ xã hội chủ 
nghĩa kiên quyết đấu tranh chống lại mọi hành 
vi đi ngược lại những chuẩn mực dân chủ, vi 
phạm những giá trị dân chủ chân chính của 
nhân dân, gây nguy hại cho tiến trình phát 
triên của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Do 
vậy, trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân 
chủ và chuyên chính không thê tách rời nhau. 
Khi nhắn mạnh sự cần thiết của chuyên chính 
để bảo vệ và phát triển thành quả dân chủ của 
nhân dân, văn kiện Đại hội IX của Đảng viết : 
“Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, 
kỷ cương, tăng cường pháp chế”. Gắn liền với 
vấn đề vừa nêu, dân chủ ở nước ta chỉ đạt được 
dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Giữ vững sự lãnh đạo duy nhất của Đảng 
Cộng sản là điều kiện tiên quyết để nhân dân 
thực hiện quyền lực của mình - nội dung cốt 
lõi của dân chủ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa không phải là 
một cuộc bạo động tự phát, mà là hành động 
cách mạng có ý thức, thấu hiều về lý luận và 
có tính tô chức cao. Nhờ vậy mới có thể kết 
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hợp nhiệt tình cách mạng, lòng hăng hái hy 
sinh với niềm tin sắt đá vào tính tất thắng của 
nên dân chủ đó. Chỉ có đảng cộng sản chân 
chính mới có thê đưa những tư tưởng của chủ 
nghĩa cộng sản khoa học và tính tổ chức vào 
phong trào quân chúng, làm cho cuộc đấu 
tranh vì lý tưởng giải phóng con người được 
thực hiện một cách triệt để. Áng-ghen nhấn 
mạnh rằng, để cho giai cấp vô sản có sức mạnh 
và có thể chiến thắng trong quá trình đấu 
tranh, nó phải lập ra một đàng mới, tách biệt 
và đối lập với tất cả các đảng khác, và ý thức 
được mình là đảng của giai cấp. 

Thực tế cho thấy, lãnh đạo chính trị của giai 
cấp vô sản đối với sự phát triển xã hội là công 
việc khó khăn, phức tạp nhất trong hoạt động 
xã hội - chính trị. Để đảm đương một cách 
thực tế, trực tiếp trọng trách đó, chức năng 
lãnh đạo của giai cấp vô sản được trao cho 
những người, nhờ tầm cao trí tuệ, nhờ năng lực 
tổ chức và tập hợp quân chúng... , mà họ có thể 
giải quyết hữu hiệu những vân đề do thực tiễn 
đặt ra. Lê-nin đã nhiều lần nhân mạnh, sự lãnh 
đạo đó được thực hiện thông qua đẳng cộng 
sản, lực lượng đứng ở tầm cao trí tuệ, có năng 
lực tô chức, đứng ở tầm cao đạo đức để quần 
chúng noi theo. Chủ tịch Hô Chí Minh cũng đã 
chỉ rõ, đê giải phóng được giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và toàn thể dân tộc 
Việt Nam, trước hết cần phải có đảng cách 
mạng, để trong thì tổ chức và vận động quần 
chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức 
và vô sản giai cấp mọi nơi. 

Là kết quả hoạt động tự giác của quần 
chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân, dân chủ xã hội chủ nghĩa chỉ có 
được với điều kiện tiên quyết là bảo đảm vai 
trò lãnh đạo duy nhất của đẳng mác xít-lê-nin- 
nít. Bởi vì, nhờ nắm vững hệ tư tưởng cách 
mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và đưa nó vào quân chúng, đảng đó mang lại 
cho phong trào quần chúng tính tự giác cao 
trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội 
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chủ nghĩa. Thông qua công tác tuyên truyền, 
giáo dục của mình mà đảng góp phần quyết 
định trong việc nâng cao trình độ giác ngộ 
chính trị, trình độ văn hóa dân chủ của nhân 
dân để họ có khả năng thực hiện hữu hiệu 
những yêu cầu dân chủ phản ánh đúng quy luật 
phát triển xã hội ; chỉ dưới sự lãnh đạo của 
đảng, nhân dân mới đấu tranh có hiệu quả 
chống lại mọi mưu đồ lợi dụng dân chủ vì 
những động cơ đi ngược lại lợi ích của nhân 
dân. 

Bảo đảm vai trò lãnh đạo duy nhất của đẳng 
cộng sản như là nhân tố bảo đảm xây dựng và 
phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
được thể hiện ở chỗ : 

- Nhờ được trang bị chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh mà Đảng ta đưa ra 
được những quyết sách chính trị đúng cho quá 
trình đổi mới. Chính đó là cơ sở cho sự đoàn 
kết, thống nhất về quan điểm, ý chí và hành 
động trong toàn Đảng, toàn dân ; phát huy cao 
độ tính năng động, sáng tạo của nhân dân 
trong quá trình xây dựng nên dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. 

- Xây dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là 
một cuộc cách mạng, nó mang tính tự giác rất 
cao. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tổ mang lại 
tính tự giác đó cho quá trình này. 

- Nhờ những kinh nghiệm dày dạn đã được 
tích lũy, Đảng ta không chỉ có khả năng hoạch 
định đường lối, chủ trương đúng, mà còn có kỹ 
năng đưa các quyết định đó vào quần chúng, tổ 
chức thực hiện thông qua phong trào quân 
chúng và hoạt động của Nhà nước để biến 
những chủ trương đúng đắn đó thành những sự 
thay đổi tích cực trong hiện thực phù hợp với 
quy luật phát triên của xã hội ta theo hướng 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Với những ý nghĩa như vậy, ở nước ta hiện 
nay, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhất nguyên 
về chính trị, bảo đảm vai trò lãnh đạo duy nhất 
của Đảng Cộng sản Việt Nam không bài 
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trừ nhau. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam là điều kiện cho dân chủ xã hội chủ 
nghĩa có thê ra đời, tồn tại và phát triên. 
Không thể có dân chủ xã hội chủ nghĩa mà lại 
thiếu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Thực tiễn hơn 70 năm lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam nói chung, lŠ năm lãnh đạo công 
cuộc đối mới đất nước nói riêng, là những 
bằng chứng hùng hồn để khẳng định điều đó. 
Khi nhân dân ta còn trong tình cảnh “một cô, 
hai tròng” thì yêu cầu đầu tiên về dân chủ là 
“Độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân cày”. 
Yêu cầu dân chủ đó đã được bằng Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945. cải cách ruộng đất, 
thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống đế 
quốc Pháp. Khi đất nước bị chia cắt làm hai 
miền với hai chế độ chính trị đối lập nhau, yêu 
cầu thiêng liêng về dân chủ của tất cả cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam là được sống trong 
một đất nước hòa bình, tự do, thống nhất. Dưới 
- sự lãnh đạo đúng đắn của một đảng duy nhất - 
Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã lập 
nên chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975, 
thống nhất đất nước. Yêu cầu được sống trong 
một đất nước độc lập, thống nhất được thực 
hiện trọn vẹn ; một môi trường hòa bình, ôn 
định cơ bản được bảo đảm. Những thành tựu 
dân chủ đạt được trong l5 năm đôi mới cũng 
không thể có được, nếu không giữ vững được 
ôn định chính trị nội dung căn bản của nó là 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
quá trình đối mới toàn diện đất nước. Những 
thắng lợi đó nhân dân ta có được đều nhờ sự 
lãnh đạo duy nhất của Đảng ta. Đó là những sự 
thật không thê phủ nhận. Giờ đây cũng có đầy 
đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để sớm khẳng 
định răng việc đưa đất nước thoát khỏi nghèo 
nàn, lạc hậu, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nhằm thực hiện yêu cầu dân chủ, nhân 
quyên của nhân dân được sống trong một xã 
hội “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh” để sánh vai với các cường 
quốc năm châu sẽ không thể đạt được nếu 
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thiếu sự lãnh đạo duy nhất của Đảng ta - Đảng 
Cộng sản Việt Nam quang vinh. : 

Trong khi khẳng định sự thống nhất hữu cơ 
giữa quá trình xây dựng và phát triển nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với sự lãnh 
đạo duy. nhất của Đảng ta, chúng ta cũng ý 
thức rõ rằng “Bất kỳ tấm huy chương nào cũng 
có mặt trái của nó”. Trong điều kiện một đảng 
duy nhất lãnh đạo, nếu đảng đó không tự ý 
thức rõ nguy cơ áp đặt ý chí của mình cho nhà 
nước, cho xã hội, tự đặt mình trên nhà nước và 
pháp luật, các đảng viên có chức quyền dễ sa 
vào đặc quyền đặc lợi, tham nhũng cửa 
quyên... thì đẳng sẽ trở thành vật cẩn trên con 
đường xây dựng một xã hội thực sự dân chủ. Ý 
thức rõ nguy cơ đó và có biện pháp hữu hiệu 
nhằm giảm thiểu nó là nhân tố quyết định để 
xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa 
trong điều kiện một đảng duy nhất cầm nh 

3 - Để có một đảng cộng sản duy nhất 
lãnh đạo mà có dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
phải phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ 
thống chính trị xã hội chủ nghĩa. - 

Trong khi khăng định sự thống nhất hữu cơ 
của quá trình xây dựng, phát triển nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa với sự lãnh đạo duy nhất của 
Đảng ta, cũng cần thấy rằng nhiều yêu cầu dân 
chủ, nhân quyền xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân không chỉ được thực hiện trực tiếp bằng 
Đảng, qua các cơ quan của Đẳng. Khi xem xét 
“dân chủ xã hội chủ nghĩa” từ giác độ một vấn 
đề chính trị - giai cấp, nhân dân thực hiện các 
yêu cầu dân chủ của mình bằng Nhà nước, qua 
Nhà nước là phương thức quan trọng nhất, có 
ý nghĩa trực tiếp nhất. Nhân dân còn thực hiện 
dân chủ, nhân quyền của mình qua Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thê chính trị - 
xã hội do nhân dân lập ra dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị - xã hội 
trong sự thống nhất hữu cơ cùng những cơ chế 
quan hệ qua lại giữa các thiết chế đó tạo thành 
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hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Do vậy, hệ 
thống chính trị xã hội chủ nghĩa đóng vai trò là 
cơ chế bảo đảm dân chủ xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân ta. Không thấy rõ điều đó, tuyệt đối 
hóa vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng cũng 
không có dân chủ xã hội chủ nghĩa với nội 
dung đầy đủ của nó. 

Trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, 
đảng cộng sản vừa là một bộ phận cấu thành, 
vừa là tổ chức có vai trò lãnh đạo hệ thống 
chính trị và toàn xã hội nói chung. Nhà nước là 
thiết chế có chức năng trực tiếp nhất trong việc 
thể chế hóa và tổ chức thực hiện những yêu 
cầu dân chủ chân chính của nhân dân. Không 
những thế, nó cũng là công cụ sắc bén nhất 
trong cuộc đấu tranh với mọi mưu đồ đi ngược 
lại lợi ích của nhân dân ; là thiết chế tổ chức có 
hiệu quả việc xây dựng xã hội mới ; là công cụ 
hữu hiệu để vai trò lãnh đạo của đảng trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội được thực 
hiện. Chính vì vậy, Đảng ta xem trong hệ 
thống chính trị xã hội chủ nghĩa thì Nhà nước 
là “trụ cột”, là một “công cụ chủ yếu để thực 
hiện quyền làm chủ của nhân dân”. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống 
chính trị và toàn xã hội là một yêu cầu tất yếu 
để có dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo đó 
cần được thực hiện bằng những phương pháp 
vốn có của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Thông qua 
tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục, nêu 
gương của đảng viên và các tô chức cơ sở đảng 
làm cho Nhà nước, các tô chức quần chúng 
cùng toàn thê nhân dân thấy rõ tính đúng đắn 
trong các quyết định chính trị của mình. Muốn 
giữ vũng được sự lãnh đạo đối với hệ thống 
chính trị, khâu then chốt là Đảng phải tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân của mình, 
củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với 
Nhà nước và nhân dân, chăm lo hoàn thiện 
Nhà nước, thực sự phát huy quyên làm chủ của 
nhân dân, Đảng phải trở thành tâm gương về 
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dân chủ, quy tụ được những người có đức, có 
tài. Chính bằng cách đó, Đảng trở thành biểu 
tượng về danh dự, lương tâm, trí tuệ của dân 


_ tộc. Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng được xã 


hội thừa nhận đến đâu - điều đó trước hết và 
chủ yếu tùy thuộc mức độ đạt được những điều 
đòi hỏi nêu trên. 

Để có dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước 
của chúng ta phải được xây dựng theo nguyên 
tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân, vì dân. Muốn vậy, một mặt vừa 
phải xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, nâng 
cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng 
và đảng viên trong các cơ quan nhà nước, Nhà 
nước đó phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
có chức năng thê chế hóa quan điểm chính trị 
của Đảng và tổ chức thực hiện chúng ; mặt 
khác, mọi chủ trương và chính sách của Nhà 
nước phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của 
nhân dân. _ 

_ Để phát huy quyền dân chủ của nhân dân, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội khác của nhân dân cũng cân được đổi 
mới theo hướng : đoàn kết tất cả mọi người 
thuộc các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, 
các tôn giáo, người Việt Nam ở trong nước 
và định cư ở nước ngoài. Xóa bó mọi thành 
kiến, mọi mặc cảm, lấy mục tiêu “giữ vững 
độc lập thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” làm 
điểm tương đông. 

Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, để 
sự lãnh đạo duy nhất của Đảng ta thực sự là 
nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc thiết 
định và phát huy có hiệu quả nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, toàn Đảng cần tiếp tục thực 
hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển 
biến cơ bản trên ba mặt chính trị, tư tưởng và 
tô chức. L 
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VĂN HÓA VIỆT NAM 


NGUYÊN VĂN HUYÊN “ 


OÀN cầu hóa (Glôbalization) theo ý 
nghĩa triết học, đó là quá trình 
_ chuyển hóa các yếu tố riêng ưu trội 
của mỗi quốc gia dân tộc thành các yếu tố có 
tính chung mà mọi quốc gia đều chấp nhận. 
Về thực chất, đó là quá trình tăng dần những 
mối liên hệ, sự ảnh hưởng, tác động qua lại 
và phụ thuộc lẫn nhau giữa tất cả những sản 
phẩm, những thành quả riêng có tính đặc thù 
của từng đơn vị xã hội trên toàn cầu theo 
hướng ngày càng xích lại gần nhau, tìm tới 
nhau, tạo thành những giá trị chung nhất - 
giá trị phố quát có ý nghĩa toàn nhân loại. 
Toàn cầu hóa, như vậy cũng có thể gọi là 
xã hội hóa, cộng đồng hóa, quốc tế hóa. Nếu 
như con người có nên tảng chung là loài, thì 
toàn cầu hóa thực chất là quá trình từng cá 
nhân, từng nhóm người, từng dân tộc tìm về 
giống loài - quy tụ lại ở bản chất - cái bản 
chất được hiện diện rực rỡ bằng những thành 
quả phát triển trên mọi mặt đời sống con 
người. Và như vậy, toàn cầu hóa thực chất là 
xu hướng vận động tất yếu của toàn xã hội 
loài người ; nó diễn ra trong suốt quá trình 
phát triển và ngày nay đã đạt đến trình độ cao 
của nó. 
Loài người tồn tại và phát triên trước hết 
là bằng và dựa vào sản xuất. Vì vậy, toàn cầu 
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hóa bắt nguồn từ sự phát 
triển mạnh mẽ của lực 
lượng sản xuất, từ tính chất 
xã hội hóa sản xuất và 
những thành quả của nó : 
trao đối hàng hóa, mở rộng 
- thị trường và từ việc mở 
rộng các quan hệ kinh tế 
dẫn đến mở rộng các quan 
hệ xã hội, văn hóa, khoa 
học, công nghệ, thông tin... 
Toàn bộ những thành quả 
kinh tế, khoa học, công 
nghệ và ngày nay là kinh tế tri thức, các công 
nghệ cao, các hệ thống tổ chức, quản lý xã 
hội, các mô hinh pháp lý, các tư tưởng, tôn 
giáo, các phong tục tập quán kết thành giá trị 
truyền thống ; các típ tâm lý, tình cảm, ý chí, 
lối tư duy, lối sống kết thành bản sắc văn hóa 
của các dân tộc thông qua giao lưu ngày càng 
toàn diện, đặc biệt thông qua kỹ thuật siêu 
điện tử viễn thông, In-tơ-nét mà chúng dần 
dần trở thành những tài sản chung - những 
giá trị phố quát của toàn xã hội. 

Về mặt này, toàn cầu hóa thực chất là quá 
trình tiến hóa xã hội ; và đến lượt mình, nó là 
sức mạnh thúc đẩy xã hội phát triển nhanh 
chóng. 

Tuy nhiên, toàn cầu hóa do bắt nguồn từ 
và chỉ có thể có từ quá trình xã hội hóa sản 
xuất, cho nên trước hết, đó là thành quả của 
những phương thức sản xuất tiên tiến trong 
mỗi thời đại ; có nghĩa, lực lượng thúc đây 
quá trình toàn cầu hóa trước hết là lực lượng 
của phương thức sản xuất chủ đạo trong xã 
hội. Thời đại ngày nay là thời đại chuyển dân 
từ xã hội tư bản lên xã hội xã hội chủ nghĩa, 
song lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn 
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đang là lực lượng chiếm ưu thế. Chính vì vậy, 
trong toàn cầu hóa hiện nay luôn luôn tổn tại 
nhiều loại giá trị, trong đó có hai loại giá trị 
chủ yếu : giá trị văn minh và giá trị văn hóa. 
Giá trị văn minh là giá trị của tiến bộ nhận 
thức, của trình độ chiếm lĩnh thế giới, của 
phát minh khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công 
nghệ, từ đó tạo ra những bước nhảy lớn trong 
đời sống xã hội, đưa loài người tiến tới một 
cuộc sống cao. Nhưng giá trị văn minh không 
nhất thiết bao hàm giá trị văn hóa. Có những 
giá trị văn minh mà không văn hóa, thậm chí 
phản văn hóa. Giá trị văn hóa hàm chứa giá 
trị văn mỉnh, nhưng yếu tố quan trọng nhất 
của nó là những giá trị mang ý nghĩa cuộc 
sống nhân văn trong đó nôi bật là những giá 
trị đặc sắc có ý nghĩa riêng đối với từng dân 
tộc. Toàn cầu hóa hiện nay cũng mang hai 
loại giá trị đó nhưng thực chất nghiêng về tư 
bản hóa giá trị tư bản chủ nghĩa, tức hệ giá trị 
văn minh của các nước có phương thức sản 
xuất đang chiếm ưu thế trên thế giới, mạnh 
về kinh tế và quân sự. Chúng ta thấy rõ hiện 
đang diễn ra quá trình toàn cầu hóa giá trị của 
các nước tư bản phát triển phương Tây. Từ 
khía cạnh này, toàn câu hóa, ngoài những giá 
trị toàn nhân loại, cũng mang trong nó những 
phan giá trị và phản văn hóa. 

Như vậy, xét từ khía cạnh tiến bộ xã hội - 
khía cạnh văn hóa - toàn cầu hóa do vừa 
mang giá trị vừa mang phản giá trị, cho nên 
vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực đối 
với quá trình phát triên và tiến bộ xã hội. 

Nếu như mặt thứ nhất của toàn cầu hóa - 
sự hội tụ toàn bộ các giá trị văn minh và văn 
hóa toàn nhân loại - là điều kiện và môi 
trường hết sức thuận lợi như là thời cơ cho 
việc hiện đại hóa và tiên tiến hóa các nên văn 
hóa dân tộc. thì mặt thứ hai của nó - tính chất 
khống chế và áp đặt của các giá trị văn minh 
nước lớn - lại gây trở ngại cho việc phát triển 
văn hóa theo hướng nêu trên của các quốc gia 
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dân tộc nhỏ và yếu. Đặc biệt, toàn cầu hóa và 
vấn đề tồn tại, phát triển và bảo tồn bản sắc 
của các nền văn hóa dân tộc ; sự khống chế 
của các giá trị tư bản, nước lớn đối với những 
nét riêng. nét độc lập và độc đáo của các nền 
văn hóa - bản sắc văn hóa - của các nước nhỏ 
và yếu sẽ là vấn đề bức xúc đặt ra hiện nay. 

Trong một xã hội nhân đạo phát triển theo 
hướng xã hội chủ nghĩa, sự tồn tại độc lập 
của một quốc gia để thực hiện dân øiàu nước 
mạnh, xây dựng một đời sống tinh thần đặc 
sắc, phục vụ cho sự phát triên con người là 
điều hết sức thiêng liêng. Trong toàn cầu hóa 
hiện nay, làm thế nào để một quốc gia nhỏ và 
chưa phát triển có thể vừa xây dựng được nền 
văn hóa tiên tiến hiện đại nhưng vần giữ được 
đậm đà bản sắc của mình ? Đó không chỉ là 
vấn đề lý luận, mà đã và đang là thách thức 
lớn trong thực tế như một bài toán hóc búa 
đối với chiến lược phát triên đất nước, phát 
triển dân tộc và văn hóa ! 

Về lý luận, có thể đưa ra những phương án 
về các mức độ ảnh hưởng khác nhau sẽ xây 
ra trong toàn cầu hóa đối với các nền văn hóa 
cụ thê như sau : 

Thứ nhất, toàn cầu hóa. xét từ tầng tích 
cực nhất, đó là sự quốc tế hóa một cách lành 
mạnh các giá trị văn minh và văn hóa đối với 
các dân tộc quốc gia riêng lẻ, tạo thành các 
giá trị phổ quát có tính toàn nhân loại. Ở tầng 
này sẽ diễn ra hai khả năng : 

-a. Các giá trị phô quát có tính nhân loại - 
giá trị văn minh - sẽ tràn vào các nền văn hóa 
của các quốc gia nhỏ và yếu, nâng xã hội lên 
trình độ văn minh cao, làm tăng thêm chất 
nhân loại, chất phổ quát cho các nền văn hóa 
đó ; làm cho các quốc gia kém phát triển, 
thậm chí lạc hậu, những nên văn hóa của các 
quốc gia nhỏ và yếu ở những mức độ nhất 
định được nâng cao từng bước, được hiện đại 
hóa và phát triển lên. 

b. Nhưng chính trong quá trình đó, ngay 
trong khi các giá trị phố quát tác động nâng 
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cao trình độ văn hóa chung một cách lành 
mạnh nhất, thì đông thời nó cũng đang làm 
cho tính riêng biệt, sắc thái độc đáo của mỗi 
nền văn hóa dễ bị mai một, phai nhạt nếu các 
nền văn hóa đó không có các chiến lược 
phòng ngừa và bảo vệ những nét bản sắc của 
riêng mình. Đó là quy luật ảnh hướng và tác 
động tự nhiên. 

Thứ hai, trong tống hòa các giá trị văn 
minh và văn hóa nhân loại do toàn cầu hóa 
đem lại, các giá trị văn minh là có tính trung 
tính. Bởi những giá trị văn minh này không 
chú ý đến việc gây tôn hại cho các nên văn 
hóa khác, nhưng có thể những giá trị đó 
không phù hợp với hệ giá trị truyền thống 
của một nền văn hóa nào đó. Lúc đó chủ thê 
văn hóa không tiếp nhận các giá trị trung 
tính, song do ảnh hướng gián tiếp, chúng có 
thể làm méo mó, biến dạng tính toàn vẹn vốn 
có của nền văn hóa truyền thống đó. Lúc đó 
sẽ xây ra tỉnh trạng là gầy nên một nên văn 
hóa hỗn tạp, đời sống tỉnh thần mất bình 
thường, các giá trị truyền thống bị tốn 
thương, ảnh hưởng tới nền văn hóa dân tộc và 
sự phát triển đất nước. 

Thứ ba, toàn cầu hóa theo kiểu áp đặt giá 
trị nước lớn đối'với hệ giá trị của nên văn hóa 
nước nhỏ, đó là sự xâm lăng văn hóa. Ở đây 
có thể xây ra nguy cơ hủy diệt các nền văn 
hóa nhỏ. Đối với các cấp độ này, nếu một nên 
văn hóa nhỏ mà không có đủ bản lĩnh của 
mình thì sự thôn tính tất yếu sẽ xấy ra - mất 
bản sắc dân tộc. Trong thực tế của lịch sử loài 
người, nhiều nền văn hóa nhỏ đã bị xâm 
phạm và cuối cùng bị thôn tính, xóa nhòa ; 
nhiều tộc người trong lịch sử bị biến mất. 
Trong thời đại hiện nay, do phong trào đấu 
tranh giải phóng con người và độc lập dân tộc 
ngày càng quyết liệt cùng với xu thế đấu 
tranh cho hòa bình và tiến bộ chung của nhân 
dân thế giới, tình trạng thôn tính lãnh thổ và 
văn hóa vẫn còn, nhưng sự thôn tính văn hóa 
ít khả năng xây ra hơn. 
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Thứ tư, toàn cầu hóa cũng có thể tạo ra 
nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và mất độc 
lập, tự chủ quốc gia, nhất là hủy hoại đời 
sống tinh thần con người thông qua mặt phản 
giá trị, phản văn hóa của nó. Chính toàn cầu 
hóa đã tạo ra một trong những khả năng phản 
tiến bộ là quốc tế hóa các hiện tượng tiêu cực 
của đời sống xã hội như : sự lan tràn chủ 
nghĩa khủng bố, chủ nghĩa kinh tế, chủ nghĩa 
kỹ trị ; sự du nhập lối sống xa lạ với giá trị 
truyền thống, thậm chí của lối sống đồi trụy ; 
nạn ma túy, mại dâm và lây nhiễm nhiều căn 
bệnh thế kỷ. Những hiện tượng đó không chỉ 
ảnh hưởng tới đời sống vật chất, thể chất con 
người mà còn tác hại đến thuần phong mỹ 
tục, nhân phẩm con người, ảnh hưởng tới tính 
cách, phong thái đặc sắc do mỗi nền văn hóa 
dân tộc quy định. 

Thứ năm. trong thời đại ngày nay, xu thế 
phát triển xã hội tiếp tục diễn ra theo quy luật 
và khát vọng nhân văn của loài người là 
hướng tới một xã hội hòa bình, tự do, dân chủ 
và tiến bộ. Dù phong trào xã hội chủ nghĩa 
tạm thời lắng xuống, nhưng về bản chất, 
trong lòng xã hội hiện đại vẫn tiếp tục hình 
thành các yếu tố và các điều kiện cho xã hội 
chuyền dần từ xã hội tư bản lên xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Tuy nhiên, hiện tại phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn chiếm vị thế ưu 
trội trong xã hội. Nhiều nước tư bản mạnh về 
kinh tế và quân sự lợi dụng toàn cầu hóa thực 
hiện ý đồ điều chỉnh và phát triên chủ nghĩa 
tư bản, tư bản hóa xã hội và văn hóa. Hiện tại 
chúng ta dễ nhận thấy, nhiều nước lớn 
phương Tây đang muốn thực hiện toàn cầu 
hóa giá trị của mình, áp đặt hệ giá trị của 
mình cho các nước khác, và do đó, cho các 
nền văn hóa khác. 

Từ toàn cầu hóa kinh tế, nhiều nước phát 
triển mạnh về kinh tế và quân sự thực hiện ý 
đồ toàn cầu hóa chính trị và cuối cùng là toàn 
cầu hóa văn hóa. Về mặt khoa học, đó không 
phải là toàn cầu hóa theo nghĩa phát triên 
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tự nhiên về các giá trị nhân loại, mà là sự xâm 
lăng văn hóa. Do vậy, đây thực sự là vấn đề 
đe dọa không chỉ đến bản sắc văn hóa mà còn 
là vấn đề tôn vong của mỗi quốc gia, dân tộc. 

Tất cả những vấn đề, những xu hướng và 
những khả năng nêu trên của toàn cầu hóa 
đối với văn hóa nói chung đều là những vấn 
đề đang thực sự đối diện với nền văn hóa và 
bản sắc văn hóa Việt Nam : 

I. Những giá trị văn hóa phô quát và lành 
mạnh của toàn cầu hóa trong thực tế nhiều 
năm qua, nhất là qua 15 năm đối mới, mở 
cửa, giao lưu quốc tế đã không chỉ làm cho 
nên văn hóa Việt Nam phong phú thêm, hiện 
đại và tiên tiến thêm, mà còn bồ sung, điều 
chính một số nét của các giá trị văn hóa 
truyền thống cho phù hợp hơn với thời đại, 
thấm thấu và nông đậm thêm tỉnh hoa bản 
sắc văn hóa Việt Nam. 

2. Các giá trị văn hóa trung tính của toàn 
cầu hóa mà không phù hợp với văn hóa 
Việt Nam, nhất là với các đặc điểm bản sắc 
của nó, nhìn chung là bị chối bỏ ; tất nhiên, 
trong tất cả những giá trị đó không loại trừ có 
một số yếu tố len lỏi một cách yếu ớt vào 
tầng ngoài của văn hóa Việt Nam như những 
hiện tượng chạy theo chủ nghĩa kinh tế, lối 
sống tiêu thụ, tư tưởng kỹ trị, sùng ngoại, đua 
đòi những thị hiếu và lối sống không phù hợp 
với truyền thống văn hóa dân tộc. 

3. Các giá trị có tính áp đặt băng chính trị 
của toàn câu hóa không bao giờ có thể thâm 
nhập được vào văn hóa Việt Nam. Chiến 
tranh quân sự, thậm chí nhiều đế quốc lớn đã 
từng muốn thôn tính Việt Nam đều bị thất bại 
bởi sức mạnh của nền văn hóa Việt Nam với 
tỉnh thần yêu nước và ý chí độc lập. tự do. Hệ 
tư tương tư sản, sản phẩm tính thần của sức 
mạnh kinh tẾ - quân sự đa từ lâu bị văn hóa 
Việt Nam từ chối bởi lý tưởng nhân đạo, 
nhân văn và tiễn bộ của nó, khi nó được tranp 
bị chủ nghĩa Mác - Lê-nin và được xây dựng 
trên nên tảng tư tưởng Hồ Chí Minh - những 
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tư tưởng khoa học và tiến bộ của lịch sử 
tư tưởng loài người. 

4. Toàn cầu hóa kinh tế với các phương 
thức chuyển tải giá trị rất hấp dẫn và sâu rộng 
đo tính trực tiếp của nó đến đời sống nhân 
dân thực sự là đòn tấn công lợi hại của chiến 
lược toàn cầu hóa các giá trị phương Tây của 
các cường quốc kinh tế. Kinh tế, nói đến 
cùng là cái quyết định đời sống xã hội. 
Thông qua hợp tác kinh tế, chuyển giao công 
nghệ và các quy trình sản xuất, kinh doanh, 
quản lý... sự thấm dần của nhiều hệ giá trị có 
thể làm ảnh hưởng mạnh tới các chuẩn mực 
xã hội, chuẩn mực đạo đức, thẩm mỹ và giá 
trị văn hóa, có thể làm biến dạng sắc thái văn 
hóa dân tộc. Đây là một thách thức lớn đối 
với vấn đề bản sắc văn hóa nước ta hiện nay. 

5. Lợi dụng xu thế khách quan của toàn 
cầu hóa toàn diện về kinh tế và xã hội, giao 
lưu văn hóa là một hình thức và phương tiện 
cực kỳ lợi hại của chiến lược toàn cầu hóa bởi 
các giá trị áp đặt. Bản thân các giá trị văn 
hóa, khoa học, nghệ thuật chân chính của 
mỗi dân tộc cũng như của cả loài người là 
trung tính. Vấn đề là sự lợi dụng các giá trị 
đó vào việc thực hiện các ý đồ chính trị - 
xã hội - văn hóa. Văn hóa là lĩnh vực vô cùng 
rộng lớn, liên quan và tác động mạnh mếẽ tới 
mọi mặt đời sống xã hội : từ phong tục, tập 
quán. lỗi sống cho đến tôn giáo, đạo đức, 
thâm mỹ, pháp quyền... nơi thể hiện sâu sắc 
tâm lý, tư tường con người. Thông qua toàn 
cầu hóa, các yếu tố xấu của chiến lược đồng 
hóa và thôn tính văn hóa sẽ dễ có thể từng 
bước biến một số giá trị văn hóa dân tộc ta 
thành phản văn hóa. Thực tế mấy năm gân 
đây, ở nước ta diễn ra những lộn xộn trong 
đời sống tỉnh thần, trong lối sống, đạo đức, 
thâm mỹ, nhất là tôn giáo, tín ngưỡng, tâm 
linh. Đây thực sự là vấn đề nhức nhối và cần 
có biện pháp giải quyết liên quan tới vẫn đề 
bản sắc văn hóa dân tộc ta. 
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6. Nghệ thuật và văn hóa là hai lĩnh vực 
gắn bó khăng khít với nhau - có thể nói nghệ 
thuật là một trong những bộ phận linh hôn 
của văn hóa. Hội họa, âm nhạc, văn chương, 
điện ảnh,... là những thực thể văn hóa chứa 
đựng đậm đặc bản sắc văn hóa dân tộc. 
Thông qua toàn cầu hóa, kho tàng các giá trị 
nghệ thuật nhân loại đang góp phần đắc lực 
vào việc làm phong phú, hiện đại và tiên tiến 
văn hóa nghệ thuật nói riêng, văn hóa 
Việt Nam nói chung. Nhưng cũng chính các 
loại hình nghệ thuật đang là công cụ lợi hại 
mà các loại giá trị áp đặt lợi dụng để biến giá 
trị thành phản giá trị - (văn hóa đen), thực 
hiện ý đồ làm mờ nhạt bản sắc văn hóa 
Việt Nam. Sự cách tân, hiện đại hóa và tiên 
tiến hóa là khác xa cái lai căng, cái lạ. Sự đổi 
mới nghệ thuật khác xa với sự thay thế các 
yếu tố, các phẩm chất, các nét riêng độc đáo 
của nghệ thuật dân tộc. Có thể khẳng định 
răng trong thị hiếu thấm mỹ, lý tưởng thẩm 
mỹ của một bộ phận công chúng nghệ thuật 
Việt Nam hiện nay đang có những biêu hiện 
xa lạ với bản sắc văn hóa truyền thống dân 
tộc ta. Từ thị hiếu và lý tưởng thấm mỹ đó, 
chuẩn mực đạo đức và lý tưởng đạo đức cũng 


có những yếu tố chuyên hướng thiếu lành . 
mạnh làm phương hại đền thuân phong my - 


tục, chuẩn mực đạo đức dân tộc, ảnh hưởng 
không nhỏ đến bản sắc văn hóa Việt Nam. 

- Nói toàn cầu hóa là sự xã hội hóa, quốc tế 
hóa toàn diện các mặt đời sống con người, 
không có nghĩa là cả loài người sẽ tiến tới 
một xã hội đồng nhất về kinh tế, chính trị, xã 
hội, văn hóa. Toàn cầu hóa làm cho con 
người (các quốc gla) ngày. càng xích lại gần 
nhau bởi những giá trị phô quát (cái chung), 
đồng thời, về mặt tích cực nó cũng tạo điều 
kiện cho mỗi dân tộc (mỗi nền văn hóa) phát 
huy nét độc đáo (cái riêng) ngày càng sâu 
sắc ; giống như thế giới luôn tổn tại trong sự 
thống nhất chung của tất cả những cái riêng ; 
cái chung không bài trừ cái riêng mà cùng 
với cái riêng làm tiền đề cho nhau cùng phát 
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triển, làm cho thế giới loài người ngày càng 
phong phú, đa dạng,.... 

Trong đời sống quốc tế hiện nay, mâu 
thuẫn giữa toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa 
dân tộc nằm trong mối quan hệ chung - riêng 


đó. Toàn cầu hóa đang một mặt sẵn sinh ra 


các giá trị hiện đại, tạo điều kiện cho sự phát 
triển của mỗi nền văn hóa, mặt khác nó cũng 
đặt ra những thách thức đối với các nền văn 
hóa (bản sắc văn hóa dân tộc) trong sự đấu 
tranh vi phát. triển và tiến bộ của quá trình 
chuyển hóa tất yếu của xã hội. 

Mỗi nền văn hóa cụ thể với bản sắc độc 
đáo của mình có thể tồn tại thế nào và phát 
triển ra sao trước những thách thức của mặt 
trái toàn cầu hóa, điều đó hoàn toàn phụ 
thuộc vào sức mạnh và bản lĩnh của mình, 
vào cách thức và trình độ lợi dụng thời cơ và 
Vượt qua những trỠ ngại do mặt trái toàn cầu 
hóa gầy ra của mỗi chủ thể văn hóa. 

Để phát triển đất nước, đưa nhân dân ta tới 
cuộc sống giàu mạnh, xây dựng thành công 
nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc, Đảng 
và Nhà nước ta đã thực hiện sự nghiệp đổi 
mới, hòa vào xu thế phát triển chung của thời 
đại, mở cửa, hội nhập thế giới, đón nhận 
những thành quả tiến bộ của nhân loại. 

Sự mở cửa, hội nhập, hòa vào xu thế 
chung nêu trên sẽ đạt được mục tiêu mà nhân 
dân ta đề ra trên cơ sở những nguyên tắc nhất 
định : 

- Mở cửa, hội nhập là nhằm tiếp thu tối đa 
các giá trị văn minh, văn hóa thế giới, đồng 
thời phải bảo đảm bảo toàn bản sắc dân tộc. 
Cho và nhận ở đây chính là sự tác động biện 
chứng giữa các yếu tố nội sinh và ngoại lực 
đề tạo ra quá trình phát triển. 

- Đề có thê tiếp thu sức mạnh bên ngoài 
mà vẫn giữ vững chủ quyền và bản sắc văn 
hóa dân tộc trong hội nhập, các yếu tố nội 
sinh phải là chủ thể - nó phải đóng vai trò 
quyết định việc định hướng các mối quan hệ 
với các yếu tố ngoại lực ; chi phối sự lựa chọn 
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và tiếp thu các yếu tố bên ngoài ; còn các yếu 
tố bên ngoài phải trở thành tố chất kích thích 
sự tiến hóa của các yếu tố bên trong. 

- Hội nhập trên cơ sở lựa chọn tối ưu, làm 
sao tích hợp được nhiều tỉnh hoa đặc sắc của 
nhiều nền văn hóa phù hợp với đặc điểm và 
điều kiện dân tộc. Nếu nhân danh trao đổi mà 
tiếp nhận vô điều kiện thì rốt cuộc sẽ làm mất 
gốc văn hóa. | 

- Tư thế chủ động của hội nhập là điều 
kiện của việc xử lý đúng mối quan hệ bên 
trong - bên ngoài. Chủ thể tiếp nhận phải có 
đủ trình độ và bản lĩnh, tự tin trong đối 
thoại ; lấy văn hóa của mình làm gốc, lấy tiêu 
chí văn hóa dân tộc làm bộ lọc, tiếp thu các 
giá trị văn hóa hiện đại thế gIỚI. 

- Đối thoại là bình đắng, tự do trên 
nguyên tắc giữ vững chủ quyền ; không chấp 
nhận thứ giá trị áp đặt theo kiểu toàn cầu hóa 
các giá trị nước lớn. Loại bỏ những yếu tố 
văn hóa bên ngoài, dù là lành mạnh nhưng 
không phù hợp với văn hóa Việt Nam và vi 
Sự tiến bộ của con người Việt Nam. 

- Chúng ta tiếp thu tối đa các tinh hoa văn 
hóa tiên tiến, hiện đại và đặc sắc của các 
nước nhưng không bắt chước một cách thô 
thiền, máy móc mà linh hoạt cải biến chúng 
thành các giá trị văn hóa mới Việt Nam ; sắp 
xếp lại thang giá trị cho phù hợp, tạo ra các 
hình thức mới để biểu đạt sâu sắc nội dung 
giá trị văn hóa Việt Nam, tạo thế và lực phát 
triển mạnh nền văn hóa dân tộc. 

- Chúng ta hội nhập theo xu thế toàn cầu 
hóa trên cơ sở tự khăng định mình ; không 
đồng nhất các giá trị và chuân mực văn hóa 
dân tộc với mọi nên văn hóa khác. Xu hướng 
toàn cầu hóa có thể gây phương hại với tính 
sáng tạo và đa văn hóa của thế giới, tạo ra sự 
đông nhất nghèo nàn vê văn hóa. Hội nhập 
để làm phong phú và hiện đại thêm, làm đậm 
đà và bền vững thêm bản sắc văn hóa chứ 
không làm cho văn hóa bị hòa tan ! C] 
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QUẢNG BÌNH... 


(Tiếp theo trang 22) 


trách nhiệm cá nhân đối với công việc được 
giao, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những 
hành vi, việc làm sal trái. 

Những thành tựu, kết quả đạt được và những 
bài học kinh nghiệm rút ra trong những năm 
qua đã tạo tiền đề đê Quảng Bình tiếp tục đi lên 
trong giai đoạn mới. Mục tiêu tổng quát của kế 
hoạch 5 năm 2001 - 2005 là : đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, huy động và khai thác 
tốt các nguôn lực, nâng cao nhịp độ phát triên 
và tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực, tưng 
vùng và địa phương, bảo đảm nên kinh tế phát 
triển mạnh mẽ, vững chắc ; tăng cường cơ sở hạ 
tầng, khả năng hội nhập của nên kinh tế - xã 
hội, nâng cao mức sống của nhân dân, giữ vững 
ổn định chính trị, củng có vững chắc quốc 
phòng - an ninh. - 

Tỉnh cũng đã xây dựng nhiều chương trình, 
dự án kinh tế - xã hội quan trọng, trong đó 
có 4 chương trình kinh tế trọng điểm thời kỳ 
2001 - 2005 và những năm tiếp theo. Đó là : 
Chương trình phát triển nuôi trồng và chế biến 
thủy sản ; Chương trình phát triển tiểu thủ công 
nghiệp và ngành nghề nông thôn ; Chương trình 
phát triển xuất khẩu ; Chương trình phát triển 
du lịch. Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình coi 
đây là những khâu đột phá để thực hiện thắng 
lợi mục tiêu mà Nghị quyết đề ra. 

Chắc chắn trong quá trình thực hiện các 
chương trình và mục tiêu nói trên, bên cạnh 
những thời cơ, thuận lợi Quảng Bình sẽ gặp 
nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhất định sẽ 
vượt qua. Bởi vì Đảng bộ và nhân dân Quảng 
Bình đã đạt được sự nhất trí cao về Nghị quyết 
mà Đại hội đại biểu lần thứ XI của tỉnh đã đề 
ra, phát huy cao độ mọi nguôn lực để biến tiềm 
năng thành hiện thực, góp phần thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. O 
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INH tế biển, theo cách hiểu mở rộng, là 
hoạt động kinh tế dựa trên nguồn lợi tài 
guyên phong phú đa dạng và đặc điểm 
tự nhiên thuận lợi của vùng biên, hải đảo và ven 
biên. Nó bao gồm nhiều ngành nghề sản xuất 
kinh doanh và dịch vụ như : kinh tế cảng biên, 
vận tải biển, xuất nhập 
khâu, dịch vụ du lịch, 
thủy hải sản, côn 
nghiệp chế biến... Tài 
nguyên, nguồn lợi vùng 
biển là vô cùng to lớn ; 
người ta thường nói là 
“rừng vàng biên bạc”, 
nhưng đúng ra phải gọi là 
biển vàng mới đúng, bởi 
tài nguyên biên phong 
phú và vô tận hơn tài 
nguyên rừng. Hơn thể 
nưa, hoạt động kinh tế 
trên biển còn góp phân 
quan trọng để xác lập và 
bảo vệ chủ quyền quốc 
gia thực tế trên biến. 
Đảng ta đã sớm xác định : vùng biển, hải đảo, 
ven biển nước ta có nhiều lợi thế phát triển và là 
cửa ngõ lớn của cả nước đề đây mạnh giao lưu 
quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài..., là tiềm 
năng, thế mạnh quan trọng cho sự nghiệp CNH, 
HĐH. Do đó, “là địa bàn chiến lược quan trọng 
về kinh tế, an ninh - quốc phòng và môi trường 
sống... có vị trí quyết định đối với sự phát triển 
đất nước ta” và “phát triển kinh tế biển là một 
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trọng điểm chiến lược quan trọng trong công 


cuộc CNH, HĐH”. Đại hội IX của Đảng tiếp tục 
khẳng định : phát triển mạnh kinh tế biển... kết 
hợp với bảo vệ vùng biển. Trong chuyến đi 
lần này, chúng tôi trở lại Hải Phòng và 


Quảng Ninh - hai địa phương năm trong vùng 


duyên hải Bắc Bộ, hai đầu của tam giác tăng 
trưởng kinh tế phía Bắc, và cũng là những nơi 
được coi là có tiềm năng kinh tế biển lớn nhất ở 
miền Bắc nước ta. Khác trước, giờ đây quốc lộ 
số 5 đã được cải tạo, nâng cấp nên chỉ sau hơn 
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một giờ đồng hồ đi từ Hà Nội, chúng tôi đã đến 
“Thành phố hoa phượng đỏ” ; và nếu không 
nghỉ lại Hải Phòng mà đi thắng Quảng Ninh, thì 
cũng chỉ sau chừng ba giờ nữa là đã có thể đứng 
ở chân núi Bài thơ để hít thở không khí trong 
lành thối từ mênh mông vịnh biên. 

Qua tiếp xúc và làm 
việc với can bộ lãnh đạo 
tỉnh, phụ trách các ban, 
ngành và một số cơ sở 
kinh tế của địa phương, 
chúng tôi được nghe khá 
nhiều về những cơ hội để 
phát triển tiềm năng của 
kinh tế biển vùng Đông 
Bắc của Tổ quốc ; những 
nỗ lực chủ quan, những 
kết quả bước đầu cùng 
với những vấn đề đang 
đặt ra ; những chủ 
trương, biện pháp và cả 
những ý tưởng nhằm đưa 
kinh tế biên của nơi đây 
tiếp tục phát triên cùng 
đất nước... Cảm tưởng bao trùm là, Hải Phòng 
và Quảng Ninh là những địa phương giàu tiềm 
năng kinh tế, nhất là về kinh tế biển. Nếu như 
Hải Phòng có vị trí địa lý trung tâm vùng duyên 
hải Bắc Bộ thì Quảng Ninh là cửa ngõ kinh tế 
vùng Đông Bắc. Trong chiến lược kinh tế biến, 
tuyến kinh tế ven biên Bắc Bộ có vai trò, ý 
nghĩa cực kỳ to lớn về kinh tế - xã hội và an 
ninh - quốc phòng. Hành lang Đông - Tây là 
tuyến động. lực phát triên chính nối liên vùng 
trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, miền núi phía Bắc 
với các cảng Cái Lân, Hải Phòng và qua các 
quốc lộ 5, 10, I8. Hành lang Bắc - Nam : 
Thanh Hóa - Hai Phòng - Hạ Long - Móng Cái 
là tuyến cửa mở, tuyến biến trọng điểm có ý 
nghĩa chiến lược cho Bắc Bộ và Bắc khu 4 cũ. 
Có thể thấy, Hải Phòng và Quảng Ninh nằm 
trong tuyến kinh tế trọng điêm phía Bắc, đã có 
những tổ hợp khá hoàn chỉnh bao gồm các cơ sở 
vật chất - kỹ thuật tương đối đồng bộ, từng là 
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những trung tâm kinh tế của miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa và có những cống hiến không nhỏ vào 
các cuộc kháng chiến của dân tộc. Sớm quán 
triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, 
nhất là Chỉ thị 20/TC/TƯ của Bộ Chính trị về 
phát triên kinh tế biển, các cấp lãnh đạo ở Hải 
Phòng và Quảng Ninh đã và đang đầu tư nhiều 
công sức, trí tuệ để đánh giá tông kết, xây dựng 
các chủ trương biện pháp nhằm phát huy nội lực, 
thế mạnh của địa phương. Những năm gần đây, 


tình hình kinh tế - xã hội nói chung ở Hải Phòng. 


và Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến làm 
thay đôi hẳn bộ mặt của cả thành thị lẫn nông 
thôn ; đời sống của nhân dân không ngừng được 
cải thiện. Cùng với những chuyển biến tích cực 
và trên cơ sở chuyển biến đó, lòng tin của nhân 
dân với Đảng, với các chủ trương, chính sách 
của Nhà nước và chính quyền địa phương ngày 
càng được củng cô vững chắc hơn. Kết hợp với 
bảo đảm an ninh - quốc phòng, các mặt hoạt 
động về kinh tế biển ở hai đỉnh tam giác tăng 
trưởng này như du lịch, đánh bắt và nuôi trồng 
thủy hải sản, chế biến xuất khâu, xây dựng các 
cơ sở hạ tầng, đường sá, bến cảng, mở rộng các 
dịch vụ, cũng như công tác đào tạo, nghiên cứu 
phục vụ cho kinh tế biển đã trở nên nhộn nhịp 
và được quan tâm hơn lúc nào hết. Hướng theo 
đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa 
và chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, 
những chuyển biến mạnh mẽ nêu trên đã trở 
thành tiền đề, môi trường thuận lợi đê 
Hải Phòng và Quảng Ninh mỡ rộng giao lưu, 
hợp tác với nước ngoài, tranh thủ nguồn đầu tư 
của các doanh nghiệp trong nước cũng như 
doanh nghiệp nước ngoài, làm cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội trong vùng thêm sôi động. 

Ở vị trí địa lý thuận lợi, có 129 km bờ biển, 
Hải Phòng được mọi người biết đến như một 
cửa ngõ quan trọng hàng đầu của cả nước. Tại 
đây, có nhiều cơ sở trọng yếu của ngành vận tải 
biên, ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu 
thủy, các đơn vị khai thác, chế biến thủy sản, 
cùng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu về biển 
và kinh tế thủy - hải sản nối tiếng một thời với 
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gần 20 000 ha mặt đất, nước ven sông biển thích 
hợp cho nuôi trồng thủy sản, có các ngư trường 
chủ yếu của Vịnh Bắc Bộ, nhiều cửa sông lớn... 
Trên vùng biển của Hải Phòng có tới 3 - 4 ngư 
trường quan trọng ở ven bờ, cũng như ngoài 
khơi và xung quanh các đảo lớn như Cát Bà, 
Long Châu, Cát Hải, Bạch Long Vĩ. Biển Hải 
Phòng được đánh giá là có những tiêm năng cực 
kỳ to lớn. Ở đây có tới 138 loài rong biển, 189 
loài cá, 500 loài động vật đáy biển, trong đó có 
200 loài nhuyễn thể và 70 loài đặc sản quý 
hiếm, 160 loài san hô mà nhiều nơi khác không 
có. Sau một thời gian chìm lắng, thủy hải sản 
của Hải Phòng trong mấy năm gần đây được 
khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng đạt gần 20%, năm 
2000 khai thác 5 vạn tấn, nuôi trồng 3 vạn tấn 
thủy hải sản. Chủ trương đây mạnh đánh bắt xa 
bờ dần đi vào cuộc sống do sự phục hồi và phát 
triển mạnh của Tổng công ty Thủy sản rung 
ương. Phong trào nuôi trồng thủy sản gồm cả 
nuôi cá, nuôi tôm và nuôi nhuyễn thể được phát 
triển rằm rộ. Phương thức nuôi trồng đã chuyển 
dần từ quảng canh sang bán thâm canh, thâm 
canh và nuôi công nghiệp. Năm nay, Hải Phòng 
đa đưa 10 ha nuôi tôm sú công nghiệp vào khai 
thác, kết quả bước đầu ở những diện tích thử 
nghiệm đạt 2,8 tấn/ha. Điều nối bật là thành phố 
đã có tới 10 trại nuôi tôm giống, có khả năng 
cung cấp hàng chục triệu con giống và hơn thế 
nữa khi có nhu cầu. Tổng công ty. Thủy sản 
trung ương đã mở hướng đầu tư và triển khai xây 
dựng nhà máy sản xuất thức ăn cho nuôi trồng 
thủy sản của cả vùng. Nhiều chủ trang trại mới 
nôi lên về nuôi trồng thủy hải sản, nuôi tôm 
giống, chế biến thủy sản... như Công ty TNHH 
Hải Long của ông Vũ Hữu Thiệm, một cân bộ 
đã nghỉ hưu, mới có dăm năm bươn chải mà cả 
thành phố ai cũng biết đến. Ngoài hai hecta 
đất được dùng làm trụ sở và xí nghiệp chế biến, 
ông đang làm chủ vài trăm hecta đầm, hồ ở các 
nơi để nuôi tôm sú. Công ty làm ăn ngày càng 
khấm khá, mở đại diện cả ở Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh. 
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Có thể thấy, Hải Phòng hoàn toàn có thể trở 
thành trung tâm thủy hải sản của vùng duyên hải 
Bắc Bộ trên các mặt : khai thác, nuôi trồng, chế 
biến xuất khẩu và đào tạo bồi dưỡng nguôn nhân 
lực. Tuy nhiên, sự phát triển hiện mới chỉ ở mức 
độ ban đầu. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 
nay cũng chỉ đạt ở mức khiêm tốn khoảng 
50 triệu USD. Tiến sĩ Nguyễn Đình Bích - phụ 
trách Ban Kinh tế Thành ủy Hải Phòng cho biết, 
hằng năm các doanh nghiệp có thể đánh bắt 
hàng chục vạn tấn thủy sản mà hiện mới chỉ 
khai thác được khoảng 20 phân trăm khả năng. 
Để thủy sản thực sự trở thành ngành mũi nhọn 
đột phá trong sự phát triển kinh tế, Hải Phòng 
còn nhiêu việc phải làm từ quy hoạch khu nuôi 
trồng, đầu tư thâm canh, tổ chức quản lý việc 
nuôi trồng ; nâng cao khả năng đánh bắt xa bờ 
bởi trình độ tay nghề, trang bị kỹ thuật còn 
thấp ; đôi mới công nghệ chế biến xuất khâu 
cũng như kết hợp kinh tế với quốc phòng, bảo vệ 
môi trường và bảo vệ nguồn lợi. Một đồng chí 
lãnh đạo Thành ủy khẳng định rằng, nếu có các 
biện pháp đồng bộ và mạnh mẽ, có các chủ 
trương, chính sách thỏa đáng hơn nữa, thì một 
hecta mặt nước như ở Hải Phòng, mỗi năm có 
thể mang lại nếu không được triệu USD như một 
số nước lân cận, thì cũng phải được vài trăm 
ngàn USD. 

Hải Phòng còn được mệnh danh là “Thành 
phố Cảng” bởi nơi đây có một hệ thống cảng 
của trung ương, của địa phương cũng như của 
các bộ, các ngành với những độ dài và diện tích 
bến, bãi rất khác nhau ; hệ thống kho chứa cũng 
khá đồ sô, trong đó phải kể tới bãi Container 
rộng 25 500m2. Về quy mô và năng lực, cảng 
Hải Phòng đứng thứ hai sau cảng Sài Gòn với 
tông công suất theo quy hoạch đến năm 2003 là 
6,3 triệu tắn/năm, nhưng thực tế khai thác đã đạt 
trên 8 triệu tấn. Hiện nay, thành phố đang xây 
dựng quy hoạch hệ thống 16 cảng trên địa bàn 
và kế hoạch mở rộng, nâng cấp một số cảng như 
cảng Hoàng Diệu (đưa công suất đạt 5 triệu 
tần/năm), cảng Container Chùa Vẽ (nâng cấp từ 
0,6 lên 3 - 4,5 triệu tấn/năm), cảng Đình Vũ 
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(công suất 2 - 3 triệu tấn/năm), cảng Vật Cách, 
cảng Cửa Cắm, cảng Minh Đức... 

Nói đến kinh tế biển của Hải Phòng, không 
thể không nói đến các phương tiện vận tải biển 
khá phong phú và đa dạng của cả trung ương và 
địa phương đang hoạt động ngày đêm tại nơi 
đây. Các phương tiện này, mới cũ, lớn nhỏ gộp 
lại cũng có tổng trọng tải lên tới trên 40 vạn 
DWT, chiếm 44% trọng tải vận tải biển của cả 
nước, đảm nhận tới 30% khối lượng hàng hóa 
vận chuyển của toàn quốc. Đến Hải Phòng, đập 
ngay vào mắt mọi người là cầu tàu và cần cấu, 
tàu và thuyền ; tàu đậu ở bến cảng để bốc hàng 
xuống, xếp hàng lên, tàu trên luồng lạch vào ra 
tấp nập, nhộn nhịp tạo nên không khí của một 
thành phố công nghiệp đang trên đà phát triển. 
Với nhiều cơ sở đóng tàu và sửa chữa tàu thủy, 
trong đó có những xí nghiệp có tên tuổi như 
Bạch Đằng, Phà Rừng, Nam Triệu v.v., 
Hải Phòng có khả năng đóng được loại tàu từ 
400 tấn trở lên, chiếm 60 - 70% năng lực đồng 
tàu, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sửa chữa tàu 
sông ở ,vùng Bắc Bộ, 15 - 20% nhu cầu sửa chữa 
tàu biến của cả nước. Hải Phòng cũng là nơi 
đóng tàu có công suất lớn nhất ở Việt Nam : Chỉ 
mới đây thôi, Hải Phòng đã cho hạ thủy tàu 
trọng tải 6 500 tấn và được đăng kiểm quốc tế 
tại Nhật Bản. Những con tàu có công suất 
10 000 - 16 000 DWT hoàn toàn có khả năng sẽ 
được hạ thủy trong tương lại. 

Cùng với các tiềm lực trên, ngành du lịch, 
nhất là du lịch biển của Hải Phòng có vị trí, vai 
trò đáng kể trong cơ cấu kinh tế của địa phương. 
Từ lâu, các khu du lịch như Đồ Sơn, Cát Bà là 
những địa danh rất hấp dẫn, được nhiều du 
khách trong nước và nước ngoài ưa chuộng. 
Người dân Hải Phòng có lý do để tự hào rằng 
Đồ Sơn là nơi nghỉ mát, an dưỡng lý tưởng, vì ở 
đây không chỉ có biển, mà còn có cả rừng cây, 
có thông reo như ở Đà Lạt vậy. Nhiều loại hình 
du lịch gắn liền với Cát Bà, với Hạ Long như 
du lịch leo núi, du lịch văn hóa, du lịch sinh 
thái v.v... cũng rất độc đáo, hấp dẫn và có nhiều 
triển vọng để đầu tư mở rộng. Có thể nói, du lịch 
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là một trong những ngành mũi nhọn quan trọng 
trong tông thể các ngành kinh tế biển của 
Hải Phòng, sẽ tiếp tục đóng góp phân đáng kế 
vào sự nghiệp phát triền chung của thành phố. 
Tuy nhiên, để giữ vững được tốc độ tăng trưởng 
20 - 25% hằng năm, thu hút mỗi năm trên dưới 
1,5 triệu du khách trong nước và nước ngoài, 
ngành du lịch của Hải Phòng còn nhiều việc 
phải làm cả về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ; 
cải tạo, nâng cấp hệ thống khách sạn, nhà nghỉ 
cũng như mạng lưới dịch vụ và phong cách phục 
vụ ngảy càng văn minh, hiện đại. 

Những dữ kiện nêu trên cho thấy kinh tế biến 
của Hải Phòng phong phú, đa dạng, giàu tiềm 
năng ; trong đó hải sản, du lịch là hai ngành 
được thiên nhiên dành cho nhiều sự ưu đãi 
nên có nhiều điều kiện khách quan thuận lợi để 
phát triển. 

Rời Hải Phòng, vượt qua hai phà (Phà Bính, 
Phà Rừng) và một chặng đường dài còn nhiều 
đoạn gồ ghèề, chúng tôi đến Quảng Ninh. Nằm 
ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, Quảng Ninh có 
biên giới giáp Trung Quốc dài 132.8 km và bờ 
biên dài 250 km, là một cửa ngõ quan trọng của 
miền Bắc, có tiềm năng và cơ sở vật chất khá 
mạnh về kinh tế biển và là một trong những 
trung tâm du lịch nổi tiếng nhất, hấp dẫn nhất 
của nước ta. Khi nói đến Quảng Ninh, ai cũng 
nghĩ ngay tới than và du lịch. Đúng là như vậy, 
nhưng chưa đầy đủ ; kinh tế của Quảng Ninh, 
trong đó có kinh tế biên là một nền kinh tế đa 
ngành, bao quát nhiều lĩnh vực liên quan tới 
nhiều địa phương trong cả nước và nước ngoài. 

Hệ thống cảng biến vừa tông hợp, vừa 


chuyên dùng của Quảng Ninh đang lớn dân lên, 


rất có vóc dáng gôm cảng Cái Lân, Hòn Gai, 
Cửa Ông, Mũi Chùa, Vạn Gia, Móng Cái, Tiên 
Yên và nhiều cảng nhỏ khác. Có cảng tức là có 
tàu thuyền vào ra, có xuất nhập hàng hóa. 
Chúng tôi đã dành thời gian để đi lướt qua cảng 
Cái Lân, cách Bái Cháy không xa, có độ sâu - 
9m, dài 166m. Đây là cảng nước sâu lớn nhất 
phía Bắc đang được triển khai xây dựng. Gần 
khu vực của cảng là khu công nghiệp mới đang 
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hình thành, sẵn sàng chờ đón các nhà đầu tư 
trong nước và nước ngoài. Cùng với cảng 
Cái Lân, bình quân mỗi năm các cảng biển, cảng 
và bến thủy nội địa của Quảng Ninh tiếp nhận, 
bốc xếp trên chục triệu tấn hàng. Nếu so sánh 
với Hải Phòng thì lực lượng tàu biển của Quảng 
Ninh nhỏ bé hơn, nhưng lực lượng vận tải ven 
biển và biên pha sông, các loại sà lan, thuyền 
thô sơ lắp máy, tàu khách, tàu phục vụ 
du lịch v.v... lại rất phong phú và đa dạng, có tới 
cả nghìn chiếc. Các xí nghiệp đóng tàu và sửa 
chữa tàu của Quảng Ninh cũng không nhiều. 
Nhà máy đóng tàu Hạ Long do Ba Lan giúp là 
lớn nhất, có khả năng đóng được loại tàu 5 000 
tán. Do thiếu khách hàng, hiện nay nhà máy này 
chưa dùng hết công suất. Khi cảng Cái Lân đi 
vào hoạt động thì chắc chăn nó sẽ có cơ hội phat 
triển cả đóng mới, lẫn sửa chữa các loại tàu 
| vạn tấn. 

Vẻ thủy sản, biến của Quảng Ninh là một 
trong bốn ngư trường trọng điêm của cả nước, 
giàu về nguồn lợi, phong phú về chủng loại. Sản 
lượng đánh bắt có năm cao nhất đã lên đến 20 
ngàn tấn. Từ khi mở cửa biên giới, đôi mới cơ 
chế quản lý, ngành khai thác cá biên bắt đầu 
phát triển mạnh. Cũng giống như ở Hải Phòng, 
chúng tôi đã bắt gặp cả những tàu của các tỉnh 
khác đến đánh cá tại Quảng Ninh. Có thể nghĩ 
răng vì năng lực, phương tiện đánh bắt ở đây 
chưa đủ, hoặc do trữ lượng, nguôn lợi quá dôi 
dào chăng ? Chúng tôi đã nhận ra răng, tất cả 
các loại cá có giá trị kinh tế nhất, có chất lượng 
cao nhất như chim, thu, nụ, đẻ, song, VƯỢC V.V., 
đều có mặt tại vùng biên này. Phong trào nuôi 
tôm sú, tôm rảo, nuôi cá lồng bè, nuôi trai lấy 
ngọc ở đây đang phát triển mạnh, đưa tông sản 
lượng nuôi trồng lên tới gần 3 ngàn tấn, tông sản 
lượng khai thác lên hơn 13 ngàn tấn. Điêu đáng 
ghi nhận là tại Yên Hưng và một số nơi khác 
trong tỉnh đã sản xuất được tôm giống với số 
lượng không nhỏ. hàng chục triệu con, mà trước 
đây vẫn phải nhập từ Trung Quốc. 

Ai cũng biết, vịnh Hạ Long đã được 
UNESCO công nhận là một di sản thiên nhiên 


Nghiên cưu - Trao đôi 


thế giới. Đây là thắng cảnh có giá trị to lớn về 
nhiều mặt. Vì vậy, các cấp lãnh đạo tỉnh đã ra 
nhiều nghị quyết, quyết định nhằm tăng cường 
bảo vệ, quản lý và chấn chỉnh việc khai thác 
vịnh Hạ Long theo hướng văn minh, hiện đại để 
đạt được hiệu quả cao nhất. Bên bờ Bãi Cháy, 
chúng ta đã thấy xuất hiện hàng loạt khách sạn 
mới đủ tiêu chuẩn quốc tế, nhiêu nhà hàng sang 
trọng, một số siêu thị cũng đã được xây dựng. 
Vào những tháng hè, các khách sạn, nhà nghi ở 
đây đều “chật cứng”, các quán ăn cũng đông đúc 
khách. Song đã có nhiều than phiên rằng ở trên 
bờ vịnh Hạ Long chưa có một khu vui chơi giải 
trí nào có giá trị, trong. khi đó ở ngay mặt đường 
có thể bắt gặp quá nhiều biển quảng cáo, yết thị 
về karaoke, massage. Đọc báo, chúng tôi lại 
thấy có bài phê phán tình trạng kinh doanh 
khách sạn theo ba giá rất không hợp lý. 

Phải thừa nhận rằng du lịch, đặc biệt là du 
lịch biển của Quảng Ninh là một thế mạnh, một 
mũi nhọn quan trọng của tỉnh. Ngoài danh thắng 
Hạ Long, du khách có thể vừa thăm quan quanh 
vịnh, vào các hang động nổi tiếng đã được tu bổ, 
vừa có thể tiến hành các hoạt động thể thao như 
leo núi, lướt ván v.v... Ngày nay bến tàu chở 
khách đi thăm vịnh đã khang trang, trật tự hơn 
trước nhiều. Đã xuất hiện con đường mới đi 
thắng từ bờ ra đảo Tuân Châu. Một khi con 
đường từ Hạ Long đi Móng Cái được mở rộng, 
cải tạo thì khu du lịch Trà Cổ sẽ càng hấp dẫn 
và càng có sức hút. Tất cả những tiến bộ đó chắc 
chắn sẽ làm cho lượng khách du lịch tới Quảng 
Ninh ngày càng đông hơn. 

Nhìn chung, tiềm năng các mặt của 
Quảng Ninh, nhất là tiềm năng về kinh tế biển là 
to lớn. Tỉnh đang có rất nhiều dự án, cả về du 
lịch, thủy sản, giao thông vận tải, xây dựng 
đường sá, cảng, bến, đóng và sửa chữa tàu, xây 
dựng khách sạn, các khu vui chơi, giải trí v.v. 
trong đó hàng loạt dự án đã được Chính phủ phê 
duyệt, nhiều dự án đã được cấp giấy phép và 
hàng chục dự án khác đang chờ đợi nguồn đầu 
tư của nước ngoài. Một người bạn đồng nghiệp 
ở Quảng Ninh nói vui với chúng tôi rằng tiềm 
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năng của Quảng Ninh là rất nhiều, giống như 
“gai quả mít” vậy. Người ta nhìn vào, thấy gai 
nào cũng như gai nào, khó phân biệt được gai 
nào chính, gai nào phụ. Trên một khía cạnh nào 
đó, có thể hiều là chưa thật rõ đâu là thế mạnh 
chủ yếu, đâu là tiềm năng lớn nhất, cái gì phải 
được ưu tiên hàng đầu để có chủ trương, chính 
sách cho thật thích hợp. Đông chí Trưởng ban 
quân lý khu công nghiệp của Quảng Ninh thì 
cho răng, nhận thức về đầu tư nước ngoài chưa 
đồng bộ, cải cách hành chính chưa tốt, chưa thấy 
hết được vai trò, tầm quan trọng của đầu tư nước 
ngoài nên đa hạn chế sự tăng cường và mở rộng 
hợp tác đầu tư. 

Đi - nghe - quan sát và suy ngẫm, chúng tôi 
thấy còn gợn lên nhiều điều cần phải được tập 
trung giải quyết để kinh tế biên vùng duyên hải 
này phát triên tương xứng với tiềm năng sẵn có 
của mình. 

Trước hết, kinh tế biển bao gồm nhiều lĩnh 
vực khác nhau liên quan tới nhiều địa phương và 
đơn vị cơ sở. Trong tổng thể đó, mỗi địa phương 
đều có những mặt mạnh, mặt yếu khác nhau 
cả về tiềm năng lân năng lực khai thác, vận 
hành v.v.. Giữa các lính vực, giưa các ngành, 
các đơn vị có các mối quan hệ hữu cơ tác động 
qua lại với nhau. Bởi vậy, cần phải có sự nhìn 
nhận tông thê chung, xác định rõ việc phân cấp 
giữa trung ương và địa phương, giữa địa phương 
và cơ sở như thế nào để có các chủ trương, chính 
sách cụ thể cho từng lĩnh vực, từng ngành, từng 
địa phương nhăm quản lý, khai thác, sử dụng tài 
nguyên một cách hợp lý tránh tỉnh trạng dàn 
trải, phân tán, dẫn tới lãng phí, kém hiệu quả. 
Bởi vậy, mỗi địa phương cân xác định rõ những 
ngành mũi nhọn đột phá, để tập trung sức phát 
triên tạo động lực đi trước, lôi kéo và kích thích 
những ngành khác cùng phát triển. Những ngày 
chúng tôi ở Hải Phòng cũng là lúc thành phố 
đang tập trung tông kết hoạt động của ngành 
thủy sản và Thành ủy họp bàn ra Nghị quyết về 
phát triển ngành kinh tế mũi nhọn đột phá này. 
Trò chuyện cùng chúng tôi khi đi thăm cảng cá, 
ông Tông giám đốc Tông công ty Thủy sản 
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Hạ Long nhắc đi nhắc lại về nhiều vấn đề mà 
ông trăn trở đã lâu. Theo ông, chủ trương CNH 
ngành khai thác thủy sản là đúng nhưng thiếu 
chiến lược tổng thể, không tập trung đầu tư tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) có điều kiện phát triên mạnh ; về chế 
biền thủy hải sản cũng chưa có quy hoạch cụ thể 
xuất phát từ những dự đoán khả năng phát triên, 
xu hướng và khả năng công nghệ đến bố trí 
chiến lược cho phù hợp với thực tế ; về nghề 
nuôi thì chưa có quy hoạch thật cụ thể, đầu tư 
chưa đủ mức, không có khu nuôi trồng mẫu cho 
nông dân học tập. Điều đó rõ ràng là tính khả thi 
thấp, tính hiệu dụng không có. 

Vấn đề tiếp theo đang đặt ra là sự phối kết 
hợp giữa các địa phương, giữa các ngành trong 
vùng trong một tổng thể chung. Đây đó vẫn có 
những băn khoăn, khúc mắc mà nếu xử lý không 
thỏa đáng thì dễ làm mất đi sức mạnh chung của 
tổng thể. Chẳng hạn như Cát Bà không nằm 
trong quần thể được UNESCO công nhận, hoặc 
như Cái Lân hay Hải Phòng - cảng nào phù hợp 
hơn, hoặc như tuyến du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - 
Hạ Long hay Hạ Long - Cát Bà - Đồ Sơn... Thiết 
nghĩ, vấn đề không phải là gọi cái nào trước, cái 
nào sau mà phải có cách nhìn tông thể trong cái 
nhìn cụ thể để có thể tạo ra tông hợp lực cùng 
nhau khai thác tiềm năng và nhân lợi thế của 
nhau lên thành sức mạnh chung. Phải chăng vai 
trò quản lý vĩ mô của các ngành là sự chỉ đạo 
chung, sự kết nối, là chất kết dính các địa 
phương, các bộ phận xích gần nhau, tạo tiên đề 
cho nhau tạo sự phát triển chung mạnh me - điều 
mà dường như còn lỏng léo, chưa thật hài hòa. 
Các mạch giao thông từ Hà Nội đi Hải Phòng, từ 
Hà Nội đi Quảng Ninh nói chung đã tiến bộ hơn 
trước nhiều. Song, từ Hải Phòng đi Quảng Ninh, 
Hạ Long đi Móng Cái và ngược lại thì chưa thật 
ồn, phải qua 2 - 3 phà, đường. sắt chưa có, đường 
bộ tuy có sửa chữa nhưng vân nhỏ hẹp, đã gây 
không ít trở ngại cho việc đi lại và vận chuyên 
hàng hóa v.v.. Như vậy là cho đến lúc này, sự 
kết nối giữa ba đỉnh của tam giác tăng trưởng 
kinh tế dường như còn đang thiếu cái gì đó. 
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Ở Hải Phòng, cũng như ở Quảng Ninh, và 
nhiều nơi khác chắc cũng vậy, đâu đầu cũng nôi 
lên vấn đề vốn. Vốn trung ương cấp, vốn của địa 
phương, vốn tự có của doanh nghiệp, (cả DNNN 
lẫn tư nhân, hợp tác xã...) tất cả chỗ nào cũng 
thiếu. Vì vậy, nhiều dự án vẫn trong tình trạng 
chờ đợi nguồn đầu tư, nhiều ý tưởng tốt đẹp 
chưa có điều kiện thực hiện. Nhiều người cho 
răng cơ chế cho vay đối với hợp tác xã và nông 
dân như hiện nay là chưa hợp lý. Muốn vay đê 
đấp bờ, mua tôm giống, làm lông bè v.v., 
nông dân phải có thế chấp. Vậy lấy gì đề thế 
chấp đây - thật là nan giải. Vì không có vốn, 
nông dân đành phải tự hạn chế về nhiều mặt, về 
diện tích nuôi trồng, về phương tiện đánh bắt, về 
giống v.v.. Cũng vì lý do đó, mà tình trạng 
quảng canh, chỉ dựa vào điều kiện tự nhiên là 
chính, tình trạng khai thác thủ công, thậm chí 
mang tính hủy diệt và nhiều yếu kém khác đã 
ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, tài nguyên, gầy ra 
lăng phí và kém hiệu quả khá phổ biến. Ông 
Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 
Hải Long cũng cho rằng, nếu các mặt nêu trên 
được khắc phục thì sản lượng thủy sản trên một 
ha của chúng ta mới có thể đuối kịp các nước lân 
cận. Một vấn đề rất cụ thể, theo ông, là nên áp 
dụng chế độ khoán dài hạn hơn là cho thuê ngắn 
hạn đối với đất nuôi trồng. Nếu chỉ cho thuê 5 
năm thì nông dân không an tâm, đồng vốn được 
đầu tư chưa kịp mang lại hiệu quả đã hết hạn, 
chẳng ai dại gì mà đầu tư, mà thâm canh. 

Một vấn đề khá bức xúc là vai trò của các 
DNNN trên địa bàn. Một điều đã rõ là sự có mặt 
của các DNNN có tầm vóc tại các địa phương là 
điều hết sức có ý nghĩa. Mỗi khi các doanh 
nghiệp này có vấn đề thì đều ảnh hưởng rất lớn 
đến tình hình kinh tế - xã hội của địa bàn. Bài 
học từ sự thăng trầm của các Tông công ty Than, 
Tông công ty Thủy sản trung ương, Công ty Dệt 
Nam Định, Công ty Gang thép Thái Nguyên, ... 
đã cho thấy điều đó. Như vậy, hiển nhiên là phải 
đổi mới củng cố các DNNN, nhưng vấn đề ở đây 
lại là sự phối kết hợp với địa phương trong chiến 
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XñÝ Dbu‹ở, 


CHỈXM ĐẾN ĐÂN2 (MU ĐẠT YêU CẬU ĐỀ RA ? 


GÀ Y 2-2-1999, Hội nghị Trung ương 6 
Nh 2) khóa VIII đã ra Nghị quyết về 

một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong 
công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết 
đã đề ra 10 nhiệm vụ cần được chú trọng thực 
hiện, trong đó nhiệm vụ thứ 9 nêu : “Toàn 
Đảng tiến hành Cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình 
nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 - 2-9-1999) 
và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng (3-2-1930 - 
3-2-2000)”. Nhận định về việc thực hiện Cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa qua, 
tại Đại hội IX, Đảng ta đã chỉ rõ : “Qua gần hai 
năm thực hiện, cuộc vận động thu một số kết 
quả và kinh nghiệm bước đầu, song chưa đạt 
yêu câu đề ra”(). 

Có thể nói trong những năm gân đây, ít có 
một nghị quyết nào lại được chuẩn bị và chỉ đạo 
thực hiện một cách công phu, bài bản, có sự 
kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm 
kịp thời, nghiêm túc như Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) về Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Cũng hiếm có cuộc vận động 
nào của Đảng ta mà lại được đánh giá một cách 
thắng thắn, công khai là “chưa đạt yêu cầu đề 
ra”. Nói như vậy không phải là coi nhẹ, đánh 
giá thấp những cố gắng, thành tích, kết quả ban 
đầu, những kinh nghiệm mà Đảng ta đã đạt 
được. Điều quan trọng trên hết ở đây là thái độ 
thắng thắn, dám nhìn thắng vào sự thật, nói rõ 
sự thật, một tỉnh thần tự phê bình nghiêm khắc 
của Đảng ta. 


VŨ NGỌC LẦN 


Để trả lời cho chuân xác, đầy đủ và thuyết 
phục câu hỏi “vì sao” nói trên là cả một vấn đề 
không đơn giản, dễ dàng, phải mất nhiều thời 
gian, công sức. Đông thời, ở mỗi góc độ, trình 
độ khác nhau cũng sẽ có những lý giải không 
hoàn toàn giống nhau. Đó là chuyện bình 
thường. Nhưng dù thế nào chăng nữa, chúng ta 
phải tìm những nguyên nhân cốt yếu để sửa 
chữa, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp 
tục thực hiện tốt hơn để Cuộc vận động đạt yêu 
cầu đề ra. Với suy nghĩ cá nhân, bước đầu xin 
tham góp một vài ý kiến. 

Trước hết, xin được nhắc lại 3 yêu cầu của 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và của Cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là : 

“ - Nâng cao nhận thức về vị trí then chốt 
của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong 
thời kỳ mới ; thực hiện nghiêm túc phương 
hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng để Đảng trong 
sạch, vững mạnh, sắn bó với nhân dân, vững 
vàng trong mọi tình thế, nắm vững thời cơ, vượt 
qua thách thức, hoàn thành sứ mạng lịch sử mà 
nhân dân giao phó, giữ vững độc lập dân tộc và 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ; trước 
mắt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII 
của Đảng. 

- Tăng cường rèn luyện đạo đức và nâng cao 
năng lực cán bộ, đảng viên, bảo đảm cán bộ, 
đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 138 
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kết, thống nhất ý chí và hành động, nói và làm 
theo nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, 
Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước. Giáo dục, 
rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên, nêu gương tốt, ngăn ngừa và đây lùi một 
bước quan trọng tình trạng suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một 
bộ phận cán bộ, đảng viên ; đấu tranh khắc 
phục chủ nghĩa cá nhân vụ lợi, địa vị, cục bộ, 
tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, 
củng cố tô chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tỉnh gọn, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, tô chức thực 
hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước ; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê binh 
và phê binh. Tăng cường xây dựng Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ; thúc đẩy 
mạnh hơn cải cách hành chính. Nêu cao tỉnh 
thần hết lòng phục vụ nhân dân, chăm lo đời 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân, xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân” 

Yêu cầu là như Vậy, Vì sao chăng ta chưa đạt 
được yêu cầu đó ? Có rất nhiều nguyên nhân 
nhưng theo chúng tôi có lẽ do một số nguyên 
nhân chủ yếu sau đây : 

1. Chúng ta chưa lường hết những khó 
khăn, phức tạp khi đề ra thời gian và phạm 
vỉ của Cuộc vận động. 

Có thể nói yêu cầu của Cuộc vận động lần 
này tập trung vào những vấn đề khá rộng lớn, 
phức tạp và rất nhạy cảm, rất khó có thể nắm 
bắt, đánh giá, định lượng một cách chuẩn xác 
trong thời gian ngắn. Đó là những vấn đề như 
nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống 
của cán bộ, đẳng viên, đồng thời liên quan đến 
vấn đề tô chức. Những vấn đề nói trên cũng khó 
có thể tách bạch với nhiều lĩnh vực khác trong 
đời sống xã hội. Việc đánh giá, nhận xét, đấu 
tranh tự phê bình và phê bình đối với mỗi tổ 
chức và cá nhân, nhất là đi vào những yếu kém, 
khuyết điểm, không hề dễ dàng, đơn giản mà 
tốn rất nhiều thời gian, công sức. Đó là chưa nói 


58 


SỐ 18 (9-2001) 


đến hiện tượng không ít tô chức, cán bộ, đảng 
viên báo cáo sai sự thật, nói không đi đôi với 
làm, nghĩ một đăng nói một nẻo hoặc nghĩ một 
cách, nói một cách khác và làm lại một cách 
khác. Tình hình như trên ảnh hướng không nhỏ 
trong việc thực hiện tiến độ của Cuộc vận động. 

Theo kế hoạch của Trung ương, Cuộc vận 
động được tiễn hành trong hai năm và chia làm 
4 bước. Bước có thời gian dài nhất là 5 tháng, 
các bước khác thường từ 3 đến 4 tháng. Với 
những yêu cầu như trên mà thực hiện trong thời 
gian như vậy là quá ngắn và chưa thể đánh giá 
hết kết quả đạt được. Bởi vì, đồng thời với việc 
triển khai Cuộc vận động, các tổ chức, các cấp 
ủy đáng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, 
đối phó với rất nhiều tình huống của đời sống 
kinh tế, xã hội và cả những diễn biến bất 
thường xảy ra. Trong thời gian thực hiện Cuộc 
vận động, ở nước ta cũng như trên thế giới, 
có rất nhiều ngày kỷ niệm lớn, sự kiện lớn và 
quan trọng : nhân loại kết thúc thiên niên kỷ 
thứ hai bước sang thiên niên kỷ mới, thế kỷ 
mới ; 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ; 70 năm thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Năm" ; 25 năm giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất nước ; l10 năm 
Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ; 55 năm 
Cách mạng Tháng Tám thành công và 
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ; Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua 
toàn quốc ; Đại hội Đảng các cấp tiến tới 
Đại hội IX của Đảng, v.v... Đồng thời, trong 
thời gian này rất nhiều ngành, nhiều địa 
phương có những hoạt động kỷ niệm quan 
trọng. Đành rằng, nhiều hoạt động nói trên nằm 
trong nội dung hoặc hỗ trợ cho Cuộc vận động, 
nhưng cũng không ít hoạt động có yêu cầu nội 
dung, chương trình khác biệt, phải đầu tư nhiều 
thời gian, công sức để chuẩn bị. Một điều đặc 
biệt là đúng vào khi chúng ta đang thực hiện 
bước 3 của Cuộc vận động (từ tháng 7 đến 
tháng 9-2000) và tập trung chủ yếu vào cấp 
cơ sở, thì suốt một dải dài trên đất nước ta từ 
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miền Trung đến các tỉnh đồng bằng sông 
Cứu Long, bị lũ lụt nghiêm trọng kéo dài hàng 
tháng trời, gây thiệt hại nặng nề về người và 
của, tác động xấu, làm đảo lộn mọi hoạt động 
của nhân dân các địa phương này. Tất cả những 
điều đó đã chi phối nhiều thời gian, công sức 
của cán bộ, đảng viên, làm hạn chế kết quả của 
Cuộc vận động. 

Phạm vi của Cuộc vận động cũng rất rộng 
lớn từ trung ương đến các tổ chức cơ sở đẳng và 
các chi bộ. Hơn nữa Cuộc vận động được tiến 
hành một cách bài bản, công phu, theo một sự 
chỉ đạo thống nhất qua từng bước cho nên 
không tránh khỏi sự chờ đợi, triển khai mất 
nhiều thời gian. Nhiều cấp ủy phải chuẩn bị báo 
cáo kiểm điểm nhiều lần nhưng vẫn chưa đạt 
yêu cầu. Nhiều tổ chức, cơ sở đảng và đảng 
viên phải chờ đợi nơi làm điểm, đợi lãnh đạo 
cấp trên làm trước sau đó mới đến lượt mình. 
Nhiều tổ chức, cấp ủy đảng chuẩn bị kiểm điểm 
chưa tốt, chưa theo đúng yêu câu, nhiều nội 
dung kiểm điểm rất khó làm rõ trong một thời 
gian ngắn v.v... cũng là những cân trở, khó 
khăn cho việc triên khai Cuộc vận động. 

Nói tóm lại, do chưa lường hết những khó 
khăn, phức tạp, những vấn đề mới nảy sinh 
trong quá trình thực hiện cho nên không ït nơi 
rơi vào lúng túng, bị động đối phó, làm lướt. 

2. Chưa hoàn thành được nhiệm vụ của 
“khâu đột phí”. 

Yêu cầu của Cuộc vận động lân này chủ yếu 
tập trung vào vấn đề nhận thức tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Để 
tẠạO sự chuyển biến thật sự mạnh mẽ trên các 
vấn đề nói trên thì sự nỗ lực chủ quan cá nhân, 
thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình 
đóng vai trò quyết định. Kinh nghiệm của Đảng 
ta từ khi ra đời đến nay cho thấy : vào những 
thời điêm ngặt nghèo, cam go, những bước 
ngoặt của lịch sử nếu làm tốt, thực hiện nghiêm 
túc tự phê bình và phê bình sẽ góp phần quan 
trọng vượt qua được mọi thử thách, trụ vững và 
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phát triển. Vì vậy, Đảng ta coi việc thực hiện tự 
phê bình và phê bình là “quy luật phát triển của 
Đảng”. Hơn nữa, nhiều năm gần đây, nhất là từ 
khi đất nước bước vào cơ chế thị trường, chế độ 
tự phê bình và phê bình nhiều lúc, nhiều nơi 
không được thực hiện thường xuyên, nghiêm 
túc, thậm chí bị buông lông. Do đó, trong Cuộc 
vận động lần này, Đảng ta đã chủ trương “tiến 
hành tự phê bình và phê bình từ Bộ Chính trị, 
Ban Chấp hành Trung ương đến cơ sở,-là khâu 
đột phá và là biện pháp có ý nghĩa then chốt 
bảo đảm cho các giải pháp khác thắng lợi” 0). 

Sau một thời gian tiến hành tự phê bình và 
phê bình từ trung ương đến cơ sở, tuy đã đạt 
được một số kết quả bước đầu nhưng, nhìn 
chung, chưa hoàn thành được nhiệm vụ của 
khâu đột phá. Điều đó được thể hiện qua một số 
điểm sau đây : 

- Nếu như trước Cuộc vận động “trong Đảng 
đang bộc lộ một số yếu kêm : sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, tình trạng tham nhũng, quan 
liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng 
hơn” 6®) thi sau hơn hai năm thực hiện, nhận 
định của Đảng ta là : “Trong công tác xây dựng 
Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi lên 
một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất 
là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn 
và đây lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị và đạo đức, lối sống... dân chủ bị vi phạm, 
kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn 
kết” (4). 

Ở một số nơi trong kiểm điểm tự phê binh 
và phê bình vẫn chưa dám nhìn thẳng vào sự 
thật, chưa đánh giá được thực chất tình hình ở 
địa phương, đơn vị, chưa đưa được những vẫn 


(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIIi. Nxb Chinh trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 56 

(3) Văn kiện đã dẫn, tr 24 

(4) Văn kiện Đại hội đại biêu lần thứ LX, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2001, tr 52 
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đề nổi cộm của địa phương, đơn vị vào kiểm 
điểm. Những sự việc được góp ý, dư luận đòi 
hỏi phải làm rõ thì thường né tránh, nêu chung 
chung, không làm rõ mức độ, nguyên nhân, 
chưa có trách nhiệm, địa chỉ. Ở nhiều nơi, phần 
kiểm điểm về đạo đức, lối sống còn né tránh 
các vấn đè cụ thể như nhà, đất, tiêu cực trong 
các dự án, xây dựng cơ bản v.v... 

- Nhiều bản kiềm điểm của tập thể và kiểm 
điểm của cá nhân chưa khớp nhau, có “độ 
vênh” khá lớn. Những khuyết điểm, thiếu sót 
trong bản kiểm điêm của tập thể chưa được thể 
hiện, không gắn với trách nhiệm cá nhân trong 
bản kiếm điểm cá nhân. Khuyết điểm của cá 
nhân chưa được phản ánh đúng đắn, đầy đủ 
khuyết điểm chung của tập thể đã nêu trong báo 
cáo. Một ví dụ rất điển hình về vấn đề này là, 
từ lâu Đảng ta đã báo động về nạn tham nhũng, 
coi đó là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự tồn 
vong của Đảng, của chế độ. Tham nhũng lại 
chủ yếu trong cán bộ, đảng viên có chức, có 
quyền. Cho đến nay, tình trạng tham những Ở 
nước ta vẫn chưa được ngăn chặn và đây lùi. Ấy 
vậy mà trong đợt tự phê bình vừa qua hầu như 
chưa có cán bộ, đảng viên nào tự giác nhận là 
mình có tham những. 

- Cho đến nay vấn đề tự phê bình và phê 
bình vẫn chưa thành nên nếp. Ở nhiều nơi vẫn 
có xu hướng nể nang, tránh né “dĩ hòa vi quý”, 
“dễ người dễ ta” trong tự phê bình và phê bình. 

3. Nhiều cấp ủy, đảng viên là lãnh đạo 
chủ chốt chưa thực sự gương mẫu tự phê 
bình và phê bình. 

Đây là một trong những nguyên nhân ảnh 
hưởng không nhỏ đến việc thực hiện khâu đột 
phá, đồng thời cũng là một nguyên nhân làm 
cho Cuộc vận động chưa đạt yêu cầu đề ra. 
Cũng có thể khẳng định rằng “mũi nhọn” trong 
khâu đột phá chính là sự gương mẫu, tự giác 
của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên, 
nhất là những người có chức, có quyền. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : “Muốn tự phê bình 
và phê binh kết quả, cân bộ các cấp, nhất là cán 
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bộ cao cấp phải làm gương trước”. Do thấy 
được ý nghĩa quyết định của vấn đề này, trong 
bài, phát biêu bế mạc Hội nghị Trung ương: 6 
(lần 2) đồng chí ¡ Tổng. Bí thư của Đảng lúc bấy 
giờ đã viết : “Tất cả các đông chí Bộ Chính trị, 
Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí chủ 
trì các ban, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, 
các tổng công ty, nghĩa là các đồng chí đương 
nhiệm, đang giữ trọng trách trong bộ máy lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước, cơ quan tư pháp, lực 
lượng vũ trang, các cơ quan quyền lực và tài 
chính phải thực sự gương mâu trong cuộc tự 
phê bình và phê bình lần này”. Trung ương 
cũng đã có sự chỉ đạo rất cụ thể vấn đề tự phê 
bình và phê bình, trước hết tập trung vào người 
đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ; cấp trên 
làm trước, cấp dưới làm sau, cán bộ chủ chốt 
làm trước, cán bộ khác làm sau. Đối với những 
cán bộ, đẳng viên có nhiều đơn, thư khiếu nại, 
tố cáo hoặc có vấn đề mà dư luận xã hội đề cập 
thì lãnh đạo cần gợi ý. Đối với những tập thể, 
cá nhân tự phê bình và phê bình chưa đạt yêu 
câu, cấp trên phải chỉ đạo giải quyết những vấn 
đề mà trong tự phê binh và phê bình mới sáng 
tỏ một phần chưa được rõ ràng, dứt khoát v.v... 
Nhờ sự chỉ đạo rất chặt chẽ của Trung ương, 
tuy đã có nhiều tổ chức, cấp ủy đảng, cán bộ 
lãnh đạo, đảng viên gương mẫu trong tự phê 
bình và phê bình nhưng vẫn còn không ít cấp 
ủy đáng, đáng viên. chưa thật sự gương mẫu 
thực hiện. Nhiều yêu kém, khuyết điểm, sai 
phạm ‹ của một số cấp ủy đáng, của cán bộ lãnh 
đạo cấp này hay cấp khác được cán bộ, đảng 
viên, quân chúng nhân dân biết khá rõ, nắm khá 
chắc nhưng khi cấp đó, cán bộ, đảng viên đó tự 
phê bình Và phê bình tại không tự giác, không 
gương mẫu tự nhận. Ông cha ta thường có câu 
“thượng bất chính hạ tắc loạn”. Những yếu 
kém, sai lầm, khuyết điểm của cấp trên, của cán 
bộ lanh đạo không được tự giác nhận ra, không 
được làm rõ, quy trách nhiệm và kết luận rõ 
ràng thì đến khi chỉ đạo cấp dưới sẽ không thể 
CÓ SỰ thắng thắn, vô tư, mạnh dạn mà thường 
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rơi vào tình trạng “há miệng mắc quai” và kém 
hiệu quả. Chính vì thế tạo ra tình trạng nghe 
ngóng, chờ đợi xem cấp trên, xem người lãnh 
đạo của mình tự phê bình và phê bình thế nào 
để sau đó có cách đối phó, tùy cơ ứng biến: Ở 
một số địa phương, cơ quan, đơn vị, do cán bộ 
lãnh đạo vì chủ nghĩa cá nhân mà có nhiều 
khuyết điểm, sai lầm, mâu thuẫn nội bộ kéo 
dài, khi tự phê binh và phê bình không được 
làm rõ, không quy trách nhiệm cụ thể thì những 
yếu kém, khuyết điểm, sai phạm đó vẫn tồn 
đọng và trước sau lại được bộc lộ mà rõ nhất là 
trong dịp Đại hội đảng bộ các cấp vừa qua. Do 
đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân rất 
trông chờ, mong đợi, theo dõi tinh thần gương 
mẫu, tự giác, thắng thắn và nghiêm túc tự phê 
bình và phê bình của cấp trên, của người lãnh 
đạo, lấy đó làm gương mà làm theo. 

4. Chưa thật sự dựa vào dân để tiến hành 
Cuộc vận động 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lần nhắc : “Dễ 
trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân 
liệu cũng xong”. Người còn khẳng định : “Nếu 
không có nhân dân giúp sức thì Đảng không 
làm được việc gì hết”. Liên hệ mật thiết với 
quân chúng, gắn bó mật thiết với nhân dân là 
một nguyên tắc bất di bất dịch của Đảng ta. 
Trong lịch sử của Đảng, bất cứ việc gì đáp ứng 
được nguyện vọng của nhân dân, được nhân 
dân đồng lòng, góp sức thì dù khó khăn đến 
mấy cuối cùng nhất định sẽ thắng lợi. Nghiêm 
túc mà nói, trong Cuộc vận động vừa qua, 
chúng ta chưa thật sự dựa vào dân, cụ thể hơn 
là chưa có cơ chế để người dân tham gia đóng 
góp ý kiến phê bình, chất vấn tổ chức đảng và 
cán bộ, đẳng viên ; chưa có cơ chế động viên, 
khuyến khích nhân dân phát hiện những sai 
phạm, tiêu cực, tham những của tổ chức và 
đảng viên ; chưa có cơ chế hợp lý để phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân trong công tác xây 
dựng Đảng. Cũng có ý kiến cho rằng Cuộc vận 
động này là công việc của nội bộ đảng, của 
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đảng viên cho nên đối tượng tham gia chủ yếu 
trong nội bộ đảng. Nói như vậy không hoàn 
toàn đúng vì Đảng ta không có lợi ích nào 
ngoài lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân 
dân. Sức mạnh của Đảng, của mỗi cần bộ, đẳng 
viên không chỉ ở những ưu điểm và thành tích 
mà còn ở chỗ nhìn thấy và sửa chữa cho được 
những thiếu sót, sai lầm, khuyết điểm ; là tổ 
chức vận động đông đảo nhân dân tham gia vào 
các phong trào cách mạng, kể cả trong công tác 
xây dựng Đảng. Một đảng dám thẳng thắn chỉ 
ra những sai lầm, khuyết điểm và quyết tâm sửa 
chữa thì càng chứng tỏ đó là một đảng mạnh. 

Nhân dân ta là người hơn ai hết hiểu rất rõ 
và đánh giá rất công bằng những thành tích 
cũng như những sai lầm, khuyết điểm của tô 
chức đảng và từng cán bộ, đảng viên ở nơi họ 
sống. Do đó, nếu chúng ta chưa phát động được 
nhân dân giám sát thì Đảng có “nghìn tay, 
nghìn mắt” cũng không thể quản lý được cán 
bộ, đẳng viên của mình. Vì vậy, chưa có cơ chế 
hợp lý, hiệu quả để nhân dân ta giám sát, kiếm 
tra, góp ý kiến với Đảng, với cán bộ, đảng viên 
cũng chính là giảm một nguồn sức mạnh to lớn 
để thực hiện thành công Cuộc vận động. 

* 
* *# 


Ngày 7-6-2001, Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa IX) đã có Chỉ thị 
Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII. Bản Chỉ thị “yêu cầu các cấp 
ủy, tổ chức đảng ở từng cấp đối chiếu với yêu 
cầu Cuộc vận động khẳng định những việc đã 
làm được, chưa làm được, phân tích sâu sắc 
nguyên nhân vì sao chưa đạt yêu cầu ; xác định 
trách nhiệm tập thể, cá nhân ; đề ra những giải 
pháp thiết thực, cụ thể, có tính khả thi để tiếp 
tục đầy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng trong năm 2001 và những năm tới”. 

Thực hiện tốt những nội dung của Chỉ thị, 
nhất định chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và 
yêu cầu của Cuộc vận động đề ra. 
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ẠI Đại hội VII và Đại hội VII, Đảng ta 
| đã xác định đường lối phát triển kinh tế 
của nước ta là thực hiện và đây mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, 
nên kinh tế đất nước đã đạt được tốc độ tăng 
GDP trung bình hằng năm giai đoạn 1991 - 
2000 là 7,72%. Quá trình thực hiện chiến lược 
ốn định và phát triển kinh tế trong giai đoạn 
này đã giành được thành tựu to lớn và rất quan 
trọng : GDP năm 2000 tăng gấp ni SO VỚI 
1990. 

Gắn liền với quá trình đổi mới, sự nghiệp 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, hoạt 
động ngân hàng đã có những thay đôi và 
chuyên biến mạnh mẽ nhằm thích nghi với sự 
phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Hoạt 
động ngân hàng đã góp phần kiềm chế tốc độ 
lạm phát, ôn định kinh tế vĩ mô, đồng thời, gia 
tăng nguôn vốn tín dụng và tổng phương tiện 
thanh toán, thúc đầy tăng trưởng kinh tế. 

Tăng trưởng kinh tế gắn liên với sự phát 
triển kinh tế, thiên về số lượng, việc khai thác 
các tiềm năng săn có của các nguồn nhân lực, 
vật lực và tài nguyên khác theo chiều rộng chỉ 
thích hợp với nên kinh tế trong thời kỳ chuyển 
đôi. Những nguồn lực này trong thời gian qua 
đã được khai thác triệt để. Vì vậy, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay phải 
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mang nội dung mới phù hợp với 
bước phát triển của thời đại mới. 
Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 
trong Báo cáo Chính trị Đại 
hội IX được xác định rõ : “Tăng 
trưởng kinh tế nhanh và bền 
vững, chuyển mạnh cơ cấu kinh 
_ tế, cơ cấu lao động theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Nâng cao rõ rệt chất lượng, sức 
_ cạnh tranh và hiệu quả phát triển 
kinh tế, mở rộng nâng cao hiệu 
quả kinh tế đối ngoại. Tạo chuyển biến mạnh 
và phát huy nhân tố con người, giáo dục đào 
tạo, khoa học công nghệ”. 

Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong giai đoạn mới phải được đặt 
trong bối cảnh mới, Việt Nam chuẩn bị gia 
nhập Hiệp ước AFTA (khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN), đã ký Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong xu hướng toàn cầu 
hóa kinh tế quốc tế, khi từng bước hội nhập 
vào nên kinh tế thế giới và toàn cầu hóa kinh 
tế thế giới là tất yếu khách quan trong thời đại 
ngày nay, Việt Nam có rất nhiều cơ hội và 
cũng không ít những thách thức. Tuy nhiên, 
với kinh nghiệm công nghiệp hóa trước đây 
của các nước Đông Á và các nước Đông - 
Nam Á, Việt Nam sẽ rút ra cho mình không ít 
những bài học thiết thực. Mặt khác, công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa phải hướng tới và 
vận dụng kinh tế tri thức - hướng phát triển của 
kinh tế thế giới trong thế kỷ XXI với những 
đặc trưng chủ yếu là : công nghệ thông tin, 
công nghệ sinh học và hàm lượng chất xám 
chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm. 

Ngân hàng là một ngành kinh tế tông hợp 
gắn liền với quá trình vận động và phát triên 


* Ths. Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại 
TP. Hô Chỉ Minh 
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của nền kinh tế. Với nội dung mới của thời đại 
mới, hoạt động ngân hàng sẽ có vai trò như thế 
nào đối với việc đẩy nhanh tốc độ phát triển đất 
nước ? Trong điêu kiện của nền kinh tế phát 
triển, ngân hàng có vai trò cực kỳ quan trọng. 
Hoạt động ngân hàng tác động đến tiến trình 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa cả trên cấp độ 
vĩ mô lẫn cấp độ vi mô. Trên cấp độ vĩ mô, 
hoạt động ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) sẽ 
tác động theo hướng từng bước hội nhập vào 
nên kinh tế thế giới và chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã 
hội, gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo 
vệ môi trường sinh thái. Trên cấp độ vi mô, 
hoạt động ngân hàng (Ngân hàng Thương mại) 
sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh 
nghiệp, góp phần tích cực vào quá trình tích tụ 
và tập trung vốn của các doanh nghiệp, nhất là 
đối với các doanh nghiệp chủ đạo trong khu vực 
kinh tế nhà nước (các Tống công ty 90, 31); 
đến các ngành công nghiệp mũi nhọn hướng về 
xuất khẩu, nhằm tạo ra sức đột phá trong hoạt 
động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Để hoạt động của ngân hàng từng bước có 
hiệu quả trên cả cấp độ vĩ mô lẫn cấp độ vi mô, 
chúng tôi xin đề đạt một vài giải pháp sau đây : 

1. Trên cấp độ vĩ mô. 

Ngân hàng Nhà nước phải tăng khả năng 
chuyên đổi của đông Việt Nam trong điều kiện 
của nên kinh tế mở (open economy) nhằm thu 
hút các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguôn 
vốn đâu tư trung và dài hạn. Trong giai đoạn 
mới, cần phải có một lượng vốn đầu tư lớn. 
Theo thông lệ quốc tế, trong giai đoạn đầu của 
công nghiệp hóa, hệ số ICOR. (Incremental 
Capital Output rate : để tăng một đơn vị sản 
phâm cần bao nhiêu đơn vị vốn) phải là 2, 5. 
Trong giai đoạn tiếp theo, hệ số ICOR phải gập 
từ 4 - 6 lần. Để có khả năng hấp thụ các nguôn 
vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước 
phải tích cực hoàn thiện thị trường tài chính 
tiên tệ theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tê. 
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Trong điều kiện thị trường chứng khoán mới ra 
đời, khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư còn 
hạn chế, vai trò của các tô chức tín dụng là cực 
kỳ to lớn, nhất là các ngân hàng đầu tư, ngân 
hàng phát triển, các công ty tài chính, vì đó là 
các định chế tài chính mà chức năng chủ yếu là 
thu hút nguồn vốn trung và dài hạn. Tuy nhiên, 
khi tạo điều kiện thuận lợi cho luồng vốn đầu 
tư chảy vào Việt Nam dễ dàng, thì ngược lại, 
đồng vốn đầu tư cũng có nhiều điều kiện 
chuyển dịch ra khỏi Việt Nam khi kinh tế quốc 
tế có những biến động. Vấn đề là ở chỗ, các 
nhà hoạch định chính sách phải có nhãn quan 
sâu rộng vê kinh tế quốc tế để có những quyết 
sách đúng đắn. Chúng ta khó có thể dự đoán 
được xu hướng dịch chuyển và vận động của 
luồng vốn đầu tư ngắn hạn, nhưng có thể dự 
đoán được trong đầu tư dài hạn. Cuộc 
khủng hoảng tài chính tiền tệ tại Thái Lan 
(1996 - 1997) là bài học nhãn tiền : khi nền 
kinh tế hấp thụ quá nhiều vốn đầu tư ngắn hạn, 
đến lúc luồng vốn này sút giảm quá nhanh, đã 
gây nên hậu quả nặng nề. 

- Ngân hàng Nhà nước cần phối kết hợp 
chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi 
trường, cùng các bộ, ban, ngành có liên quan 
khác thiết lập các định chế tài chính - tín dụng 
với một cơ chế tài chính ưu đãi vê thuế, lãi 
suất, để thúc đây sự phát triển của công nghệ 
thông tin, công nghệ sinh học và hoạt động 
nghiên cứu khoa học. Tranh thủ các nguôn tài 
trợ của IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế), WB (Ngân 
hàng thế giới), ADB (Ngân hàng phát triển 
châu Á) về phát triên khoa học, công nghệ và 
giáo dục. Với sự phát triển mới của công nghệ 
thông tin, công nghệ sinh học, hoạt động 
nghiên cứu, sẽ tạo nên sự thay đối về chất trong 
tiến trình đây nhanh tốc độ công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa. 

- Ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng áp 
dụng hệ thống kế toán trong toàn bộ hoạt động 
theo các tiêu chí quốc tế để đánh giá được sát 


63 


Thưực tiễn - Ninh nghiệm 


thực tiềm lực tài chính của hệ thống ngân hàng, 
có những quyết sách đúng đắn, cơ cấu lại hệ 
thống ngân hàng, giúp hệ thống ngân hàng 
thương mại có thể hội nhập với hoạt động tài 
chính quốc tế. Hiện tại, còn có độ chênh rất lớn 
trong xác định giá trị tài sản không sinh lời của 
hệ thống ngân hàng. Theo một số chuyên gia 
kinh tế, cách đánh giá nợ quá hạn của Ngân 
hàng Nhà nước theo tiêu chuẩn kế toán hiện 
hành của toàn hệ thống ngân hàng là I tỉ đô la. 
Còn theo tiêu chí kế toán quốc tế, con số đó có 
thể lên đến 3 - 4 tỉ đô la. 

- Ngân hàng Nhà nước cần tham mưu cho 
chính phủ thúc đẩy việc. mở rộng thực hiện 
thanh toán không dùng tiền mặt đối với tất cả 
các hoạt động kinh tế thông qua hệ thống ngân 
hàng, giúp các doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ 
kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
trên phạm vi toàn xã hội. Nhanh chóng hoàn 
thiện hệ thống chuyển tiền điện tử và thanh 
toán liên ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động thị trường liên ngân hàng và thị 
trường mở nhằm khai thác tối đa nguồn vốn 
khả dụng, đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao 
của nền kinh tế. 

2. Trên cấp độ vi mô. 

Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng 
Thương mại phải đặt trong chiến lược tổng thể 
phát triển kinh tế đất nước. Nền kinh tế nước ta 
đang trong giai đoạn chuyển đôi, vốn hoạt 
động của Ngân hàng Thương mại chiếm tỷ 
trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn hoạt động 
của doanh nghiệp. Vai trò của Ngân hàng 
Thương mại như là một “cú huých” tạo đà cho 
nên kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới. 
Có những doanh nghiệp có vốn của ngân hàng 
thương mại chiếm tới 80% tổng nguồn vốn 
hoạt động, vì thế, ngân hàng thương mại có vai 
trò hết sức quan trọng trong quá trình cải cách, 
sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước. Ngân 
hàng Thương mại phải tích cực hơn nữa trong 
việc xác định và giải thể các doanh nghiệp làm 
ăn thua lỗ, thúc đây, hỗ trợ mạnh mẽ các 
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doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Nếu các năm 
1995 - 1996, các ngân hàng thương mại đã thực 
hiện tốt vấn đề này thì sẽ không phải chịu hậu 
quả nặng nề của vụ án Epco - Minh Phụng với 
số tiền thất thoát 4 000 tỉ đồng. Vào thời điểm 
này, bằng số tiền đó, Ngân hàng Thương mại 
có thể tài trợ vốn để hình thành một số khu 
công nghiệp kỹ thuật cao. 

- Chính sách tín dụng của Ngân hàng 
Thương mại phải ưu tiên cho những ngành 
kinh tế mũi nhọn, những sản phẩm chiến lược 
có tính quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh 
tế. Chính vì lẽ đó, Ngân hàng Thương mại phải 
chủ động tham gia xây dựng chiến lược kinh 
doanh của các doanh nghiệp, cung cấp thông 
tin tư vấn cho doanh nghiệp tim kiếm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, tăng sức cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế, nhằm giúp cho doanh 
nghiệp có phương án kinh doanh hữu hiệu 
nhất. Suy cho cùng, hoạt động kinh doanh có 
hiệu quả của doanh nghiệp sẽ đem lại hiệu quả 
trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - 

- Ngân hàng Thương mại phải có chiến lược 
dài hạn vê huy động vốn và sử dụng vốn, tăng 
tỉ trọng vốn trung, dài hạn trong hoạt động tín 
dụng. Để tạo nên sự vận hành đồng bộ trong 
quá trình phát triển kinh tế, song song với quá 
trình sắp xếp lại, cổ phần hóa của các doanh 
nghiệp đã và đang diễn ra, bản thân các ngân 
hàng thương mại cũng nên sắp xếp, hợp nhất 
lại thành những tập đoàn ngân hàng đủ mạnh, 
đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho sự nghiệp 
xây dựng và phát triển đất nước. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp 
của toàn Đảng và toàn dân. Để đẩy nhanh tiến 
độ, phải kết hợp các nguồn lực, tạo thành sức 
mạnh tông hợp. Nâng cao vai trò của ngân 
hàng trong quá trình này cùng với sự kết hợp 
chặt chế với các chính sách vĩ mô khác sẽ góp 
phần đáng kể cho công cuộc xây dựng đất nước 
trong giai đoạn hiện nay ; tạo đà cho thắng lợi 
ở các giai đoạn tiếp theo. L1 


Thực tiền - Minh nghiệm 


CHỈ Sð (lá tủ Ủ KÚC Tả - 


SỐ 18 (9-2001) 


mua gạo tạm trữ, gia hạn l năm 
cho kê hoạch dự trữ gạo đê ôn 
định giá gạo trong và sau khi thu 


rƒ ' LÍ @ rƒ x¿ PRjttf (1 bí /Ê 1 (II Pú M2 4E) hoạch vụ đông xuân nhằm bảo vệ 
sản xuât nông nghiệp. Đây là một 
%UÄt'NONNH giải pháp tình thế được nhân dân 


ƯỚC sang năm 2001, chỉ số giá cả ở 
B nước ta biến động có xu hướng rất khác 

thường. Điều đáng chú ý là 6 tháng đầu 
năm 2001 chỉ số giá cả chững lại. Mặc dù tình 
hình kinh tế - xã hội có nhiều mặt tiếp tục diễn 
biến theo chiều hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu 
kinh tế chủ yếu có mức tăng tương đối cao, 
nhưng những dấu hiệu trên đã cho chúng ta thấy 
răng, sản Xuất - kinh doanh đang gặp những khó 
khăn, nổi bật là về thị trường tiêu thụ nông sản 
hàng hóa ; sức cạnh tranh của nền kinh tế nói 
chung và các sản phẩm công nghiệp nói riêng 
vân còn yếu ; nhiều vấn đề xã hội bức xúc ; chậm 
được khắc phục. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 
2001 cần có giải pháp để thúc đây nền kinh tế 
tiếp tục phát triển theo chiêu hướng tích cực. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê : Giá 
vàng 99,99 AU luôn dao động ở mức 470 000 
đến 485 000 đ/chỉ, không tăng mà cũng không 
giảm trong 5 tháng liên tục. Những ngày của 
tuần cuối tháng 6 năm 2001 giá vàng tăng 0,9% 
so với tháng trước và giảm 0,5% so với 
tháng 12-2000. Còn giá USD cũng dao động ở 
mức 14 800 đ/USD duy trì khá ổn định trong 
5 tháng liên tục. Trong 3 tuần cuối tháng 6 có 
tăng đột biến mỗi USD cao 200 đ so với trước là 
do giá USD so với các đồng tiền khác trên thế 
giới tăng. Chỉ số giá USD 6 tháng tăng 0,8% 
so với tháng 5-2001 và tăng 1,1% so với thâng 
12-2000. Việc tăng giá USD vừa qua là cơn sốt 
nhẹ không đáng lo sợ. 

Điều đáng lo ngại là giá lương thực ở thế giới 
giảm mạnh khiến cho việc xuất khẩu gạo và giá 
mua gạo của nông dân gặp nhiêu khó khăn. Vừa 
qua, Chính phủ đã phải bỏ ra khoản tiên lớn để 


đông tình ủng hộ. Giá các mặt 
hàng nông sản như cà phê, cao 
su, hạt tiêu, hạt điều... đều giảm. 
Giá cà phê trong 5 tháng đầu năm 2001 đã giảm 
30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó giá 
gạo giảm từ 10 - 15%. Tuy nhiên, sản lượng xuất 
khẩu một số nông sản phẩm tăng khá như cà phê 
tăng 51%, hạt tiêu tăng 44,6%, hạt điều tăng 
17,5%, gạo tăng 34,5%. Điều đáng lưu ý là sự 
mất giá của hàng nông sản đã ảnh hưởng đến 
kim ngạch xuất khẩu cũng như sức mua của 
nông dân - chiếm gần 80% dân số của nước ta. 
Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nước ta 
trong 6 tháng đầu năm 2001 đã giảm xuống còn 
14% so với mức 32% cùng kỳ năm ngoái do 
xuất khẩu nông sản tiếp tục giảm và doanh thu 
từ dầu thô và hàng hóa khác cũng có phần giảm 
sút, chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tốc độ 


_ tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2001. Thu 


nhập của xuất khẩu gạo trong 6 tháng đầu năm 
nay chỉ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, 
mặc dù tăng 34,5% về khối lượng xuất khẩu. 
Doanh thu từ xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
giảm 15,2%, mặc dù tăng 51,2% về doanh số 
bán ra. Kim ngạch xuất khẩu các loại hàng hóa 
khác như hạt tiêu, hạt điêu, lạc, chè cũng giảm 
trong giai đoạn hiện nay. 

Theo các nhà kinh tế thế giới, sản lượng 
lương thực lớn hơn thường lệ Ở nhiều khu vực 
nông nghiệp trên thế giới sẽ tiếp tục bảo đảm 
tăng nguôn cung cấp lương thực và dẫn tới giá 
gạo sẽ rất hạ trong năm 2001 và cả năm sau. Tốc 
độ tăng trưởng toàn cầu chậm lại đã làm giảm 
nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng xuất khẩu của ta 
như giày dép, ,hàng may mặc và điện tử. Kim 
ngạch xuất khẩu giày dép trong 6 tháng đầu năm 
2001 đã giam 3,7% so với mức tăng trưởng 11% 
năm ngoái. Số hàng điện tử và linh kiện 
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máy tính bán ra trong 6 tháng đầu năm 2001 đã 
giảm 20,5% so với mức tăng trương 40% cùng 
kỳ năm ngoái. 

Điều đáng phấn khởi là 6 tháng đầu 
năm 2001 Việt Nam đã xuất khâu dầu thô đạt 
8,69 triệu tấn (khối lượng xuất khâu tối đa là 15 - 
l6 triệu tấn/năm) và sẽ tiếp tục tăng trong 
6 tháng cuối năm. Các công ty nước ngoài cũng 
đầu tư thêm 274 triệu USD vào 76 dự ân đã được 
cấp giấy phép. Số dự án đầu tư đã tăng 30% và 
tổng giá trị các dự án cũng tăng 38,8% so với 
cùng kỳ năm ngoái. Hà Lan, Đài Loan, Nhật Bản 
có số vốn đầu tư nhiều nhất vào thị trường Việt 
Nam trong 6 tháng đầu năm 2001. Những doanh 
nghiệp có. vốn đầu tư nước ngoài sẽ góp phần 
làm cho nên kinh tế nước ta khởi SẮC. 

Trong 6 tháng năm 2001, chỉ số giá tiêu dùng 
của Việt Nam đã giảm 0,3% so với cùng kỷ năm 
ngoái. Cụ thể là giá lương thực giảm 0,8% ; giá 
các nhóm hàng may mặc, giày dép, mũ nón, 
phương tiện đi lại, bưu điện, hàng hóa dịch vụ 
khác giam 0,2% ; giá các nhóm hàng phục vụ 
giáo dục, thiết bị, đồ dùng gia đình, dược phẩm 
y tế tăng từ 0,2 - 0,9% ; các mặt hàng đồ uống, 
thuốc lá, nhà ở, vật liệu xây dựng, văn hóa thể 
thao bằng các tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng 
trong 6 tháng đầu năm 2001 giảm 0,7% so với 
năm 2000. Các mặt hàng được dùng để tính chỉ 
số giá tiêu dùng chủ yếu là ngũ cốc và lương 
thực bị giam giá mạnh từ nắm ngoái. 

Do tình hình biến động giá cả trên, theo tôi 
thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay rất đáng 
lo ngại. Điều này được chứng minh cụ thể sau : 
năm 1997, tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,2% ; tốc 
độ tăng tổng g phương tiện thanh toàn 26, l% Tạ. 
gâp 3, 2 lần tốc độ tăng trường kinh tế) ; tốc độ 
tăng vốn huy động 25,7% ; tốc độ tăng dư nợ tín 
dụng 22%, vừa thấp hơn tốc độ tăng tông 
phương tiện thanh toán, vừa thấp hơn tốc độ tăng 
vốn huy động ; tốc độ tăng giá tiêu dung 3,6% 
thấp xa hơn so với tốc độ tăng tông phương tiện 
thanh toán. Năm 1998, tốc độ tăng trưởng kinh 
tế 5,8% ; tốc độ tăng tông phương tiện thanh 
toán 23,9% (cao 4.2 lần tốc độ tăng trưởng kinh 
tế) ; tốc độ tăng vốn huy động 34% ; tốc độ tăng 
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dư nợ tín dụng 16,4%, thấp chỉ bằng 1/2 tốc độ 
tăng vốn huy động và thấp chỉ bằng 2/3 tốc độ 
tăng tổng phương tiện thanh toán ; tốc độ tăng 
giá tiêu dùng 9,2%. Năm 1999, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế 4,8% ; tốc độ tăng tổng phương 
tiện thanh toán 39,3% (cao gấp 8,2 lần tốc độ 
tăng trưởng kinh tế) ; tốc độ tăng vốn huy động 
34% ; tốc độ tăng dư nợ tín dụng 19,2%, vừa 
thấp hơn tốc độ tăng tổng phương tiện thanh 
toán, vừa thấp hơn tốc độ tăng vốn huy động ; 
tốc độ tăng giá tiêu dùng chỉ có 0,1%. 
Năm 2000, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,7% ; tốc 
độ tăng trưởng phương tiện thanh toán 25% ; tốc 
độ tăng vốn huy động 29% ; tốc độ tăng dư nợ 
tín dụng 25% ; tốc độ tăng giá tiêu dùng -0,6% 
(lần đầu tiên tính từ năm 1976 mang dấu âm). 

Bước sang năm 2001, những tháng đầu năm 
giá tiêu dùng có xu hướng lặp lại 4 năm trước đó, 
tức là giảm ngay từ tháng 3 nhưng với mức nặng 
nê hơn. Chỉ sau 4 tháng, giá tiêu dùng đã giảm 
0,5% là điều chưa từng xây ra trong thời gian 
cùng kỳ tính từ năm 1976 đến nay. Thực tế cho 
thấy cung hàng hóa trong nước có biểu hiện thừa 
trong khi mức cầu không đôi hoặc ngược lại cầu 
hàng hóa suy giảm trong khi cung không đôi. 

Nguyên nhân của tinh hình trên là do : 

Một là, tình hình diễn biến của kinh tế thế 
giới đang rất phức tạp, chứa đựng những yếu tố 
tác động không thuận đến nền kinh tế nước ta. 
Mức tăng trưởng của kinh tế thế giới năm 2001 
dự đoán không chỉ kém năm trước mà còn thấp 
hơn năm 1998 là năm chịu ảnh hưởng Của Cuộc 
khủng hoảng tài chính tiền tệ ở nhiều nước 
châu Á và thế giới. Sự suy giảm kinh tế của các 
nước khu vực cùng với các biện pháp hạ lãi suất, 
giảm giá đông tiên, tăng hàng rào bảo hộ được 
áp dụng ở nhiều quốc gia để ứng phó với tình thế 
khiến cho thị trường tiêu thụ hàng hóa và thu hút 
đầu tư nước ngoài vào nước ta thêm khó khăn, 
sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam vốn đã 
yếu lại bị bất lợi thêm về tỷ giá và bị thua thiệt 
đo sự giảm giá trên thị trường thế giới nhất là giá 
nông sản. Việc tiêu thụ sản phẩm nhất là nông 
sản hàng hóa đang là vấn đề bức xúc cần được 
tháo øỡ ngay trong 6 tháng cuối năm 2001. 
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Hai là, sức mua của dân cư còn hạn chế ảnh 
hưởng đến quan hệ cung cầu hàng hóa trên thị 
trường. Hiện nay, ở nhiều địa phương, cơ sở, tập 
thể, cá nhân có nhu cầu lớn về hàng hóa nhưng 
không có khả năng thanh toán. Thu nhập của 
nông dân vùng nông thôn, miền núi đạt thấp, 
đồng vốn eo hẹp, nên sức mua rất thấp. Mặc dù 
Chính phủ có các giải pháp nhằm kích cầu tiêu 
dùng và đầu tư song các biện pháp đó đi vào thực 
tiễn còn chậm, hiệu quả chưa cao. - 

Ba là, tình trạng buôn lậu và gian lận thương 
mại chậm được khắc phục nên hàng nước ngoài 
tràn vào, giá rẻ làm ảnh hưởng đến sản xuất hàng 
hóa ở trong nước. Mặc dù Chính phủ, các bộ, 
ngành, địa phương có nhiều biện pháp ngăn 
chặn, song tình trạng buôn lậu và gian lận 
thương mại qua biên giới, nhất là đường bộ và 
đường biển vẫn chưa giảm mà có chiều hướng 
gia tăng. Hàng ngoại tràn vào trốn thuế nên giá 
trị làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. 
Nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa không 
bán được anh hưởng đến quá trình tái sản xuất và 
VÒIng quay đồng vốn. 

Bốn là, các chính sách tài chính tiên tệ và 
quản lý điều hành nền kinh tế còn hạn chế. Ngân 
hàng đã nhiều lần hạ lãi suất cho vay song tình 
trạng đọng vốn ở các ngân hàng thương mại vẫn 
còn lớn. Việc cho vay đến hộ sản xuất kinh 
doanh còn phiên hà, chậm trễ, khiến cho nhiều 
hộ chưa phấn khởi đầu tư mở rộng và phát triển 
sản xuất. 

Năm là, việc thực hiện bước đầu các luật thuế 
mới (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế đầu tư nước 
ngoài...) đã từng bước đi vào thực tiễn cuộc 
sống, song vấn đề quản lý thực hiện chưa tốt làm 
cho nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 
không ổn định, ảnh hướng đến nguồn thu thuế và 
ngân sách. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục cải cách 
hệ thống thuế cho phù hợp với tình hình đất nước 
và các cam kết quốc tế. Hoàn thiện đơn giản các 
sắc thuế để áp dụng một hệ thống thuế thống 
nhất, không phân biệt doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế khác nhau. 
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Để nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa vận hành thông suốt, giá cả biến động 
có lợi cho tăng trưởng kinh tế cao, bèn vững, 
theo tôi, cần có các giải pháp Sau : 

Thứ nhất : Giảm thuế và tăng chi tiêu của 
Chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng và đầu tư. 
Các biện pháp cần làm là : giảm lãi suất, tăng 
tiêu dùng và đầu tư, nhanh chóng đưa nền kinh 
tế đi lên theo hướng sản xuất phát triển, giá cả ổn 
định. Coi trọng việc tăng lương, tăng chỉ tiêu sản 
xuất và tiêu dùng. Ở một số nước có nền kinh tế 
tương tự như ta, họ á 4p dụng biện pháp đánh thuế 
thu nhập vào người gửi tiền nhiều. Sở đi làm các 
biện pháp trên là nhằm kích cầu tiêu dùng để 
thúc đây nền kinh tế phát triển. Ngoài ra, nắm 
bắt dự báo thị trường cả ở trong nước và ngoài 
nước (khả năng tiêu thụ hàng hóa) đề Chính phủ 
có giải pháp kịp thời điều chính cho phù hợp 
với từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển của 
nên kinh tế. Điều quan trọng là đưa tiền ra lưu 
thông nhiều hơn để kích cầu tăng sức mua của 
thị trường. 

Thứ hai : Thực hiện nới lông chính sách tiền 
tệ. Muốn thực hiện giải pháp trên cần coi trọng 
ba điểm sau : 

- Giảm lãi suất với cải thiện chính sách cho 
Vay. 

- Sự phối hợp giữa chính sách tài chính và 
tiền tệ làm tăng câu nội địa. 

- Tăng lượng tiền vào trong lưu thông, tăng 
cung ứng vốn và hạ lãi suất, nhất là ở nông thôn, 
miền núi và hải đảo. 

Làm tốt giải pháp trên sẽ góp phần làm cho 
quá trinh lưu thông, tiền tệ và lưu thông hàng hóa 
vận hành thông suốt, tác động lần nhau thúc đẩy 
nên kinh tế phát triển. 

Thư ba : Chú trọng phát triên hàng hóa xuất 
khẩu sang thị trường có tông cầu cao và ôn định. 
Thực tế cho thấy, kích thích tổng cầu, quan tâm 
đến thị trường trong nước là cách làm cơ bản lâu 
dài cho sự tăng trưởng ôn định. Tuy vậy, chúng 
ta cần coi trọng thị trường ngoài nước như 
Tây Âu và Bắc Mỹ có thị trường ổn định, có 
tông cầu cao. Phát triên được xuất khẩu vào thị 
trường có tông cầu cao, ổn định có nghĩa là 
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bảo vệ được giá xuất khẩu, chống thiểu phát, tạo 
ốn định đầu ra và việc làm của lao động trong 
nước. Như vậy sẽ gián tiếp kích thích tổng cầu 
nội địa. Trong thời điểm hiện nay đồng đô la Mỹ 
lên giá, những người làm hàng xuất khẩu trong 
nước là có lợi, vì họ thu về bằng USD trong khi 
giá đầu vào không thay đổi. 

Thứ tư : Chống thiểu phát và kích cầu cần cải 
tạo cơ cấu thị trường sản phẩm nội địa. Xây 
dựng một thị trường sản phẩm nội địa tốt có sản 
phẩm uy tín đủ sức cạnh tranh, xóa bỏ cơ chế 
độc quyền trong kinh doanh. Muốn vậy, áp dụng 
một biểu thuế thu nhập doanh nghiệp thống nhất 
với chính sách ưu đãi thống nhất cho tất cả các 
loại hình doanh nghiệp để động viên tối đa các 
nguồn lực trong nước đầu tư phát triển sản xuất, 
giải quyết việc làm. 

Thứ năm : Gia tăng tổng phương tiện thanh 
toán với tốc độ cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh 
tế. Đưa tốc độ tăng số dư nợ tín dụng cao hơn tốc 
độ tăng vốn huy động để đựa tiền ra lưu thông 
nhiều hơn. Thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu 
tư đối với các dự án sản xuất, chế biến hàng xuất 
khẩu, mở rộng đối tượng vay vốn và điều kiện 
cho vay thuận lợi. Mục tiêu quan trọng là tăng 
sức mua của thị trường trong nước, tăng cường 
hoạt động tiếp thị mở rộng các trung tâm thương 
mại nông thôn, có các cơ sở chế biến hàng công 
nghiệp thuận lợi cho dân cư để kích thích tiêu 
dùng hàng công nghiệp sản xuất trong nước. 

Thứ sáu : Tiếp tục hạ lãi suất cho vay và lãi 
suất huy động. Hạ lãi suất cho vay để đưa tiền ra 


lưu thông. Hạ lãi suất huy động đến mức làm 


cho người có nhiều tiền nhận thức rằng phải 
kiếm kênh đầu tư là có lợi hơn gửi vào ngân 
hàng. Trong điều kiện chỉ số giá cả hàng hóa 
giảm thì sức hấp dẫn của lãi suất huy động như 
hiện nay còn rất lớn và lãi suất cho vay trở thành 
không hấp dẫn. Thiểu phát còn nguy hiểm hơn 
lạm phát. Cho nên, việc điều chỉnh chỉ số giá cả 
ở nước ta để chống thiểu phát trở thành một vấn 
đề bức bách hiện nay nhằm đưa nền kinh tế vững 
bước đi lên. Q 
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KINH TẾ BIÊN... 


( Tiếp theo trang 56) 


lược kinh tế biển để phát huy vai trò đầu tâu, 
chủ đạo của minh. 

Tiếp nữa là công tác nghiên cứu khoa học về 
biển, kinh tế biển, cũng như công tác đào tạo Ở 
vùng biển Bắc Bộ hiện nay còn quá thiếu và 
yếu. Chẳng hạn như, chuyển từ nuôi trồng thủy 
sản quảng canh, sang nuôi thâm canh, nuôi công 
nghiệp là phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
xây dựng hình mẫu về nuôi trồng theo phương 
pháp mới để lôi cuốn nông dân, là phải đưa tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất con giống, 


- thức ăn, thuốc trừ dịch bệnh, và cả quy trình kỹ 


thuật nuôi mới cho hiệu quả cao được. Ơ 
Hải Phòng trước đây đã có các cơ sở khá tốt để 
đảm nhiệm các mặt công tác nói trên, nhưng nay 
hầu như không còn, hoặc nếu còn cũng đã giảm 
vai trò, thậm chí chỉ còn ở mức độ chỉ nhánh mà 
thôi. 

Tiềm năng kinh tế biển là dồi dào và chúng 
ta đã cố gắng rất nhiều để khai thác và đã thu 
được những kết quả không nhỏ. Song vì còn 
một loạt vấn đề chưa được xem xét thật kỹ 
lưỡng, chưa được giải quyết thật thấu đáo như sự 
đánh giá thực trạng, khả năng thực tế, ngành 
mũi nhọn đột phá ; cơ chế chính sách, chủ 
trương, phương hướng lâu dài, cũng như các giải 
pháp trước mắt v.v.. Do đó, tốc độ phát triển 
chưa cao, các chỉ thị nghị quyết của 
Trung ương và cấp ủy địa phương chậm đi vào 
cuộc sống. Suốt chặng đường đi, ;„ Càng tìm hiểu 
chúng tôi càng trăn trở, suy ngẫm rằng, vùng 
biển của nước ta, với diện tích mặt nước rộng 
gấp.ba lần diện tích của đất liền phải làm thế 
nào và với bước đi ra sao để khai thác hết tiềm 
năng, phát huy lợi thế so sánh sẵn có. Và vùng 
duyên hải Bắc Bộ, mà Hải Phòng, Quảng Ninh 
là những bộ phận không thể tách rời, đang có 
những tiềm năng kinh tế biển đặc biệt dồi dào, 
hoàn toàn có khả năng phát triển mạnh mẽ ; 
đang được và đang chờ được khơi dậy để đóng 
góp vào sự phát triển chung của đất nước. Lì 


Sinh Rogt tư tưởng 


NGƯỜI LÃYNH D10 THÔI NAY 


RẤN Nhật Duật (1253 - 

1330) - Thái úy quốc 

công, Chiêu văn đại 
vương của triều Trần - từ bé đã 
nổi tiếng là người hiếu học và 
"sớm lộ thiên trữ. Ông nói rất 
giỏi tiếng Hán và tiếng Chiêm 
Thành. Chẳng những thế, ông 
còn hiếu tường tận phong tục, 
tập quán của các dân tộc đó. Có 
lần tiếp xúc với viên sứ thần nhà 
Nguyên (Trung Quốc) Trần Nhật 
Duật đã trò chuyện rất tự nhiên, 
vui vẻ (không cần phiên dịch) 
khiến viên sứ thần này phải thốt 
lôn : “Ông nói tiếng Hán còn hay 
hơn cả người Hán). Sau đó, khi 
về nước, viên sứ thần đã tâu với 
Hoảng đế nhà Nguyên rằng 
Trần Nhật Duật chắc chắn là 
người Hán ở Chân Định (gần 
Bắc Kinh) sang làm quan bên 
Đại Việt. 

Chẳng những giỏi tiếng nước 
ngoài, Trần Nhật Duật còn nói 
rất giỏi và am hiểu tường tận 
phong tục, tập quán của nhiều 
dân tộc thiểu số ở trong nước. 
Sử sách còn ghi lại câu chuyện : 
Vào những năm quân Nguyên 
đang chuẩn bị đại binh để xâm 
lược nước ta thì ở miền Tây Bắc, 
chúa đạo Đà Giang tên là Trịnh 
Giác Mật nổi lên chống lại triều 
đình. Cần phải dẹp ngay mối 
bất hòa trong nước để tập trung 
sức chống giặc ngoại xâm. 
Trần Nhật Duật nhận chiếu chỉ 
của vua đảm đương trọng trách 
này. Thế là vị tướng trẻ 27 tuổi 


NGUYÊN TIẾN 


dưới cờ hiệu “trấn thủ Đà Giang" 
làm lễ ra quân lên đường dẹp 
loạn. Hay tin, Trịnh Giác Mật 
họp các đầu mục tìm cách đối 
phó và bàn kế hãm hại vị tướng 
trẻ nên đã sai người đưa thư tới 
Trần Nhật Duật. Thư viết : 
“Giác Mật không giám trái lệnh 
triểu đình. Nếu ân chủ một mình 
một ngựa đến, Giác Mật xin đầu 
hàng ngay”. Mặc cho các tướng 
sĩ can ngăn, Trần Nhật Duật 
vẫn một mình một ngựa (chỉ 
đem theo mấy tiểu đồng cắp tráp 
theo hầu) ung dung đến trại của 
Giác Mật. Trần Nhật Duật nói 
chuyện với Trịnh Giác Mật bằng 
chính ngôn ngữ và theo đúng 
phong tục, tập quán của người 
Đà Giang : “lữ tiếu đồng của ta 
khi đi đường thì nóng tại trái, vào 
đến đây thì nóng tai phải”. Nghe 
vậy, từ Trịnh Giác Mật cho đến 
các đầu mục đều sững sờ kinh 
ngạc trước sự am hiểu tường 
tận ngôn ngữ và tập tục người 
Đà Giang của Trần Nhật Duật. 
Rồi mâm rượu được bưng lên chỉ 
có hai nửa vỏ quả bầu khô sóng 
sánh rượu và đĩa thịt nai muối. 
Trịnh Giác Mật nheo mắt mời 
thách thức. Trần Nhật Duật 
không chút ngần ngại dùng tay 
bốc thịt ăn, rồi vừa nhai vừa 
ngửa mặt cầm gáo rượu từ từ rót 
vào hai lỗ mũi (uống rượu bằng 
mũi - NT) hết sức thành thạo. 
Trịnh Giác Mật kinh ngạc thốt 
lên : “Chiêu văn đại vương là 
anh em với ta”. Trần Nhật Duật 
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từ tốn : “Chúng ta lâu nay vẫn là 
anh em một nhà”. Rồi sau đó 
các tiểu đồng mở tráp lấy ra 
những chiếc vòng bạẽ sáng 
lóa để Trần Nhật Duật trao tặng 
cho từng đầu mục Đà Giang 
theo đúng tục lệ của họ. 
Trịnh Giác Mật quy thuận triều 
đình, hiểm họa bên trong không 
còn nữa, sức mạnh của khối đại 
đoàn kết toàn dân được nhân 
lên. Chính vì thế dân tộc ta đã 
đại thăng quân Nguyên. 

Một vị cán bộ cách mạng lão 
thành (nguyên là cán bộ lãnh 
đạo cấp cao của Đảng) sau khi 
kể lại chuyện này bèn nói : 
“người cán bộ lãnh đạo thời nay 
cũng phải có tư chất như vậy”. 

Vâng ! mong muốn của ông 
cũng là mong muốn của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta. Công 
bằng mà nói, thời nay - thời đại 
Hồ Chí Minh - dân tộc ta cũng 
không thiếu gì những người tài 
trí song toàn như Trần Nhật 
Duật. Song tỷ lệ những người 
như thế thời nay phải hơn thời 
xưa gấp nhiều lần mới hợp quy 
luật và hợp với lôgic thông 
thường. 

Tài năng, đức độ của mỗi 
người không phải do “trời phú” 
mà như Bác Hồ thường nói chủ 
yếu là “do ròn luyện mà nên”. 
Đất nước ta đang trong quá trình 
tiến hành công cuộc đổi mới. Vì 
thế, để đáp ứng được đòi hỏi 
ngày càng cao của công cuộc 
đổi mới này, cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, nhất là ở cấp vĩ mô, 
ngoài việc rèn luyện về phẩm 
chất chính trị, đạo đức và lối 
sống còn phải khổ công rèn 
luyện để có được trí thức cao về 
mọi mặt của đời sống xã hội. 
Có như thế chúng ta mới đủ sức 
chủ động hội nhập với thế giới 
bên ngoài. O 
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BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG TRONG SỰ BẮT CHUÓC 
CÔNG NGHÊỀ CỬA NHẬT BẢN 


ON đường phát triển của Nhật Bản đã 
từng gắn liền với việc áp dụng và học tập 
“các thành tựu khoa học và công nghệ của 
thế giới. Mặc dù đã có thời bị coi là “kẻ bắt 
chước”, “kẻ cải tiến”, “người đi nhờ xe không 
mất tiền”... nhưng rồi với những phát triển thần 
kỳ, kinh nghiệm của Nhật Bản nhanh chóng được 
nêu lên thành bài học chung cho các nước đang 
phát triển. Tuy nhiên, để áp dụng bài học này, 
trước hết, cần tìm hiểu về những nhân tố cốt lõi 
tạo nên sự bắt chước thành công của Nhật Bản. 
BẮT CHƯỚC CÓ TÍNH SÁNG TẠO 
Tìm kiếm, săn lùng và du nhập những công 
nghệ trên thế giới là hoạt động được coi trọng và 
diễn ra phô biến ở Nhật Bản. Trong thời kỳ từ 
năm 1951 đến năm 1983, Nhật Bản từng tiến 
hành 41 972 số lần nhập công nghệ của nước 
ngoài với chi phí là 3 821 triệu USD - tính trung 
bình mỗi năm có l 312 số lần nhập công nghệ. 
Tuy ký kết rất nhiều hợp đồng nhập mọi công 
nghệ nhưng người Nhật không cam chịu thụ động 
chấp nhận những gì sẵn có của thiên hạ. Trái hắn 
với bắt chước mang tính sao chép, ở đây thể hiện 
rất rõ đường lối bắt chước mang tính sáng tạo. 
Nhờ nô lực sáng tạo trong sử dụng công nghệ 
nhập ngoại mà từ một nên kinh tế bị chiến tranh 
tàn phá nặng nè, rất lạc hậu về mặt nghiên cứu 
triển khai và bị cô lập trong thời gian chiến tranh 
không được tiếp xúc với những công trình ở các 
nước khác trên thế giới, Nhật Bản đã tiễn thẳng 
vào kỹ nguyên công nghệ cao (trở thành độc lập 
về mặt công nghệ vào năm 1980). Cũng nhờ 
thông qua nõ lực sáng tạo, các công nghệ nhập 
ngoại được cải tiền và sau đó vượt trội so với 
trình độ của chính nước xuất khâu công nghệ. Có 
thể kể ra rất nhiều ví dụ về sự vượt trội này : 
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- Nhật Bản phát triển công nghiệp máy 
công cụ điều khiên băng số vào năm 1955 trên 
cơ sở nhập khẩu công nghệ tử Mỹ và từ cuối 
năm 1960 máy công cụ điều khiển bằng số giá 
thấp của Nhật đã được sản xuất hàng loạt và thâm 
nhập vào thị trường Mỹ. 

- Công nghệ về bóng bán dẫn vốn được nhập 
từ Mỹ vào Nhật Bản. Sau quá trình biến đôi, cải 
tiến liên tục, ngành điện tử sử dụng bóng bán dẫn 
của Nhật Bản đã có sức cạnh tranh hàng đầu trên 
thế giới. 

- Người Nhật học kỹ thuật “kiểm tra chất 
lượng” của người Mỹ từ năm 1950 và. đến những 
năm 1970 họ đã đạt tới trình độ kiểm tra chât 
lượng rất cao và buộc người Mỹ phải quay lại tiếp 
thu một số tư tưởng của mình. 

Ở Nhật Bản, bắc chước công nghệ và sáng tạo 
công nghệ kết hợp với nhau khá nhuần nhuyễn và 
tự nhiên. Định hướng của bắt chước và sáng tạo 
đều là phục vụ hoạt động cạnh tranh trên thị 
trường. Theo Du-nô-xu-kê Xi-si-đa, mục tiêu của 
khoa học và sản phẩm cạnh tranh của Nhật thống 
nhất ở 5 tính chất : l - an toàn, 2 - kinh tê, 3 - 
tin cậy, 4 - độ bền, 5 - thuận tiện. Để đáp ứng các 
tiêu chuẩn này, không cần đòi hỏi nhiều nghiên 
cứu cơ ban, mà cân những sáng tạo công nghệ 
mang tính thương mại. Các nhà nghiên cứu 
thường được chuyên từ phòng thí nghiệm sang 
dây chuyên sản xuât đê áp dụng nhưng kinh 
nghiệm vào hoạt động sản xuât và sau đó trở lại 
phòng thí nghiệm nghiên cứu những vấn đề của 
sản xuất. Cũng không it trường hợp cán bộ nghiên 
cứu được chuyền từ phòng thí nghiệm sang bộ 
phận chào hàng, nơi anh ta có thê nắm bắt được 


* TS, Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường 


Thể giới : Vân đề, sư hiện 


những yêu câu của người tiêu dùng và thông, báo 
cho phòng, thí nghiệm và dây chuyên sản xuất sự 
đánh giá của người tiêu dùng. 

Úng dụng công. nghệ có hiệu quả đòi hỏi phải 
luôn gắn bó với điều kiện văn hóa và kinh tế của 
địa phương. Điều đó vừa liên quan tới việc lựa 
chọn công nghệ nhập và cũng còn liên quan tới 
biến đôi, sáng tạo công nghệ - có thể gọi là sáng 
tạo công nghệ mang tính thích hợp. Lịch sử 
khoa học Nhật cho thây phô biến trường hợp sinh 
viên được gửi đi để nghiên cứu những khía cạnh 
phổ thông của khoa học phương Tây thông qua 
giáo dục đại học phương Tây, sau đó trở VỀ nước 
và dành hầu như cả cuộc đời để cụ thê hóa những 
ý tưởng học được cho phù hợp với các điều kiện 
địa phương. 

Những øì nói về sáng tạo dựa trên bắt chước 
thì cũng đúng với bắt chước có tính sáng tạo. 
Bằng thực tẾ, người Nhật buộc bất kỳ ai vôn coi 
thường sự bất chước nói chung và đối lập tuyệt 
đối giữa bắt chước và sáng tạo... phải tự nhìn lại 
mình. Điển hình là nhận xét của giáo sư Ha- kệ: 
Brúc, trường đại học Ha-ri-ác (Haryard) : 
là sai làm nếu kết luận là người Nhật chỉ nn 
thuần là nhưng người bắt chước,..., trái lại, lịch SỬ 
cho thầy sự bắt chước được. nổi tiếp bằng. sự ứng 
dụng ngày càng có tính chất đôi mới, cuối cùng 
sẽ dân đến những đôi mới có tính chất đột phá, 
sáng tạo, hinh thanh một sự nỗi tiếp tự nhiên của 
công cuộc phát triển kinh tế. Một sự bắt chước có 
kết quả không hề biểu hiện thiếu tính sáng tạo 
như người ta thường nghĩ mà là bước đi đầu tiên 
đề học hỏi sáng tạo”. Đúng vậy, “bắt chước được 
nối tiếp bằng sự ứng dụng ngày càng có tính chất 
đôi mới” và “bắt chước có kết quả” chính là nghệ 
thuật bắt chước một cách sáng tạo mà người Nhật 
đã thể hiện. 

Kết quả của Nhật Bản đã đạt được cho thấy có 
rât nhiều cơ hội để tiến hành sáng tạo bên cạnh 
bắt chước công nghệ. Đương nhiên, muốn khai 
thác những cơ hội này thi cân nhận thức sâu sắc 
về tính phong phú, đa dạng của KH và CN, cũng 
như bản chất của KH và CN chỉ là phương tiện 
phục vụ cho hoạt động kinh tế, xã hội của con 
người. 

Khai thác những tác dụng mới của công nghệ 
sẵn có trên thế giới, Nhật Ban không hề ngân ngại 
thay đôi mục tiêu sử dụng công nghệ để phục vụ 
phát triển kinh tế. Hàng loạt công nghệ vốn dùng 
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trong hoạt động quân sự của Mỹ đã được 
Nhật Bản mau chóng đối hướng dùng trong kinh 
tế dân dụng như máy công cụ điêu khiển bằng số, 
công nghệ vi điện tử, công nghệ hạt nhân, công 
nghệ vũ trụ... 

Tỉnh táo nhận biết những khoảng trống mà 
thiên hạ bỏ qua hoặc coi nhẹ, người Nhật mạnh 
đạn phát triển các công nghệ tạo nên vũ khí cạnh 
tranh của riêng mình. Tính sáng tạo đã không chỉ 
giới hạn ở một khâu nào, mà trái lại, được thể 
hiện cả nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản 
xuất, quảng cáo, tiếp thị và bán hàng. Trong khi 
Mỹ chiếm giữ lợi thế về kỹ thuật tạo ra sản phẩm 
mới, Nhật Bản vẫn tìm thây những tiềm năng còn 
bỏ ngỏ và tập trung vào phát triên quy trinh công 
nghệ mới. Dựa trên cơ sở đó, chiến lược “Đi bằng 
bàn tay thứ hai”, với ý nghĩa đặt trọng tâm vào 
chất lượng và giá cả sản phâm, đã gặt hái những 
thành tựu ngoạn mục. 


LỰC LƯỢNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ CÓ KHA NĂNG BÁT CHƯỚC SANG 
TẠO 

Bắt chước sáng tạo công nghệ nhập ngoại đà 
hoạt động có tính đặc thù và do đó, nó gắn liền 
với một lực lượng khoa học đặc thù. 

Thực tế luôn tôn tại các lực lượng KH và CN 
khác nhau. Ở Nhật Bản, người ta có thể nhận ra 
khá rõ các loại hình KH và CN như KH và CN 
hàn lâm, KH và CN chính phủ, KH và CN doanh 
nghiệp và KH và CN thường dân. 

Rất tự nhiên, lợi ích của KH và CN doanh 
nghiệp gắn bó chặt chế với các lợi ích tạo ra lợi 
nhuận của hoạt động kinh tế. Ở đây xi nêu ra 
một ví dụ có ý nghĩa minh họa xoay quanh cuộc 
tranh luận về xây dựng các lò phân ứng hạt nhân 
ở Nhật Bản vào những năm 70. Trước cùng một 
vấn đề đặt ra, giới khoa học Nhật Bản đã bị chia 
rẽ bởi các lợi ích khác nhau. Các nhà khoa học 
nguyên tử làm việc trong phòng thí nghiệm chính 
phú, như Phòng thí nghiệm năng lượng nguyên tử 
của Cơ quan khoa học và kỹ thuật Nhật, đã lập kế 
hoạch cho việc tự phát triển các lò phản ú ứng và đề 
nghị cung cấp kinh phí tương ứng. Mối quan tâm 
chính của các phòng thí nghiệm này là đây mạnh 
việc nghiên cứu và phát triên nguyên tử đắt giả 
mà không chú ý đến tính khả thi về kinh tế ; và 
thành tựu chính của lực lượng khoa học chính phủ 
được đánh giá theo mức độ kinh phí xin được 
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tối đa và quyền lực kèm theo trong khu vực chính 
phủ chứ không phải theo lợi ích xã hội dài hạn 
của đề án. Các nhà khoa học hàn lâm, nhất là các 
nhà vật lý trong các trường đại học lớn ở Nhật 
Bản, ủng hộ trên nguyên tắc năng lượng nguyên 
tử, nhưng họ đòi hỏi cân phải có thêm nghiên cứu 
cơ bản, có thêm kinh phí cho khu vực hàn lâm 
trước khi đưa năng lượng nguyên tử ra kinh 
doanh. Các nhóm khoa học thường dân, như hội 
En-tro-pri (Entropry), là những, người không 
được lợi lộc gì trong việc nghiên cứu và phát triển 
năng lượng nguyên tử. Nhóm này quan tâm đến 
vấn đề sinh thái và chống lại năng lượng nguyên 
tử. Trong khi đó, các nhà khoa học trong những 
công ty tư nhân như Công ty điện Tô-ki-ô có quan 
điểm khác với ba lực lượng trên. Các nhà khoa 
học doanh nghiệp chấp nhận bất kỳ hệ thống 
năng lượng nào miễn là thích hợp về kinh tế và do 
đó, họ thích mua công nghệ hơn là tự tạo ra công 
nghệ ở trong nội địa. Họ cũng thiên vê cải tiến 
công nghệ nhập hơn là lao vào các nghiên cứu cơ 
bản... Đòi hỏi khoa học doanh nghiệp phải hết 
sức thực dụng một phân là bởi ở đây doanh 
nghiệp chính là người tài trợ chính của hoạt động 
nghiên cứu. Đặc biệt, phân tài trợ của chính phủ 
cho nghiên cứu triển khai ở Nhật Bản thấp nhiều 
so với Mỹ, Anh, Pháp, Đức... Nếu như doanh 
nghiệp đã có thể bỏ tiền cho các nhà khoa học thì 
cũng có thể đòi hỏi khoa học định hướng phục vụ 
trực tiếp cho mục tiêu thương mại. 

Tách rời nghiên cứu khoa học nói chung và 
hoạt động kinh tế từng là vấn đề của nhiều nước, 
và Nhật Bản cũng không phải trường hợp ngoại 
lệ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, thời kỳ còn 
chịu sự giám sát của quân Đồng minh, cả hai 
nhóm cố vấn được Viện Hàn lâm quốc gia khoa 
học Mỹ gửi sang nghiên cứu tình trạng khoa học 
ở Nhật Bản đều rút ra kết luận rằng, vì tồn tại 
khoảng cách lớn giữa nghiên cứu khoa học và 
công nghiệp nên những phát minh không đưa 
được vào sử dụng trong phát triên công nghiệp. 
Đúng là có sự bất cập giữa khoa học hàn lâm và 
doanh nghiệp. Các nhà doanh nghiệp thấy khoa 
học hàn lâm quá xa xôi, viền vông, còn các nhà 
khoa học hàn lâm thấy giới công nghiệp nhìn 
nhận triển vọng quá thiển cận. Tuy nhiên, đối với 


khoa học doanh nghiệp, nhờ điều kiện hoạt động: 


gắn bó với kinh doanh, tình hình lại khác hăn. 
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Trước sức ép cạnh tranh thị trường, mục tiêu 
nghiên cứu khoa học dọanh nghiệp luôn 
xoay quanh các giá trị thương mại. Nhận xét của 
Xa-bu-rô Ô-ki-ta tÓ ra khá chính xác : “Khi nhập 
“bí quyết sản xuất” đôi khi người ta đã lựa chọn 
để lợi dụng triệt để các điều kiện địa phương và 
những sự lựa chọn đó nhiều khi không phải vì 
chính sách có ý thức của chính phủ mà là vi hoạt 
động của các lực lượng thị trường”. Cũng có thể 
viện dẫn ra đây ý kiến của Si-ghê-ru Na-ca- 
ya-ma : “Khoa học cơ bản và sáng kiến trong khu 
vực tư nhân là nhằm tạo ra hạt giống cho việc 
thương mại hóa tương lai, cụ thể là * nghiên cứu 
cơ bản thiên về nhiệm vụ”, nó khác biệt với khoa 
học cơ bản trong khu vực hàn lâm. Nói cách khác, 
tính sáng tạo trong khoa học hàn lâm và tính sáng 
tạo trong khoa học tư nhân là hai việc hoàn toàn 
khác nhau”. 

Hoạt động bắt chước sáng tạo của khoa học 
doanh nghiệp ở Nhật Bản được đặt trong những 


-_ điêu kiện khá thuận lợi. Ngay từ năm 1961, hàng 


loạt phòng thí nghiệm đã được thành lập tại các 
công ty lớn. Thực chất đây là những trung tâm bắt 


chước và cải tiến công nghệ nhập ngoại. Mặc dù 


vậy, trang bị của chúng khá hiện đại và nói chung 
vượt xa khu vực khoa "học hàn lâm. Thậm chí 
ngân quỹ nghiên cứu của mỗi nhà nghiên cứu Ở 
phòng thí nghiệm doanh nghiệp cao gập 15 - 
40 lần ở phòng thí nghiệm đại học quốc gia (theo 
Mít-xu-tô-mô I-na-xa : Lịch sử 100 năm khoa 
học - kỹ thuật Nhật, Chuo Koron, 1984, tập Ã 
tr 512). Phương thức sử dụng lao động và chất 
lượng của đội ngũ lao động tại các công ty Nhật 
Bản thực sự là môi trường lý tưởng phát huy các 
kết quả nghiên cứu khoa học. Trong hệ thống lao 
động thông thường ở các công ty phương Tây, kỹ 
thuật mới là một mối đe dọa đến công ăn việc làm 
và mức thu nhập của công nhân. Nhưng theo hệ 
thông quan hệ lao động từng tồn tại ở Nhật thì 
người lao động được bảo đảm ô ồn định lâu dài việc 
làm vì chế độ thuê mướn công nhân suốt đời. 
Thêm nữa, một phân khá lớn sô tiên trả công lao 
động lại năm dưới hình thức tiền thưởng có liên 
quan tới thành quả chung của công ty. Do đó, họ 
chăng những không bị thiệt mà còn có lợi khi áp 
dụng công nghệ mới. Khả năng tiếp thu và thích 
ứng với quy trình công nghệ mới phụ thuộc vào 
trình độ học vấn và tay nghê của đội ngũ công 
nhân. Xã hội Nhật Bản nói chung và các công ty 
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Nhật nói riêng rất chú ý nâng cao tnnh độ của 
người lao động, chuẩn bị để xử lý tốt những kỹ 
năng phức tạp... Quan hệ lao động và trình độ tay 
nghề người lao động không chỉ tạo thuận lợi cho 
việc tiếp thu thành tựu KH và CN mà còn tạo điều 
kiện cho người lao động tham gia sáng tạo công 
nghệ. Chinh phong trào kiểm tra chất lượng bất 
đầu từ cấp quản đốc phân xưởng với những đề 
nghị “tư dưới lên” đã góp phân đưa trình độ quản 
lý chất lượng sản phâm của công ty Nhật vượt các 
công ty Mỹ (kỹ thuật quan lý chất lượng vốn 
được nhập từ Mỹ vào Nhật). 

BẮT CHƯỚC CÓ TÔ CHỨC VÀ BÀI BẢN 

Khẳng định chủ thể chính của bắt chước có 
tính chất sáng tạo công nghệ nhập ngoại là lực 
lượng khoa học doanh nghiệp. và thừa nhận khả 
năng tiếp thu thành quả của thế giới, sau đó biến 
thành của mình, như là bản sắc văn hóa của dân 
tộc Nhật dường như gợi cho người ta hình dung 
vê một quá trình tự phát nao đó. Thực chất lại 
không phái như vậy. Bắt chước và sáng tạo công 
nghệ đã diễn ra ở Nhật Bản một cách có tô chức 
và khá bài ban. 

Trước hết, những công nghệ nhập đều thông 
qua lựa chọn kỹ lưỡng. Có thê nói 42 000 hợp 
đông nhập nội công nghệ của nước ngoài, thời kỷ 
1951 - 1984, đã tiêu biêu cho nên công nghệ tiên 
tiến nhất có thể có được trên thế giới. Chúng là 
kết quả rút ra từ những công trinh nghiên cứu 
công phu về những ưu điểm so sánh giữa các 
công nghệ đang cạnh tranh với nhau của các tô 
chức nghiên cứu ở Nhật Bản. Nhờ lựa chọn đúng 
đắn, nhiều hợp đồng công nghệ trở thành nên 
tảng gây dựng nên những ngành công nghiệp 
mới, hiện đại cho nên kinh tê như : giây phép sử 
dụng bằng sáng chế về nỉ- lông của công, ty 
Dupont và Terilen mở ra ngành dệt bằng sợi tông 
hợp ; kỹ thuật chế tạo tranzito của phòng thí 
nghiệm Bell đã mở đầu cho ngành công nghiệp 
chế tạo bán dẫn ; giấy phép của hãng RCA đưa 
Nhật Bản đi vào lĩnh vực vô tuyến truyền 
hình mầu.. 

Cơ sở cho sự lựa chọn là khả năng thu thập 
thông tin về công nghệ trên thế giới. Trung tâm 
tin tức Nhật về khoa học kỹ thuật (JICST) đã 
giám sát chặt chẽ tin tức công nghệ khắp thế giới 
hàng thập kỹ. Các bộ phận chức năng của Bộ 
Công nghiệp và Thương mại quốc tế (MITI) cũng 
thường xuyên dự kiến những khuynh hướng phát 
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triển trong tương lai nhăm phục vụ cho doanh 
nghiệp. Sự hỗ trợ đắc lực của nhà nước cùng với 
những nõ lực tiếp xúc cá nhân đã giúp cho khả 
năng thu thập tin tức của khoa học doanh nghiệp 
Nhật Bản có phần hơn hăn khoa học doanh 
nghiệp của Mỹ. 

Nhập khẩu công nghệ là một nội dung quan 
trọng trong chính sách công nghiệp của 
Nhật Bản, do đó, nó được MITI kiêm soát gắt 
gao. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến 
cuôi những năm 70, không có một hợp đồng 
chuyên giao công nghệ nào lọt được vào nước 
Nhật nếu không có sự đông ý của MITI, không có 
một hợp đồng chuyển Ø1aO công nghệ nào diễn ra 
mà MITI không xem xét kỹ càng và sửa đôi các 
điều khoản, không có bản quyền sáng chế nào 
được mua mà MITI không ép người bán hạ giá 
hoặc tạo những thay đôi khác có lợi cho nên công 
nghiệp Nhật Ban, không có chương trinh nhập 
khâu kỹ thuật nước ngoài nào được thông qua 
trước khi MITI nhất trí răng thời điểm này là 
đúng và ngành công nghiệp có liên quan đã đủ 
khả năng đề “tiêu hóa” công nghệ đó. So với việc 
tự đứng ra độc lập giao dịch với bên ngoài thi rõ 
ràng quy gọn đầu mỗi về MITI sẽ giúp doanh 
nghiệp giảm bớt những bất lợi trong thương 
lượng. 

Một dấu hiệu khác thể hiện tính chất có tổ 
chức của bắt chước sáng tạo là quan hệ phối hợp 
trong hoạt động nghiên cứu của các doanh 
nghiệp. Phương pháp mà Chính phủ Nhật thường 
áp dụng là tập hợp chuyên gia từ các công ty khác 
nhau, gồm ca khu vực hàn lâm, và lập thành hội 
nghiên cứu công nghệ. Khoản tài chính Chính 
phủ cung câp cho những hội này không nhiều 
lắm. Khi nghiên cứu và triên khai đạt đên điểm 
kinh doanh có thể cạnh tranh được thì hội bị giải 
tán và Nhà nước để mặc cho doanh nghiệp cạnh 
tranh trên thị trường. Đây chính là cách thức đưa 
trình độ công nghệ Nhật Bản tiến gần tỚi tiêu 
chuẩn Mỹ, mà ví dụ tiêu biểu hơn cả là thành 
công của Chương trình về Tô hợp mạch vi điện tử 
thang độ cực lớn (VLSI). 

Tuy nhiên cũng phải khẳng định rằng, bên 
cạnh việc “bắt chước có sáng tạo” kỹ thuật và 
công nghệ của nước ngoài, Nhật cũng rất chú 
trọng tới việc nghiên cứu cơ bản để đón đầu sự 
phát triển của khoa học, kỹ thuật công nghệ. 
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———— TTN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN ——— 


LỄ KHAI TRƯƠNG PHÁT THỦ NGHIÊM 
TẠP CHÍ CÔNG SÁN ĐIỆN TỪ TRÊN MẠNG IN-T0-XÉT 


Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, “Về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình 

Zï”, trong đó nhấn mạnh, phải “sớm xuất bản Tạp chí điện tử trên mạng In-tơ-nét” ; nhân 

dịp kỷ niệm 56 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 ; đúng 14 giờ ngày 29-8-2001, 

Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản tô chức Lễ khai trương phát thử nghiệm Tạp chí Cộng sản điện tử trên 

mạng In-tơ-nét. Đến dự lễ, có đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ; đại diện các cơ quan, ban, ngành hữu quan ở 
trung ương và Hà Nội... cùng đông đảo bạn đọc của Tạp chí. 

Đồng chí Vũ Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí 
Cộng sản đọc báo cáo về quá trình chuẩn bị, và nêu rõ, Tạp chí Cộng sản điện từ được truy cập qua 
địa chỉ : htp:⁄www.tapchicongsan.org.vn ; gồm năm nội dung chính : Tiêu điểm vấn đề tháng ; 
Lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ; Việt Nam : Toàn cảnh, sự kiện ; Thế 
giới : Sự kiện - Vấn đề ; Chính sách mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, Tạp chí Cộng 
sản điện tử còn có thêm một số chức năng tiện ích khác : Lưu chiểu Tạp chí Cộng sản (bản in), Bản 
tin, Đặt mua Tạp chí Cộng sản, Góp ý... qua hộp thư : bb(fccs@hn. vnn. vn. Riêng trong thời gian phát 
thử nghiệm, ra đều kỳ vào ngày 5 hằng tháng, Tạp chí Cộng sản điện tử có thêm hai nội dung : Thư 
của Bộ Biên tập và Tạp chí Cộng sản - những chặng đường phát triển. Đồng chí Vũ Văn Hiền 
nhấn mạnh : Cùng với báo Nhân dân điện tử, trang website Đảng Cộng sản Việt Nam và các báo chí 
điện tử khác, Tạp chí Cộng sản điện tử góp phần tích cực và quan trọng trong công tác tuyên truyền 
có định hướng những vấn đề lý luận chính trị, những vấn đề thực tiễn trong nước và quốc tế trên cơ 
sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, mở rộng thông tin đối ngoại, tăng cường sự hiểu biết 
và tình cảm của bầu bạn quốc tế với con người và đất nước Việt Nam. Mặt khác, kịp thời đấu tranh 
chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

Sau khi bấm nút khai trương Tạp chí Cộng sản điện tử hòa mạng In-tơ-nét, đồng chí 
Nguyễn Khoa Điêm phát biểu ý kiến khẳng định, việc phát hành Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận 
và chính trị của Trung ương Đảng - trên mạng In-tơ-nét có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc 
tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam ; đáp 
ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và yêu cầu của đông đảo bạn đọc Tạp chí. 
Đồng chí nhấn mạnh, để đáp ứng ngang tầm với công cuộc đôi mới đất nước, với yêu cầu về nghiên 
cứu, tuyên truyền, phổ cập lý luận ngày càng cao trong đời sống xã hội - chính trị nước ta, trong thời 
gian tới, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, nhất là Tạp chí Cộng sản điện tử phải không ngừng vươn lên 
và trưởng thành toàn diện, cùng với Tạp chí Cộng sản (bản in), tiếp tục xứng đáng là ngọn cờ lý luận 
tư tương của Đảng. C] 


T hiện Chỉ thị số 60/CTTƯ, ra ngày 22-12-2000, của Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
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HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN, BẠN ĐỌC 
CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


cộng tác viên, bạn đọc, thông tin viên của Tạp chí ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tham 

dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, một số doanh nghiệp... của tỉnh 
Khánh Hòa ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị, Sở bưu điện và báo đảng của các tỉnh : Lâm 
Đồng, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum ; đại diện thường trú báo Nhân Dân, Thông 
tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung. 

Đồng chí Bùi Mau, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hỏa phát biểu chào mừng các đại biểu dự 
Hội nghị, và giới thiệu những thành tựu về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, nhân dân Khánh Hòa đạt được 
trong thời gian qua, khẳng đi định vai trò quan trọng của Tạp chí trong việc góp phần nâng cao nhận thức 
lý luận cũng như trong chỉ đạo thực tiễn đối với các cấp ủy địa phương ở miền Trung, chúc Tạp chí Cộng 
sản nâng cao chất lượng, xứng đáng với vai trò là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng. 

Đồng chí Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã giới thiệu với 
Hội nghị về công tác của Tạp chí thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ của Tạp chí từ sau Đại hội 
IX của Đẳng. Đồng chí nêu rõ : Tạp chí là chiếc cầu chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng đến 
với địa phương, đồng thời tham gia tổng kết thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học giúp Trung ương 
xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách. Để hoản thành nhiệm vụ trọng yếu đó, Tạp chí dựa Vào Sự 
chung tay góp sức của đội ngũ cộng tác viên đông đảo của mình, trong đó có các cán bộ chỉ đạo thực 
tiễn ở các địa phương. 

Tại Hội nghị, gần 20 ý kiến của các đại biểu đã phát biểu. Những ý kiến phát biểu có thể chia làm 
2 phần : 

1 - Về nội dung. 

Các ý kiến đều cho rằng Tạp chí thời gian qua đã có cố gắng, các bài bảo đảm tốt nội dung, nhiều 
bài có chất lượng cao. Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, nội dung các văn kiện Đại hội Đảng, các 
quyết định của Chính phủ, được giới thiệu kịp thời. Những vấn đề thời sự cũng được Tạp chí đón bắt, 
phân tích làm rõ nên đã góp phần định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Qua những luận chứng sắc bón, bạn đọc thấy rõ tính khoa học và khách tem của vấn đề, 
do đó khi thực hiện ở địa phương, cơ sở tự tin hơn. 

Thời gian qua trên Tạp chí đã có nhiều bài đăng ở mục Thực tiên - Kinh nghiệm nhìn chung đƯợC 
đánh giá có chất lượng. Những tổng kết về thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các 
mô hình kinh tế... được nhiều bạn đọc đón nhận và thấy ở đó những kinh nghiệm quý báu có thể vận 
dụng vào hoạt động thực tiễn ở đơn vị, địa phương mình. 

Các đại biểu đề nghị Tạp chí cần có nhiều bài khẳng định rõ tính tất yếu con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, cần đấu tranh mạnh hơn nữa với những quan điểm sai trái, những biểu hiện suy thoái 
về tư tưởng, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên, trong bộ máy đảng, chính quyền các cấp. Đồng 
thời phát hiện và cổ vũ mạnh hơn nữa những nhân tố tiến bộ, biểu dương những điển hình tốt để nhân 
rộng, tạo thành phong trào trên khắp đất nước. Tạp chí cần nghiên cứu, làm rõ hơn các vấn đề lý luận 
nảy sinh từ thực tiên. Đơn cử như vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân, vấn đề phát triển kinh tế trang 
trại, hay vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước... 

Bạn đọc cũng đề xuất với Tạp chí nên mở chuyên mục mới như : Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân, và thường xuyên có mục Thư gửi Bộ biên tập, hoặc tăng cường những bài phỏng vấn để lãnh 
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đạo các địa phương, các ngành có điều kiện tham gia và làm cho Tạp chí sinh động hơn, cập nhật hơn 
với thực tiễn. Có ý kiến bạn đọc đề nghị Tạp chí thường xuyên duy tri mục Tìm hiểu khái niệm, bởi mục 
này rất cần cho cán bộ cơ sở khi nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tiễn... 

2= Về hình thức Tạp chí và công tác phát hành. 

Đa số đại biểu cho rằng hình thức Tạp chí trang nhã, ảnh bìa, trình bày các mục, in ấn, kiểu chữ và 
cỡ chữ thích hợp. Tuy vậy thời gian tới Tạp chí cũng cần tiếp tục cải tiến để hình thức Tạp chí ngày 
càng đẹp, hấp dẫn hơn. 

Công tác phát hành Tạp chí thời gian qua ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên được bảo đảm tốt, 
nhưng cúng có nơi, có lúc bị chậm. Thời gian tới đề nghị cần quan tâm thúc đẩy vấn đề này. Các đại biểu 
đề nghị nên tăng số lượng phát hành Tạp chí, mỡ rộng đến các điểm phát hành lẻ để đáp ứng nhu cầu 
bạn đọc, tránh tỉnh trạng người cần đọc thì không có, người có lại ¡ không đọc. Thời gian tới, đề nghị Bộ - 
biên tập có kế hoạch cụ thể để tăng số lượng phát hành Tạp chí ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên 
nhiều hơn nữa để Tạp chí của Đảng đến được với các tổ chức đảng. Hiện tại có nơi như ở Diên Khánh, 
cả huyện chỉ có hơn 50 số. 

Phát biểu ý kiến tổng. kết Hội nghị đồng chí Tổng biên tập cảm ơn sự đóng gÓp chân thành, cụ thể, 
xác đáng của các đại biểu, đồng thời nêu lên một số nội dung chính Tạp chí cố gắng làm tốt hơn trong 
thời gian tới. 

- Thứ nhất: Tiếp tục làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận, tổng kết thực tiễn, rút ra những Xu 
hướng vận động của thực tiên để góp phần phát triển và nâng cao trình độ lý luận chung của toàn Đảng. 
- Tạp chí Cộng sản đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, trước hết là tuyên truyền quan điểm Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết các Hội nghị 
Trung ương ;... có nhiều bài về các vấn đề như : kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân, tình hình thế giới... 

- Thứ hai : Mối quan hệ giữa nội dung và cách thể hiện. Nội dung cần sâu sắc, mang hơi thở của 
cuộc sống ; cách thể hiện trong sáng, dễ hiểu, đến được với đông đảo bạn đọc hơn. 

- Thứ ba : Tăng cường tính chiến đấu và tính thực tiễn. Tạp chí sẽ đẩy mạnh hơn đấu tranh chống lại 
những luận điệu phản động, tư tưởng : sai trái ; bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đẳng, thông qua nội dung của nhiều chuyên mục, qua cách thể 
hiện đa dạng, luận cứ sắc bén, khoa học và có hiệu quả. 

- Thứ tư: Tạp chỉ cố gắng cập nhật hơn, chú trọng phản ánh và góp phần lý giải những bức xúc của 
thực tiên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc, Tạp chí tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở ra 
những hình thức thể hiện mới. Hình thức Tạp chí cúng sẽ được cải tiến bắt nhịp với xu thế đổi mới hình 
thức báo chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Ll 


HỘP THƯ 


Trong thời gian qua, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã nhận được thư, bài tin, ảnh... của các 
đồng chí : Trần Văn Hương, Lê Đống, Lê Đức Khai, Sóng Tùng, Nguyễn Văn Huống, 
Trần Đình Tám, Đinh Chí Trung, Nguyễn Văn Đúng, Đoàn Duy Thành, Vũ Vọng, Trần Ích, Lưu 
Trường Giang, Ngô Văn Minh, Nguyễn Khúc, Trần Ngọc Quảng, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Văn 
Hoành, Lê Công Tâm, Hoàng Bảo, Nguyễn Minh Phương, Phan Trung Thành, Hà Xuân 
Nguyên, Đoàn Hồng Lê, Đặng Ngọc Chiến, Giang Xuân Liễu, Xuân Quang, Nguyễn Thế Hinh, 
Nguyễn Mạnh Hùng, Tôn Viết Tưởng, Bùi Đỉnh Phong, Phan Minh Trung, Lê Văn Thịnh, 
Nguyễn Phong Phú, Nguyễn Nhâm, Dương Văn Chăm, Nguyễn Ngọc Vinh, Phạm Đức Rục, Bùi 
Thế Đồng, Võ Thành Tú, Nguyễn Đình Lập, Lê Quy Kỳ, Lê Thị Là, Nguyễn Văn Chuộng, Vũ 
Ngọc Vinh, Vũ Văn Việt, Phạm Văn Việt, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phan Xuân Vĩnh, Nguyễn 
Thanh Nhàn, Nguyễn Hải, Phan Trọng Cường, Nghiêm Việt Anh, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn 
Hoàng Nguyên, Vũ Duy Yên, Trần Việt Thao, Võ Thành Thu, Trần Kim Anh, Nguyễn Huy 
Dương, Đoàn Nhật Dũng, Khương Bá Tuân, Nguyên Đăng Lâm, Cao Kim Hường, Tô Công, Ngô 
Minh Thảo, Hà Hương, Bùi Thanh Dũng, Trương Công Anh, Đinh Xuân Lộc, Vũ Hồng Sơn, 
Hoài Nam, Nguyễn Văn Đại, Vũ Văn Phúc, Hồ Quang Chính... 


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và cộng tác của các đồng chỉ. C1 
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ĐẦUU  = =- "Ÿ ke Xhá TỰ ĐỘNG HÓA 
PETROUINEX PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


PETROLIMEX FOR THE CAUSE OF INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION OF THE COUNTRY 


3 “L ,ể:€ - 
L " xấ" f Ầ › E 
ị mẽ {4 ‹ : -' 
1. " `". sa... L cấy g : vo " sô h 
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Ú: (MAA|BIĐB.RIMU HE EUENSER-NUU 


_ TEHEY: 844241 ‹ TˆTVNVT TEIEY- 844241 . T*TVDUƯT 


: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI 


ĐỊA CHỈ : THỊ TRẤN ĐÔNG ANH - HÀ NỘI (KM 15 QL3) 
ĐIỆN THOẠI : 8820486 - 8820308 - 8835149 - 8835270 - 8835148 - 8843254 - 8835150 
FAX : 04.84.8834115 - 8832332. ĐTDĐ : 09121.0908 - 09121.0885 - 09120.3058 


Thiết kế chế tạo thiết bị máy thi công, sản xuất các sản phẩm kết cấu thép, lắp ráp 
đóng mới ô tô, chế tạo các sản phẩm cơ khí khác. 


1. Thiết bị máy thi công công trình. 
- Trạm trộn bê tông ASPHALT : Loại di động 25T/h ; 25 - 30T/h ; 40 - S0T/h ; 

48 - 64T/h; 60 - 80T/h; 80 - 104T/h. | 
- Trạm trộn cấp phối xây dựng công suất từ 40T/h - 8OT/h. | 
- Lu bánh lốp TRANSINCO 15 tấn, 20 tấn. 

- Lu rung loại YZ10, YZ14. | 
: : : - Trạm trộn bê tông tươi 30 m3/⁄h, 45 m3/h. 

HTÍCH: - Trạm nghiền sàng đá liên hợp công suất 50T/h, 100T/h, 150T/h,200T/h. | 

* Đơn vị Anh hùng Lao động 


- Thiết bị làm đường giao thông nông thôn bằng phương pháp gia cố vôi. 
` Một Huân chương Lao động hạng Nhất. 2. Kết cấu thép : 
-B hd 20h vn: - Cầu giao thông ông nông thôn. 
* Ba cờ thi đua luân lưu của Thủ tướng Chính phủ 1986, 1997, 1999. - Cầu cáp giây văng. 
* Hai cờ thí đua luân lưu của Bộ trưởng Bộ GTVT 1996, 1998. - Trạm thu phí các loại. 
° Một bằng khen của UBND thành phố Hà Nội năm 1997. 3. Lắp ráp đóng mới sửa chữa ô tô. 


* Một giải nhất giải thưởng công nghệ VIFOTEC (Trạm ASPHALT). 


* Bảy Huy chương Vàng cho các sản phẩm ASPHALT, cấp phối, lu lốp. 


* Hai Huy chương Bạc. 


* Ba bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho trạm ASPHALT, cấp phối, 


lu lốp. 


- Lắp ráp ôtô buýt COUNTY - HYUNDAI 25 chỗ và 30 chỗ. 
- Lắp ráp xe tải MIGHTY - HYUNDAI 2,5 tấn và 3,5 tấn. 
- Lắp ráp đóng mới xe buýt TRANSINCO 30, 41 và 46 chỗ. 


—ỄỄƑ=£——— — — — —_—~ — — — 


CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM 


› Trụ sở : Số 10 Phạm Minh Đức - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng. 
Điện thoại : (031) 837416 ; 837417 ; 837416 ; 827421 ; 827422 - 
Fax : (031) 826937 


Chức năng : 

Là một đơn vị thừa hành chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đưởng thủy nội 
địa tại khu vực vùng nước Cảng vụ quản lý bao gốm Cảng nhà máy xi măng 
CHINFON, Cảng CATEX, Cảng Điền Công, Cảng nhà máy í măng Hoàng Thạch, 


XS 2u 2426- 


Nhiệm vụ : 

1. vhếno dối “thời vá guáitb 
đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động 
trong khu vực trách nhiệm nhằm bảo 
đảm thực hiện pháp luật về trật tự, an 
toản giao thông đường thủy nội địa và 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 

2. Quy định nơi neo đậu cho phương 
öện thủy. - 

3. Kiếm tra và làm thủ tục ra, vào 
cảng, bến thủy nội địa cho phương tiện 
thủy. 

4. Kiến tra an toàn cầu bến, luồng 
lạch, phao tiếu báo hiệu và các công 
trình khác có liên quan trong khu vực 
trách nhiệm, thông báo cho các cơ quan 
có trách nhiệm xử lý kịp thởi. 

5. Tế chức tìm kiếm, cứu nạn người, 
hàng hóa, phương tiện thủy trong khu 
vực trách nhiệm. 

6. Giám sát việc khai thác, sử dụng 


Cảng Mạo Khê, vùng cảng Quảng Ninh. 


của cảng, bến thủy nội địa để bảo đảm 
theo đúng quy định của pháp luật. 

7. Thông báo tình hình luồng lạch cho 
phương tiện vào, ra cảng bến thủy nội 
địa trongtửng thời gan quy định. 

8. Định kỳ báo cáo tình hình hoạt 
động của cảng vụ thủy nội địa với cơ 
quan quản lý cấp trên. 

9. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài 
sản, kinh phí hoạt động do ngân sách 


Nhà nước cấp thực hiện đúng chế độ 


tài chính, kế toán và lập kế hoạch tài 
chính hàng năm báo cáo cấp trên theo 
quy định. 

Quyền hạn : 

1. Kiếm tra các giấy chứng nhận của 
phương tiện thủy và bằng hoặc chứng 
chỉ chuyên môn của thuyền viên. 

2. Tạm gửữ giấy tờ của phương tiện do 
không đảm bảo điểu kiện an toàn hoạt 
động hoặc chưa thanh toán xong các 
khoản nợ, tiền phạt (nếu có). 

3. Tạm gữ phương tiện thủy theo yêu 


cấu của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền ; việc thực hiện quyến hạn này 
của cảng vụ thủy nội địa phải tuân thủ 
đúng quy định của pháp luật và phải kịp 
 nanwaux 

4. Huy động phương tiện, thiết bị, 
nhân lực trong khu vực cảng, bến để 
tham gia cứu người, phương tiện, hàng 
hóa trong trường hợp khẩn cấp và xử lý 
sự cố ô nhiễm môi trường. 

5. Lập biên bản, tham gia kết luận 
nguyên nhân các vụ tai nạn, sự cố xảy 
ra trong khu vực trách nhiệm, yêu cầu 
các bên có liên quan khắc phục hậu quả 
tai nạn theo thời hạn nhất định. 

6. Yêu cầu Giám đốc cảng, bến thủy 
nội địa tạm ngừng khai thác cầu, bến khi 
xét thấy có ảnh hưởng tới an toàn người, 
phương tiện hoặc công trình và phải báo 
cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của 
cảng vụ thủy nội địa. 

7. Thu các khoản phí, lệ phí và các 
khoản tiến khác theo quy định. 


CÔNG TY BÁNH KE0 HAI CHÂU 
Hai Chau Confecfionery Company 


Địa chỉ : Phố Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại : (04) 8.624826 - 8.621664. Fax : (84-4) 8.621520 


- Công ty Bánh kẹo Hải Châu là một doanh nghiệp Nhà nước, thành 
viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Mía đường I - Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, thành lập từ năm 1965. Công ty chuyên sản xuất, kinh 
doanh các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm với 35 năm không 
ngừng phát triển, liên tục đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị 
hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức, Hà Lan, Italia, Đài 
Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc... 


- Quy mô sản xuất, kinh doanh của Công ty tăng lên 
hàng năm với tốc độ tăng trưởng hơn 15% năm. Hiện 
nay tổng vốn pháp định của Công ty là 24 tỷ đồng, C 
vốn kinh doanh trên 45 tỷ đồng, tổng sản phẩm các ~ 
loại đạt trên 14.000 tấn/năm, doanh thu sản phẩm "`. 
hàng hóa 140 tỷ đồng/năm. 

- Là một trong những Công ty hàng đầu của 
Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo, _ ®š Sý 
thực phẩm với đội ngũ công nhân kỹ thuật “Rạp: 
lành nghề, đảm bảo cho Công ty phát huy có _) 
hiệu quả công suất của 7 dây chuyền thiết bị 
hiện đại sản xuất các chủng loại sản phẩm 
rất đa dạng, với 70 mặt hàng bao gồm các -. 
loại bánh quy, kem xốp, bột canh, lương 
khô, kẹo... 

- Sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Đ. 
Châu được sản xuất từ nguyên liệu có chất 
lượng cao, chọn lọc kỹ lưỡng và bằng 
công nghệ tiên tiến, chủng loại phong phú, -- 
bao bì mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý đã được f{) 
người tiêu dùng tín nhiệm và ưa chuộng. — ‹ Kem xốp pho mát - Hộp 130 gr 

„ Công ty xác lập quan hệ thương mại IẾP. (cheese Cream Wafer 130gr/box) 
phạm vi rộng với các tổ chức sản xuất, 
thương mại trong nước và nhiều Công ty c 
nước ngoài như : Pháp, Đức, Hà Lan, - 
Singapore, Indonesia, Đài Loan, Trung Quốc, “đẾP, 
Nhật, Bỉ, Anh... Và kênh phân phối toàn quốc “Ô 
với 300 đại lý chính. 

- Sản phẩm của Công ty được bình chọn hàng 
Việt Nam chất lượng cao 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001 đạt 20 huy chương vàng trong các kỳ Hội chợ 
triển lãm và đạt Topten trong những năm 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001. 


TU NGAY 27/07/2001 
ĐEN 27/09/2001 
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Dâu nhớt tốt nhất 


Huy chương Vàng Thú bông Sea Games Hàng trăm ngàn 
(trí giá 1 lượng váng 999 9) 


PHƯƠNG THUC THAM DỤ QUY ĐH 
Trong thơ: gian khuyên mới tự 27/7/2001 đến 27/%2001 quy khách mua bất ky chải nhợt - Chương trình được &0 dựng trên toá“ quốc 
Caetroi Power1, Castroli AcWv 4T Castroi Go áT, Cast/o( AÁc9v 2T Castroi Go 27T sẽ cô có - Nắp chai trung thương phai côn ngưyện ven không bí đếp đep đục thung hoặc Điêc 
hội trưng hàng trầm ngàn giá: thướng hắc đân Hưy chương Váng tr giá 1 tướng váng giai thương bén đưỚi nào chói phối côn nguyên ven không bí cao $ưa tây xoa 
99% 9, Áo thun Seø Games 21 cao cấp, &o đi mưa cao cấp, tru cới bồng biếu tượng %ev - Tắt cả các nắp cha: không hóp lệ hoặc giá mạo khô có Giá tí trug thương các có nh 
Games ?1, Giải thương sẻ đưƯỚC ìh tưới các sếp chau nếp chai giả mạo sẹ hoán loán Chịu 1ACHh nườuệm trước p®»âp luật 
NHÂN GIÁI THƯƠNG . Đan giám sả! chướng trính bao gôm đa: điện Sở 
- Giai thương hưy chướng Vang khách heo đó‹ tạ: thương mại TP HCM và đa điện cua Công tý Caetroi 
, Miễn nươn (hư Đắc Lắc - Cá Mau) : Công ty Castroí điêu 4) Sun Wah Tower 11% Nguyên — Việt Nam. Quyết đính cua Đan giam SA (Á quy! đực: 
Hưệ Q1 TP MCM - ĐT 8219153 cuôi cùng 
Mện trương (tư Quảng Định - Phụ Yên! : Văn phòng chí nhá" Castroi Đá Nắng 34 Bạch - Công ty Casiroi có quyền sư đựng lên Ớịa chị hành 
Oâ¬g Đá Mông ĐT 820830 nh Cụ ngưỢt trưng thư ớng Cho cục địch thướng mạ: 
Miện bắc (tJ dê Tình trở có bác) Văn phòng chỉ nhành Caotto! Hà Mội 23 lác Trung - Khi tham gia đợt khuyên mộc cây ^QUỚ: thêm Qœ@ pha 
Ô Hai Bá Trưng Hà Nội - DI 8621433 đóng y bx cáng buộc bÓ các quy nh cua chương Win 
- Am Phương ao thun vo mía, thụ nứa: bô khach náng đóa khuyến nà: ¬ây 
@!m thương t4: các điểm có trao bàng còn điểm đói nh su .Y .—.—.. ị „ Han chót đột giai thướng lá 17 20 gió gây 27/09/2001 
(hunớh bông côn munh họa) hoặc liên hệ với nƠ. mua nhới hay = Trong bÃt ky trưởng hợp ^áo %© Qi thư ng đước trao 
vên phòng công !y Cawtro? đó được nướng đản “hiến Q›ê: tại c , x vy ` sẻ không vƯỚi quá số giái hướng mà công ý Castro‹ 
CẶÁc đại 1y cue Caw'roi Việt nam đã quy định vá đờng hy vÕi CÓ Quân chục nông 
- Cu thướng mọc khóa Cas®ci( khách hang “hận Q ^g3y t0: điểm ma nhỚt 


KMc‹ thác mắc vá Chương Trước “huynh SẠC gớ với song Sứ mớ 
Khảo ĐẠcC Có “Phương? O4 1G | Menượng Có Hướng ÔY S2OW3O( ' MớcC No Có Ma: ĐT 6219135) 


TỐNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM (VINACOAL) 


0ộJM? TY /IIMG HÀ KIIM INĐIIRPI TỊNW 


(PORT AND COAL TRADING COMPANY) 


Trụ sở chính : Đường Lý Thường Kiệt - Phường Cửa Ông - Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh 
Tel : 033 865045 - 865048 Fax : 033 865320 


#. Đơnvịthànhviêncủa Tổng côngty Than ViệtNam. 

ø . Được thành lập theo Quyết định số 2595 QĐ-TCCB ngày 17/9/1996 của 
Bộ Công nghiệp Việt Nam. 

ø - Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 304205 do UBKH và Đầu tư Tỉnh 
Quảng Ninh cấp ngày 9/11/1996. 

ø Huânchương Lao động Hạng Nhì năm 1999. 

ø . Giảithưởng Bạc chấtlượng ViệtNamtrong các năm 1999 và 2000. 


CHỨC NĂNG KINH DOANH : 
Chế biến và kinh doanh than. 
s Quản lý khai thác và kinh doanh Cảng 
Cẩm phả và các cảng lẻ khác. 
w Dịch vụ XNK hàng hóa. 
s Dịch vụ hàng hải. 
s Dịch vụ du lịch và cung ứng tầu biển. 


Sự le (cá túpà sức ý “4@£Í 
Giám đốc : Kỹ sưDOÃN THIỆNNGÔN - 


'ffễ (bi) Ì\ tì dt 01600 TỊUNGIMU 


UNBRBN GONSTRUCTION ẨND INVESTMENTCOMPANY 


HDGANH NGHIỆP HẠNG I - HLIÂN CHUNG LAO ĐỒNG HẠNG II 199 


* Địa chỉ : ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU - TAM KỲ <‹ QUANG NAM 
Điện thoại : 0510.852811 Fax : 84.510/852811 
Giám đốc Công ty : Ky sư xây dựng.PHAN ĐỨC NHẠN t 

* Chỉ nhánh tại Đà Nẵng : SỐ 06 ĐƯỜNG NGUYÊN VĂN LINH - ĐÀ NĂNG 
Điện (hoại : 0511.830120 ; 0511.893297 ; 670006 Fax : 84.511/891309 E-Mail : dtxddt@ dng.vnn.vn. 


Ngành nghề kinh doanh chủ yếu : 5. Trung tâm Thương Mại - Siêu Thị Đà Nẵng 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng dô th. 6. Đài phát thanh truyền hình Tỉnh Quảng Nam. 

- Xây dựng khác và kinh doanh nhà. 7. Trụ sở làfn việc của các Ban Đảng tại Miền Trung. 

- Xây dựng cơ bản giao thông vận tải. 8. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thành phố Đà Nẵng. 

- Sản xuất Và cung ửng bê tông thương phẩm. 9. Khách sạn Daesco : 155 Trần Phú - Đà Nẵng (cao 11 tầng). 
- Xây dựng côNG trình dân dụng - công nghiệp: 10. Khách sạn Bamboo Green : 158 Phan Chu Trinh - ĐN 

- KHải thác, chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng. (cao 11 tầng). 


- Xây dựng công trỉnh thủy lợi với quy mô nhỏ và vừa. 

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 35KV. 
Gồm có 8 đơn vị trực thuộc Công ty 

Một số công trình tiêu biếu đã và đang thí công : 
1. Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam. 

2. Công trình VICTORHIA - Hoi An - RESORT 
3. Nhà máy chế biến tinh bột sắn Quảng Nam. 
4. Nhà Trung Tâm Bưu SN Tỉnh Quảng Nam. 
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